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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Kinh Dịch ra đời đã bao nghìn năm qua, nhiều nhà 
nghiên cứu Đông phương uà Tây phương nói chung tù các` 
nhà nghiên cứu Trung Hoa nói riêng đều khẳng định đây là 
một công trình hiếm thấy trên thế giới. 


Ở ta trước cách mạng tháng Tảm, Kinh Dịch đã được 
nhà nước đưa uào khoa trường, nó đã trở thành sách gối đâu 
giường của cúc nhà Nho. 

Lần này Nhà xuất bản Văn Học trần trọng giới thiệu 
uới độc giả bản Kinh Dịch do Nguyễn Hiến Lê nghiên cứu 
bờ chú dịch. 


Trong tất cả những bản Kinh Dịch chúng tôi có trong 
tay, từ bản Kinh Dịch khá phổ biến của Ngô Tất Tố đến bản 
của Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Duy Tỉnh... 
chúng tôi chọn bản Kinh Dịch của Nguyễn Hiến L¿. 

Nguyễn Hiến Lê không chỉ tìm hiểu, đối chiếu, so sánh 
uớt các bản dịch, các công trình nghiên cứu của các nhà triết 
học phương Đông oê Kinh Dịch mà ông còn tham bác khá 
sâu uề những công trình của các nhà nghiên cứu phương 
Tây uê bộ sách kì lạ này. Từ đó tác giả tìm ra những điển 
tương đẳng giữa các học giả Đông uà Tây oễ Ninh Địch uà 
qua đó giúp độc giả thấy được giá trị đích thực của Kinh 
Địch ở nhiều chiều khác nhau khi áp dụng uào thực tế đời 
sống. 


Bản dịch nhẹ, thoáng mà chính xác, phong phú sảng 
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súa, thuần khiết, phần biên khảo, chú thích rò ràng, khoa 
học. Về mặt nào đó, Nguyễn Hiến Lê đã lí giái khá thành 
công Kiuh Dịch không thuần túy là sách bói toán. 


Nó là một công trình khoa học đây những ẩn số. Nhiều 
nhà bác học đang lần tìm ra những ấn số ấy. 


Là một học giá đúng đắn, nghiêm túc tù tài nẵng, 
Nguyễn Hiến Lê đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm dịch 
thuật uà nghiên cứu. Mỗi tác phẩm của ông là một công 
trình khoa học thể hiện một sự lao động cần mẫn, một trái 
im say mê nông nàn cuộc sống, một tâm hôn nhạy cảm uà 
một trí tuệ uyên thâm tuyệt uời. Tốt cả những điều đó cho 
ông một chỗ đứng đây trân trọng trong người đọc trong 0à 
ngoài nước. 

Được sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu, giảng uiền Nguyễn 
Q. Thắng uà cụ Nguyễn Xuân Tảo nguyên là biền tập uiên 
Hán Nôm của nhà xuất bản Văn Học, chúng tôt trân trọng 
giới thiệu bản Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê uới độc giả. 

Vì dịch giả đã mốt, uiệc sửa chữa theo ý của nhà xuất 
bản thật khó khăn. Vì uậy, chúng tôi nghĩ rằng, uới một 
người như Nguyễn Hiến Lê, dù luôn luôn muốn tách mình 
ra khỏi thời cuộc, đứng ở một tâm cao khác mà nhận định, 
bình phẩm khách quan, nhưng chúng tôi tin rằng bất cứ 
một công trình khoa học, dịch thuật, nghiên cứu nào cũng 
không thể tránh khỏi chủ quan, uà khiếm khuyết. Chúng tôi 
rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để lần in sau 
được tốt hơn. 


Nhà XB Văn Học 


VÀI NÉT VỀ HỌC GIẢ NGUYÊN HIẾN LÊ 
(1912-1984) 


Nguyễn Hiến Lô hiệu là Lộc Đình, sinh ngày 6-1-1912, 
quê làng Phương Khê, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (hay thuộc 
tính Sơn Tảy). 


Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, thuở nhỏ 
học tại Trường Yên Phụ, Trường Bưởi, Trường Cao đẳng Công 
chánh Hà Nội Năm 1934 tốt nghiệp, ào làm tiệc tại các tính 
miễn Tây Nam Bộ nên có điều hiện hiểu biết uê đất nước 0à 
cơn người ở các địa phương thuộc bhu uực này. Sau Cách mạng 
Tháng Tám, ông bỏ đời sống công chúc, đi dạy học ở Long 
Xuyên. Năm 1952 thôi dạy, lên Sài Gòn mở nhà xuất bản uà 
sông bằng ngòi bút. 

Những năm trước 1975 tại Sài Gòn, Nguyễn Hiến Lê là 
một trong 0ài người câm bút được giới trí thức quí mễn uễ tài 
học, nhân cách đối với xã hội cũng như trong học thuật. Trong 
đời cm bút của mình trước bhi mất, ông đã xuất bản được 
đựng 100 bộ sách, uề nhiều lĩnh uực: Văn học, Ngôn ngữ học, 
Triết học, Tiểu luận phê bình, Giáo dục, Gương danh nhân, Du 
kí, dịch tiếu thuyết... Do thành quả lao động nghiêm cấn của 
mình, ông được nhiều người trân trọng. Những năm 60, 70 
chính quyền Sàt Gòn đã tặng ông “Giái thướng căn chương 
toửn quốc”, “Giải tuyên dương sự nghiệp ăn hóa”, ới một 
ngân phiếu lớn thương đương mấy chục lượng càng). Ông đã 
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công khơi từ chối uởi lí do “Dùng tiền ấy để giúp nạn nhân 
chiến tranh” uà bản than tác giả không hè dự giải. 


Tác phẩm của ông là những đóng góp lớn cho uăn hóa 
Việt Nam, Năm: 1980 ông uê ẩn cư ở Long Xuyên, rồi bệnh mất 
ngày 22-12-1984 tại Sài Gòn, hòa thiêu ở Thú Đức, hưởng thọ 
72 tuổi. 

Cúc tác phẩm tiêu biếu của ông: 

Lịch sử thế giới, Đông Kinh nghĩa thục, Bán đảo Ẳ 
Rập, Văn minh Á Rập, Sử Trung Quốc, Lịch sử văn minh 
Trung Hoa, Nguồn gốc văn minh... Đại cương văn học sử 
Trung Quốc, Văn học hiện đại Trung Quốc, Cổ văn Trung 
Quốc, Hương sắc trong vườn văn, Luyện văn, Sử kí Tư Mã 
Thiên, Chiến Quốc sách, Tô Đông Pha, Đại cương triết học 
Trung Quốc, Mạnh Tử, Liệt Tử và Dương Tử, Nhà giáo họ 
Khổng, Để hiểu văn phạm, Khảo luận về ngữ pháp Việt 
Nam, Gương Danh nhân, Gương hỉ sinh, Gương kiên nhẫn, 
Ý chí sắt đá, Gương phụ nữ, Những cuộc đời ngoại hạng, 
Tìm hiểu con chúng ta, Thế hệ ngày mai... 


Kế từ năm 1975 đến năm mất 11984) ông tiết thêm được 
trên 20 tác phẩm đài hới (phần lớn oê Trung Quốc học) nhí: 
Mặc học, Hàn Phi Tử, Tang Tử, Kinh Dịch, đạo của người 
quân tử, Hồi kí... Tuân Tử, Gogol, Chekhov, và một tác phẩm 
lớn về Sử Trung Quốc. 

(Theo Tư điển Nhân uất lịch sử Việt Nam - 
NXBKHXH, 1992, Hà Nội) 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Tôi viết tập này chủ ý để hướng dẫn các bạn muốn tìm hiểu 
triết lí trong Kinh Dịch, tức vũ trụ quan, nhất là nhân sinh quan, 
cách xử thê trong Kinh Dịch mà tôi gọi la Đẹo Địch, đạo của bác 
chính nhân quản tự thưi xưa, 


Vì vậy tôi bỏ bớt phần bói toán, huyền bí và rán trình bày 
một cách có hệ thống, sáng sủa tư tương của cổ nhân. 


Mặc dầu vậy, sách vẫn khó đọc, và để cho các bạn đờ tốn 
công, tôi xin có ít lời hướng dân dưới đây. 

Việc đầu tiên là đọc Bảng Mục lục để biết qua ba nội dung 
của sách. 

Sách gồm 2 phẩn: 

- Phần I: Giới thiệu, có 6 chương, từ ï đến VT 


- Phần II: Kinh và truyện: Kinh ‡Ö tôi dịch tròn 64 qué, 
Truyện thị chí dịch Hệ từ truyện. 


Phần I. - Chương [ và II quan trọng, bạn nên đọc kĩ. 

~ Chương lH đọc để nhớ cà hiểu được ý nghĩa Kinh Dịch. 

— Chương ÏV rất quan trọng, nên đọc rốt bĩ, chà nào không 
hiểu thì đánh dấu ớ ngoàt lệ để sau coi lại. 

Đọc xong Chương IV rôi, nên hày tạm nhảy Chương V tử VĨ 
mà đọc tiếp ngay bán dịch 64 qué trong phần ÌT 

Mỗi ngày chỉ đọc 9, 3 qué thôi, đọc kĩ cho hiểu. Đọc được độ 
mượt quê thì những quê sơu sẽ thấy đễ hiểu. 

Chương IV giúp bạn hiểu 64 quó, mà 64 quê cũng gùúp bạn 
hiểu thêm chương ÏV, tì cậy trong khí đọc 64 qué bạn nên thường 


10 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


tra lại Chương IV tà khi dọc xong 64 qué, bạn nên coi lại Chương 
IV, lúc đó bạn sẽ hiểu những chỗ đã đánh đấu ở ngoài lễ mà lần 
đâu tiên bạn chưa hiểu. 


* Công uiệc đó xong rồi, bạn đọc bï Chương V uà VỊ Phân I 
tà lúc này bạn hiểu được ý nghĩa trong hai chương quan trọng đó, 
nhất là Chương VI. Đọc lần đầu dù hĩ tới đâu cũng chưa gọi là 
hiểu hết, nhất là chưa nhó được gì nhiều. 

Nghỉ một thời gian, bạn nên đọc lại lần thứ nhì, lần này mau 
hơn lần trước. 

Rôi lâu lâu bạn nên coi lại những chỗ bạn cho là quan trọng 
cần nhớ. 

Muốn hiểu thêm Rinh Dịch, bạn nên tìm dọc những sách 
tôi đà giới thiệu trong cuốn này. 


* 
CÁCH TÌM MỘT QUẺ. 
Mỗi qué có số thứ tự của nó trong bình, thành phân nà tên. 
Ví dụ: Qué C số thứ tự là 69, thành phần là Lôi == ở 
trên, Sơn —= ở dưới, tên là Tiểu Quá. 


— Nếu bạn chỉ biết số thứ tự 62 thì tra ở bảng Mục lục sẽ thấy 
ở trang 616 có quê 62, thành phần là Lôi Sơn, tên là Tiểu Quá, số 
trang 512. Có cả đại ý của quẻ nữa. 


— Nếu bạn chỉ biết tên là Tiểu Quá thì tra ở Bảng “Tên quê 
sắp theo AB” ¿r. 603, sẽ thấy Tiểu Quá, số thứ tự là 62, số trang 
tà 512. 


— Nêu bạn chỉ biết thành phần thì tra ở “Đồ biểu 64 quê” 
trang B12, tìm Lôt ở hàng ngưng (thượng), Sơn ở hàng dọc (hạ), 
rồi từ Lôi béo dọc xuống, từ Sơn kéo ngang qua, sẽ gặp Tiểu Quá, 
số thứ tự là 62, số trang là ð12. 


CHƯƠNG I 


NGUỒN GỐC KINH DỊCH VÀ 
NỘI DUNG PHẦN KINH 


+ -“ 
NGUÔN GOC 

Một sách bói mà thành một sách triết. 

Khắp thế giới có lé không có bộ sách nào kì dị như bộ 
Kính Dịch. : 

Nó là một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Hoa, sau 
kinh Thị và binh Thư, nhưng nguồn gốc của nó - tức bát quái - 
thì có thể sớm hơn và cuối đời Ấn, 1.200 năm trước Tây lịch. 

Nó không do một người viết mà do nhiều người góp sức 
trong một ngàn năm, từ Văn Vương Nhà Chu mãi đến đầu đời 
Tây Hán nó mới có hình thức gần như hình thức ngày nay 
'chúng ta được biết. Từ Tây Hán đến nay, trên 2.000 năm nữa, 
thời nào cũng có người tìm hiểu nó thêm, đem ý riêng của mình 
và tư tưởng của thời đại giọi vào nó, khiến cho ý nghĩa và công 
dụng của nó mỗi ngày một nhiều và một xa nguồn gốc. 

Do đó, không thể gọi nó là tác phẩm của một nhà nào cả, 
không phải của Khổng gia cũng không phải của Lão gia, và Vũ 
Đồng, tác giả bộ Trung Quốc triết học đại cương (Thương vụ ấn 
thư quán) gọi nó là tác phẩm chung của một phái, phái Dịch 
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học, mà những người trong phái này gôm nhiều triết gia xu 
hướng khác nhau. 

Mới đầu nó chỉ là sách bói, tới cuối đời Chu thành một 
sách triết lí tổng hợp những tư tưởng về vũ trụ quan, nhân sinh 
quan của dân tộc Trung Hoa thời Tiên Tần; qua đời Hán nó bắt 
đầu có màu sắc tượng số học, muốn giải thích vũ trụ bằng biểu 
tượng và số mục, tới đời Ngũ Đại nó được dùng trong môn lí số 
đời Tông nó thành lí học; ngày nay một số nhà bác học phương 
Tây như C. G. Jung tâm lí gia nổi danh của Đức và Raymond de 
Becker (Pháp) muốn dùng nó để phân tích tiểm *hức con người, 
coi nó là một phương pháp phân tâm học. 

Điều kì dị nhất là cả môn “dịch học” đó chỉ dựng trên 
thuyết âm dương, trên một vạch liên —— tượng trưng cho 
đương, một vạch đứt — — tượng trưng cho âm, hai vạch đó 
chồng lên nhau, đổi lẫn cho nhau nhiều lần thành ra tám hình 
bát quái, rồi tám hình bát quái này lại chồng lần lên nhau 
thành sáu mươi bốn hình mới: /e thập tứ quát. Dùng sáu mươi 
bôn hình này, người Trung Hoa diễn được tất cả các quan niệm 
của họ về vù trụ, về nhân sinh, từ những hiện tượng trên trời 
dưới đất, những luật thiên nhiên tới những đồ dùng, những 
công việc thường ngày như trị nước, ra quân, trị nhà, cưới hỏi, 
ăn uông, xử thế... : : 

Các ông “Thánh” Trung Hoa đó quả thực có một sáng kiến 
mới mẻ, một sức tưởng tượng, suy luận lạ lùng, khiến người 
phương Tây ngạc nhiên và có người Âu (4J. Lavier) đã đừng một 
vài quê đề giải thích một vài hiện tượng khoa học, sự tiến triển 
của khoa học. 

Sự kiện dùng hai vạch để giảng vũ trụ, xã hội đó thật ít ai 
quan niệm nổi, cho nên ngay người Trung Hoa đã tạo ra nhiều 
truyền thuyết để giải thích nguồn gốc Kinh Dịch. 
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TRUYỀN THUYẾT VỀ KINH DỊCH. 


Những truyền thuyết đó nhiều khi mâu thuẫn, vô lí, như 
huyền thoại, nhưng vì có nhiều người tìn chắc hoặc “đành phải 
chấp nhận vì không có thuyết nào hơn” cho nên chúng ta cần 
- biết qua, chứ đi sâu thì theo tôi, chỉ mất thì giờ vô ích. 

1. Truyền thuyết vua Phục Hi tạo ra bát quái 

Theo Tờ Hỏả: thì Phục Hi còn có tên là Bào Hi, Thái Hạo 
v.v... là một trong ba ông vua thời Thái cố, hai ông kia là Toại 
Nhân, Thần Nông. Phục Hi dạy dân săn bắn, đánh cá, nuôi súc 
vật, tạo ra bát quái và thư khế (văn tự, khế ước). 

Không hiểu Phục Hi ở thế kí nào, có sách nói là thế kỉ 43, có 
sách nói là thế kỉ 34 trước Tây Lịch ông làm vua 115 năm, truyền 
được 15 đời, rồi tới Toại Nhân dạy dân dùi cây lao hay cọ hai 
miếng gỗ với nhau mà lấy lửa. Thần Nông dạy dân làm ruộng 0, 


(1) Theo W. Eberhard trong #fistoire de la Chỉng, tr. 38 (Payot 1952) thì vào 
khoảng 450 tr. T.1., Hoàng Đế còn là một vị thần trong một miễn ở tỉnh 
Sơn Tây; sau có một nhà nho (lettréẻ) nào đó đưa vị thần đó làm ông vụa 
đầu tiên của dân tộc Trung Hoa, và một vài lãnh chúa tự nhận mình là 
dòng đồi của Hoàng Đế để tỏ rằng tổ tiên mình còn cao quí hơn tổ tiên nhà 
Chu, mình cũng xứng đáng làm thiên tử. Do đó, lần lần Hoàng đế được 
hầu hết các quí tộc Trung Hoa kể cả nhà Chu, thờ làm thủy tổ. 

Đã có ông thủy tổ rồi thì phải kiếm thêm hoặc tạo thêm vài ba vị vua khác 
như Toại Nhân, Thần Nông, Phục Hi... thành hệ thống tam hoàng, ngũ 
để. Nhưng mỗi nhà sắp đặt một khác, cho nên hiện nay có: 

hai thuyết về tam hoàng: 

a) Thiên hoàng, Địa hoàng, Nhân hoàng. 

b) Phục Hi, Thân Nông, Hoàng Đế. 

hai thuyết về ngủ đế: 

a) Thái Hiệu, Hoàng Đế, Thân Nông, Thiếu Hiệu, Chuyên Húc. 

b) Phục Hi, Thân Nông, Hoàng Đế, Thiếu Hiệu, Chuyện Húc. Đó chỉ là 
một giả thuyết của Eberhard, nhưng cho ta hiểu được tại sao Khổng Tử 
(551-479) không nói đến Hoàng Đế: ở thời ông Hoàng Đế chỉ là một vị 
thần nhỏ ở miễn Sơn Tây thôi. 
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Như vậy thì Phục Hi không phải là tên một. người (cũng 
như Sào Thị, Toại Nhân Thị, Thần Nông Thị), chỉ là một tên 
người đời sau đặt ra để tượng trưng một thời đại, thời đại dân 
tộc Trung Hoa còn ăn lông ở lỗ, sống bằng săn bắn, hái lượm, 
chưa thể có văn tự được muốn ghi chép việc gì thì dùng cách 
buộc nút (kết thằng) hoặc lấy đá nhọn gạch những vạch lên ˆ 
một khúc cây như một số dân tộc lạc hậu hiện nay còn sống 
thưa thớt ở giữa Phi Châu, Úc Châu, Nam Mi Châu. 

Nói bát quái có từ thời đó, cách thời chúng ta năm, sáu 
ngàn năm thì nó chỉ có thể là những vạch để đánh dấu cho dễ 
nhớ, như những con số thôi, chứ không có gì khác (chúng tôi sẽ 
trở lại điểm này ở đoạn sau). 

2. Hà Đồ, Lạc Thư 


Nhưng Phục Hi phỏng theo cái gì mà vẽ ra bát quái và vẽ 
để làm gì? Bộ sách đầu tiên nói đến điểm này chính là Kinh 
Dịch. Có hai chỗ nói tới: 

ga) Thiên Hệ từ thượng truyện - Chương 11: 


“.. Ở sông Hà hiện ra bức đô, ở sông Lạc hiện ra trang 
chữ, thánh nhân phỏng theo” (Hà Xuất Đề, Lạc Xuất Thư, 
Thánh Nhân Tác Chi). 


Tuy đoạn đó không nói rõ, nhưng đặt nó vào toàn thiên 
thì phải hiểu rằng Phục Hi phỏng theo bức đồ hiện ở sông Hà, 
trang chữ hiện ra ở Sông Lạc để vạch ra bát quái. 

b) Thiên Hệ từ hạ truyện, Chương 2 chép rõ hơn: 

“Ngày xưa họ Bào Hi (tức Phục Hi) cai trị thiên hạ, ngẩng 
lên thì xem các hình tượng trên trời, cúi xuống thì xem các 
phép tắc ở đưới đất, xem các văn vẻ của chim muông cùng 
những thích nghi với trời đất (của từng miền), gần thì lấy ở 
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thân mình, xa thì lấy ở vật, rồi làm ra bát quái, để thông suốt 
cái đức thần minh và điều hòa cái tình của vạn vật (Cổ giá Bào 
- có người đọc là BẢO HI thị chỉ vương thiên hạ dã, ngưỡng tắc 
quan tượng t thiên, phủ tắc quan pháp ư địa, quan điểu thú chi 
văn dữ thiên địa chỉ nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật, 
ư thị thủy tác bát quái đĩ thòng thần minh chỉ đức, dì loại vạn 
vật ch: tình). 


Như vậy là ngay trong Kinh Dịch đã có hai thuyết mâu 
thuẫn nhau rồi, Âu Dương Tu, một văn hào đời Bắc Tống đã 
vạch ra chỗ mâu thuẫn đó trong tập: Dịch Đông Tử Vấn. Đại 
ý ông bảo: Đoạn trên (chương 11 thượng truyện) nói rằng bát 
quái là do trời sai long mã ở sông Hà đội lần mà giao cho 
Phục Hi, không phải do người làm ra (phi nhân chỉ sở vì) thị 
thiên chi sở giáng đã), đoạn dưới (chương 2 hạ truyện) lại bảo 
bát quái là do người làm (Phục Hi xem các hiện tượng trên 
trời dưới đất mà vạch ra), bức đồ hiện trên sông Hà không dự 
gì tới (thị nhân chi sở vi, hà đề bất dự yên), vậy thì biết tin 
thuyết nào? 

Câu “Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi” dẫn 
trên lại mù mờ nữa, vì chữ thánh nhân đó không chỉ rõ là ai, 
một ông thánh hay nhiều ông thánh? 

Có người hiểu là 2 ông thánh. Phục Hi và vua Vũ nhà Hạ 
(2.205-2.197). 


Do đó phát sinh ra tới 4 thuyết: 

- Phục Hi xem xét các hiện tượng trên trời mà vạch ra bát 
quái (người đời sau gọi là Tiên Thiên bát quái). 

- Phục Hi phỏng theo Hà Đồ (bức đồ hiện ở sông Hà) mà 
_ vạch ra bát quái. 


— Phục Hi phỏng theo cả Hà Đồ lần Lạc Thư (trang chữ 
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xuất hiện ở sông Lạc) mà vạch ra bát quái, Hà Đề và Lạc thư 
vậy là cùng xuất hiện trong đời Phục Hi (thuyết này của Du 
Diễm đời Tống). 


— Lạc Thư không xuất hiện ở đời Phục Hi mà xuất hiện 
trong đời vua Vũ nhà Hạ, nghĩa là khoảng một hai ngàn năm 
sau, và vua Vũ phỏng theo nó để vạch ra bát quái (người đời sau 
gọi là Hậu thiên bát quái). Bát quái này cũng y hệt bát quái 
trên, chỉ có vị trí các hình là khác thôi (tôi sẽ xét trong . một 
đoạn sau) và để đặt ra Cửu trù hông phạm, tức chín loại về qui 
phạm lớn của trời đất, nói cho dễ hiểu là chín phương pháp để 
cai trị thiên hạ. Nhưng Cửu trù hồng phạm chẳng liên quan gì 
tới Kinh Dịch cả. 

Về Hà Đồ, truyền thuyết bảo rằng đời Phục Hi cỡi một con 
Long mã (loài ngựa thần, hình thù như con rồng mình xanh lục 
có vằn đỏ) xuất hiện trên sông Hoàng Hà, đội một bản đồ, bản 
đồ đó là sách mệnh trời ban cho Phục Hi để trị thiên hạ. 
Những đời sau mỗi khi có thánh vương xuất hiện như đời vua 
Nghiêu, vua Thuấn... đều được trời ban cho Hà Đồ. 


Còn về Lạc Thư thì trong khi vua Vũ trị thủy, thấy một 
con rùa thần cũng do trời sai xuống hiện lên ở sông Lạc - một 
chỉ nhánh của sông Hoàng Hà - trên lưng có những nét đếm từ 
1 đến 9. 


Thuyết Hà Đồ chắc khá phổ biến ở đời Chu, chính Khổng 
Tử cũng tin. Luận ngữ, thiên Tử Hản, bài 8, ông than thở với 
môn đỏ: “Chim Phượng chẳng đến, bức đồ chẳng hiện trên sông 
(Hoàng) Hà, ta hất hy vọng rồi” (Phượng điểu bất chí, Hà bất 
xuất đồ, ngô đĩ hĩ phù!) Chim \ Phụng và Hà Đồ mà xuất hiện là 
điềm thánh vương ra đời, Khổng Tử không thấy hai vật đó nên 
cho rằng thánh Vương không ra đời thì đạo của ông không sao thi 
hành được. Có thể ông cũng tin rằng đời Phục Hi có Hà Đồ xuất 
hiện, còn như ông có cho rằng Phục Hi phỏng theo Hà Đô mà 
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vạch ra bát quái hay không thì không có gì làm chắc (trong 
một chương sau, chúng tôi sẽ chỉ rõ hệ từ truyện thượng và hạ 
không phải của ông viết). 

Hình Hà Đồ và Lạc Thư hôi mới xuất hiện ra sao, không 
ai biết. Người ta bảo nó mất từ thế kỉ thứ VII trước TL. (ngh1a 
là trước thời Không Tử hơn 100 năm), mãi tới thời Hán Vũ Đế 
(140-86) tức năm thế kỉ sau, một người cháu đời thứ mười hai 
của Khổng Tử, là Khổng An Quốc, một học giả, đại thần của Vũ 
Đế không hiểu căn cứ vào đâu để lập 2 hình đó, truyền lại đời 
sau, rồi lại mãi đến đời Tống Huy Tôn (1101-1125) khoảng 
mười hai thế kỉ sau Không An Quốc, hai hình đó mới được ín 
trên sách (1) như chúng ta đã thấy dưới đây: 

Hà Đầ Lạc Thư 
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Cả trên hai hình đó (gọi chưng và tắt là đồ thư), những 
vòng tròn trắng đều là số đương (lẻ), những vòng tròn đen đều 
là số âm (chẵn). 

- Trên hình Hà Đỏ, hàng a và b, mỗi hàng có 5 vòng đen, 
cộng với nhau thành 10, 10 là số âm. 


(1) Theo James Legge trong The I Ching - Dover Publieations New York 
(Second Edition) P.15. 
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Chúng ta nhận thấy có những số lẻ: 1, 3, 5, 7, 9 cộng lại là 
25, và những số chẵn: 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại là 30. 


Cộng 2ð (lẻ) với 30 (chăn) được 55. 


~ Trên hình Lực 7hư, có những số lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, cộng cả 
lại là 25, y như trên Hà Đỏ, còn số chẳn chỉ có 2, 4, 6, 8, công 
là 20. 


Cộng 25 (lẻ) với 20 (chắn) được 45. 


Những vòng tròn (có người gọi là nét) trên Lạc Thư được bố 
trí trên mình con rùa thân như sau: đầu đội chín, đuôi một, hai 
vai (hay hai chân trước) 2 và 4, hai chân sau 6 và 8, giữa lưng 5. 

Chúng tôi xin độc giả để ý: long mã là một con vật trong 
huyền thoại, con rùa thần mà mang trên lưng những vòng tròn 
đen trắng như vậy cũng là một huyền thoại nữa! Sao hai hình 
đó giống nhau thế: Số dương (lẻ) đều là 25, ở giữa đều có số 5, 
những vòng tròn y hệt nhau mà sao hình bên phải không gọi là 
đỏ như hình bên trái, lại gọi là (hư, nhất là so sánh những 
hình đó với hình bát quái thì dù giàu tưởng tượng tới mấy cũng 
không thể bảo rằng bát quái phỏng theo hai hình đó được. 

Điều này cũng rất đáng để ý nữa. Trên hình Lạc Thư, đếm 
từ trái qua phải ta thấy: 

~ Hàng trên có những số: 4 (vòng đen), 9 (vòng trắng), 2 
(vòng đen). 


~ Hàng giữa có những số: 3 (vòng trắng), 5 (vòng trắng), 7 
(vòng trắng). 

- Hàng dưới có những số: 8 (vòng đen), 1 (vòng trắng), 6 
(vòng đen). 


Ta thử sắp những con số đó thành một hình vuông như 
triết đầy (gọi la hình: nìa phương). 
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rồi cộng những số theo hàng ngang: 

Hàng trên: 4 + 9 + 2: 15 

Hàng giữa: 3 + 5 + 7 : 15 

Hàng dưới: 8 + 1 + 6 : lỗ 

Cộng theo hàng dọc: 

Hàng bên trái: 4 + 3 + 8 : 15 

Hàng giữa : 9 + 5 + 1 : 15 

Hàng bên phải: 2 + 7 + 6: 15 

Cộng theo hai đường chéo của hình vuông cũng được 4 + 5 
+6:15và2+5+8:15 


Hình vuông kì dị đó, người phương Tây cũng đã tìm thấy 
từ thời cổ, dùng nó làm bùa, cho nên gọi nó là Carré magique: 
ma phương. 

Trong thiên nhiên đâu có hình như vậy, phải là do óc sáng 
tạo của loài người. 

Rõ ràng là Không An Quốc hay một người nào khác đã bịa 
ra để cố giảng vũ trụ bằng những con số, tạo nên môn tượng số 
học cực kì huyền bí. 

Do đó mà đời sau có người lớn tiếng mắng Khổng An Quốc 
là kẻ có tội nặng nhất với thánh nhân (ám chỉ Khổng Tử, cụ tổ 
12 đời của Khổng An Quốc), đã làm cho Kinh Dịch mất ý nghĩa 
triết lí sâu xa đi mà biến nó thành một tác phẩm vô nghĩa lí. 
Thực ra người đầu tiên có tội là kẻ viết Chương 9 Hệ từ thượng 
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truyện kia (coi phần dịch ở sau). Khống An Quốc đã căn cứ vào 
đó chứ không hoàn toàn bịa ra hết. 


Nhưng bị người này mắng thì lại được người khác khen là 
có công với Dịch học, làm cho ý nghĩa Kính Dịch thêm phong 
phú và Kinh Dịch nhờ đó một phần đã thành một kì thư: 


Ý KIẾN MỘT SỐ HỌC GIẢ NGÀY NAY 


Thuyết Phục Hi phỏng theo Hà Đô, Lạc Thư mà vạch bát 
quái nhất định là không thể tin được, mà thuyết ông xem xét 
các hình tượng trên trời, các phép tắc dưới đất, các văn vẻ của 
chim muông thì cũng rất khó chấp nhận. 

Â Từ đầu thế kỉ đến nay, người ta đã đào 

Ỷ Ậ được ở An Dương (tỉnh Hà Nam ngày nay) hằng 

e) vạn hằng ức giáp cốt (mai, yếm rùa và xương 

d) T1 vai, xương chậu của trâu, bò, ngựa...) đời Thương 

Ỷ II|_ (1766-1401), trên thấy khắc nhiều quê bói. Đây 

là một quẻ trích trong cuốn East Asia - The 

Great tradition (Modem Asia éditions - Tokyo 

TH 1962). Ba chữ bên trái là (-# 6Ä) ba chữ ở giữa 

IIH là (4 R #), hai chữ bên phải là (7t &) hai chữ 
ở đưới cũng là (2: #9). 

Ý nghĩa là: Ngày Tân mão hỏi qui thân (bói): ngày hôm 
nay, ngày Tiên, cũng mưa hay không mưa? 

Chúng ta thấy, chữ thời nay còn phẳng phất như chữ thời 
đó, nhất là những chữ: (9ƒ 4* H 8ã Z: ) | 

Nhưng trên những giáp cốt đó và cả trên những đỗ đồng 
đời Thương, tuyệt nhiên không thấy hình bát quái. Sự thực là 
từ đời Thương về trước chưa có bát quái. Người đời Thương chỉ 
mới biết lối bói bằng yếm rùa gọi là bốc }*, người ta lấy yếm 
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chứ không phải mai con rùa (vì yếm mềm hơn, dễ nứt hơn 
mai), dùng mũi nhọn đâm vào những chễ lõm, rồi hơ trên lửa 
những chỗ lõm đó nứt ra, rồi tùy vết nứt có hình ra sao mà 
đoán quẻ tốt hay xấu. : 


Cuối đời Ân hay qua đời Chu người ta mới tìm được cách 
bói bằng cỏ thi (tiếng khoa học gọi là Achillea sibirica), một 
thứ cây nhỏ cao khoảng một thước như cây cúc, có hoa trắng 
hoặc hồng nhạt. Cách bói đó gọi là phệ ( #“) và dùng bát quái 
mà đoán, giản dị hơn cách bói bằng yếm rùa, vì hình (nét nứt) 
trên yếm rùa đã không có hạn lại khó biện giải, còn những quẻ 
và hào trong phép bói bằng cỏ thi đã có hạn, lại dưới mỗi quê, 
môi hào có lời đoán sẵn, nhất định, khi bói gặp quẻ nào, hào 
nào, cứ theo lời đoán sẵn đó mà suy luận, công việc đễ dàng 
hơn nhiều. Vì vậy mà phép bói đó mới đầu gọi là đ; (Ÿ;): dễ 
dàng: Chữ đj này với chữ dịch (biến dịch) là một. Về sau, 
không biết từ thời nào mới gọi là dịch. 


Theo thuyết đó của Dư Vĩnh. Lượng trong tập san Nghiên 
cứu Lịch sử ngôn ngữ của Trung ơng nghiên cứu viện (Phùng 
Hữu Lan dẫn trong Trung Quốc Triết học sử - Chương 15), thì 
bát quái chỉ có thể xuất hiện trong đời Ân, từ cuối đời Thương 
đến đầu đời Chu, và bát quái tạo ra chỉ để bói. 


Lại còn một thuyết mới nữa của Trần Thực Am trong tập 
Tiểu Học thức tự Giáo bản do Nghiêm Lành Phong dẫn trong 
tập Dịch học tân luận (Chính trung thư cục ấn hành - Đài Bắc 
19871). Trần Thực Am cho rằng bát quái chỉ là những con số 
thời xưa Trung Hoa chưa dùng thập tiến pháp (numération 
đécimale), chưa đếm đến mười chỉ có 7 số thôi, tức chỉ dùng 
thất tiến pháp: 
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Số 7 ngược lại với số 1 và địa vị của nó như địa vị số 10 
trong thập tiến pháp, còn quẻ —— ngược lại với quẻ  — số 2, 
là số mấy thì tôi không biết +, 

Họ Trần còn bảo vì dùng thất tiến pháp cho nên thời đó 
gọi bảy ngày là một tuần, cúng người mới chết thì 7 tuần tức 49 
ngày gọi là mãn thất; từ đời Ân, đời Chu trở đi mới dùng thập 
tiến pháp, và truy niệm người chết khi được 10 tuần (mỗi tuần 
10 ngày) tức 100 ngày. Đời sau, người Trung Hoa truy niệm 
theo cá hai cách đó. 

Thuyết này mới quá, ngược lại với thuyết trên - vì nếu vậy 
thì bát quái phải có từ đời Thương, trở về trước, sao không thấy 
trên các giáp cốt? Vả lại nếu hình trên giáp cốt chúng tôi đã 
sao lại ở trang trên đúng là ở đời Thương thì đời đó, người 
Trung Hoa đã biết kết hợp thập can (giáp, ất, bính, đình... quí) 
với thập nhị chỉ (tí, sửu, dân mão... hợi) để chỉ ngày, tháng và 
năm thì lẽ nào lại không biết thập tiến pháp? Vì những lẽ đó 
mà chúng tôi chưa dám tin Trần Thực Am. 

Do Lưỡng nghỉ thành Tứ tượng xôi thành Bát quái 

Tóm lại, bát quái do ai tạo ra, từ thời nào, tới nay vẫn còn là 
một bí mật, sau này cũng không chắc gì tìm ra được manh mối. 

Bây giờ chúng ta cứ hãy tạm cho rằng nó có trước đời Văn 
Vương nhà Chu (thế kỉ XII tr. T.L) và do một hay nhiều bộ óc 
siêu quần vô danh nào đó dùng hai vạch liền và đứt chồng lên 
nhau, thay đổi lẫn nhau mà tạo nên. 

Trong Đại Cương Triết Học Trung Quốc thượng - tr. 451, 
chúng tôi đã chỉ một cách chồng các vạnh trích trong Kinh thế 
chỉ yếu của Sái Trầm. 


Dưới đây là một cách nữa. 


(1) So sánh thuyết này với thuyết của Leibnitz ở sau. 
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Mới đầu chỉ có lưỡng nghỉ là dương (vạch liền) và âm 


(vạch đứt) — — — 
Chúng ta lấy dương chồng Bên đây cũng vậy, chúng 


lên dương rồi lấy âm chồng lên ta lấy âm chồng lên âm, rồi 
dương, được hai hình tượng: lấy đương chồng lên âm, được 
hai hình tượng nữa: 


1 2 3 4 
Như vậy được bốn hình tượng, gọi là £ứ tượng. 


Tứ tượng có tên là thái dương, thiếu đương, thái âm, 
thiếu âm. 

Chúng tôi theo Vũ Đồng gọi hình 1 là thái dương, hình 2 
thiếu dương, hình 3 là thái âm, hình 4 là thiếu âm, do lẽ chúng 
tôi đã dẫn trong Đợi Cương Triết học Trung Quốc - thượng, tr. 
171, nhiều sách cho hình 4 là thiếu dương, hình 2 là thiếu âm. 

Tứ tượng tượng trưng cho nhật, nguyệt, tỉnh, thần (mặt 
trời, mặt trăng, định tỉnh và hành tỉnh !?, 

Vì trong tập này chúng tôi chỉ chú trọng đến bát quái, đến 
phần triết học, nên không xét về tứ tượng thuộc về thiên văn học. 

Sau cùng chúng ta lấy dương lần lượt chồng lên cả bốn 
hình trên, theo thứ tự 1, 2, 3, 4, được: 

Rồi lấy âm lần lượt chồng lên cũng cả bốn hình đó, theo 
thứ tự 3, 4, L, 2 được: 

càn Ì¿ — cấn tốn khôn khảm đoài chấn 


II HB MI IV V_ VI VI VII 


(1) Vì là vạch đứt, khuyết ở giữa, cho nên hào âm cũng gọi là hào “hư” 
(khuyết): hào dương trái lại gọi là hào “thực” (đặc, đây). 
(3) Thời xưa người ta chưa biết mặt trăng là một vệ tỉnh của trái đất. 


24 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Như vậy được hết thảy 8 hình gọi là bá quái, tám quê. 
Mỗi quê có 3 uạch gọi là 3 hào xuất hiện lân lần từ dưới lên, 
cho nên khi gọt tên cũng như khi đoán quả, phải đếm, xét từ 
đưới lên, hào dưới cùng là hào 1, rồi lên hào 2, hào 3. 


—- Cần (thay kiền) í thiên - ~= Khôn u¡ địa là đất, có đức 
là trời, có đức cứng mạnh nhu thuận, là đàn bà 
là đàn ông. 
—— Lí uì hỏa là lửa, sáng — — Khám tì thủy là nước, 
hiểm trở. 
== Cổến oi sơn: là núi, an —— Đøái (hay đoài) o¡ trạch 
_— tĩnh là chẩầm (đầm), vui vẻ. 
=_—' Tốn tui phong là gió, vào ~ — Chấn 0i lôi là sấm, động 


Tám quẻ còn nhiều ý nghĩa nữa, như ý nghĩa về các người 
trong nhà, về phương hướng, màu sắc, loài vật, nhưng chúng ta 
hãy biết bấy nhiêu thôi. 

Điều cần nhất là các bạn trẻ phải thuộc rõ 8 hình trên, hễ 
trông thấy hình nào, chẳng hạn hình —— thì phải gọi ngay được 
tên của nó, “tốn vi phong”, ngược lại hề nghe thấy nói quẻ tốn, 
hay chỉ nghe thấy nói phong, là phải vẽ ngay được hình đó. 

Ngày xưa, nhà Nho dùng một thuật để nhớ, là học thuộc 
lòng 8 câu dưới đây: 


Càn tam liên (ba vạch Hẳn) 
Khôn lục đoạn (sáu vạch đứt) 
Chốn ngưởng vu (bát để ngửa) 
Cấn. phúc uyễn (chén để úp) 
Khẩm trung mãn (đây ở trong) 


L¡ trung hư (rỗng ở trong) 
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Đoái thượng khuyết (hở trên) 

Tốn hạ đoạn (đứt dưới) 

Những bạn nào không biết chữ Hán có thể theo cách này 
của tôi: 

Trước hết chúng ta bỏ quẻ Càn và quê Khôn đi vì ai cũng 
nhớ ngay rồi, còn lại 6 quẻ mà 3 quẻ có 1 hào âm (một vạch 
đứt), tức quẻ Li == que Đoái ==, quê Tốn — (3 quẻ còn lại 
Khảm == Cấn =Z= Chấn == đều có một hào dương, một 
vạch liền). 

Chúng ta chỉ cần nhớ vị trí ba vạch đứt trong 3 quẻ có 1 
hào âm thôi. 

Quê L¡ là lửa thì oạch đứt ở giữa, như hình miệng lò. 

Quả Đoái là chằm thì oạch đút ở trên cùng, như chỗ trũng 
trên mặt đất. 

Quê Tốn là gió thì uạch đứt tật phải ở dưới cùng tP Vạch 
đứt, âm đó tượng trưng sự mềm mại, dịu dàng của gió. 

Nhớ như vậy rôi thì vệ được ba quẻ đó vì hai hào kia của 
mỗi quẻ là vạch liễn (đương). 

Vẽ được 3 quẻ đó rồi thì vẽ được ba quẻ trái với chúng về ý 
nghĩa cũng như về các vạch: 

Khảm (nước) trái với L¡ (lửa), thì gồm một ouạch liền ở 
giữa, còn lại hai vạch kia đứt: —— 

Cấn (núi) trái với Đoái (chằm) - núi thì nổi lên trên mặt 
đất, chằm thì trũng xuống - uạch liễn ở trên cùng T= 


(1) Vì không thể ở trên như quê Đoái, cũng không thể ở giữa như quẻ Lí. 
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Chãn (sấm): trái với Tốn (gió) - Sấm động mạnh, gió thổi 
nhẹ - »ạch liền ở dưới cùng: z = 
Tiên thiên và hậu thiên bát quái 
Tương truyền là tám quẻ mới đầu Phục Hi sắp theo vòng 


tròn như trong hình I bên trái. rồi sau Văn Vương sắp lại theo 
hình II. 


Tiên Thiên oà Hậu Thiên Bát Quái 
Nam (mùa hạ) 


Càn 


Khảm 
Tây (mùa thu) 


Bắc (mùa đồng) 


Hình Ì: Tiên thiên bát quái 
Thuyết đó chưa tin được: Không có gì chứng rằng bát quái 
trước thời Văn Vương có phải sắp như hình I không, mà trong 
phần kinh của Chu dịch cũng không có chỗ nào nói tới việc 
Văn Vương sắp lại bát quái. 
Chỉ trong phần truyện !*' (Thuyết quái truyện, Chương III) 
chúng ta thấy câu này: “Trời và đất vị trí định rồi, cái khí (khí 


(1) Kinh viết đầu đời Chu. Truyện viết đời Chiến Quốc (coi ở sau). 
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Hình II: Hậu thiên bát quái 
(Cả 2 hình, nhìn từ trong ra) 


lực) của núi và chằm thông với nhau, sấm gió nổi lên với nhau, 
nước và lửa chẳng điệt nhau, tám quẻ cùng giao với nhau (Thiên 
địa định vi, sơn trạch thông khí, lôi phong tương bạc °! thủy 
hỏa bất tương xạ, bát quái tương thác.). 

Trong đoạn đó tác giả sắp bát quái thành từng cặp trái 
nhau như trong hình I: càn với khôn, cấn với đoái, chấn với 
tốn, l¡ với khăm ), 

Nhưng trong Chương V cũng thuyết quái truyện lại có câu 
“đế xuất hô chấn”: Vị chủ tể trên trời xuất hiện ở phương chẩn, 
thì lại hợp với hình II vì hình này đặt chến ở phương đông 


(1) Có người địch tương bạc là xô xát nhau tôi e không hợp với ý của cả đoạn... 
ý đó là: những vật trái với nhau mà vẫn hòa, giao với nhau. 

(2) Chúng ta nhận thấy thêm rằng hai cặp Ï - V, I[ VI qué nào lật ngược lên 
cũng không thay đổi, còn hai cặp HI - VI, IV - VIH thì khác hẳn; quê 
Cấn == lật ngược thành quẻ Chấn #=, quẻ Tốn = lật ngược thành 
que Đoái ==. 
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(phương mặt trời mọc) còn hình I đặt chấn ở đông bắc (chúng 
ta nên nhớ trên các bản đồ thời cổ của Trung Hoa, bốn phương 
đặt ngược với bản đô ngày nay nghĩa là họ đặt bắc ở dưới, nam 
ở trên, đông ở bên trái, tây ở bên mặt). 

Hình Ï gọi là iên thiên bát quái, hình II là hậu thiên bát 
quái. Hai tên đó không có trong Kinh Dịch, hiển nhiên là do 
người đời sau, hoặc một đời Hán, hoặc Thiệu Khang Tiết đặt ra. 

Tiên thiên bát quái có nghĩa là bát quái tượng trưng vũ trụ 
(thiên) hồi đầu, hậu thiên bát quái tượng trưng vũ trụ hỗi sau. 
Hồi đầu là hồi nào? Hồi sau là hồi nào? Không ai biết chắc. Có 
người giảng hồi đâu là hôi vũ trụ còn vô hình, hồi sau là hồi vũ 


trụ đã thành hình. Vô lí: khi vũ trụ còn vô hình thì sao đã có 
núi, có chằm? 


Có người lại giảng tiên thiên bát quái là những hiện tượng, 
xảy ra trên các thiên thể (nghĩa là khi vũ trụ đã thành hình), 
còn hậu thiên là những hiện tượng ở trên mặt đất (Bửu Cảm: 
Tìm hiểu Kinh Dịch - Saigon - 1957). Vậy là trên các thiên thể 
cũng có trời, có đất, có núi, chằm... như trên trái đất? 

Có người đem thiên văn học của phương Tây mà giảng 
tiên thiên bát quái, chẳng hạn bảo Còn gồm ba hào dương, 
toàn là dương khí, sáng rực rỡ chính là một biển lửa, một định 
tinh, khôn có ba hào âm, toàn khí âm, đen lạnh, “có thể ví các 
sao đen tối của nhà thiên văn học Emile Belot” v.v... (Bùi Thị 
Bích Trâm - Thiên Văn - Huế 1942 - do Nguyễn Duy Cần dẫn 
trong Dịch học tỉnh hoa - Saigon 1973). 


Từ khi một số học giả đời Hán dùng Kinh Dịch để giảng 
về thiên văn, về nguồn gốc vũ trụ, nhất là từ khi có hai hình 
tiên thiên và hậu thiên bát quái, chắc đã có nhiều người căn cứ 
vào hai hình ấy, rồi vào hai hình Hà Đô, Lạc Thư mà lập ra 
những thuyết mới sau này khoa thiên văn của phương Tây có 
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một phát kiến nào mới thì tất sẽ có những người giảng lại, tiên 
thiên và hậu thiên bát quái cho hợp với những phát kiến mới. 
Chỉ có tám hình hai mươi bốn vạch liền và đứt, cho nên rất dễ 
gợi sự tưởng tượng của con người. 


So sánh hai hình Ï và II, chúng tôi thấy vị trí các quẻ thay 
đổi hết: hình I, Càn ở Nam, Khôn ở Bắc, Li ở Đông, Khảm ở 
Tây... hình II Càn ở Tây Bắc, Khôn ở Tây Nam, L¡ ở Nam, 
Khảám ở Bắc. 


Nếu quả là do Văn Vương sắp lại bát quái thì tại sao ông 
lại thay đổi như vậy? Ông để Li ở phương Nam, có lí, mà Khảm 
ở phương Bắc, kể như cũng có lí. Vì Khẩm trái với Lá, nước trái 
với lửa, Bắc đối với Nam. Nhưng tại sao ông lại không cho Càn 
đối với Khôn, như trong hình Ï? mà cho nó đối với Tốn? và cho 
Khôn đốt với Cấn?... 

Chúng tôi thú thực không hiểu nổi. Kinh Dịch không giảng 
gì cho ta về những điểm đó cả. Trong Kinh Dịch còn rất nhiều 
điều khó hiểu nữa, chúng ta đành phải chấp nhận thôi 9), 

Trùng quái 

Chúng ta đã biết lưỡng nghi chồng lên nhau một lần thành 
tứ tượng, chồng thêm một lần nữa là bát quái. 

Chỉ có 8 quẻ với 24 hào thì không thể diễn được nhiều 
hiện tượng, sự việc, nên lại phải chồng thêm một lần nữa. Lần 
này không lấy một vạch âm hay dương như lần thứ nhì, mà lấy 
trọn một quẻ chồng lên tất cả 8 quẻ; chẳng hạn lấy quẻ Càn 
chồng lèn Càn và 7 quẻ kia, lấy quẻ Li chẳng lên Li và cả 7 quẻ 


(1) Có người, ông Lê Chí Thiệp trong Kính Dịch nguyên thủy (Saigon 1973) 
Chương II còn đùng khí hậu, đất đai, đời sống của dân tộc Việt Thường (dân 
tộc mình về đời Hùng Vương?) để chứng minh rằng tiên thiên bát quái xuất 
phát từ đất Việt Thường, do dân tộc Việt Thường sáng tác và phổ biến. 
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kia, như vậy mỗi quẻ thành ra 8 quê mới, tám quẻ thành 64 quẻ 
mới, mỗi quẻ mới gồm 6 hào, cộng là 64 x 6 : 384 hào, tạm đủ 
để diễn được khá nhiều hiện tượng, sự việc rồi. Tới đây ngừng, 
vì nếu chồng thêm nữa thì nhiều quá, sẽ rối như bòng bong. 

Đáu mươi bốn quẻ mới này gọi là ¿rùng quá: (quê trùng) để 
phân biệt với tám quẻ nguyên thủy gọi là đơn quái (quẻ đơn). 

Ai làm công việc trùng quái đó? Có bến thuyết: 

1. Vương Bật (đời Ngụy) cho rằng Phục Hi tạo ra bát quái 
rồi tự mình trùng quái. 

2. Trịnh Huyền (đời Hán) cho rằng Thần Nông trùng quái. 

3. Tôn Thịnh (không rõ đời nào) cho là vua Vũ nhà Hạ. 

4. Tư Mã Thiên (đời Hán) cho là Văn Vương. 

Hai thuyết cuối trái với Hệ từ, vì theo Hệ từ hạ truyện, 
Chương II thì: 

Bào Hi mất rồi, Thần Nông lên thay (...) lấy hình tượng ở 
que Phệ hạp (tức một trong 64 quẻ trùng) mà nảy ra ý cho dân 
họp chợ, trao đổi sản vật. Vậy là đời Thần Nông đã có trùng 
quái rôi, đời Hạ và đời Chu sau Thân Nông cả mấy ngàn năm, 
không lẽ còn làm việc trùng quái nữa. 

Mà thuyết thứ nhì cũng khó tin. Thần Nông làm công việc 
trùng quái rồi lại do hình tượng và tên một quẻ ông đã tạo ra 
(quẻ Phệ hạp) mà nấy ra ý họp chợ? (eoi Phân II - Hệ từ hạ, 
cuỗi Chương II). 

Rốt cuộc, nếu tin ở Hệ từ thì phải chấp nhận thuyết thứ 
nhất: Chính Phục Hi tạo ra 8 đơn quái rồi thấy nó không đủ để 
thông thần minh chỉ đức, loại vạn vật chi tình (Hệ từ hạ - 
Chương ]Ï), nên tự trùng, tức tự chồng các quẻ lên nhau thành 
64 trùng quái. 
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Nhưng Phục Hi (và cả Thần Nông nữa) đều là những nhân 
vật huyền thoại và như trên chúng tôi đã nói, bát quái không 
thể có từ đời Thương trở về trước được. Vậy thì chỉ có thể do 
một người nào đó trong đời Ân tạo ra bát quái rồi có lề Văn 
Vương đời Chu làm công việc trùng quái. Thuyết này trái với 
Hệ từ truyện thật, nhưng Hệ từ truyện đáng tin hay không? 


Đa số các nhà Dịch học đời sau chấp nhận thuyết 1 và 
thuyết 4, cho nên chúng ta thấy họ dùng cả tiên thiên bát quái 
(họ cho là của Phục Hñ) và hậu thiên bát quái của Văn Vương, 
do đó có hai cách trùng quái, một cách theo tiên thiên bát quái, 
một cách theo hậu thiên bát quái. 

Theo Tiên thiên bát quái, có thể bắt đầu từ quê Càn hay 
quẻ Khôn. Dù bắt đầu từ quê nào thì cách chồng quẻ cũng như 
nhau: mỗi đầu theo chiều ngược kim đồng hồ, gặp quê Càn (nếu 
bắt đầu từ quẻ Khôn) hoặc gặp quê Khôn (nếu bắt đầu từ quẻ 
Càn) thì ngừng lại, rồi quay trở lại bắt tiếp từ quẻ bên cạnh 
Càn hay Khôn mà theo chiều ¿huận kim đồng hồ, chồng nốt 
cho hết tám quẻ. 

Đồ “Phương Vị 64 quẻ của Phục Hi - coi các trang ở sau - 
bất đầu từ quẻ khôn (quẻ ở đầu hàng trên hình vuông ở giữa 
đó), cho nên đưới đây tôi cũng chồng theo cách đó. 

KHÔN: chồng lên khôn thành quẻ ¿huần khón (quê số 0 
trên đồ “Phương Vị” - Số 0 này do tôi đánh, theo Leibniz, coi 
các trang ở sau độc giả sẽ hiểu tại sao). 

CẤN: chồng lên khôn thành quê số 1 trên đề. 

KHẢM: -nt- 23 nt 

TỐN: - RE - bộ nt- 


Tới đảy bỏ chiều ngược kim đồng hồ, bắt từ quê Chấn (ở bên 
canh Rhan! mà theo chiều thuận kim đồng hồ để chồng tiếp: 
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CHẤN: chồng lên khôn thành quẻ số 4. 


Ll: -nt- 5 
ĐOÁI: -nt- 6 
CÀN: -nt- 7, tức que Thiên địa Bi. 


(Cần là thiên, Khôn là địa, cho nên gọi là Thiên Địa, còn 
Bï là tên quẻ cho ý nghĩa của quẻ: bế tắc, như bĩ trong “bï cực 
thái lai”). 

Thế là hết một vòng bắt đầu là Khôn, cuối cùng là Càn. 
Một quê Khôn đẻ ra tám quẻ đứng hàng đầu trên hình ở giữa 
đồ Phương vị, từ số 0 đến số 7. 

Qua vòng thứ nhì, cũng bắt đầu từ quẻ Khôn mà chồng 
theo bai chiều: chiều ngược: Khôn chồng lên Cấn, Cấn lên Cấn, 
Khảm lên Cấn, Tốn lên Cấn; rồi theo chiêu thuận: Chấn lên 
Cân, L¡ lên Cấn, Đoái lên Cấn, Càn lên Cấn. Được 8 quê nữa từ 
số 8 đến số 15 trên hàng nhì ở giữa hình. 

Như vậy chồng 8 vòng, được 8 hàng, 64 quẻ, quẻ cuối cùng 
số 63 là quẻ Thuần Càn. 

Trùng quái theo cách thứ nhì, đừng hậu thiên, bát quới thì bắt 
đầu từ quẻ Cờn rồi tuân tự theo chiêu thuận kim đồng hồ, chồng: 

Quẻ Cèn lên, được quẻ Thuần Càn. 

Quẻ Khảm lên, được quẻ Sơn Thiên Đại Súc, v.v... tới quẻ 
cuối cùng là quẻ Đođi, được quẻ Trạch Thiên Quải. 

Như vậy là hết một vòng, được một nhóm 8 trùng quái. 

Qua vòng thứ nhì, bắt đầu từ quẻ Khảm, lại chông: 

Quẻ Càn lên, được quê Thiên Thủy Tụng. 


Quê Khảm lên (vẫn theo chiều thuận) được quẻ Thuần Khảm. 
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Quc Cứn lên, được quẻ Sơn Thủy Mông, v.v... tới que Đođi, 
được quẻ Trạch Thủy Rhôn. 

Như vậy là hết vòng thứ nhì, được một nhóm 8 trùng 
quái nữa. 

Chông hết 8 vòng, được 64 trùng quái. 


Cách chồng này giản dị hơn cách trên, được nhiều sách 
dẫn, mặc dâu không nói rồ là của Văn Vương, nhưng vì dùng 
thứ tự các que trong hậu thiên bát quái của Văn Vương, nên 
chúng tôi gọi là sách của Văn Vương. 

Cuối sách này có một bảng đủ 64 quẻ chồng theo cách đó 
(coi Đấu đục - Đề biểu 64 quê). 

Chông theo cách nào thì kết quả cũng như nhau, và cũng 
có 8 quẻ thuần, gọi là bá ;huản (thuần nghĩa là Càn lại chỏng 
lên Càn, Khẩm lại chồng lên Khảm, Cấn lại chồng lên Cấn...) 

Ngoài ra, các sách bói và lí số còn có một cách sắp quẻ 
theo từng nhóm nữa như: 

Nhóm Trùng càn gồm Thuần Càn, Thiên Phong Cấu, Thiên 
Sơn Độn, Thiên Địa Bì, Phong Địa Quan, Sơn Địa Bác, Hóa 
Địa Tấn, Hóa Thiên Đại Hữu. 


Thiên 
Địa 
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Chúng ta nhận xét sự biên đôi cúa các hào đương thành 
âm theo thứ tự: từ dưới lên, lên đến hào 5 (ở quẻ Sơn Địa Bác) 
thì biến ngược trở xuống, âm thành dương. 


- Nhóm Trùng Khám gồm Thuần Khăm, Thủy Trạch Tiết, 
Thuy Lôi Truân, Thủy Hỏa Kí Tế, Trạch Hóa Cách, Lôi Phong 
Hằng, Địa Hóa Minh Di, Địa Thủy Sư v.v... 


Trong mỗi nhóm như vậy, quẻ Thuần là que cái, còn 7 quẻ 
kia là quẻ con. Cách này chắc xuất hiện trễ, từ đời Ngũ Đại hay 
đời Tống và chỉ dùng vào việc bói hay đoán số, nên chúng ta 
biết qua vậy thôi, không cân nhớ. 

+ 

Nội Quái và Ngoại Quái 

Mỗi quẻ trùng gồm hai quẻ đơn, quẻ đơn, ở đưới gọi là nội 
quới, quê ở trên gọi là ngoạt quái. Ví dụ quẻ Thiên Phong Cấu 
thì Thiên, tức Càn là ngoại quái, Phong tức Tốn là nội quái. 

Mỗi quẻ trùng gồm sáu hào, đánh số từ dưới lên: hào 1 gọi 
là Sơ, hào 2 là nhị, hào 3 gọi là tam, hào 4 gọi là tứ, hào 5 gọi 
là ngũ, hào trên cũng không gọi là lục.mà gọi là £hượng (đọc 
một đoạn sau độc giả sẽ hiểu tại sao). 

— Ví dụ: Quê Địa Thiên Thái: 


Hào thượng — —- 
5 — —— Quê trên là Khôn: 21a (ngoại quái) 
4 .. 
3 Quẻ dưới là Càn: thiên (nội quái) 


9 ——— 
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Gọi là nội quái, ngoại quái vì sắp theo vòng tròn thì quê 
Càn ở trong (nội) gần trung tâm, còn quẻ Khôn chồng lên nó, ở 
ngoài (ngoại), xa trung tâm (coi đồ Phương vị 64 quê của Phục 
Hi - tr. 80, quê ð6G trên vòng tròn). 

Vì có việc chồng hào và chồng quẻ như vậy nên khi tìm 
hiểu ý nghĩa, khi đoán quẻ, phải xét từ đưới lên, từ hào sơ lân 
lần lên tới hào thượng. 

Nhưng khi gọi tên quê thì theo thứ tự từ trên xuống, cho 
nên gọi là địư thiên; còn chữ Thới ở sau trỏ nghĩa của quẻ: Thái 
là yên ổn (như thái bình thông thuận). 

Một thí dụ nữa: quê (hủy hỏa bí tế. 

Đọc tên quê đó bạn phải hiểu ngay: ngoại quái (ở trên) là 
Khảm (thủy), nội quái (ở đưới) là L¡ (hỏa), và vẽ ngay được hình 
đưới đây: 

Khẩm (thủy) 
Lì (hỏa) 

Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, hào nhị, hào tứ, hào 
thượng là âm. Còn Kí £ế là nghĩa của quẻ: đã thành, đã xong, 
đã qua sông 'Đ 


l| 


{1 Một số sách bói, Lí số còn dùng hỗ quái. Mỗi trùng quái có 2 hỗ quái: 
1. gồm hào 2, 3, 4. 2. gồm hào 3, 4, 5. 
Ví đụ: Quả địa thiên thái có 2 hỗ quái là == (Đoái) và =E (chấn) 


hỗ quái 1 {SỈ hỗ quái 2. 
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NỘI DUNG PHẦN KINH 


Ba loại Dịch 


Tác phẩm đầu tiên nói về kinh dịch là cuốn Chu Lễ. Theo 
từ điện Từ Hi, tác phẩm này mới đầu có tên là Chu Quan, 
chép về quan chế - (chế độ quan lại tước lộc) đời Chu, xuất hiện 
sau đời Không Tử và Mạnh Tử, khá phổ biến thời Chiến Quốc, 
Lam Hâm (con Lưu Hướng) đưới thời Hán Ai Đế và Vương 
Màng, mới đổi tên là Chu Lễ. 

Sách đó chép đời Chu có ba loại bói, có quan thái bốc giữ 
ba loại Dịch: Liên Sơn Dịch, Qui Tàng Dịch và Chu Dịch. 


Về nguồn gốc của Liên Sơn Dịch và Qui Tàng Dịch, có ba 
bôn thuyết, đều không tin được. Người thì bảo Liên Sơn là của 
Phục Hi, Qui Tàng của Hoàng Đế, người lại bảo Liên Sơn của 
Thần Nông, Qui Tàng của Hoàng Đế, người lại bảo Liên Sơn là 
dịch của Nhà Hạ, lấy quẻ Cấn làm đầu (có lẽ vì Cấn là núi. mà 
Sơn cùng là núi); còn Qui Tàng là dịch của Nhà Thương, lấy 
quẻ Khôn làm đầu (có lẽ vì Khón là đất mà Qui Tờng có nghĩa 
là muôn vật đều từ đất sinh ra rồi lại trở về đất). Nhưng hai 
loại Dịch đó đều mất (mà theo các nhà Khảo cổ học thì từ đời 
Thương trớ vẻ trước, chưa hề có hình bát quái); ngày nay chỉ 
còn có Chu Dịch. 

Có điều này chắc chắn là cách bói bằng cỏ thi khá thịnh 
hành từ trước thời Không Từ. Trong bộ Xuân Thụ Tú truyện (của 
Ta Khâu Minh) có chép nhiều chuyện bói cỏ thì của các vua chúa. 

Không Từ tuy không cầu đảo, không bói, mà trong thiên 
Từ Lộ, bài 22 cùng nhắc tới tục hay bói thời đó, và dẫn lời hào 

- từ hào 3 quẻ Hằng trong Chu Dịch. 
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Vì không có thuyết nào khác, chúng ta có thể chấp nhận rằng 
Văn Vượng (Nhà Chu) là người đầu tiên có công với Chu Dịch. 


Văn Vương tèn là Cơ Xương, là một chư hầu của nhà Ân, 
được vua Trụ phong làm Tây Bá, tức là Chư hầu lớn nhất ở 
phương Tây, vào khoảng tỉnh Sơn Tây ngày nay. Ông có tài, có 
đức, được lòng dân và nhiều chư hầu theo ông, muôn giúp ông 
diệt vua Trụ tàn bạo, đâm loạn. Ông không nghe họ, vẫn trung 
với Trụ, vì vây mà Không Tư trong thiên Vi Chính, bài 20, 
khen ông là được hai phân ba thiên hạ theo mình mà vẫn 
thân phục nhà Ân (không cướp ngôi nhà Ân): đức của nhà Chu 
(trỏ Văn Vương) như vậy có thể nói là cực cao”. 


Nhưng vua Trụ thấy thiên hạ theo ông quá, đâm nghỉ ngờ 
ông bắt giam ông vào ngục Dữu lí năm - 1144, hai năm sau (có 
sách nói là bảy năm) mới thả, giao cho ông cảm quân chinh 
phạt các dân tộc nổi loạn. Nhờ được Lã Thượng (La Vọng) giúp 
sức ông hoàn thành nhiệm vụ rồi mất năm - 1135. 

Trong khi bị giam ở ngục Dữu Lý, có thế ông đã làm việc 
trùng quái, và chắc chắn là ông đã đặt tên và tìm nghĩa cho 64 
que, rồi viết Thoán từ cũng gọi là Quải từ cho mỗi que. Nhờ ông 
mà ý nghĩa mỗi quẻ mới tỉnh diệu, lời đoán mới tương đối minh 
bạch, mà công việc đoán cùng nhất trí hơn trước, không còn có 
cảnh mỗi quan thái bốc đoán theo ý riêng của mình nữa. 

Nhưng lời đoán của ông rất ngắn, mỗi quẻ chỉ được một 
câu, chẳng hạn; 

Qué Càn là “nguyên, hanh, lợi trình”, nghĩa là que đó có 
những đức “đầu tiên lớn; thuận, thông, tiện phải bên chặt”. 

Que Thái; là “Tiểu văng, đại lai, cát, hanh” nghĩa là: âm 
qua dương lai tốt lành hanh thông. 


Que K/ Tế là “hanh, tiêu, lợi trinh, sơ cát, chung loạn” 
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nghĩa là: Việc nhỏ thì hanh thông, lợi nhưng phat vừng chỉ. 
Mới đầu tốt lành, cuối cùng loạn. 

Khi ông mất rồi, con ông là Cơ Phát lên nội ngôi Tây Bá, 
năm 1122 đem quân diệt Trụ, chấm dứt nhà Án và sáng lập 
nhà Chu, xưng là Võ Vương và phong cha là Văn Vương. 

Võ Vương tổ chức chính quyền, vô về đân chúng, nhưng 
làm cho nhà Chu vững, thịnh lên, cho văn mình Trung Quốc 
tiến mạnh là công của Chu Công, em ruột của ông, tên là Đán, 
mà Khổng Tư rất phục, suôt đời chỉ việc ước ao lập được sự 
nghiệp như Chu Công. 

Võ Vương chết năm 1115, con là Thành Vương, còn nhỏ 
tuổi, lên nếi ngôi, Chu Công làm phụ chính, hết lòng giữ ngôi 
cho cháu, dẹp bọn phản động trong họ, tổ chức chế độ phong 
kiến, sửa đổi lễ nhạc, mà vẫn có thì giờ tiếp tục công việc cha, 
nghiên cứu lịch. 

Văn Vương mới chỉ đặt ra Thoán Từ để giải nghĩa toàn 
que, Chu Công đặt thêm Hào 7 cho mỗi hào của mỗi que, cộng 
là 384 hào, để giái nghĩa từng hào một. 

Chăng hạn que Càn, dưới hào sơ (hào 1), Chu Công viết: 
"Tiêm long vật dụng”, nghĩa là: rồng còn ẩn náu, không dùng 
được. 

Dưới hào 3, ông viết: “Hiện long tại điền, lợi kiến đại 
nhân”, nghĩa là: rồng đã hiện lên cánh đồng, ra mắt ke đại 
nhân thì lợi. 

Dưới hào 3: “Quân tử chung nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, 
vô cữu” nghĩa là: người quân tử suốt ngày hãng hái tự cường, đến 
tỏi vẫn còn thận trọng như lo sợ. Nguy hiểm. Không tội lỗi v.v... 


Tới đây Chu Dịch mới thành một cuốn sách có văn từ, 
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nghĩa lí, đời sau gọi là K/nà và chia làm 2 thiên: thượng cho 30 
que đầu. hạ cho 34 quê sau. Nhưng lời Thoán và lời Hào vẫn 
quá giản áo, ít a) hiểu nèn đời sau phải chú thích làm thêm bản 
Tháp đực. Thập là mười, dực là cánh con chìm, có ý báo Thoán 
từ của Văn Vương, Hào từ của Chu Công đặt ở đưới mỗi que, 
mỗi hào, là đu hình con chim rồi, bây giờ thêm Thập Dực, là 
thêm lông cho con chim. 

Thập Dực được gọi là Thập truyện. Chữ truyện thời xưa có 
nghĩa khác ngày nay: những lời để giải thích kinh thì gọi là 
truyện: chẳng hạn sách Xuán 7h: của Không Tử gọi là Kinh, 
sau được ba người giải thích, tức Tả Khâu Minh, Công Dương 
Cao. Cốc Luương Xích, và phần giải thích của ba nhà đó gọi là 
Tú truyện, Công Dương truyện, Cốc Lương truyện. 

€ó truyền thuyết cho rằng, Khổng Tử viết Thập đực. Trong 
chương sau tóm tắt nội dung Thập đực chúng tôi sẽ xét xem 
thuyết đó đáng tìn tới mức nào. 


Dịch ÿ nghĩa là gì? Chu Dịch nghĩa là gì? 

Chúng ta đà biết sách Chu Lê, bảo đời Chu có ba loại Dịch: 
Liên Sơn Dịch, Qui Tùng Dịch và Chu Dịch: 

Nhưng tên Dịch đó do ai đặt ra, có từ hồi nào thì không ai 
biết. Ngay đến ý nghìa của nó cũng có hai thuyết. 

a) Thuyết được hầu hết mọi người ngày nay chấp nhận là 
biến dối. 

Về ngừ nguyèn, chữ dịch 3ÿ là biến đổi lại có hai thuyết 
nữa. Một thuyêt bảo chữ đó, hỏi xưa khác như vầy: ( 5Ã ), tượng 
hình một loài răần, tựa như loài kì nhông ở nước ta, rất dễ thav 
đôi màu da, chăng hạn ở trên cây thì biến thành màu võ cây 


40 Kính Dịch Đạo của người quân tử 


hay lá cây, xuống dưới đất thì biến thành màu đất: (©) là cái 
đầu nó, mà i9) là mình và đuôi nó. Mới đầu hình đó trõ loài kì 
nhông, sau có nghĩa là đề biến đổi như kì nhông, sau cùng chỉ 
có nghĩa là biến đổi, mà mất nghĩa kì nhông đi. 

Một thuyết nữa bảo dịch ÏŠÿ gồm chữ E nhật là mặt trời ở 
trên và chữ H = JJ nguyệt là mặt trăng ở dưới. Dịch là thay đổi 
cho nhau như mật trăng và mặt trời (mặt trời lặn thì trăng 
mọc), là đi chuyên hoài ớ trên trời. 

Dù theo ngữ nguyên nào thì dịch cũng có nghĩa là biến 
dịch thay đổi. Vạn vật sinh ra, lớn lên, rồi già, chết. Trong quẻ 
Càn, vạch dương ở hào sơ có một nghia, lên hào 2, hào 3... lại 
có những nghĩa khác. Đó là biến địch. 

Dịch còn có nzhia là giao dịch, Giống đực giống cái giao 
cảm với nhau rồi mới sinh sinh hóa hóa. Trong 8 quẻ đơn hào 
âm, hào dương thay đổi cho nhau; trong 64 quẻ trùng, các quê 
đơn thay đổi cho nhau. Đó là giao dịch. 


Nhưng trong sự biến dịch, vẫn còn những luật bđ? địch 
như luật tịnh đến tột bực rồi phải suy, chăng hạn loài người 
về thê chất khoảng 50 tuổi bắt đầu suy, mặt trăng, tròn rồi bát 
đầu khuyết. Quẻ Càn, vạch đương lên đến hào 5 là thịnh cực, 
tới hào thượng là suy. M(t luật bất dịch nữa là luật phản phục: 
không có gì mà không trở lại (vô vâng bất phục: que Thái), như 
hết bốn mùa rồi trở lại Xuân, nước ròng sát rôi lại dâng lân... 

Coi Chương VĨ ở sau, độc giả sẽ hiểu rò nhừng nghĩa biến 
dịch, giao dịch, bất dịch trong kinh dịch. 

b) Thuyết đó được mọi người chấp nhận. Nhưng vẫn không 
khỏi có người thắc mắc: 

“Giải nghĩa chữ t ñj) như vậy rất đúng, nhưng kinh dịch 
chí có nghĩa đó từ khi nó thành một tác phẩm triết lí cuối thời 
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Xuân Thu trong thời Chiến Quốc: còn hỏi đầu đời Chu nó chỉ là 
một sách bói, chỉ cho người Trung Hoa một cách bói mới bằng 
có thí để thay cách bói băng vếm rùa, thì nó chưa có nghĩa đó, 
mà chỉ có nghĩa là giản dị, và chữ ( ð) phải đọc là đ, nghĩa là 
dễ dàng. Dưới mỗi quẻ, có kèm theo một lời đoán nhất định, 
đưới môi hào cùng vậy; viên Thái Bóc bói được quẻ nào, hào 
nào thì cứ theo lời đoán kem theo đó mà suy luận, so với lối bói 
băng yếm rùa, giản dị hơn nhiều, nên cách bói mới só tên là 
Chư Dị; cách bói giần dị của nhà Chu. 

Thuyêt này không phải là vô lí, và được vài nhà chủ trương, 
chẳng hạn Dư Vĩnh Lương, Phùng Hữu Lan như trang trên tôi 
đã nói. 


Về nghĩa chữ Chu jŠ] Trong Chu Dịch có hai thuyết. 

a) Một thuyết, đại biểu là Trịnh Huyền (đời Hán), bảo Chu 
đó không có nghìa là nhà Chu, mà có nghĩa là hết một vòng rồi 
trở vẻ (chu nhi phục thủy), là chu lưu trong vũ trụ, là phổ cập. 
Chu Dịch có nghĩa là: đạo dịch, phô biến khắp vũ trụ; là hết 
một vòng rồi trở về. Trịnh Huyền lấy lẽ răng ba sách Dịch đời 
Chu: Liên Sơn, Qui Tàng, Chu dịch, tên hai sách trên không 
chỉ thời đại, thì tên cuốn cuối cũng không chỉ thời đại (để khỏi 
tườm, chúng tôi chỉ tóm tất như vây thôi). 

b) Một thuyết nữa, đại biêu là Không Dĩnh Đạt (đời Đường) 
bác lề đó, bảo người ta gọi hái sách trên là Liên Sơn, Qui Tàng, 
không thêm chữ dịch ở sau, mà Chu địch là có chữ dịch tức là 
chữ dịch này không thể tách khỏi chữ Chu được mà như vậy 
Chu dịch phải có nghĩa là dịch của đời Chu. 


Lí luận của Trịnh và Không đều không vững, và chúng ta 
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chỉ cản biết rằng ngày nay mọi người đêu hiểu Chu là đời Chu, 
mà tên Chu dịch xuất hiện sau Không Tử, Mạnh Từ vì trong 
Luận ngữ, Mạnh Tử, chỉ thấy dùng tên Dịch thôi, không dùng 
tên Chu địch. 

Một cuốn sách rất quan trọng mà từ nguồn gốc đến người 
viết, thời đại xuất hiện, ý nghĩa của tên sách đều gây nhiều 
thắc mắc, mấy nghìn năm sau chưa giải quyết được; đó cũng là 
một lẽ khiến cho Chu dịch thành một kì thư. 


43 


CHƯƠNG H 


NỘI DUNG PHẦN TRUYỆN 


AI VIẾT THẬP DỰC? 


Có lời đoán cho mỗi quê (Thoán từ tức Quái từ), và lời đoán 
cho mỗi hào trong mỗi quẻ (hào từ) rồi, thế là sách Chu Dịch 
hoàn thành. Người đời sau chỉ thêm những lời chú giải. Không 
có cuốn nào được nhiều người chú giải như cuôn đó. Tới đầu đời 
Thanh đã có trên một trầm bảy chục ban chú giải còn giữ được, 
nếu kế cả những bán đã thất lạc, chỉ còn lại cái tên thì con số 
phải gấp hai, gấp ba. Tiếp tục cho tới nay vẫn còn có người chú 
giải lại. có cả người Nhật, người Âu (Đức, Anh, Pháp...) người 
Việt mình nữa. Và chắc chăn sau này sẽ còn thêm nhiều. Ai 
cũng muốn xen ý kiến riêng của mình, của thời đại mình vô bộ 
Kïnh đó. 

Quan trọng nhất vẫn là chủ giải đầu tiên, tức Thập Đực, 
cùng gọi là Thập Truyện, 

Đại đa số các học gia Trung Hoa thời xưa cho rằng: Thập 
Dực là công trình của Khổng Tử. Sách Hán th - phân Nghệ 
văn chí, bảo: “Dịch đạo thâm hĩ nhân canh tam thánh, thế lịch 
tam cô”. Nghĩa là: Đạo Dịch rát thâm thủy, là công cúa ba DỊ 
thánh, trút ba đời mới xong. Ba vị thánh đó là Phục H-Ụ, Văn 
Vương, Khống Tử; ba đời là đời thượng cố (Phục Hì, đời trung 
cõ (Văn Vương), đời Hạ cỗ (Không Tử). (Hán thư cho công việc 
viết quái từ và hào từ được nhiều người chấp nhận hơn; và các 
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thảy bói ngày nay khi bói đẻu khấn cá bốn vị Thánh: Phục Hi, 
Văn, Vương, Chu Còng, Khổng Tử), 

Nhưng Không Tử có thực là người viết Thập Đực không? 
Điều đó còn đáng ngờ. 


Trong tập Khổng Tứ, (NXH Văn Hóa) tôi đã dân nhiều 
chứng cứ răng muốn biết đời và tư tương Không Tử thì chỉ nên 
cần cứ vào Luận ngữ những sách khác đều không đáng tin, 

Trong Luận ngữ chỉ có hai bài nhắc tới Kinh Dịch: bài Tử 
Lô - 23, Không Tử dẫn một hào từ trong quẻ Hằng; và bài Thuật 
Nhi - 16, Không Từ nói: “Gia ngã sổ niên, ngũ thập dĩ học Dịch, 
khả đi vô đại quá hï” (Cho fq sống thêm íf hăm nữa, tớt 50 tuổi để 
nghiên cứu hình Dịch, thì có thể bhông lâm lỗi lớn). 

Bài sau, có người cho là chép sai, hai chừ “Ngũ thập” # + 
, chính là chữ “tốt” (-Š-), chữ dịch ( ÿ) ) chính là chữ điệc (ZƑt), và 
phải chấm câu như sau. “Gia ngã số niên tốt đï học, diệc khả đi 
vô đại quá hï” dịch là: “Cho #œ sống thêm ít năm nữa để học thì 
cũng có thể hông lâm lỗi lớn” 1) 


Dù chép đúng chăng nữa, thì bài đó cũng như bài trên chỉ 
đủ chứng tỏ rằng Không Tử có đọc Kinh Dịch, chứ không có gì 
chắc chăn rằng ông đã viết về Kinh Dịch. 

Huông hỗ trong Luôn ngữ, ông không hề giảng kinh Dịch 
cho mòn sinh, như giảng về thí, thư, lễ nhạc. Mạnh Tử, Tuân 
Tử cũng không hề nói ông viết Thập Dực, chỉ nói ông viết kinh 
Xuân Thu thôi. Mà danh từ Thập Dực này không hẻ xuất hiện 
trong thời Tiền Tần, mãi tới đời Hán mới thấy. 


11! Chữ ( Đ ! và chứ ( 7 ì đọc hơi giống nhau nên có thế lắm với nhau được. 
Người trong Nam cũng đọc Dịch là Diệc. và có một số người ït học lại viết 
bói Dịch là bói Việt (vì Việt họ phát âm là Điệc) 
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Ba le nữa: 


1) Tư tưởng trong Thập Dực rất tạp, có tư tưởng của Lão 
Tử, có câu giỗng trong Trung Dung, Đại Học. 


2) Trong Văn ngôn và Hệ từ (2 truyện dực - trong thập 
đực) có chép: “Tử viết” (nghĩa là thầy dạy, hay Không Tử dạy), 
như vậy không phải là của Khổng Tứ viết rồi. 


3) Giọng văn cùng nhiêu chỗ khác nhau, ý nghìa có chỗ 
thâm thúy, có chỗ rất tâm thường, không thể là do một người 
viết được, mà do nhiều người trong nhiều thời viết rồi người sau 
gom ca lại. 


Do những lề đó, từ đời Tống, Âu Dương Tu, Diệp Thích đã 
ngờ thuyết Khổng Tử viết Thập Dực (coi cuốn: Dịch đồng tứ 
bẩn của Âu Dương Tu), và gân đây, từ Khang Hữu Vi tới Phùng 
Hữu Lan đều nhận là Âu Dương Tu có lí. 


Nhiều lắm thì ta chỉ có thể nói rằng Khống Tử đã nghiên 
cứu Kinh Dịch, nhưng về già chỉ giảng cho một số rất ít môn 
sinh, và Thập Dực do một phái dịch học đời Chiến Quốc - gồm 
cả Khổng gia lần Lão gia - viết kẻ trước người sau, do đó mà 
hoàn thành rất trễ, có thể là cuối thời Chiến quốc đầu đời Hán 
không thể nào ngay sau đời Không Tử được '1', 


(11 Trong Đại cương triết học Trung Quốc TÏ - tr. 289-241, chúng Lôi nói có 3 
thuyết chính: 
q, Thuyết của Hán Thư (Nho lâm truyện! cho răng Dịch truyền tức Thập 
Dực của bọn Đồ Điền Sinh, Đông Võ, Vương Đồng, Định Rhoan... làm ra. 
b, Thuyết của Sử kí cho rằng Dịch truyện do một số môn sinh gần và xa 
của Không như Hàn Tí Từ Hoằng (Người Sở). Kiểu Tử Dụng Tì (Giang 
Đông), Chu Tứ Gia Thu Yên), Điền Tử Trang lĩa (Tẻi... đời trước truyền 
chơ đời sau mà làm ra. 
Vũ Đồng trong (sách đã đẫn!, theo thuyết này và bảo: “Mười thiên Địch 
truyện còn lại ngày nay đại khái là tác phẩm của bọn người này”, và Dịch 
Truyện xuất hiện lần lần từ sau thời Mạnh Tử tới đời llán. 
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NỘI DUNG THẬP DỰC 


Sự thực chỉ có Thất Dực (bảy truyện), nhưng gồm 10 thiên 
nên gọi là Thập Đực: 

L. Thoán truyện - 2 thiên 

1E. Tượng truyện - 2 thiên 

HI. Hệ từ truyện cùng gọi là Đại truyện - 2 thiên 

IV. Văn ngôn truyện - 1 thiên 

V. Thuyết quái truyện - 1 thiên 

VỊ. Tự quái truyện - 1 thiên. 

VỊI. Tạp quái truyện - I thiên. 

Ngay cái điều gọi mỗi thiên là một truyện cũng vô lí rồi; 
mà đọc những trang sau, độc giả sẽ thấy sự chia ba truyện đâu 
mỗi truyện thành hai thiên cũng không theo một qui tắc chung 
nào ca. 

Vì vậy mà sự chia thiên như trên không được mọi sách 
theo. Chăng hạn bản cụ Phan Bội Châu cho Thoán truyện chỉ 
có 1 thiên, chỉ là 1 truyện; mà lại cho Tự quái truyện gồm hai 
thiên, thành 2 truyện. 

Một bản khác, James Legge dùng để dịch, lại cho Văn 
ngồn truyện có 2 thiên (một cho que Càn, một cho que Khôn); 


e. Một thuyết nữa của học gia Nhật Bản Đông Điều Nhất Đường: Dịch 
truyện có lẽ viết vao lúc Tần đang cấm Thi, Thư vì trong Dịch truyện 
không thấy dẫn một câu Thị, Thư nào. 

Ca ba thuyết trên đều không nhận răng Không Từ đã viết Thập Dực; có 
thể Không Tử chì phát huy những giáo lí cốt yếu rồi trong mấy trăm năm 
sau mỗi nhà thêm một chút) những nhà đó. Và Đồng gọi chung là Dịch 
phai ï 
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Tự quái truyện cùng có hai thiên (một cho 30 que đâu, một cho 
34 que sau); như vậy là ngoài Thuyết quái truyện và Tạp quái 
truyện, mỗi truyện chi có một thiên, kế là một truyện; còn năm 
truyện kia, mỗi truyện có hai thiên. kể làm hai truyện; cộng cả 
lại là 12 truyện chứ không phải 10 truyện. 

Cách chia thiên và gọi thiên là truyện, như vậy vừa vò lỉ 
vừa lộn xộn, cho nên chúng tôi nghĩ phần truyện trong Kinh 
Dịch chỉ nên coi là có bay truyện thôi. 

Dưới đây, tôi tóm tắt nội dung bảy truyện đó. 


„ 


I. THOÁN TRUYỆN 

Ở trên tôi đã nói Văn Vương viết Thoán từ, tức lời đoán 
cho mỗi quẻ: Ông chỉ cho biết vấn tắt mỗi quẻ tốt xâu ra sao, 
đôi khi cũng cho biết ý nghĩa ra sao, chứ không giảng tại sao. 

Người viết Thoứn Truyện (theo Vũ Đông, sống sau Khổng 
Tử, trước hoặc sau Mạnh Tử) giang giai thêm. 

Thí dụ: Que Càn, Thoán từ chỉ có 5 chừ: Càn, Nguyên, 
Hanh, Lợi, Trinh (coi trang 14). 

Thoán Truyện giai thích: 

“Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên; vận 
hành vù thí, phẩm vật lưu hình. Đại minh chung thủy, lục vị 
thời thành, thời thừa lục long dĩ. ngự thiên. Càn đạo biến hóa, 
các chính tính mệnh, bảo hợp thái hòa, nãi lợi trình, thủ xuất 
thứ vật, vạn quốc hàm ninh”. 

Nghìa là: đức “nguyên” của càn lớn thay, vạn vật đều nhớ 
nó mà bắt đầu nảy nở, nó thông quát thiên đạo (đó là giảng về 
đức nguyên) Càn làm ra mây, khiến cho mây biến hóa, làm ra 
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mưa, khiến cho mưa thấm nhuận khắp, mà vạn vật thành hình 
thành sắc, sinh trưởng đến vô cùng (đó là giảng về đức hanh), 
Bậc thánh nhân (đại minh: cực sáng suốt) thấy được cả 
trước sau, cá sáu hào của quẻ Càn, mỗi hào có một vị (ngôi) nên 
thuận thời mà hành đạo, như cưỡi 6 con rồng (ám chỉ sáu hào 
dương của quẻ càn) mà thống ngự cả vùng trời ”' (khuyên 
chúng ta nên tùy thời mà hành động, lúc nào nên ẩn thì ẩn, 
nên hiện thì hiện, nền tỉnh thì tỉnh, nên động thì động). Tóm 
lại là đạo Càn biến hóa, khiến cho vật gì cùng giừ được tính 
ruệnh trời phú, giữ được cái nguyên khí cho thái hòa (thái là 
rất). Bậc thánh nhân đứng đầu muôn vật (theo đạo Càn) thì 
vận nước đều bình an vô sự (đó là giảng về hai đức lợi, trinh). 
Chúng ta thấy tác giả Thoán truyện (sông ở đời Chiến 
Quốc, sau Văn Vương có thể bảy tám trăm năm) đã cho Kinh 
Dịch có một ý nghĩa triết lí, chứ không phải chỉ để bói nữa. 
Thoán truyện chia làm hai thiên: thiên thượng giải thích 
thoán từ của 30 quẻ đầu, thiên hạ giải thích thoán từ của 34 quẻ 
sau. Như vậy là theo đúng sự chia thiên trong phần kinh. 


Theo Nghiêm Linh Phong, tác giả Dịch học tân luận (Chính 
trung Thư cục Hương Cang - 1971). Thoán truyện có nhiều chỗ 
thoát văn, hoặc chưa giải thích, tư tưởng có nhiều chỗ giống 
Nho gia, như đoạn Thoán truyện que Càn dân trên, ý nghĩa rất 
giống. 

- Câu này trong Luận Ngữ thiên Dương Hóa: “Thiên hà 
Hun) tai: tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên, thiên hà ngôn 

H tt (Trời nói gì đâu! Bốn mùa uận hành mà cạn 0ật sinh ra, 
hệ nói gì đáu!). 


L1) Câu này tốt nghia, có người cho là vẫn nói về đạo Càn. Đại minh là mặt trời 
chung thủy là ngày đêm, lục vị là trời đất và 4 mùa: nghĩa vàn không xuôi, 


Nguyễn Hiến Lê 49 


— Và câu này trong Trung Dụng: “Trí trung hòa, thiên địa 
vị yên, vạn vật dục yên” (cực Trung hòa thì trời đất đều ở đúng 
0Ị trÍ mà 0ugn Uuật mới sữnh). 


II. TƯỢNG TRUYỆN 


Giải thích cái “tượng của mỗi quẻ”. Cũng chia làm hai 
thiên: thiên thượng cho 30 qué đầu, thiên hạ cho 34 quê sau. 
Mỗi quẻ đều thích nghĩa cái tượng của cả quẻ (gọi là Đại tượng) 
rồi lại thích nghĩa cái tượng của mỗi hào (gọi là TYểu tượng) 


Vũ Đông cho là Tượng truyện viết sau Thoán truyện có học 
giả lại cho là viết trong khi nhà Tần đốt sách, cấm Thi, Thư, 
Lễ, Nhạc, Xuân Thu và các học thuyết khác thời Tiên Tần, trừ 
Chu Dịch - vì là sách bói cho nên các học giả trong phái Nho 
gia mới nhân chỗ hở đó, đem tư tưởng trong Đại học, Trung 
dụng, Luận ngữ vô Chu Dịch, để “Tá thì hoàn hồn” (mượn cái 
thây cho hôn nhập uào mà sống lợi) mà làm công tác tuyên 
truyền. Cho nên trong Tượng truyện có nhiều chỗ lời rất giống 
ba bộ sách đó (Dịch bình Tân Luận - tr. 178). 

Có thể kể mấy chục thí dụ, tôi chỉ xin dẫn ba thôi: 

Luận ngữ nói: “Quá tắc vật đạn cải” (có lỗi thì không 
Sợ sửa). 

Quẻ Ích, Đại tượng truyện cùng nói: “Hữu quá tắc cải” (có 
lỗi tủ sửa). 

Trung dung nói: “Ấn ác nhi dương thiện” (giấu cới úc mà 
nêu cát thiện của người). 

Quẻ Đại Hữu tượng cũng nói: “Át ác dương thiện” (che cái 
xấu mà nêu cái thiện của người). 

Đại học nói: “Cổ chỉ dục mình mình đức ư thiên hạ” (người 
xưa muốn làm sáng cúi đức sáng trong thiên hạ...) 


50 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Quẻ Tấn Đại tượng cũng nói: “Quân tử dĩ tự chiêu minh 
đức” (người quân tử coi đó mà tự làm sảng cát đức súng của 
mình). 


Rồi những danh từ quân tử, tiên uương, đạt nhân... trong 
Đại tượng truyện có thể nói là mượn trong Luận ngữ, Đại học, 
Trung dung để đưa những tư tưởng chính giáo của nhà Nho 
vào, chứ rất íf liên quan tới môn bói. ` 

Tượng: có hai nghĩa: 

— Hình thái, như trong câu: “Tại thiên thành tượng, tại 
địa thành hình” (rên trời thành tượng, dưới đất thành hình) 
trong Hệ từ thượng truyện. 


— Biểu tượng, như chữ tượng thứ nhì trong câu này: “Thiên 
thùy tượng, kiến cát hung, thánh nhân tượng chỉ” (Trời rủ 
tượng - rủ là từ trên hiện ra? Thấy điềm lành điềm dữ. Đống 
thánh nhân phông theo đó mà lập nên biểu tượng (Hệ từ thượng 
truyện). 


Chữ “tượng” trên trong “Thiên thùy tượng” có nghĩa là 
hình thái; chữ tượng dưới trong “thánh nhân tượng chỉ”, có 
nghĩa là biểu tượng. 

Biểu tượng lại phân biệt làm hai thứ: 


- Vật tượng, biểu tượng một vật (như quê L¡ (Z=) biểu 
tượng lò lửa). 


- Ý tượng, biểu tượng một ý (như quẻ Càn biểu tượng sự 
cương cường; quê Khôn biểu tượng sự nhu thuận). 

Trong Tượng truyện, ý tượng được dùng nhiều hơn cả, 
nhất là trong Tiểu Tượng. Tiểu Tượng truyện cốt giải ý của mỗi 
hào; một hào khó có thể có một hình thái, khó là một vật tượng 
được, nên thường diễn được một ý tượng. Richard Wilhlem 
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trong cuốn 7 Chíng (bản dịch ra tiếng Anh của nhà Routledge 
và Kegan Paul - London - 1951) trang 257, đã nhận thấy vậy 
cho nên bảo những lời giải thích mỗi hào trong Tiểu Tượng 
truyện không liên quan gì tới hình tượng cả (do not deal in any 
way with images) và ông ngỡ răng vì lầm lẫn mà sắp những lời 
đó vào Tượng truyện. 

Đoạn trên chúng ta đã biết Thoán truyện giải nghĩa lời 
đoán trong Thoán từ của mỗi quẻ. 

Đại Tượng truyện lại giải thích thêm về ý tượng của mỗi 
quẻ nữa. Như quẻ Càn, Đại Tượng truyện chép: 

Thiên hành kiện, quân tử dì tự cường bất tức ( ‡†‡‡ #7 
v⁄ É ?% 2° 8;): Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh (không lúc 
nào nghỉ), người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. 


Đó là về toàn quẻ. Về riêng mỗi hào, Chu Công đã đặt ra 
Hào từ để giải thích mỗi hào, đời sau lại viết thêm Tiểu tượng 
truyện để giải thích... (lời Chu Công), nhưng lời Tiểu Tượng 
Truyện lại ngắn, nhiều khi chỉ lặp lại thôi. 

- Chẳng hạn quê Càn, hào sơ, hào từ của Chu Công bảo: 

Tiểm long vật dụng (rồng còn ẩn náu, không dùng được), 
Tiểu Tượng Truyện lặp lại, chỉ thêm bốn chữ: “đương tại hạ 
dã”: (chữ Hán)... nghĩa là rồng còn ẩn náu, không đùng được, vì 
hào dương ở dưới cùng. 

— Hào hai, Hào từ là: 

Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân (coi nghĩa nơi trang 
trước) Tiêu Tượng “giảng” là: 

Hiện long tại điển, đức thi phổ dã. 

Nghĩa là: rồng đã hiện lên cánh đông, đức đã ban bố khắp 
hƠI. 
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— Hào ba, Hào từ là: 


Quân tử chung nhật càn càn, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu 
(coi trang trước) Tiểu Tượng “giảng”: 


Chung nhật càn càn, phản phục đạo dã. 


Nghĩa là suốt ngày hăng hái tự cường, trở đi trở lại, cốt 
cho đúng đạo lí (có nghĩa là chưa tiến được). 


Ba hào sau cũng vậy. 


Cả Đại Tượng Truyện lần Tiểu Tượng Truyện đều có tính 
cách gượng ép, vì quá thiên về luân lí, về đạo trị nước, xử thế của 
người quân tử, nên nhiều khi bỏ ý nghĩa của Thoán Từ, Hào Từ. 

Ví dụ quê Lữ (số 56) Thoán từ nói về cách xử thế của người 
tha hương ở đậu phải vừa mềm mỏng, vừa tự trọng, giữ được 
phẩm cách của mình; vậy mà Đại tượng truyện lại đem áp dụng 
vào việc hình pháp, khuyên nhà chức trách phải xử đoán sáng 
suốt, thận trọng, đừng giam tội nhân quá lâu trong ngục. 

Hào 2 quê Tiệm (số 53) nói về hoàn cảnh một người bắt 
đầu tiến được một cách dễ dàng, như con chim hồng đã rời bờ 
nước mà tiến lên một phiến đá lớn, vui vẻ, ung dung, ăn uống 
thánh thơi. Tiểu tượng truyện khuyên: được người ta giúp đỡ 
thì phải làm gì đáp lại, chứ đừng ăn không. 

Đúng là cái giọng của “Dịch Kinh Tên Luận” đã nói. 

Tóm lại, Tượng Truyện tuy cũng giúp ta hiểu thêm được 
Thoán từ và Hào từ, nhưng ít thôi. 

Thoán truyện và Đại tượng truyện đều để giải thích cá quẻ 
tùy theo nguyên tắc, Thoán truyện giải thích lời đoán (Thoán 
từ) của Văn Vương, đại tượng truyện giải thích “ý tượng” của 
mỗi quẻ, nhưng sự phân biệt đó, nhiều khi rất tế nhị, chưng qui 
đều là giải thích ý nghĩa của quẻ; chỉ khác Thoán truyện theo 
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sát Thoán từ mà Đại tượng truyện thì thường bàn ra ngoài đưa 
thêm tư tưởng đạo lí vào. 

Còn tiểu tượng truyện tuy để giải thích “ý tượng” của mỗi 
hào, nhưng đa số chỉ lặp lại lời hào từ của Chu Công, rồi giảng 
thêm về đạo lí có khi lạc đề, gượng ép. 

Như vậy tượng truyện đã lái Kinh Dịch xa bói toán mà 
xích lại gần đạo lí. 


II. HỆ TỪ TRUYỆN 

Cũng gồm hai thiên thượng và hạ nhưng có lẽ chỉ vì dài 
nhất (cho nên còn có tên là Đại truyện) mà chia hai, chứ cả hai 
thiên đều chứa những nhận xét linh tinh, những chú giải chung 
về Chu Dịch, sắp đặt lộn xộn, không theo một thứ tự nào cả. 

Theo Chu Hi thì Hệ tờ vốn là của Văn Vương và Chu Công 
làm ra rồi buộc (hệ: buộc) ở dưới mỗi quẻ, mỗi hào thành lời 
kinh văn ngày nay. Còn Hệ (ừ truyện là lời Khống Tử giải 
thích Hệ ¿ử và đông thời bàn về cả đại thể của kinh. 

Lời của Chu Hi rất lờ mờ. Nếu Hệ từ là những lời của Văn 
Vương và Chu Công viết ra để giảng thêm và buộc vào đưới mỗi 
quẻ môi hào, thì tất phải phân biệt được lời nào thuộc quẻ nào, 
lời nào thuộc hào nào, chứ sao lại hâu hết là những lời bàn về 
đại thể của kinh, như chúng ta thấy ngày nay. 

Xét nội dung của Hệ từ truyện chúng ta không thấy phần 
nào là Hệ từ, phần nào là Hệ từ truyện để giải thích Hệ từ, chỉ 
thấy toàn là những truyện, bàn về: 

Lễ càn khôn (thiên thượng - Chương 1) 

Việc thánh nhân làm dịch, (thiên thượng - Chương 2). 

Sự to lớn của đạo địch, (thiên thượng - Chương 4, Chương 7). 

Lẽ âm dương (thiên thượng - Chương 5, 6). 
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Các con số đại điễn trong dịch và phép bói (thiên thượng 
- Chương 9) 


Công dụng của đạo dịch (thiên thượng - Chương 10). 
Việc bói (thiên thượng - Chương 11, 12). 
Sự tốt xấu trong quẻ và hào (thiên hạ - Chương 1). 


Cổ nhân lấy tượng ở các quẻ mà tạo đỏ dùng (thiên hạ - 
Chương 2). 


Luật tuần hoàn và luân lí trong dịch (thiên hạ - Chương ð). 


Hào nhị và hào tứ khác nhau ra sao, hào tam và ngũ khác 
nhau ra sao (thiên hạ - Chương 9). 


Xét chung về địch (thiên hạ - Chương 12) v.v... 


Như vậy lời của Chu Hi sai, chúng ta chắc chắn rằng Văn 
Vương và Chu Công không hề viết Hệ từ. Mà Khống Tử cũng 
không hà viết Hệ từ truyện vì có nhiều đoạn bắt đầu bằng chữ 
“Tử viết” (Thầy nói), chẳng hạn đoạn ở đầu chương 7 thiên 
thượng, đoạn cuối chương 8 thiên thượng, đoạn cuối Chương 9 
thiên hạ v.v... (coi phần địch ở cuối sách). 


Chỉ có thể bảo rằng Hệ từ truyện do môn sinh xa của 
Khổng Tử chép lại thôi, mà cũng không phải của một môn 
sinh, tất phải là cả một nhóm môn sinh chép. Vũ Đồng bảo 
truyện này xuất hiện chậm hơn hai truyện Thoán truyện và 
Tượng truyện. Tôi ngờ rằng có một số Chương như chương 9 
thiên thượng viết về các con số, xuất hiện vào cuối Chiến Quốc 
hoặc đầu Hán. 

Chúng ta nhận thấy rằng cá trong Thoán từ, Hào từ, Thoán 
truyện, Tượng truyện, không hề thấy chữ dịch, trong Hệ từ thượng 
truyện, Chương 4, mới xuất hiện chữ đó: Dịch dữ thiên địa chuẩn... 
(Đạo dịch làm chuẩn đích uới trời đất). Hai chữ âm dương cũng 
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chỉ xuất hiện ở Hệ từ thượng truyện, chương 5: - Nhất âm nhất 
dương chỉ vị đạo (Một âm, một dương gọi lò đạo). 


Cũng trong truyện III này chúng ta thấy nói đến Bào Hi 
(Phục Hì), Hà đồ, Lạc thư. Nội dung của truyện vừa nhiều vẻ, 
vừa phong phú, cho nền chúng tôi sẽ dịch trong một phần sau. 


IV. VĂN NGÔN TRUYỆN 


Văn ngôn truyện (giảng về “lời văn” tức lời kinh) tuy ngắn 
nhưng cũng quan trọng, cũng có những ý sâu sắc, cũng do Không 
phái viết - theo Vũ Đồng thì vào đời Tân. 

Truyện này chia làm hai thiên: Thiên thượng bàn về quả 
Thuần Càn, thiên hạ bàn thêm về quẻ Thuần Khôn (nhưng 
nhiều sách chỉ kể là một thiên), nói về ý nghĩa của hai quẻ đó 
đối với bản tính và hành vị của con người. Sáu quê Thuần khác 
(Khám, L¡, Cấn, Đoái, Chấn, Tốn) không được bàn thêm như 
vậy, có lẽ vì không có ý nghĩa gì liên quan chặt chẽ với con 
người như hai quê Càn, Khôn. 

Lời văn trong truyện thứ tư này có chỗ giống Trung 
Đùng, '}' Đại học, có chỗ giống văn Mạnh Tử. Nhưng có khuyết 


(1) Hai thí dụ: : 
Trung dung chương 11: “Quân tử y hỗ trung dung, đôn thế, bất kiến trí nhi 
bất hối: Người quản tử theo đạo trung dung, trọn đời, chẳng ai thấy, biết 
mình mà không ăn năãn. 

- Văn ngôn quê Càn hào 1: ”.. độn thể uô muộn, bất biến thí nhỉ uô muộn, 
.. trốn đời mà bhông buôn, đời không cho mình là phải mò không buôn. 
- Trung Dung. Chương 13: “Dung đức chỉ hành, dụng ngôn chì cẩn”: thực 
hành cái đức bình thường (mà bất biến) cẩn trọng trong lời nói bình thường, 
- Văn ngôn, quê Càn, hào 2: “Dung ngôn chỉ tín, dung hành chi cẩn”: 
Trong lời nói thường ngày, giữ được đức tín, trong hành u¡ thường ngày, 
giữ đức cẩn trọng. 

Vì có những chỗ giống nhau như vậy nên tác giả văn ngôn không phải là 
Khổng Tử mà là một người sống sau Tử Tư (tác giả Trung Dung). 


56 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


điểm là không đều. Có nhiều đoạn ý sâu sắc, lời cô đọng, đăng 
đối như đoạn dưới đây giảng về hào 3 quẻ Càn: Tử viết: “Quân 
tử tiến đức tu nghiệp, Trung Tín sở đi tiến đức đã; tu từ lập kì 
thành, sở di cư nghiệp đã; tri chí chí chỉ, khả dữ cơ đã, trí 
chung chung chi, khả dữ tôn nghĩa dà, Thị cố cư thượng vị nhì 
bất kiêu, tại hạ vị nhi bất ưu”. 

“Thây nói: Người quân từ tiến đức tu nghiệp (sự nghiệp). 
Giữ trung tín để tiến đức, sửa lời nói thập ngôn! uững lòng thành 
để lập sự nghiệp; biết được như thể mới là biết đến nơi, biết được 
đến nơi thì làm cho đến nơi, do đó có thể thấu được đạo lí 0ï 
điệu; biết được chỗ cuối cùng của sự uiệc thì làm cho tới chỗ cuối 
cùng, do đó mà giữ được điều nghĩa: Cho nên người quân tử ở 
địa uị cao mà không kiêu, ở địa uị thấp mà không lo...” 

Rõ ràng tác giả đoạn đó chịu ảnh hưởng của Đại học, 
Trung dung. Trái lại có những câu ngắn không diễn một ý gì 
mới, chỉ như lặp lại lời trong Tiểu tượng truyện, như câu:. 

Tiểm long vật dụng, hạ dã. 
rôi câu: Tiêm long vật dụng, dương khí tiềm tàng. 

Hai câu đó đều ở trong Văn ngôn truyện (quẻ Càn) so với 
câu trong Tiểu tượng truyện: 

Tiềm long vật dụng, dương tại hạ dã có khác gì đâu. Thật 
rườm. h 

Vì vậy chúng tôi sẽ không dịch trọn Văn ngôn truyện, chỉ 
lựa ít đoạn bố túc cho Thoán truyện, Tượng truyện, mà cho xen 
vào lời giảng bai quẻ Thuần Càn, Thuần Khôn, ở phần sau 
thôi, : 

V. THUYẾÊT QUÁI TRUYỆN 


Giảng về tám quê đơn căn bản. 
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Truyện này chỉ có một thiên gồm 11 chương ngắn. bàn 
nhiều về bói, chủ ý để dùng vào việc bói, và nhiều chỗ nghìa rất 
tối, không ai hiểu được, như ở các chương 5, 6, 10, 11; nội dung 
cùng không đều, vài đoạn có thể so sánh với Hệ từ truyện được, 
còn đa số lời rất thô thiển, có chỗ thoát văn, 

hủ nghĩa các que có từ thời có, trước Không Tử xa, rồi sau 
môn sinh của Không Tử (Vù Đông cho là ở đời Hán) giảng 
thêm. 

Chúng tôi sẽ không dịch truyện này, chỉ giới thiệu vài đoạn. 

Đầu truyện, tác giả viết: 

“Thánh nhân đời xưa làm Kinh Dịch để giúp uiệc thân 
mình một cách sâu Rín mà đặt ra cách bói cô thị” (Tích giả 
thánh nhân chi tác dịch dã, u tán ư thần minh nhi sinh thì). 


Vậy mục đích Kinh Dịch là để bói. Nhưng qua chương 2, tác 
giả cùng bảo đạo làm người phải thuận với đạo trời, đạo đất: 

“Thánh nhân đời xưa làm Kinh Dịch, là để thuận cói lẽ uề 
tính mệnh, cho nên dựng cứi đạo trời là âm uới dương, dựng 
cái đạo đất là cứng uới mềm, dựng cói đạo người là nhân 
nghĩa, gôm tam tài (là ba ngôi Đị‡ trời, đất, người) mà gấp đôi 
lên È! chịa ra ám dương, mềm cứng thay đổi nhau... 

Cho hiểu mục đích Kinh Dịch rồi, tác giả giảng ý nghĩa 
của mỗi quẻ đơn: “Càn là mạnh, Khôn là thuận, Chấn là động, 
Tốn là vào,*'Khảm là hãm, Lí là sáng, Cấn là ngăn lại, Đoái là 
vui” (càn kiện đã, không thuận dã, chấn động đã, tốn nhập đã, 
khảm hãm dã, l¡ lệ dã, cấn súc đã, đoái duyệt dã) - Chương 7. 


(1) Ý muốn nói: vì có tam tài (ba ngôi) nên mỗi quê đơn gồm ba hào (mỗi hào 
cho mật ngói: hào ¡ là đất, hào 2 là người, hào 3 là trời), rồi hai quẻ đơn 
chỗng lên nhau (gấp đôi lên) thành 6 hào. 
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Sau cùng từ Chương 8 đến Chương 11, tác giả cho biết môi 
quẻ tượng trưng cho những vật gì: 


“Càn là con ngựa, khôn là con bò, chấn là con rồng, tốn là 
con gà, khẩm là con lợn, Ì¿ là con trì, cấn là con chó, đoái là con 
đệ” - Chương 8. 


“Càn là trời, là hình tròr., là ông uua, là người cha, là ngọc, 
là uùòng, là băng, là sắc đỏ thám, là con ngưa tốt, là con ngựa già, 
là con ngựa gây, là con ngựa uằn, là trái cây” - Chương 11. 

“Lt là lửa... là áo giáp mũ sốt... là bụng lớn... là con ba ba, 
con cua, con tò 0ò...” - Chương 11. 

Trích bấy nhiêu, chúng tôi thấy đã đủ để độc giá nhận 
được giá trị truyện này ra sao rồi. So với Kinh thì nhiều chỗ 
không đúng, có thể là của một bọn thầy bói đặt ra, người sau 
chẳng phán đoán gì cả, cứ tom góp cho thật nhiều thôi. 

VI. TỰ QUÁI TRUYỆN 


Có mục đích giải thích về thứ tự các quẻ. Trong bản Chu 
Địch ngày nay 64 quẻ không sắp theo thứ tự các Trùng quái của 
Phục Hi (dùng tiên thiên bát quái), cũng không theo thứ tự của 
Văn Vương (dùng hậu thiên bát quái) - mà theo một thứ tự 
riêng: 1. thuần càn, 2. thuần khôn, 3. thủy lôi truân, 4. sơn 
thủy mông. 5. thủy thiên nhu... Sự sắp đặt này không rõ có từ 
thời nào, do ai. 


Tác giả Tự quái truyện, chắc chắn không phải là Khống 
Tử (Vũ Đồng ngỡ là một người đời Hán) giảng cho ta tại sao lại 
sắp theo thứ tự như vậy. Truyện tuy ngắn mà cũng chia làm hai 
thiên: thiên thượng về thứ tự 30 quê đâu, thiên hạ về 34 quẻ 
sau. Theo tác giả thì sở dĩ chia như vậy là vì thiên thượng mở 
đầu bằng hai quẻ Càn và Khôn, nói về vũ trụ, và những luật 
trong vũ trụ thiên hạ mở đầu bằng hai quẻ Hàm và Hằng, nói 
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về nhân sự và những gì xảy ra trong xã hội. Có trời đất (Càn, 
Khôn, tức vũ trụ), rồi sau mới có vạn vật, nam nữ (Hàm), vợ 
chồng (Hằng), cha con, vua tôi, lễ nghĩa v.v... đó là sự diễn biến 
tự nhiên trong vũ trụ. 


Nhưng sự thực, trong thiên thượng có rất nhiều quẻ nói về 
nhân sự, như Tụng, Sư, Đông Nhân, Cổ, Di, Phệ hạp...; mà 
trong thiên hạ cũng có nhiều quẻ nói về luật vũ trụ như Tiệm, 
Tổn, Ích, Vị tế... Vậy thứ tự của các quẻ không luôn luôn có ý 
nghĩa rành rẽ như tác giả muốn. 

Lại thêm nhiều khi ông cố gò cho có sự liên lạc về ý nghĩa 
giữa quẻ trước và quê sau, chẳng hạn bảo: 

“Có trời đất - bức Càn và Khôn - rồi vạn vật mới sinh ra. 
Đầy trong khoảng trời đất là vạn vật, cho nên tiếp tới quê Truận: 
truân là đây, truân là lúc vạn vật mới sinh ra; vạn vật mới sinh 
thì còn non trẻ, mù mờ, cho nên tiếp tới quê Ä#ông: mông là mù 
mờ, non trẻ; vật còn non trẻ thì phải nuôi, cho nên tiếp tới quẻ 
như: nhu là đạo ăn uống; ăn uống tất có kiện cáo, nên tiếp theo 
là quê zng; kiện cáo thì tất cả có nhiều người đứng dạy, nên tiếp 
theo là quê Sư: sư là quần chúng đông người v.v... 

Chúng tôi không biết chữ truân (ÿ,) thời xưa có nghĩa là 
đây, là lúc vạn vật mới sinh ra không, chứ các bộ Từ Hải, Từ 
Nguyên ngày nay không có nghĩa đó, chỉ có nghĩa là gian nan. 
Có thể tác giả hiểu rằng khi mới sinh ra thì gian nan, cũng có lí 
một phần; còn nghĩa “đầy” mà thành ra nghĩa gian nan thì có lẽ 
tại đã đây rồi, khó giữ cho đây hoài, cũng còn có thể hiểu được. 

Nhưng tại sao “ăn uống fấi có kiện cáo?” mà kiện cáo đâu 
có cái nghĩa đông người bằng chiến tranh, đình đám chẳng 
hạn? Sự giải thích của tác giả không khỏi có chỗ khiên cưỡng. 

Lời giải thích về quẻ cấu cũng rất gượng ép. Quẻ trên nó là 
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quẻ Quải. “Quải có nghĩa là quyết, phán quyết; phán quyết xong 
rồi thì biết được lành hay dữ, tất có người mà gặp gỡ (!), cho 
nên sau quẻ Quải tới qué Cấu. Cấu là gặp gỡ”. 

Lại thêm, để giải thích, Tự quái truyện có khi dùng một 
nghìa khác với nghĩa trong Thoán từ và Hào từ. Như que Nhu, 
Tự quái truyện dùng nghĩa là cần thiết, thức ăn, để cho có sự 
liên lạc về ý nghĩa với quẻ Mông (nhỏ thơ) ở trên nó: trẻ thơ 
cần được nuôi bằng thức ăn cần thiết, nhưng trong Thoán từ và 
Hào từ thì Nhu có nghĩa là chờ đợi. 

Quẻ Tiểu súc cũng vậy: Tự quái truyện dung theo nghĩa 
súc là nuôi, mà Thoán từ và Hào từ thì cho sức là ngăn cản. 


Quẻ Đại súc, Hào từ cũng cho súc là ngăn cản (nhưng Thoán từ 
lại cho là súc tích). . 


Mặc dầu gượng ép như vậy, trong phần dịch các quẻ, chúng 
tôi cũng sẽ trích trong Tự quái truyện mà đặt lên đầu từng quẻ. 


VII. TẠP QUÁI TRUYỆN 


Sau cùng là Tự quái truyện giải thích linh tĩnh (tạp) về 
một số quẻ. 


Truyện chỉ có một thiên gồm nhiều câu ngắn. Mỗi câu 
- thường gom hai hoặc bốn, sáu quẻ mà giải nghĩa rất. vắn tắt, 
chẳng cho ta biết thêm được gì cả, nhưng có vần hoặc lời đối 
nhau, như: 

Câu đầu: “Càn cương khôn nhụ, fƒ lạc sư ưu, lâm, quan chỉ 
nghĩa hoặc dữ hoặc câu”. (Quê càn thì cứng, quẻ khôn thì mềm, 
quẻ ứj thì vui, quẻ sư thì Ìo, còn nghĩa quê ¿âm và quẻ gưan là 
cùng đi với nhau hay là tìm đến nhau). 

Có câu rất tối nghĩa như: 

“Phê hạp thực đã, bí uô sắc dã”. 
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(Phê hạp là ăn, bí là không có màu sắc):.. 

Bí là không có màu sắc, thật khó hiểu. Chu Hi giải thích là: 

“Sắc trắng thì chịu được màu đẹp”, cũng chẳng giúp ta 
hiểu thêm được gì. 

Legge (sách đã dẫn) cho truyện này chỉ là “jeu desprit” 
(trò chơi dùng trí). 

Tác gia có thể là một người đời Hán. 

* 


Tóm lại trong phần truyện: 

— Hai truyện đầu Thoán truyện và Tượng truyện để giải 
thích Quái từ tức Thoán từ của Văn Vương và Hào Từ của Chu 
Công, cần phải đọc. 

~ Hai truyện kế: Hệ từ truyện và Văn ngôn truyện có giá 
trị, nhiều ý nghĩa hơn cả. 

— Còn ba truyện cuốt: Thuyết quái truyện, Tự quái truyện, 
Tạp quái truyện rất tầm thường, tệ nhất là Tạp quái truyện. 


Bảy truyện đó - cổ nhân gọi là mười vì Thoán truyện, 
Tượng truyện, Hệ từ truyện, mỗi truyện kế là hai (thượng và 
hạ) - hiển nhiên là đo nhiều người trong nhiều thời đại viết (có 
thể một số diễn lại tư tưởng của Khổng Tử, chứ ông không hề 
viết) cho nên giá trị đã không đều, tư tưởng không nhất trí, lại 
thêm có nhiều chỗ thoát văn, tối nghĩa (ngay cả trong Hệ từ 
truyện nữa: như đoạn 2 Chương 8 Hạ truyện: “Kì xuất nhập đi 
độ, ngoại nội sử tri cụ? ‡Èzl; X.v⁄4/# + 2Ƒ FỊ4È +e (chẳng 
ai hiểu là gì). Cho nên trong phần sau, chúng tôi chỉ dịch riêng 
Hệ từ truyện, còn những truyện khác thì trích ít nhiều đoạn 
cho vào chỗ giải thích mỗi quẻ, mỗi hào. 
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Sự trình bày Kinh Dịch xưa và nay 


Thời mới đầu, Chu Dịch sắp riêng phần kinh (Thoán từ và 
Hào từ) rồi mới tới phần truyện. Rồi sau, bắt đầu có lẽ là Phí 
Trực và Trịnh Huyền đời Hán, kế tiếp là Vương Bật đời Ngụy 
mới sắp lại, cho Thoán truyện, Tượng truyện và Văn Ngôn 
truyện (tức những truyện giải thích các quẻ, các hào) xen vào 
phân kinh, sau môi quẻ, mỗi hào. Như vậy chỉ còn Hệ từ truyện, 
Thuyết quái truyện, Tự quái truyện, Tạp quái truyện là in riêng 
ở cuối phần Kinh. Các bản Chu Dịch chữ Hán ngày nay đều 
trình bày như vậy. 

Chúng tôi thấy cách đó tiện cho người đọc, và chúng tôi 
theo cụ Phan Bội Châu, trích thêm 7 quới truyện cho vào đầu 
mỗi quẻ (như đã nói). Còn Thuyết quái truyện và Tạp quái 
truyện, chúng tôi nghĩ giới thiệu như trên đủ rồi, không dịch 
hoặc trích dẫn nữa. 
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CHƯƠNG HI 


CÁC PHÁI DỊCH HỌC 
TỪ HÁN TỚI NAY 


Vì Dịch học chỉ xây dựng trên 64 quẻ do hai vạch âm, 
đương chồng lên nhau, đổi chỗ cho nhau ba bốn lần mà thành, 
cho nên nó có một sức hấp dẫn lạ lùng, ai cũng tò mò muốn 
biết, mà những người có óc tưởng tượng đôi dào có thể dễ đàng 
cho mỗi quẻ một ý nghĩa mới, giảng mỗi quẻ theo vũ trụ quan, 
nhân sinh quan của mình, ý nghĩa đó càng huyền bí thì lại 
càng có vẻ thâm thúy; do đó mà không một danh nho nào từ 
đời Hán đến đời Thanh không tìm hiểu Kinh Dịch, hiệu đính, 
chú thích và một số đã tạo cho nó một nội dung mới khác xa 
nội dưng thời Văn Vương, Chu Công. Nó gân thành một thứ 
khoa học biến hóa theo thời đại. 


Số sách viết về Kinh Dịch trong hơn 2.000 năm nay rất 
nhiều, không ai đọc hết được, nhưng tài liệu chúng tôi có về các 
phái Dịch học thì rất ít, chỉ vài chục trang, cho nên chúng tôi 
chỉ có thể phác họa đưới đây vài nét chính về lịch sử Dịch học 
trong mỗi thời đại thôi. 


l\ 


HAN 


Ở trên tôi đã nói Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt hết các 
sách về triết học, văn học, sử học... chỉ cho giữ những sách dạy 
nghề, mà môn bói thời đó là một nghề được trọng, cho nên 
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Kinh Dịch không bị húy; một số học giả nhân cơ hội đó nghiên 
cứu Kinh Dịch lén gài vô các “Truyện” một số tư tưởng của Nho, 
Lào hoặc của chính họ để giải thích Kinh Dịch. Nhờ vậy mà 
qua đời Hán, Dịch học rất thịnh. 

Đại khái có thể chia làm hai phải. 

— Phái thứ nhất gồm: Phí Trực, Trịnh Huyền, Tuân Sảng, 
Tiêu Diên Thọ, theo truyền thống của Nho giáo, vẫn coi Dịch là 
sách bói và luân lí mà phát triển thêm. 

— Phái thứ nhì chỉ có Kinh Phòng là trứ danh, lập ra môn 
học “Tượng số”. 

Phí Trực sắp đặt lại Kinh Dịch, (như cuối chương trên tôi 
đã nói) giải thích Dịch theo tư tưởng của Nho gia. Ông truyền 
cho Mã Dung, Mã Dung lại truyền cho Trịnh Huyền. 

Trịnh Huyền dùng Thị, Thư, Lễ, Nhạc để giảng Kinh Dịch, 
cho nên rất chú trọng về cái học huấn hỗ chú giải tỉnh vi, dẫn 
chứng ki lưỡng. Ông còn coi mười hai hào của quẻ Càn và quẻ 
Ehôn là 12 “thân” (£) tức 12 ngôi sao vào hàng thứ (hành 
tỉnh?), muốn dùng Dịch để lập một thuyết vẻ thiên văn học, 
nhưng sáng kiến đó không có giá trị, ít người theo. 

Tuân Sảng đưa ra thuyết “Thăng, giáng”, bảo "hào 2 của 
que Càn nên thăng lên hào 5 của quẻ Khôn v.v... Hào đương 
của quẻ Càn mà thăng lên ở quẻ Khôn thì gọi là “Vân hành” 
(mây bay); hào âm của quẻ Khôn giáng xuống ở quẻ Càn thì gọi 
là “Vũ thị” (mưa rơi). 

Thuyết đó hẹp hòi, cũng không ai theo. 

Tiêu Diên Thọ có sáng kiến cho mỗi quê (trùng quái) biến 
thành 64 quẻ, như vậy 64 x 64 được 4.096 quẻ. Tôi không hiểu 
cách “biến” đó ra sao (lại lấy 64 quẻ chồng lèn nhau?) Cách đó 
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cùng không ai theo, vì số quẻ nhiều quá, làm sao đặt tên giải 
thích cho hêt được? Ông còn lấy mỗi hào làm chủ cho một ngày: 
64 que có 384 hào, mà mỗi năm chỉ có 365 hay 366, còn lại non 
20 hào nữa, ông dùng làm gì, cũng không biết. 

Chỉ có môn học tượng số của Kinh Phòng là có ảnh hưởng 
đến đời sau. 


Môn học đó nhằm giải thích vũ trụ bằng biểu tượng và số 
mục. Quan niệm “Tượng” chúng tôi đà giảng trong Chương trên 
(trang 48-49); Còn về số thì trong Hệ từ truyện, Thiên thượng, 
Chương 9 đã nói tới rồi”. Số của Trời là một, của Đất là hai, của 
Trời là ba, của đất là bốn, của trời là năm, của đất là sáu, của 
trời là bảy, của đất là tám, của trời là chín, của đất là mười”. 

Như vậy những số lẻ từ một đến chín là số dương, số của 
trời, những số chăn từ hai tới mười là số âm, số của đất. Số của 
trời có năm con: 1, 3, ð, 7, 9 cộng lại là 25. Số của đất cũng có 
năm con: 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại là 30. 

Tác giả chương đó có thể sống vào đầu đời Hán, và Kinh 
Phòng có thể dựa vào chương đó để lập ra môn tượng số, đại 
khái chủ trương răng: “hết thảy sự vật trong vũ trụ và hết thảy 
biến hóa của các sự vật đều có thể biểu thị bằng những biểu 
tượng, và hết thảy sự vật trong vũ trụ đều cấu thành và biến 
hóa môi loại theo qui luật của một số mục” ©', 


Tôi không rõ thuyết của Kinh Phòng ra sao, nhưng người 


( Chẳng hạn theo sách Hoái Nam: Từ đời Hán, người Trung Hoa cho rằng 
loai người nằm trong bụng mẹ 10 tháng rồi mới ra đời, vì 10 là 1 chục, mà 
1 là số của mặt trời, trời chỉ phối loài người, còn loài ngựa phá: 12 tháng 
mới sinh, vì 2 là số của mặt trăng (không kể số chục) mà mặt răng chỉ 
phối loài ngựa LMarcel Granet dẫn trong Lư Đensée Chinoise - Albìn Michel 
- tr. 150), 
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đời sau cho là lôi thôi, phiền toái, làm mất tính cách triết học 
rất nhiều, và phải đợi tới đời Tống, Thiệu Khang Tiết mới phát 
huy môn tượng số cho có thêm màu triết học. 

Từ Tam Quốc tới Ngũ Đại 


Đời Tam Quốc có Ngu Phiên nhấn mạnh về thuyết tiêu tức 
(tăng, giảm, thịnh, suy), Dương mà động thì tiến từ 7 lên 9, âm 
mà động thì lùi, từ 8 về 6; thuyết này có từ xưa, nhưng ông là 
người đầu tiên dùng nó để giải Kinh Dịch. Ông lấy hai quẻ 
Càn, Khôn là cơ bản cho Dịch học, đời sau khen ông là có công 
với Dịch học. 


Xét chung, đời Tam Quốc, các nhà Dịch học như Lưu Biểu, 
Quản Lộ chú trọng đến bói, đặt ra nhiều thuật, các sách bói đời 
sau đem ra dùng. 


Qua đời Ngụy, chúng ta mới thấy một nhà Dịch học, Vương 
Bật, có hùng tâm quét sạch cái học tượng số và bói toán, chuyên 
nghiên cứu về nghĩa lí, mở đường cho lí học đời Tống. Ông sắp 
đặt lại Kinh Dịch, đem Thoán tượng, Tượng truyện và Văn 
ngôn truyện xen vào phần kinh cho người đọc dễ thấy ý nghĩa 
môi quẻ. Cách sắp đặt đó hiện nay còn được dùng. Ông chú giải 
Dịch học của Phí Trực đời Hán, viện dẫn nhiều lời cúa Lão Tứ. 
Ông thường tự bảo: “Được ý rôi thì quên tượng, được tượng rồi 
thì quên lời”, nghĩa là đọc Dịch, chỉ cần chú trọng tới ý nghĩa 
của mỗi quẻ thôi, không câu nệ vào tượng và lời. 

Ảnh hưởng của ông rất lớn. Thời Nam Bắc triều, ông được 
độc tôn ở phương Nam, cũng như Trịnh Huyền được độc tôn ở 
phương Bắc. 


Đời Đường, Phật giáo thịnh muốn lấn Nho học, ít nhà 
nghiên cứu Dịch học, đáng kể chỉ có Khổng Dĩnh Đạt, theo chủ 
trương của Vương Bật; và Lí Đỉnh Tộ, học rộng, sưu tập các 
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sách viết về Dịch của trên 30 nhà, hiệu đính được nhiều chỗ, 
tìm được nhiều điều thâm thúy. 


Đời Ngù Đại và Tống sơ, một đạo sĩ tên là Trần Đoàn, 
hiệu là Hi DI, sáng tác “Dịch đồ”, cho rằng bát quái gốc ở Hà 
Đồ (trang ở trên) đưa dịch học vào một nẻo mới, nẻo thuật số 
(tức thuật đoán số mạng). Ong đặt ra môn Bái 0 Hà Lạc, 
chuyên can chỉ của ngày tháng, năm sinh thành những con số 
rồi chuyên sô thành quẻ, để đoán vận mạng con người. 

Trần Đoàn cũng sáng lập ra môn Tứ u¡ đấu số nữa, có uy 
tín rất lớn trong giới thuật sĩ. Học thuyết của ông sau truyền 
cho Thiệu Ung đời Tống. 

Từ Tống đến Minh 

Qua đời Tống, dịch học phát triển mạnh. Có hai phái 
chính. 

- Phái Đề Thư (Hà Đồ, Lạc Thư), tức phái Tượng số học. 

— Phái Lí học, chú trọng về nghĩa lí, về thiên lí, nhân đạo. 

Phái Đồ Thư chịu ảnh hưởng của Lão học. Hai nhà nổi 
danh nhất, môn sinh rất đông, uy tín rất lớn là Chu Đồn Di 
(Chu Liêm Khê) và Thiệu Ủng (Thiệu Khang Tiết), 


Chu Đôn Di sáng tác Thới Cực do sau sửa thành Vỏ Cực . 
độ và Dịch Thông thư, nhưng Thái Cực đồ thuyết chỉ là một 
phép luyện khí của đạo gia, ít liên can tới Kinh Dịch. Câu “Vô 
cực nhỉ thái cực” (có thể hiểu là vô cực với thái cực là một hoặc 
vô cực chuyển qua thái cực) chỉ là diễn cái ý “hữu sinh ư vô” 
(hữu từ vô mà sinh ra) của Lão Tử, Còn Dịch Thông thư thì là 
tư tưởng trong đạo đức kinh trộn với tư tưởng trong Hệ từ 
truyện; Chu chủ trương vô vi, hoàn toàn tĩnh thì mới biết được 
cái điểm (cái mầm thiện ác); như vậy là thiên về Lão, Trang, 
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không hợp với tư tưởng của Không phái “quân tử tự cường bất 
tức” trong que Càn. 


Thiệu Ưng chịu ảnh hưởng của Trần Đoàn, về ra đỏ Tiên 
thiên và Hậu thiên bát quái (có lẽ đây là lần đầu tiên hình Tiên 
thiên và Hậu thiên bát quái được in trên sách và phổ biến) có 
tính cách đạo thuật. 


Ông phát huy thêm môn tượng số của Kinh Phòng đời 
Hán. Ông chia các số ra thể số, dụng số, biến số, hóa số, động 
sò, thực số v.v... như “thể số” của thái dương là 160, của thái âm 
là 192, “biến số” của nhật nguyệt, tinh thân là 17094... Thật bí 
hiểm. 

Tuy nhiên, Thiệu Ủng không lây tượng số làm cứu cánh; 
cứu cánh chính vẫn là đạo, là lí, căn bản của tượng số. Ông bảo: 
“Có ý thì mới có lời, có lời thì tất có tượng, có tượng thì tất có 
sò. Số và tương làm cho lời và ý sáng tỏ. Tượng và số ví như cái 
đó, cái lưới, lời và ý ví như cá, như thỏ. Được cá, được thỏ mà 
quên đó, quên lưới thì được, chứ bỏ đó bó lưới không dùng mà 
muốn được cá được thỏ thì chưa thấy được cá, được thỏ bao giờ”. 


Vậy đạo lí là gốc, quan trọng nhất. Tượng và Số chỉ là 
những công cụ giúp cho ngôn ngữ để biểu thị ý tưởng được thêm 
rò ràng mà đề nắm được đạo lí. 

Quan niệm của ông về tượng, có chồ khác với Dịch, chẳng 
hạn ông cho “thái như” (cực nhu) là nước, “Thái cương” (cực 
cương) là lửa; còn Dịch cho Thái nhu là đất (Khôn), thái cương 
là núi (Cấn)... 0! 

— Trong phái Lí học, phải kế Trình Di, Trương Tái và Chu 
Hi. : 

(U! Về tướng số, độc giá có thể coi thêm những trang 417-161 trong Đại 
Cương Triết học Trung Quốc - thượng - của Giản Chị và Nguyễn Hiến Lê. 
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Trình Di trở lại cái học của Vương Bật, bỏ những cái huyền 
bí, tìm đạo lí trong Kinh Dịch để giữ cái học trọng nhân đức 
của Khổng Tử. Ông chú giải Kinh Dịch theo chủ trương đó, 
nhưng không phát huy thêm được gì. 


Trương Tái có sáng kiến hơn, tìm thêm ý nghia mới cho 
các quẻ, chăng hạn bảo: ý nghĩa của quẻ Phục là “vì thiên địa 
mà lập tâm”; của que Đại Súc là “vì đân sinh mà lập mệnh”; 
cua que Độn là “vì thánh nhân để kế tục cái học đã mất”; của 
quẻ Thái là “vì vạn thế mở hội thái bình”. Ông muốn đem đạo 
tu thân để trị quốc, bình thiên hạ vào Kinh Dịch. 

Chu Hi chiết trung cả hai phái (mặc dầu thiên về lí học), 
soạn Chu Dịch bản nghĩa để tiếp bộ Dịch truyện (giảng về 
Kinh Dịch) của Trình Dị, lại soạn Dịch cố Khải mông để phát 
mình áo nghĩa trong Tiên thiên bát quái đồ của Thiệu Ủng. 
Ông chê Vương Bật là sắp đặt lại Kinh Dịch, làm cho đời sau 
không phân biệt được đâu là Kinh, đầu là Truyện: và đã để mất 
hết cách thức chú giải kinh điển của Hán Nho. Chu Hi cũng 
dùng Kinh Dịch để bói, có thể báo ông tập đại thành những tư 
tưởng về Dịch học của đời Tông, chứ không phát mình được gì. 

Bản Chu Dịch đại toàn hiện thời là bản Dịch có lời chú 
giải cúa Trình Di và Chu Hi. Nhà Mai Lĩnh, trước thế chiến 
xuất bản bộ K7n: Dịch do Ngô Tất Tố dịch, cũng gồm những lời 
chú giải của Trình, Chu. 

Ngoài ra, hầu hết các danh nho đời Tống như Tư Mà Quang, 
Âu Dương Tu, Lí Cấu, Phạm Trọng Yêm, Vương An Thạch, Tô 
Tuân, Lữ Đại Phòng, Trình Hạo v.v... đều có nghiên cứu Kinh 
Dịch, đưa ra ít nhiều ý kiến riêng, như Âu Dương Tu trong tập 
“Dịch Đồng Tử Vấn” mà chúng tôi đã nhắc tới trong Chương Ï. 


Các nhà Dịch học trong hai thời Nguyên và Minh không 
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lưu lại công trình gì đáng kể. Xét chung họ đều theo cái học đời 
'Tông. 


THANH 


Qua đời Thanh, dân tộc Trung Hoa cực khổ trăm chiều, 
mới đầu bị người Mãn ức hiếp, sau lại bị người Âu coi như con 
thịt, tha hồ cất xén, chia xẻ, cho nên các triết gia của họ không 
thể tĩnh tọa suy luận về Thái cực, Thái hư, tâm tính được nữa, 
mà bắt buộc phải nghĩ đến thực tế. 


Do đó triết học đời Thanh có những biến chuyển lớn: đạo 
học suy tàn, Nho vẫn giữ địa vị cũ, nhưng thiên về thực dụng, 
khảo cứu, rồi canh tân cho hợp thời. 


Dịch học cũng theo trào lưu tư tưởng mới, lần lần quét 
sạch những thuyết huyền bí khó tin. 


Hỏi đâu đời Thanh, Hoàng Tôn Hi viết cuốn Địch học 
tượng số luận rất có giả trị, Hoàng (có sách chép là Hồ) Tòn 
Viên viết cuôn Địch Đồ thư biện hoặc, rồi Mao Kỳ Linh viết 
cuỗn Hà Đỏ Lạc thư nguyên suyễn, không còn tin Hà Đồ với 
Dịch có quan hệ gì với nhau nữa. Tới khi Hỗ VỊ cho ra cuốn 
Địch đô mình biện, đem lai lịch của Hà Đề và Dịch ra phân 
tích minh bạch, bảo đồ là đồ, địch là dịch, không liền can gì với 
nhau, mà quét bỏ được những giải thích lâm lẫn của Tếng Nho. 


Giữa đời Thanh, Huệ Đống và Trương Huệ Ngôn chuyên 
nghiên cứu Dịch học đời Hán, đùng phương pháp qui nạp, hơi 
có tính cách khoa học. 


Nhưng người nghiên cứu Chu Dịch một cách thâm thúy, 
phát minh được ít nhiều là Tiêu Tuân. Ông căn cứ vào quái, 
hào, giải thích từng chữ để làm sáng tỏ phép hào biến, nói được 
những điều chưa al nói, 
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Nên kể thêm Lí Quang Địa đời Khang Hi dùng toán học 
phương Tây đè giải thích Dịch, dùng Lí Hóa để tính phương vị 
của Quái, Hào. 


Theo Tào Thăng, đó là một phát minh lớn “° 


HIỆN NAY 


Tr›ng mấy chục năm gân đây, các nhà xuất bản ở Hương 
Cảng và Đài Bắc vẫn thường in sách viết về Dịch, nhưng chúng 
tôi không thể theo đồi được, mới thấy được ba cuốn đáng chú ý: 

— Chu Dịch Tán Giải của Tào Thăng mà chúng tôi đã 
nhắc tới ở trên. 

— Chu Dịch Cổ Kinh Kim Chú của Cao Hanh do nhà Khai 
Minh thư điểm ấn hành. 


Hai nhà trên đều theo chủ trương khảo chứng, “dùng Chu 
Dịch để chứng minh Chu Dịch”, dùng các qué đê giải thích các 
hào của hai que Càn, Khôn. 

— Dịch Học Tún Luận của Nghiêm Linh Phong (do nhà 
Chính Trung Thư Cục ấn hành 1973) chú trọng về việc hiệu 
đính. 


Chúng tôi thấy có nhiều cách giải thích các quê, hào, mỗi 
nhà có một kiến giải riêng, mà chúng tôi không có thì giờ 
phương tiện nghiên cứu môn học đó, nên không thể đưa ý kiến 
về những thuyết mới đó được. 


Dịch học quả là một khu rừng mênh mông, ai muốn theo 
¿11 Từ đầu chương tới đầy, tài liệu chúng tôi dũng hầu hết rút trong cuốn Dịch 


học tần giít IChương Dịch học nguyên lưu) của Tào Thang, nhà xuất bản 
Trung Hoa Văn Hóa - Đài Bác, 1956. 
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đường nào thì theo, Cô kim chưa hề có tác phẩm nào gây ra 
nhiều suy luận như vậy cho đời sau. 


Ở VIỆT NAM 


Ở nước ta chưa có ai có thể gọi là nhà Dịch học được. Ngoài 
bốn bản dịch Kinh Dịch của Ngô Tất Tố (Mai Lĩnh xuất bản, 
năm 1943)cúa Nguyễn Mạnh Bảo (dịch giả tự xuất bản) của 
Nguyễn Juy Tinh (Trung Tâm Học liệu xuất bản năm 1968) và 
của cụ Phan Bội Châu (Khai Trí xuất bản năm 1969) - bản này 
có giá trị nhất - mới chỉ có ít tập nhận xét hay tìm hiểu Kinh 
Dịch của: 

Nguyễn Uyễn Diễm: Một nhận xét oê Kinh Dịch - Võ Đất - 
Hà Nội 195ã. 


Bửu Cẩm: Tìm hiểu Kinh Dịch - Nguyễn Đỗ xuất bản 1957, 
Nguyễn Hữu Lương: Kinh Dịch uới Vũ trụ quan Đông phương 
- Nha Tuyên Ủy Phật giáo ấn hành - 1971. 
Nguyễn Duy Cần: — Địch Học Tỉnh hoa - Tủ sách 
Thu Giang - 1973. 
Lê Chí Thiệp: Kinh Dịch Nguyên thủy - Khai Trí - 1973. 
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PHỤ LỤC 
DỊCH HỌC Ở PHƯƠNG TÂY 


Alfred Douglas trong cuôn 7 he Oraele oƒ Change (1972) đã 
kê và giới thiệu vắn tất tất cả các bán dịch Kinh Địch ra ngôn 
ngữ phương Tây từ trước tới nay, theo chỗ ông biết. Mới chỉ có 
bay bản, so với số các bản dịch Đạo Đức Kinh thì kém xa. 

1. Regis, P, Y. King - Antiquissimus Sinarum Liber - 
Paris, 1834. 

Đây là bản dịch đầu tiên ra ngôn ngữ phương Tây của các 
nhà truyền giáo giòng Tên (.Jésuites). 

2, Meclatchie, Rey. CGanon, Á translation of the Confu- 


cian Yi¡ King, or the Classie of Changes, có chú thích và 
phụ lục. Thượng Hai, 1876. 


Bản này lạ lùng ở điểm người dịch muốn đem khoa Thần 
thoại học tí giáo (Mythologie comparée) để tìm hiểu những bí 
mật của linh Dịch. 

3. De Harley, C. Le Yih-King, Texte primitif rétabli, 
traduit et commenté. Bruxelles, 1889. 

Một bản dịch cổ đáng chú ý, nhưng theo các tiêu chuẩn 
ngày nay thì không đáng tin! 


(11 Raymond đe Becker đã dụng bản dịch này, chú thích thêm và giới thiệu 
khả ki lưỡng trong 40 trang, nhà Planete cho ¡n lại, nhan đề là Y¡ King 
- Paris 1970/N.H. Là). 
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4. Legge .J., The texts of Confueianism, Pt IL, the Yi 
King - Oxford 1899. 


Một ban dịch sát và kĩ lưỡng bản Kinh Dịch in năm 1715 
đời Khang Hi. Nhưng Legge không coi Kinh Dịch là một sách 
bói, không tin môn bói Dịch, và những chú thích của ông cũng 
sơ sài quá. Ông không nói gì về cách bói cả. 

B. Wilhlem, R., 1 Ging: đas Buch der Wandlungen - 
dJena 1924. 


Wilhlem dịch ra tiêng Đức, rồi C. F Baynes lại dịch tiếng 
Đức ra tiếng Anh nhan đề là The I Ching or Book of Changes 
London - 1950. 


Bản dịch của Wilhlem đầy đủ nhất, được nhiều người 
thích nhất, có lời giới thiệu rất hay và lời mở đầu sâu sắc của 
Tiến sĩ C. G. Jung. Nhưng cách sắp xếp rắc rối quá, tốn công 
cho người đọc. 

6. Blofeld J., The Book of Change - London 196ã. 

Một bản dịch mới của một học giả Anh, đáng đọc. Nói kĩ 
về cách bói. Nhưng không dịch những lời chú thích của Không 
Từ (A. Douglas muốn nói phần Truyện). 

“Theo phép nhị tiến thì được số 110010 vì #ế t# dưới lên 
cứ vạch liên là 1, vạch đứt là 0. 

Số 110010 đó là số ð0. Đó là đối số thập tiến ra nhị 
tiến. 

Ngược lại: muốn đổi một số nhị tiến thành số thập tiến thì 
lấy số 110010, đối từ phái qua trái: số nào cũng nhân với 2, số 
ở dưới cùng bên phải lũy thừa 0, cứ tiến qua bên trái một hàng 
thì tăng lũy thừa lên 1: 
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0=0x2 lũy thừa 0 = 0 lũy thừa 0 = 0 
1=1lx2 nt 1=2 nf 1=.2 
0=0x29 nt 2=0 nt 2=0 
0=0x2 nt 3=0 n† 3=0 
i=1x2 nt 4=2 nt 4= 16 
1=1lx2 nt 5=2 nt 5=32 


còn lại được 50 
Kết quả: 110010 là số 50 
7, Siu, R. G. H. The man of many qualities; A legacy 
of the I Chíng Cambridge. Mass. 1968. 


Một bản dịch mới riêng về phần kinh của Văn Vương và 
Chu Công. Dịch giả trích dẫn trên 700 chỗ trong văn học thế 
giới để giải thích phần kinh đó. Ông lại luận về cách bói, ý 
tưởng mới mẻ, hấp dân '1'. 

Tôi được biết thêm hai bản dịch, sơ sài nhưng chú trọng 
đến việc bói: 

— Alfred Douglas, The oracle of Changc - Penguin Books 
- 1972. 


Phản I - giới thiệu qua loa nguồn gốc Kinh Dịch, tư tương 
trong Kinh Dịch, rồi chỉ cách bói. 


Phân II - Dịch Thoán Từ, Hào Từ, với ít lời giải thích theo 
quan niệm của Nho gia. 


— djJ. Lavier, Le Livre de la Terre et du Ciel - Édition 
Tchou, Paris 1969. 


(11 Tất cá những lời giới thiệu ở ưên đều của Alfred 1)cuglas. 
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Tác giả là giáo sư dạy khoa châm cứu ở Đài Loan. Ông cho 
răng Kinh Dịch là công trình của Phục Hi, Văn Vương, Chu 
Công, Không Tự, nhưng lại bảo nó là “cuốn sách thiêng của 
Đạo Lão truyền thống”. 

Phản đâu ông tìm ý nghĩa cổ nhất của một số danh từ như: 
Thái Ất, đạo, âm dương, địcb., quái, càn, khôn, khảm, li, cấn, 
đoái, tốn, chấn... Chẳng hạn ông cho (ÿ)) (Dịch) là con kì 
nhông thay đối màu sắc dễ dàng, (ffỆ) (Lä) gồm con yack (#á) 
(một giống trâu rất mạnh) ở bên trái, với con chim (E) ở bên 
phải, do đó Z2 có nghĩa là mạnh và đẹp (như chim), sau đó ông 
giảng qua loa về hai cách sắp đặt các quẻ đếm tròn vòng tròn 
của Phục IH và của Văn Vương ( ông cho cách của Phục Hi có lí, 
cua Văn Vương vô Ìí). 


Phần sau ông dịch Thoán Từ và Hào Từ một cách rất vắn 
tắt, có lè theo quan niệm của Đạo gia, chẳng hạn quẻ Càn, về ý 
nghĩa của quẻ, ông viết: “Nguồn gốc của mọi vật, tiến lần tới 
hoàn hảo; về ý nghĩa của mỗi hào, ông viết: 

Hào 1: Ở trong hang, con rông không hoạt động. 

Hào 2: Con rồng hiện lên, người ta thấy nó (!) 

Hào 3: Bậc đại nhân không được ngừng hoạt động. 

Hào 4: Con rồng vẫy vùng. 

Hào ã: Con rồng bay, 

Hào 6: (hào thượng) Dương không được tuyệt đối, đôi khi 
phải nhường chỗ cho âm, nếu không thì không sinh sản được 8ì. 

Phần cuối ông tìm ý nghĩa của vài quẻ để áp dụng vào việc 
đời nay mà thời xưa không có. Như quẻ Thủy Lôi Truân, ông 
giảng rằng nó diễn tâm thần do dự hoang mang của thanh 
niên; que thủy Thiên Nhu diễn tốc độ nguy hiểm của một chiếc 
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xe, quê Thuần khảm chính là cái ý tượng của khoa học hiện đại 
(Khoa học phát triển quả thì nguy cho nhân loại)... 


Ông ta cũng bói thử cho một thiếu nữ hỏi về hôn nhân, 
được que Lôi trạch Quy muội biến ra que Địa trạch Lận 'Ù, 
khuyên thiếu nữ đó đợi một cơ hội xhác, vì theo quẻ thì mới đầu 
tốt, rồi sau biến thành xấu. 

Tóm lại cuỗn của .J. Lavier có nhiều ý mới, đúng hay không, 
tôi không dám quyết; còn việc giảng ý nghĩa các quẻ thì sơ lược 
quá. 

Đặc biệt nhất là cuốn The Symbols of Yi¡ King của Z. D. 
Sung - Paragon (Paragon có phải là tên nhà xuất bản không? Ở 
đâu? In năm nào, không biết, chỉ biết bài tựa của tác giá viết 
năm 1934). 

Không phải là một bản dịch Kinh Dịch; tác giả chỉ ghi lại 
những sự ngẫu nhiên trùng hợp giữa một số quẻ với vài môn 
học như: Đại số học, Vật lí, Thiên văn, Luận lí mà ông đã rất 
tốn công tìm ra được. 

Tôi chỉ xin dẫn một thí dụ ở đâu sách. Ông cho hào dương 
(vạch liên) là A, hào âm (vạch đứt) là B. Rồi ông đổi tám quẻ 
đơn ra: 

Càn =—= thành AAA : A3; Khôn sz thành BBB : B3 

Ha quê có 2 hào dương, một hào âm: 


Đoái == thành B A A: A?B; L¡ == thành ABA: A?B; Tốn 
== thành AAP : A?B. 


Cộng ba quê đó thành 3 A?B. 


(1ì) Biến ở đây là một thuật ngừ về môn bói, Hễ có một hào động thì từ âm 
biến ra dương hoặc từ dương biến ra âm. Chương sau sẽ giảng. 
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Ba quẻ có 1 hào dương, hai hào âm: 


Chán =s thành BBA: AB}; Khám == thành BAB : AB3; 
Cấn == thành ABB ; AB?. 


Cộng ba quẻ đó thành 3 AB. 

Cộng cá tám quẻ thành một công thức đại số: 

A?+ 3A?B + 3AB? + B?= (A+B)? 

Kế ra cùng tài tình 

Nhưng theo tôi đưới đây mới là hai phát kiến nổi danh 
nhất của học giả phương Tây về Kinh Dịch. 

Phát kiến của Leibniz: 

Leibniz, triết gia kiêm toán học gia Đức (1646-1716), là 
người đầu tiên nghĩ ra phép nhị tiến °! về số học, thay cho phép 


thập tiến '?', nghĩa là chỉ dùng hai síp (chifre) 1 và 0 chứ 
không dùng mười síp từ 0 đến 9. 


Theo phép nhị tiến thì cứ thêm con 0 tức là nhân với 2 chứ 
không phải với 10 như trong phép thập tiến. 


Ví dụ: 10 con số đầu trong phép thập tiến đổi ra phép nhị 
tiến như sau: 


1= 1l 6= 110 =>(4+ 2)= 100 + 10 = 110 

2= 10 7= 111 =>(4+3)=6+1= 100+ 11= 111 
ả= 11 8= 1000 

4=100 9= 1.001 

5= 101 l0= 1010 =>(8+2)= 1000 + 10 = 1010 


L1) Cũng gọi là nhị phản, thập phản. 
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Ngày nay các máy điện tử dùng nguyên tắc đó của Leibn1z: 
hề luông điện vô, đèn bật thì là 1: tắc điện thì là 0. Bật tắt, bật 
tắt, chỉ có 2 “thế” đó thôi. 

Lelbniz đăng sáng kiến của ông trên một. tờ báo năm 
1679. Trong khoảng từ 1679 đến 1702, ông thư từ với một nhà 
truyền giáo Giòng Tên ở Trung Hoa, và nhờ nhà truyền giáo 
này mà ông biết được 64 que Kinh Dịch, thấy người Trung Hoa 
chỉ dùng hai vạch dương và âm mà vạch được các quẻ, cũng như 
ông chỉ dùng số 1 và số 0 mà viết được mọi số. Ông xin vị 
truyền giáo đó 1 bản Phương vị 64 quê của Phục Hi (coi trang 
sau); suy nghĩ, tìm tòi và thấy rằng nếu ông thay con 0 uào 
bạch ám, con 1 ào oạch dương thì 64 quê đúng là 64 con số từ 
0 đến 63 trong phép nhị tiến của ông. 

Chẳng hạn quẻ Bác ŠŠ (ở bên mặt quẻ Khôn, ở giữa 
hình; và ở bên trái quê Khôn ở trên vòng tròn, khi ta nhìn từ 
trong ra ngoài) đúng là số 1 trong phép nhị tiến của ông, nếu 
không kể năm con 0 đứng trước số 1. 


Rồi quẻ Tỉ ŠŠ ở bên quẻ Bác đổi ra thành 000010, đúng 
là con số 2 trong phép nhị tiến. 

Cứ như vậy, chúng ta được những số: 

0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, trên hàng đầu ở giữa hình. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trên hàng nhi ở giữa hình v.v... 
tới quẻ Càn ở cuối hàng 8 (tức hàng cuối) là số 63. 

Bạn có thể kiếm soát lại, đổi con sô 63 ra phép nhị tiến 
thì thấy. Muôn đổi như vậy, bạn chia 63 cho 2 được 31, còn 1, 
bạn ghi và vạch một nét dương; rồi chia thương số 31 cho 2, 
được 15, còn 1, lại ghi 1 và vạch một nét dương nữa; chia 15 cho 
2 được 7, còn 1, vạch thêm một nét dương nữa; chia 7 cho 2 
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được 3, còn 1, được thêm một nét dương nữa; chia 3 cho 2, được 
1, thêm một nét dương nữa, còn lại 1, lại thêm một nét dương 


nữa; (cứ còn lẻ 1 là thêm 1 nét dương). Rốt cuộc được hết thảy 
6 nét dương, đúng là quẻ Càn. 


PHƯƠNG VỊ 64 QUẺ CỦA PHỤC HI 


Với phép nhị tiến (numération binaire) của Leibniz. 


6\ 62 63 3/ ạ 03 
s9 .„;zZ==EE::*% 2 
`) <ZZ===šeSz 
Ván g0 Bà 
c X2“ ` cố; 
KV “ đi Sề vÝ 
<<“ `Ñ 
m= “2 4 )` v2 
⁄ 
œ 2 == 7 F \WÑ, 
` „/ == v\`z 
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#¡\ 32 =ẽ 30 ?!lI 
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3 MÀ = 47 Lig 
2À — HN 
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Nguyễn Hiến Lê B1 


Thứ tự các quẻ trùng sắp theo tiên thiên bát quái của Phục Hi. 
Trên vòng tròn: khởi từ quẻ Khón, kế là 0 (đánh số theo Leibniz), 
tiến ngược chiều kim đồng hỏ, đến quẻ 31, rồi lại bắt từ quẻ 32 
ở bên cạnh quẻ Khôn, tiến thuận chiều kim đồng hồ, đến quẻ 
cuối cùng là quẻ Càn, số 63. 


Ở giữa hình, các quẻ sắp theo hàng ngang từ trái qua phải: 
hàng đầu từ 0 (quẻ Khôn) đến 7; hàng nhì từ 8 đến 15 v.v.. 
hàng cuối từ 56 đến 63 (quê Càn). Độc giả nhận thấy các quả 1, 
1ỗ, 23... trên vòng tròn cũng là những quẻ mang các số đó trên 
khung vuông ở giữa. 

Một thí dụ nữa, muốn biết quẻ thứ 50 trên hình ở giữa là 
quẻ gì, bạn cũng chia như trên: 


50 : 2 = 25, không còn lại, tức là 0, bạn vạch nét Âm _ _ 0 
25:2 = 12, còn lại 1, nt- Dương 2P Sị 
12:2=6, không còn lại,  nt- Âm ——U 
6:2 =3, không còn lại, nt- Âm =.. 
3:2 =1, được số 1, nt- Dương _.. 
và còn lại 1, nt- Dương 1 


Bạn được quẻ Thủy trạch Tiết, đúng là quẻ thứ 50, tức là 
que thứ 3 trên hàng thứ 7 ở giữa hình. 

“Theo phép nhị tiến thì được số 110010 vì kể từ dưới lên 
cứ vạch liền là 1, vạch đứt là 0. 


Số 110010 đó là số 50. Đó là đổi số thập tiến ra nhị tiến. 

Ngược lại: muốn đổi một số nhị tiến thành số thập tiến thì 
lấy số 110010, đổi từ phổi qua trái: số nào cũng nhân với 2, số 
ở dưới cùng bên phải lũy thừa 0, cứ tiến qua bên trái một hàng 
thì tăng lũy thừa lên 1: 
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0=0x2 luythừa 0=0 lũy thừa 0 = 0 
1=1x2 nt 1=2 nt 1L = 3 
0=0x2_ nt 2=0  nt 3= 0 
0=0x2 nt 3=0 nt 3ä = 0 
1I=lx2 nt 4=2 nt 4 = 16 
1=1x2 nt 5=2 nt 5 =_ 32_- 

cộnslại được 50 


Kết quả: 110010 là số 50 

Ngươi ta bảo Thiệu Ung đời Tông đã vẽ đồ đó; nếu đúng 
vậy thì ông đã tìm ra được phép nhị tiến trên sáu thế kỉ trước 
Lelbniz chăng? Thật là một sự ngẫu hợp lạ lùng. Vì sự sắp đặt 
các quẻ Tiên thiên và cách thức trùng quái không có chút liên 
quan gì với phép nhị tiến của Lelbniz cả. 

Chúng ta để ý: trên vòng tròn của đề, thứ tự không theo 
một chiều mà theo hai chiều như cách sắp trùng quái tương 
truyền của Phục Hi nhưng quẻ cuối cùng, số 63 cũng vẫn là quẻ 
Thuần Càn. Vậy bạn theo ngược chiều kim đồng hò, đánh số từ 
quẻ Thuân Khôn là 0, tới 1, 2, 3... đến 31 là quẻ Sơn Phong Cổ, 
bên cạnh quẻ thuần càn; rồi bạn bắt từ quẻ Địa Lôi Phục ở bên 
cạnh quẻ thuần khôn, đánh số quẻ Phục là 32, theo chiều kim 
đồng hồ tiếp tục đánh số: 33, 34, 35... đến quẻ 62 là Trạch 
thiên Quải cuối cùng là quê Thuần càn số 63. 

Phát kiến - đúng hơn một ý kiến - của nhà tâm 
lí học C.G. Jung 

Jung, gốc Thụy Si, sinh năm 1875, cùng với Freud là một 
trong những thủy tổ của Khoa phân tâm học (Psychanalyse), 
nghiên cứu về tiềm thức của loài người. Ông là bạn của Richard 
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Wilhlem, người dịch Kinh Dịch ra tiếng Đức, và ông nhờ Wilhlem 
mà hiểu được Kinh Dịch. 


Trong lời mở đầu bản tiếng Anh của Wilhlem xuất bản ở 
London, ông kể chuyện năm 1949 ông thành tâm bói hai lần 
theo cách gieo ba đồng tiền. 


- Lân thứ nhất đề biết bản tiếng Anh sắp in có được độc 
gia phương Tây hiểu hơn bản oán tiếng Đức không. Ông được que 
Đỉnh —= biến ra quẻ Tấn == (động hào 2, 3). Lời đoán là bản 
tiếng Anh lần này có ích hơn. bản tiếng Đức lân trước. 

- Ông muốn viết Lời nói đẩu cho bản dịch tiếng Anh, lại 
bói một quẻ nữa để biết việc nên làm không, vì ông còn đo dự: 
Ông là một nhà khoa học, tự cho có trách nhiệm với khoa học, 
mà lại đi giới thiệu một tác phẩm có tính cách huyền bí thời cổ 
ư? Nhất là ông có thể ngỡ bản Kinh Dịch Wilhlem dùng để 
dịch, trải qua bao nhiêu thời đại chắc gì đã đúng, mà bản dịch 
của Wilhlem chắc gì đã tin cậy được. 

Lần này ông được quê Khám #Š biến ra quẻ Tỉnh SE 
động hào 3; Lời đoán là nên viết lời giới thiệu vì Kinh Dịch như 

“một cái giếng cổ, hư hỏng bùn lấp cả rồi, nhưng có thể sửa 
sang lại mà dùng được”. 

Ông thấy như vậy, hai lần bói đều có ý nghĩa cả, bảo: “Nếu 
một người trần mắt tục nào đó mà trả lời tôi hai lần như vậy, 
thì tôi, một nhà chuyên về thần kinh học, cũng phải nhận rằng 
người đó có tỉnh thần lành mạnh”. Không những vậy, ông còn 
phục người đó sao mà thấu được nỗi do dự, nghi ngờ thảm kín 
của ông nữa, nghĩa là đi sâu được vào tiêm thức của ông. 

Do đó dung tin bói Dịch, cho môn đó là một phương tiện 
rất mới để đò xét cöi tiêm thức của con người. 
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Raymond de Becker trong lời giới thiệu bản dịch Kinh 
Dịch của Charles de Harley (lần tái bản năm 1970) cũng nghĩ 
như Jung. Nếu người xin quẻ thật tĩnh tâm, tập trung tư tưởng 
vào điều mình muốn hỏi, thì quê cho biết được sự diễn biến của 
tình thế từ trước tới sau có thể sẽ ra sao, và tự mình lựa lấy một 
thái độ trong mỗi tình thế, tùy thái độ đó mà có thể thay đổi 
một phần nào sự diễn biến của tình thế được. Đó là cái ích lợi 
của bói Dịch về sự tìm hiểu tâm lí bể sâu (psychologie đes 
profondeurs), tức tìm hiểu cõi tiềm thức. 

Ông cho rằng bói Dịch không bao giờ bảo việc nhất định 
sẽ xảy ra như thế này, hay thế khác, mình không sao thay đổi 
được '' Nếu 2 lần bói về một việc thì hai quẻ tất sẽ khác vì 
lần sau tâm trạng của người bói và tình thế ở ngoài đều thay 
đối rồi. 


xk 


Tóm lại, theo chỗ chúng tôi thấy thì tới nay ở phương Tây 
có ba xu hướng trong việc nghiên cứu Kinh Dịch. 


- Xu hướng tìm hiểu đạo lí Trung Hoa, như .J. Legge, R. 
Wilhlem. 


- Xu hướng tìm những cái ngầu hợp giữa Kính Dịch và các 
khoa học ngày nay, như Leibniz, Z.D. Sung. 

— Xu hướng chỉ coi Kinh Dịch là một sách bói. Một hạng 
người như Àlfred Douglas. J. Lavier theo đúng cách bói và đoán 
của Trung Hoa mà không phát kiến được gì; một hạng nữa như 
C. Jung, R. de Becker coi bói địch là một cách đi sâu vào tiểm 


(1) Hệ từ thượng, Chương II đoạn 5 cũng bảo: “lời đoán cho ta biết cái hướng 
diễn biến” (Từ đà giả, các chỉ kì sở chỉ). 
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thức con người. Chính hạng học giả sau cùng này có công phát 
huy Kinh Địch nhất, khoác cho Kinh Dịch một bộ áo mới mẻ 
nhất. Họ chỉ mới vạch cái hướng đi, chưa nghiên cứu gì được 
nhiều. Nhưng chúng ta nên theo döi công trình của họ, có thể 
trong dăm ba chục nš.n nữa, chúng ta sẽ được biết thêm nhiều 
điều rất mới. 


86 


CHƯƠNGYIV 


THUẬT NGỮ VÀ QUI TẮC CÂN NHỚ 


THUẬT NGỮ 


Dịch là một môn học có một số thuật ngữ và qui tắc mà 
chúng ta phải nhớ cũng như nhớ các định nghĩa, định đề của 
môn hình học. 


Trong mấy chương trên, độc giả đã gặp vài ba chục thuật 
ngữ mà tôi xin kể lại dưới đây: 
Lưỡng nghĩ 
Tứ tượng 
Bát quái: 
Càn 
Khôn 
L 
Khảm 
Cấn 
Đoái 
Chấn 
Tốn 
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Tiên thiên bát quái 
Hậu thiên bát quái 
Đưn quái 
Trùng quái 
Thuần quái 
Hỗ quái 
Nội quái 
Ngoại quái 
Cách vạch và xét trùng quái: từ đưới lên 
Cách gọi tên thành phần trùng quái: từ trên xuống. 
Hào: 
Dương (cũng gọi là hào thực). 
Âm (cũng gọi là hào hư). 
Lẻ (tiếng Hán gọi là cơ). 
Chắn (tiếng Hán gọi là ngẫu). 
Sơ 
Thượng 
Bạn lại nên nhớ thế nào là: 
Hà đồ 
Lạc thư 
Thoán (soán) 
Tượng 
Từ (như thoán từ) 
Truyện (như đại tượng, tiểu tượng truyện) 
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Có tất cả mãy truyện, tên và nội dung mỗi truyện. 


Tôi đã để trắng cả làng, sau môi thuật ngữ, để nếu bạn 
quên nghĩa thì tìm lại ở những trang trên rồi hoặc ghi số trang 
hoặc tóm tắt định nghĩa vào chỗ để trắng, cho dễ tìm, đễ nhớ. 


Trong Chương này tôi sẽ giảng thêm một số thuật ngữ và 
ít qui tắc chính của môn Dịch học. 
Hào cửu - Hào lục. 


Trong một trùng quái, hào đương (vạch liền) còn lại là hào 
cửu 2U Hào âm (vạch đứt) còn gọi là hào lục 2%. 


Ví dụ: quẻ Thủy hỏa Kí tế và quẻ Hỏa thủy Vị tế 


Thủy hỏa Kí tế Hỏa thủy Vì tế 
—— Thượng lục — Thượng cửu 
— Cửu ngũ -— Lục ngũ 
—— Lục tứ — Cửu tứ 

— Cửu tam ~ — Lục tam 
—— Lục nhị — Cứu nhị 
— Sơ cửu —— Sơlục 


Những chữ cửu và lực hai quẻ trong đó không có nghĩa là 
9, 6 mà chỉ có nghĩa là đương, âm. 

Hào dưới cũng là quẻ Kí Tế và quẻ Vị Tế (cũng như mọi 
quẻ khác) gọi là hào sơ (bức hào đầu tiên), nhưng bên Kí Tế, nó 
là hào dương, nên gọi là Sơ cửu (nghĩa là hào sơ mà là dương); 
còn bên Vị Tế, nó là hào âm. nên gọi là sơ i¿c (nghĩa là hào sơ 
mà là âm). 
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Hào thứ nhì từ dưới lên, gọi là hào ñh¿, bên Kí Tế nó là âm 
cho nên gọi là Lực nhị; còn bên VỊ Tế nó là hào dương, nên gọi 
là Cứu nhị. 


Hào trên cùng, gọi là hào ¿hượng, bèn Kí Tế nó là hào âm 
nên gọi là thượng i¿e; còn bên Vị Tê, nó là hào dương, nên gọi 
là thượng cửu. 


Các hào khác cũng vậy, cứ gặp chữ cứ thì bạn đổi ngay là 
ra đương, gặp chữ ¿ực thì đỗi ngay ra âm. 

Do lẽ chữ i¿c trong các hào đã có nghĩa Ìà âm rồi, nên hào 
trên cùng, tức hào thứ sáu không gọi là lục (sáu) nữa, mà gọi là . 
thượng cho khỏi lâm. 


Sự gọi tên hào như vậy rắc rối cho những người mới đọc 
Kinh Dịch, cho nên trong phần sau (địch các quẻ) chúng tôi 
không dùng, mà gọi là hào 1, hào 2, 3, 4, 5, 6 cho đề hiểu. Tuy 
nhiên, độc giả có thể đọc các sách khác về Kinh Dịch, nên 
không thê không biết nghĩa hai thuật ngữ cửu, lục đó được. 

Nhưng tại sao hào dương lại gọi là cứu, hào âm lại gọi là 
lục? Có ba thuyết, tôi chỉ xin dẫn thuyết thông đụng nhất. 


Hệ từ thượng truyện, Chương 9 bảo dương (trời) có năm 
số: 1, 3, 5, 7, 9 (đều lẻ cả), âm (đất) có năm số: 2, 4, 6, 8, 10 (đều 
chắn cả). 


Dương thì kế thuận: ba số sanh là 1, 3, 5, hai số thành là 
7,9. 

Âm thì kể nghịch (từ số 10 lên ngược lên tới số 2): ba số 
thành là 10, 8, 6, hai số sanh là 4, 2. 

Vậy số thành cuối cùng của dương (lão dương) là 9, mà số 
thành cuối cùng của âm (lão âm) là 6; do đó gọi dương là cửu, 
gọi âm là /¿e, chứ không phải cửu là hào thứ 9, lục là hào thứ 6. 
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Thuyết đó đúng hay không, tôi không biết; mà nhớ hay 
quên, tôi cho là cũng không quan trọng. 

Dụng cửu - Dụng lục: 

Riêng quẻ Thuần càn, ngoài sáu hào, còn có hào (?) đựng 
cửu; và riêng quẻ Thuần khôn, ngoài sáu hào, còn có hào (?) 
dụng lục. Chúng tôi ghi lại đây, và để qua phần sau, khi dịch 
hai quê đó sẽ xét mới dễ hiểu được. 

Tứ đức: Đọc các quê trong phần sau, chúng ta sẽ gặp những 
chữ này: nguyên, hanh, lợi, trừth, mà Chu Dịch gọi là tứ đức, có 
thể hiểu là bốn đặc tính của các quẻ. 

Nói là của các quẻ, nhưng theo Tiền Cơ Bác trong cuốn 
Chu Dịch giải đề cập kì độc pháp (Thương vụ ấn thư quán) thì 
chỉ có 7 quẻ có đủ tứ đức, còn những quẻ khác thì chỉ được 3 đức 
hoặc 2 đức, hoặc 1 đức, có khi không được đức nào. Mà trong 7 
quẻ có đủ tứ đức chỉ đuy có que càn là bốn đức được hoàn toàn, 
còn sáu quẻ kia tuy cũng có tứ đức mà bị hạn chế ít nhiều, nghĩa 
là phải có điều: kiện nào đó, gặp hoàn cảnh nào đó mới có được 
đức nào đó. 

a) Ý nghìa thông thường của tứ đức đó như sau: 

Nguyên là đầu tiên, lớn, trùm mọi điều thiện. 

Hạnh là hanh thông, thuận tiện, tập hợp các điều hay. 
Lợi là nền, thỏa thích, hòa hợp các điều phải. 

Trính là chính, bên chặt, gốc của mọi việc. 

b) Dưới đây tôi ghi thêm một số ý nghĩa khác. Xét theo 
đạo người thì nguyên thuộc về đức nhân, hạnh thuộc về đức lề, 
lợi thuộc về đức nghĩa, trinh thuộc về đức trí. 


Đó là quan niệm của nhà Nho. 
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e) Riêng về quẻ Càn (trời) thì có nhà cho rằng nguyên 
thuộc về mùa xuân (phát sinh vạn vật), hanh thuộc về mùa hạ 
(vạn vật nấy nở), lợi thuộc về mùa thu (vạn vật thành thục), 
trinh thuộc về mùa đông (vạn vật đạt tới kết thúc tốt đẹp). 


Phùng Hữu Lan trong Tâm ií học đã phát huy thêm quan 
niệm đó mà cho Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh là bốn trình tự 
trong sự diễn tiến của Càn, hay là cái động lực vận hành tạo 
nên sinh mệnh: 


“Nguyên là đầu, trỏ cải khởi đoạn phát động của sinh mệnh, 
nghĩa là cái trạng thái của vật khi bắt đầu vào cuộc sống. 

Hạnh là hanh thông, là thông đồng. Khi sinh mệnh của 
vật đã hiển nhiên trong thực tế, tương thông với ngoại giới thì 
trạng thái của nó lúc đó gọi là hanh. 

Lợi là thuận lợi, là trạng thái của sinh vật khi tương 
thông với ngoại giới, né đã thích ứng được với hoàn cảnh. 

Trinh là thành tựu hắn hai. tức là trạng thái của sinh vật 
vì thích ứng được với hoàn canh một cách thuận lợi mà đã hình 
thành một cách tốt đẹp '”'. : 

dì Tào Thăng trong Chu Dịch Tản Giải (sách đã dẫn) 
cũng giải nghìa đại khái như vậy, nhưng cho nguyên hanh lợi 
trinh chẳng phải chỉ là trình tự hình thành của sinh mệnh, mà 
của cả vũ trụ kia. Ông bảo: 

“Nguyên là hồi càn và khôn mới giao với nhau chứ chưa 
biến hóa. 

Hạnh là lúc càn, khôn đã giao với nhau rồi mà thông với 
nhau. 


{Đ Đại cương triết học Trung Quốc - Thượng - trang 170 - Cáo Thơm, 
Sài Gòn) 
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Lợi là lúc càn, khôn điều hòa nhau mà biến hóa. 

Trình là giai đoạn càn khôn đã biến hóa xong rồi và định 
vị”, (Càn, khôn đã có cái “vị” nhất định rồi, không thay đổi nữa). 

Theo Cao Hanh trong Chu Dịch Cổ Kinh Kim Chú thì tất 
cả những cách giải thích kể trên đều là của người sau cả, chứ 
mới đâu, Kinh Dịch chỉ dùng để bói thì ý nghĩa nguyên hanh 
lợi trình khác hẳn: 

đì Nguyên là lớn. Hanh ' tức là chữ hưởng ŠŸ. Người xưa 
khi cử hành một cuộc cúng tế lớn (đại hưởng chỉ tế), bốc sư gặp 
quẻ Càn thì chép là nguyên hưởng (hưởng lớn). 


Lợi, trình | tức là lợi chiêm ý. Bốc sư gặp quê càn thì 
cho làm việc tất có lợi, cho nên chép là lợi trinh. 


Trong phần Dịch, chúng tôi theo cách giải thích ø thông 
thường nhất. 


Cát (một quê cát) nghĩa là tốt lành. 
Hung — ngược lại với cát, xấu nhất. 
Hối là lỗi, ăn năn. 
Lận là lỗi nhỏ, tiếc. 
Vô cữu là không có lỗi hoặc lỗi không về ai cả. 
* 
QUI TẮC 
Ý nghĩa và tương quan của nội, ngoại quái 


Mỗi trùng quái tuy gồm hai đơn quái chồng lên nhau, 
nhưng chỉ diễn tả một tình trạng, một sự việc, một biến cố hay 
một hiện tượng; vậy nội quái và ngoại quái có tương quan mật 
thiết với nhau. 
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Tương quan đó ra sao? Có hai thuyết. 


— Thuyết thứ nhất được nhiều người chấp nhận nhất, thường 
thấy nhất trong Kính Dịch, là sự diễn tiến tuần tự về thời gian: 
hào sơ là bước đầu mà hào thượng là bước cuối, các hào ở giữa 
là các giai đoạn trung gian. 


Điều đó ta thấy rất rõ trong quẻ Thuần Càn. Dù hiểu Càn 
là đạo trời hay đạo của người, thì chúng ta cũng thấy cái luật 
diễn tiến lần lẫn từ lúc mới sinh ra vạn vật rồi tới lúc vạn vật 
biến hóa, thành thục, hòa hợp, thịnh cực rồi suy (đó là đạo 
trời); hoặc diễn tiến từ lúc người quân tử còn ẩn dật, tu đức để 
chờ thời, tới lúc bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn phải tiếp tục tu 
dưỡng, giữ vững chí mình, xem xét thời cơ mà hành động chứ 
không nên vội vàng, sau mới làm được sự nghiệp lớn, và khi 
xong sự nghiệp rồi thì nên lui về, nhường cho người khác. 

Không nói chị quê Thuần Càn, nội quái và ngoại quái như 
nhau: những quẻ Hàm, Cấn, Sư, Đỉnh, Tiệm, Thái, Lí, Phệ, Hạp, 
Bí, Bác... mà nội quái khác ngoại quái, thì cũng vậy: những hào 
ở ngoại quái diễn tiếp những trình tự trong nội quái. 

Chẳng hạn quẻ Hàm: hào 1 là ngón chân, hào 2 là bắp 
chân, hào 3 là đùi, hào 4 là tim, hào ð là lưng, hào 6 là mép, lưỡi, 
sự cảm nhau tiến lần lần như từ ngón chân lên đến mép, lưỡi. 

Quẻ Cần cũng vậy: sự ngăn cản từ hào 1, ngón chân rồi tiến 
lần lân lên bắp chân, lưng quần, giữa thân mình, mép (hào ð). 

Quẻ Tiệm là tiến lần lần: hào 1, con chim hồng tiến tới bờ 
nước, hào 2 nó lên phiến đá ở bờ, hào 3 nó lên tới đất bằng, hào 
4 nó nhảy lên cành cây, hào 5 nó lên tới gò cao và hào cuối 
cùng, nó bay bổng lên trời. 

— Thuyết thứ nhì của Chu Chai và Winberg Chai trong 
phần giới thiệu cuốn ï Ching (bản dịch của JJ. Legge). 


94 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Mỗi đơn quái có ba hào thì hào 1 có ý nghĩa nên đè đặt vì 
là bước đầu, hào 3 có ý nghĩa phải đề phòng vì là lúc cùng cực, 
chỉ hào 2 là có ý nghĩa nên hoạt động. 

Mỗi trùng quái cũng vậy: 

Cặp 1 và 6; bất biến, vì là bước đầu và bước cuối. 

Cặp 3 và 4: thay đổi, bấp bênh 


——— - vì càn ở nội quái chưa lên ngoại 


TU, E1) !1** quái (hào 3) hoặc mới lên ngoại quái 
(hào 4). 


Chỉ cặp 2 và ð có nhiều tác động. : 
—~ Thuyết. thứ ba, ít người áp dụng, tôi mới thấy .J. Lavier 
trình bày trong cuốn Le Liure de la ferre et du ciel, cho rằng 
tương quan giữa nội quái và ngoại quái là tương quan nhân quả. 
Nội quái diễn cái nhân: 
Hào 1 là thực thể (substance) của nhân. 
Hào 2 là biểu thị (manifestation) của nhân. 
Hào 3 là đặc tính (essence) của nhân. 
Ngoạt quái diễn cái quả: 
Hào 4 là thực thể của quả. 
Hào 5 là biểu thị của quả. 
Hào 6 là đặc tính của quả. 
Như vậy hào 4 là cái quả của hào 1, hào 5 là cái quả của 
hào 2, hào 6 là cái quả của hào 3. 


Tôi không biết thuyết đó có phải của Đạo gia hay không, 
chắc chắn không phải của Dịch học phái thời Chiến quốc, 
Hán sơ. 
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Tôi còn thấy có sách nói que đơn sở đì có ba hào vì người 
đầu tiên vạch ra muốn có đủ tam tài (ba ngôi): trời, đất, người. 
Hào đưới cùng là đât. hào trên cùng là trời, hào giữa là người. 

Do đó quẻ trùng có 6 hào thì hai hào ở dưới cùng cũng là 
đất, hai hào trên cùng là trời, hai hào ở giữa là người. 

Thuyết này cùng rất ít khi thấy áp dụng. 

Y NGHIA CÁC HÃO 
Trung - Chính 
Dưới đây là một số qui tắc rất quan trọng, có thế nói là 


quan trọng nhất trong Dịch, trong nhân sinh quan của Trung 
Hoa, chúng ta nên nhớ kĩ. 


Trước hết chúng ta phải phân biệt bản thể, tính cách của 
hào, và Uu‡ trí của hào. 


Hào chỉ có hai loại: dương và âm. Đó là bản thể của hào. 


Tính cách của dương là: đàn ông cương cường, thiện, đợi, 
chính, thành thực, quân tủ, phú quí. 


Tính cách của âm là: đàn bà, nhụ thuận, ác txấu, trới uới 
thiên), tà ngụy túi uới thành thực! tiểu nhân, bản tiện... 


Như vậy, dương tốt đẹp, âm xấu xa. Nhưng đó chỉ là xét 
chung. Còn phải xét m¿ £rí của Hào nữa, mới định được là tốt 
hay xấu. Dù là hào đương mà vị trí không trung, chính thì cũng 
xấu; dù là hào âm mà vị trí trung chính thì cũng tốt. 


Thế nào là rung? 
Nội quái có ba hào: 1 là sơ, 2 là trung, 3 là mạt. 


Ngoại quái cùng có ba hào: 4 là sơ, 5 là trung, 6 là mạt. 
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Vậy trung là những hào ở giữa nội quái và ngoại quái, tức hào 
2 và hào ð, dù bản thể của hào là đương hay âm thì cũng vậy. 
Thế nào là chính? 


Trong 6 hào, những hào số lẻ 1, 3, 5 có uj trí dương; những 
hào số chăn 2, 4, 6 uị trí âm. 

Một hào bản thế là dương (nghĩa là một vạch liên) ở oào 
một uỊ trí dương thì là chính, ở vào một vị trí âm thì là bất 
chính. 


Một hào bản thể là âm (nghĩa là một vạch đứt) phổi ở uào 
một uị trí âm thì mới gọi là chính, nếu ở vào vị trí đương thì là 
bất chính. 

Ví dụ quẻ Thuần Càn: sáu hào đều là hào đương cả (về bản 
thể), hào 2 và ð đều là trung, nhưng hào 2 không chính, chỉ hào 
ö mới được cả trưng lẫn chính, vì hào 2 là đương ở vị trí âm 
(hào chăn) mà hào ð là hào dương ở vị trí dương (hào lẻ). 

Bến hào kia thì hào 1 và 3 đắc chính mà không đắc trung; 
hào 4, 6 không đắc chính cũng không đắc trung. 

Do đó hào 5 quẻ Càn là hào tốt nhất trong quẻ, mà danh 
từ “cửu ngũ” (cửu là dương, ngủ là thứ 5, cửu ngũ là hào thứ 5, 
đương), trỏ ngôi vua, ngôi chí tôn. 


6 _..._ không chính cũng không trung 
5 vừa trung vừa chính 

4 —— không chính cũng không trung 
3 chính mà không trung 

2 —_— trung mà không chính 

1 chính mà không trung 
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Một thí dụ nữa, quẻ Thủy hỏa Kí tế: 


6 — — chính mà không trung 
5 vừa trung vừa chính 
4 — — chính mà không trung 
3 chính mà không trung 
2 -~_ — vừa trung vừa chính 
1 chính mà không trung. 


Trong 64 quẻ, không có quẻ nào mà hào nào cũng tốt ít 
nhiều có được một đức hoặc trung, hoặc chính, có hào (5) được 
cả hai, như quẻ này, cho nên mới có nghĩa là Kí tế: đã nên uiệc, 
đã xong, đã qua sông. 

Quẻ này cũng có hào “cửu ngũ” nhưng ở đây, nó không trỏ 
ngôi vua, vì ở trong quẻ Càn, quẻ quí nhất (tượng trưng trời) 
đứng đầu 64 quẻ nó mới thực có giá trị lớn, ở quê Kí tế trỏ việc 
đời nó chỉ tương đối có giá trị thôi. 

Quan niệm trung chính là quan niệm căn bản của Dịch, 
cho nên Trương Kì Quân bảo: “Dịch là gì? Chỉ là trung, chính 
mò thôt. Đạo lí trong thiên hạ chỉ là khiến cho uiệc không 
trung trở oễ chỗ trung, uiệc không chính trở uê chỗ chính”. 

Thời - VỊ trí của môi hào còn cho ta biết thời của mỗi hào 
nữa, vì như trên chúng ta đã biết, hào 1 là sơ thời, hào 3 là mạt 
thời của nội quái, hào 4 là sơ thời, hào 6 là mạt thời của ngoại 
quái, cũng là mạt thời của trùng quái. 


Xét về phương diện ứnh thì là vị trí chính hay không 
chính, xét về phương diện động thì là cập thời hay không cập 
thời. 


Ví dụ: quẻ càn, hào sơ, dương ở dương vị, là đức chính, 


98 kinh Dịch Đạo của người quân tử 


nhưng vì là hào sơ, chỉ mới có đức thôi, chưa có tiếng tăm, mà 
tài đức cũng chưa cao, nên còn phải ở ẩn, nếu hấp tấp mà vội 
xuất đầu lộ diện thì là bất cập thời, bất hợp thời. 

Lên hào 2, mới nên xuất hiện (nhưng chưa nên làm gì), 
như vậy là cập thời, hợp thời. 

Lên hào 5, vừa trung vừa chính, tài đức đã trau giỏi lâu 
rồi, là lúc làm nên sự nghiệp, làm là cập thời, không làm là bỏ 
lỡ thời cơ. 

Tới hào 6, hào cuối cùng, thịnh cực rồi tất phải suy, không 
biết kịp thời rút lui, thì sẽ bị họa. 

Vì vậy quan niệm thời còn quan trọng hơn quan niệm 
trung chính nữa, và Tiết Tuyên nói rất đúng: 

“Sáu mươi bốn quê chỉ là một lẻ, một chẵn (một dương 
một âm); mà 0ì ở uào những thời khác nhau, cái “0Ÿ” (Ô không 
giống nhau, cho nên mới có 0ô số sự biến. Cũng như con người, 
chỉ có động uới tĩnh, mà 0ì “thời” uà (địa) “uị” không giống 
nhau, cho nên có cói đạo lí uô cùng, uì thế mới gọi là dịch 
“(biến dịch)”. 

Về những quan niệm chính, trung, thời, tôi sẽ xét kĩ hơn 
trong Chương VỊ. 


TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC HÀO 


Những hào ứng nhau 

Xét về vị trí, mỗi hào trong nội quái ứng với một hào trong 
ngoại quái: 

Hào 1 ứng với hào 4: hào lẻ ứng với hào chắn. 

Hào 2 ứng với hào 5: hào chắn ứng với hào lẻ. 
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Hào 3 ứng với hào 6: hào lẻ ứng với hào chắn. 

Vậy dương v] ứng với âm vị, và ngược lại , Đó chỉ mới là 
một điều kiện. 

Còn phải một điều kiện nữa thì mới gọi là tốt: hai hào 
phải khác nhau về bản thể, một là dương, một là âm thì mới 
“có tình” với nhau, mới “tương câu”, tương trợ nhau như hào 1 
và 4 quẻ Tụng. Nếu hai hào vị tuy khác nhau (một chắn một lẻ) 
mà thể giống nhau (cùng dương cả, hoặc cùng âm cả) thì có khi 
kị nhau chứ không giúp nhau được gì như hào 2 và 5 quẻ Tụng. 
Nhưng cũng có khi ứng mà vô tình cũng tốt, như “hào 1 và 4 
quê Phong, tương thành chứ không tương dịch (xin coi thêm 
Chương VỊ). 


Trong ba cặp tương ứng 1-4, 2-5, 3-6 thì: 

~ Cặp 2-5 quan trọng nhất, hai hào đều đắc trung cả mà 
hào 5 lại ở vào địa vị cao nhất. 

Nấu hào 5 là âm (nhu), hào 2 là dương (cương) thì tốt, vì 
hào ð là người trên (vua, cha, chồng) mà nhu, biết khiêm tốn, 
khuất kỉ, tín nhiệm người đưới (như Tê Hoàn Công chịu nghe 
lời Quản Trọng); còn hào 2 là người dưới (bể tôi, con, vợ) cương 
trực nhưng lễ độ, biết giúp đỡ, khuyên răn người trên. 

Đó là trường hợp các quẻ 4, 7, 11, 14, 18... (coi phần địch 
Ở sau). 


Nấu ngược lại hào 5 là đương (cương), hào 2 là âm (nhu) 


thì kém tốt, vì người trên tự tin quá, mà người dưới nhu thuận 
quá, không dám khuyên can người trên. 


(1) Trong các sách bói, số Hà Lạc, hai hào tương ứng thì một hào gọi là thế, 
một hào gợi là ứng, thế và ứng bao giờ cũng cách nhau 3 vị trí, 3 hào. 
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Đó là trường hợp quê 39 (Thủy sơn kiến), quẻ 63 (Thủy 
hỏa kí tế). 

Xét chung thì như vậy, nhưng tốt hay xấu còn phải tùy ý 
nghĩa của toàn quẻ mà đoán: 


— Cặp 1-4 không quan trọng mấy, nhưng vẫn thường được 
xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là đương thì ý nghìa khá tốt: lí do 
cũng như trường hợp hào 5 là âm, hào 2 là dương. 

Ngược lại, nếu 4 là dương, 1 là âm thì kém: cả hai đều bất 
chính. 


— Cặp 3-6 rất ít khi được xét tới. Vì lẽ hào 6 đã tới thời 
suy, cần phải rút lui, không cần người dưới giúp nữa; mà người 
dưới - hào 3 - ở vào một địa vị mập mờ, không chính đáng (cuối 
quẻ mà chưa lên được quẻ ngoại), muốn giúp hào 6 thì phải qua 
mặt. hào 5 - đương cầm quyển trong quẻ - như vậy sợ bị tội. 


Trong một quẻ nào có một hào làm chủ cả quẻ (coi phía 
dưới trang này) thì không xét những cặp ứng nhau theo những 
qui tắc kế trên, mà chỉ theo ý nghĩa toàn quẻ thôi. 


Những hào liền nhau 


Sự tương quan giữa hai hào liền nhau không quan trọng 
bằng sự tương quan giữa những hào ứng nhau, cho nên dưới đây 
chúng tôi chỉ xét qua thôi. 


Nguyên tắc là hai hào liền nhau thì một dương (xét về thể) 
một âm mới tốt. Có tất cả năm cặp: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 

— Quan trọng nhất là cặp 4-5 vì hào 5 là vua, hào 4 là vị 
đại thần ở bên cạnh vua. 


Hào 4 mà nhu (âm), hào Š mà cương (dương) thì thường 
tốt, vì cả hai hào đều chính vị, mà vị đại thần ở bên cạnh vua 
cần phải tôn trọng vua; không như hào 2 ở xa vua, chưa có chức 
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phận gì, chỉ có tài đức, tiếng tăm thôi, không nhất thiết phải 
nghe theo mọi lời của vua. 

Ngược lại nếu 4 mà cương, 5 là nhu thì £hường xấu: đại 
thân có thể lấn quyền vua. Tôi nói £hường, vì có khi tốt, như 
trường hợp quẻ Lôi địa dự ở trang sau. Còn phải tùy theo ý 
nghĩa của quẻ nữa. 

- Cặp 5-6 cũng nên xét. Nếu ð là âm, 6 là dương thì 
thường tốt vì vua tự đặt mình dưới một hiển nhân (hào 6), nghe 
lời hiền nhân thì mọi sự sẽ tốt. 

Ngược lại, nếu 5 là đương, 6 là âm, thì xấu vì hào 6 không 
giúp gì được cho hào ð cả. Chúng ta thấy trong trường hợp trên, 
hai hào ð và 6 đều không chính mà ý nghĩa lại tốt; trong 
trường hợp dưới, hai hào đó đều chính cả (đương ở đương vị, âm 
ở âm vị) mà ý nghĩa lại xấu. 

Một lần nữa, trong Dịch, không có qui tắc gì luôn luôn 
đúng, có rất nhiều lệ ngoại, phải tùy thời mà xét. 

- Cặp 3-4 có mật điểm giống nhau: cả hai đều ở khoảng 
nội quái bước qua ngoại quái, còn TP boy. không biết nên 


tiến hay thoái, cho nên còn có tên là “tế” # (ở giữa, ở trên bờ), 
là “nghỉ” (nghi ngờ). 


Còn hai cặp 1-2, 2-3 không có gì đặc biệt, nên không xét. 

Hào làm chủ 

Có một qui tắc nữa nên nhớ: 

“Chúng đĩ quả vi chủ, đa đi thiểu vi tôn”. 

Nghĩa là cái gì nhiễu thì bỏ đi mà lấy cái ít. 

Theo qui tắc đó, quẻ nào nhiêu đương thì lấy âm là chủ; 
ngược lại thì lấy dương làm chủ. 
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Như trong tám quê đơn, không kể hai quê càn, khôn ba 
hào đều dương hoặc đều âm, còn lại 6 quẻ kia thì ba quẻ: Chấn, 
Khẩm, Cấn mỗi quê đều co 2 âm 1 dương, cho nên lấy dương 
làm chủ, mà coi những quẻ đó là dương; ba quê: tốn, li, đoái, 
mỗi quẻ đều có hai dương, một âm, cho nên lấy âm làm chủ, mà 
coi những quẻ đó là âm. Chúng ta nhận thấy những quẻ dương 
số nét đều lẻ, những quẻ âm số nét đều chăn. (Một mạch đứt — 
âm, kẻ làm hai nét). 

Trong những quẻ trùng, cũng vậy. 


Thí dụ quẻ Lôi địa Dự == có năm hào âm, một hào dương 
(hào thứ tư) thì lấy hào dương đó làm chủ cả quẻ, hào chủ động 
trong quẻ, ý nghĩa toàn quẻ tùy thuộc nó cả. 

Hào đó là vị cận thần có tài đức, cương cường (dương) ở 
bên cạnh ông vua nhu nhược (hào ngũ là âm), hào 4 khống chế 
được các hào âm (kẻ tiểu nhân, kém đức) ở dưới, giúp được vua, 
khiến cho xã hội được vui vẻ (dự có nghĩa là vui vẻ sung sướng). 


Một thí dụ nữa: quẻ Trạch thiên Quải — có năm hào 
dương, một hào âm thì lấy hào âm (hào 6) làm chủ, nghĩa là 
khi xét ý nghĩa của toàn quẻ thì nhắm vào hào âm đó: năm hào 
đương là một bầy quân tử cùng nhau cương quyết trừ khử một 
hào âm - kẻ tiểu nhân - cho nên quẻ có ý nghĩa là cương quyết 
(quải là cương quyết, quyết liệt). Và gặp hào đó thì đoán là sau 
cùng (kẻ tiểu nhân) tất phải chết (chung hữu hung). 

Tóm lại một hào tốt (hào 4 trong quẻ Lội địa Dự) làm chủ 
cả quẻ mà một hào xấu (hào 6 trong quẻ Trạch thiên Quải) 
cũng có thể làm chủ cả quê. Làm chủ chỉ vì nó là số ít trong một 
đám số nhiều, chứ không phải vì tốt hay xấu. 


Vậy thì qui tắc “chúng đi quả vi chủ” trong Dịch không có 
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nghĩa là đa số phải phục tùng thiểu số, trái với chế độ dân chủ; 
mà chỉ có nghĩa là khi xét ý nghĩa của quẻ thì tìm cái nét đặc 
biệt của quẻ, nét độc đặc đó là một hào dương giữa năm hào 
âm, hoặc một hào âm giữa năm hào dương, không cần để ý tới 
hào đó có cao quí hay không, tốt hay xấu. 

Nhưng ta cũng nhận thấy rằng nếu hào đặc biệt là hào thứ 
năm, đã trung mà lại chính thì hầu hết là tốt; nếu lại hợp thời 
nữa thì chắc chắn là tốt. 

Chúng ta nên để ý: qui tắc: “chúng dĩ quả vi chủ” có nhiều 
lệ ngoại, như quẻ Cấu, hào 1 là hào âm duy nhất mà không 
phải là hào quan trọng nhất, quyết định ý nghĩa của quẻ. 

So sánh các hào 

Hệ từ hạ truyện Chương 9 nói: 


~ “Hào sơ khó biết, hào thượng dễ biết (kì sơ nan trị, kì 
thượng dị tri). 

Điều đó dễ hiểu, hào sơ trỏ lúc mới vào cuộc, chưa có thành 
tích, chưa biết sự việc sẽ biến chuyển ra sao, cho nên khó biết _ 
được giá trị, công dụng của nó. Còn hào thượng trỏ lúc măn 
cuộc, có thành tích, tài năng gì hay không, đã biết rồi, việc đã 
làm ra sao, tương lai ra sao đã rõ cả rồi. 

Trong khi đoán quẻ, ít khi người ta quan tâm tới tác động 
của hai hào-ấy mà chú trọng tới bốn hào trung gian hơn. 

- So sánh hào 2 uà hào 4 cũng chương 9 bảo: 

“... cùng công mà khác bậc, cái hay cũng khác nhau. Hào 2 
được nhiều tiếng khen, hào 4 thì bị nhiều lo sợ” (nhị dữ tứ đồng 
công nhỉ dị vị, kì thiện bất đêng, Nhị đa dự, tứ đa cụ). 

Hai hào đó ở vị trí ngẫu (chắn) giống nhau ở đó; nhưng 
hào 2 đắc trung, hào 4 không, lại thêm hào 2 ở xa hào 5 (xa 
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vua) bậc thấp và được hào 5 ứng viện, cho nên dễ làm được việc 
và dễ được khen; còn hào 4 không đắc trung mà lại ở gần hào 
ö (vua ở bậc cao) nên phải lo sợ, nhất là hào ứng là hào 1, còn 
non nớt quá, không giúp nó được gì, trong khi nó mới ở nội quái 
bước lên ngoại quái, còn hoang mang bỡ ngữ. 

~ Cũng theo Chương 9: 


“Hào 3 và hào 5 cùng công mà khác bậc, hào 3 nhiều cái 
xấu, hào ð nhiều công” (tam dữ ngũ đồng công nhỉ đị vị, tam đa 
hung, ngũ đa công). 

Hai hào đó giống nhau ở điểm cùng ở vị trí cơ (lẻ) cả 
đồng công, nhưng bậc khác nhau (hào 5 ở bậc cực cao, hào 3 ở 
thấp). Hào 5 đắc trung có ứng là hào 2 mà lại ở bậc cao, cho 
nên làm được những việc lớn, có nhiều công; còn hào 3 ở trên 
cùng nội quái, ở đầu cấp dưới, địa vị còn thấp, trông vào người 
giúp mình thì chỉ có hào 6 ở trên cùng đã đến thời suy, hết 
quyền hành rồi, không viện trợ được gì; lại nữa hào 3 bất đắc 
trung, nếu là hào âm thì thêm bất chính, do đó mà Hệ từ cho 
là “đa hung”, 


Động và biến 

Đoạn này liên quan tới việc bói, chúng tôi không có ý khảo 
về môn bói, nên chỉ giảng qua thôi. 

Thời xưa người Trung Hoa bói bằng cỏ thi. Hệ từ thượng 
chương 9 đã ghi sơ lược về phép bói. Độc giả nào muốn biểu 
rõ, có thể đọc những trang 189... 192, cuốn Kinh Dịch uới Vũ 
trụ quan Đông phương của ông Nguyễn Hữu Lương (sách đã 
dẫn), hoặc Chương 4 cuốn 7he Oracle oƒ Change của Alfred 
Douglas. 


Ngày nay không ai dùng cách bói đó nữa, mà dùng cách 
gieo ba đồng tiền vào lòng một cái bát. 
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Nếu một đồng sấp '!' thì là dương, vạch một nét đương. 

Nếu một đồng ngửa '”' thì là âm, vạch một nét âm. 

Trong hai trường hợp đó, hào đều gọi là £ĩnh cả. 

Nếu ba đồng cùng sấp thì cũng là dương, bạn vẽ một vòng 
tròn 0. 

Nếu ba đồng đều ngửa thì cũng là âm, bạn vẽ một chữ X, 

Trong hai trường hợp này đều gọi là động cả. 

Lân đầu gieo như vậy, được nét nào (đương hay âm) hay 


hình nào (vòng tròn hay chữ X), bạn vạch nét đó hay vẽ hình 
đó ở dưới thấp nhất, thế là được hào 1. 


Gieo lần thứ nhì, cũng như trên, rỗi tùy kết quả, cũng vạch 
nét hay vẽ hình lên trên hào 1, thế là được hào 2. 

Làm như vậy 6 lần, được sáu hào, cứ lần sau đặt lên trên 
lần trước, lần thứ 6 ở trên cùng. 

Ví dụ gieo lần đâu, bạn được một hào âm tĩnh “một đồng 
ngửa) Ĩ 

lần thứ nhì được một hào dương tĩnh (một đồng sấp) 

lần thứ ba được một hào âm tĩnh, 

lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều được những hào đương 
tĩnh, thì khi vạch xong các nét, bạn được quẻ Thiên Thủy Tụng 
dưới đây: 


Qué đó là một gué tinh, vì không có hào nào động cả. 


(1) Dì nhiên 2 đồng kia ngửa. 
(2) 2 đồng kia sấp. 


106 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


— Nếu lần gieo thứ năm, bạn được ba đồng sấp, tức hào 
dương động thì bạn vạch như sau: 


q 


_— 


—— hình tròn chỉ có một, cho nên là dương 
Cũng vẫn là quẻ Thiêr. thủy Tụng nhưng có hào 5 động 
quê Tụng này động. Động thì biến. Dương động thì biến thành 
đm, ngược lại nếu âm động thì biển thành dương. 
Đây là dương động, vậy hào 5 biến thành âm, và bạn được 
quẻ như sau: 


Quẻ đó là quẻ Hỏa thủy Vị tế. Như vậy là quẻ Thiên Thủy 
Tụng biến ra quẻ Hỏa Thúy VỊ Tế. 

Nếu gieo lần thứ:nhất, bạn được ba đồng ngửa, tức hào âm 
động thì bạn vạch như sau: 


(hình này hai nét, nên gọi là âm) 
Cũng vẫn là quẻ Thiên Thủy Tụng, nhưng có hào 1 
động. Hào 1 là âm, động thì biến thành đương, thành quẻ 
biến như sau: 


Quẻ đó là quẻ Thiên Trạch Lí. Như vậy là quẻ Thiên Thủy 
Tụng biến ra quẻ Thiên Trạch Lá. 

Tóm lại, độc giả chỉ cần nhớ: hề ba đồng tiền cùng ngửa 
hết hay cùng sấp hết thì gọi là động. Động thì dương biến 
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thành âm, âm biến thành đương, mà một quẻ thành hai que. 
Có trường hợp hai, ba hào cùng biến trong một quẻ, phải đổi 
hết hai ba hào đó một lượt và cùng chỉ được một quẻ biến thôi. 
Nếu không có lân nào động thì quẻ hoàn toàn tình và không 
biến thành quẻ khác. 


PHÉP ĐOÁN QUẺ 


Từ xưa tới nay có nhiều phép đoán quẻ. Tôi không biết rõ 
phép đoán thời Tiên Tần ra sao. Có thể Ơ. G. đung theo phép 
đó. Phần trước tôi đã nói khi dự định ¡in bản dịch Kinh Dịch ra 
tiếng Anh, ông bói 2 quẻ mà quẻ thứ nhì ông hỏi về việc có nên 
đề tựa cho bản địch đó không. Ông được quẻ Khảm động hào 3, 
biến ra quẻ Tỉnh. Khảm có nghĩa là hiểm, xấu, nhưng biến ra 
Tỉnh thì theo Thoán từ (coi phần địch 64 quẻ ở sau) lại có nghĩa 
tốt. Ông đoán rằng quẻ muốn bảo Kinh Dịch như cái giếng 
nước trong mà không ai múc. Nếu được dùng thì sẽ giúp ích cho 
mọi người được nhờ. Vậy là công việc Jung định làm sẽ có ích. 
Còn cái ý hiểm trong quẻ Khảm thì không liên quan gì đến 
việc viết tựa, có thể bỏ. 

Nhưng dung cơ hồ không theo sát ý nghĩa hào 3 khi chưa 
biến và khi đã biến, chỉ dùng cái ý hào 3 quẻ Tĩnh rồi kết hợp 
với ý hào 1 cũng quẻ đó là cái giếng cũ, bùn lây, không ai dùng 
nữa (coi phân Dịch 64 quẻ) và ông đoán rằng nên viết lời Giới 
thiệu vì Kinh Dịch “như một cái giếng cổ, bùn lây lấp cả rồi, 
nhưng có thể sửa sang mà dùng lại được”. Đoán như vậy không 
thật đúng phép (vì hào 1 Tỉnh, đáng lẽ không được dùng để 
đoán) nhưng có thể tạm chấp nhận được vì vẫn là dùng lời 
trong quẻ Tỉnh, không lạc đề hẳn. 


Đại khái cách đoán của cỗ nhân như vậy, cách đoán ngày 
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nay khác hẳn, rắc rối hơn nhiêu, không thể trình bày dù là sơ 
lược trong năm mười trang được, cho nên tôi chỉ nêu vài qui tắc 
dưới đây thôi. 

Tùy từng quê người ta cho mỗi hào một ý nghĩa: hoặc là 
mình (Th: tức người xin quẻ), người kia ( Ứng: tức kẻ làm ăn với 
mình hay muốn xin mình, giúp mình, hại mình...); hoặc là ý 
nghĩa cha mẹ, anh em, con cái, quan chức, tiền của, bệnh tật... 

— Lại cũng fùy từng quê người ta cho mỗi hào thuộc vào 
một hành nào trong ngũ hành (Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ), ngày 
tháng xin quê cũng vậy; : 

— Rồi cứ theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc (mộc 
sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh 
ruộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc 
kim, kim khắc mộc) xem hào nào sinh hay khắc hào nào, hào 
nào tốt, hào nào xấu điều mình xin có được như ý không, bao 
g!ờ việc sẽ xảy ra. 

Đôi khi người ta cũng dùng ý nghĩa của quẻ (như được quả 
Thái, quẻ Tấn thì cho là tốt, quẻ Bi, quẻ Kiển thì cho là xấu), 
nhưng đó chỉ là phụ; không khi nào người ta dùng ý nghĩa của 
hào (hào từ) mà rất chú trọng đến luật ngữ hành tương sinh, 
tương khắc kể trên. 


Vậy Kinh Dịch ngày nay đã mất tính cách sách bói, mà 
mang tính cách thuần triết, mặc đầu 64 quẻ vẫn được dùng 
để bói. 


+ 
MÔN ĐOÁN SỐ BẰNG 64 QUẺ DỊCH 


Hơn nữa, từ đời Tống, Trần Đoàn đã tìm được cách 
dùng 64 quẻ để đoán số mạng con người, lập ra môn Bứ/ tự 
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Hà Lạc. Hà là Hà đề, Lạc là Lạc thư; còn bát tự là bốn chữ 
can của năm, tháng ngày, giờ sinh của mỗi người, với bốn 
chữ ch¡ cũng của năm, tháng, ngày, giờ đó. Ông chuyển bát 
tự 8 chữ đó ra con số Hà Lạc, rồi lại chuyển số Hà Lạc ra 
quẻ Dịch; sau cùng chỉ cho ta cách coi những quẻ Dịch đó mà 
đoán vận mạng của ta, thời nào, năm nào tốt hay xấu, nếu 
xấu thì nên có thái độ ra sao, hành động ra sao... (Coi cuốn 
Bát tự Hà Lạc của Học Năng - Cơ sở xuất bản Phạm Quang 
Khai - Sài Gòn 1974). 


Lạ lùng nhất là cách đoán số đó cũng có nhiều khi đúng, 
không kém số Tử VI cũng của Trần Đoàn tìm ra. Thi sĩ Tân Đà 
về già tin nó lắm. 


CÁCH GIẢI THÍCH TÊN QUẺ 


Tám quẻ nguyên thủy: cờn, khôn, li, khảm, cấn, đoái, chấn, 
tốn đã có tên từ trước Văn Vương, đức và biểu tượng của mỗi 
quẻ đã được truyền lại từ lâu, nên Thoán truyện không cần 
phải giải thích tân quẻ. Còn các quẻ khác, Thoán truyện đều 
giải thích tên. Cách giải thích bất nhất, không theo nguyên tắc 
nào cả. Theo Lá Kính Trì trong Dịch truyện thảm nguyên 
(Nghiêm Linh Phong dẫn trong Địch học tân luận) thì có ba 
phương pháp dưới đây: 

1. Lấy thứ vị của một hào mà giải thích, như: 

- Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc —S, Thoán truyện giảng là: 
“nhu đắc vị nhi thượng hạ ứng chỉ, viết tiểu súc”, nghĩa là cả 
quẻ chỉ có một hào âm (nhu), hào đó ở vị trí âm (chính vị), lại 
ở ngoại quái, có địa vị:Ếao, ngăn cản cả năm bào dương, bắt 
phải nghe theo mình, do đó đặt tên quê là 7ïếu súc (nhỏ: âm 
mà ngăn được lớn: dương; súc đây có nghĩa là ngăn). 
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Tên quẻ Thiên Trạch Lí, quẻ Thiên Hỏa Đông Nhân cũng 
được giải thích theo cách đó. 


2. Lấy “tượng” mà giải thích như: 


- Quê Sơn Thủy Mông, == trên là núi, dưới là nước, mà 
nước có ý nghĩa là hiểm, cho nên giải thích là: “Sơn hạ hữu hiểm, 
hiểm nhì chỉ, mông”. Dưới núi có vũng nước hiểm, tối tăm; ngừng 
lại không bước xuống, do đó có tên là “mông” (mù mời. 

Hai quẻ Thiên Thủy Tụng, Địa hỏa Minh di cũng dùng 
tượng để giải thích. 

3. Giải thích nghĩa của tên quẻ, như: 

- Quê Sư, Thoán Truyện giải thích: “Sư, chúng đã”: Sư là 
đông người (một đạo quân). 

- Quê Hàm, Thoán truyện giải thích: “Hàm, cảm đã”: 
Hàm (hợp nhau) nghĩa là cảm nhau. 

4. Chúng tôi còn thấy một cách đặc biệt nữa là coi hình 
của toàn quẻ giống vật gì thì lấy vật đó mà đặt tên cho quẻ rồi 
giải thích que. 


Như quê Hỏa Phong Đỉnh = vạch đứt ở đưới cùng như 
cái chân vạc, ba vạch liền ở trên như cái thân vạc trong chứa 
thức ăn, vạch đứt ở trên nữa như hai tai vạc, vạch liền ở trên 
cùng là cái đòn để khiêng vạc, vì vậy gọi là quẻ Đỉnh (cái vạc) 
và cả 6 hào đều giải nghĩa theo cái vạc. 

Quẻ Thủy Phong Tỉnh =S ==cũng hơi giống cái giếng, hào I 
là mạch nước, hào 2, 3 là lớp. đất ở đáy giếng, hào 4 là lòng 
giếng, hào ð là nắp giếng, hào 6 là miệng giếng, vì vậy gọi là 
quẻ Tỉnh (Giếng). 


Quẻ Hỏa Lôi Phê Hạp #S =E gợi cho ta hình cái miệng há 
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rộng ra, với một cái que cản ngang miệng: hào 1, 6 lš hàm dưới 
và hàm trên, hào 4 là cái que, còn các hào kia là rhững vạch 
đứt, như miệng há ra. Hai hàm răng cắn cái que (vật agăn 
cách) cho nó gãy đi để hợp với nhau được, ngậm miệng lại được, 
do đó mà đặt tên quê là Phệ Hạp (Cắn để hợp lại). 


Rò ràng nhất là quẻ Sơn Lôi Ö¿ SE y như cái miệng mở 


rộng ra để nuốt thức ăn (hai nét liền ở trên và đưới ;à hai hàm 
răng) cho nên đặt tên là quê Ủï: nuôi nấng. 


Trường hợp này tựa như trường hợp 3 chỉ khác việc đặt 
tên quẻ thôi. 
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CHƯƠNG V 


ĐẠO TRỜI 


Chu Dịch vốn là sách bói. Nếu chỉ xét phần Kinh - Thoán từ 
(tức Quái từ) và Hào từ thì không thấy có tư tưởng gì quan trọng 
về đạo lí cả. Phần đó là tác phẩm cuối đời Ân, đầu đời Chu. 

Phải đợi sáu, bảy trăm năm sau từ cuối đời Xuân Thu trở 
đi suốt thời Chiến Quốc, mới có những triết gia, học giả lần 
lượt viết nên phần Truyện để giải thích phân Kinh và qua đời 
Hán thì phản Truyện mới có hình thức như ngày nay. Những 
tác giả phản Truyện có đem tư tưởng của Nho, Lão gài, “cột” 
vào phần Kinh, làm cho Chu Dịch thành một tác phẩm triết lí 
có đủ vũ trụ quan, nhân sinh quan và có thể coi là một tống hợp 
các tư tưởng phô biến của Trung Hoa thời Tiên Tần. 

Trong chương này chúng tôi xét về vũ trụ quan, để nhân 
sinh quan lại chương sau. Chúng tôi sẽ căn cứ vào Hệ Từ Truyện, 
Thoán Truyện, Tượng Truyện, Văn Ngôn Truyện, bốn truyện 
mà chúng tôi cho là quan trọng nhất. 

NGUỒN GỐC VŨ TRỤ: TỪ NHỊ NGUYÊN 
TIẾN TỚI NHẤT NGUYÊN 


Chu Dịch hoàn toàn xây dựng trên quan niệm âm dương, 
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sáu mươi bốn quẻ chỉ do hai vạch âm và dương (đứt và liền) 
chồng lên nhau, thay đổi cho nhau mà thành. 


Quan niệm âm dương là quan niệm đặc biệt của dân tộc 
Trung Hoa. Nó rất quan trọng, làm căn bản cho triết học, khoa 
học Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân tộc 
Trung Hoa trong mấy ngàn năm nay. 


Chúng ta không biết nó xuất hiện từ thời nào, trễ lắm là 
đời Ấn, vì nó phải có từ trước khi có hình bát quái. 

Theo một số nhà ngữ nguyên học Trung Hoa thì mới đầu 
hai chữ dương, âm có hình thức như bên trái. 


bên trái § là sườn núi (hoặc bức tường); bên 
phải trên là mặt trời lên khỏi chân trời _ —_, 
dưới là những tia sáng mặt trời chiếu xuống. Do 
đó, dương trỏ phía có ánh sáng, phía sáng. Chữ 

/ÔVÔ_ ám (ngày nay: KÊ), bên trái cũng là sườn núi, 

3 bên phải, trên có nóc nhà A., đưới có đám mây. 
Do đó, âm trỏ phía mặt trời bị che khuất, không 
có ánh nắng, phía tối. 


Ệ Chữ đương (ngày nay: lð;) gồm hai phần: 


Phía có ánh nắng thì ẩm áp, cây cối tươi tốt, phía không 
có ánh nắng thì lạnh lẽo, cây cối không phát triển, do đó âm 
đương từ cái nghĩa tối sáng chuyển qua nghĩa lạnh nóng, đêm 
ngày, mùa đông mùa hè, mặt trăng, mặt trời, chết, sống, yếu 
mạnh, mềm, cứng, giống cái, giống đực, suy, thịnh, xấu, tốt, hư, 
thực, tiểu nhân, quân tử, đóng mở, đục trong... 

Sau khi có Dịch Kính và trước khi có Dịch Truyện, âm 
đương đã chỉ hai cái khí trong vũ trụ rồi. Sách Quốc ngữ chép: 

“Bá Dương Phủ nói rằng: Khí dương nén không thoát ra 
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được, khí âm bị nén không bốc ra được, thế là sinh ra động 
đất”. 

Bá Dương Phủ đời Tây Chư giải thích vụ động đất xảy ra 
năm thứ ba đời Chu Vương (-779) như vậy và cho âm dương là 
hai cái “khí”, hai động lực thiên nhiên. 


Trước Bá Dương Phủ, có thể là từ đầu thời Tây Chu, khi 
Văn Vương rồi Chu Công viết Thoán Từ và Hào Từ, người 
Trung Hoa đã cho âm đương là hai nguyên lí của vũ trụ. 
Chúng ta đã biết hai nét âm dương (lưỡng nghỉ) chồng lên 
nhau, thay đổi cho nhau mà thành tứ tượng, rồi thành bát 
quái. Có thể Văn Vương hoặc Chu Công đã cho bát quái ý 
nghĩa: Càn: rời, Khôn; đất, Đoái: chằm, Cấn: núi, Tốn: gió, 
Chấn: sớm sét, Là: iửa, Khảm: nước, nghĩa là đã dùng hai nét 
âm đương để tượng trưng, để diễn hai cái lớn nhất trong vũ 
trụ: trời đất, hai cái khiến người ta chú ý nhất ở trên đất: núi, 
chằm; hai cái khiến người ta chú ý nhất ở trên trời: gió, sẩm 
sé, và hai cái cần thiết nhất cho đời sống là nước, lứa; tám 
cái mà người thời đó cho là tám yếu tố, hiện tượng căn bản 
trong vũ trụ. 

Điều chắc chắn là sách 7d Truyện và Quốc Ngữ chép rằng 
thời Xuân Thu đã có nhiều người chấp nhận ý nghĩa đó của bát 
quái rồi (Phùng Hữu Lan dẫn trong Trung Quốc triết học sử - 
Chương lỗ - Tiết 2); và tới thời Chiến Quốc, trước hoặc sau 
Mạnh Tủ, tác giả Thoán Truyện đã cho Càn và Khôn, tức, 
dương và âm là nguồn gốc của vũ trụ: 

“tớn thay đức đâu tiền của Còn, muôn uật nhờ đó mò bắt 
đâu, đức đầu tiên của Càn thống ngự phân trời. Mây đi. mua 
tới, sắp đặt các uật, lưu chuyển các hình” (Đại tai Can nguyên, 
vạn vật tư thủy, nãi thông thiên. Vân hành vũ thí phẩm vật lưu 
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hình). “Rát mực thay, đức đâu tiên cúa Khôn, muôn uật nhờ đó 
mờ sinh; đúc đầu tiên của Khôn thuận theo trời. Sức dày của 
Khôn chớ được mọi uật, đức của Khôn đúng là hhông gưiớt hạn. 
Nó bao dụng, rộng rồi, sáng láng, lớn lao. Các phẩm oật đều 
nhờ nó mà hanh thông” (Chí tai Khôn nguyên, vạn vật tư sinh, 
nãi thuận thừa thiên. Khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương. Hàm 
hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh). 


Xét hai đoạn đó thì tác giả Thoán Truyện cho Càn tạo ra 
vạn vật ở vô hình, thuộc phần khí; nhưng phải nhờ Khôn, vạn 
vật mới hữu hình, mới sinh trưởng, cho nên công của Khôn 
cũng lớn như công của Càn, chỉ khác Khòn phải ở sau Càn, tùy 
theo Càn, bổ túc cho Càn, 


Chúng ta thấy quan niệm đó giống với quan niệm của Lão 
Tử trong Đạo Đức Kinh, Chương 51: 

“Đạo sinh ra uụn uật, Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới 
thành thục (...) che chờ mỗi uột” (Đạo sinh chỉ, Đức súc chị, 
trưởng chi, dục chi, đình chí (...) phúc chỉ). 


Tác giả Thoán Truyện đã chịu ảnh hưởng của Lão Tử chăng? 
Mà Càn của Dịch tức là Đạo của Đạo đức binh, Khôn của Địch 
tức là Đức của Đạo Đức Kinh chăng? 


Không hẳn vậy, vì theo Lão Tử thì những biểu hiện của 
Đức đầu tùy theo Đạo (Không Đức chỉ dung, duy Đạo thị tòng - 
Chương 21 - Đạo Đức kinh), nghĩa là Đức là một phần của Đạo: 
khi chưa hiển hiện trong mọi vật thì là Đạo, khi đã hiến hiện 
rồi thì phần hiển hiện đó trong mỗi vật là Đức. Mi vật đều có 
Đức mà Đức của bất kì vật nào cũng từ Đạo mà ra, cho nên nó 
nuôi lớn môi vật mà tùy theo Đạo. 

Âm đối với Dương thì khác hẳn: hai cái đó độc lập, trái 
ngược nhau mặc dầu vẫn bổ túc nhau; mà Càn với Khôn cũng 
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độc lập, không thể nói Khôn là một phần của Càn, như Đức là 
một phần của Đạo được. Hệ từ hạ truyện, chương 6 nói rồ như 
vậy: 

“Càn đại biểu những uật thuộc uề dương, Khôn đại biểu 
những uật thuộc uề âm. Đức của âm dương hợp uới nhau mà 
hào cương uà hào nhụ mới có thực thể..." (Càn đương vật dã, 
Khôn âm vật đã, âm dương hợp đức như cương nhu hữu thể). 


Hệ từ thượng truyện. Ch. I cũng có nói: “Càn làm chủ, tác 
động, lúc mới đâu, Khôn làm ngưng kết où thành uật. (Càn trì 
thái thủy, Khôn tác thành vật - Chữ T7¡ ở đây nghĩa là làm 
chủ). 

Hệ từ hạ truyện Ch. 6 lại bảo: “Càn uà Khôn là của của 
Dịch, tức sự biến hóa chăng? (Càn, Khôn Kì Dịch chỉ môn đả?), 

Càn và Khôn trong những câu đó đều có nghĩa là dương 
và âm. 

Lấy Càn và Khôn, tức Dương và Âm làm bản căn của vũ 
trụ vạn vật, tác giả Thoán Truyện và Hệ từ truyện chủ trương 
một. vũ trụ nhị nguyên chăng? 

Nhưng Hệ từ thượng truyện Chương 11, đưa thêm một 
quan điểm mới mẻ mà trong phần Kinh cũng như trong Thoán 
Truyện, Tượng Truyện không có, tức quan niệm Thái Cực: 

“Địch có Thái Cực, sinh ra Lưỡng Nghĩ, Lường Nghĩ sinh 
ra Tử Tượng, Tú Tượng sinh ra Bát Quái” (Dịch Hữu Thái Cực, 
thị sinh Lưỡng Nghỉ, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng 
sinh Bát Quái). 

Chữ Dịch ở đây có nghĩa là lịch trình biến hóa trong vũ 
trụ. Lịch trình đó có khởi điểm là Thái Cực. Từ Thái Cực 
mới sinh ra Lưỡng Nghỉ (Âm Dương), rồi Tứ Tượng, rồi Bát 
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Quái, tám yếu tố, hiện tượng căn bản trong vũ trụ, như trên ˆ 
đã nói. 


Vậy thì nguồn gốc vũ trụ là Thái Cực, chứ không phải âm 
đương. Suốt Dịch Truyện chúng ta chỉ gặp chữ Thái Cực mỗi 
một lần đó, Dịch Học phái không cho biết gì thêm. Thái Cực có 
nghĩa là lớn hơn hết, cao hơn hết, hoặc trước hết cả. Và đa số 
các học giả đời sau cho nó là cái khí tiên thiên, một thứ linh 
căn bất sinh bất diệt, huyền diệu trong đó tiềm phục hai nguyên 
tố ngược nhau về tính chất, Âm và Dương. Quan niệm đó thật 
tiến bộ so với quan niệm Thượng Đế làm chủ vũ trụ của các đời 
trước. 

Âm Dương được thống nhất thành Thái Cực rồi, vũ trụ 
luận của Dịch mới thành nhất nguyên, và Dịch học phái xích 
gần lại Lão Tử thêm nữa: Thái Cực trong hệ Từ Truyện có thể 
so sánh với Đạo trong Đựợo Đức Kinh. 

Thái Cực cũng như Đạo, là nguồn gốc của vạn vật. Nó sinh 
ra Lưỡng Nghỉ rồi Tứ Tượng, Bát Quái tức vũ trụ; thì “Đạo cũng 
sinh ra một, một sinh hai, hai sinh ra ba, bạ sinh oạn uật 
(Chương 42 - Đạo Đức Kinh); chỉ khác nhau ở chỗ: Thái Cực 
sinh ra hai (âm dương) ngay, còn Đạo sinh ra một rồi mới sinh 
ra hai (cũng là âm, dương). 

Cái một đó là gì? Không ai biết rõ. Có người đoán rằng 
mật đó là có, mà Đạo của Lão Tử là không. Nếu đúng vậy thì 
Lão Tử chủ trương từ #hông sinh ra có rỗi từ có mới sinh ra âm 
dương, sau cùng là vạn vật: còn Dịch học phái không chấp 
nhận cái không mà bắt đầu ngay từ có, từ Thái Cực. 

Mãi khoảng 1.300 năm sau, Chu Đôn Di đời Tống, sửa lại 
quan niệm của Dịch học phái, cho rằng trước Thái Cực còn có 
Vô Cực; nghĩa là khởi thủy không có gì cả, rồi mới có Thái Cực, 
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có âm dương, tứ tượng, bát quái (coi Vô Cực Đồ dưới đây). Cho 
Thái Cực bắt nguồn từ Vô Cực, tức Lão cho hữu bắt nguồn từ vô. 
Thế là đời Tống, đạo Nho đã hoàn toàn chấp nhận vũ trụ luận 
của đạo Lão. 


Tới đây ta có thể kết luận: 


Z„== 
⁄ À 
lÌ IỊI 
I lÍI 
⁄ 
KẾ 4 
Bát quái Thái cực 
Hình l Hình 3 


Bát quái ` w 
Tứ Tượng : k 
Lưỡng Nghỉ Eề cà, 
Vô cực 
Hình 2 Hình 4 


Quan niệm âm dương đã có từ trước khi có Kinh Dịch: và 
quan niệm Trời Đất là cha mẹ của vạn vật là một quan niệm 
phổ biến của loài người thời Thượng cổ trước khi có quan niệm 
âm dương - vì loài người nhận thấy rằng nhờ có đất mới có cây 
cỏ, muông thú, loài người mới có thức ăn; nhờ có trời mới có lửa, 
ánh sáng, mây mưa, vạn vật mới sinh trưởng được. 

Dịch học phái mới đầu chỉ có sáng kiến phối hợp hai quan 
niệm đó (âm dương phối hợp với Càn, Khôn - Trời Đất); rồi sau 
phối hợp thêm với quan niệm Đạo của Lão Tử mà lập nên một 
thuyết về vũ trụ, rất giống với thuyết của Lão, nhưng thực tế 
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hơn, chú trọng đến xã hội hơn vì nhấn mạnh về âm dương, về 
giống đực giống cái, trai gái, về sự sinh sinh, sinh hóa hóa hơn. 

Từ Xuân Thu trở về trước, còn là quan niệm nhị nguyên: 
lưỡng nghi (âm dương) sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái 
(hình 1 và 2), 

Qua Chiến Quốc hoặc Hán thêm Thái Cực (hình thứ ba) 
thanh nhất nguyên. Thái Cực gồm âm và dương, cho nền có 
người gọi là nhất nguyên lưỡng cực (một gốc, một nguyên lí mà 
hai cái đối lập: âm dương). 

Tới đời Tống, thêm vô cực nửa (hình 4), thành vô cực đề. 
Như vậy, khởi thủy là vô cực rồi mới có Thái Cực, có Lưỡng 
Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái: hoàn toàn thành nhất nguyên. 

Nếu bỏ hình cuối cùng, giữ lại 3 hình trên thì gọi là Thới 
cực đô. 


Đạo âm dương 
Hệ Từ Truyện có nhiều chỗ nhắc đến đạo âm dương. 
Hệ Từ thượng Chương 1: 


“Có Càn (dương) nên thành giống đực, có Khôn (âm) nên 
thành giống cói”. 


Hệ Từ hạ Chương 6: 
“Đức (tính cách) của ãm dương hợp uới nhau: mà hào 


cương 0uà nhu mới có thực thể, nhân đó mà suy trắc được công 
0uiệc của Trời Đất uà cảm thông được đức của thần nình”. 


Nhất là Chương 5 cũng trong Hệ Từ hạ: 


(11 Nếu bỏ hình cuối cùng (vô cực) giữ lại 3 hình trên thì gọi là Thới cực đồ 
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“Giống đực giống cúi kết hợp tỉnh khí mà ugn uật sinh nở, 
biến hóa” (Nam nữ cấu tỉnh, vạn vật hóa sinh). 


Chẳng riêng loài người 0à ugn uật, ngay trời đất cũng uậy, 
Uì trời đất là cha mẹ của muôn loài, cũng chỉ là âm dương, tất 
phải giao cảm uới nhau rồi mới có muôn loài được (thiền địa 
nhân luân, vạn vật hóa thuần). 

Câu này nữa trong Hệ Từ thượng, Chương 11. 

“Đóng của gọt là Khôn (khí ânU, mở cửa gọt là Càn (khí 
dương)”. 

(Hạp hộ vị chi Khôn, tịch Hộ vị chi Càn). 

Toàn là căn cứ vào hoạt động sinh thực của nam nữ, của 
giống đực giống cái mà giảng về nguồn gốc vũ trụ, vạn vật. 

Trong Thoán Truyện ta cũng thấy nói tới sự giao hợp giữa 
trời và đất: 

Như quẻ Thái: 

“Trời đất có giao nhau rồi uạn uật mới thông” (Thiên địa 
giao nhị vạn vật thông đã). 

Quê Hàm: 

“Trời đất cảm nh tu mà uạn uật mới hóa sinh” (Thiên địa 
cảm nhi vạn vật hóa sinh). 

Quẻ Cấn: 

“Trời đất hội nhau thì uạn uột mới sinh trưởng, phát đạt 
rỡ ràng” (Thiền địa tương ngộ, phẩm vật hàm chương dã). 

Quẻ Qui Muội: 

“Trời đất không hội nhau thì uạn uật không hưng thịnh 
lên được” (Thiền địa bất giao nhi vạn vật bất hưng). 
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Rõ ràng là Dịch coi đạo âm dương, đạo nam nữ là quan 
trọng nhất: Vì có nam nữ rồi mới thành vợ chêng, có cha con, 
vua tôi, có lễ nghĩa. Nam nữ là gốc của gia đình, xã hội, gốc của 
đạo lí, mà đạo nam nữ cũng lớn như đạo Càn Khôn: cho nên 
đầu Kinh Thượng là hai quẻ Càn, Khôn mà đầu Kinh Hạ là hai 
quê Hàm, Hằng (Nam nữ cảm nhau rồi thành vợ chồng). 

Chương V Hẹ Tư thượng truyện bảo: 

“Một âm, một dương gọt là Đạo: Cdt đạo ấy khi phút ra 
thì tốt lành; khi nó cụ thể hóa ø người thì gọi là tính” (Nhất 
âm nhất dương chỉ vị đạo; kế chi giả thiện dã. thành chỉ giả, 
tính đã). 

Câu “Nhất âm nhất dương chi vị đạo” có thể biểu rất 
nhiều cách, chẳng hạn: 

— Có âm và có dương là đạo. 

- Một thời âm, một thời dương, thế là đạo. 

— Một mặt âm, một mặt dương, thế là đạo. 

— Cái khiến cho khi thì âm xuất hiện, khi thì dương xuất 
hiện, cái đó gọi là đạo. 

hoặc: 

- Âm dương phối hợp rồi sau mới có đạo (!!, 

Chúng tôi thấy câu dẫn trên trong Chương V Hệ từ thượng 
có cái giọng trong Mẹnh Tủ, Trung Dung và nghĩ rằng nếu có 
hiểu như sau thì cũng có thể được: 


“Âm Dương (nam nữ) đủ đôi thì là đạo, đạo đó phát ra 


(11 Trong mấy câu đó, đạo không có nghìa là bản căn vũ trụ như Đạo của Lão, 
mà có nghĩa là luật biến hóa trong vu trụ. 
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một cách tự nhiên thì tốt đẹp, thực hành nó là hợp uới tính của 
CO NGƯỜI”. 


Dù sao tôi cũng phải nhận để cao đạo âm dương, nam nữ 
như vậy, Dịch học phái đã chịu ảnh hưởng của đạo Nho, vì 
trong các triết thuyết thời Tiên Tần, chỉ có Nho là nhấn mạnh 
vào nhân luân, xã hội hơn cả. 

Như vậy, vũ trụ quan trong Dịch gẻm một ít tư tưởng của 
dân tộc Trung Hoa thời trước với một số tư tướng của Lão và 
Không. 


DỊCH LÀ GIAO DỊCH 


Trong âm có dương, trong dương có âm. 
Âm thịnh thì đương suy, dương thịnh thì âm suy. 


Quan niệm âm dương là một quan niệm đặc biệt của Trung 
Hoa, không thấy trong tư tưởng các đân tộc khác. Quan niệm 
positif négatif của Âu chỉ là một phần nhỏ của quan niệm âm 
dương thôi. 

Vì âm dương bao trùm cả không gian (như phía bắc, phía 
nam) thời gian (như đêm ngày), thời tiết (như đông, hè, nắng, 
mưa), không vật gì hữu hình hay vô hình trong vũ trụ mà 
không có âm dương: giống đực giống cái, rồng, đặc, thịnh SUY, 
thăng giáng, thu tán, thiện ác, tốt xấu, quân tử, tiểu nhân... đều 
là âm dương cả. 

Âm dương không phải chỉ là hai cái khí, hay hai nguyên 
lí, không phải chỉ là những năng lực, những khía cạnh, những 
đặc tính... mà là tất cả những cái đó; cho nên không thể dịch từ 
ngữ âm dương được, và người Âu đành phải phiên âm và Yin và 
Yang. 
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Kinh Dịch tượng trưng âm dương bằng vạch liền (dương) 
và hai vạch đứt (âm) — — Liễn thì gọi là te (đặc), đứt 
gọi là h⁄ (rồng). 


Từ khi có quan niệm Thái cực, người Trung Hoa tượng 
trưng âm dương bằng hình đen và hình trắng vì mới đầu, âm có 
nghĩa là phía không có ánh mặt trời, ở trong bóng tối, dương có 
nghĩa là phía có ánh mặt trời, sáng sủa. 


Chúng ta nhận thấy vòng tròn Thái cực gồm hai hình âm 
đương đó, và hai hình này tuy cách biệt bản nhau, đối lập 
nhau, mà lại ôm lây nhau, xoắn lấy nhau. 


Lại thêm chỗ hình đen phông ra có một điểm trắng, chỗ 
hình trắng phông ra có một điểm đen; chỗ hình đen phỏng ra 
là chỗ hình trắng thót lại, ngược lại chỗ hình trắng phông ra là 
chỗ hình đen thót lại. Như vậy để diễn cái ý: âm thịnh lần thì 
đương suy lần, ngược lại dương thịnh lần thì âm cũng suy lần; 
và khi âm cực thịnh đã có một mầm dương (điểm trắng) xuất 
hiện rồi, khi dương cực thịnh đã có một mầm đen (điểm đen) 
xuất hiện rôi. 

Vậy chẳng những âm dương xoắn lấy nhau mà trong âm 
còn có dương, trong dương có âm nữa. 

Cuối chương V Hệ Từ thượng, có một câu tối nghĩa: “âm 
dương bất trắc chỉ vị thần” (Âm dương không lường được như 
uậy gọi là thần). Tối nghìa vì thế nào là âm dương không lường 
được? 


Đa số học giả cho rằng âm dương biến hóa, ở trong âm mà 
vẫn có dương, ở trong dương mà vẫn có âm, “âm dương không 
nhất định 0uề phương hướng nòo” (Phan Bội Châu), cũng như 
trong phúc có họa, trong họa có phúc, không sao đoán trước 
được. Cách giảng đó đễ chấp nhận hơn cả. 
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Lễ trong âm có dương, trong dương có âm đó, chúng ta 
thấy trong quẻ Phục Š 5 và quẻ Cấu =, Điểm trắng trong 
nửa âm trên Thái Cực đồ tức là vạch liền trong quẻ Phục; điểm 
đen trong nửa dương trên Thái Cực đô tức là vạch đứt trong quẻ 
Câu. 


Dịch cho quẻ Thuần Khôn là tháng mười, lạnh lẽo, thuần 
âm: gồm sáu hào âm. Âm tới tháng đó là thịnh cực; đương bắt 
đâu sinh, mỗi ngày lớn lân lần lên, hết ba mươi ngày, hết 
tháng 10, thì thành quẻ Phục tháng 11 (coi trang sau): có một 
hào dương thay vào một hào âm trong quẻ ?⁄hôn. Hào dương 
lúc đó (đầu tháng 11) mới xuất hiện, nhưng đã phôi thai trong 
tháng 10, có bao giờ không có dương đâu. Cái thai của dương đó 
là cái điểm trắng trên nửa đen trong hình Thái Cực. 


Cứ như vậy dương tăng dân, mỗi tháng lại bớt đi một 
hào âm, tăng thêm một hào dương khi đủ 6 hào dương không 
còn hào âm nào thì thành quẻ Càn (Tháng 4). Lúc này dương 
cực thịnh, mà âm lại bắt đầu sinh, cũng mỗi ngày một chút, 
hết 30 ngày, hết tháng 4, thì thành quẻ Cấu (tháng 5): có 
một hào âm thay vào một hào đương trong quẻ Càn. Hào âm 
đó lúc đó mới xuất hiện nhưng trong tháng 4 có ngày nào 
không có âm đâu, nó chưa xuất hiện nên ta không thấy đấy 
thôi. Cái thai của âm đó là cái điểm đen trên nửa trắng 
trong hình Thái Cực. 

Rồi cứ tiếp tục như vậy, âm tăng hoài, mỗi tháng thêm 
một. hào âm, bớt đi một hào dương, khi có đủ 6 hào âm (không 
còn hào đương nào nữa) thì thành quẻ Khôn, trở về tháng 10, 
hết vòng một năm. 
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Thành rồi hủy - Quẻ 12 tháng 

Luật trong dương có âm, trong âm có dương có nghĩa là 
hiện tượng nào cũng chứa sắn mâm tự hủy của nó. Trong sự 
- thịnh có mầm của sự suy, trong sự trị có mầm của sự loạn, 
trong sự sống có mầm của sự chết. Cho nên có người bảo một 
đứa trẻ sinh ra là bất đầu tiến tới sự chết, mà chết là bắt đầu 
sống lại một cuộc sống khác, là tái sinh dưới hình thức này hay 
hình thức khác. Không thể có dương mà không có âm, có sống 
mà không có chết, có thịnh mà không có suy, có trị mà không 
có loạn. Phai có đủ cả hai thì mới thành một hiện tượng được, 
mới thành vũ trụ được, cũng như bất kì vật nào cũng có mặt 
phải và mặt trái, xã hội nào cũng có thiện và ác. 

Mọi sự biến hóa trong vũ trụ chỉ là một tiến trình thành 
rồi hủy, hủy rồi thành. Dịch đã cho ta thấy rö sự tiến trình đó 
trong những quẻ của 12 tháng: 


Tháng Tư: Quẻ Càn 
Tháng Năm: Quẻ Câu 
Tháng Sáu: Quê Độn 


Tháng Mười: QuẻKhôn š$E 
Tháng Mười Một: Quê Phục ZE 


Tháng Mười Hai: Quê Lâm SE 


Tháng Bảy QuẻBi EE Tháng Giêng QuêThá SẼ 
Tháng Tám: Quẻ Quán ŠS Tháng Hai: Quê Đại Tráng ESŠ 
Tháng Chín: Quẻ Bác šŠ Tháng Ba: Quê Quải = 


` ^â- F ` ^ 


Càn là lúc đã thành rồi, có 6 hào đương. Rồi bắt đầu hủy, 
quẻ Cấu: một hào âm đẩy một hào dương đi, còn năm hào 
đương, như vậy là hủy mất một phần sáu. Qua quê Độn, hủy 
thêm một phần sáu nữa, còn bốn hào đương, cứ tiếp tục như 
vậy mỗi tháng hủy thêm một phần sáu nữa, tới tháng mười 
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thì sáu hào dương bị hủy hết mà thành sáu hào âm, quẻ 
Khón. 

Nhưng tháng mười một, quẻ P he, lại bắt đầu dựng lại: 
Một hào dương đẩy một hào âm đi, tháng chạp thêm một. hào 
dương nữa là hai, cứ mỗi tháng thêm một hào dương và tới 
tháng tư thì hoàn thành: 6 hào dương, quẻ Càn. Có lẽ theo 
người xưa tháng tư có tiết lập hợ là tháng nóng nhất trong năm 
nên cả 6 hào đều là dương, tháng 10 có tiết lập đông là tháng 
lạnh nhất, 6 hào đều là âm, 

Như vậy sự thành của đương là sự hủy của âm và ngược 
lại, sự thành của âm là sự hủy của đương. 


Âm dương tương giao, tương thành 

Âm đương tuy tương phản, trái ngược nhau đấy, nhưng 
không tương khắc như nước với lửa, mà tương giao, tương thôi, 
tương thế - gặp nhau, xô đấy nhau, thay thế nhau - như ánh 
sáng và bóng tối, như nóng và lạnh. Hệ Từ hạ, Chương 5, bảo: 

X Tỉ nhị mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua thì 
mặt trời lạt, mặt trời mặt trăng cảm ứng nhau mù ánh S‹ứng 
phát ra: mùa lạnh qua thì mùa nóng lại, mùa nóng qua thì 
mùa lạnh lại, lạnh nóng (cảm ứng nhau) xô đẩy nhau mà 
thành ra năm tháng. Cái đã qua co rút lại, cái sắp tới duỗi dài 
ra, co rút thhuẩt), duỗt đài (thân), hai cái đó cẩm ứng nhau mà 
ích lợi mới xảy ra”. 

(Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, nhật 
nguyệt tương thôi nhỉ minh sinh yên: hàn vãng tắc thử lai, 
thử vãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhi thế thành yên; 
vãng giả khất dã, lai giả thân đã, khuất thân tương cảm nhi 
lợi sinh yên). 


Vậy chúng ta nên nói là âm dương tương giao, tương thôi 
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(hơn là tương phản); và thay phiên nhau. theo một. nhịp điệu 
nào đó, dài ngắn tùy hiện tượng, tùy thời, nhưng cứ cái này lên 
thì cái kia xuống, cái này xuống thì cái kia lên, mỗi cái làm chủ 
trong một thời rồi lại nhường chỗ cho cái kia. 

Không những vậy, âm dương còn tương thành nữa. Chúng 
tương thành vì chúng bổ túc nhau: ngày sáng để vạn vật sinh 
hoạt, đêm tối để vạn vật nghỉ ngơi, hè nóng để vạn vật phát 
triển, đông lạnh để vạn vật gom lại sức. Tương thành còn vì 
một lẽ nữa: nếu cái nọ diệt cái kia thì không cái nào còn cả. 
Không còn âm thì cũng không còn dương, không còn dương thì 
làm sao có âm, mà vũ trụ, vạn vật cũng không có. Quan niệm 
tương phản mà tương thành đó là quan niệm phổ biến của 
Trung Hoa thời xưa, như Trương Kì Quân nói: 


“Các bậc thánh triết Trung Quốc thời xưa cho rằng bất bì 
sự uật gì cũng là một thể mà hơi mặt; chỉ là biến hóa tương đối 
chứ không phản lập tuyệt đối; tương phản mà tương thành chứ 
không máu thuận đấu tranh” (Trung Quốc cỗ đại thánh triết dì 
vi nhiệm hà sự vật quân thuộc nhất thể chi lưỡng diện, thị 
tương đôi đích biến hóa, phi tuyệt đối đích phân lập; tương 
phản tương thành, bất. thị mâu thuẫn đấu tranh đích liều). 


Tương phản mà tương thành nghìa cũng như câu “đồng qui 
nhi thù đề” trong Hệ từ hạ Chương 5: tuy đường lối khác nhau 
nhưng đều đưa tới một nơi, một mục đích cả. Nắng mưa trái 
nhau, nhưng đều giúp cho cây cỏ tươi tốt, nóng lạnh trái nhau 
nhưng phải có đông có hạ mới đủ bến mùa. 

Trương Kì Quân cho rằng thuyết tương phản mà tương 
thành của Dịch mới xét tựa như biện chứng pháp của Hégel 
nhưng thực ra nghịch hắn nhau vì một bên phản mà để tương 
thành, một bên phản để chỗng đối nhau (phản giả đi tương 
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bội). Tôi cho nói như vầy có phần đúng hơn: một bên phản để 
tương thành, một bên phản đẻ tương diệt, tự diệt, vì theo Hégel: 
thèse (chính) antithàse (phản) phản nhau để sau hợp thành 
ynthèse (hợp) - như vậy chính (thèse) không còn, mà phản 
(antithèse) cũng không còn; còn theo Dịch thì âm dương tuy 
phản nhau mà giao với nhau, xô đẩy nhau, thay thế nhau để rốt 
cuộc cũng vàn trở lại trạng thái cũ, chỉ thay phiên nhau tác 
động trong một thời gian để vũ trụ được điều hòa, vạn vật sinh 
trưởng thôi. 

Triết Đông và Triết Tây khác nhau từ cần bản, đem so 
sánh với nhau thì thế nào cũng miễn cưỡng. 


tt 


Âm dương tương cầu, tương ứng 
Âm dương còn một tính cách nữa là tương cầu, tương ứng. 


Có tương cầu, tương ứng thì mới gặp nhau, giao nhau mà 
sinh ra vạn vật (Nhị khí giao cảm hóa sinh vạn vật - Chu 
Liêm Khê). ma 

Trong vũ trụ không loài nào không theo luật đó. Kinh 
Dịch diễn luật đó bằng sự tương quan giữa các cặp hào 1-4, 2-5, 
3-6 mà chúng tôi đã trình bày trong chương IV. 


Khi âm dương tương ứng thì dương xướng mà âm họa, hợp 
tác với nhau như quẻ Càn và quẻ Khôn. Càn cương kiện, Khôn 
nhu thuận. Càn tạo ra vạn vật ở vô hình, thuộc về phần khí; 
nhưng phải nhờ Khôn vạn vật mới hữu hình, mới sinh trưởng, 
cho nên công của Khôn cũng lớn như công của Càn, chỉ khác 
Khôn có đức thuận, tùy theo Càn, bố túc cho Càn mà tiếp tục 
công việc của Càn, còn khởi xướng thì phải là Càn. Đó là quan 
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niệm chung của các dân tộc ở thời đại nông nghiệp, theo chế độ 
phụ quyền. 


kở 


Tóm lại âm đương tuy tính chất tương phần nhưng cũng 
tương ứng, tương cầu (tìm nhau), tương giao (gặp nhau) có tường 
giao mới tương thôi (xô đẩy nhau), tương ma (cọ xát nhau), 
tương thể (thay thế, bổ túc nhau) để tương thành (giúp nhau tự 
hoàn thành: có cái này thì mới có cái kia, có cái này thì cái kia 
mới làm tròn được nhiệm vụ của nó trong vũ trụ). 

Quan trọng nhất là sự tương giao: giống đực giống cái, cả 
trời đất nữa (vì trời đất cũng chỉ là âm đương) có giao cảm với 
nhau rồi mới có vạn vật, vạn vật mới sinh nở biến hóa được. 

Càn Khôn (tức âm dương) là cái cửa của Dịch (Hệ từ hạ 
Ch. 6); Dịch là Đạo âm dương, mà luật âm đương là tương giao, 
cho nên nghĩa thứ nhất của Dịch là giao dịch như cuối chương 
[ chúng tôi đã nói. 


DỊCH LÀ BIẾN DỊCH 


Âm dương đều động 

Muốn giao nhau thì cá dương lẫn âm đều phải động. 

Hệ Từ Thượng truyện mở đầu bằng câu: 

Vì thấy) trời cao đất thấp (mà thánh nhân) uạch ra quê 
Càn uà quê Khôn; (...) động uà tĩnh đã có luật nhất định do đó 
mà phân biệt cương oà như” (Thiền tôn địa tỉ, Càn Khôn định 
hi; (...) động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hì), 
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Câu đó cho trời là Càn, động, cương, đất là Khôn, tĩnh, 
nhụ; trời đại biểu dương tính, đất đại biểu âm tính. 


Như vậy chỉ có Càn (tức dương) mới động, còn Khôn (tức 
âm) thì tĩnh, động tình cách biệt hẳn nhau, đối lập nhau chăng? 
Không phải vậy, trong đương đã có âm, trong âm đã có đương 
thì trong động cũng có tĩnh, trong tĩnh cũng có động, nghĩa là 
dương và âm đều có động, có tĩnh, chỉ khác bản tính của dương 
hiếu động hơn tĩnh, bản tính của âm hiếu tĩnh hơn động. 

Xót câu này trong Chương 6 Hệ Từ Thượng Truyện thì rõ. 

“Đạo Càn lúc tĩnh thì chuyên nhất, lúc động thì tiến thẳng 
cho nên sức sinh ra của nó lớn. Đạo khôn lúc tĩnh thì thu lại, 
Húc động thì mở ra, cho nên sức sinh ra của nó rộng” (Phù Cần, 
Rì tĩnh dã chuyên, kì động dã trực ®' thị dĩ đại sinh yên. Phù 
Khôn, Eì tình dã hấp, kì động đã tịch 2? thị đi quảng sinh yên”. 

Lại thêm Văn Ngôn Truyện cùng bảo: “Đạo Khôn rất nhụ 
tmẻm) mà khi động thì cũng cương (cứng mạnh)”. 

Hiền nhiên Dịch cho âm dương đều có thể động, có thể tĩnh. 

Quan niệm động đó trong Dịch hợp với Đạo Đức Kinh, vì 
Lão Tử cùng nói: “Phản giả, Đạo chi động”: Sự động (tuận hành) 
của Đạo là quay trở uê. (Ch.40) 

Chương ð: “Thiên địa chị gian, kì do thác thược hề? Hư nhĩ 
bất khuất, động nhi dũ xuất”: Khoảng giữa trời đất như ống bễ 
chăng? Hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại 
càng ra”. 

Hình ảnh ống bẻ với hình ảnh cái hang, gọi là mẹ mầu 
nhiệm, gốc của trời đất ở chương 6 Đạo Đức Kinh (huyển tân 


(112) Chúng ta để ý: hai câu này cho sự giao cảm của Càn Khôn như sự hợp 
hoan của nam nữ. 
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chỉ môn, thị vị thiên địa căn) khiên ta liên tưởng đến hình ảnh 
“kì động dã trực”, “Kì động dã tịch” trong Chương 6 Hệ - Từ 
Thượng dẫn trên. Cho trời là cha, đất là mẹ của vạn vật, Càn 
Khôn như nam và nữ, là tư tưởng phổ biến của Trung Hoa, có 
thê đã có trong dân gian từ đời Ân hay đời Thương. 

.. Rồi biến hóa 

Âm dương có động thì mới giao nhau, mới biến mà sinh 
sinh hóa hóa. Vậy Địch cũng như Trưng dung (Chương 26) cho 
rằng động thì biến, biến thì hóa. Hệ Từ Thượng truyện, chương 
12 bảo: “Càn Khôn là cái sâu hín hoặc chứa đựng cúi nguyên 
nhân của đạo Dịch chăng? Càn Khôn thành hàng rồi mà đạo 
Địch lập nên ở trong. Càn Khôn bị phá thì còn gì để thấy đạo 
Dịch nữa? Dịch không thấy được thì cơ hỗ Càn Khôn không thi 
hành được.” (Càn Khôn kì Dịch chỉ uấn dã Càn Khôn thành 
liệt nhi Dịch lập hồ kì trung hi. Càn Khôn hủy tắc vô dĩ kiến 
Dịch. Dịch bất khả kiến, tắc Càn Khôn hoặc cơ hỗ tắc hì). 

Chữ Dịch ở đây là biến dịch, tức đạo biến hóa trong vũ trụ. 
Mọi sự biến hóa đều từ Càn Khôn mà ra, không còn Càn Khôn 
tức âm dương thì không còn sự biến hóa. Mà nếu không có sự 
biến hóa, nghĩa là nếu âm dương không tác động lẫn nhau, 
không gặp nhau, thì “cô đương” không thể sinh, “độc âm” không 
thể thành; trong trường hợp đó âm dương sẽ bị tiêu diệt. 

Mà sở đi có biến hóa là do âm đương cọ xát nhau (...) sinh 
ra sấm sét, gió mưa, mặt trời mặt trăng xoay vần, cứ lạnh rồi 
tới nóng (Hệ từ thượng - Ch. T) 


Từ sự biến hóa đó sinh ra vạn vật (sinh sinh chi vị dịch). 
Trật tự trong sự biến hóa 
Sự biến hóa trong vũ trụ theo một trật tự nhất định: 
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— Theo luật tôn ti: “Thiên tôn địa ti”: Trời cao đất thấp. 
~ Thuận lẽ tự nhiên: 


“Trời đất động mà thuận theo lẽ tự nhiên, cho nên mặt 
trời mặt trăng, phân đềm phần ngày chẳng bao giờ sai lệch, 
mà khí hậu bổn mùa chẳng bao giờ sai suyễn” (Thiên địa đì 
thuận động, cô nhật nguyệt bất quá nhi tứ thời bất thác - 
Thoán truyện - Quẻ Dự), 

— Có chừng mực: 


“Trời đất có chừng mực nên mới thành bốn mùa" (Thiên 
địa tiết nhi tứ thời thành - Thoán truyện - Quẻ Tiết). 

Khí vận của trời đất, mùa nắng mùa mưa, mùa nóng mùa 
lạnh đều có chừng mực, xuân không xuân hoài, thu không thu 
mãi, hạ không kéo dài quá, đồng không ngắn quá, có vậy mới 
thành bốn mùa được. 

— Hằng cửu (lâu dài hoài) mà không thôi, nghĩa là theo một 
luật nào đó thì theo hoài chứ không lúc thế này lúc thế khác. 

“Đạo của trời đất hằng cửu mà không thôi” (Thiên địa chì 
đạo hằng cửu nhi bất dĩ dã - Thoán truyện - Quẻ Hằng). 

- Biến theo trình tự mới đầu thì từ từ, từng bước một (tiệm 
biến) rồi cuối cùng biến mạnh (đột biến), lúc đó gọi là hóa. 

Hào 1 quẻ Khôn nói: “Đạp lên sương thì biết băng dày sắp 
đến” (Lí sương, kiền băng chí). Bắt đầu mùa lạnh, khí lạnh mới 
kết lại thành sương, rồi lần lần lạnh hơn, sương dày hơn, như 
vậy trong một hai tháng (tiệm biến) sau cùng khi lạnh tới một 
độ nào đó thì chỉ trong một đêm, nước đông lại, đột biến mà 
hóa thành băng. 

Xét quẻ của 12 tháng ở trên, chúng ta thấy từ quê Càn đến 
quê Bác có sự tiệm tiến của khí âm (mỗi tháng thêm một hào 
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âm), rồi từ quẻ Bác qua quẻ Khôn có sự đột biến thành một quẻ 
Thuần âm, trái ngược với qué thuần dương là Càn lúc đầu. 

Từ quẻ khôn đến quẻ Quải cũng vậy, nhưng ngược lại: khí 
dương tiệm tiến (mỗi tháng thêm vào một hào dương), sau cùng 
quẻ Quải đột biến thành quẻ Càn thuần dương, trái ngược với 
quẻ Khôn lúc đâu. 

Văn Ngôn truyện đưa một thí dụ thuộc về nhân sự. 

“Nhà nào tích lũy điều lành thì có thừa phúc {để đến đời 
sau]. Nhà nào tích lũy điều chẳng lành thì tất có thừa tai vạ [để 
đến đời sau]. Như việc bê tôi giết vua, con giết cha, nguyên do 
không ở trong một buổi sớm buổi chiều, tất đần đà có từ lâu rồi, 
mà người ta không biết lo toan từ sớm vậy”. (Tích thiện chỉ gia 
tất hữu dư khương, tích bất thiện chỉ gia tất hữu dự ương. Thần 
thí kì quân, tử thí kì phụ, phi nhất triêu nhất tịch chỉ cố, kì sở 
do lai giả tiệm hï. Do biện chỉ bất tảo biện đã) “Dân đà có từ 
lâu” (Eì sở do lai giả tiệm hï) là tiệm biến; mà sự bẻ tôi giết 
vua, con giết cha (Thân thí kì quân, tử thí kì phụ) là đột biến, 
là hóa. 

Trong Kinh Dịch có nhiều quẻ nói về sự tiệm biến, nhự 
quẻ Phệ hạp khuyên nhà cảm quyền phải răn đe dân từ khi 
dân mới mắc phải tội nhỏ (hào 1), nếu không dân sẽ quen làm 
bậy, ác cứ tích lũy mà mắc tội lớn (hào 6). Rõ ràng nhất là quê 
Tiệm (tiến lần lần), từ hào 1 đến hào 6, con chim hồng tiến lần 
lần từ mặt nước lên đến bờ, lên phiến đá, đất băng, cành cây, 
Bò cao rỗi sau cùng vụt một cái, bay bổng lên trời. 

Vẻ sự đột biến thì có quê Cách, Hào từ khuyên phải hành 
động ra sao khi muốn cuộc cải cách lớn, một cuộc cách mạng 
chẳng hạn, 


- Biến trong phạm vi bất biến: xét theo đoản kì thì là 
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biến, theo trường kì thì là bất biến. Cho nên Tô Đông Pha 
trong bài Tiên Xích Bích phú viết: “Bác có biết nước oà mặt 
trăng không? nước chảy thế kia mà chưa từng đi bao giờ, mặt 
trăng khi tròn khi khuyết mà chưa từng thêm bớt bao giờ. Bởi 
tì ta tự nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở 
trong một chớp mốt; mà tự nơi không biến đối mà xem ra thì 
muôn uật uới ta không bao giờ hết cỏ...” (khách điệc tri phù 
thủy dữ nguyệt hỏẻ? Thệ giả như tư nhi vị thường vãng dã; 
doanh hư giả như bỉ nhì tốt mạc tiêu trưởng dã. Cái tương tự kì 
biến giả nhi quan chỉ, tắc thiên địa tầng bất năng đĩ nhất thuấn; 
tự kì bất biến giả nhi quan chỉ, tắc vật dữ ngã giai vô tận dã... 

Tóm lại Dịch có nghĩa thứ hai là biến dịch. Có biến thì 
mới hóa mà thông được (qua lại không cùng thì gọi là thông: 
vãng lai bất cùng vị chỉ thông - Hệ Từ Thượng 11), nếu không 
thì tới một lúc nào đó phải ngưng trệ phải hết, không thông 
được, vũ trụ không trường tổn được. Nhưng biến phải theo một 
trật tự nào đó, phải có qui luật, mà nói đến qui luật là nói đến 
cái gì bất biến rồi. Do đó Dịch còn có nghĩa thứ ba là bất biến 
bất dịch nữa, mà tôi sẽ xét trong đoạn dưới. ˆ 


xt 


DỊCH LÀ BẤT DỊCH 


Luật mãn chiêu tốn, Khiêm thụ ích. 

Sự biến hóa trong vũ trụ diễn tiến theo một qui luật bất di 
bất dịch. Qui luật đó, Trung Hoa gọi là thường. 

Triết gia đầu tiên dùng chữ thường theo nghìa đó có lề là 
Lão Tử. 
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Đầu Đạo Đức Kinh ông bảo: “Đạo Khả đạo phi thường 
đạo”: Cái Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là Đạo 
vĩnh cửu bất biến. 

Ông lại nói: “Biết rõ qui luật” thường “là sáng suốt; không 
biết qui luật” thường “mà làm bừa làm bậy thì gặp điều không 
lành” (Tri thường viết minh; bất tri thường, vọng tác, hung - 
Ch.16) 


Hà Từ Thượng truyện (Ch. 1) Cũng nói đến qui luật 
“thường”: “Động tĩnh hữu thường” và quan niệm rằng: Thiên 
hạ rất động nhưng vì có qui luật thường nên động đấy mà 
không thể rối loạn được... (thiên hạ chi chí động nhỉ bất khả 
loạn đã - Hệ Từ thượng - Ch.8), và chính là theo qui luật 
thường đó mà vũ trụ vạn vật chuyển động biến hóa: (Thiên 
hạ chi động trinh phù nhất giả dã - Hệ từ hạ - Ch. 1). 


Qui luật thường đó là gì? Là âm dương thay lẫn nhau, cứ 
một cái tiến thì một cái lùi, một cái lùi thì một cái tiến. Biến 
hóa chỉ là sự tiến lui của âm dương thôi. “Biến hóa giả, tiến 
thoái chi tượng đã; cương nhu giả, trú dạ chỉ tượng dã”: Biến 
hóa là hình tượng của sự tiến thoái; cương (tức dương) nhu 
(tức âm) là hình tượng của ngày đêm, nghĩa là của sự thay 
phiên nhau Hệ từ thượng - Ch.2) 

Hệ từ hạ Ch. 1 cũng diễn ý đó: 


“Cát và hung luôn luôn thắng lẫn nhau theo một luật 
nhất định” (Cát hung giả, trinh thắng giả dã). Việc đời không 
cát thời hung, hết cát lại hung, hết hung lại cát. Cát hung đó 
nên hiểu là dương và âm, là trời và đất, là mặt trời mặt 
trăng, là ngày đêm v.v... cho nên tiếp theo câu trên là câu: 
“Thiên địa chỉ đạo trình quan giá đã, nhật nguyệt chỉ đạo 
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trinh mình giá đã” (Đạo trời đất chí báo cho ta luật đó, đẹo 
mặt trời mặt trăng sảng tó theo luật đó). 


Coi lại quả của 12 tháng ở trên ta thấy từ quẻ Cấu hào 
âm lần lần thay thế hào dương, âm tiến tới đâu dương lui tới 
đó, cuôi cùng cả 6 hào đương nhường chồ cho 6 hào âm, thành 
quẻ Khôn; rồi lại tới phiên hào dương lần lần thay thế hào 
âm, dương tiến tới đâu, âm lui tới đó, cuối cùng cả 6 hào âm 
nhường chỗ cho 6 hào dương mà thành quẻ Càn. Nhờ vậy mới 
biến hóa vô cùng được; nếu không thì sẽ chỉ có “cô dương” hay 
“độc âm” mà không có năm tháng, không có bốn mùa, không 
có vũ trụ. 

Dương thịnh cực thì suy lần, để cho âm thịnh lên; khi âm 
thịnh cực thì cũng suy lần để cho dương thịnh lên. Khäp vũ trụ, 
không đâu và không thời nào không có luật đó. Từ sự vận hành 
của mặt trời mặt trăng, sự qua lại của bốn mùa, sự lên xuống 
của thủy triều, sự thịnh suy của một đân tộc, một quốc gia, một 
họ, sức lực, trí tuệ của cá nhân v.v... không cái gì không theo 
luật thịnh suy: “mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích” (đây thì sẽ vơi, 
thiếu thì sẽ được thêm), 


Hào 3 quẻ Tốn bảo: “3a người cùng đi thì bớt đi một người, 
một người đi (một mình) thì được thêm bạn” (Tam nhân hành 
tắc tổn nhất nhân, nhất nhân hành tắc đắc kì hữu) là nghĩa đó. 


Cho nên quẻ Ích (Tăng lên) vốn là tốt mà hào cuối lại xấu: 
tràn thì cuối cùng phải đổ; mà quẻ Tồn (Giảm đi) vốn xấu mà 
cuối cùng lại tốt: vơi thì được thêm. Xấu như quẻ Cổ (Đổ nát) 
mà Thoẩn Từ khen là tốt chỉ vì đố nát thì phải làm lại, canh 
tân; mà canh tân là điều rất tốt. Không có gì suy cực mà không 
thịnh lên, tới lúc cùng mà không bắt đầu trở lại. 
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Quê Khốn (Khốn đốn! là thời khó khăn đến cực điểm, 
năm hào dưới đều xấu, mà hào trên cùng, hào Từ cho là sẽ tốt 
nếu biết thận trọng, ăn năn. 


Vậy thì trong họa vẫn nấp phúc, như quẻ Khuê (Chia lìa) 
hào 6; mà trong phúc vẫn nấp họa như quẻ Phong (Thịnh 
lớn), hào 6; hoặc như que Dự (Vu vốn tốt mà chỉ có hai hào 
(3 và 4) là tốt, còn 4 hào kia đều xấu nhiều hay ít cả. 

Câu “Họa hề phúc chỉ sở ý, phúc hẻ họa chi sở phục”. 


` 


(Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ núp của họa), và 
câu “sinh ư ưu hoạn, nhi tử ư an lạc” của Mạnh Tử đều diễn cái 
luật thịnh suy đỏ cả. 

Tác giả Tự Quái truyện đã có ý muốn ta chú ý tới luật đó 
nên sau mỗi quẻ thường đặt một quẻ ý nghĩa ngược lại, như 
sau que Thái tới quê Bỉ, sau quẻ Bác tới quẻ Phục, sau quê 
Tốn tới quẻ Ích, sau quẻ Kí Tế tới quả Vị Tế v.v... 


Luật phản phục, tuần hoàn 


Âm dương thay thế nhau được do một luật bất biến, một 
luật “thường” là thịnh cực tắc suy, vật cùng tắc biến, mà biến là 
phản phục. 


Quẻ Càn (dương) khi suy tới cùng, 6 hào đương bị hào âm 
chiếm ngôi hết thì thành quẻ Khôn; nhưng tiếp theo quẻ Khôn 
là que Phục, một hào dương lại sinh. Khôn là âm thịnh cực, từ 
đó lại suy lần, khi suy tới cùng, 6 hào âm bị 6 hào dương chiếm 
ngôi hết thì lại trở thành quẻ Càn, rồi tiếp theo quẻ Càn là quẻ 
Cấu, một hào âm lại sinh. 


Luật phản phục, tuần hoàn cũng là một luật “thường”, bất 
dịch của Dịch. 
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Luật phản phục là luật diễn biến trong vù trụ mà dân tộc 
Trung Hoa đã nhận thấy từ khi chưa có Kinh Dịch. Xem sự vận 
hành của mặt trời mặt trăng, của bốn mùa v.v... họ thấy sự vật 
diễn biến theo một phương hướng nào đó, khi tới mức cùng tột 
không thể tiến triển được nữa thì chuyển biến mà quay trở lại 
theo chiều nghịch với phương hướng cũ, cứ như thế mãi, không 
bao giờ thôi. Từ cực thịnh oua suy vi tới điệt vong - như từ quẻ 
Càn tới quẻ Cấu, quẻ Độn, quẻ Bï... tới quẻ Khôn øọi là phản. 
Từ diệt vong lại phát sinh để tiến triển đến chỗ cực thịnh - như 
từ quẻ Khôn tới quẻ Phục, quẻ Lâm, quẻ Thái... tới quẻ Càn - 
gọi là phục. Sự phản phục đó là phản phục của khí dương. Sự 
phản phục của khí âm ngược lại: thời phản của dương là thời 
phục của âm, thời phục của dương là thời phản của âm. Cứ một 
lần phản, một lần phục, phục rồi lại phản, như vậy thành luật 
tuần hoàn. 


Tôi sở dĩ đoán rằng quan niệm phản phục xuất hiện trước 
khi có Kinh Dịch, vì Kinh Dịch là sách đầu tiên nói tới luật đó. 

Hào Từ quẻ Thái nói: 

“Không có gì bằng mỗi mà không nghiêng, đi mãi mà 
không trở lại” (Vô hình bất pha - vô văng bất phục - Hào 3), 

Thoán Từ quê Phục nói rõ hơn: 

“Đạo (Vận) trời tráo đi trở lại, cứ bảy ngày thì trở lạt” 
(Phản phục kì đạo, thất nhật lai phục). 


Chữ ngày (nhật) ở đây thay cho chữ hào mỗi ngày là một 
hào, một lần biến; cứ bảy ngày thì trở lại, vì từ quẻ Cấu một 
hào âm sinh ở dưới cùng, tới quê Độn, quẻ Bi, quẻ Quán, quê 
Bác, quê Khôn, quẻ Phục, như vậy là bảy quê (tính cả quẻ Cấu 
theo lối Trung Hoa). Có lš đo câu đó mà Y học Trung Hoa cho 
rằng khí huyết người ta bảy ngày thì thay đối. 
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Về khí tiết trong một năm thì là bảy tháng, từ tháng năm 
(quẻ Cấn) tới tháng mười một (que Phục). 

Sau, Dịch Kinh (Thoán Từ của Văn Vương, Hào Từ của 
Chu Công) sách nói nhiều nhất đến phản phục là Đạo Đức 
Kinh của Lão TỪ: “Vật cực tắc phản - Ch. 36; “Phản giả đạo chì 
động” - Ch. 40 - nhất là: 


“Phù vật vân vân, các qui kì căn”: Vạn oật phôn thịnh đều 
trở uŠ căn nguyên của chúng - Ch. 16; và Đại viết thệ, thệ viết 
viễn, viễn viết phản”: Đạo lớn là đi, đi là đi xa, đt xa là quay 
trở lạ” - Ch. 25. 

Sau Đạo Đức kinh là Dịch truyện: 


~ Quẻ Thái: “Vô vãng bất phục”: Không có cái gì đi mà 
bhông trở lại. 

~ Quẻ Cổ: “Chung tắc hữu thủy, thiên hành dã”: Öiết rồi 
thì bắt đâu lại, đó là sự uận hành của trời. 

- Quẻ Phong: “Nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc 
thực”: Mại trời tới đỉnh đầu rôi thì xế, mặt trăng đây rồi thì 
khuyết. 


Nhờ luật phản phục đó mà sự vật trong vũ trụ không bị 
tắc, bị cùng, mới thông được, mới sinh sinh hóa hóa hoài được; 
vì vậy “xét què (hay đạo) Phục (trở lạU mà biết được lòng hiếu 
sinh của trời đất" (Phục kì kiến thiên địa chỉ tâm - Quẻ Phục - 
Thoán truyện). 

Tác giả Tự Quái truyện cũng muốn làm nổi bật cái luật 
“vật cực tắc phản” khi viết: 

“Quê Lí thì an thích thay thông thuận) mà sau được yên 
ổn, cho nên sau quê Lí tiếp tới quẻ Thái; Thái là thông, uật 
không thế thông thuận hoài, cho nên tiếp theo là quê Bi, uột 
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không thể bĩ hoài, cho nên tiếp theo là quê Đồng nhân...” và để 
diễn cú: ý vũ trụ biến dịch vô cùng, không lúc nào hết, khòng 
lúc nào cùng, sau quẻ Kí Tế (việc đã xong rồi) tiếp ngay quẻ Vị 
Tê (chưa xong), như vậy đúng với câu “chung tắc hữu thủy” 
trong Thoán truyện quẻ Cố. 


Tóm lại luật âm dương (vũ trụ) lúc nào cũng động, mà 
động sinh ra biến, biến tới cùng thì quay trở lại (phản phục) để 
cho được thông, có thông thì mới vĩnh cửu, tồn tại hoài được, 
Luật “Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu” (Hệ từ 
hạ 2), Luật tuân hoàn đó là một luật “thường”, bất dịch khiến 
cho Dịch có ý nghĩa thứ ba là bất địch, sau hai ý nghĩa giao 
dịch, biến dịch. 


Phản phục là phản tiến bộ? 


Các triết gia Trung Hoa tin luật tuần hoàn, cho rằng vũ 
trụ, xã hội vận hành trên một vòng tròn. Văn Vương, Chu 
Công, Không Tử, Dịch học phái gọi luật đó là “phản phục”, 
quay về lúc đầu, mà lúc đầu theo các nhà đó là dương và âm; 
còn Lão Tử thì gọi là “qui căn” trở về gốc, gốc tức là vô (từ vô 
sinh hữu). Vì vậy mà có người bảo người Trung Hoa không có ý 
thức về sự phát triển, không như người phương Tây cho rằng vũ 
trụ, xã hội phát triển theo vòng tròn ốc, mỗi ngày vòng mỗi mở 
rộng ra, có tiến bộ, 

Không có ý thức về sự phát triển nên người Trung Hoa có 
tỉnh thần thủ cựu, hiếu cổ. Nho, Mặc muốn trở về thời Nghiêu 
Thuấn, Lão còn muốn trở về thời xã hội nguyên thủy. Trang 
muốn trở lại trước thời nguyên thủy đó thời chưa có tổ chức xã 
hội nữa. Ngay các Pháp gia như Hàn Phi tuy không muốn trở 
lại thời trước, (họ cho mỗi thời một khác, thời nào có chính trị 
của thời ấy) mà cũng nhận Nghiêu Thuấn là những thánh 
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Vương thời cổ. Hoàng kim thời đại của dân tộc Trung Hoa ở sau 
lưng họ, thời Nghiêu Thuấn, chứ không ở trước mặt họ. Đó là lí 
đo khiến họ không tiến được. 

Lời chê đó có lí một phần. Nhưng tâm lí con người ở nơi 
nào, thời nào mà chẳng tiếc dĩ vãng, cho hiện tại kém xa dï 
vãng. lioàng kim thời đại của phương Tây, thời Chúa Ki Tô 
chẳng hạn còn lùi xa hơn Hoàng kim thời đại của Không, Lào, 
lùi về tận thời ông Adam và bà Eve mới sinh kia. Và ngay bây 
giờ đây, mỗi người phương Tây có tới một trăm tên nô lệ (tức 
máy móc) phục vụ, có Thiên Lí Nhãn, Thiên Lí Nhĩ, bay cả 
được lên cung trăng, hơn trong truyện Phong Thân nữa, mà có 
biết bao người Âu, Mi, từ triết gia, khoa học tới thanh niên ước 
ao trở lại cuộc đời giản dị, sống gần thiên nhiên như thời kì 
nông nghiệp. 

Khống Tử và Lão Tử không phải là không biết tiến bộ kĩ 
thuật. Khống còn dùng cả những tiến bộ đó nữa nên ông ngôi 
xe nhà Ân kiên cố hơn xe thời Nghiêu Thuấn, đội mũ miện nhà 
Chu, đẹp hơn mũ thời Nghiêu Thuấn. (Luận ngữ XV 10). Lão 
cực đoan hơn, muốn bỏ hết những tiến bộ kĩ thuật đi: có khí cụ 
gấp chục gấp trăm sức người mà không dùng, có thuyền xe mà 
không ngôi, bỏ cả văn tự, dùng lại lối thắt đây thời thượng cỗ 
(Đạo đức kinh, Chương 80). Hai nhà đó chỉ buồn rằng thời họ 
nhân tâm hư hỏng, đạo lí suy vi, xã hội loạn lạc mà con người 
khổ sở hơn thời trước. Có thể họ hơi quá bi quan, nhưng ngay 
thời đại chúng ta cũng cho rằng kì thuật không chắc đã tạo 
thêm hạnh phúc cho con người. Năm 1972 hai nhà bác học 
Anh, Edward Goldsmith và Robert Allen, sau Erza Mishan, đã 
đề nghị chẳng những ngưng sự phát triển kĩ thuật mà còn nên 
thụt lùi lại một thế kỉ nữa, và để nghị của họ được 33 bác học 
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Anh nổi tiếng về khoa sinh vật học, kinh tế học, sinh thái 
học... vựi vẻ đỡ đâu. Họ cho chỉ có cách đó là cứu vân được nhân 
loại, giảm những sự tranh giành, tàn sát nhau, giảm sự bất 
quân, bất công mà tăng hạnh phúc trên thế giới. Người ta gọi 
họ là bọn Z2egist, một từ mới được tạo ra để trỏ những người 
muôn chặn đứng sự phát triển kĩ thuật. Có gì mới mẻ đâu? Lão 
Tư đà là ông tổ của họ từ non 2.500 năm trước rồi. 


Vậy bảo rằng người Trung Hoa không có ý thức về sự phát 
triển, có lš không đúng lắm; họ chí chú trọng đạo lí nhất thôi, 
họ cho rằng chỉ có sự cải thiện con người, tăng hạnh phúc cho 
con người mới đáng gọi là tiến bộ, mà quan niệm đó là quan 
niệm chung của các triết gia Đông, Tây thời cổ, không chắc đã 
là hậu quả của thuyết phản phục, tuần hoàn. 


ĐỊNH MỆNH 


Chúng tôi sẽ không xét thuyết Tượng số trong Dịch truyện 
(Hệ Từ truyện) vì không hiểu thuyết đó, không thấy nó có ích 
lợi gì cho nhân sinh. 

Đề kết thúc chương này, chúng tôi xin xét qua về quan 
niệm định mệnh trong Dịch. 

Trước Văn Vương, Chu Công, người nào đặt ra phép bói 
Dịch tất tìn rằng có một sự an bài, một định mệnh nghĩa là sự 
việc biến chuyển ra sao, xấu hay tốt đã định rồi. 

Bậc “Thánh nhân” đã “thần mình để biết trước Uiệc sẽ tới, 
lại sáng suốt để chứa những binh nghiệm c6” (Hệ Từ thượng 
(Ch. 11). 


Hệ Từ hạ, Chương 6, lại nói: “Địch làm rõ cái đã qua mà 
xét cái sắp tới, làm sáng tỏ cái bín đáo, mở cái bí mật” (Dịch 
chương văng nhi sát lai, nhi vi hiển triển u). 
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Cho nên “người quân tư sắp làm hay tiến hành việc gì thì 
dùng lời (Khấn) mà hỏi Dịch. Dịch nhận được lời hỏi và trá lời 
nhanh như tiếng vang. Không kể xa gần, sâu tối, Dịch cũng 
biết được cái gì sẽ xảy ra. Nếu Dịch không phải là cái gì rất 
tỉnh vi trong thiên hạ thì đâu làm được như vậy?” (Quân tử 
tương hữu vi đã, tương hữu hành dã, vân yên nhì đi ngôn. Kì 
thụ mệnh dã như hương. Vô hừu viễn cận, u thâm, toại trị lai 
vật. Phi thiên hạ chỉ chí tỉnh, kì thục năng dự ư thử? - Hệ Từ 
thượng - Ch.5). 


“Dịch không nghĩ ngợi gì cả, không làm gì cả, yên lặng 
không động, nó chỉ cảm mà thấu được các biến cố trong thiên 
hạ. Nếu nó không phái là cái thân điệu tột bực trong thiên hạ 
thì đâu làm được như uậy?” (Dịch vô tư đã, vô vị dã, tịch 
nhiên bất động, cảm nhí toại thông thiên hạ chỉ cỡ. Phi thiên 
hạ chi chí thần, kì thục năng dự ư thử - Như trên). 


Chữ Dịch trong đoạn đó nên hiểu là những người tìm ra 
được phép bói Dịch. Phép bói đó có thật là “thân” không, 
chúng tôi không dám bàn tới. Có những người rât thòng minh 
tin nó như nhà bác học nổi danh khắp thế giới Jung, mà có 
nhiều người cũng rất thông minh không tin nó. 

Văn Vương, Chu Công và các tác giả Địch truyện tin nó 
và rán đem những luật âm dương aì cũng nhận thấy trong vũ 
trụ để giảng cho nó bớt tính cách huyền bí đi, rồi sửa lại 
thuyết định mệnh trong Địch, coi nó là một luật tự nhiên, nó 
chỉ cho ta biết cái hướng theo đó sự việc sẽ xảy ra; (Hệ Từ 
thượng - Ch. 3 - đoạn 5) và nếu ta nhiều khi không thể sửa cái 
hướng đó được thì cũng có thể tránh nó hoặc tìm một thái độ 
thích hợp để thêm tốt lên hoặc xấu đi, để “xu cát tị hung”. 

Chẳng hạn: 
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— Que Thái hào 3, ở vào thời thịnh cực rồi, sắp suy, Hào 
từ của Chu Công khuyên: "hông có gi bằng mãi mà không 
nghiêng, đị mãi mà không trở lạt, trong cảnh gian ngn mà 
giữ được chính nghĩa thì không lỗi. Đừng lo phiên, cứ tín ó 
điệu chính (điều phái) thì được hưởng phúc” 

~ Quê 7hảng hào 6 khuyên: “Hảo này hôn ám, ở cuối thời 
Thăng là đã lên đến cùng cực rồi mà còn muốn lên nữa, nếu 
đốt lòng hant đó thành lòng tự cường, sửa đức cho hợp đạo 
không bao giờ nghỉ thì có lợi, lại tốt”. 

~ thue Tày hào 4: "Thu hoạch được lớn đấy, nhưng dù lẽ 
tu ngày mà cũng có thể hung được. Cứ gtữ lòng chỉ thành, 
thcú dụu lí, lá. đức súng suốt mã ứng phá thì bhông có lỗi. 

— Que Ciúch hao 6: "Công ciệc củi cách đến đây đã xong, 
nên ngừng lạt, Hến nữa thì xấu, cứ giữ cũng chính đạo thì tốt”. 

Vậy tôt hay xấu, họa hay phúc tuy du cai thời nó sẽ tới như 
vậy, nhưng phần lớn cũng do cach mình ứng phó nữa. 

Người sáng suốt áp dụng Dịch thì phải nhận cái tự nhiên 
nó sắp thay đổi mà tài chế nó, như vậy là biết "biếu" tHoa nhì 
tài chỉ vị chỉ biến - Hệ Từ thượng - Ch.19), 

Cát hung tùy ở mình hơn ở thời cuộc, hoàn cảnh, lòng mà 
thiện thì cát, ác thì hung, đó là ý nghĩa câu “Cát hung dĩ tình 
thiên” trong Hệ Từ hạ - Ch. 12. 

Có tỉnh thần đó thì “*jj muốn hành động, xem sự biến 
hóa mà ngắm nghĩ lời đoán của quê (tìm cách đối phó với hoàn 
cảnh) mà gặp tốt không có gì chẳng lợi, được trời giáp cho” 
(động tắc quan kì biến nhi ngoạn chiêm, thị dì tự thiên hựu chỉ, 
cát vô bất lợi - Hệ Từ thượng - Ch. 2). 


Hiểu cái lẽ “4m đương tương thôi” thịnh suy thay nhau lên 
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xuông, thì “*j yên ốn bhông quên rằng sẽ có thể ngày, khi 
từng khóng quên răng sẽ có thể mất, bhì trị không quên rằng 
sẽ có thể loạn, Nhờ uậy mà thân yên, nước tững” (an nhi bất 
vong nguy, tôn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn; thị dì 
thân an nhi quốc gia khả bảo đã - Hệ Từ hạ - Ch. 5). 

Tóm lại Dịch cho rằng có số mạng nhưng con người vẫn 
sửa đôi sô mạng được phần nào. 


+t- 
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CHƯƠNG VI 


VIỆC NGƯỜI 


THIÊN ĐẠO VỚI NHÂN ĐẠO LÀ MỘT 


Các học giả phương Tây đều nhận thấy triết học Trung 
Quốc có đặc điểm này: cho vũ trụ vạn vật cùng một thể. Tư 
tưởng đó là tư tưởng căn bản của dân tộc Trung Hoa mà triết 
gia nào: Nho, Lão, hay Mặc cũng chấp nhận. Vì vậy mà có nhà; 
J..J. M de Groot, rôi H. de Glasenapp_ (trong Eøs cỉng grandes 
religions du monde - Payot 1954) đã tạo danh từ Lnitersisme 
(vũ trụ giáo) đề gọi triết học đó. 

Đại biểu vũ trụ là trời, đất; đại biểu vạn vật là người. 
Trời, đất, người cùng một thể, cho nên người được sắp ngang 
hàng với trời đất, thành một bộ “tam tài” (bư ngôi). Trời (đất) 
với người quan hệ mật thiết với nhau (thiên nhân tương dừ); 
phép tắc của trời đất làm mô phạm cho hành vi cúa người, 
thiên đạo tức là nhân đạo; hơn nữa, trời với người còn tương 
cảm tương ứng với nhau, cho nên người Trung Hoa thời xưa 
rất coi trọng phép bói, mà quan “Chức” coi về thiên sự (cầu 
nguyện trời ban phúc lành cho dân, xem tượng trời, làm lịch 
để ứng dụng vào nhân sự, coi việc bốc phệ để đoán việc cát 
hung) luôn luôn làm cố vấn cho các vua chúa, chức ngang với 
quan “S?” coi về nhân sự. 
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Thuyết “Thiên nhân tương đừ” đó chắc đã có từ đời Thương 
hay trước nữa, và tôi đoán rằng nó với thuyết âm dương phải có 
tiên quan với nhau. Ca vũ trụ chỉ là âm dương, trời là dương, 
đất là âm, trai là dương, gái là âm, như vậy là “nhất thể” rồi; 
mà loài người bị luật âm dương chỉ phối, tức luật tự nhiên của 
trời đat chỉ phối, thì thiên đạo tức là nhân đạo. 

Hệ Từ hạ, Ch. 10 bao trong Dịch “gồm cá đạo trời, đạo 
người, dạo đất, thế là đủ tam tài; rồi nhân hai lên thành sáu 
hào (Dịch... hữu thiên đạo yên, hữu nhân đạo yên, hừu địa đạo 
yên; kiêm tam tài nhi lưỡng chỉ, cố viết lục). Ý muốn nói mỗi 
quẻ gồm sáu hào thì hào 1, 2, là đất; 3, 4 là người; 5,6 là trời. 

Thuyết quái truyện Ch. 2 nói rò thêm, cho “Địch lập đạo 
trời là âm đương đạo đất là cứng mềm, đạo người là nhân 
nghĩa” (lập thiền chỉ đạo viết âm đữ đương, lập địa chỉ đạo viết 
cương dữ nhu, lập nhân chỉ đạo viết nhân dữ nghĩa)... 

Những lời đó đúng hay sai, chúng ta chưa cân bàn, chỉ biết 
rằng Dịch cũng chủ trương thiên đạo với nhân đạo là một, do 
luật âm dương chi phối. 


HÌNH ẢNH MỘT XÃ HỘI TRUNG CHÍNH 
TRONG 64 QUẺ 


Phùng Hữu Lan bảo Dịch là “hình ảnh thu nhỏ của toàn 
thể uũ trụ”. Trong vũ trụ đó có xã hội Trung Hoa thời Chiến 
Quốc, cả các nước thời sau nữa vì xã hội Trung Hoa thay đổi rất 
¡t cho tới đầu thế kỉ chúng ta; và nếu ta đừng câu nệ từng chữ, 
thì có thể là có cả xã hội loài người thời nay nữa. 
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Chương trên chúng ta đã được biết vài nét chính về hình 
ảnh trời đất; Chương này chúng ta sẽ biết thêm về hình ảnh xã 
hội. 

Việc hằng ngày 

— Việc đầu tiên là việc ăn uống. Có quẻ Di, quẻ Tỉnh, quẻ 
Đỉnh. 

Nuôi thân thể, quê 7Ø¡ khuyên phải tiết ẩm thực (vì bệnh 
tòng khẩu nhập) đừng vì miếng ăn mà mang nhục. Nhưng nuôi 
thân thể không quan trọng bằng nuôi tỉnh thân: ba hào cuối 
que Di có nghĩa là nuôi tỉnh thần, đều được cho là “Cát”. Bậc 
hiển nhân nuôi tỉnh thần dân chúng có công lớn nhất, ngang 
với công trời đất nuôi vạn vật. Cho nên xem cách một người tự 
nuôi mình và nuôi người mà biết được tốt hay xấu (Quan Di, tự 
cầu khẩu thực - Thoán từ quẻ Di). 

— Về nuôi tỉnh thân, có rất nhiều quẻ và chúng tôi sẽ xét 
trong mục Tu thân, đây chí xin kể ít quẻ. 

Quẻ Lí dạy ta cách ở đời: Dịch cho rằng mới ra đời, con 
người có tính chất phác, trong trắng (gần giống thuyết “tính 
thiện” của Mạnh Tử), nên giừ vững tính đó, giừ đường chính, 
đừng tự phụ, phải thận trọng, như vậy cho tới suốt đời. 

Phải biết trau giỏi tài đức (quẻ Đại Súc), biết sửa lỗi 
(quẻ Phục), nhưng đừng ham tiến mau quá, mà nên tiến lần 
lần thỏi, như con chim hồng trong quẻ Tiêm. Tới tột bực thì 
thành một hạng xuất thế, khí tiết thanh cao, khác phàm, dù 
không trực tiếp giúp đời, nhưng tư cách có thể làm gương cho 
đời, nhờ mình mà xã hội văn minh, cũng như cái lông con 
hồng trang điểm cho đời sống (kì vũ khả đụng vi nghỉ - hào 
6). Ví một bậc cao khiết với con chim hồng, hình ảnh đó thật 
đẹp và nên thơ. 
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- Muốn nuôi tỉnh thần thì phải nhóm bạn fìm thấy: Quê 
Tủ. Trong việc nhóm bạn, phải cần thận từ lúc đầu, thành tín, 
vì đạo chứ không vì lợi, nhất là phải trọng sự tự do của nhau: ai 
muốn tới với mình thì niễm nở đón, ai chống mình thì cứ rút 
lui, không ép ai cả (hào 5). 

— Nuôi tỉnh thần đẻ giúp đời như nước giếng trong quẻ 
Tính, thức ăn trong que Đính; để biết cách tiếp xúc với tiểu 
nhân: que ÿ4m, để giúp quân tử thắng tiểu nhân: quẻ Cấu, quẻ 

— Một trong những vấn đề Dịch quan tâm tới nhất là vấn 
đề nam nữ, vợ chồng. Vì nó là cái “thiên địa chỉ đại nghĩa”, có 
âm dương, nam nữ thì mới có vợ chồng, gia đình và xã hội. 

Dịch khuyên: 

“Khi trai gái cảm nhau phải cho chính đáng, biết tự chủ, 
giữ lễ: quê Hàm. 

“Khu con gái oề nhà chồng thì phải khiêm tốn: quê Qui 
muội, hào 5. 

“Vự chẳng ăn ở oới nhau theo luật tự nhiền của Càn, Khôn, 
mà phu xướng phụ tùy: quê Hằng. Ở dưới chế độ phụ hệ, như 
vậy là hợp lí. 

~ Có gia đình thì phải tê gia, cho nên có quê Gia nhân, 

Tuy phu xướng phụ tùy nhưng phải phân công, đàn bà lo 
việc trơng nhà, đàn ông Ìo việc ở ngoài, và nam nữ đều có bổn 
phận, trách nhiệm ngang nhau, đều phải có tư cách đạo đức 
làm gương cho con cháu (nữ chính vị hỗ nội, nam chính vị hồ 
ngoại, nam nữ chính, thiên địa chỉ đại nghĩa dã). Trong các 
triết thuyết thời Tiên Tân chỉ có Khổng giáo chú trọng tới gia 
đình hơn cá, và Dịch học phái theo chủ trương đó. 

~ Trong việc đạy frẻ, quẻ Mông khuyên phải ngăn ngừa 
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trước lỗi của trẻ, phải nghiêm, đừng quá dùng hình phạt mà sẽ 
ân hận (hào 1); nhưng thà quá nghièm còn hơn là quá dề dãi để 
tới nôi tre luông tuông mà nhà sẽ suy, loạn (Gia nhân - hào 3). 


Mấy chục năm trước, Âu Mi trọng sự tự do của trẻ quá để 
chúng muôn làm gì thi làm, không dùng roi vọt, cũng không 
rây nữa, thành thử trẻ sinh hư. Gần đây một số tâm lí gia thấy 
sự tệ hại của chính sách đó (nạn thiếu nhi phạm pháp mỗi 
ngày một tăng; ở Pháp có một bọn trẻ mười, mười hai tuôi giết 
một ông lão ăn xin mà cứ than nhiên bảo nhau “mình chưa tới 
tuổi bị bắt giam, xử tội, không sợ” và cha mẹ chúng hay tin, 
cũng thản nhiên ngồi coi truyền hình), nên có người như bác sĩ 
Berlamin Spock !'! khuyên các bậc cha mẹ đừng nhồi nắn 
chúng theo ý riêng của mình, mà phải tìm hiểu chúng, chúng 
ra sao thì nhận chúng như vậy; nhưng yêu không có nghĩa là 
nhu nhược mà trái lại phải cương quyết ngăn cấm chúng khi 
chúng mới bắt đầu làm những điều bậy không tha thứ được ta 
hướng dẫn; hơn nữa, mong được ta hướng dẫn, và nếu chúng 
ta để cho chúng quá tự do thì chúng sẽ hoang mang, khổ sở, 
có thể oán ta nữa. 


Cũng lại là luật tuần hoàn: cương quá thì trở lại nhu, nhu 
quá thì trở lại cương, giữ mực trung là hơn cả, nhưng ít ai học 
được bài học đó. 

Nên đọc thêm quẻ Quán: người trên nêu gương cho người 
dưới. 

— Cha mẹ có bồn phận dạy dỗ, nêu gương cho con; ngược 
lại con cũng có bốn phận can ngữn cha mẹ để cha mẹ khỏi làm 
một điều trái đạo li. 


(1) Coi cuốn đ3 cáu chuyện tới các bà mẹ — Dĩ. Spoch falbs toth mothers (Đúc 
sĩ Spoch nói chuyện tới các bà mẹ) Nguyên Hiến Lê địch NXB Văn Hóa - TT 
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Nhiều người hiểu lắm rằng đạo hiếu của Khổng giáo rất 
khát khe, bắt con cái phải nhất nhất tuân lệnh cha mẹ, cũng 
như bẻ tôi nhất nhất phải tuân lệnh vua, vua có bắt chết cùng 
phải chết. Tư tưởng đó của Hán Nho, Tống Nho, không phải 
của Không Tư. Quan niệm của Không Tử rất hợp tình hợp lí, 
hiểu trước hết là giữ được danh dự cho gia đình, làm vẻ vang 
cho tổ tiên. 

Luận ngữ, thiên Lí Nhân - bài 17, Khổng Tử bảo: 

“Thờ cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên can; nếu cha mẹ không 
nghe theo ý mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm cha 
mẹ, như vậy tuy khó nhọc, lo buôn, nhưng không được oán hận” 
(Sự phụ mẫu ki gián, kiến chỉ bất tòng, hựu kinh bất vi, lao nhĩ 
bất oán). 

Con phái khuyên can cha mẹ vì nếu không, cha mẹ sẽ mắc ` 
lỗi trái đạo lí mà cha mẹ mang tiếng xấu, xấu lây tới tổ tiên, cả 
dòng họ; như vậy cha mẹ mang tội bất hiếu với ông bà, tổ tiên, 
mà mình cũng mang tội bất hiếu với cha mẹ. 

Không Tư chỉ nói vắn tắt thôi. Đ2¿eh, que Cố diễn rõ hơn: 

— Hào 1: Sửa lỗi cho cha, nhờ con mà cha không có lỗi, 
nhưng phải thận trọng thì mới tốt. 

~ Hào 2: Sửa lỗi cho mẹ, không nên cố chấp mà phải mẻm 
đẻo. 

- Hào 3: Nếu sửa lỗi cho cha mà nói thẳng quá thì đáng ăn 
năn, nhưng không có lỗi lớn vì giữ được đạo lí cho cha. 

— Hào 4: Nếu do dự, không dám can cha, để cha mắc lỗi thì 
sẽ hối tiếc. 

- Hào 5: Can cha để cha sửa lỗi thì được tiếng khen. 

Chúng ta thấy 5 hào (không kể hào 6 nói chung về các 
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hiền nhân sửa lôi cho thiên hạ) thì có 4 hào sửa lỗi cha, chỉ có 
1 hào sửa lỗi mẹ: rất hợp tâm lí vì đàn ba vốn nhu thuận, đễ 
nghe lời khuyên hơn. Khi sửa lỗi cha, vì đàn ông vốn cương 
nghị, nên hào từ khuyên con phải rất thận trọng. Thận trọng 
nhưng vẫn cương quyết (hào 4) nếu vì quá trực ngôn mà làm 
phật ý cha thì tuy đáng ân hận đấy, nhưng không mắc lỗi lớn; 
mà khi thành công còn được tiếng khen nữa, 

Như vậy Địch còn cương quyết hơn Luận ngữ. lính trọng 
cha mẹ thì phải trọng đạo lí, tiếng tốt của cha mẹ. Quan niệm 
đó đâu có hẹp hòi, tôi cho là hợp tình, hợp lí. 

Còn nhiều quẻ nói về các việc hàng ngày nữa, tôi dành lại 
cho một tiết sau: Đạo làm người, 

Ở đây tôi chỉ xin giới thiệu thêm quẻ Tựng nói về việc 
kiện cáo và quê Lữ nói về cảnh lưu lạc quê người. 

~ Quê Tụng gồm Càn ở trên, Khảm ở dưới. Từ cái hình 
tượng trời ở trên nước mà suy điền ra thành việc kiện tụng, 
thật là điều làm cho ta ngạc nhiên. Đọc lời giảng của Thoán 
truyện (trong quẻ 6 phần II) chúng ta thấy sự suy diễn đó có lí. 

Có hai cách giảng: 

— Tách ngoại quái *à nội quái ra mà giảng, coi ngoại quái 
Càn là người trên cương quá, áp chế người dưới; nội quái Khảm 
là kẻ âm hiểm, hai kẻ đó đụng chạm nhau tất sinh ra kiện cáo. 

— Gồm cả ngoại quái và nội quái, coi trùng quái chỉ là một 
người, trong lòng thì nham hiểm (nội quái là Khảm), mà ngoài 
thì cương (ngoại quái là Càn), tất hay gây sự, sinh ra kiện cáo. 

Rồi tới sáu hào: 

= Hào 1: Đã xảy ra vụ kiện thì dù có chỗ dựa, mình cũng 
không nên ý thế sinh sự kéo dài vụ kiện; nên nhường nhịn có 
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( 
thua thiệt một chút thì cũng thôi, sau sẽ được biện minh. 

— Hào 2: Nếu thể mình yếu, thì rút lui. tránh đi (trứng 
không chọi nói với đá), như vậy mới không bị tội lỗi. 

— Hào 3: Nếu bẻ trên của mình muốn lôi kéo mình vào 
một vụ kiện, một vụ tranh chấn. mình không thể từ chối được 
thì mình cứ giữ đạo chính, phải giúp bẻ trên thì giúp lấy lệ 
thôi, đừng khoe tài, ham lập công. 

— Hào 4: Bỏ ý ham kiện đi, theo lề phải, ở yên thì tôt. 

—~ Hào 5: Người xử kiện nên có đức có tài; người đ: kiện 
hay bị kiện mà gặp được người xử kiện như vậy thì không gì tết 
bằng. 

¬ Hào 6; Kẻ nào ham kiện quá thì dù có may ra được kiện, 
rốt cuộc cùng bất lợi. 

Ý các hào rất nhất trí, hào nào cũng nói về kiện tụng, 
không lạc ra ngoài; lại sáng sủa mà xét đủ các hoàn cảnh tốt 
xâu trong các vụ kiện; nhất là lời khuyền răn thật sáng suốt; 
nên tránh sự kiện cáo. Hào 3 không kiện với ai: tốt; hào 2 và 4 
muốn kiện mà sau thôi, cũng tôt, hào 1 bị kiện thì nên nhường 
nhịn một chút, rốt. cuộc sẽ tốt; duy có hào 6 hăng kiện tới cùng 
thì xâu. Hào 5 tỏ ý ước mong có một tòa án công minh. 

Chỉ dùng luật tương ứng của âm dương, dùng cái thế và vị 
của các vạch liền và đứt, không gượng ép chút nào mà suy điễn 
ra được những điều hợp lí để răn đời như vậy, tôi cho là tài tình 
rất mực. Có thể áp dụng quẻ đó vào các vụ tranh chấp trên thế 
giới thời nay. 

- Quê Lữ gồm L¡ ở trên, Cấn ở dưới, là lửa ở trên núi 
Chỗ ở của lửa là bếp, lò, nay lại xuất hiện trên núi thì là mất 
chỗ ở. là di cư, ở đậu (Lữ). 
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Thời nào cũng có cảnh ở đậu đất khách: Người lớn thì vì 
nghèo phải bỏ quê, đi làm ăn ở nơi khác; trẻ con thì vì mô côi 
hay vì cha mẹ không nuôi nỗi mà phải ở nhờ ng chú bà bác. 
Nhưng trong những thời loạn lạc như thời Chiến Quốc ở Trung 
Hoa hay thời chúng ta trên khắp thế giới thì cảnh “Lữ” mới 
gần như không tránh một ai và non triệu đồng bào chúng ta ở 
ngoại quộc lúc này không khỏi bùi ngùi khi đọc que Lữ. 


Cảnh ở đậu là cảnh bất đắc đi, nhiều lắm chỉ có thể hơi 
hanh thông được thỏi, cho nên trong sáu hào, không có hào nào 
được coi là rất tốt; ngay đến hai hào tốt nhất: đắc trung, đắc 
chính là hào 2 và hào 5 cũng chỉ được khen là tốt lành (hào 3) 
là có phúc, lộc (hào ð). Còn bốn hào kia thì xấu nhiều hay ít cả: 
ít thì như hào 4: không được ai giúp đỡ, trong lòng không vui; 
nhiều như hào 3, hào 1 và hào 6: hào 3 vì quá cương, không biết, 
mềm mỏng nên dù mình có ngay thẳng thì cũng nguy: hào 1 vì 
tư cách hèn ha. tham lam nên bị người ta ghét mà rước họa vào 
mình; hào 6 vì thân đi ở trọ mà lại muốn làm chủ nhà, nên bị 
người ta đuổi đi. 


Tóm lại, theo Dịch, cái đạo ở đậu là mềm mỏng, đừng 
tham lam, đừng làm cao để người ta khỏi ghét; nhưng mặt 
khác cũng phải sáng suốt, giữ tư cách để người ta khỏi khinh. 
Lời khuyên đó rất đúng. 


VIỆC TRỊ ĐÂN 


~ Về nhiệm vụ đường dân, giáo dân của nhà cẩm quyền, 
chúng ta có thể suy từ những quẻ Øi, Mông, Đại Súc chúng tôi 
đã giới thiệu ở tiết trên, khỏi phải nhắc lại, chỉ xin nói thèm về 
chính sách kinh tế trong quẻ Tiết và quẻ Khiêm. 

Thoán truyện quê Tiết bảo nhà cằm quyền nên theo luật 
tiết chế của trời đất “bốn mùa nắng, mưa, nóng lạnh đều có 
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chừng mực”, mà trị đân: hạn chế lòng ham muốn, tính xa xi của 
con người, bắt dân làm việc vừa sức thôi, như vậy không tốn 
của cải, không hại dân (Tiết di chế độ, bất thương tài, bắt hại 
dân). : 


Đạt Tượng truyện hiểu xa hơn, khuyên người trị dân hạn 
định một chừng mực não đó trong sự làm việc và hương thụ của 
đân, tùy đạo đức, tài nghệ của mỗi người (Quân tử dì chế số độ, 
nghị đức hạnh). Như vậy là cho chữ 7!ế? một tác dụng rât lớn: 
tiết chế có nghĩa gần như kế hoạch hóa ngày nay và có mục 
đích thi hành sự công bằng trong xã hội, như lời Đại Tượng 
truyện que Khiêm: “xứng vật bình thí”: cho sự vật được cân 
xứng, quân bình. 


Muốn “xứng vật bình thí” thì phải “biểu đa ích quả”: bớt 
chốn nhiều bù chốn ít. Đó là đạo của trời: “khuy doanh nhỉ ích 
khiêm”, đây thì làm cho vơi đi, kém thì bù đắp vào. 

Không, Lão đều đà nghĩ như vậy. Luận ngữ, thiên Quí 
Thị, bài 1, Không Tử bảo Nhiễm Câu; trong nước hễ phân phối 
quân bình thì dân không nghèo (quân vô bản); và Lão Tử trong 
Đạo Đức kinh Chương 77 báo: “Đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ 
thiếu. Đạo người thì không vậy: bớt chỗ thiếu mà thêm chỗ dư. 
Ai là người có dư mà cưng cấp cho người thiêu thốn trong thiên 
hạ đây?” (Thiên chỉ đạo tồn hữu dư bố bất túc. Nhân chỉ đạo tức 
bất nhiên, tổn bất túc di phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ 
phụ thiên hạ?). 

Về việc hình pháp có quê Phê hạp, đại ý khuyên người xử 
hình phải sáng suốt trước hết, cương quyết mà cũng cân có đức 
nhu (để bớt cương đi), có chút từ tâm, và luôn luôn giữ đạo 
chính, thận trọng nhự hai hào 4,5. 


Nếu không trung chính, dùng hình ngục mà không được 
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người phục, có phản bị oán nữa thì tuy đáng ân hận đấy mà 
không có lỗi lớn vì mình muốn giữ trật tự trong xã hội. Tỏi cho 
như vậy không hợp với chủ trương trọng lề hơn hình pháp, chủ 
trương trung hậu của đạo Nho (tội mà còn nghi ngờ thì nên 
Đhạt nhẹ - tội nghỉ duy khinh), và tôi ngỡ rằng Dịch truyện đã 
chịu chút ít ảnh hưởng của thời Chiến Quốc, của phái pháp gia. 

Nhưng quẻ Phệ hạp cũng khuyên nên răn đe từ khi dân 
mới mắc tội nhỏ, nếu không dân sẽ quen làm bây, ác cứ tích lùy 
mà mắc tội lớn. Lời đó rất đúng. 

Thời Xuân-Thu và Chiến Quốc, người ta thường coi quẻ 
trước khi ra quân. Quẻ Sư bàn vẻ việc rư quân, ý nghĩa hay, đú, 
lời gọn mà không gượng. Quẻ một hào đương (hào 2) với 5 hào 
âm: nhất dương thống lĩnh quân âm, như một ông tướng điều 
khiển đoàn quân. 

Đại ý của que: 

~ Bât đắc đì mới phải ra quân, ra quân phải có chính 
nghĩa. 

~ Dùng tướng phải lựa người xứng đáng (như hào 2, dương 
cương mà đắc trung), đừng để cho kẻ bất tài (hào 3) tham gia. 

— Phải cần thận từ lúc đầu, ki luật nghiêm minh, nhưng 
phải khéo léo để khỏi mất lòng dân, quân, 

— Nếu gặp kẻ địch đương ở thế mạnh thì hãy tạm tránh, 
không sao. 

~ Điều này đáng để ý nhất: khi thành công rồi, luận công 
ban thưởng thì kẻ tiểu nhân (ít tài, ít đức, chỉ giỏi giết giặc 
thôi) có công, chỉ nên thưởng họ tiền bạc, đừng giao cho họ 
trọng trách (như cai trị một vùng, cảm đầu một bộ, một viện...); 
trọng trách phải về những người có tài đức, như vậy mới thịnh 
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được. Từ xưa tới nay, biết bao nhà cảm quyền mắc lỗi đó khiến 
cho “thẳng trong chiến tranh mà lại bại trong hòa bình", Bất 
đắc đi mới ra quân, ra quân phải có chính nghĩa, đó là chủ 
trương chung của các phái Không, Lão, Mặc. Họ trọng văn hơn 
võ. Ủịch cho Càn là chính, Khôn phụ thuộc Càn, nhưng cùng 
nhận âm có các ý văn vẻ, khiêm nhu, là đức của người văn 
minh, cho nên cho hào 5 quẻ Khôn là rất tốt, và tượng trưng 
bằng cái xiêm vàng, xiêm thì đẹp đè mà màu vàng vừa đẹp vừa 
sáng, quí, chỉ vua chúa mới được dùng. Dân tộc Trung Hoa thời 
Xuân Thu hiếu hòa cũng như mọi dân tộc nông nghiệp, nên 
trên hai ngàn năm mấy lần điêu đứng vì các dân tộc du mục 
hiếu chiến ở phía Bắc và Tây, hết rợ Hỏ, tới rợ Kim, rợ Mông, 
rợ Man. 

- Cách đối uới dân, có các qué Đồng nhận, Tí, Hoán. 

Điều quan trọng nhất là đoàn hết được nhân dân, khiến 
cho trên dưới hòa đồng. Muốn vậy thì phải bỏ tính thần đảng 
phái, tôn trọng quyền của mỗi người, phân biệt nhiều hạng 
người, cho mỗi người được phát triển sở năng, thỏa mãn sở 
nguyện (Đại Tượng truyện quê Đông Nhân). Công việc hòa 
đồng nào mới đầu cũng bị nhiều kẻ ngăn cản, không dễ gì thực 
hiện ngay được, dù là hợp với công lí, với hạnh phúc số đông 
(hào 5 quẻ Đồng nhân). 

Cũng nên nhớ thêm hào 5ð quẻ Tỉ: để cho người ta tự do, ai 
phục tòng mình thì tới, không thì cứ rút lui, mà mình thì phải 
trung, chính; nếu mình có tà tâm, mưu cầu tư lợi, dùng thủ 
đoạn đề ép buộc người ta thì người ta miễn cưỡng theo rồi cũng 
chống lại mình. 

Có khi để đoàn kết toàn dân, mình phải biết giải tán bè 
phái của mình, như lời khuyên trong các hào 3, 4 quê Hoán. 


- 
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— Hào 3 bảo: đánh tan lòng riêng tư của mình đi thì không 
hôi hận, 

~ Hào 4: giải tán bè phái của mình đi, rất tốt, vì như vậy 
là giải tán cái nhỏ để tập hợp thành cái lớn (như tập hợp cả 
quôc dân mà cùng Ìo cứu nước). 

— Ngược lại với qué Hoán là quẻ Ty nói về sự lập đảng 
hay liên minh. 


Thoán Truyện quẻ đó khuyên người lập đảng hoặc vị minh 
chủ phải là bậc đại nhân, tài đức hơn người, được mọi người tin, 
trọng; phải giữ vững đạo chính có đường lối chính đáng, nhất là 
phải có lòng chí thành như khi vua vò nhà Thái Miếu dâng lễ. 

Đạt Tượng truyện khuyên thêm: Khi nhóm họp, nên có 
tỉnh thần hòa thuận. Í 

— Cách dùng người: Khòng có một quẻ riêng nói về cách 
dùng người, nhưng xét các hào 5, 4, 2 trong các que thì chúng ta 
gặp rất nhiều trường hợp dùng người. Hào 5 thường là vị nguyên 
thú, người cảm đầu, có quyền nhất; hào 4 thường là vị cận thân 
tay chân của vị nguyên thủ; còn hào 2 thường là một chức quan 
lớn hay nhỏ ở xa nguyên thủ, hoặc một ké sĩ chưa ra làm quan. 
Hào ð và hào 2 tương ứng với nhau nhưng ở xa nhau; hào 5 và 
hào 4 không tương ứng nhưng ở gần nhau, 

Trường hợp tốt nhất là vị nguyên thú có tài đức mà gặp 
được một kẻ sĩ cũng có tài đức, người trên biết tin dùng người 
dưới. người đưới cùng chí hướng với người trên thì dễ làm nên 
việc lớn như hào 5 và hào 2 quẻ Cản. 

Người trên ít tài nhưng sáng suốt, biết dùng người có tài 
thì cũng tốt, như hào 5 với hào 2 quẻ 1⁄4n, hoặc như hào 5 và 
hào 2 quẻ Sư: vua trao toàn quyền câm quân cho một vị tướng 
lào thành. 
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Ông vua có tài, có đức mà cận thần biết phục đức sáng của 
vua, đem tải đức ra giúp đời thì cùng tốt, như hào 5 và hào 4 
que Quán. 

Nếu hào ð và 4 đều là dương cương ca, vua và cận thần đều 
có tài, đều cương cường ca thì đễ lập được sự nghiệp, nhưng cận 
thân công lao lớn quá mà lại được lòng dân nữa thì khi công 
thành rỏi, sẻ bị vua ghen ghét mà nguy cho mình, như trường 
hợp Nguyễn Trài. 


Nếu hào ð và 4 đều khiêm nhu như trong quẻ Khiêm thì 
tôt cho 4 nhưng không tốt mây cho 5, vì 5 thiếu uy. 


Theo luật âm dương thì như vậy, nhưng Dịch phải có tính 
cách biến thông, cho nên tốt xấu còn tùy ý nghìa của cả quẻ, tức 
của thời (coi tiết Thời ở sau), chứ không phải chỉ tùy ý nghĩa 
của mỗi hào. 

Nguyên tắc chung trong sự dùng người là người trên phải 
chí thành mới cam hóa được người dưới, nhưng cũng phái có uy 
mới sai khiến được họ; mà người dưới cũng phai có lòng chí 
thành với người trên; như hào 5 và 2 quẻ Trung Phu (có đức tin 
trong lòng, tức có lòng chí thành). 

- Hào 5: Ở ngôi chí tôn, có đức trung chính, thành tín, 
buộc được lòng thiên hạ. 

~ Hào 2: Ứng với hào 5, cũng có đức dương cương, có lòng 
thành thực như 5, nên tương đắc nhau, như hạc mẹ gáy, hạc 
con họa lại. 


Hai hào đu họp thành một cặp rất tôt, cũng như hai hào 
5 và 2 quê an. Trái lại, hào 5 quẻ Đợi J7 tuy cùng có đức 
chí thành nhưng ở vị chí tôn mà là âm, nhu nhược, nên hào 
Từ khuyên ph:ú có chút uy, Hào 5 que Khiêm: cũng vậy, tuy 
đắc trung thu khục được nhiêu người, nhưng vì là âm, nhu 
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quá, không phải là tư cách ông vua, nên Hào Từ khuyên nên 
dùng uy võ. 

Tôi xin giới thiệu hai quẻ nữa: Cóch và Giái: 

Cách có nghĩa là thay đổi (như từ ngừ cải cách), mà trong 
xã hội, sự thay đôi lớn nhất là Cứch mạng, thay đôi mạng trời, 
tức hạ một ông vua tàn bạo không làm trọn sử mạng trời trao 
cho, để lập một triều đại mới, như vua Thang đuổi Kiệt mà 
cách mạng nhà Hạ, vua Và điệt Trụ mà cách mạng nhà Thương. 

Thoán Từ của Văn Vương chỉ nói "thay cũ đối mới là một 
tiệc phúi lâu ngày người ta mới tin được”, vì người ta có thói 
quen thủ cựu, “@i phới hợp thời, hợp chỉnh đạo thì người ta 
mớt phục”. 


Thoán Truyện giảng thêm: phải sáng suốt, hòa duyệt (hợp 
lòng dân) thì mới thành công. Mà như vậy là hợp đạo trời: trời 
đất thay đối bốn mùa, mà vạn vật mới sinh trưởng được. #ièo 
Từ của Chu Công bàn kĩ hơn về điều kiện, tư cách người làm 
cách mạng, sự chuẩn bị và kết quá. 

Điều kiện là phải hợp thời. Tư cách là phải có địa vị, có tài 
(hào 1) tức như Mạnh Tử sau này nói, phải là một bực “thiên 
lạt, có thể “thế thiên hành đạo” được. 


Phải chuẩn bị kì, tạo những hoàn cảnh thuận tiện để 
người trên kẻ dưới tin mình (hào 2); nếu nóng nảy làm liều thì 
hỏng việc, nên thận trọng tính toán kế hoạch ba lần (hào 3), 
nên có lòng chí thành, và biết uyển chuyển vừa cương vừa nhu 
(hào 4). 


Được như vậy thì dân chúng hết lòng tin và sẽ thành còng 


mĩ mãn, làm cho “xa hội thay đối, tốt đẹp, mới mẻ lên, như con 
hổ thay lòng” (hào 5). 
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Tuy nhiên, ta nên nhớ bản tính con người vốn ghét sự 
thay đối thói quen, lối sống, cho nên chỉ có bậc quân tử mới 
thực tâm hiểu và theo sự cải cách, còn hạng tiểu nhân thì chỉ 
miễn cưỡng theo ngoài mặt. Như vậy cũng tốt đẹp rồi; và nên 
ngưng lại đừng cái cách hoài mà gây lòng oán của đân (hào 6). 
Tóm lại, bất đắc di mới phải làm cách mạng. Lời khuyên đó 
thật sáng suốt, thấu tâm lí con người; phải là người đã làm 
cách mạng như Chu Công mới nghĩ tới. 

Quẻ Cách này là tài liệu duy nhất tôi được thấy về thuật 
làm cách mạng thời Tiên Tần. 

Trong một cuộc cách mạng dù hợp thời, hợp lòng dân tới 
raãy, thế nào cũng có một số người vì trung thành với triều đại 
cù, vì tư lợi, chống đối mình, gây rối loạn, mình phải dẹp để 
giải nạn. Đó là ý nghĩa quê Giải. 

Thoán Từ và Thoán truyện quê này khuyên: Khi giải nạn 
xong, thì dân chỉ mong an cư lạc nghiệp, người trị dân nên có 
chính sách khoan đại, giản dị, đừng đa sự, cứ khôi phục trật tự 
cù cũng đủ tốt rỏi. Tuy nhiên cũng phải trừ những tệ đã gây ra 
những hoạn nạn trước kia, cũng phải sửa đổi cho sự bình định 
được lâu dài, công việc đó làm cho mau xong (vẫn là ý đừng đa 
sự) thì tôt. 


Đại Tượng truyện bảo nên tha tội cho những kẻ lắm lỗi 
trước, nếu không thể tha được thì cũng nên giảm án cho nhẹ đi. 
Những lời khuyên đó đều xác đáng. 
Chúng tôi nhận thấy trong 64 quẻ, không quẻ nào nói 
riêng về việc /ế lễ, một. việc thời xưa từ nhà cảm quyền tới dân 
đều cho là rất quan trọng; nhưng rải rác trong nhiều quẻ, và 
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nhiều hào hễ ngẫu nhiên nói về tế lễ thì bao giờ cũng khuyên 
trước hết phải chí thành. 

Như Quẻ 7y nói về việc nhóm họp, phải chí thành, Thoán 
Từ bắt đầu bằng 4 chữ “uương cách thái miếu” (như vua đến tế 
lễ ở nhà thái miếu). 

Quẻ Hoán, trái lại, nói về việc lìa tan, cũng khuyên phải 
có lòng chí thành và Thoán Từ cũng mở đầu bằng 4 chữ “uương 
cách thái miếu”. 

Vậy người Trung Hoa cho công việc tế lễ cần có lòng chí 
thành nhất, và hễ nói đến lòng chí thành thì lấy việc tế lễ làm 
thí dụ. Có lòng chí thành là đủ, lễ vật nhiều ít là điều phụ. 

Như quẻ Ty, Thoán Từ bảo: “lề uật hậu hĩ thì tốt" (dụng 
đại sinh, cát), nhưng hào 2 cùng quẻ đó lại bảo “chí thành thì 
như trong uiệc tế lề, dùng lễ mọn cũng tốt”. 

Quê Xí Tế, hào 5 lại nói: “Hàng xóm bên đông (hào 5) mế 
bò (làm tế lễ lớn) mà thực tế không được hưởng phúc bằng 
hàng xóm bên tây (hào 2) chỉ tế lễ sơ sài”. Cả hai hào đều có 
lòng chỉ thành ngang nhau, nhưng hào 2 gặp thời hơn nên may 
mãn hơn, được hướng phúc hơn. 

Độc giả có thể coi thêm Thoán Từ quê Quán, các Hào từ 
hào 2 quẻ Tốn, hào 2 quẻ Thăng, hào 5 quê Khốn... 


tk 


TU THÂN - ĐẠO LÀM NGƯỜI 


Thoán Từ và Hào Từ thường khuyên ta nên có thái độ ra 
sao, giữ những đức nào, nhưng vẫn nhằm mục đích xu cát tị 
hung, nghĩa là vẫn chú trọng vào việc bói. Thoán truyện còn 
đựa vào Thoán Từ mà bàn rông thêm về đạo làm người; đến 
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Tượng truyện thì coi thường việc bói mà chỉ xét đạo làm người, 
đem nhiều tư tưởng của Nho giáo vô Kinh Dịch, tới nỗi có người 
trách tác giả Tượng truyện là “làm công tác tuyên truyền” cho 
đạo Nho, như trong Chương lI chúng tôi đã nói. 

Chúng tôi lấy thí dụ quẻ Đại Súc để độc giả nhận thấy rõ 
điều đó. 

Thoïn Từ chỉ nói: Chứa lớn: chính đáng (theo chính đạo) 
thì lợi. Không phải ăn cơm nhà (tức được hưởng lộc của vua), 
tốt (Đại Súc: lợi trinh, Bất gia thực, cát). 

Đại Súc là chứa lớn; chứa tài hay đức, hay cả tài lẫn đức, 
mà những đức gì, chúng ta không biết. 

Thoán truyện giảng: chứa lớn là chứa đức cương kiện của 
quẻ Càn, đức thành thực, rực rỡ của quẻ Cấn (vì quẻ Đại súc 
gồm quẻ Càn ở dưới, quê Cấn ở trên), mỗi ngày phải sửa đức 
cho mới hoài (nhật tân kì đức). Giảng như vậy tuy có rộng thật, 
nhưng còn dựa vào lời Thoán Từ. 


Tới Đại Tượng truyện thì bảo người quân tử phải tìm tòi 
nghiên cứu, những lời xưa vết cũ của Thánh hiển, mà biết cho 
đến nơi đến chốn, làm cho đến nơi đến chốn để nuôi chứa đức 
của mình (Quân tử đi đa thức tiền ngôn vãng hành đi súc kì 
đức). Ro ràng là một bài luân lí không còn liên quan gì tới việc 
bói toán nữa. 

Cá Văn Ngôn truyện và Hệ Từ truyện cũng nhấn vàu tính 
cách luân lí đó mà người thời Chiến quốc và thời Hán lần lần 
gán thêm cho Kinh Dịch. 


CHÍN ĐỨC ĐỂ TU THÂN 


Chương VHI - Hệ Từ hạ chỉ ra chín quê mà người quân tử 
phải nghiền ngâm để sửa đức, tức các quẻ: 
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~ Èí, cái nên của đức, vì Lí là lễ, cung kính, thận trọng. 

— Khiêm, cái cán của đức, khiêm là khiêm tốn, tự hạ. 

— Phục, cái gốc của đức, vì phục là trở lại, khôi phục lại 
thiên lí. 

— Hàng, là cái bên vững của đức, vì hằng là giữ lòng cho 
bên, không thay đổi. 

— Tổn, là sự trau giôi đức, trau giỏi bằng cách bớt lòng dục, 
bớt. lòng giận. 

— Ích, là sự nảy nở đầy đủ của đức, ích có nghĩa là tăng 
tiến cái đức. 

~ Khốn là để nghiệm xem đức mình cao hay thấp, vì có 
gặp thời khốn, gặp nghịch cảnh mới biết mình giừ được đạo, 
được tư cách không. 

— Tính, là sự dày dặn của đức, tỉnh là giếng là nơi nước 
không cạn mà cũng không tràn, giúp ích cho đời, công dụng 
đầy khắp, dày dặn. 

~ Tốn, là sự chế ngự đức, đề được thuân thục, lính hoạt, 
biết quyền biến. 

Chín đức đó quan trọng thật đấy, nhất là đức Khiên: mà 
Thoán Truyện quẻ Khiêm rất đề cao, coi nó là đạo của trời đất: 
“đạo trời giao tế xuống dưới thấp, đó là đức Khiêm của trời, vì 
thế mà phát dục được vạn vật, công tạo hóa càng ngày càng rực 
rỡ, đạo đất chịu ở đưới thấp hết thảy vạn vật, đó là đức khiêm 
của đất, vì thế mà khí âm bốc lên giao tế với khí đương, như 
vậy là trời đất cùng khiêm cả (Thiên đạo hạ tế nhi quang 
minh, địa đạo t¡ nhi thượng hành). “Đạo trời làm uơi chỗ đây 
mà thêm uào chỗ thiếu (bhiêm); đạo đất biến đổi (làm sụp) chỗ 
đây mà đổ uào chỗ thiếu; quí thân làm hại chỗ đây mà làm 
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phúc cho chỗ thiếu; đạo người ghét chỗ đây mà yêu chỗ thiếu. 
Khiêm thì cao quí mà sảng, thấp (tự hạ) mà không gỉ có thể 
Uượt qua, đô là niức cuối cùng của người quân tử" (Thiên đạo 
khuy đoanh nhi ích khiêm, địa đạo biến doanh nhi lưu khiêm; 
qui thân hại doanh nhỉ ích khiêm; nhân đạo ố doanh nhỉ hiếu 
khiêm. Khiêm tồn nhi quang, tỉ nhi bất khả du, quân tử chi 
chung dã). 


Câu cuối: “Khiêm tôn nhi quang, tỉ nhỉ bất khả du “sao mà 
có giọng Đạo đức kinh thế: “Thánh nhân hậu kì thân nhi thân 
tiên” Chương 7; “Thánh nhân đục thượng dân bất di ngôn hạ 
chị, dục tiên dân tất dĩ thân hậu chỉ” - Chương 66. 

Tiểu Tượng truyện hào 1 quê Khiêm cũng khuyên như 
Lão Tử: 

“Người Quân tử khiêm rồi lại khiêm, tự tỉ để nuôi đức 
mình” (Khiêm khiêm quân tử, tỉ đi tự mục đã). 

“Người quân tử khiêm rồi lại khiêm, dùng đức đó mà qua 
được sông lớn (qua được tai nạn)” (Khiêm khiêm quân tử, dụng 
thiệp đại xuyên). 

Hào 3: “Bậc quân tử cần mẫn, khó nhọc mà khiêm thì vạn 
dân đều theo” (Lao khiêm quân tứ, vạn dân phục dã). 

Đạo khiêm còn được nhắc trong nhiều chỗ khác nữa, như 
trong: 

- Quẻ Đại Hữu, hào 4: Tuy giàu có mà đừng làm ra vẻ 
thịnh vượng, phải khiêm tốn thì không có lỗi. 

- Quẻ Qui Muội, hào 5: Em gái vua Đế Ất mà ga cho người 
bình dân, và khi về nhà chồng, y phục lại không đẹp bằng y 
phục cô phù dâu, như vậy là rất khiêm tốn, tốt. 


— Quê Minh Di, Thoán Truyện khuyên nên giấu bớt sự 
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sáng suốt của mình đi, mà vẫn giữ được chí hướng, không khoe 
tài khoe giỏi, cùng là khiêm tốn nữa. Nên so sánh với câu “Tri, 
bất tri, thượng” (Biết mà làm ra bộ không biết, như vậy là sáng 
suốt nhất) Chương 71 trong Đạo Đức kinh. 


* 


THÊM VÀI ĐỨC NỮA 
Nhưng nào chỉ có 9 đức nêu trong Hệ Từ hạ đó mà thôi, 
còn nhiều đức khác cũng quan trọng, như đức Cương, tự cường 
trong quê Càn. 
Càn gồm 6 hào đều là dương cả, tượng trưng cho trời. 
“Sự uận chuyển của trời mạnh, người quân tử tnên theo 
đạo của trời) mà tự cường mãi, không nghỉ” (Thiền hành kiện, 
quân tứ đĩ tự cường bất tức - Quẻ Càn - Đại Tượng truyện). 
Hào từ hào 3 quẻ Càn cũng nói: “Người quân tử suốt ngày 
. hãng hói tự cường” (Quân tử chung nhật càn căn). 
Còn nhiều quẻ khác nữa cũng thường nhắc tới đạo cương 
cường, như: 


- Quê Mông, Đại Tượng truyện giảng: Quê này ngoại quái 

là Cấn, núi, nội quái là Khảm, nước suối, vậy là dưới núi có suối 
phun ra, thế nước mạnh; người quân tử nên mạnh mẽ như 
giòng suối đó, quả cảm hành động để nuôi cái đức. (Sơn hạ xuất 
tuyển, mông; quân tử đi quả hành dục đức). 
___— Quả Hằng, Đại Tượng truyện giảng: Quê này ngoại quái 
là Chấn, sấm; nội quái là Tốn, gió; (trời đất có lúc biến động 
như sấm, gió, nhưng đạo trời thì vạn cổ y nhiên), người quân tử 
nên bắt chước thế mà tự lập không bao giờ thay đổi ý chí (Lôi 
phong bằng, quân tử di lập, bất dịch phương). 
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— Quê Nhu, Thoán truyện bảo: “Cương kiện mà không 
hãm (nghĩa là thông đạU thì không khốn cùng”. (Cương kiện 
nhi bất hãm, kì nghĩa bất khốn cùng hì). 


- Quê Đại Hữu, Thoán truyện giảng: Nội quái là Cần, tức 
ở trong có đức cương kiện, ngoại quái là L1 là ở ngoài có đức văn 
minh; như vậy đức của quẻ Đại Hữu là cương kiện mà văn 
minh, ứng với trời mà tùy thời thi hành thì rất tốt (kì đức 
cương kiện nhi văn minh, ứng hồ thiên nhi thời bành, thị đĩ 
nguyên hanh). 


- Quê Đại Súc, Thoán truyện bảo: cứng mạnh, thành thực, 
rực rỡ mỗi ngày phải sửa đức cho mới hoài, ở ngôi tôn, nghiêm 
nghị mà chuộng người hiển, ngăn được sự mạnh, như vậy là bậc 
đại chính. (Cương kiện, đốc thực, huy quang, nhật tân kì đức, 
cương thượng nhi thượng hiển, năng chỉ kiện, đại chính đã). 

Còn nhiều chỗ khác, không thế dân hết được. Dịch học 
cho hào dương tượng trưng người quân tử, mà dương thì cương 
kiện; vậy đức đầu tiên của người quân tử phải là tự cường bất 
tức, nhật tân, cương quyết tự trau giỏi đạo đức không nghỉ, mỗi 
ngày thêm một điều mới. 


Nhưng Dịch có dương thì có âm, có Càn thì có Khôn, cho 
nên đức n0 cũng được trọng, mà như vậy không phải là mâu 
thuẫn vì Dịch học chủ trương phải tùy thời, phải biết biến đối, 
không cế chấp: đàn ông trọng cương, đàn bà trọng nhu, người 
trên nên cương, người dưới nên nhu, lại có lúc người trên cũng 
nên nhu mà người dưới cũng nên cương. Vả lại cương quá như 
hào 6 quẻ Càn thì xấu, nên phải có nhu. Cương là ý nghĩa của 
quê Càn, nhu là ý nghĩa quê Khôn. Sau Càn tiếp ngay tới 
RKhôn. 
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Địch cho Khôn có đức nhu thuận, nhờ vậy mà tiếp tục còng 
việc của Càn để nuòi vạn vật. Cho nên bài học của Càn là 
“quản tử tự cường bát tức”, thì bài học của Khôn là “Quân tử đi 
hậu đức tải vật” (Người quân tử nhờ đức dây mà dưng chở được 
vạn vật. Đại Tượng truyện quẻ Khôn). 


Thoán Truyện bảo: “Ân tĩnh giữ đức trình (bền nững), 
hợp uới dạo oô cùng của đất" (An trình chỉ cát, ứng địa vô 
cương). 


- Quẻ Hằng cũng trọng đức như: “Hằng nghĩa là lâu dài; 
cứng ở trên mà mềm ở dưới, sắm gió cùng hiện uới nhau (vì 
quẻ Hằng gồm quẻ Chấn ở trên là sấm, quẻ Tốn ở dưới là gió, 
sấm thì cương, gió thì nhu), nhún nhường mà dộng, cứng 
mềm đều ứng nhau” (Hằng cửu dã, Cương thượng nhi nhu hạ, 
lôi phong tương đữ, tốn nhi động, cương nhu giai ứng Thoán 
truyện). 


¬ Quẻ Tùy khuyên phải cương mà cùng phải nhu: “Quẻ 
Tùy: cứi cứng đến mà ở dưới cđi mêm (vì gồm quẻ Chấn là sấm, 
cứng, ở dưới quẻ Đoái là chằm, mềm), động mà đẹp lòng (Đoái 
còn có nghĩa là đẹp lòng)” - (Tùy: cương lai nhi hạ nhu, động 
nhi duyệt - Thoán truyện). 

Tự cường bất tức, cươnz kiện là chủ trương của Nho. Chúng 
ta nhớ cách Khổng Tử dạy học, bắt môn sinh phải tận lực tiến 
hoài, môi ngày mỗi tháng biết thêm được điều mới mà không 
quên điều cũ, luôn luôn ôn cố tri tân, “học thì như sợ không kịp, 
học được điều gì rồi thì sợ quên mất” ( Học như bất cập, do củng 
thất chỉ - Luận ngữ - Thái Bá - bài 17); khiến môn sinh ưu tú 
nhất của ông là Nhan Hồi phải than thở: 


“Thảy - tức Khổng Tử - dùng thư tịch mà mở rộng tri thức 
ta. dùng lễ tiết ước thúc hành vi của ta, dù ta muốn thôi cũng 
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không được. Ta tận dụng năng lực mà cơ hồ vẫn thấy có cái gì 
cao lớn sừng sừng ở phía trước, ta muốn leo lên tới cùng mà 
không sao theo cho nôi” (án ngữ - Tử Hãn - bài 10). 

Nhu, trái lại là chủ trương của Lão. 


Đạo Đức hình Chương 36, Lão bảo: “Nhu nhược thắng 
cương cường”, chương 78, ông chứng mình: "Trong thiên hạ 
không có gì nhu nhược hơn nước, mà pha được cái cương cường 
thì không gì hơn nó”, như nước chảy hoài mà đá phải mòn. 

Chương 76 ông lại nói: “Người ta sinh ra thì mềm yếu mà 
khi chết thì cứng đơ. Thảo mộc sinh ra thì mềm địu mà khi 
chết thì khô cứng. Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết, 
mềm yếu là cùng loài với sống” (Nhân chỉ sinh đã nhu nhược, 
kì tử đã khô cáo. Cố kiên cường giả, tử chi đồ; như nhược giả, 
sinh chị đôi. 

Hai chủ trương ngược nhau: Không hữu vi nên trọng cương 
cường, Lão vô vi nên thích như nhược. 


Lão biết rằng “vật cùng tắc phản”, thịnh cực thì suy, đầy 
rồi thì vơi, cho nên không muốn lên tới cùng, không muốn 
thịnh, không muốn đầy, không muốn ở trên cao, không muốn 
mạnh, không muốn cương mà muốn yếu, muốn nhu. Ở thời 
loạn thì thái độ đó khôn, yên thân. 


Dịch học phái cũng nghĩ rằng “vật cùng tắc phản”, cho 
nên cũng trọng đức nhu; nhưng cũng trọng đức cương, cho rằng 
phải có cả cương lân nhu như trong hai quẻ Hằng và Tùy tôi 
mới dẫn ở trên. 

Hơn nữa, Dịch còn cho rằng kẻ đưới phải thuận tòng người 
trên, nhưng phải lựa bậc đại nhân có tài đức mà tìn, mà thuận 
tòng (Thoán truyện quê Tốn) chứ không phải thuận tòng bất kì 
kẻ trên nào, lại nên thuận tòng vừa phải thôi, nếu quá mức thì 
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đáng xấu hô (như hào 3 quẻ Tốn), nếu thuận tòng tới mức tỉ hạ, 
siêm nịnh, mất tư cách con người thì chẳng những xấu mà còn 
bị họa nữa (như hào 6 quê Tốn). 


Vậy Dịch học phái đã dung hòa được Khổng và Lào. 


Dưới đây chúng tôi dẫn thêm hai quẻ nữa để chứng mình 
thêm tính cách dung hòa đó: Quẻ Cấn và quẻ Bí. 

Khổng hữu vi, tất nhiên chủ trương động, ông (và cả Mặc 
Tử nữa) suốt đời bôn ba lo việc thiên hạ, ít ai động hơn ông, 
nhưng ông không đặt ra vấn đề động tĩnh, có lề vì cho nó là tự 
nhiên quá, khỏi phải bàn. “Thệ giả như tư phù, bất xả trú đạ” 
Quận ngữ - Từ Hãn - 16) đạo trời như vậy thì đạo người cũng 
vậy. 


Lão, trái lại, từ đời sống đến tư tưởng đều chủ trương tĩnh. 


Ông cho “tĩnh là chủ của náo động” (tĩnh vi táo quân) - Đựo Đức 
kính Ch.26). 


Chương 37, ông bảo: “Không ham muốn đề được điềm tĩnh 
thì thiên hạ sẽ tự yên” (Bất dục đi tĩnh, thiên hạ tương tự 
định). Càng động, càng muốn cứu đời thì thiên hạ càng loạn, cứ 
yên tỉnh, không ham muốn gì cả thì thiên hạ sẽ trị”. 

Hoạt động, cứu đời mà làm gì? Mọi vật trùng trùng (theo 
luật tự nhiên) sẽ trở về cỗi rễ của-nó. Mà trở vẻ côi rẻ, là tĩnh” 
(Phù vật vân vân, các phục qui kì căn. Qui căn viết tĩnh - 
Chương 16). Chương 45, ông nhắc lại: “thanh tĩnh mới chính 
được thiên hạ” (Thanh tĩnh vi thiên hạ chính). 


Dịch dì nhiên cũng chủ trương động như Khổng, âm dương 
có động thì mới giao nhau, thay thế nhau, mới có biến. Trong 
tám que cần bản, qué Chấn, quẻ Tốn, có nghĩa động. Nhưng 
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quẻ Cấn, quẻ Đoái thì tĩnh. 7ï?nh nhất là quê Cấn; ta vẫn nói 
trơ trơ như núi. Cấn có nghĩa là núi, là rừng, là tĩnh, là trọng 
hậu nữa. 


Thoán truyện quê Cấn giảng: Hề tĩnh thì con người không 
bị tình dục chi phối, không làm điều ác, không nghĩ tới mình 
(bất hoạch kì thân) mà cũng quên cả người khác, tức là không 
phân biệt mình và người, như vậy thì không có lồi. Ý đó giống 
ý của Lão. 

Nhưng Thoán truyện lại nói thêm: “Lúc đáng ngừng thì 
ngừng, đáng đi thì đi, động tĩnh đều hợp thời, thì đạo đó (đạo 
ngưng) mới súng sủa" (Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, 
động tĩnh bất thất kì thời, kì đạo quang minh). Đại Tượng 
truyện khuyên người quân tử chỉ nên ngừng ở chỗ làm trọn bổn 
phận của mình. 


Vậy là Dịch chủ trương động mà cũng trọng tĩnh, nhưng 
không quá đề cao tĩnh như Lão. 

Một vấn đề nữa: Lão chủ trương “qui căn”, trơ vẻ gốc, về sự 
chất phác thời nguyên thủy. Muôn vậy thì phải “tuyệt thánh 
khí trí”, “tuyệt xảo khí lợi”, (đứt thánh, bỏ trí, đứt trí xảo, bỏ 
lợi, mà “kiến tố bão phác” (ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, 
trong thì giữ sự chất phác). - Chương 19. Cái gì người ta gọi là 
văn minh thì phải bỏ hết - Chương 28, ông nhắc lại: “phục qui 
ư phác” (trở về chất phác, mộc mạc như gỗ chưa đo). 


Khổng Tử không cực đoan như vậy, trọng văn minh mà 
cũng trọng chất phác: “Chất phác thắng văn nhà thì là người 
quê mùa, văn nhã thắng chất phác thì là người chép sử (giữ 
việc văn thư); văn và chất đều nhau mới là người quân tử” 
(Chất thắng văn tắc dã; văn thắng chất tắc sử, văn chất bân 
bân, nhiên hậu quân tử - Luận ngữ - Ủng dã - 16). 
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Địch có 0é hơi trọng chát tphác) hơn tản toẻ), Thoán Từ 
que Bí báo: “Làm việc gì mà chỉ nhờ ở trang sức thì lợi chỉ bé 
nhỏ thôi” (Bí: hanh, tiểu lợi). 

Thoán truyện: bàn thêm: cái văn vẻ tự nhiên (thiên văn) 
thì tốt. còn cái văn vẻ nhân tạo (nhân văn) thì nên hạn chế. 

Đại Tượng truyện cùng khuyên: tiệc chính trị nhỏ thì 
dùng trang sức được, còn tiệc gian trọng (...1 thì đừng nên tô 
điểm thêm. 

Hào 5 đặn thêm: trang sức mà tần tiện thì bị chê cười, 
nhưng như vậy còn hơn là xa hoa, mà biết trọng cái gốc là sự 
chất phác, cho nên rốt cuộc vẫn được tốt lành, có hạnh phúc cho 
dân. (Tiếu Tượng truyện), 


Hào 6, ý nghĩa còn rõ hơn; Ƒ⁄ấy sự tố phác như màu trắng 
(không màu mè gì cả) làm trang súc thì không có lỗi (Bạch bí, 
Võ CữU). 

Vậy, Dịch tuy cùng cho có trang sức mới là văn minh như 
Không, nhưng vẫn trọng chất hơn văn, lấy chất làm thể, lấy 
văn làm dụng; tóm lại hơi chịu ảnh hướng của Lão. 


* 


Tổng hợp lại chỉ có hai chữ 


Trong 64 quẻ, gần như không quẻ nào không khuyên ta 
một đức này hay đức khác (những quẻ Trung phu, Di, Gia nhân, 
Tỉ, Tụy, Đại hữu... trong các mục. Việc hằng ngày, việc trị dân 
ở trên đều chứa ít nhiều lời khuyên về đạo làm người cả), liệt 
kê ra thì cực phiển toái, mà tổng hợp thì rất đơn giản, chỉ gồm 
trong 2 chữ Trung Chính như Trương Ki Quân đã nói: “Đạo j¡ 
trong thiên hạ ttheo Dịch) chỉ là bhiến cho uiệc không trung trở 
ĐỄ chỗ trung, uiệc không chính trở uề chỗ chính”. Trung chính 
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là quan niệm căn bản của Dịch: muốn đoán tính cách cát hung 
của một hào, Dịch xét trước hết xem hào đó có chính, trung 
không, có được ứng viện không và hào ứng viện nó có chính 
trung hay không. 


Chính 


Chính không phải chỉ có nghĩa là ngay thẳng, mà còn có 
nghĩa là hợp chính nghĩa, hợp đạo. 

Phân Kinh ít dùng chữ chính mà thường dùng chữ trinh. 
Trinh là chính và bên, như trong Thoán Từ các quẻ Càn, Khôn, 
Đại Tráng, Hằng... hoặc trong các hào 1, 3, 5, qué Hằng: các 
hào 2, 3, 4 quẻ Đại Tráng. 


Nhưng trong phần Truyện (Thoán Truyện, Tượng Truyện) 
thường dùng chữ chính để thay chữ trinh. Như Thoán Truyện 
quẻ Đại Tráng bảo chính đại là tĩnh của trời đất (Chính đại nhi 
thiên địa chi tình khá kiến dã), 

Quê Z/ khuyên ta ở đời phải giữ tính trong trắng và đường 
chính (hào 1 và 2). 


Qué Phục bảo phải trở về đạo (phản phục kì đạo), tức trở 
về điều thiện (hào 5), nếu không thì sẽ bị tai vạ (hào 6). Như 
vậy là sửa đổi để trở về đường chính. 


Quê Vô Vọng có nghĩa là không càn bậy hợp với chính 
đạo; cứ thấy việc chính đáng thì làm, không tính toán cái lợi 
trước rồi mới làm (hào 2); và nếu chẳng may có gặp tai nạn thì 
cứ thản nhiên, rồi tai nạn sẽ qua khỏi (hào 5). 

Tôi chỉ dẫn mấy thí dụ trên (còn rất nhiều nữa) để độc giả 
thấy quan niệm về chính trong Dịch. Có thể coi nó là đạo của 
người quân Lử. Người Trung Hoa có từ ngữ “chính nhân quân 
tử” là nghĩa vậy. 
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Trung 


Nhưng Dịch cho rằng chính không quí bằng Trung, vì hễ 
trung thì cũng là chính, mà chính chưa chắc đã là trung (trung 
là không thiên lệch). 


Như hào 2 quê Đại đáng. Nó là hào dương ở vị âm (chẳn: 
2) tức bất chính (dương ở vị đương, âm ở vị âm mới là chính); 
.._ nhưng nó ở giữa nội quái, thế là đắc trung, mà trung thì không 
bao giờ bất chính, cho nên Hào từ khen là tốt. 

Hào 2 quê Hằng cũng vậy: cũng là dương ở vị âm, chỉ nhờ 
đàc trung mà không phải hối hận. 

Nên coi thêm hào 2 (dương) quẻ Tốn, và hào 2 (dương) quẻ 
Vị tô, 

Phan Bội Châu (Chư Dịch T - trang 233) cho rằng người 
Trung Hoa đặt chữ chính trước chữ trung vì quí trung hơn 


chính, trung bao gồm được chính, chứ chính không bao gồm 
được trung. 


Theo Phùng Hữu Lan thì Huệ Đống đếm trong Thoán 
Truyện được 35 quẻ và trong Tượng Truyện được 36 quẻ nói về 
đức Trung, nghĩa là số quẻ chiếm già nửa Kinh Dịch. Khi thì 
gọi là trưng chính hay chính trung, đại trung, khi thì gọi là 
trung đạo, trung hành, hành trung, cương trung, nhu trung... 

Trung là tư tưởng của Khổng phái, Lão không.hê nói tới. 

Luận ngữ đầu thiên Nghiêu viết chép: 

“(Khi nhường ngôi cho ông Thuấn) vua Nghiêu bảo: “Hỡi 
ông Thuấn, mệnh trời tuần hoàn, nay ngôi vưa về ông: ông nên 
thành thực giữ đạo trung - (doãn chấp kì trung) - Nếu đân trong 
bôn bể khốn cùng thì lộc trời (ban cho ông) sẽ mất hẳn đấy”. Về 
sau, vua Thuận lại truyền những lời đó cho ông Vũ”. Không biết 
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đoạn đó có thực là lời của Không Tư, và có đúng không. Nếu 
đúng thì “Trung” là tư tưởng truyền lại từ Nghiêu, Thuấn. 


Điều chắc chăn là Không Từ rât trọng đức trung, 


Thiên Ứng đã, bài 27 ông bảo: “Trung dung là đức cực đẹp” 
(Trung dung chỉ vi đức, kì chí hi hồ!). 


Ông chè sự thái quá và sự bất cập, như trong bài 15 thiên 
Tiên tiến, ông cho Từ Trương là thái quá, Tử Hạ là bất cập, mà 
thái quá cũng như bất cập (quá do bất cập đã), đều xấu cả. 


Trong bài 21 thiên Tử Ló, ông lại bảo: “không được hạng 
người trung chính để truyền đạo cho (hoặc để giao thiệp) thì 
tìm hạng người cuồng phóng hoặc cẩn hậu giữ tiết tháo vậy. 
Người cuồng phóng có tỉnh thần tiến thủ, người cần hậu giữ tiết 
tháo thì không chịu làm điều xấu”. (Bãt đắc trung hành nhi đũ 
ch›, tất dã cuồng quyến hồ! Cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu 
sở bất vi đã). 

Cuông là hạng thái quá, quyến là hạng bất cập. 

Theo Tử Tư, cháu nội ông, thì ông còn nói: “Người quân tứ 
giữ đạo trung dung, kẻ tiêu nhân làm trái đạo trung dung. Cái 
trung dung của người quân tử là đã có đức của người quân tử mà 
còn biết tùy thời cho hợp lẽ trung”. (Quân tử chỉ trung dung đã, 
quân tử nhi thời trung) - Trưng dung chương 2). 


Tử Tư trong cuốn 7?ưng Dung đem tư tưởng đó của Khổng, 
điễn rộng cho có tính cách siêu hình, cho trung là cái gốc lớn 
của thiên hạ, hòa là cái đường đi thông suốt trong thiên hạ, hề 
trung hòa rất mực thì trời đất được yên vị, muôn vật được phát 
triển, sung sướng. 


Quan niệm “trung” trong Dịch gần với quan niệm trong 
Trung dung hơn là với quan niệm trong Luận ngữ. Luận ngữ 
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chỉ đúng về phương diện tu thân, học đạo, về phương diện thị 
phi mà coi trọng đức trung, cho thái quá và bất cập đều xâu như 
nhau. 


Dịch theo luật âm dương trong thiên nhiên, thấy cái gi 
tha: quá thì gây phản ứng, nên khuyên phải trung, phải quân 
bình đề tránh phản ứng, tránh họa, 

Trung tức là có chừng mực. “Trời đất có chừng mực nên 
mới thành bôn mùa” (Thoán Truyện quẻ Tiết) mà vạn vật mới 
phát triên được. Chừng mực cũng là luật quân bình, nắng không 
nắng quá, mưa không mưa quá, nắng mưa, ấm lạnh phải thay 
nhau để điều hòa khí hậu. Cái gì thịnh quá thì phải suy, suy 
quá thì sẽ thịnh. Khổng, Lão, Dịch học phái đều thấy như vậy, 
nhưng Lào cực đoan, không muốn thịnh, không muốn tiến, chỉ 
muốn ở dưới thấp, muốn yếu “thủ thự” (giữ phận con mái), thủ 
nhục (chịu nhục, kém người); còn Dịch và Khống muốn tiến, 
muôn thịnh, muốn mạnh, nhưng tới một mức nào thôi. Lão 
trọng âm, vô vi; Dịch trọng dương, hữu vi nhưng hữu vị vừa 
phải, tránh cực đoan. 

Cho nên hâu hết các quẻ tốt trong Dịch, hào cuôi cùng đều 
xấu: lúc đó đã thịnh cực rồi, bắt đầu suy. 

Như quê Càn mà Dịch cho là quẻ rất tốt, có đủ các đức 
nguyên hanh lợi trinh, mà hào 6 có điều ăn năn, vì “rồng lên 
cao quá”, không xuống được nữa; và gặp hào đó thì không nên 
hoạt động gì nữa mà sớm rút lui đi để khỏi phải hối hận. 

Hào 6 quẻ Thái cũng vậy. Tới cuối thời thông thuận rồi, 
sắp qua thời Bi, bế tắc nên hào từ khuyên: đừng hành động nữa 
mà sẽ thất bại xấu hổ. 

Nhưng quẻ Bì thì hào cuối lại tốt: “trước còn bĩ, sau thì 
mừng” vì bì cực thì thái lai. (Những quẻ xấu khác cũng vậy, 
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đa số hào cuôi đều như các quẻ Bác, Độn, Khuê, Kiến, Hoán...). 
Qué Tăng cùng là một qué tốt, vì là thời tiến lên; hào 

cuối cùng, Hào từ cho là xấu, vì quá tham, cứ muốn tiến hoài, và 

khuyên phải sửa đức cho hợp đạo chính thì mới có lợi. 


Như trên tôi đà nói, Dịch cho cương cường là một đức tốt, 
nhưng quá cương thì xấu. Chẳng hạn quẻ Đại quá có tới 4 hào 
dương ở giữa và chỉ có 2 hào âm trên và đưới. Đại quá có nghĩa 
là lớn quá. Hào từ ghét những hào quá cương (hào 3 và 5); còn 
hào quá nhu như hào 6 (thể và vị đều nhu) thì tuy không có lỗi 
nhưng cùng cho là xấu. Hào 1 thể nhu mà vị cương; hào 2 và 4 
thể cương mà vị nhu, nghĩa là vừa cương vừa nhu thì tốt hoặc 
không có lỗi. 

Vậy là Hào từ trọng dức trung (vừa cương vừa nhu) hơn cả. 
Ngay như đức biết tiết chế, một đức hợp với đạo trời, mà quẻ 
Tiết, hào 6 cũng bị che là hung vì tiết chế tới mức quá đáng, 
khiến người ta cực khô, không ai chỉu được lâu mà sẽ oán. 


Lòng thành tín vân là tốt, cản thiết trong sự giao thiệp 
với mọi người, trong việc trị dân, nhưng cũng phải đừng thái 
quá tới nồi không biết biến thông, như hào 6 quẻ Trung phụ; 
mà nên có đức trung như hào 2. Hào này là đương, có đức tin, 
mà ở giữa nội quái, là đắc trung, lại ứng với hào 5 ở trên cũng 
dương cương, cũng đắc trung; hai hào cảm ứng, tương đắc với 
nhau như hạc mẹ gáy, hạc con họa lại, rất tốt. 

Cả trong quẻ Sư nói về việc xuất quân mà cũng có hai hào 
khuyên phải giữ đức trung. 

— Hào 2, ở trong quân, {vị tướng chỉ huy) có đức trung thì 


tốt, không tội lỗi. Hào này đương cương mà đắc trung, ở giữa 
nội quái. 
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— Hào 5, âm, ở vị chí tôn, tượng ông vua ôn nhu không gây 
chiên mà thuận đạo trung (vì ở giữa ngoại quái), chỉ vì quân 
địch lấn cõi mà.phải đánh đuổi đi, nên không có lồi. 

Đạo trời “Khuy doanh nhi ích khiêm”, cái gì đây thì làm 
cho khuyết đi, cái gì thấp kém thì bù đắp cho (Thoán Truyện 
quê Khiêm), cũng chỉ là để cho vạn vật được cân xứng, quân 
bình, nghĩa là đắc trung. 


Tuy nhiên trung không có nghìa là lưng chừng như nhiều 
người hiểu lầm. 

Nếu là lưng chừng thì đã không có hào 5 quẻ Càn. Quẻ này 
kể những bước đường đời của bậc đại nhân có tài đức muốn lập 
sự nghiệp lớn để giúp đời. Mới đầu như con rồng còn ẩn (hào L), 
rôi tài đức mỗi ngày mỗi cao, đã có người biết tới (hào 2), nhưng 
vẫn chưa gặp thời còn phải thận trọng (hào 3), rồi tới lúc có thể 
tiến được (hào 4), sau cùng thành công ở hào 5. Như vậy đâu 
phải là lưng chừng, mà trái lại thận trọng tiến, tùy thời mà 
hành động cho tới khi đạt được mục đích. Nếu lưng chừng thì 
đã ngưng ở hào 3 hay 4 rồi mà thất bại. 


Trung cũng không có nghĩa là nhu nhược, nếu nhu nhược 
thì ông vua trong hào 5 quả Sư đã không đám đánh đuổi quân 
địch lấn cöi mình, đã không giao quyền cho vị tướng lão thành 
trong hào 2. 


Trung trong quẻ Càn chỉ có nghĩa là lên cao tới cùng thì 
ngưng lại, trong que Sư chỉ có nghĩa là không hiếu chiến mà 
biết tự vệ. ' 


Trung, như Văn ngôn truyện nói, là biết lúc nào nên tiến, 
lúc nào nên lui, biết vận trời (hoàn cảnh) lúc nào còn lúc nào 
mất mà xử sự cho hợp thời nhưng vẫn giữ được chính đạo (Tri 
tiến thoái tôn vong, như bất thất kì chính), nghĩa là biết tùy 
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thời cho hợp đạo. Như vậy là trúng tiết độ; trúng tiết, sách 
Trung Dung gọi là hòa. 

Theo Mạnh Tử và Tử Tư thì Không Tử chấp trung mà biết 
tùy thời. Mạnh Tử tôn Không là “Thánh ch: thời” (bác thánh oê 
đức tủy thời hành động}; còn Tử Tư thì cho câu “quân tử nhí 
thời trung” là của Không. 

Nếu vậy thì Dịch học phái đã chịu ảnh hưởng của Không 
phái mà tiếp tục phát huy thuyết “thời trung”. 


Chínhvà Trung lại gồm trong chữ Thời 

Dịch là biên địch, có biến hóa mới thích hợp (duy biến sở 
thích - Hệ từ hạ, Ch.8), cho nên trọng cái thời. Vì biến đến cực 
thì trở lại, cho nên trọng đức trung. Trung với thời, do đó mà 
liên quan mật thiết với nhau. 

Thời gồm trung, vì phải hợp thời mới gọi là trung, Ở cảnh 
giàu sang mà sông bủn xin, ở cảnh nghèo hèn mà sống xa hoa, 
thì không hợp thời, không phải là trung. 

Thời gồm chính nữa vì chính mà không hợp thời thì cũng 
xấu. Cương cường là đạo người quân tử mà ở cuối quẻ Càn, 
không hợp thời, cho nên có hối hận. 

Vậy Dịch là chính trung, mà thực ra chỉ là hợp thời. “Cá; 
nghĩa tùy thời lớn thát” (Tùy thời chỉ nghĩa đại hì tai! - Quê 
Tùy). Và Dịch học phái rất chú trọng đến thời. 


Thoán Truyện 
~ Quê Đại hữu bảo: 


*Ứng uớt trời uà làm theo thời, nhờ oậy mà được tốt hơn 
cđ” (Ứng hỏ thiên nhi thời hành, thị đï nguyên hanh). 
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- Qué Tốn: 

*Bứ, thêm, đây, rỗng, cùng cới thời mà lưu hành" (Tên, 
ích, doanh, hư, dữ thời giai hành). 

- Quẻ Cấn: 

"búc đúng ngừng thì ngừng, lúc đáng đi thì đi. Động tĩnh 
không thất thời, dạo đó sáng súu` (Thời chỉ tác chỉ, thời hành 
tắc hành. Động tĩnh bất thất kì thời, kì đạo quang minh). 

Văn Ngôn truyện cùng một chủ trương đó: 

“Bậc quân tử tiến đức tu nghiệp là muốn cho hịp thời” 
(Quân tử tiến đức tu nghiệp, dục cập thời dã). 

Muốn kịp thời thì phải biến cách, phải thay đối. Thoán 
Truyện quê Cách bảo: 

“Thay đối mà được lòng người tín... thì rất tốt oà chính 
đăng, Thay đối mà đáng thì ăn năn phải mất. Trời đất thay 
đối mà có bốn mùa: Vua Thang, oua Vũ đổi mạng (diệt Kiệt, 
Trụ mà lên làm oua) - thuận uới trời mà tứng với người. Cái 
thời của quẻ Cách lớn thay”. (Cách nhỉ tín chỉ... đại hanh đi 
chính. Cách nhỉ đáng, kì hối nãi vong. Thiên địa cách nhi tứ 
thời hành; Thang, Vũ cách mệnh, thuận hô thiên nhi ứng hồ 
nhân. Cách chỉ thời đại hï tai!) 


“k 
Mỗi quẻ là một thời 
Cũng theo Huệ Đồng, trong Thoán Truyện có 24 quẻ, trong 
Tượng Truyện có 6 quẻ nói tới chữ 'Thời. 
Phan Bội Châu bảo trong Thoán Truyện có 11 quẻ đề cao 
chữ thời: quẻ Di, quê Đại Quá, quẻ Giải, quẻ Cách chí nói tới 
Thời thôi; quẻ Dự, quẻ Độn, quẻ Cấn, que Lữ nói tới Thời mà 
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kièm với Nghĩa, quê Khảm, quẻ Khuê, quẻ Kiển nói tới Thời 
mà kiêm với Dụng (Chu Dịch - trang 354). 

Hai nhà đó chỉ kê những quẻ mà lời Thoán Truyện và 
Tượng Truyện khuyên đạo tùy thời; chứ theo Dịch học phái thì 
64 que, quẻ nào cũng nói đến thời vì mỗi quẻ là một thời. Chữ 
thời này có nghĩa rộng. 

Thái, Bì, Kí Tế (đã xong rồi), Vị Tế (chưa xong), Khốn, Dự 
(vui ve), Nhu (đợi chờ) v.v... đều là thời cả; mà ngay đến Càn, 
Khôn, Khám, Cấn... cũng là thời nữa: Càn là thời của một đại 
nhân, có tài đức, thời hành động; Khôn là thời của người dưới, 
thời nhu thuận, thời văn minh; Khảm là thời gian nguy; Cấn là 
thời nên tĩnh, nên thận trọng, đề phòng... 


*t 


Hệ Từ hạ, Chương VII, mở đầu bằng một lời cảm thán: 
“Đạo Dịch hưng thịnh lên ở thời Trung cổ chăng? (Trung cổ so 
với thời tác giả Hệ từ, tức thời Văn Vương. Người làm Dịch (tức 
Văn Vương) có điều ưu tư, lo lắng đấy chăng?” (Dịch chỉ hưng 
đã, kì ư trung cổ hồ? Tác Dịch giả, kì hữu ưu hoạn hô?) 

Đoạn đó ám chỉ việc Văn Vương bị Trụ giam ở ngục Dữu Lí 
mà đặt ra Thoán Từ cho mỗi quẻ. 

Đọc 64 quẻ, chúng ta cảm thấy buôn râu, ưu tư thật. Xã hội 
Trung Hoa trong Dịch sao mà đen tối! Cảnh nghịch nhiều hơn 
cảnh thuận, cảnh suy nhiều hơn cảnh thịnh. 

Cảnh vui, thịnh, tôi chỉ thấy có bảy quẻ: 

- Đự {vui) 

- Thái (thông thuận, trái với bï) 

— Đại tráng (thời cường thịnh) 
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- Phong (thời thịnh lớn) 
~ Đại hữu (thời giàu có) 

— Thăng (thời đương lên) 
- Tân (thời nên tiến) 


Trong 7 quẻ đó, không có quẻ nào thật tốt, không cảnh 
nào tác giả Kinh Dịch không tô lên một vệt xám, không nhắc 
nhở ta: Coi chừng đấy, trong phúc nấp họa đấy (quẻ Dự, quẻ 
Đại Tráng) phải đề phòng trước đi (quẻ Đại Tráng), thái cực thì 
bĩ theo sau đấy (Thái); trong cảnh giàu có (Đại hữu) mà Dịch 
lại khuyên ta nên sống gian nan, đừng khoe của; đương lúc vận 
lên (Thăng), nên tiến (Tấn), Dịch cảnh cáo ta: tham lam thì 
chết đấy, tiến vừa vừa thôi; còn trong quẻ Phong là thời thịnh 
lớn, rất tốt mà không có một hào nào thật tốt, hào nào cũng có 
lời răn đe: phải cẩn thận, phải thế này thế nọ thì mới tốt. 

Và khi công việc vừa mới xong, cũng như vừa mới qua sông 
(Kí Tế) thì đã tiếp ngay một quẻ bảo rằng việc chưa xong đâu 
(Vị Tế) đừng mong gì được nghỉ ngơi. Thế thì có chán không 
chứ! Còn cảnh lo buồn, cảnh nghịch, cảnh suy thì sao mà nhiều 
thế. Bên kia chỉ có một quẻ Thái, thì bên đây có quẻ: - Bì. 

Rồi còn tiếp thêm một chuỗi nữa: 

— Khảm (nguy) 

— Truân (Gian truân) 

— Kiến (Gian nan, hiểm trở) 

- Rồi tới Khến (Khốn đốn) 

Đối với Dự (vui vẻ) thì có. 

~ Chấn (lo sợ) 

~ Minh Di (giấu tài đức đi, nép đi, không cho ai biết mình). 
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— Tiểu súc (bị bọn tiểu nhân ngăn cần). 

— Bác (phải chống đối với bọn tiểu nhân đương tiến). 

Lại còn những cảnh: 

— Bị chia lìa: Khuê. 

~ Phải trốn tránh: Độn. 

— Phải lưu lạc quê người: Lữ. 

Xã hội hắc ám đó là xã hội thời Văn Vương (tác giả phần 
Kïnh) thời Trụ, thời suy của nhà Ấn, mà cũng là xã hội thời 
Xuân Thu và Chiến Quốc, thời suy của nhà Chu, thời của các 
tác giả phần Truyện. 

Vì chính các tác giả này trong khi giải thích phần kinh đã 
gởi vào đó tâm sự của mình, nhân sinh quan của mình. 

Ví dụ quẻ Bì, Thoán Từ của Văn Vương chỉ nói: “Bí không 
phải là dạo người, 0ì nó không lợt uới đụo chính của quận tử”) 
chính Đại Tượng Truyện mới khuyên: bï ià bế tắc tới cùng cực 
rôi, hành động chỉ uô ích, nên ở đn, cốt giữ cái đức uà cát thân 
mình thôi. 

Quẻ Đại hữu, Thoán Từ khen là rất hanh thông, mà Đại 
Tượng Truyện thì căn dặn: “Người quân tử trong quê này phải 
ngăn đón ngay điều dữ khi nó chưa phút hiện, uà biểu dương 
điều tốt khi nó còn mập mờ để thuận mệnh tốt của trời. 

Những lừr giảng thêm của người sau đó hầu hết bi quan 
hơn lời trong kinh, vì thời Xuân Thu, Chiến Quốc của họ loạn 
hơn thời cuối Ấn. 


Mỗi hào là một thời trong quẻ 


— Mỗi quẻ là một thời, mà mỗi hào trong quẻ lại là một thời 
nhó trong cái thời chung của quẻ. Để khỏi lẫn lộn, tôi gọi mỗi 
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thời nhỏ của hào là một giai đoạn một hoàn cảnh trong thời 
của quả. 

Như quẻ Càn, hào 1 là giai đoạn ở ẩn (tiểm long) trong 
thời Càn; hào 2 là giai đoạn bắt đầu xuất hiện (hiện long); hào 
3 là giai đoạn thân trọng chờ thời; hào 4 là giai đoạn có thể bay 
nhảy được; hào 5 là giai đoan thành công, lên tới tật hực, hào 6 
là giai đoạn rút lui. 

Sáu giai đoạn trong quẻ Tiệm cùng rất rõ ràng: con chim 
hồng từ mặt nước mà lên tới bờ, tới phiến đá, tới đất bằng, tới 
cành cây, tới gò cao, rồi sau cùng lên tới mây, 6 hào là 6 giai 
đoạn trong thời Tiệm tiến. 


Có thể kế thêm quẻ Nhu (tiến từ xa chỗ hiểm tới gắn chỗ 
hiểm), quẻ Bác (tiêu mòn lần lần từ chân giường lên tới then 
giường, mặt giường), nhưng trước sau chỉ có độ mươi quẻ như 
vậy; còn các quẻ kia thì các giai đoạn không theo một thứ tự 
nào cá như quẻ Lữ, mỗi hào là một hoàn cảnh áp dụng cho một 
hạng người tư cách, tính tình khác nhau, không có ý nghĩa 
trước sau về thời gian. 


Mỗi hào tuy có một ý nghìa riêng nhưng ý nghĩa đó luôn 
luôn tùy ý nghĩa của quẻ, tức tùy cái thời chung của sáu hào, có 
vậy mới nhất trí, thành một quê được. 

~ Cùng là thể dương ở vị dương, ngôi chí tôn, mà hào 5 quẻ 
Càn rất tốt, lập sự nghiệp lớn, còn hào 5 quẻ Truân chỉ hơi tốt 
thôi chỉnh đốn việc nhỏ thì được, việc lớn thì xấu, vì hai hào đó 
ở thời khác nhau, một ở thời Càn, thời của bậc đại nhân, một ở 
thời Truân, thời gian nan, khó khăn, cho nên tài như nhau mà 
sự nghiệp khác nhau xa. 


- Hào 2 và hào õ quẻ Càn đều là đương cương cả lại 
tương ứng, Hào từ khuyên nên tìm nhau mà làm việc; còn hào 
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2 và hào 5 que Lí, cũng đều là đương và tương ứng mà Hào từ 
không khuyên như vậy, bao 2 nên cò độc giữ vững đường 
chính, chỉ vì quê Càn là thời của một đại nhân thào 5ì, có chí 
lớn giúp đời, mà muôn giúp đời thì cần có người đồng đức, 
đồng chí (hào 2); còn que Lí nói về cách cư xử trong đời của 
một người thường như chúng ta, thì có đại nhân nào kiểm 
mình thào 2) mà mình cúng kiếm đại nhân để làm gì, cứ Ìo 
giữ vững đường chính là tôt rồi. 

- So sánh hào 1 quẻ Kí Tế và hào L quẻ Vị Tế ta càng 
thấy rõ hơn nữa. Cả hai đều có ba chữ “nhu kì vĩ”: con chôn 
qua sông để ướt cúi đuôi; vậy mà trong quẻ KíTế thì cho là 
“vô cữu”, không có lỗi, còn trong quẻ Vị Tế thì cho là “lận”, 
đáng ân hận; vì thời của hai quẻ khác nhau; thời Kí Tế là thời 
đã qua sông rồi, đã xong việc, thời Vị Tế là thời chưa qua 
sông, chưa xong việc. 

- Hào 4 quẻ Tùy là dương mà ở vị âm, như thế là bất 
chính, đáng lẽ xấu, nhưng ở thời Tùy (theo) thì làm nên sự 
nghiệp (gặp ông vua biết dùng tài của mình), và nếu cứ giữ lòng 
chí thành, sáng suốt, theo đạo lí, thì không có lồi. 

- Quẻ Khốn, hào 2 và hào ð đầu là dương, đắc trung, đáng 
lẽ tốt mà lại xấu, chỉ vì ở thời khôn đốn. 

~ Xin độc giả so sánh thêm cặp 1-4 quê Phong với cặp 
2-5 que Tụng. Ở quẻ Phong, 1 và 4 ứng nhau, đều dương 
cương cả (đồng đức) họp thành một cặp bạn tốt. Ở quẻ Tụng, 
2 và 5 cũng ứng nhau, cũng đều là dương cương cả, lại thêm 
đều đắc trung, đáng lẽ cũng thành một cặp bạn rất tương 
đắc, nhưng Hào từ lại bảo 2 muốn kiện 5, và khuyên nên bỏ 
ý đó đi, sẽ như trứng chọi với đá thôi. Vì Phong là thời 
thịnh, hanh thông; còn Tụng là thời kiện tụng, 2 và 5 không 
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phải là đồng đức mà là ngang ngạnh như nhau; phải coi là 
đối địch nhau, 


Dịch chỉ là Thời 

Đọc Dịch chúng ta so sánh, suy nghì như vậy sẽ nhận 
được rât nhiều bài học tùy :hời, sẽ thấy cả bộ Dịch chỉ tóm lại 
trong chữ 7Öời (Chu Dịch nhất bộ thư, khả nhất ngôn nhi tế 
ch, Viết: Thời). Tùy thời mà vẫn giữ được trung chính, đó lại 
là một luật bất biến nữa trong đạo biến dịch. Nắm được luật 
đó thì ta có thể ứng được với vạn cái biến trong đời (Di bất 
biến ứng vạn biến), 

Chúng ta sẽ biết lúc nào nên cương,lúc nào nên nhu, lúc 
nào nên tiến, lúc nào nên thoái, lúc nào nên động, lúc nào nên 
tỉnh, lúc nào nên nhường nhịn, lúc nào nên tấn công, “ích” 
(tăng) không phải là luôn luôn tốt, cần phải biết khi nào nên 
ích, ích cái gì, ích cho ai; tổn không phải là luôn luôn xấu, tốn 
giảm được các tật của mình thì lại là tốt, tốn của người giàu để 
ích cho người nghèo là tốt; cải cách phải hợp thời mới tốt; mà 
đức thành tín cũng phải biết biến thông mới tốt. 

Biết tùy thời là điều rất khó, phái bình tĩnh vô tư, sáng suốt, 
phải có trí. Dịch trọng cả đức lẫn trí, giống Khổng, khác Lão. 


Dịch là đạo của người quân tử 


Mới đầu chỉ là một phép bói dựng trên thuyết âm đương 
_ và những lịch duyệt của mọi người, rồi từ cuối thời Xuân Thu 
đến cuối thời Chiến Quốc hay đầu thời Hán, trong ba bốn trăm 
năm, một số học giả, hiền nhân khuyết danh lân lần thu thập 
thêm những tư tưởng của Khổng, Lão - Khổng nhiều hơn Lão - 
thêm bớt, sửa đối, dung hòa thành một triết lí gồm một vũ trụ 
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quan giống Lão mà không phải Lão, và một nhân sinh quan rất 
giống Khổng mà không hắn là Không. 

Nhân sinh quan đó là nhân sinh quan Trung Hoa vào đầu 
Hán, suốt hai ngàn năm sau không thay đổi gì nhiều, nó giúp 
cho Khổng và Lão, như đương với âm, xích lại nhau, bổ túc 
nhau, nhờ đó mà dân tộc Trung Hoa có một tình thần quân 
bình, lành mạnh, một thái độ yêu đời, tự tín mà nhiễu triết gia 
phương Tây nhận là hiển (sage). 

Tôi gọi nhân sinh quan đó là đạo Dịch. 

— Nó rất thực tiễn, thiết thực. 


Thuyết âm dương làm cơ sở cho nó không có gì thần bí ° 
cũng không quá huyền vi như đạo của Lão, mà chỉ là những 
luật thiên nhiên mọi người có thể nhận thấy hằng ngày. 

— Nó không bàn tới những gì cao xa, siêu hình như linh 
hồn, kiếp trước, kiếp sau... mà chỉ xét những việc trong đời 
sống hằng ngày, và xét rất đủ. Độc giả có thấy một tác phẩm 
luân lí hay một cuốn viết về nghệ thuật sống nào là chỉ cho ta 
từ việc ăn uống, tu thân, tới việc kiện cáo, xuất quân, trang sức, 
tê gia, vẻ nhà chồng, lập đảng, diệt kẻ tiểu nhân, can ngăn cha 
mẹ, cách xử sự trong mọi hoàn cảnh; lúc giàu, thịnh, lúc gian 
truân, lúc chờ thời, cá lúc phải bỏ nhà, bỏ nước mà ]ưu lạc quê 
người, ăn nhờ ở đậu... không? Sáu mươi bốn quẻ là sáu mươi 


(1) Hệ từ truyện có rất nhiều chỗ nói đến quẻ thần như: 
~ Thiên thượng, Chương 4 đoạn 2: “trị quí thần chỉ tình trạng”; Chương 
11, đoạn 10 “tri thần chi sở vĩ”: 
~ Thiên hạ, chương 6, đoạn 1: “thông thần mình chỉ đức”; Chương 12, 
đoạn 4: “nhân mưa, quỉ mưu”. 


Nhưng đó chỉ là lời nói về sự mẫu nhiêm của phép bói mà trong cuốn này 
không bàn tới. 
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bốn thời. và ba trăm tám mươi bốn hào là ba trầm tám mươi 
bến hoàn cảnh. Bấy nhiêu mà khéo suy ra thì có thể áp dụng 
vào mọi việc trong đời được: từ việc can ngăn cha mẹ, Suy ra 
việc can ngăn bề trên hay bạn bè; cách diệt tiểu nhân cùng là 
cách diệt cái ác, đức thận trọng, lo xa cân cho một cá nhân ra 
sao thì cũng cần cho một quốc gia như vậy trong suốt. thời 
dương thịnh... 

— Nó cho ta bài học tự cường bất tức (Càn) kiên nhẫn, 
không lúc nào quên việc tu thân, luyện tài đức cho uẩn súc (Đại 
súc) mỗi ngày thêm một chút (Tiệm), tiến hoài ¿š gặp thời thì 
giúp nước, không bao giờ từ bỏ trách nhiệm, mà không câu 
danh lợi. 

~ Nó biết rằng có đương thì có âm, có thịnh thì có Suy, Việc 
đời thành rồi bại, bại rồi thành, không bao giờ hết, lúc xong 
việc là lúc việc mới bắt đầu, sinh là bắt đầu tử, tử là bắt đầu 
sinh, nó biết vậy, nhưng nó không chán nản, thấy việc phải thì 
cứ làm, theo đạo trung chính. Một cuộc sống như vậy nghiêm 
túc biết bao. 


Nhưng nó không như Khổng Tử “tri kì bất khả vi nhỉ vi 
chỉ”, nó hữu vì có mực độ, giữ mức trung, thấy thời còn có thể 
làm được thì làm, không thì hãy tạm ẩn nhần chờ thời, chờ 
thời mà không buông xuôi, không bỏ chí hướng. Nó biết giá trị 
của hạng cao sĩ, vì một lẽ gì đó không dự được vào việc đời thì 
làm như con chim hồng bay bổng trên chín tầng mây. Một cuộc 
đời như vậy đẹp biết bao! Mà ai bảo được là vô ích? 

— Nhất là nó rất lạc quan, 


Nó thực tế nên nhận thấy trong xã hội nhiều cảnh nghịch 
hơn cảnh thuận, và mới xét, chúng ta tưởng như vậy là bị quan. 
Không phải nó an ủi ta rằng trong họa nấp phúc, suy rồi sẽ 
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thịnh, cho nên những que ý nghĩa xấu nhất thì hào cuôi lại 
thường tốt nhật. như mục trên tôi đã nói. Trong họa nấp phúc 
thì trong phúc cùng nấp họa. cho nên nó khuyên ta gặi: thời 
thịnh nẻn thận trọng đẻ phòng. đề tránh họa sau này. chứ nó 
khêng bao ta đừng nen hưởng phúc. 

Tỉnh thần lạc quan đó hiện Lọ cá tong các quản tự chiến 
đâu với tiêu nhan. 

Dịch không ghét tiêu nhân. vì có tiểu nhân mới có quân 
tử, có âm mới có dương, có thiện thì có ác không sao diệt hết 
được ác, cuộc chiến đấu với ác, với tiêu nhân không bao giờ 
chấm dứt. Nó khuyên ta thời bình thường phải khoan dung đôn 
hậu với tiểu nhân (que Lâm); mà vẫn sáng suốt để ý, thấy 
chúng ló đã tam thì chế ngự ngay (qué Câu). 

Nhưng khi tiểu nhân mạnh, đàc thời thì phải biết tùy 
hoàn cảnh mà đối phó một cách thân trọng: bước đầu, tình thể 
chưa khó khăn, có cơ cứu vàn được phần nàoc thi hành động 
(qué Truân); kh: đã nguy rỗi (quẻ Kiên và quả Khốn) thì nên 
chờ thời mà vẫn giữ đức trung chính; tuy nhiên nếu có người 
nào quyết tâm hi sinh, chống chỏi một cách tuyệt vọng đê cứu 
đân cứu nước (hào 3 que Kiến) thì vẫn quí, phục. 

Tới lúc tiểu nhân bắt đầu suy thì đoàn kêt nhau lại mà tấn 
công (que Tụy) chế ngự chúng (que Đại súc) và sau cùng diệt 
chúng (quẻ Quải). 

Dịch lại nhắc ta rằng trong đám tiểu nhân vẫn có những 
người lỡ lầm nhưng biết phục thiện, khéo dẫn dụ thì họ sẽ trở 
về đường chính (quẻ Phục); mà trong việc chiến đâu với tiểu 
nhân, có những tiểu nhân bỏ đảng của chúng mà vẻ với phe 
quân tử (hào 3, hào 5 quẻ Bác); còn trong phe quân tử mới đầu 
cũng có người thân cận với tiểu nhân rồi sau cải quá (hào 3ä quẻ 
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Quai), cương quyết bỏ chúng để theo chính nghĩa. Cuối cùng 
phe quân tư thằng mà khỏng bao giờ hết người quan tử (hào 6 
que Bác). 

Có người cho rằng Dịch sắp đặt cho đạt được một kết quả 
tốt đẹp như vậy là thiên vị với phe quân tử, và quá lạc quan. Có 
thể là thiên vị với quân ¡:' và chắc chắn là lạc quan. Lạc quan 
iã tỉnh thân của đân tộc Trung ïloa: truyện Tàu nào cũng “có 
hậu” (Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân mà!) nhưng ta cũng 
phải nhận rằng những việc kể trong mấy quẻ dẫn trên đây xảy 
ra bất thường, không phải là tưởng tượng: trong cuộc kháng 
Pháp rồi kháng Mi vừa rồi không thiếu gì địch bỏ hàng ngũ mà 
theo mình, mà cùng không thiếu gì người mình mới đầu theo 
địch rồi sau trở về với tổ quốc và rõt cuộc chính nghĩa thắng. 

Cuộc chiến đấu giữa quân tử với tiểu nhân là cuộc chiến 
đâu giừa thiện và ác. 

Lào cho rằng trong thiên nhiên không có gì thiện, không có 
gì ác, trời đất thản nhiên, coi vạn vật như chó rơm: Dịch trái lại 
cho trợi đất, có công sinh thành nưôi nấng vạn vật; nhưng mới 
đầu cũng chỉ phân biệt cái hung, không phân biệt thiện ác, 
không cho dương là thiện, âm là ác. Về sau, Văn Vương và Chu 
Công mới cho đương là quân tử, âm là tiểu nhân, nhưng quân tử 
và tiêu nhân thời đó chỉ là người cảm quyền và dân thường: tới 
thời tác giả Thoán Tnuyện và Tượng Truyện mới có nghĩa là 
người thiện, người ác; như vậy là bỏ cái thái độ, cái vị trí hoàn 
toàn theo thiên nhiên mà trở về với loài người, với thực tế. 

Thiện thắng ác thì có lúc ác cũng thắng thiện, đọc Dịch ai 
cùng hiểu điều đó, nhưng Dịch nhấn vào trường hợp thiện ác, 
chỉ vì Dịch muốn cho ta bài học tự cường, trọng chính nghĩa và 
lạc quan. Ai theo được bài học đó thì thành người quân tử. Dịch 
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muốn đào tạo hạng người quân tử khuyến khích tiêu nhân cải 
tà qui chính (que Bác) “Dịch vị quân tử mưu” (Dịch là tính cho 
người quân tử) là nghĩa vậy. Cho nên tôi cho đựẹo Địch là đạo 
của người quản tứ, 

Một sách bói có những lời tiên đoán lĩnh nghiệm mà được 
cả một đản tộc coi là một cuôn kinh, qua là xứng đáng. Hiện 
tượng đó độc nhất trong lịch sư triết học nhân loại. 


Mùa xuân Kỉ mùi (1979) 


PHẦN II 


KINH VÀ TRUYỆN 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong phần II này tôi sẽ chép chữ Hán, phiên âm 0à 
địch trọn phản Kinh gồm Thoán từ tức lời đoán mỗi quê của 
Văn Vương; uà Hào từ, tức lời đoán mỗi hào của Chu Công. 


Thoán Từ uà Hào Tùừ rất gọn, chỉ ghi lại ít chữ, như một 
thứ “qtde mémoire” cho người đọc dễ nhớ thôi (chẳng hạn 
Thoán Từ quê Trung Phụ '''. Hào từ hào 4 quê Bí '?` uì oậy 
rất tôi nghĩa, phải có lời giảng mới hiểu được, uè dưới mỗi 
lời dịch, tôi sẽ thêm lời giảng. 

Để giảng Thoán từ, đĩ nhiên tôi phải căn cứ trước hết 
Uuào Thoán truyện và Đại tượng truyện; để giảng Hào 
từ, tôi căn cứ trước hết sào Tiểu tượng truyện; Tôi sẽ 
không địch trọn Thoán truyện ouà Tượng truyện (Đại uà Tiểu) 


L1Ị Thoán từ qguc Trung phú: “Đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên”: dịch 
nghĩa từng chữ: "Heo, cứ, tốt, lợi qua sông lớn”: phải hiểu là: “Lòng chỉ 
thành mà cảm được những vật ngu như heo cá thì tốt. Dùng lòng chí 
thành đó mà ứng phó với những gian hiểm như vượt qua sông lớn thì 
thành công”. 

(2) "Bí như, bà như, bạch mã hàn như, phí khấu, hôn cấu”, dịch nghĩa từng 
chữ: “Trang sức, trắng toát, ngựa trắng chạy mau, không phải giặc, kết 
hồn”; phải hiểu là: “Muốn trang sức cho nhau, nhưng không được, chỉ 
thấy trắng toát. Hào 4 cười ngựa trắng mà chạy như bay, đuổi kịp hào 1, 
rôt cuộc cưới nhau được, vì Hào 3 ở giữa ngăn cách 1 và 4 không phải là 
ke cướp, không phải là người xấu. Ÿ nói bị cản trở một chút, nhưng sau 
sè tốt, 
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mà chỉ tóm tất ý nghĩa bà trích dẫn một số câu quan trọng 
cho xen uào lời giảng. 

Riêng uê hơi quê Càn uà Khôn, tôi trích dẫn thêm Văn 
ngôn truyện, uà trong một số qué khác, tôi cũng lác đúc 
dùng lời bình luận trong Hệ từ truyện mà tôi sẽ dịch ÍrU1! Dở 
đặt sau phần hình. Tôi lợi tham khảo thêm những chủ giới 
của Chu Hi, lời giảng của Phan Bội Cháu, đôi bhi của James 
kLogge, của Richard WilNem, của Cao Hanh, Nghiêm Linh 
Phong cà uài nhà khác nữa, 


Đầu mỗi quê tôi dẫn một câu trong Tự quái truyện 
cho biết uì lí do gì cổ nhân sắp quê đó tiếp theo quê trước, 
nói cách khác, là cho biết sự liên lạc giữa ý của quê đó oà 
quê trước. 


Tóm lại, như oậy là trong bảy truyện: Thoán truyện, 
Tượng truyện, Hệ từ truyện, Văn ngôn truyện, Tự 
quái truyện, Thuyết quái truyện, Tạp quái truyện, 
tôi dùng năm truyện đầu để giảng phần hình, cho xen cào 
phần hinh, nhưng chí dịch trọn Hệ từ truyện thôi; còn hai 
truyện Thuyết quái sà Tạp quái thì hông dùng tới. 


# 


Chủ trương của tôi giống chủ trương của cụ Phan Bội 
Châu, chú trọng tê ý nghĩa triết lí, nhất là oề nhân sinh 
Quan, mà coi nhẹ phân bói toán, phần huyện bí. Như uậy là 
phiến điện, không hợp uới bản ý của những người đầu tiên 
đặt ra bình Dịch, nhưng hợp uớt tư tưởng của Dịch học 
phái, ?ức của một số học giá chịu ảnh hưởng của Nho, Lão ở 
thời Chiến Quốc cà đã soạn Thoảán truyện, Tượng truyện, 
Văn ngôn truyện, một phần Hệ từ truyện làm cho Kinh Dịch 
thành một tác phẩm triết lí quan trọng ngang tót các bình 
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thác thời Tiên Tên; uì nếu nó chỉ là một súch bói như hồi 
đâu, thì đân tộc Trung Hoa tất không gọi nó là một kùnh oà 
cọt nó là một nôn học trong các bì thì cho mỗi tới cuối thế bì 
trước. : 


Tôi không có tham uọng nghiên cứu Kinh Dịch, chỉ tìm 
hiểu được tới đâu rán chép lại tới đấy một cách gọn nù sáng 
để giúp các bạn không biết chữ Hún mà muốn đọc Kinh 
Địch, 

Ban tôi tham khảo nhiêu nhốt là bản của cụ Phan Bội 
Cháu (Khai Trí - 1968) mà tôi cho là bản giảng kĩ nhất từ 
trước tới nay. Chỉ tiếc cụ có lối giảng của một thây đô trước 
một nhóm môn sinh có uốn Hán học kho khá rôi, cho nên hơi 
rườm rà uà nhiêu bạn trẻ ngày nay không hiểu được hết, 
nhất là bản cúa nhà Khai Trí để sót nhiều lỗi in quú, mà 
không đính chính nên cùng khó hiểu. Phần dịch này của tôi 
có thế nói là chỉ diền lại phần giảng của Cụ cho gọn hơn dễ 
hiểu, dễ nhứ, oè thêm oài ý biến của các nhà khúc, thế thôi. 
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64 QUẺ 
DỊCH VÀ GIẢNG 


Số của mỗi quẻ trong phần địch này không phải là số 
trong Phương vị 64 quẻ của Phục Hi(trang 80) 
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KINH THƯỢNG 
(Gồm 30 qué đâu) 


1. QUÉ THUẦN CÀN 


_ Nội quái, ngoại quái đều là Càn. 


Thoán từ: 


8 : 7U ®%# TH E 


Càn: Nguyên, hanh, lợi, trinh. 


Dịch: Càn (có bốn đức - đặc tính): đầu tiên oà lớn, hạnh 
thông, thích đáng, chính ouà bên. 


Giảng: Văn Vương cho rằng bói được quẻ này thì rất tốt, 
hanh thông, có lợi và tất gìữ vừng được cho tới lúc cuối cùng. 


Về sau, tác giả Thoán truyện (tương truyền là Không 
Từ, nhưng không chắc) cho quẻ này một ý nghĩa về vũ trụ. 
Càn gồm sáu hào đầu là dương cả, có nghìa rất cương kiện, 
tượng trưng trời. 

Trời có đức “nguyên” vì là nguồn gốc của vạn vật; có đức 
“hanh” vì làm ra mây, mưa để cho vạn vật sinh trưởng đến vô 
cùng, có đức “lợi” và “trinh” vì biến hóa, khiến cho vật gì cũng 
giữ được bẩm tính được nguyên khí cho thái hòa (cực hòa). 
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Bậc thánh nhân đứng đầu muôn vật, theo đạo Càn thì 
thiên hạ bình an vô sự. 

Tác giả Vớn ngôn truyện cho quê này thêm một ý nghĩa 
nữa về nhân sinh, đạo đức. Càn tượng trưng người quân tử. 
Người quân tử có bốn đức: 

Nhân, đức lớn nhất, gốc của lòng người, tức như đức 
“nguyên” của trời. 

Lễ, là hợp với đạo lí, hợp với đạo lí thì hanh thông, cho 
nên lễ tức như đức “hanh” của trời. 

Nghĩa, đức này làm cho mọi người được vui vẽ sung 
sướng, tức như đức “lợi” của trời. 

Trí, là sáng suốt, biết rõ thị phi, có biết thị phi mới làm 
được mọi việc cho nên nó là đức cốt cán, cũng như đức “trinh” 
- chính và bên - của trời. 

Nguyên, hanh, lợi, trình mà giảng thành nhân lễ, nghĩa, 
trí (bốn đức chính của đạo Nho) thì rõ là chịu ảnh hưởng 


nắng của Nho gia mà ý nghĩa và công dụng của Dịch đã PHAY 
đổi khá nhiều rồi, 


Trở lên trên là cách hiểu của tiên Nho, các nhà Nho 
chính thông. Còn vài cách hiểu “mới mẻ” hơn của một số học 
giả gần đây, như Phùng Hữu Lan, Tào Thăng, Cao Hanh mà 
ở Phần I, Chương IV, chúng tôi đã ghi lại rỗi. 


Hào từ 
Từ đây trở xuống là Hào từ, lời Chu Công đoán về mỗi hào. 


Ì.#ØJJLU: ll §£ 72 HI 


Sơ cưu: Tiểm long vật dụng. 
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Dịch: Hào 1, dương: Rồng còn ẩn náu, chưa tđem tài ra) 
dùng được. 


Giảng: Người Trung Hoa cho con rồng là thần vật, rất 
biến hóa, lúc ẩn lúc hiện, mà lại thuộc về loài dương, cho 
nên Chu Công dùng nó để cho ta để thấy ý nghìa các hào - 
đều là dương cả - trong quẻ Càn. 


Hào 1, ở đưới thấp nhất, cho nên ví nó với con rồng còn 
nấp ở dưới vực sâu, chưa thể làm mây biến hóa được, còn 
phải đợi thời. Ý nghĩa rất rõ, Tiếu tượng truyện không giảng 
gì thêm. Còn Văn ngôn truyện thì bàn rộng ra về cách xử sự 
của bậc thánh nhân, người quân tử: chưa gặp thời thì nên tu 
đức, luyện tài, không vì thế tục mà đổi chí, không cầu danh, 
ở ấn, không ai biết mình cũng không buôn, không gì lay 
chuyển được chí của mình. 


2.1L — : B fE £ H› fl R & A 
Cửu nhị: Hiện long tại điển, lợi kiến đại nhân. 


Dịch: Hào 2, dương: Rông đã hiện ở cánh đồng, ra mắt 
đại nhân thì lợi. 


Giáng: Hào 2 là đương, ở giữa nội quái là đắc trung, như 
vậy là gặp thời, tài đức giúp ích cho đời được: lại thêm hào 
ứng với nó là hào 5, cũng là đương, cũng đắc trung (vì ở giữa 
ngoại quái); cho nên hào 2 có thể ví với con rồng đã rời vực 
mà hiện lên cánh đồng; mà cũng như người có tài đức gặp 
thời, nên kiếm người đồng tâm đồng đức với mình mà làm 
việc (lợi kiến đại nhân). 

Văn ngôn: khuyên người có tài đức gặp thời này nên giữ 
đức tín, đức thận trọng trong ngôn, hành, tránh tà bậy, giữ 
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lòng thành. giúp đời mà không khoe công, như vậy là giữ 
được đức trung chính cua hào 2. 


3.7/L=: 87?@£H§#Z 
Cửu tam: Quân tử chung nhật càn càn, 
1+. là › 15 

tịch địch nhược. Lệ, vô cữu. 


Dịch: Hào 3, dương: Người quân tử suốt ngày hãng hái 
tự cường, đến tối uẫn còn thận trọng như lo sợ. Nguy hiểm, 
nhưng không tột lỗi. 


Giảng: Hào 3 là đương lại ở ngôi vị dương, như vậy là 
rất cương, mà không đắc trung. Iơn nữa, nó ở trên cùng nội 
quái mà chưa tiến lên ngoại quái, nghĩa là ở một chỗ chông 
chênh, rất khó xử, cho nên bảo là nguy hiểm (lệ). Nhưng nó 
vẫn là quân tử, có đức tự cường không ngừng, rất thận trọng, 
híc nòo cũng như lo sợ, cho nên tuy gặp thời nguy mà cũng 
không đến nốt tội lỗi, 

Văn ngôn bàn thêm: người quân tử giữ trung tín để tiến 
đức; sửa lời nói (lập ngôn) vững lòng thành để lập sự nghiệp... 
nhờ vậy mà thấu được đạo lí, giữ được điều nghĩa làm được 
sự nghiệp tới cùng, ở địa vị cao mà không kiêu, địa vị thấp 
mà không lo (coi toàn văn ở phần I, Chương II...). Lời khuyên 
đó cũng tựa như lời khuyên ở hào 2. 


4.7LJH : BH: #@l d›: + “ 
Cửu tứ: Hoặc được, tại uyên, vô cữu. 


Dịch: Hào 4, dương: Như con rộng có khí bay nhảy, có 
Ehi nằm trong uực (biết tùy thời như thế thì) không lầm lỗi. 
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(Có người dịch là như con rồng có khi bay nhảy trên vực 
sâu, không lầm lỗi), 

Giảng: Hào 4 là đương ở vị (ngôi) âm, như vậy là bất 
chính và bất trung; nó lại cũng như hào 3 ở địa vị chồng 
chênh, mới rời nội quái tiến lên ngoại quái, tiến chưa chắc 
đà tốt mà thoái thì đở đang. Cho nên phải thận trọng xem 
xét thời cơ. nên tiến thì tiến (như con rồng bay nhảy) nếu 
không thì chờ thời (con rồng nằm trong vực), cho nên Chu 
Công dùng chữ “hoặc”: không nhất định. 

Tuy bất chính, bất trung như nó có chất cương kiện (hào 
đương trong quẻ Càn) nên cũng như hào 3 là bậc quân tử, 
biết giữ tư cách, biết tùy thời, và rốt cuộc không có lỗi. 

Hào này chỉ khác hào 3 ở chỗ nó có thể tiến được, còn 
hào 3 chưa thể tiến được. 

Văn ngôn không giảng gì khác, chỉ khuyên người quân tử 
tiến đức tu nghiệp, chuẩn bị cho kịp thời để có lúc ra giúp đời. 


3.7L lL : RE #@X›: HỊRZX&KA 
Cưu ngủ: Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. 

Dịch: Hào 5, dương: Rồng bay trên trời, ra mắt hẻ đại 
nhân thì lợi. 

Giảng: Hào ð là đương, ở vị (ngôi) đương cao quí nhất 
trong que lại vừa chính vừa trung, như vậy là có đủ những 
điều tốt, vừa cao quí vừa chính trung. Nó lại được hào 2 ở 
dưới ứng với nó, mà hào 2 cũng cương kiện, đắc trung như 
nó. Nó là hào tốt nhất trong quẻ, cho nên ví nó với con rồng 
bay trên trời, và ngôi của nó là ngôi chí tôn (ngôi vua). 

Chữ đại nhân (người có tài đức) trỏ cả hào 5 lẫn hào 9: 


Nguyễn Hiến Lê 205 


hai đại nhân ở hai hào đó nên gặp nhau, hợp lực với nhau thì 
có lợi. 

Văn ngôn giảng thêm rất rõ và hay về bốn chữ lợi kiến 
đại nhân: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu; nước 
chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô; mây bay theo rồng, gió 
bay theo cọp thánh nhân xuất hiện mà vạn vật đều trông 
vào (...) Mọi vật đều theo loài của nó” (Đồng thanh tương 
ứng, đông khí tương cầu; thúy lưu thấp, hóa tựu táo, vân tòng 
long, phong tòng hồ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ (...) các 
tòng kì loại đã). 


6. E}L: 7U BE Ï§ 
Thượng cửu: Kháng long hữu hối. 

Dịch: Hào trên cùng, dương: lồng lên cao quá, có hốt hận. 

Giảng: Hào đương này ở trên cao của quẻ, cương kiện 
đến cùng rồi, như con rồng bay lên cao quá, không xuống 
được nữa, nếu vẫn còn hành động thì sẽ có điều đáng tiếc, vì 
lã thịnh quá thì tất suy, đầy thì không được lâu, (doanh bất 
khả cửu). 

Văn ngón: giảng thêm: Hào 6 địa vị rất quí [vì ở trên 
cao hơn hết| nhưng không có ngôi, cao mà không có dân [vì 
hào 5 là vua mới có đân], các người hiển ở dưới mình mà 
không giúp đỡ mình (vì hào 3 tuy ứng với hào 6 nhưng lại ở 
nội quái, mà giữa hào 3 và hào 6 có hào 5 là vua làm chủ hào 
3 rồi) cho nên hào 6 mà hoạt động thì tất có điều phải ăn 
năn. (Lời giảng trong Văn ngôn, tác giả Hệ Từ truyện dẫn 
lạt trong thiên thượng, Chương VIII, tiết 9). 

Tóm lại thời của hào này là thời không nên hoạt động 
gì ca, sớm rút lui đi thì còn giữ được tư cách người quân tử. 


206 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


?.HJL: Wifi BH ›: đ 
Dụng cửu: Kiến quần long vô thủ, cát. 


Dịch: (nghĩa từng chữ) Dùng hào đương: thấy bây rồng 
không có đầu, tốt. 


Chú thích: Chu Hi giảng: Gặp quẻ Càn này mà sáu hào 
(đương) đều biến (ra âm) cả, tức là cương mà biến ra nhụ, thì 
tốt. Thánh nhân dùng cái tượng bầy rồng (sáu hào dương) 
mà khong đảu tực la nhụ) để diễn ý đó. 


J. Legge, R. Wilhlem đều hiểu theo Chu Hi mà không 
miang gì thêm. Duy Phan Bội Châu đưa thêm ý kiến riêng, 
đai ý bao: “Dụng cuu” không phái là một hào, nhưng theo 
Hao tụ của Chu Công thị cũng giá thiết là một hào. “Quần 
long vò thủ” là sáu hào dương deu biến ca. Con rồng hoạt 
động khác thường là cết ở cái đâu. Sáu hào đương đà biên tra 
ảm) hết thì không còn hình tich hoạt đông nữa, cha nên gụi 
là ròng không đầu. 


Nhưng cụ cũng nhận rằng đó chì la theo mặt chứ mà 
giải thích nghĩa đen thôi, chứ cái “ý thâm diệu của thánh 
nhân thì sâu xa huyền bí quá”. Nghĩa là lời kinh tối nghia 
quá, cụ không hiểu nổi. 

— Cao Hanh hiểu khác, bảo “bầy rêng không đầu, nghĩa 
là bảy rồng đã bay lên trời, đâu bị mây che, nên chi thấy 
mình và đuôi. Đó là cái tượng rồng cưỡi mây lên trời, tốt”. 

Cách giảng đó dễ hiểu, nhưng hai chữ “dụng cửu” có 
nghĩa gì đây, phải là một “hào” mới không, thì ông không 
cho biết. Cứ theo cách ông giảng “đụng lục” của quẻ Khôn - 
coi ạt sau - cho “dụng lục” là một hào, thì chắc ông cũng cho 
“dụng cửu” cua que Càn là một hào. Nếu vậy thì “hào” này ra 
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sao? Có phải là cả sáu hào của quẻ đều từ dương biến ra âm, 
như Chu Hi giảng không? 

— Tào Thăng giai nghìa khác nữa: “Cửu” là hào đương 
biến; “dụng” là lợi dụng, “vô thú” là không có đầu mối. Đạo 
Càn (quần long) vận hành, biến hóa kì điệu, vạn vật nhờ đó 
mà thành công. nhưng cái lí đo nó không thể thấy được (vô 
thú) hễ dùng nó hợp thời thì tốt. 

Vậy cơ hồ Tào không chu “dụng cứu” là một hào, mà chỉ 
có nghĩa là cách dùng que Càn. 

— Chu Tuân Thanh trong Lực thệp tử quối kính giải” - 
Có tịch xuất bản xã - đưa ra một cach giải nữa chủ “Dụng cửu” 
la tom lại nghĩa của sáu hào thuần dương, Thuản đương là cái 
đức cua trời, là gòc của vạn vật, khòng có gì ở trước nó được, ở 
trước nó thì xấu, theo sau nó thì tốt. Đó là ý nghĩa của hai chữ 
“vô thú”. Nghĩa này theo tôi, khó chấp nhận được. 

— Nghiêm Linh Phong trong “Chu Địch tân luận” - Chính 
trung thư cục - dẫn nhiều thuyết nữa. 

Thuyết của Vương An Thạch, Đồ Khiết, cho câu: “Dụng 
cửu: Kiến quần long vô thu, cát “không phải là một tiết riêng 
mà chỉ là tiếp theo tiết Thượng cửu”. 

Thuyết của Ngô Nhân Kiệt, bảo các bản Dịch thời cổ, 
cho đến đời Phí Trực nhà Hán không có hai chữ “Dụng cửu”, 
đời sau thêm vào v.v... 


Tóm lại câu “Dụng cửu...” này, tới nay vẫn còn là một bí 
mật, không ai hiểu rõ nghĩa, toàn là đoán phỏng. Nếu coi nó 


t1) Muốn vậy thì đùng cách gieo 3 đồng tiễn (coi cuối phản 1) phải gieo 6 
lắn, lẳn nao cũnz có 3 đồng đều sap cả; điều đó theo luật xác guất khó 
xảy tả lá.n. 
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1a một hào thứ bảy tức trường hợp cá 6 quẻ Càn biến một lần 
ra âm hết, thì trường hợp đó cả ức triệu lần chưa chắc đã Xây 
ra một, 'ˆ' các sách bói, đoán số không khi nào dùng nó cả. 
Và triết lí, thì ý nghĩa của nó chăng có gì đặc biệt, cũng chỉ 


là biết cương mà cũng biết nhu, hợp thời mới tốt. 


PHỤ LỤC 


Dưới đây chúng tôi trích dẫn vài cách giải hào 1 quẻ 
Càn của một số học giả gần đây, để độc giả so sánh. 
— Chu Tuấn Thanh (sách đó đãn). 


“Rồng có 81 cái vảy! đủ chín lần chín, cho nên dùng nó 
để tượng trưng hào dương. Rồng tới tiết xuân phân thì lên 
trời, tiết thu phân thì nấp đưới vực. Hào dương ở vị trí 1, tức 
là tháng giêng theo lịch nhà Chu, tháng tí. Khí đương lúc đó 
mới động ở suôi vàng (hoàng tuyển), chưa manh nha, còn 
tiêm phục, như người có thánh đức ở giữa đám người ngu... 

. cho nên chưa dùng được, tài đức chưa thi thờ được”. 


— Tào Thăng (sách đã đẳn). 


“Người thời cô thấy con rễng khéo biến hóa, cho nó là 
thần kì, dùng nó để đại biểu năng lực, Nếu lấy chữ “long” 
(rồng) làm chữ “năng” (lực) mà giảng thì con rồng ở dưới vực 
không dùng được, vì năng lực nó còn tiểm phục, chưa hiện, 
chưa sinh tác dụng được (...). 

Dùng cái phép của hào mà giảng thì hào 1 ở dưới hào 2, 
hào 2 chưa động thì hào 1 không thế động trước. Hào 1 biến 
động thì quẻ Càn này thành que Cấu (trên là Thiên, dưới là 
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Phong == thì cùng chỉ là mới gặp “ở âm” (?) mà thôi, cho 
nên bảo là rồng còn ẩn náu, chưa dùng được (Cấu có nghĩa 
là gặp). : 

- Cao Hanh (sách đã dẫn). Tôi chỉ trích câu cuối: 

“Con rồng còn ấn ở dưới vực mà không hiện, có cái 
“tượng” tĩnh mà không động. Bói được quẻ nay thì không 
nên thì hành. 

Chúng tôi không biết các học giá Trung Hoa gần đây 
còn những cách giảng nào mới mẻ hơn không, chứ ba cách 
trên không kĩ gì hơn cách của người xưa, mà cũng chẳng 
phát huy thêm được gì. 
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2. QUẺ THUẦN KHÔN 


Nội quái, ngoại quái đều là Khôn, 


IIIHH 
LIIII 


th: 7U: #: f|› L§Z 8 1ƒ lw 
ft: &3Kí<fJ › 3:FlPHHI/HE › #1LsE 


Khôn: Nguyên, hanh, lợi, tần mã chỉ trinh. Quân tử hữu 
du vàng, tiên mê hậu đắc, chủ lợi. Tây nam đắc bằng, đông 
bắc táng bằng. An trinh, cát. : 


Dịch: Khón có đức đầu tiền cà lớn, hạnh thông, thích 
đáng, đức chính uà bên của con ngựa cát. Người quận tử có 
Uiệc làm mà thủ xướng thì lâm, để người khác thú XưƯỚng mù 
mình theo sau thì được, chỉ cốt lợi ích cho cạn uật. Đi uẻ phía 
tây nam thì được bạn, uê phía đông bắc thì mất bạn. An lòng 
giữ đúc bên uững, tối. 

Giảng: Quẻ Cần gồm 6 hào dương, quẻ Khôn gỏm 6 hào 
âm. Càn “tượng” °” trời thì Khôn “tượng” đất. Càn cương 
kiện thì Khôn nhu thuận. Càn tạo ra vạn vật ở vô hình, 


(1) Từ đây, chúng tôi gọi tắt tượng trưng, biểu tượng là “tượng”, 
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thuộc phần khí; nhưng phải nhờ Khôn vạn vật với mới hữu 
hình, mới sinh trưởng, cho nên công của Khôn cũng lớn như 
công của Càn, chỉ khác Khôn phải ở sau Càn, tùy theo Càn, 
bổ túc cho Càn; cho nên các đức nguyên, hanh, lợi, Khôn có 
đủ như Càn; chỉ riêng về đức trình (chính và bản) thì Khõn 
hơi khác: tuy chính và bên nhưng phải thuận. Văn Vương 
dùng con ngựa để “tượng” Khôn: ngựa là giống mạnh mà 
ngựa cái có tính thuận theo ngựa đực. 

Cũng vì Khôn có đức thuận, cho nên khởi xướng phải là 
Càn, Khôn chỉ tiếp tực công việc của Càn. Người quân tử nếu 
ở vào địa vị Khôn, phải tùy thuộc người trên thì làm việc 
cũng đừng nên khởi xướng để khỏi lầm lẫn, chờ người ta 
khởi xướng rồi mới theo thì được việc, như vậy là có đức dày 
như đất, chở được muôn vật, lớn cũng không kém đức của 
trời (Càn): “Quân tử di hậu đức tải vật”, đó là bài học rút ra 
từ que Khô», cũng như “Quân tử đi tự cường bất tức” là bài 
học rút ra từ quẻ Can. 

Chủ Công còn khuyên đi về phía Tây Nam vì trên Hậu 
thiên bát quái Khôn ở phía Tây nam (có học giả hiểu là phía 
Tây và phía Nam) thì được bạn (hoặc được tiền bạc, vì chữ 
“bằng” có thể hiểu là bằng hữu, cũng có thể hiểu là bằng bối 
J] |: bối là vỏ sò ngao xưa dùng làm tiên, 1 bằng là 2 hoặc 
10 bôi) nếu đi về phía Đông bắc thuộc dương thì mất bạn 
(hoặc tiền bạc). 


Được quẻ này, nếu theo những lời khuyên đó mà an 
lòng, giữ đức bên vững thì tốt. 

Câu “Quản tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc” có người 
hiểu là: “Wgười quân tử có đi đâu thì trước lầm sau đúng”, 
mà không giảng tại sao lại như vậy. Hiểu như chúng tôi ở 
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trên thì có lí hơn, làm rõ cái đạo “thuận tòng thì tốt” của 
Khôn. - Chữ “du” $#L ở trong kinh Dịch thường dùng như chữ 
“Sở” H. 

Tác giả Văn ngôn không giảng gì thêm chỉ tóm tắt lại: 
Đạo Khôn là thuận theo trời mà tiến hành không ngừng. 


Hào từ 


l. M7: RR#H›: EXuk#® 
Sơ lục: Lí sương, kiên băng chí. 

Dịch: Hào 1, âm: Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến. 

Giảng: Đây là hào âm đầu tiên trong quẻ. Âm thì lạnh, 
nên Chu Công ví với sương: lạnh mới kết lại thì thành sương, 
rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hào này 
có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu. Tiểu tượng truyện 
không giảng thêm, còn Văn ngôn truyện thì khuyên ta: 

“Nhà nào tích lũy điều lành thì tất có thừa phúc (để 
.đến đời sau); nhà nào tích lũy điều chẳng lành thì tất có 
thừa tai vạ (để đến đời sau). Như việc bề tôi giết vua, con 
giết cha, nguyên do không ở trong một buổi sớm chiều; tất 
dẫn đà có từ lâu rồi, mà người ta không biết lo toan từ sớm 
vậy”. (Tích thiện chỉ gia tất hữu dư khách, tích bất thiện 
chỉ gia tất hữu đư ương: Thần thí kì quân, tử thí kì phụ, phi 
nhất triêu nhất tịch chỉ cố, kì sở do lai giả tiệm hi. Do biện 
chi bất tảo biện đã)”. 

Chúng ta để ý: hào 1 quẻ Càn, Dịch chỉ khuyên cứ ở ẩn, 
tu đức luyện tài chờ thời; còn hào 1 quê Khôn này. Dịch răn 
phải để phòng từ lúc đâu, nếu không sẽ gặp họa; như vậy 
Dịch tin ở Dương hơn đạo Âm, trọng Dương hơn Âm. 
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2.;s—:IỦX› #ZãX*Zfl 
Lục nhị: Trực phương đại, bất tập vô bất lợi. 


Dịch: Hào 9, âm [Đức của mình] thẳng, uuông, lớn thì 
chẳng phỏúi học tập mà cũng không có gì là không lợi. 

Giảng: Hào này rất tốt: thể là âm, vị cũng là âm (hào 
chắn), thế là đác chính, cho nên bảo là có đức thẳng (trực) nó 
lại đắc trung (ở giữa nội quái) cho nên bảo là vuông vức 
(phương) ''' nó lại ở trong quẻ Khôn, có qui mô lớn, nên 
chẳng cần học tập khó khăn mà hành động nào cũng hợp 
đạo lí. 

Văn ngôn giảng thêm: người quân tử muốn như hào 2 
này mà ngay thẳng ở trong lòng thì phải có đức kính; vuông 
ở ngoài (khi tiếp vật) thì phải có đức nghĩa. Có hai đức kính, 
nghĩa đó thì sẽ không cô lập (?) Nguyên văn: “bất cô”, Chu 
Hi giảng là to lớn, tức có ý cho rằng: Kính thì “trực”, nghĩa 
thì “phương”, có đủ kính và phương thì là “đại”. Chúng tôi 
hiểu theo câu: Đức bát cô, tất hữu lân" (Người có đức thì 
không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình (bạn 
đây là hào 5, ứng uới 2) không biết có đúng không. 


-7v..: 8# hHJj›+ HỆ 
Lục tam: Hàm chương khả trinh, hoặc 
6 O5›' ShÑ#£ 
tòng vương sự, vô thành hữu chung. 
(1) Tôn Châu Nhân có câu: Hạnh dục phương, trí dục viên, nghĩa la tính 


niên tuông ức - giữ đúng đạo nghĩa, ngay ngắn - mà trí óc nên tròn trịa, 
linh động không cố chấp. 
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Dịch: Hảo 3, ám: Ngắm chúa (đừng để lộ ra) đúc tốt mà 
giữ uững được, có thì theo người trên mù làm DIỆC nước, 
đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có hết quả. 

Giảng: Hào 3 là âm mà ở vào địa vị đương (lẻ), như vậy 
là không chính, nhưng nó vốn có đức nhu thuận của quẻ 
Khôn, thêm được tính cương kiện của vị dương, thì lại là tết 
(đây là lẽ biến hóa của Dịch). 

Nó đứng trên cùng nội quái, tức có thể có chức phận, cho 
nên bảo là có lúc theo bẻ trên làm việc nước. Nhưng nó nên 
nhũn, nhu thuận (đức của Khôn) chỉ làm trọn nghĩa vụ mà 
đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có kết quả. 

Văn ngôn bàn thêm: Ngậm chứa đức tốt, theo người 
trên làm việc mà không dám chiếm lấy sự thành công, đó là 
đạo của Đất, của vợ, của bề tôi (địa đạo, thê đạo, thần đạo). 
Đó là cách cư xử của người đưới đối với người trên, 


4..,\(ÍIH : tt. ĐC: XS 
Lục tứ: Quát nang, vô cửu, vỏ dự. 

Dịch: Hào 4 âm: Như cái túi thắt nưệng lại [kín đáo giữ 
gìn] thì khỏi tôi lỗi mà cũng không danh dụ. 

Giảng: Hào 4, là âm ở địa vị âm trong một quẻ toàn âm, 
mà không đắc trung như hào 2, ví như người quá nhu thuận, 
vô tài, không có chút cương cường nào. Đâ vậy, mà ở sát hào 
9, tức là có địa vị một đại thần, tài thấp mà địa vị cao, nên 
phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi, an thân, mặc đầu không 
có danh dự gì. , 


Hào 4 quẻ Càn cũng ở địa vị như hào này, nhưng là 


đương, có tài năng, nên còn có thể bay nhảy, tiến được (hoặc 
dược), khác nhau ở chỗ đó. 
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Văn ngôn cho hào này có cái tượng “âm cự tuyệt đương” 
(vì không có chút dương nào cả từ bản thể tới vị), như vậy là 
âm đương cách tuyệt nhau, trời đất không giao nhau (thiên 
địa bế), lúc đó hiển nhân nên ở ẩn (hiển nhân ẩn), rất thận 
trọng thì không bị tai họa. 


35./x T1: 8.3 ' J1 
Lục ngũ: Hoàng thường, nguyên cát. 
Dịch: Hào 5, âm: Như cái xiêm màu Uuàng, rất tốt. 


Giảng: Hào ð là hào chí tôn trong quẻ, đắc trung. Tuy 
nó không đắc chính vì là âm mà ở vị dương; nhưng ở trong 
quẻ Khôn, như vậy lại tốt vì có chút cương, không thuần âm, 
thuần nhu, như hào 4, tức là có tài, nhưng vẫn là Khiêm nhu 
(vì là âm). Âm còn hàm ý văn vẻ nữa, trái với dương cương 
kiện là võ. Cho nên Chu Công cho là hào này rất tốt, và 
“tượng” bằng cái xiêm màu vàng. Vàng là màu của đất, của 
trung ương (hàm ý không thái quá, không bất cập) của vàng, 
đồng, nên người Trung Hoa thời xưa rất quí; chỉ vua chúa 
mới được dùng màu vàng trong y phục. Xiêm là một bộ phận 
y phục ở phía dưới, đẹp đẽ, hàm cái nghĩa khiêm hạ, không 
tự tôn. 


Văn ngôn bàn thêm: Người quân tử có đức trung (màu 
vàng) ở trong mà thông suốt đạo lí, ở ngôi cao mà vẫn khiêm, 
tự coi mình ở thể dưới (như cái xiêm); như vậy là chất tốt 
đẹp ở bên trong mà phát ra bề ngoài, làm nên sự nghiệp lớn, 
tốt đẹp như vậy là cùng cực. 


Như vậy Dịch tuy coi âm (Khôn) không quí bằng dương 
(Càn), nhưng có lúc coi trọng đức khiêm nhu, mà Dịch cho là 
đức của người vần minh. Tỉnh thần đó là tỉnh thần hiếu hòa, 
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trọng văn hơn vò. Hào 5 quẻ Càn, Chu Công cho là đại quí 
(long phi tại thiên) nhưng chỉ bảo: “Lợi kiến đại nhân”;'còn 
hào ð quẻ khôn thì khen là “nguyên cát” hào tốt nhất trong 
Kinh Dịch, là có nghĩa vậy. 


6. L7\: fEt ƑŠšï › E.tlIL # 
Thượng lục: Long chiến vu đã, kì huyết huyền hoàng. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: Như rồng đánh nhau ở đồng 
nội, đố máu đen máu uàng. 


Giảng: Hào này âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy 
bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. 
Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy (hào 6 quả Càn) thì hai bên 
tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại. Đạo đến đó là cùng rồi. 
Cũng vẫn cái nghĩa thịnh cực thì suy như hào 6 quẻ Càn. 

Văn ngôn: không giảng gì khác, chỉ cho biết rằng “huyển 
hoàng” là sắc của trời đất, âm dương. 

Cao Hanh ngờ rằng hai chữ đó 3% 3Ÿ thời xưa dùng như 
hai chữ }# ÿ# (vì đọc như nhau) và có nghĩa là chảy ròng 
ròng. Không rõ thuyết nào đúng, nhưng đại ý vẫn là tai hại 

_ca cho hai bên. 


7.HỊ;7 : TH ⁄‹ 8 
Dụng lục: Lợi vĩnh trinh. 


Dịch: (nghĩa từng chữ) Dùng hào âm: phải (nên) lâu 
đài, chính ouà bên. 


Giảng: Hai chữ “dụng lục” ở đây cũng như hai chữ “đụng 
cửu” ở quẻ Càn rất tối nghĩa, và câu 7 này mỗi nhà giảng 
một khác. Dưới đây tôi chỉ đưa ra ba thuyết: 
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* Thuyết của tiên Nho: Sáu hào âm biến ra sảu hào 
dương, tức Thuản Khôn biến thành Thuần Càn, như một 
người nhu nhược biến ra một người cương cường, cho nên bảo 
là: phải (nên) lâu dài, chính và bên. 

* Thuyết của Cao Hanh: hỏi về việc cát hay hung lâu 
dài, mà được “hào” này thì lợi. 

* Thuyết của Tào Thăng: Khôn thuận theo Càn cho nên 
goi là lợi; Khôn động thì mở ra, tĩnh thì đóng lại. Cho nên 
bảo chính và bên, ý muốn nói: đạo Khôn đơn giản mà tác 
thành vạn vật. 

Chú ý: Chỉ hai que Càn và Khôn là có Văn ngôn truyện, 
dụng Cứu và dụng Lục; từ quê sau trở đi không còn những 
tiết đó nữa. 


Y LÔI TRUẦN 


=. 


3. QUẺ TH 


| 


lÍ 
lÏ 


| 


Ngoại quái (ở trên) là Khảm, nội quái (ở dưới) là Chấn 

Khám là thủy (mà cũng là vân: mây), Chấn là lôi (sấm) 
cho nên quẻ này gọi là Thủy lôi (hoặc Vân lôi), có nghĩa là 
Truân. 

Theo Tự quái truyện thì sở dĩ sau hai quẻ Càn, Khôn tới 
quẻ Truân là vì có trời đất rồi vạn vật tất sinh sôi nảy nở 
đầy khắp, mà lúc sinh sôi đó là lúc khó khăn. Chữ Truân +$ÿ, 
có ca hai nghĩa đó: đầy và khó khăn. 


Thoán từ 
tl:7U, , HỊ , H84 › El#t{#. 


Truân: Nguyên, hanh, lợi, trinh, vật dụng hữu du vãng, 
lợi kiến hầu. 


Dịch: Gặp lúc gian truân, có thể hanh thông lắm (nguyên 
hanh), nếu giữ uững điều chính ttrái oới tà] oà đừng tiến uội, 
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mà tìm bậc hiện thần giúp mình thiến hầu là đề cứ một 
người giỏi lên tước hậu). 

Giảng: Thoán truyện où Đại tượng truyện giảng đại ý 
như sau: 

Tượng quê này là sấm (Chấn) ở dưới mà trên mưa (Khám); 
tức có nghìa động ở trong chôn hiểm, (Khảm là nước có 
nghĩa là hiểm trở) '”" cho nên có nghĩa là truân. 

Lại thêm: nội quái có một hào dương (cương) hai hào âm 
(nhu); ngoại quái cũng thế; như vậy là cương nhu, đương âm 
bắt đầu giao nhau để sinh vạn vật mà lúc đầu bao giờ cũng 
gian nan: truân. 

Trong lúc gian nan mà hành động thì có thể tốt, nhưng 
phải kiên nhãn giữ điều chính; đừng vội hành động mà trước 
hết nên tìm người tài giỏi giúp mình. Người tài đứng ra cáng 
đáng lúc đầu (người mình cất nhắc lên tước hầu) đó là hào 1 
dương. , 

Dương thì cương, có tài; hào 1 lại là hào chủ yếu trong 
nội quái (chấn) có nghĩa hoạt động. Buổi đầu gian nan thì 
được người đó, tỉ như lập được một đoàn thể có nhiều người 
có tài kinh luân, thì mọi việc sẽ làm được tốt. Đó là ý nghĩa 
que Truân. 

Hào từ 


I.Ø]JU : #3 †H : TỊ lí BH ' THỊ ? f: 
Sơ cửu: Bàn hoàn, lợi cư trinh, lợi kiến hầu. 
Dịch: Hào 1, dương: Còn dùng dằng, gu? được điều chính 


C1) Độc giả nên coi lạt Phần I, Chương 1, để nhớ ý nghĩa 8 quẻ đơn. 
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thì lợi, được đạt lên tước hầu tnghĩa là được giao cho uiệc 
giúp đời lúc gian truận) thì lợi. 

Giảng: Như trên tôi đã nói, hào này là đương, tượng 
người có tài, lại đắc chính vì đương ở đương vị, cho nên giữ 
được điều chính và có lợi; sau cùng nó là đương mà lại ở dưới 
hai hào âm trong nội quái, có cái tượng khiêm hạ, được lòng 
dân. Vậy là người quân tử mới đầu tuy còn do dự, sau sẽ được 
giao cho trọng trách giúp đời. 


2.7\— : HU1H › X# #Hl › # E BÍ #H 


Lục nhị: Truân như, chuyên như, thừa mã ban như. 


EỀ Tà l§ lÄ; xf H1 Ƒ›: T#719# 
Phi khẩu hôn cấu; nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự. 


Dịch: Hào 2, âm: Khốn đốn khó khăn như người cưỡi 
ngựa còn dùng dàng lẩn quấn (Nhưng hào 1 kia) không 
phải là hẻ cướp, chỉ là muốn cầu hôn uới mình thôi; mình 
cứ giữ uững chí, đừng chịu, mười năm nữa sẽ bết hôn (tuới 
hào ỗ!. 


Giảng: Hào 2, âm, vừa đấc trung lẫn đắc chính, lại ứng 
với hào ð cũng đắc trung đắc chính ở trên, như vậy là tốt. 
Chỉ hiểm cách xa hào 5 mà lại ở sát ngay trên hào 1, dương, 
bị 1 níu kéo, cho nên còn ở trong cảnh truân chuyên (khó 
khăn). Nhưng đừng ngại, hào 1 có tư cách quân tử, không 
phải là ké xấu muốn hãm hại mình, chỉ muốn cưới mình thôi 
(1 là dương, 2 là âm). Đừng nhận lời, cứ giữ vững chí, mươi 
năm nữa sẽ kết hôn với hào 5. 

Chữ (ự ' ở đây nghĩa là gả chồng. Theo kinh Lễ, con 
gái tới tuôi gả chồng thì cài trâm và đặt tên tự. 
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.7§ = : NHIE› xã: l AT #4“ 


Lục tam: Tức lộc, vô ngu, duy nhập vu lâm trung. 
#: # # › TU + ÍE + #+ 
Quân tử cơ, bất như xả, vãng, lận. ˆ 


Dịch: Hào 3 ấm: Đuối hươu mà không có thợ sẵn giúp 
sức thì chỉ uô sâu trong rừng thôi [bhông bắt được}. Người 
quân tử hiểu cơ sự ấy thì bỏ đi còn hơn, cứ tiếp tục tiến nữa 
thì sẽ hối hận. 

Giảng: Hào 3 là âm ở “dương vị, bất chính bất trung, 
tính chất đã không tốt mà ở vào thời truân; hào 6 ở trên 
cũng là âm phu không giúp gì được mình, như vậy mà cứ 
muốn làm càn, như người ham đuổi hươu mà không được thợ 
săn giúp (chặn đường con hươu, đuổi nó ra khỏi rừng cho 
mình bắt) thì mình cứ chạy theo con hươu mà càng vô sâu ˆ 
trong rừng thôi. Bỏ đi là hơn. 


Ắ.PH:# RE Mì ñH s 3 đã ĐÃ, 
Lục tứ: Thừa mã ban như. Cầu hôn cấu, 
%7 #| ‹ 
vãng cát, vô bất lợi. 
Dịch: Hào 4, âm: cưỡi ngựa mà dùng đằng. Câu bạn trăm 
năm (hay đẳng tâm) ở dưới (ở xa) thì không gì là không tốt. 
Giảng: Hào này âm nhu, đắc chính là người tốt nhưng 
tài tầm thường, gặp thời Truân không tư mình tiến thủ được. 
Tuy ở gần hào 5, muốn câu thân với 5, nhưng 5 đã ứng với 2 
rồi, thế là 4 muốn lên mà không được, như người cưỡi ngựa 
muốn tiến mà dùng đằng. Chu Công khuyên hào 4 nên cầu 
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hôn với hào 1 ở dưới thì hơn: (vì 1 có tài đức) mà cùng nhau 
giúp đời, không gì là không lợi. 

Chúng ta để ý: cặp 5-2 rất xứng nhau, cả hai đều đắc 
chính, đắc trung, rất đẹp, cặp 4-1 không đẹp bằng: 4 bất 
trung, kém 2; cho nên phải kết hợp với 1 ở dưới, 1 tuy ở đưới 
mà đắc chính, như vậy là xứng đôi. Đó là luật: “đi loại tụ”, 
họp với nhau thì phải xứng nhau, đồng tâm, đồng đạo. 


3./UH : Hi RKã › /°Êđlữiï › Ä DI. 

Cửu ngù: Truân kì cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung. 

Dịch: Hào 5, dương: Ân trạch không bạn bố được [nguyên 

oãn: dầu mỡ (cao) không trơn ttruân)], chính đốn uiệc nhà 
thì tốt, uiệc lớn thì yếu. 


Giảng: Hào cửu ngũ này vừa chính vừa trung, ở địa vị 
chí tôn, đáng lẽ tốt; nhưng vì ở trong thời gian truân (quẻ 
Truân) lại ở giữa ngoại quái là Khảm, hiểm, nên chỉ tốt vừa 
thôi. Hào 2 tuy ứng với nó nhưng âm nhu, không giúp được 
nhiều; lại thêm hào 1 ở dưới, có tài đức, được lòng dân, uy 
quyền gần như lấn 5, mà ân trạch của 5 không ban bế khắp 
nơi được. Cho nên 5 phải lần lần chỉnh đốn các việc nhỏ đã, 
đừng vội làm việc lớn mà hỏng. 

Nghĩa là tuy có tài đức, có địa vị, nhưng cũng phái đựi có 
thế, có thời nữa. 


6. E7\ : 4 HIÚH › ;ÿ lñl 3l #H1 e 


Thượng lục: Thừa mã ban như, khấp huyết liên như. 


Dịch: Hào trên cùng: ám. Cưỡi ngựa mà dùng dằng, 
khóc tới máu mắt chảy đầm đìa. 
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Giảng: Hào này ở trên cùng, là thời gian truân tới cực 
điểm. Nêu là hào đương (có tài trí) thì gian truân cùng cực sẽ 
biến thông; nhưng hào này là hào âm, bất tài, bất trí, nhu 
nhược, chỉ biết lên lưng ngựa rồi mà vẫn dùng dằng mà khóc 
đến chảy máu mắt (Hào 3 tuy ứng với hào 6 nhưng cũng âm 
nhu, chăng giúp được gì). 


Đọc xong ba quẻ đầu này chúng ta cũng đã thấy: thể của 
hào chỉ có 2: âm và dương, vị của hào chỉ có 6: từ hào sơ đến 
hào thượng; nhưng ý nghĩa mãi hào rất thay đối, tùy ý nghĩa 
của trọn quẻ, cho nên hào 1 đương quẻ Càn không giống hào 
1 dương quẻ Truân; hào ð dương que Truân cũng không giống 
nào 5 đương quê Càn; hào 2 âm quẻ Khốn không giống hào 
đó quẻ Truân, hào 6 âm quẻ Truân cũng không giống hào đó 
quẻ khôn. Ý nghĩa của quẻ quyết định ý nghĩa của hào, nói 
cách khác: que là cái thời chung của các hào, mà hào là mỗi 
việc, mỗi hoàn cảnh trong thời chung đó. 


224 


4. QUẺ SƠN THỦY MÔNG 


Trên là Cấn (núi) dưới là Khảm (nước) 


Quê số 3 là Truân, lúc vạn vật mới sinh. Lúc đó vận vật 
còn non yếu, mù mờ, cho nên quẻ 4 này là Mông. Mông có 
hai nghĩa: non yếu và mù mờ. 

Thoán từ 


th - ‡EC 4U <†: z z. KH... 
%. #s°o 3E ‡\ 3k 8 &:, J 3c; kí ° 
Mông: Hanh. Phi ngã cầu đồng mông, đồng mông cầu ngà. 
)115 ' f =if: IÑRI*ẩï ›: #l ñ s 

Sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cáo. Lợi trinh. 

Dịch: Trẻ thơ được hạnh thông. Không phải ta tìm trẻ 
thơ mà tré thơ tìm tư. Hỏi (bói một lần thì bảo cho, hót hơi 
ba lần thì là nhàm, nhằm thì không bảo. Hợp với đạo chính 
thì lợi thành công!. 

Giảng: Theo nghĩa của quẻ thì Cấn là ngưng, Khảm là 
hiểm. Ở trong (nội quái) thì hiểm, mà ở ngoài (ngoại quái) 
thì ngưng, không tiến được, tỏ ra ý mù mờ, cho nên gọi là 
Mông. 


Nguyễn Hiến Lê 225 


Xót theo hình tượng thì ở trên có núi (Cấn), dưới chân 
núi có nước sâu (khám), cùng có nghìa tếi tăm (Mông). Cùng 
có thê giảng là dưới chân núi có suối nước trong, tức như 
hạng người còn nhỏ (khi thành sông mới là lớn), hạng “đồng 
mông”, cho nên gọi que này là Xông (mông có nghĩa là non 
yếu), 

Đặc biệt que này chỉ chú trọng vào hảo 2 và hào 5. Hào 
2 là dương cương, đặc frung làm chủ nội quái, đáng là một vị 
thây cương nghị, khải mông (tức mở mang cái tối tăm) cho 
trẻ. Hào đó ứng với hào 5 âm nhu thuận mà cũng đốc trung, 
là tượng học trò ngoan. Vậy là thầy trò tương đắc, sự học 
hành tất có kết quả tốt, cho nên quẻ này có đức hanh thông. 

Tư cách của thầy cương, của trò nhu, cho nên thầy không 
phải cầu trò, mà trò phải cầu thầy. Và khi đạy, trò hỏi một 
lân thì bảo, nếu hỏi 2, 3 lần thì là nhàm, không bảo. Giữ 
được đạo chính (hoặc hồi đưỡng chính nghĩa) thì lợi thành 
công. 

Hào từ. 


I.Ø17X: % › fI HÀ s 
Sơ lục: Phát mông, lợi dụng hình nhân, 
JH% lR †à › LI# # s 
dụng thoát chât cốc, di vãng lận. 
Dịch: Hào 1, âm: Mở mạng cái tối tăm (cho hạng người 


hôn ám) thì nên dùng hình phạt, cốt cho họ thoát khỏi gông 
càm, nhưng dùng đL quá nuúc sẽ hối tHếc. 


Giảng: Hào âm này vị ở thấp nhất trong quẻ Mông là 
tượng kẻ hôn ám nhất, phải dùng hình phạt trừng trị mới 
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cởi cái gông cùm (vì vật dục) cho họ được; khi có kết quả rồi 
thì thôi, đừng quá dùng hình phạt mà sẽ ân hận. 


Chữ: “dụng hình nhân”, dịch sát là dùng người coi về 
hình, tức dùng hình phạt. 


2..JL—: 0% m' NHỆig' 
Cửu nhị: Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia. 


Dịch: Hào 2, dương: Bao dung bẻ mờ tốt; dụng nạp hạng 
người nhụ đm như đàn bà, tốt; [ở ngôi dưới mà gánh uác uiệc 
trên] như người con cai quản được 0iệc nhà. 


. Giảng: Hào 2, đương, cương cường, nhưng đắc trung cho 
nên bảo là có đức bao dung; nó làm chủ nội quái, thống trị cả 
bốn hào âm, cho nên bảo nó dung nạp được các hào âm, tức 
hạng người nhu ám như đàn bà, nó ở dưới thấp mà lại là hào 
quan trọng nhất trong quẻ, nên ví nó như người con cai quản 
được việc nhà. Tóm lại hào này tốt. 

Phan Bội Châu giảng ba chữ “tử khắc gia” cách khác: Cụ 
cho hào 5 ở địa vị tôn trong quề trên (ngoại quái) tức như cha 
trong nhà, hào 2 ở dưới, tức như con. Cha nhụ nhược (vì là 
âm), con cương cường sáng suôt (vì là dương), cam hóa được 
cha mà cha hết hôn ám, như vậy là con chính lí được việc 
nhà. 

Cao Hanh chỉ đứng về phương diện bói, mà không đứng 
về phương diện đạo lí, không cho Kính Dịch có ý nghĩa triết 
lí, xử thế, cho nên hiểu khác hẳn: giảng “nạp phụ” là cưới vợ 
cho con, “tử khắc gia” là con thành gia thất, đó là cái việc tốt 
của người làm bếp mắt không có đồng tử (bào mộng, theo 
ông là: bào mông, bào là người làm bếp, mông là mắt không 
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có đồng tử), Đại khái cách hiểu của Cao Hanh như vậy, xin 
đơn cử làm thí dụ. 


x=:7JHHiZ›: R @+&s 


Tế tam: Vật dụng thủ nữ kiến kim phụ, 


4® 5: + Fe 


bất hữu cung, vô du lợi. 


Dịch: Hào ở, âm: Đừng dùng hạng con gái thấy ai có 
uàng bạc là [theo ngay] không biết thân mình nữa; chẳng có 
lợt gì cả. 

Giảng: Hào 3 là âm nhu (ở trong quả Mông, là hỗn ám) 
bất trung, bất chính, cho nên ví với người con gái không có 
nết, bất trinh, ham của. Mà hạng tiểu nhân thấy lợi quên 
nghĩa cũng vậy (âm còn có nghĩa là tiểu nhân). Phan. Bội 
Châu cho hào này xấu nhất; hạng người nói trong hào không 
đáng dùng, không đáng giáo hóa nữa. 


4.,ƒH: H› #›: # 
Lục tứ: Khốn, mông, lận, 
Dịch: Hào 4, ám: Bị khốn trong oòng hôn dm, hối tiếc. 
Giảng: Quê Mông chỉ có hào 2 và 6 là dương Cương, có 
thể cởi mở sự hôn ám được, còn hào 4 kia đều là âm hết. Hào 
4 này cũng hôn ám như hào 3, nhưng còn tệ hơn hào 3 vì ở 
xa hào 2 dương (hào 3 còn được ở gần hào 2 dương), mà 
chung quanh đều là âm hết (hào 3 và hào 5), như bị nhốt 
trong vòng hôn ám, tất bị khốn sẽ phải hối tiếc, xấu hồ. 


Tiểu tượng truyện giảng: nó phải hối tiếc, xấu hồ vì chỉ 
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một mình nó trong số bốn hào âm là ở xa các hào “thực”, tức 
các hào dương. Hào dương là nét liền, không khuyết ở giữa, 
nên gọi là “thực” (đặc, đây) hào âm là vạch đứt, khuyết ở 
giữa nên gọi là “hư”; “thực” tượng trưng người có lương tâm 
“hư” tượng người không có lương tâm. 


3./N H' BS Sen 9 
Lục ngũ: Đồng mông cát. 
Dịch: Hào 5, âm: Bé con, chưa biết gì [nhưng dễ dạy}, tốt. 
Giảng: Hào ð này là hào âm tốt nhất như chúng tôi đã 
nói khi giảng Thoán từ của Văn Vương, vì nó có đức nhu (âm) 
trung (ở giữa ngoại quái), lại ứng với hào 2 cương ở dưới, có thể 
ví nó với đứa trẻ dễ dạy, biết nghe lời thầy (thào 2) 
Phan Bội Châu coi hào này như ông vua (vì ở ngôi cao 
quí nhất trong quẻ) biết tín nhiệm hiển thần (hào 2). 


6. LJU : 3% % T fll Eš ẨM + HH ## ẤW s 
Thượng cửu: Ki, mông bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu. 
Dịch: Hào trên cùng, dương: Phép trừ cải ngụ tối mà 

nghiêm khắc quá thì hẻ mình dạy dỗ sẽ phẫn uất, có thế 
thành giặc, như uậy không có lợi, ngăn ngừa giặc ở ngoài 
(tức những uật dục quyến rũ kẻ đó) thì có lợi. 

Giảng: Hào này ở trên cùng quẻ Mông, có nghìa Sự nøu 
tối tới cùng cực; nó là dương, ở trên cùng, mà bất trung, cho 
nên tuy có tài mở mang sự ngu tối nhưng quá nghiêm khắc, 
làm cho kẻ ngu tối phần uất, phản kháng, bất tuân giáo hóa, 
có thể thành giặc, có hại (chữ “khấu” có cả hai nghĩa: giợc, có 
hại), nên tìm cách ngăn ngừa những vật dục ở ngoài quyến 
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rủ nó thì hơn; mà “cä thầy lần trò đều thuận đạo lí (thượng 
hạ thuận đã, Tiếu tượng truyện). 


Quẻ này nói về cách giáo hóa; cần nghiêm (hào 1) nhưng 
không nên nghiêm khắc quá mà nên ngăn ngừa lỗi của trẻ. 
(hào 6). 
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5. QUE THỦY THIÊN NHU 


Trên là Khảm (nước), dưới là Càn (trời). 


Quẻ trên là Mông, nhỏ thơ; nhỏ thơ thì cân được nuôi 
bằng thức ăn, cho nên quẻ này là Nhu. Chữ Nhu này 3 là 
chữ nhu trong “nhu yếu phẩm”, những thứ cần thiết, tức thức 
ăn. Tự quái truyện giảng như vậy. 

Nhưng Thoán từ thì lại giải thích khác: Nhu đây còn có 
nghĩa nữa là chờ đợi, và theo cái tượng của quẻ thì phải hiểu 
là chờ đợi. 


Thoán từ. 


n8 : 4s G2, H.ïm- FJ# Ä J|| 
Nhu: Hữu phụ, quang hanh, trinh, cát. Lợi thiệp đại xuyên. 


Dịch: Chờ đợi: có lòng thành thực tin tưởng, sáng súa, 
hanh thông, giữ Uuững điều chính thì tốt. Dù gặp oiệc hiểm 
như qua sông cũng sẽ thành công. 
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Giáng: Nội quái là Càn, cương kiện, muốn tiến lên nhưng 
gặp ngoại quái là Khảm (hiểm) chặn ở trên, nên phải chờ 
đợi. 

Hào làm chủ trong quẻ này là hào ð dương, ở vị chí tôn 
(ở quẻ này nên hiểu là ngôi của trời - theo Thoứn truyện) mà 
lại trung, chính; cho nên có cái tượng thành thực, tin tưởng, 
sáng súa, hanh thông; miễn là chịu chờ đợi thì việc hiểm gì 
cũng vượt được mà thành công. 

Đại tượng truyện giải thích cũng đại khái như vậy: dưới 
là Càn, trời, trên là Khảm, mây (Khảm còn có nghĩa là 
mây); có cái tượng mây đã bao kín bầu trời, thế nào cũng 
mưa; cứ “ăn uống yến lạc” (ẩm thực yến lạc) yên vui di dưỡng 
thể xác và tâm chí mà đợi lúc mưa để. 

Hào từ: 


\. ØJ}L: 7T X5 › FRỊHÌM › Z5 
Sở cửu: Nhu vu giao, lợi dụng hằng, vô cữu. 
Dịch: Hào 1; dương: đợi ở chỗ đối xa ngoài thành, nên 
giữ đúc “hàng” thiên định không thay đổi) thì không có lỗi. 
Giảng: Hào 1 là dương, cương kiện, sáng suốt mà ở xa 
ngoại quái là Khảm, tức xa nước, xa chỗ hiểm (cũng như còn 
ở ngoài thành, không gần sông nước), đừng nóng nảy xông 
vào chễ hiểm nạn, cứ chịu chờ đợi thì không có lỗi. Chu Công 
khuyên như vậy vì hào dương này không đắc trung mà có ý 
muốn tiến. 


2.JL—:18fÐ› SE: l* 8° 


Cửu nhị: Nhu vu sa, tiểu hữu ngôn, chung cát. 
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Dịch: Hảo 3, dương: Đợi ở bài cát, tuy có bhẩu thiệt một 
chút, những sau sẽ tốt. 


Giảng: Hào này đã gần qué Khám hơn, ví như đã tới bài 
cát ở gần sông, chưa tới nỗi sụp hiểm; mà hào lại đắc trung, 
cho nên tuy là dương cương mà biết khôn khéo, ung dung, 
không nóng nảy như hào 1, cho nên dù có điều tiếng nho 
nhỏ, rốt cuộc cũng vẫn tốt. 


3.JL=:f1W› f6 W# s 
Cứu tam: Nhu vu nè, trí khấu chí. 


Dịch: Hào 3, dương: Đợi ở chủ bun lây, như tự mình cời 
giặc đến. 


Giảng: Hào này đã ở sát que Kham. tuy chưa sụp xuống 
nước, nhưng đã ở chề bùn lầy rồi; thể của nó là dương cương, 
vị của nó cũng là đương, mà lại không đắc trung, có cái 
“tượng rất táo bạo nóng nẩy, làm càn, tức như tự nó vời giặc 
đến, tự gây tai họa cho nó. Nếu nó biết kính cần, thận trọng 
thì chưa đến nồi nào, vì tai họa vẫn còn ở ngoài (ở ngoại 
quái) (theo Tiếu tượng truyện). 


-7SỮN : ÂW HH › Hì HỢN e 
Lục tứ: Như vu huyết, xuất tự huyệt. 
Dịch: Hào 4, ám: Như đã chờ đợi ở chỗ lưu huyết mà rồi 
ra khỏi được. 
Giảng: Hào này đã bắt đầu vào quẻ Khảm, tức chỗ hiểm 
(như vào chỗ giết hại), nhưng nhờ nó là âm, nhu thuận lại 
đắc chính (ở vị âm), nên tránh được họa. 
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3.JU1L : Z8 Ti Ê '› Eiã ° 
Cứu ngũ: Nhu vu tửu thực, trình cát. 


Dịch: Hào ð, dương: Chờ đợi ở chỗ ăn uống nó say (chỗ 
yên t1), bên giữ đức trung chính thì tốt. 


Giáng: liào 5, địa vị tôn quí, mà là dương cương trung 
chính, cho nên tốt, nhưng muốn hạnh phúc được bên thì phải 
giữ đức trung chính. 


62x 2 2V J/xv 1H TYẠn 6v na 
#5, ~.#2tt. 


Thượng tục: Nhập vu huyệt, hữu bất tốc. Chi khách, tam 
nhân lai, kính chi, chung cát. 


Dịch: Hào trên cùng, đm: Vào chỗ cực hiểm rôi, nhưng 
có ba người khách thủng thông tới, biết binh trọng họ thì sau 
được tốt lành. 


Giảng: Hào này ở trên cùng ngoại quái là Kham, cho 
nên bảo là vào chỗ cực hiểm. Nó có hào 3 ở đưới ứng với nó, 
hào 3 là dương, kéo theo cả hào 1 và 2 cũng là dương, cho 
nên nói là có 3 người khách sẽ tới; họ không tới ngay được vì 
họ ở xa hào 6, cho nên nói là thủng thẳng sẽ tới. 

Hào 6 âm, có đức Khiêm, nhu thuận, biết trọng và nghe 
theo ba vị khách đó, cho nên cuối cùng sẽ được họ cứu ra khỏi 
chỗ hiểm mà được tết lành. 


Tiểu tượng truyện: bàn thêm: Tuy hào 6 không xứng vị 
(bất đáng vị), nhưng không đến nỗi thất bại lớn. 

Chu Hi hiểu chữ “vị” đó, là ngôi chẳn (âm vi); hào âm ở 
âm vị, là “đáng” chứ sao lại “bất đáng”, cho nên ông bảo là: 
“chưa hiểu rõ” (vị tường). 
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Phan Bội Châu hiểu chữ “vị” là ngôi cao hay thấp; hào 6 
ở trên cùng, tức là ngôi cao nhất, mà là âm nhu, bất tài, cho 
nên bảo “bất đáng” là phải, 


Qué này chỉ cho ta cách xử thế khi chờ đợi, tùy họa ở 
gần hay ở xa, cốt nhất là đừng nóng nảy, mà phải giữ trung 
chính. Chúng ta để ý: hào 5 ở giữa quẻ Khảm, tức giữa cơn 
nguy hiếm mà Chu Công vẫn cho là tốt chỉ vì hào đó cương 
mà trung chính, nghĩa là cương một cách vừa phải, sáng 
suốt, chính đáng. 
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6. QUE THIÊN THỦY TỤNG 


Trên là Càn (trời) dưới là Khám (nước) ngược hẳn với quẻ 5 


Tự quái truyện đã cho Nhu là ăn uống, cho nên giảng 
rằng vì (vấn để) ăn uống mà người ta sinh ra tranh nhau, rồi 
kiện nhau, cho nên sau quẻ Nhu là quẻ Tụng (có nghĩa là 
kiện cáo). 


Thoán từ: 


À :TÐl #.. 58, l5. Hì E. #ễ IAI. RỊ sẻ 
ÂU E: HỊ # X H 

Tụng: Hữu phu, trất, dịch. Trung cát, chung hung. 

Lợi kiến đại nhân, bất lợi thiệp đại xuyên. 

Dịch: Kiện cáo uì mình tin thực mà bị oan ức trật), sinh 
ra lo sợ (dịch). Nếu giữ đạo trung (biện bạch được rôi thì 
thôi) thì tốt lành, nếu hiện cho đến cùng thì xấu. Tìm được 
bậc đại nhân [công mình) mà nghe theo thì có lợi; nếu không 
thì như lội qua sông lớn [nguy}, không có lợi. 

Giảng: Theo tượng quẻ này có thể giảng: người trên 
(quẻ Càn) là dương cương, áp chế người dưới, mà người dưới 
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(quẻ Khảm) thì âm hiểm, tất sinh ra kiện cáo; hoặc cho cả 
trùng quái chỉ là một người, trong lòng thì nham hiểm (nội 
quái là Khảm), mà ngoài thì cương cường (ngoại quái là Càn), 
tất sinh sự gây ra kiện cáo, 


Thoán từ của Chu Công không hiểu hai cách đó mà cho 
que này là trường hợp một người có lòng tin thực (hữu phu) 
mà bị oan ức, vu hãm, không có người xét rò cho, cho nên Ìo 
Sợ, phải đi kiện. Nếu người đó giữ đạo trung như hào 2 (đắc 
trung), nghĩa là minh oan được rồi thì thôi, thì sẽ tôt, nếu 
cứ deo đuổi tới cùng, quyết thắng, không chịu thôi, thì sẽ 
xấu. 

Quẻ khuyên người đó nên đi tìm bậc đại nhân công 
minh (tức hào 5 - ứng với hào 2, vừa trung, chính, vừa ở ngôi 
cao), mà nghe lời người đó thì có lợi; nếu không thì là tự 
mình tìm sự nguy hại, như lội qua sông lớn. 

Đạt tượng truyện ưa ra một cách giang khác nữa: Càn 
(trời) có xu hướng đi lên; Khảm (nước) có xụ hướng chảy 
xuông thấp, như vậy là trái ngược nhau; cùng như hai TIEười 
bất đồng đạo, tranh nhau mà sinh ra kiện cáo. Và Đại tượng 
truyện khuyên người quân tử làm việc gì cùng nên cẩn thận 
từ lúc đầu để tránh kiện cáo. 


Hào từ: 


!L.9)7X: ®‹fïf 8S › 53: #ä. 
Sơ lục: Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn, chung cát. 


Dịch: Hào 1, âm: Đừng béo đài ( u¿ kiện) làm gì, tuy bị 
trách một chút, nhưng sau được tốt. 


Giảng: Hào 1, âm nhu ở dưới, được hào 4 cương kiện ở 
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trên ứng viện, tức là có chỗ dựa; nhưng đừng nên ÿ thế sinh 
sự kéo dài vụ kiện; có bị trách một chút thì cùng thôi, kết 
quả được biện minh, thế là tốt. 


BIẾN | PEREAN - + Đua 9 E8 | 3W ? E3 ẢV 
==FH# › *+xie 
Cửu nhị: Bất khắc tụng, qui nhi bô, kì ấp nhân tam 
bách hộ, vô sánh. 


Dịch: Hào 2, dương: không nên kiện, lui bê mà trúnh đi, 
ấp mình chỉ có ba trăm nóc nhà thôi (ý nói địa tị mình thấp, 
thế nành nhỏ), như 0uậy thì không bị họa. 


Giảng: Trong phần I, chương IV, chúng tôi đã nói: các 
hào ứng với nhau (1 với 4, 2 với 5, 3 với 6) phải một dương 
một âm thì mới có “tình” với nhau, mới đứng vào một phe, 
viện trợ nhau, tức trường hợp hào 1 và hào 4 quẻ này; nếu cả 
hai cùng là đương hay là âm thì tuy ứng nhau đấy, nhưng có 
thế kị nhau, như hào 2 và hào 5 cũng que này. Hai hào này 
đều là dương cả, cho nên coi là địch nhau, đứng vào hai phe 
ở trong que Tụng (kiện cáo). 


Hào 2 ở đưới, trung chứ không chính, ở giữa nội quái là 
Khảm (hiểm) lại bị hai hào âm 1 và 3 vây, nên thế yếu, 
muốn kiện hào ð (vì 2 có tính dương cương) nhưng thế không 
địch nổi, vì 5 trung, chính lại ở ngôi cao. Đưới kiện trên khác 
gì trứng chọi đá, không nên, thà rút lụi vẻ, tránh đi còn hơn, 
như vậy không bị tội lỗi. 


Tiểu tượng truyện còn dặn thêm: nếu dưới mà kiện trên, 


tai họa tới là tự mình vơ lây đấy: hoạn chí xuyết (cùng đọc là 
chuyết, là đoát) đà: 


238 kinh Dịch Đạo của nguồi quân tử 


Phan Bội Châu giảng hào này, dẫn việc Nguyễn Hoàng 
muốn kình với Trịnh Kiêm (sự thực Trịnh Kiểm muốn hại 
Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hoàng sợ), cho người hỏi ý kiến 
Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Binh Khiêm đáp: “Hoành sơn 
nhất đái, vạn đại dung thân”, có ý khuyên nên trốn tránh 
vào Nam cho thoát nạn: đó là ý nghĩa ba chữ “qui nhị bò” 
trong hào này. 


3./X_-.: Ñ8fl: đh.1 ;¡ Ñ fẾ 
+%: x. 


Lục tam: Thực cựu đức, trinh lé, chung cát; hoặc tòng 
vương sự, vô thành, 


Dịch: Hào 3 âm: Cứ lyên ốn] hướng cái đúc tán trạch) 
cử cúa mình (Chu Hì hiểu là giữ củi nếp cũ), ấn ở cho 
chính đáng mà thường để lòng lo sợ thì hết quả sẽ tốt; nếu 
phải đi theo làm cớt người trên (chữ Uương ở đây trô người 
trên, thong nhất định là tua), thì cũng đừng mong thành 
CÔNG. 

Giảng: Hào 3 đã âm nhụ lại bất chính (vì hào âm mà ở 
ngôi dương), ở chông chênh trên cùng quẻ Khảm (hiểm), 
chung quanh đều là kẻ thích gây sự. kiện cáo (vì hào 9 và 4 
đều là dương), cho nên 3 thường phải lo sợ (lệ), nếu hiểu vậy 
mà biết giữ gìn thì rốt cuộc sẽ yên ổn. 


Hào 3 có hào 6 ở trên ứng và có “tình” với mình, 6 là 
dương cương lại là bề trên (ngôi cao), nên có khi lôi kéo 3 
theo nó; trong trường hợp đó, 3 nên an phận thủ thường, cứ 
phục tùng 6, đừng mong thành công (chẳng hạn 6 muốn 
đứng ra kiện, kéo 3 theo thì 3 chỉ nên giúp 6 lấy lệ thôi, 
đừng ham lập công). 
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4.JLPW: 2 szữ2 › {fHIIấồ › ïñì 4 El 
Cửu tứ: Bất khắc tụng, phục tức mệnh, du an trinh cát. 
Dịch: Hào 4, dương: không thể hiện cáo được, trớ lại 


theo thiên mệnh (lề chùi đồng), đối ý đi, ở yên theo điều 
chính thị tót. 


Giảng: Hào này dương cương mà bất trung, bất chính, 
“tượng” một người ham kiện cáo. Nhưng không thể kiện ai 
được: kiện 5 thì 5 ở trên mình, ngôi tôn, không đám kiện; 
kiện 3 thì 3 nhu thuận, chịu thua trước rồi; kiện 2 thì 2 vừa 
cương, chính, trung, sáng suốt, đã tiên liệu rồi, không chịu 
kiện: còn 1 thì đã về phe với 4. Đành phải bỏ ý ham kiện di, 
theo lề phải, ở yên, giữ điều chính, như vậy thì tốt. 


5. JU Tỉ: ŸR v 7E ° 
Cứu ngủ: Tụng, nguyên cát. 
Dịch: Hàứo ð đương: Xứ hiện hay đi biện, đều rất tốt. 
Giáng: Hào 5 này ở ngôi chí tôn, cương mà minh, trung 
và chính. Nếu là người xư kiện thì là bậc có đức, có tài (như 
Bao Công); nếu là người đi kiện thì gặp được quan tòa có đức, 
có tài. Không gì tốt bằng. 


6. 1-JL: Bf9 Z 81M, KIỆM, TWEZ. 
Thượng cửu: Hoặc tích chỉ bản đái, chung triêu, tam 
*sj chỉ. ` 

Dịch: Hào trên cùng, dương: [hiện] may mà được cát 


đai lớn tcủa quan chức) thì trong một buổi sáng sẽ bị cướp 
ba lần. 


240 _ Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Giảng: Hào đương này ở trên cùng que Tụng là kẻ rất 
thích kiện. kiện tới cùng. Nó ở ngôi 6 là bất chính, cho nên 
dù có may ra được kiện, thì chẳng bao lâu cũng sẽ mất hết, 
rốt cuộc vẫn không lợi. 


Quc Tụng này ý nghĩa các hào rất nhất trí, Sáng sua.. 

Trước sau chỉ là răn người ta đừng ham tranh nhau kiện 
cáo: hào 3 không kiện với ai. tốt; hào 2 và 1, muốn kiện mà 
sau thôi không kiện, cũng tốt; hào 1 bị kiện thì nên nhường 
nhịn một chút, rốt cuộc sẽ tốt, duy có hào 6 bằng kiện tới 
cùng thì dù có thắng, cùng hóa xấu. 

Còn hào 5 diễn cái ý: có một Tòa án công minh thì phúc 
cho dân biết bao. 


241 


7. QUE ĐỊA THỦY SƯ 


Trên là Khôn (đất), đưới là Khảm (nước) 


Kiện tụng là tranh nhau, tranh nhau thì lập phe, có 
đám đông nổi lên; cho nên sau quẻ Tụng tới quẻ Sư - Sư là 
đám đông, cũng có nghĩa là quân đội 


Thoán từ: 


HH: ? XLÁ£' #4 
Sư: Trinh, trượng nhân cát, vô cữu. 


Dịch: Quán đội mà chính đáng (có thể hiểu là bên chí), 
có người chỉ huy lão thành thì tốt, không lỗ. 

(có sách bảo hai chữ ”rượng 5E nhân” chính là (đại 2 
nhân” người tài đức). 

Giảng: Trên là Khôn, dưới là Khảm mà sao lại có nghĩa 
là đám đông, là quân đội? Có 4 cách giảng: 

— Đại tượng truyện bảo Khôn là đất, Khảm là nước, ở 
giữa đất có nước tụ lại, tượng là quần chúng nhóm họp thành 
đám đông. 


— Chu Hi bảo ở dưới Khảm là hiểm; ở trên, Khôn là 
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thuận; người xưa gởi binh ở trong việc nông (thời bình là 
nông dân, nhưng vẫn tập tành võ bị, thời loạn thì thành 
lính), như vậy là giấu cái hiểm (võ bị) trong cái thuận (việc 
nông). $ 

— Chu Hi còn giảng cách nữa: hào 9 dương, nằm ở giữa 
nội quái là tượng ông tướng, 5 hào kia là âm nhu, mêm mại, 
giao quyền cho 2 điều khiển quân lính (4 hào kia). 

Thoán truyện giảng: xuất quân là việc nguy hiểm (quẻ 
Khám) độc hại, nhưng nếu xuất quân vì chính nghĩa (trinh: 
chính), để trừ bạo an dân thì đân sẽ theo (Khôn: thuận), sẽ 
giúp đỡ mình, mình sai khiến được, thì sẽ tốt, lập được nghiệp 
vương, thống trị thiên hạ, không có tội lỗi. 

Hào từ: 


l.Ø]7S: ÉB; HDCJ†Ê ›: đ j Hs 
Sơ lục: Sư, xuất đĩ luật, phủ tàng, hung. 


Dịch: Hào 1, âm: Ra quân thì phải có bỉ luật, không 
khéo {chữ phủ tàng nghĩa là bất thiện] thì xấu. 


Giảng: Đây là bước đầu ra quân, phải cẩn thận, có kỉ 
luật nghiêm nhưng khéo để khỏi mất lòng dân, quân. 


Cửu nhị: Tai sư, trung, cát, vô cữu, vương tam tích mệnh. 


Dịch: Hào 2 dương: Trong quản, có đúc trung thì tốt, 
không tội lỗi, được uua ba lần ban thưởng. 


Giảng: Hào này là hào dương độc nhất trong quẻ, thống 
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lĩnh quân âm - Nó cương, đắc trung, lại được hào 5, âm ở 
trên ứng thuận với nó, như một vị nguyên thủ giao toàn 
quyền cho một vị tướng. Nhờ nó đắc trung: nên tốt, không bị 
tội lỗi, mà được nhiều lần ban thưởng (có người giảng là được 
nhiều lần vua trao lệnh cho). 


Xử si BH S Đ BH › [XI s 
Lục tam: Sư, hoặc dư thi, hung. 


Dịch: Hào 3, âm: bất chính (uì hào âm ở ngôi dương) lại 
bất trung, xấu; thất trộn, có thể phải chở xúc chết uễ... 


4.2XPM : BB! #£EJX› #8 ° 
Lục tứ: Sư, tả thứ, vô cữu. 


Dịch: Hào 4, âm: la quân rồi mà lui 0ê đóng (thủ) ở 
phía sau (tủ) không có lỗi. 


Giảng: Hào này tuy bất trung nhưng đắc chính, không 
có tài (hào âm) nhưng biết liệu sức mình, hãy tạm lui, không 
tiến để khỏi hao quân, đó là phép thường hễ gặp địch mạnh 
thì tránh đi, cho nên không bị lỗi. 


LÊN DY 5 H #5 ® › l3: Ä##4° 
STHmÉñ: #781Ƒ'›: go 


Lục ngũ: Điền hữu cầm, lợi chấp ngôn, vô cữu. 
 # HÑU ›: 3Š #Ý BỊƑ › glMỊ s 
Trưởng tử xuất sư, đệ tử dư thi, trỉnh hung. 

Dịch: Hào 6 âm: Như đông có muông thú [uê phá], bắt 
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chúng (chữ 3 ở đây, dùng như chữ , thay chữ cảm j8) 
thì lợi. 

(Dùng) người lão thành làm tướng súy để cầm quân, 
nếu dùng bọn trẻ (tài hém) thì phải chở thây mà uễ, uà dù 
danh nghĩa chính đáng (trình) hết quả uẫn xấu. 

Giảng: Hào ð này, âm, ở vị chí tôn, tượng ông vua ôn 
nhu và thuận đạo trung, không gây chiến, vì quân địch lấn 
cöi (như muông thú ở rừng về phá đồng) nên phải đánh đuổi 
đi, bắt chúng, mà không có lỗi. 

Ông vua ấy giao quyền cầm quân cho vị lão thành (hào 2 
ở dưới) là người xứng đáng, nếu giao cho bạn trẻ bất tài (như 
hào 3) hoặc để chúng tham gia vào thì sẽ thất bại, dù chiến 
tranh có chính nghĩa, cũng phải chở xác về, mang nhục. 


6. E7 s.S k=] GÌ đồ ° 
Thượng lục: Đại quân hữu mệnh, 
bÄ BE] 2k4 : /]» Á 2) H] s 


khai quốc thừa gia, tiểu nhân vật dụng. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: [Sau khi khải hoàn} 0ua ra 
lệnh gì quan hệ đến uiệc mở nước trị nhà thì đừng dùng hê 
tiểu nhân {dù họ có công chiến đấu]. 

Giảng: Hào này ở trên cùng, trỏ lúc thành công, vua luận 
công mà khen thưởng. Kẻ tiểu nhân tuy có tài chiến đấu, lập 
được công thì cũng chỉ thưởng tiền bạc thôi, không nên phong 
đất cho để cai trị, giao cho địa vị trọng yếu trong nước, vì công 
việc kiến thiết quốc gia phải người có tài, đức mới gánh nổi, 


% 
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Quẻ Sư này rất hay, lời gọn, ý đủ và đúng. Chúng ta 
nên nhớ: 


- Bất đắc di mới phải ra quân, ra quân phải có chính 
nghìa. 


~ Dùng tướng phải xứng đáng (như hào 2), đừng để cho 
kẻ bất tài (như hào 3) tham gia. 


~ Phải cẩn thận từ lúc đầu, kỉ luật nghiêm minh, nhưng 
phải khéo để khỏi mất lòng dân quân. 


~ Nếu gặp kẻ địch đương ở thế mạnh thì hãy tạm tránh, 
không sao. 


¬ Khi thành công rồi, luận công ban thưởng thì kẻ tiểu 
nhân có công chỉ nên thưởng họ tiền bạc, đừng giao cho họ 
trọng trách; trọng trách phải về những người tài đức như 
vậy nước mới thịnh được. 


Chỉ dùng hai nét liên, đứt mà suy diễn được như vậy, 
tài thật. 
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8. QUÉ THỦY ĐỊA TỈ 
Trên là Khẩm (nước), dưới là Khồn (đất) 


Sư là đám đông, trong đám đông người ta gần gũi nhau, 
liên lạc với nhau, cho nên sau quẻ Sư là quẻ Tỉ (tỉ là gần gũi, 
liên lạc). 


Chúng ta để ý: quẻ này Khám trên, Khôn dưới, ngược 
hẳn với quẻ trước Khôn trên, Khảm đưới. 


Thoán từ: 


ki: RẤ: 7167/ẤHäH' #®#‹ 
TỉỈ cát: Nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cữu. 


®® 7% : f4 % MI s 
Bất ninh phương lai, hậu phu hung. 


Dịch: Gân gui thì tốt. Bói lần thứ nhì mà được như lần 
đầu (nguyên phệ) rất tốt, lâu dài, chính thì không có lỗi. 


Kẻ nào ở chỗ chưa yên (hoặc gặp trắc trở) sẽ lại uới 
mình (hoặc mình nên uời lạ; bê nào tới sau (trễ) thì xấu. 


Giảng: Quẻ này là trên đất có nước, nước thấm xuống 
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đất, đất hút lấy nước, cho nên có nghĩa là gần gũi, thân 
thiết, giúp đỡ nhau. 

Lại thêm một hào dương cương, trung chính (hào 5) 
thống lĩnh năm hào âm, có cái tượng ông vua (hay người 
trên) được toàn thể đân (hay người dưới) tin cậy, qui phục đo 
lẽ đó mà gọi là “tỉ”. Nhưng hào 5 đó ở địa vị chí tôn nên phải 
thân trọng, tự xét mình kì càng (nguyên phệ) mà thấy có đủ 
những đức nguyên, vĩnh, trinh thì mới thật không có lỗi. 

“Bất ninh phương lai”, Chu Hi giảng là trên dưới ứng 
hợp với nhau, chắc là muốn nói hào 5 (trên) và hào 2 (dưới), 
một đương, một âm. Còn ba chữ “hậu phu hung” thì không 
sách nào cho biết là ám chỉ hào nào, có lẽ là hào trên cùng 
chăng? 


Hào từ. 


I.Ø7X: #3: Hx› *ño 
Sơ lục: Hữu phu, tỉ chi, vô cừu, 
H#ZẰm' %4 8ttU đE‹ 

Hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha cát. 


Dịch: Hào 1, âm: (Mới đầu] Có lòng thành tín mò gần 
gải nhau thì không có lỗi. Nếu lòng thành tín nhiều như đây 
một cải ang thì có thêm điêu tốt khác nữa. 


.ễ—: HuZHW› Bấmo 
Lục nhị: Tỉ chi tự nội, trinh cát. 


Dịch: Hào 2, âm: Tự trong mà gân gũi uới ngoài, chính 
đáng thì tối. 
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Giảng: Hào này âm nhụ, đắc trung và chính, ở nội quái, 
ứng hợp với hào ð dương cương cùng đắc trung và chính ở 
ngoại quái, cho nên nói là tự trong mà gần gũi với ngoài. Hai 
bên thân nhau vì đạo đồng chí hợp (cùng trung, chính cả), 
chứ không phải vì 2 làm thân với bê trên để cầu phú qui, như 
vậy là chính đáng, không thất thân, nên tốt. 


SN, cá 2€ E À,  Ó 
Lục tam: Tỉ chi phi nhân. 
Dịch: Hào 3 âm: Gần đùi người không xứng đáng. 


Giảng: Hào này âm nhu, không trung, không chính, 
chung quanh lại toàn là âm nhu, cho nên ví với người xấu, 
không xứng đáng. 


-7YEM: ÿ#ˆ`HZ› BHe 
Lục tứ: Ngoại tỉ chỉ, trinh cát. 


Dịch: Hào 4, âm: Gần gửi uới bên ngoài (hèo 5) 8u? đạo 
chính thì tốt. 


Giảng: Hào âm ở ngôi 4 đắc chính, tốt hơn hào 3; lại ở 
gần hào 5, như vậy là th.m với người hiền (5 trung và chính) 
và phục tòng bề trên, cho nên tốt. 


3.JL1: :ÑÑ8Ö;: TH=EEU› 
Cứu ngũ: Hiển tỉ; vương dụng tam khu, 
X Ñfï 8 › BA Tã › #° 
thất tiền cm; ấp nhân bất giới, cát. 


Dịch: Hào ã dương: Đạo gần gửi rất quang nĩnh. Như 


Nguyễn Hiến Lê 249 


khi sản thú, oua chỉ 0uây ba mặt (còn một trước bỏ ngỏ) cho 
cẩm thú thoát ra (phía đó). Người trong ấp (hgười chung 
quanh) được cảm hóa, hhông phải răn đe, tốt. 


Giảng: Hào này ở ngôi chí tôn, dương cương mà trung 
chính, cho nên cả ð hào âm (cả thiên hạ) đều phục tòng; đạo 
gần gũi như vậy, là rất quang minh. Ai tòng phục vua thì cứ 
tới, không tùng phục mà chống lại thì cử rút lui, không ép ai 
cả; để cho mọi người tự do tới lui, cũng như đi săn, không bao 
vây ca bốn mặt mà chừa một mặt cho cảm thú thoát ra. Do 
đó người chưng quanh được cảm hóa, không phải răn đe mà 
họ cũng giữ được đạo trung chính như vua. 


R. Wilhlem hiểu hai chữ “bất giới” là: người chung quanh 
không phải để phòng cứ nói Điệng: ý của họ ra, không cần 
công an, mật vụ. 


6. E7\:; [xử +: MỊs 
Thượng lục: Tỉ chỉ vô thú, hung. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: không có đầu mốt để gần 
gủi, xấu. 

Giảng: Hào âm này ở trên cùng bất trung, không sao 
gân gũi với những hào âm dưới được, thế là không có đầu 
mỗi, là vô thủy (¿hủ ở đây có nghĩa là £:tiy) mà vô thủy thì 
vô chung, cho nên xấu. 

Quê này nói về phép nhóm bạn tìm thầy. Phải cẩn thận 


từ lúc đầu, thành tín, trung chính, vì đạo chứ không vì lợi. 
Và phải để cho tự đo, không nên ép buộc. 
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9. QUÊ PHONG THIÊN TIỂU SÚC 


Trên là Tốn (gió), dưới là Càn (trời) 


Ì 


Tự quái truyện bảo đã nhóm họp, gần gũi với nhau (tỉ) 
thì phải có chỗ nuôi nhau, cho nên sau quẻ Tỉ với quê Tiểu 
Súc›|]* # (như súc tích, chứa chất và nghĩa: ngăn lại, kiểm 
chế). 

Chữ súc này có nghĩa là nuôi (như mục súc); lại có nghĩa 
là chứa, dùng như chữ # (như súc tích: chứa chất), và nghĩa: 
ngăn lại, kiểm chế. 

Thoán từ 


›: #: #5 TÑ ' H ft PH Ẩ# o 
Tiểu súc: Hanh: Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao. 


Dịch: Ngăn cản nhỏ (hoặc chứa nhỏ uì chứa cũng hàm 
cát nghĩa ngăn, bao lợi, gom lại) hanh thông. Mây bHt (chưa 
tan) mà không mưa ở côi tây của ta. 


Giảng: Có ba cách giảng theo tượng của quẻ: 
~ Quẻ Càn (cương kiện) ở dưới quẻ Tốn (nhu thuận) có 
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nghĩa là âm (Tốn) ngăn cản được dương (Càn), nhỏ ngăn căn 
được lớn. 


~ Hoặc: Gió (Tốn) bay trên trời (Càn) còn xa mặt đất, 
sức ngăn cán của nó còn nhỏ, cho nên gọi là Tiếu súc. 

— Xét các hào thì hào 4 là âm nhu đắc vị; hào này quan 
trọng nhất, trong quẻ (do luật: chúng dì quả vi chủ) ngăn cản 
được 5 hào dương,.bắt phải nghe theo nó, cho nên gọi là Tiểu 
súc (nhỏ ngăn được lớn). 

Ngăn được hào 2 và hào 5 đều dương cương thì việc chắc 
sẽ hanh thông. Nhưng vì nó nhỏ mà sức ngăn cản nhỏ, nên 
chưa phát triển hết được, như đám mây đóng kịt ở phương 
Tây mà chưa tan, chưa mưa được. Theo Phan Bội Châu, chữ 
“ngã” (ta) ở đây trỏ Tốn, mà Tốn là âm, thuộc về phương 
Tây. Nhưng theo Hậu thiên bát quái thì Tốn là Đông Nam. 

Chu Hi cho rằng chữ “ngã” đó là Văn Vương tự xưng. 
Khi viết Thoán từ này, Văn Vương ở trong ngục Dữu Lý, mà 
“cõi tây của ta” tức cõi Kì Châu, ở phương Tây của Văn Vương. 

Đại Tượng truyện khuyên người quân tử ở trong hoàn 
cảnh quẻ này (sức còn nhỏ) nên trau dồi, tài văn chương (ý 
văn đức) chẳng hạn viết lách, chứ đừng mưu tính việc gì lớn 
lao cao xa. 

Hào từ 


1. #JL : f Hìã: fJ E#?? đ° 
Sơ Cứu: Phục tự đạo, hà kì cửu? Cát. 


Dịch: Hào 1, dương: trở 0uề đạo lí của mình, có lỗi gì 
đâu? Tối. 


Giảng: Hào này là dương cương lại ở trong nội quái Cần, 
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có tài, có chí tiến lên, nhưng vì ở trong quẻ Tiểu Súc, nên bị 
hào 4, ứng với nó ngăn cản. Nó đành phải quay trở lại, không 
tiến nữa, hợp với đạo tùy thời, như vậy không có lỗi gì cả. 


2.JL—: #›' Hi 
Cứu nhị: khiên phục, cát 
Dịch: Hào 2, dương, Dất nhau trở lại dạo lí thì tốt. 
Giảng: Hào này với hào 5 là bạn đồng chí hướng: cùng 
dương cương, cùng đắc trung, cùng muốn tiến z¿, nhưng cùng 
bị hào 4 âm ngăn cản, nên cùng đắt nhau trở lại cái đạo 
trung, ` không để mất cái đức của mình. 


3.7L = : B# —› KX#ZÖH- 
Cửu tam: Dư thoát bức, phu thê phản mục. 

Dịch: Hào 3, dương: Xe rớt mất trục; Uuợ chẳng hục hặc 
uới nhau, 

Giáng: Hào 3 quá cương (vì thể vị đều là dương) mà bất 
trung, hăng tiến lên lắm, nhưng bị hào 4 ở trên ngăn chặn, 
nên tiến không được, như chiếc xe rớt mất trục. Hào này ở sát 
hào 4, dương ở sát âm, mà không phải là ứng của hào 4, như 
một cặp vợ chồng hục hặc với nhau. Lỗi ở hào 3 vì không biết 
tùy thời, không nhớ mình ở trong thời Tiểu súc mà nhịn vợ. 


4;XFH: #7: t1: SH: #88 


Lục tứ: Hữu phu, huyết khử, địch xuất, vô cữu, 


(1! Chu Hi cho là hào 2 và hào 1 (chứ không phải hào ð) cùng dắt nhau trở 
lại đạo lí. Hiểu như vậy cũng được. 
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Dịch: Hào 4, âm: Nhờ có lòng chí thành, nên thương 
tích được lành, hết lo sợ, mà không có lỗi. 

Giảng: Hào này là âm, nhu thuận mà đối phó với các 
hào dương thì khó tránh được xung đột, có thể lưu huyết và 
lo sợ, nhưng nó đắc chính (âm ở ngôi âm) ở gần hào 5 là 
thân với bậc chí tôn, lại ở vào thời Tiểu súc, có hào 1 ứng 
hợp với nó, dắt hào 2 cùng giúp nó, nên nó tránh được lưu 
huyết, lo sợ, không có lỗi. 

Tiểu tượng truyện giảng: hết lo sợ, nhờ hào trên (hào 5) 
giúp đỡ nó. 


5.7U1.ầ: W3: Sttn›:  ĐÌ Hs 
Cứu ngũ: Hữu phu, luyên như, phú dĩ kì lân. 
Dịch: Hào ã, dương. Có lòng thành tín, ràng buộc dắt díu 
cả bây hào dương], nhiều tài đức, cảm hóa được lúng giòng. 
Giảng: Hào này ở ngôi chí tôn, có uy tín, làm lãnh tụ 
các hào dương khác; nó trung chính, tức có lòng thành tín, 
kéo các hào dương kia theo nó, mà giúp đỡ hào âm 4 ở cạnh 
nó, ảnh hưởng tới 4, sai khiến được 4, khiến cho 4 làm được 
nhiệm vụ ở thời Tiểu súc. 
Chữ ##' có người đọc là i„yến và giảng là có lòng quyến 
luyến. Ề 
6. L7u: #E ÑẰ, EEHB › tú /®#Ẩ8 
Thượng cửu: Ký vũ, ký xử, thượng đức tái. 
l8 #ï lũ H# # › #l # (E b4 › 


Phụ trình lệ. Nguyệt cơ vọng, quân tử chỉnh hung. 
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Dịch: Hào trên cùng, dương: Đã nưưa rồi, yên rôi, đức 
nhu tôn của 4 đã đây [ngăn được đàn ông rồi], oợ mà cú một 
mực (trinh) ngăn hoài chông thì nguy (lệ) đấy. Trăng sắp 
đến đêm rằm (cực thịnh), người quân tử [không thận trọng, 
phòng bị] uội tiến hành thì xấu. 

Giảng: Đây đã tới bước cuối cùng cúa quẻ tốn mà cũng 
là bước cuối cùng của quẻ Tiểu súc. Hào 4 đã thành công đến 
cực điểm, các hào dương hòa hợp với nó cả rồi, như đám mây 
kịt đã trút nước, mọi sự đã yên. Tới đó, hào 4 nên ngưng đi, 
cứ một mực ngăn chặn các hào đương thì sẽ bị họa đấy. Mà 
các hào dương (quân tử) cũng nên lo đề phòng trước đi vì sắp 
tới lúc âm cực thịnh (trăng rằm) rồi đấy. Âm có nghĩa là tiểu 
nhân. 


* 


Đọc quê Tiểu súc này chúng tôi nhớ tới Võ Hậu đời 
Đường và Từ Hi Thái hậu đời Thanh. Họ như hào 4, thông 
tình, có tài, mới đầu nhu thuận, nhờ ở gần vua (hào 5), được 
vua súng ái, che chở, lại lấy được lòng người đưới (hào 1, hào 
2), gây phe đảng rồi lần lần “thống lĩnh quản đương”, cả 
triều đình phải phục tòng họ. Tới khi họ thịnh cực, sắp suy, 
bọn đại thần có khí tiết, mưu trí mới họp nhau lật họ. Ngoài 
đời không đúng hẳn như trong quẻ, nhưng cũng không khác 
mấy. 

Ở các thời đó, chắc nhiều nhà Nho Trung Hoa đọc lại 
quẻ này. 
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10. QUẺ THIÊN TRẠCH LÍ 


Trên là Càn (trời), dưới là Đoái (chằm) 


P Đầu quẻ Tiểu Súc tôi đã nói súc còn có nghĩa là chứa, 
nhóm (như súc tích), 

Tự qui truyện dùng nghĩa đó và giảng: khi đã nhóm 
họp nhau thì phải có trật tự, có trên có dưới, không thể hỗn 
tạp được, nghĩa là phải có iễ. 

Sống trong xã hội phải theo lễ, dâm lên cái lễ, không 
chệch ra ngoài (chúng ta thường nói dẫm lên đấu chân của 
một người để diễn cái ý theo đúng đường lối người ấy); mà 
dẫm lên, chữ Hán gọi là //, do đó sau quẻ Tiểu súc, tới quẻ Lí. 
Cách giải thích đó có phần nào gượng ép. 

Thoán từ: 


R Pẽ R : TZ À4 › #o 
Lí hề vĩ, bất điệt nhân, hanh. 
Dịch: Đầm lên đuôi cọp, mà cọp không căn, hanh thông. 
Giảng: Trên là dương cương, là Cần, là trời; dưới là âm 
nhu, là Đoái, là chằm, vậy là trên đưới phân minh lại hợp lẽ 
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âm dương tức là lễ, là lí. Có tính âm nhu, vui vé đì theo sau 
dương cương thì dù người đi trước mình dữ như cọp, cùng tỏ 
ra hiển từ với mình, cho nên bảo rằng đẫm lên đuôi cọp mà 
cọp không căn. Ba chữ “lí hổ vĩ” chính nghĩa là đẫm lên đuôi 
cọp. chỉ nên hiểu là đi theo sau cọp, lấy sự nhu thuận, vui vẻ 
mà ứng phó với sự cương cường. 

Thoán truyện: bàn thêm: Hào ð qué này là dương mà 
trung, chính, xứng với ngôi chí tôn, chẳng có tệ bệnh gì cả 
mà lại được quang minh. 

Đại tượng truyện: bão trên dưới phân minh (có tài đức 
thì ở trên, kém tài đức ở dưới) như vậy lòng dân mới không 
hoang mang (định dân chí) không có sự tranh giành. 


Hào từ: 


Il.9)JL: 5SÍ§' ft: ® 4° 
Sơ cửu: Tô lí, văng, vô cửu. 

Dịch: Hào 1, dương: Giữ bản chất trong trắng mà ra uới 
đời thì không có lỗi, 

Giảng: Hào 1 này như người mới ra đời, còn giữ được 
bản chất trong trắng (ý nghĩa của chữ /ở) chưa nhiễm thói 
đời, vì là hào dương, quân tử, eó chí nguyện, cứ g1ữ chí nguyện 
mình thì không có lỗi. 


2./UL— : ìš HH › MỊ Á Bữ e 


Cửu nhị: Lí đạo thản thản, u nhân trinh cát. 


Dịch: Hào 2, đương: Như dị trên đường bằng phẳng, cứ 
một mình giữ uững đường chính thì tốt. 
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Giảng: Hào dương này đắc trung, vẫn là hiển nhân, 
quân tứ, bình thản giữ đạo trung không để cho lòng rối loạn 
thì tôt. : 

Tuy có hào ð ở trên ứng với, nhưng 5 cũng là đương, 
không hợp, (phải một dương một âm mới tìm nhau, hợp 
nhau, viện nhau) cho nên bảo hào này là cò độc, 

Chúng ta để ý: quẻ Càn, hào 2 và hào 5 cùng đều là 
dương cả, mà Hào từ bảo 2 và 9 nên tìm nhau mà làm việc; 
còn quẻ #Z này thì không, như vậy là phải tùy theo ý nghĩa 
của quẻ (tùy thời) mà giảng. 


3.7\ = ¡ H} BE HH › Bỳ ÉE RE s 
Lục tam: Miễu, năng thị; bả, năng lí. 


l Ủ¿ Rb : EE ÀÁ : MỊ RE AfZTZ7%X# 
Lí hồ vi, điệt nhân, hung. Võ nhân vi vu đại quân. 
Địch: Hào 3, đm: Chột trà tự phụ là) thấy tả, thọt (mà 
tự phụ là) dị nhụnh, như uậy thì nguy như dẫm lên đuôi cọp 


mà bị nó cần. Đó là bẻ cũ phụ mà đòi làm Uiệc của một ông 
tua lớn. 

Giáng: Hào này âm nhụ mà ở ngôi dương cương, bất 
chính, bất trung, trên đưới đều là hào đương cả, không lượng 
tài mình kém (âm) mà đua đòi theo các hào đương, không 
khác người thọt tự khoe là đi nhanh; đó là hạng võ phu mà 
đòi làm một ông vua lớn, sẽ gặp họa, như đẫm lên đuôi CỌP, 
bị cọp ăn. 


4. JUỮH : f8 dš RẺ › EB WB ‡# 8 s 


Cửu tứ: Lí hồ vĩ, sách sách (hoặc sóc sóc) chung cát. 
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Dịch: Hào 4, dương: Dẫm lên đuảái can. những biết sợ 
hãi, nên quê sẽ tốt, 

Giảng: Hào này, dương mà ở vị âm, cùng bất trung, bất 
chính như hào 3, cũng ở sau một hào đương cương, cũng như 
dẫm lên đuôi cọp, nhưng hào 3 hung, hào 4 cát, chỉ do lề: 3 bản 
chất nhu, tài kém, u mê mà ở vị đương, chí hãng: còn 4 bản chất 
cương, có tài, sáng suốt mà ở vị âm, biết sợ hãi, thận trọng. 


5. /U1i : 3! J8 › g lễ s 
Cửu ngũ: Quyết lí, trinh lệ. 
Dịch: Hào 5, dương: Quyết tâm hành động quá thì ty 
chính đúng cũng có thể nguy. 
Giảng: Hào 5 đắc chính, đắc trung, rất tốt, nhưng ở địa 
vị chí tôn trong quẻ Lí (nói về cách ở đời) thì e có lòng cương 
quyết quá mà tự thị, ÿ thế, mà hóa nguy. 


6.7L: fRẩ 5#: RW' Xã 
Thượng cửu: Thị lí, khảo tường, kì toàn, nguyên cát. 

Dịch: Hào trên cùng, dương, xem cách ăn ở để đoán họa 
phúc, nếu hoàn toàn không khuyết điểm thì rất tốt. 

Giảng: Đây là cuối qué, kết thúc cách ăn ở trong đời 
người, cho nên Hào từ diễn ý nghĩa của toàn quẻ chứ không 
diễn ý nghĩa của riêng hào cuối. Cũng là một lệ ngoại như 
hào cuối cùng quẻ Tiểu súc. 


Quê này tên là Lí có nghĩa là lễ, là đẫm lên, nhưng cả 6 
hào đều nói về cách ăn ở trong suốt đời người: mới ra đời thì 
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phải giữ tính chất phác trong trắng, rồi sau giữ vững đường 
chính (hào 2); biết sức mình, đừng tự phụ (hào 3) để tránh 
nguy, biết thận trọng, sợ hãi thì tốt (hào 4), và ở địa vị cao 
nhất, đừng ÿ thế mà cương quyết quá (hào 5); cách ăn ở được 
như vậy cho tới cuối đời thì tốt không gì bằng. 

Chúng ta để ý: Quẻ này cũng chỉ có một hào âm mà 
không có nghĩa thống lĩnh quản dương như que Tiểu súc. 
Như vậy là biến dịch. 
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11. QUẺ ĐỊA THIÊN THÁI 
Trên là Khôn (đất), dưới là Càn (trời) 


Hư 


Lí là lễ, có trật tự trên dưới phân minh, như vậy thì yên 
ổn, Lí cùng có nghĩa là dẫm, là giày (dép) đi giày thì được 
yên ôn; vì vậy sau quẻ Lí, tiếp tới quẻ Thái. Thái nghĩa là 
yêu thích, thông thuận, 


Thoán từ: 


/IxÍE ÄIE' TH To 
Thái: Tiểu vãng đại lai, cát, hanh. 

Dịch: Thái là cát nhỏ tâm), dị, cái lớn tdương) lại, tốt, 
hanh thông. 

Giảng: Trong quê Lí, Càn là trời, cương, Đoái là chằm, 
nhu; trên dưới phân minh, hợp lẽ âm đương, tốt. 

Trong quẻ Thái này, Càn không nên hiểu là trời, vì nếu 
hiểu như vậy thì trời ở dưới đất, không còn trên dưới phân 


minh nữa, xấu. Nên hiểu Càn là bhí dương, Khôn là Phí ám) 
khí dương ở dưới có tính cách thăng mà giao tiếp với âm, khí 
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âm ở trên có tính cách giáng mà giao tiếp với khí dương”, 
hai khí giao hòa, mà mọi vật được yên ổn, thỏa thích. 

Một cách giảng nữa. Theo Phan Bội Châu (sứch đã dẫn] 
thì: 

Nguyên Thuần âm là quê Khôn, là âm thịnh chỉ cực, cực 
thì phải tiêu, nhân đó một nét dương thay vào dưới, hào 1 của 
Khôn, thành ra quẻ Phục, Phục là một dương mới sinh =Š. 

Dương sinh đến hào thứ hai thì thành quẻ Lâm SŠ thế 


l 


là dương đã lớn lên lần lần. Khi đương sinh đến hào thứ 3 
thì thành quẻ Thái, trên là Khôn, đưới là Càn. 

Khôn là âm nhụ, là tiểu nhân; Càn là quân tử. Quẻ Thái 
là tượng đạo tiểu nhân đương tiêu mòn, đạo quân tử đương 
lớn mạnh, hai bên ngang nhau cho nên gọi là Thái. 

Thoản từ bàn thêm: “Thái là lúc cái nhỏ đi, cái lớn trở 
lại (...) là trời đất giao cảm mà muôn vật thông, trên dưới 
giao cảm mà chí hướng như nhau. Trong (nội quái) là đương, 
ngoài (ngoại quái) là âm, trong mạnh mà ngoài thuận, trong 
quân tử mà ngoài tiểu nhân, đạo quân tử thì lớn lên, mà đạo 
tiểu nhân thì tiêu lần. 

Hào từ: 


I.)JU: R3 ñøm› ĐH # : fE# ‹ 
Sơ cửu: Bạt mao nhự, dì kì vị, chính cát. 
Dịch: Hảo !, dương: Nhổ rễ cỏ mạo mà được cả đám, 
tiến lên thì tốt. 


Giáng: Hào này là người có tài, còn ở vị thấp, nhưng cặp 
với hào hai ở trên, như có nhóm đồng chí dắt đíu nhau tiến 
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lên, để gánh việc thiên hạ, cho nên việc làm dễ có kết quả 
như nhồ rễ có mao, nhề một cọng mà được cả đám. 


2.7L—: Mi › H6 m› i8 ¡8 : 
Cửu nhị: Bao hoang, dụng bằng hà, bất hà di, 
Blt?› MT Hs 

bằng vong, đắc thượng vu trung hành. 

Dịch: Bao dung sự hoang phế [những tệ hại cũ], dùng 
cách cương quyết mạo hiểm như lột qua sông, không bỏ sót 
những uiệc (hoặc người ở xa, không nghĩ đến bè đẳng, mà 
phỏi hợp uới đạo trung. 

Giảng: Hào dương, đắc trung, đồng chí đã đông (hào 1 
và 3), lại ứng hợp với hào 5 âm, củng đắc trung, tức với vị 
nguyên thủ tin cậy, nghe theo mình, vậy là có tài lớn mà 
hoàn cảnh rất thuận lợi; nhưng cần có những đức này nữa: 

- Có độ lượng, bao dung một số tệ hại cũ còn lại, đừng 
mong trừ tiệt ngay trong buổi đầu. 

— Có đức cương quyết mạo hiểm như người có gan lội 
qua sông, như Luận ngữ nói: bạo hổ bằng hà. 

— Tính trước những việc xa sẽ xảy tới (có người hiểu là 
đừng bỏ sót những người ở xa). 

- Đừng có tinh thần đảng phái mà có hại cho đại nghĩa. 

- Cần nhất là giữ đạo trung của hào 2, việc gì cũng vừa 
phải thôi, chẳng hạn bao dung quá hay mạo hiểm quá đều là 
hai cả. 


3.7JL—=: b#Z#l: ta 


Cửu tam: Vô bình bất bí, vô văng bất phục, 
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šK Bí: 2JlU° E2? T8 lñ 
gian trinh vô cừu, vật tuất, kì phu, vu thực hữu phúc. 

Dịch: Hào 3, dương: Không có củi gì bằng mới mò không 
nghiêng, đi mãi mà hhông trở lại, trong cảnh gian nan mà 
gi? được chính đáng thì không lỗi. Đừng lo phiên, cứ tín ở 
điều chính thì được hưởng phúc. 

Giảng: Hào 3 này bất trung, quá cương, ở cuối nội quái, 
giữa quẻ Thái, nghĩa là đã thịnh cực rồi, cho nên Chu Công 
răn rằng sắp suy đấy, sắp lâm vào cảnh gian nan đấy. Nhờ 
đắc chính (hào đương ở ngôi đương) mà ở vào thời Thái, cho 
nên không đến nỗi tội lỗi. Đừng lo ngại, cứ tin ở điều chính 
thì được hưởng phúc. 


4. ;X[M: BH M. 7ã, RấM, TW“ 

Lục tứ: Phiên phiên, bất phú, đi kì lân, bất giới đi phu. 

Dịch: Hào 4, âm: Dạp dìu thoạc hớn hở) uới nhau, không 
giàu mà thành một xóm, chẳng ước hẹn mà cũng tin nhau. 

Giảng: Đây đã quá nửa que Thái, dương suy, bày âm (ba 
hào âm) tức bọn tiểu nhân kết hợp với nhau, tuy chúng không 
“giàu”, không có tài đức (âm có nghĩa là hư, trái với thực - 
đương - cho nên bảo là không giàu) nhưng cũng thành một 
xóm đông, đồng tâm với nhau, chẳng ước hẹn mà cùng tin 
nhau, vì cùng sẵn lòng gian tà cả. 


3./NX HH : TẾ (BÊ ĐPR ' LÍ tỲỪ ' 7ä ° 
Lục ngũ: Đế Ất qui muội, dĩ chỉ, nguyên cát. 


Dịch: Như ouua Đế Ất [đời d2 cho em gái uễ nhà 
chỗng, có phúc, rất tốt. 


264 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Giảng: Hào âm này đắc trung, tuy ở địa vị chí tôn mà 
khiêm nhu, lại ứng hợp với hào 2, dương ở đưới; như em gái 
vua Đế Ất, chịu làm vợ một người hiển trong giới bình dân, 
sẽ được hưởng phúc. 


6. E zý: W{g T8, 2) HÌ BH s 
Thượng lục: Thành phục vu hoàng, vật đụng sư, 
BH & ấn ' KHI Ế - 

tự ấp cáo mệnh, trinh lận. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: Thành đổ sụp xuống, lại chỉ 
là đống đất. Đừng dùng quân nữa, bất quá mệnh lệnh chỉ 
ban ra được trong ấp mình thôi. Dù hành động của mình 
chính đảng những uẫn thất bại mò xấu hổ. 

Giảng: Đây tới lúc cuối cùng của thời Thái, sắp bĩ rồi, 
như cái thành sụp xuống. Vì là hào âm lại ở vị âm, đừng 
tranh giành (dùng quản) nữa, không cứu vãn được đâu, có 
ban lệnh cũng chỉ một ấp mình nghe thôi. 

Hai chữ “trinh lận”, R. Wilhlem giang là: đù có kiên 
nhãn (chống đỡ) cũng thất bại mà xấu hổ. Chúng tôi nghỉ 
hào cuối này âm nhu thái quá, không có chí kiên nhẫn được, 
nên dịch theo Chu Hi. 


„= 


Dưới đây chúng tôi chép thêm lời bàn của Phan Bội 
Châu (tr. 285-286) “Chúng ta đọc Dịch từ lúc có Càn, Khôn, 
trải qua trung gian, nào Truán mà kinh luân; nào Xông 
mà giáo dục; nào Whu mà sinh tụ; nào Tựng, nào Sư mà 
sắp đặt việc binh, việc hình; nào Sứe, nào / mà chỉnh đốn 
việc kinh tế, việc lễ chế; hao tổn biết bao tâm huyết, chứa 
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trữ biết bao thì giờ. Kể về phần Khám (hiểm) trải qua đến 
6 lần: 


1. 7Truaán, Khám thượng —9. Mông, Khảm hạ 
(nghĩa là quẻ Khim  (nghia là quẻ khảm 
đ trên ngoại quái) + ở đưới ở nội) 

3. Nhu, Kham thượng , 4. Tụng, Khám hạ 

5. Sứ, Ehamha ' 6. 7¡, Kham thượng. 


Thoát khỏi 6 lần nguy hiểm rồi. Vậy sau, trong có chốn 
nuôi trữ là Tế sức, ngoài cá chốn bằng tạ (nhờ cậy, ÿ vào) 
là tí. Bây giờ mới làm nên Thái. 

Thái vừa đến cuối cùng, tức khắc ra Bì (coi quẻ sau). 
Ghê gớm thật! Làm nên tốn Vô số công phu mà làm hư chỉ 
trong chốc lát, vun đắp biết bao nên tảng mà đánh đổ chỉ 
trong chớp mắt”. 


Không chắc đó đã là thâm ý của người sắp đặt các quẻ, 
nhưng việc đời quá có như vậy: Kiến thiết lâu, suy rất chóng. 
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12. QUẺ THIÊN ĐỊA BĨ 


Trên là Càn (trời), dưới là Khôn tđất), trái với quẻ Thái. 


Trong vũ trụ không có gì là thông hoài được, hết thông 
thì tới bế tắc, cùng, cho nên sau quẻ Thái tới quẻ Bi. 
Thoán từ. 


fñ®x~ZBEA › 2®fl 8 #EH: kít/h3 
Bï chỉ phi nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. 
Dịch: Bĩ không phải là đạo người (phi nhân nghĩa như 
Đhi nhân dạo}, 0ì nó khong lợi cho dạo chính của quản tứ 
[Tượng của nó lò] cái lứn (dương! đi mà cái nhỏ tâm) lạt, 
Giảng: ĐĨ trái với Thái. Thái thì dương ở dưới đi lên, 
g1ao với âm ở trên giáng xuống, bì thì đương ở trên đi lên, 
âm ở dưới đi xuống không giao nhau. Âm đương không giao 
nhau thì bế tắc, ở đạo người như vậy mà ở vạn vật cùng như 
vậy. Thời đó không lợi với đạo chính của quân tử, vì dương đi 
nghĩa là đạo của quân tử tiêu lần, mà âm lại nghĩa là đạo của 
tiểu nhân lớn lên. 


Đại tượng truyện khuyên: gặp thời bĩ thì người quân tử 
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nên thụ cái đức cúa mình lại (đừng hành động gì cả, riêng 
gìữ cái đức của mình) để tránh tai nạn, đừng màng chút lợi 
đanh nào cả. (Quân tử di kiệm đức tị nạn, bất khả vinh đĩ 
lộc). Nghĩa là nên ở ấn. 

Gặp thời Truân, thời khó khăn, gian truân, người quân 
tử nên tập hợp nhau lại mà hành động; còn thời đà bì, đã bế 
tắc cùng cực rồi thì hành động chỉ vô ích, cốt giữ cải đức và 
cái thân mình thôi. 

Hào từ. 

ĐA ĐR Ế HH * Jung Na hoi yg Ề 
Sơ lục: Dạt mao nhự, đi kì vị, trình cát hanh. 


Dịch: Hào 1 đm: Nhố rễ có mao mà được cả đám, hễ 
chính thì lọt mà hanh thông. 

Giảng: Hào này rất giống hào 1 quẻ Thái: cũng “bạt 
mao đi kì vị” vì quẻ Thái hào 1 cặp với hai hào trên, que này 
cũng vậy,cũng có đồng chí, làm việc dễ có kết quả; chí khác 
quê Thái hào 1 là dương, quân tử, quẻ này hào 1 là âm, tiêu 
nhân; cho nên que Thái khuyên cứ tiến lên (chính) sẽ tốt; 
còn quẻ này thì khuyên phải “trinh” chính đáng (trinh - 
khác nhau ở hai chữ chỉnh $# và trinh ÿ thì sẽ tốt và hanh 
thông. 

Hào 1 quẻ Bì là tiểu nhân nhưng mới bước đầu, cái ác 
chưa hiện rõ, lại ứng hợp với hào 4 ở trên là quân tử, cho nên 
còn có h vọng cải hóa được. Đại tượng truyện bảo: nếu để 
tâm giúp nước (chí tại quân - quân là vua, là quốc gia) như 
hào 4 thì sẽ tốt. Như vậy là có ý khuyên tiểu nhàn nên đứng 
vào phe quân tử. 
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7N: E:/\NÁH: KAjđ› # 
Lục nhị: Bao thừa, tiểu nhân cát, đại nhân bï, hanh, 

Dịch: Hào 9, âm: Tiểu nhân chịu đựng uà uâng thuận 
người quản tử thì tốt; đại nhân (có đức lớn) yên giữ tư cách 
trong cảnh bế tác (hhốn cùng) thì hanh thông. 

Giảng: Hào này tuy là tiểu nhân, nhưng đắc trung đắc 
chính, chung quanh là tiểu nhân cả, mà ứng hợp với hào 5 
quân tử ở trên, cho nên hào từ khuyên nó nên vâng thuận 
người quân tử thì tốt. Còn kẻ đại nhân được bọn tiểu nhân 
vâng thuận - vì chúng muốn mua danh - thì cũng đừng theo 
chúng, cứ giữ khí tiết của mình trong thời khốn cùng, như 
vậy sẽ hanh thông. 


J.7=: 8% 
Lục tam: Bao tu. 
Dịch: Hào 3, ám: Chúa chất sự gian tà, xấu hố. 


Giảng: Hào này, không trung, không chính, là kẻ đứng 
đầu bọn tiểu nhân (vì ở trên cùng nội quái Khôn), cho nên 
rất xấu, đáng ghét. 


4.JLH: NÑấn› % #4 › Hồ RẾ t + 
Cửu tứ: Hữu mệnh, vô cửu, trù Ì¡ chỉ. 
Dịch: Hào 4 đương: Có mệnh trời tức như thời tận đố 


tới) thì không lỗi mà bạn của mình cứng nhờ cậy mình mà 
được hướng phúc. 


Giảng: Hào này ở quá nửa quẻ Bì, có mòi sắp hết bï rồi, 
cho nên nói là thời vận đã tới; nó là dương ở trong ngoại 
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quái Càn, chính là người quân tử thực hiện được chí của 
mình. Bạn của nó tức hai hào 5, 6 cùng là dương cả - cùng sẽ 
được hưởng phúc. 


35.JUi1.:R@ ' NÀ ổi° 
Cứu ngũ: Hưu bị, đại nhân cát. 
Kì vong, kì vong, hệ vụ bao tang. 

Dịch: Hào 5, dương: Làm cho hết bĩ, đó là đạo tốt của 
bậc đạt nhân. [Tuy nhiên, phút biết lo] Có thế mất đấy, có 
thể mất đấy. [đừng quên điều đó thì mới uững như] buộc uào 
một cụm dâu {cây dâu nhiều rễ, ăn sâu đướt đất, rất khó 
nhôi. 

Giảng: Hào này có đức dương cương trung chính, lại ở 
vào ngôi chí tôn, trong thời Bï sắp hết, cho nên lời đoán là 
tốt. Nhưng vẫn phải thận trọng, đừng sơ suất. 

Theo Hệ ?ữ hạ chương V thì Không Tư đọc tới hào này, 
bàn thêm rằng: “Người quân tử khi yên ổn thì không quên 
rằng sẽ có thể nguy; khi vững thì không quên rằng có thể 
mất, khi trị thì không quên rằng sẽ có thể loạn. Nhờ vậy mà 
thân an nước nhà giữ vững được”. 


6. EJL: tR' #&@› {4 # 
Thượng cứu: Khuynh bịĩ, tiên bĩ, hậu hi. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: đánh đố được cúi bĩ; trước 
còn bĩ, sau thì nưừng. 


Giảng: Đây là thời cuối cùng của B1, mà bĩ cực thì thái 
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lai; người quân tử có tài sẽ đắt cả bạn bè (trỏ hào 4 và 5) mà 
đánh đổ được bi. Nhưng mới đầu còn phải lo lắng (tiên bị) 
sau mới mừng là bước lên được cảnh Thái rồi. 

Chúng ta đẻ ý: Que Thái, mới đến hào 3, còn thịnh cực 
mà Dịch đã khuyên phải giữ được chính đáng trong cảnh 
gian nan (gian trinh); còn quẻ Bi, khi mới tới hào 4, mới có 
mòi sắp hết bì mà Dịch đã khuyên là thời đã tới, người quân 
tử nên thực hiện chí của mình đi. Nghĩa là luôn luôn phải 
sản sàng để nắm ngay lấy cơ h^:. 


13. QUẺ THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN 


Trên là Càn (trời), đưới là T¡ (lửa} () 


_— ——— 


Không thể bế tắc, cách tuyệt nhau mãi được, tất phải có 
lúc giao thông hòa hợp với nhau; cho nên sau quẻ Bì tới quẻ 
Đồng Nhân. 


Đồng nhân là cùng chung với người, đồng tâm với người. 
Thoán từ: 


mAATM›: #‹ 


Đồng nhân vu dã, hanh. 


tø# &JH s #5 # 8 ° 
Lợi thiệp đại xuyên. Lợi quân tử trình. 

Dịch: Cùng oới người ở cánh đồng [mênh mông] thì 
hanh thông. [Gian hiểm như] lội qua sông lớn, cũng lợi. Quê 
này lợi cho người quán tứ trung chính. 

Giảng: Là ở dưới là lửa, sáng, văn minh, Càn ở trên là 
Trời. Quẻ này có tượng lửa bốc lên cao tới trời, cùng soi khắp 
thế giới (cánh đồng mênh mông có nghĩa đó). Cho nên tốt. 
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Dù có hiếm trở gì, cùng vượt được (Phan Bội Châu bảo đó 
“chính là cảnh tượng đại đồng rất vui sẻ") Muốn vậy phải có 
đức trung chính của người quân tử. 

Tho¿ún truyện dùng hào 9 ở nội quát L1, hào âm độc 
nhất. quan trọng nhất trong 6 hào mà giảng thêm: 

Hào đó âm nhu đặc vị (tức là chính) đắc trung. lại ứng 
hợp với hào 5 dương cương cùng đắc vị đắc trung trong ngoại 
quái Càa. thế là có hiện tượng nội ngoại tương đồng. nên gọi 
là Đông nhân. Văn minh (EL¡) ở phía trong, cương kiện (Càn) 
tá: dụng ở ngoài, mà được cả trung lần chính, ứng hợp với 
nhau; đó là tượng người quản tứ thông suốt được tâm chí của 
thiên hạ. 

Đạt tượng truyện bàn thêm: Người quân tử muốn thực 
hiện được cảnh tượng mọi vật cùng sông chung với nhau thì 
phải phân biệt từng loại của các chủng tộc, xét kĩ mỗi sự vật 
(quân tử đi loại tộc, biện vật); hề cùng loại thì đặt chung với 
nhau và cho môi vật được phát triển sở năng, thỏa được sở 
nguyện, có vậy thì tuy bất đồng mà hóa đồng được. 


Hào từ: 


b9 7b + TỊ/ÀJJ T3 Ä: Kế 6 
Sơ cưu: Đềng nhân vu môn, vô cừu. 
Dịch: Hào 7, đương: Ra khói cúa để cùng chung cới 
người thì không có lỗi. 
Giảng: Hào dương này, như người quân tử mới ra đời, đã 
muôn “đông” (cùng chung) với người khác thì có lỗi, có đáng 
trách gì đâu? 
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“= so. 
Lục nhị: Đồng nhân vu tôn, lận. 

Dịch: Hào 3, âm: (Chủ chung hợp uới người trong họ, 
trong đúng phái, xấu hổ. 

Giảng: Hào này tuy đắc trung, đắc chính, nhưng ở vào 
thời Đông nhân, nên cùng chung với mọi người, mà lại chỉ 
ứng hợp riêng với hào ð ở trên, như chỉ cùng chung với người 
trong họ, trong đảng phái của mình thôi, thế là hẹp hỏi, 
đáng xấu hổ. 


3.JL=:Í#T# 

Cửu tam: Phục nhung vu mãng, 

7+ ml › =j 2 BH ‹ 
thăng kì cao lăng, tam tuế bất hưng. 

Dịch: Hào 3, dương: Núp quân ở rừng rậm [mà thập 
thò] lên gò cao, ba năm chẳng hưng uượng được. 

Giảng: Hào này muốn hợp với hào 2 (âm) ở dưới, nhưng 
nó quá cương (dương ở dương vì), lại bất đắc trung, như một 
kẻ cường bạo; mà 2 đã ứng hợp với ð ở trên, 3 sợ 5 mạnh nên 
không dám công kích 2, chỉ núp trong rừng, rình trộm; rồi 
thập thò lên đổi cao mà ngó (3 ở trên cùng nội quái, nên nói 
vậy); như vậy ba năm cũng không tiến (hưng lên) được. 


4./LUH : #X RIã ' # NI › g 
Cửu tứ: Thừa kì dung, phất khắc công, cát. 


Dịch: Hào 4, dương: Cưỡi lên tường đất rồi mà không 
dám đánh, thể thì tốt. 
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Giảng:Hào này cùng là đương cương, bất trung, bất chính, 
cũng muốn hợp với 2, lăng áp 3 mà cướp 2 (hào 3 ở giữa 2 và 
4 cũng như bức tường ngăn cách 2 và 4, 4 ở trên 3 như đã 
cưỡi lên bức tường đó); nhưng tuy cương mà ở vị âm, còn có 
chút nhu, nên nghĩ lại, không thể lăng áp 3 được, như vậy 
không nên, cho nên Hào từ bảo thế thì tốt”. 

Tiểu tượng truyện khen là biết phản tắc _ #} tức biết 
trở lại phép tắc. 


5.JUi1r : [HA › #% %š IY tí 
Cửu ngũ: Đồng nhân, tiên hào đào nhì 
ft  ' XBữ 75 TH i5 © 
hậu tiếu, đại sư khắc tương ngộ. 
Dịch: Hào 5, dương: Cùng uới người, trước thì bêu rêu, 
sau thì cười; phải dùng đại quân đánh rồi mới gặp nhau. 
Giảng: Hào này dương cương trung chính, ứng hợp với 
hào 2, thật là đồng tâm đồng đức, tốt. Nhưng giữa 5 và 9, còn 
có hai hào 3 và 4 ngăn cản, dèm pha, phá rối, nền mới đầu 
phải kêu rêu, phải dùng đại quân dẹp 3 và 4 rỗi 2 và 5 mới gặp 
nhau mà vui cười. Công việc hòa đồng nào mới đầu cũng bị 
nhiều kẻ ngăn cản như vậy, không phải dễ dàng thực hiện 
ngay được, dù là hợp với công lí, với hạnh phúc số đông. 


6. EL: I] A #6: ®#1fs 
Thượng cứu: Đồng nhân vu giao, vô hối. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: Cùng uới người ở cánh 
đồng ngoài đô thành, không hốt hận. 
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Giảng: “Giao” là cánh đẳng ngoài đô thành, không rộng 
bằng “đã” (đồng nội nơi nhà quê) Hào này tuy ở cuối quẻ 
Đồng nhân, không có hào nào ứng hợp với nó, cho nên chí 
chưa được thi hành như mình muốn, mới chỉ như cùng với 
người ở cánh đồng ngoài đô thành thôi, chưa ở giữa đồng nội 
được. 


Đọc quẻ này, chúng ta rút ra được hai lời khuyên: 

~ Muốn hòa đồng thì đừng có tỉnh thần đảng phái; phải 
tôn trọng đặc tính của mỗi hạng người, khả năng cùng nhu 
cầu của mỗi người. 

- Công việc hòa đồng mọi người tuy rất chính đáng, 
raang hạnh phúc cho dân chúng nhưng cũng gian nan, bị 
nhiều kẻ phá. 
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14. QUÊ HỎA THIÊN ĐẠI HỮU 
Trên là Lï (lửa), dưới là Càn (trời) 


Đã cộng đồng với mọi người thì mọi người về với mình, 
mà sở hữu của mình cũng lớn, cho nên sau quẻ Đỏng nhân, 
tới que Đại hữu (có lớn). 

Thoán từ: 


X®Ññ:7w® 
Đại hữu: Nguyên hanh. 

Dịch: Có lớn (thì rất hanh thông, 

Giáng: L¡ ở trên Càn là lửa ở trên trời, chiếu sáng mọi 
vật như vậy là “có lớn” Lï lại có nghĩa là văn minh, Càn là 
cương kiện, gầm cả văn minh và cương kiện cho nên rất 
hanh thông. 


Thoán truyện: Còn một cách giảng nữa: quẻ này chỉ có 
một hào âm, nó thống lĩnh quản dương, 5 hào dương đều 
theo nó, có nghĩa là mọi người về với nó, mà nó được “có 
lớn”. Sở dĩ nó thống lĩnh được vì nó ở ngôi tôn mà lại đắc 
trung. Nó ứng hợp với hào 2, dương ở giữa quẻ Càn, như vậy 
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nó vừa văn minh vừa cương kiện, ứng với trời (Càn) mà 
hành động đúng với thời. 

Đại tượng truyện khuyên: Người quân tử trong quẻ này 
phải ngăn đón ngay điều dữ khi nó chưa phát hiện, và biểu 
dương điều tốt khi nó còn mập mờ để thuận mệnh tốt của 
trời (át ác đương thiện, thuận thiên hưu mệnh: chữ hưu 4 ở 
đây là tốt). 

Hào từ: 


1.)JUL: SX€® › EE#2 ; #f HỊ # #2 
Sơ cửu: vô giao hại, phỉ cữu; nan tắc vô cữu. 

Dịch: Hào 1, dương: chưa làm uiệc gì tại hại, chưa có 
lỗi; nhưng phải (cẩn thận] cư xử như gặp lúc gian nạn thì 
mới khỏi lỗi. 

Giảng: Đại hữu là có lớn. Hào 1 như con một nhà giàu 
sang, còn trẻ, chưa làm gì tai hại thì chưa có tội, nhưng vì là 
con nhà giàu, ít người ưa, nếu lại kiêu căng xa xỉ thì sẽ gây 
oán ghét, cho nên Hào từ khuyên sống như trong cảnh gian 
nan thì mới khỏi tội. 


2.7.— : Ki. ' Rñf\ft: % # 
Cứu nhị: Đại xa di tái, hữu du vãng, vô cữu. 

Dịch: Hảo 2, dương: Xe lớn chở nặng, đi chốn nào Ƒ' ý nói 
tàm gì] cũng được, không có lỗi. 

Giảng: Hào này tốt nhất trong quẻ: đương cương mà đắc 
trung, vừa có tài vừa khiêm tốn, được hào 5, âm ở trên ứng 
hợp, như được vua hết sức tin dùng sẽ thành công, cho nên ví 
với cô xe lớn chở nặng đi đường xa, đâu cũng tới được. 
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3./t—: 4ãHS7<x7z./)ÀA #8 ° 

Cứu tam: Công dụng hưởng vu thiên tử, tiểu nhân phất 
khắc. 

Dịch: Hào 3, dương: như bậc công [hâu] mở tiệc mời 
thiên tử; hạng tiểu nhân hhông đương nối uiệc đó. 

Giảng: Thời xưa chữ () đọc là hanh (nghĩa là hanh thông) 
mà cùng đọc là hưởng (nghĩa là hưởng dụng, dâng, yến tiệc, 
lễ lớn) ''? Chu Hi hiểu là triểu hiến; R. Willhem hiểu là đem 
đất đai của cải dâng thiên tử, hoặc cho đân chúng. 

Chúng tôi theo Phan Bội Châu mà dịch như trên. Hào 
3 này dương cương đắc chính đứng trên cùng nội quái, cho 
nên ví với một bậc công; ở vào thời Đại hữu tất có nhiều 
đất đai, nhân dân; nên bậc thiên tử cũng nể, tới dự tiệc do 
vị công đó đãi. Nhưng phải là người quân tử, có đức hạnh, 
không kiêu, mới làm như vậy được; còn hàng tiểu nhân, 
thấy thiên tử tới nhà mình càng kiêu căng, xa xỉ thì không 
đương nổi danh dự đó, mà chỉ hại thôi (tiểu nhân hại đã - 
lời Tiểu tượng truyện). 


4.)LJ : BEHð”› ®# ° 
Cửu tứ: Phi kì bành, vô cữu. 
Dịch: Hào 4, dương: Đừng làm ra 0é thịnh 0uượng (bhoe 
của, sống sang quá) thì không có lỗi. 
Gicng: Chữ bành 32 ở đây, Trình Tử hiểu là thịnh 
vượng; Phan Bội Châu dẫn câu “Hành nhân bành bành” trong 
(1) Cao Hanh trong Chủ Dịch cổ hình hùm chú, toàn đọc là hưởng (coi Phần 


1, Chương IV) và hào này dịch là: bậc công đem để cống đâng thiên tử, 
bói được hào này, cho là tết. 
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Kinh Thi mà hiểu là rầm rộ. Chúng tôi châm chước hai 
nghĩa đó mà dịch như trên. 

Hào này ở địa vị cao, gần hào 5, mà bất trung, bất 
chính, e có họa tới nơi, nên Hào từ khuyên phải khiêm tốn, 
tiết kiệm. Tiểu fượng truyện cùng khuyên phải phân biệt thị 
phi họa phúc cho rành thì mới khỏi lỗi, 


5.7\ÿ 1H: MP 2SÉH : Bề WH › tí ° 
Lục ngũ: Quyết phu giao như, uy như, cát. 

Dịch: Hào 5, âm: Lấy đúc tin, chí thành mà giao thiệp, 
Uuà phối có uy thì tốt. 

Giảng: Hào này ở vị chí tôn, được cả 5 hào dương theo, 
nên phải đem đức tin, lòng chí thành mà đối đãi với người 
dưới. Nhưng vì là âm, nên ngại rằng quá nhu, nên Hào từ 
khuyên phải có chút uy mới được. 

Tiểu tượng truyện cơ hồ hiểu khác, bảo phải dùng uy vũ, 
đừng khinh dị mà phải phòng bị đạo tặc (uy như chi cát, dị 
nhi vô bị đã). 


6. E7: H XÍi<xZ › ®›' # TTI- 
Thượng cứu: Tự thiên hựu chi, cát, vô bất lợi. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: Tự trời guáp cho, tốt, không 
có gì mà chẳng lợi. 

Giảng: Ở thời Đại hữu, thịnh trị, hào dương cương này ở 
trên cùng mà chịu hạ mình theo hào 5, chỉ vì 5 có đức thành 
tín; như vậy là không kiêu, tuy thịnh mà không đầy tràn, 
nên được trời giúp cho, hóa tôt, chứ lẽ thường hào cuối cùng, 
Đại hữu đã đến màn cuối, khó mà tốt được. 
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Không Tử đọc tới hào này báo: “Trời sở dĩ giúp cho là vì 
thuận với đạo trời; người sở dĩ giúp cho là vì có lòng thành ˆ 
tín”. Ông muốn nói hào ð được các hào khác giúp là vì có 
lòng thành tín; còn hào trên cùng được trời giúp vì thuận với 
đạo trời: trọng người hiền (hào 5), không kiêu, 


Quẻ này khuyên chúng ta sống trong cảnh giàu có, nên 
khiêm, kiệm; giao thiệp với người, nên chí thành, 

Phan Bội Châu nhận xét rằng trong 64 quẻ, không que 
nào tốt đều như quẻ này: hào 1, 2, 3 đều không có lỗi, hào 4 
được hanh thông, hào 5 tốt, hào 6 đã tốt hơn nữa,”không có 
gì mà chẳng lợi”. Ngay đến quê Càn, quẻ Thái hào cuối cùng 
cũng xấu, kém quẻ này. Đại hữu chính là thời thịnh trị sau 
thời đại đồng. 
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15. QUE ĐỊA SƠN KHIÊM 
Trên là Khôn (đất), dưới là Cấn (núi) 


IIHII 
I|[IIl 


Đại hữu là thời rất thịnh, không nên để cho quá đầy, 
mà nên nhún nhường, nên Khiêm. 
Thoán từ 


"w: 5? ñÝ# Hữ 
Khiêm: Hanh, quân tử hữu chung. 


Dịch: Nhún nhường: hanh thông, người quận tử gi? được 
trọn uẹn tới cuối. 

Giảng: Trên là đất, dưới là núi. Núi cao, đất thấp; núi 
chịu ở dưới đất là cái tượng nhún nhường, khiêm hạ. Vì vậy 
mà được hanh thông. 

Quẻ này chỉ có mỗi một hào dương, dùng nó làm chủ 
que. 

Thoán truyện bàn thêm: Khiêm là đạo của trời, đất và 
người. 

Trời có đức khiêm vì ở trên đi xuống chỗ thấp mà sáng 
tổ; đất có đức khiêm vì chịu ở dưới mà đi lên. Đạo trời, cái gì 
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đây thì làm cho khuyết đi, cái gì thấp kém (khiêm) thì bù 
đắp cho (Thiên đạo khuy doanh nhỉ ích khiêm). Đạo đất, đạo 
qui thần cũng vậy. Còn đạo người thì ghét ke đây, tức sự 
ciêu căng thỏa mãn, mà thích kẻ khiêm tốn (Nhân đạo ố 
doanh nhi hiếu khiêm). Hễ khiêm thì ở địa vị cao mà đạo 
càng sáng, ở địa vị thấp mà chẳng ai vượt minh được. 

Đại tượng truyện khuyên người quân tử nên bớt chốn 
nhiều, bù chốn ít, để cho sự vật được cân xứng, quân bình 
(Biầu đa ích quả, xứng vật bình thí). 


Hào từ 


1.ØJ7x :š#5X 8 7, Hừ j1. 
Sơ lục: Khiêm khiêm quân tử, dụng thiệp đại Xuyên, cát. 
Dịch: Hào 1, âm - Nhún nhường, nhún nhường, người 
quân tử dùng đức ấy để qua sông lớn thì tối. 
Giảng: Hào này âm nhu mà lại ở đưới cùng, thật. là 
khiêm hạ, dầu gặp hoàn cảnh hiểm nguy nào cũng vượt được. 


Tiểu tượng truyện khuyên người quân tử trau giổi tư 
cách của mình bằng đức khiêm hạ, (khiêm khiêm quân tử, tï 
đĩ tự mục). 


22V: M§ñÝ ' Eï ĐH e 
Lục nhị: Minh khiêm, trinh cát. 


Dịch: Hào 2, âm: Tiếng tâm lừng lẫy uễ đức khiêm; nếu 
chính đáng thì tốt. 


Giảng: Hào này nhu thuận, đắc trung, đắc chính, rất tốt, 
cho nên bảo là tiếng tăm lừng lẫy về đức khiêm. Nhưng ngại 
tiếng tăm lừng lẫy thì đễ ham danh, mà hóa ra quá khiêm 
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(đến mức giả nhún nhường hoặc nịnh bợ), nên Hào từ khuyên 
phải giữ đức trung, chính (trinh) của hào 2 thì mới tôt. 


— + #È* 33 % = 
3.7L = : 5ã ': # f Hấễ ' H 
Cửu tam: Lao khiêm, quân tử hữu chung, cát. 

Dịch: Hòo 3, dương: Khó nhọc (có công lao) mà nhún 
nhường, người quân tử giữ được trụn bẹn, lột. 

Giáng: Hào này có đức dương cương, làm chủ ca quẻ, 
năm hào âm đều trông cậy vào, như người có địa vị (ở trên 
cùng nội quái), có tài năng (hào dương) mà khiêm tốn (vì ở 
trong quẻ Khiêm), không khoe công, nên càng được mọi người 
phục, mà giữ được địa vị, đức độ tới cùng. 

Theo Hệ ¿ thượng truyện chương VIII, Khổng Tử đọc hào 
này, giảng thêm: “Khó nhọc mà không khoe khoang, có công 
với đời mà chẳng nhận là ân đức. đức như vậy là cực dày”. 


4.7X/H : % ' FỊ › tã 5É 
Lục tứ: Vô bất lợi, huy khiêm, 


Dịch: Hòo 4, đn: Phát huy sự nhún nhường thì không gì 
là bhông lợi. 

Giảng: Hào này nhụ thuận mà đấc chính, tốt đấy, nhưng 
vì ở trên hào 3 là người có công lao, mà lại ở gần hào 5, là 
vua, nên càng phải phát huy thêm đức khiêm, mới tránh 
được mọi khó khăn mà không gì là không lợi. 


5.,XIL: 8 LIL:# › fl HI#(k› 
**#l + 


Laic ngũ: Bất phú dĩ kì lân, lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi. 
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Dịch: Hào 5, âm: Chẳng cần giàu (có thế lực) mà thâu 
phục được láng giêng (được nhiều người theo); nhưng phải 
có chút uy, chính phạt bé nào chưa phục mình thì mới không 
gì là không lợi. 


Giảng: Hào này âm nhụ, đắc trung, ở địa vị chí tôn, nên 
tự nhiên thâu phục được nhiều người, nhưng nếu nhu quá, 
thiếu uy thì không phải là tư cách một ông vua, nên Hào từ 
khuyên nên dùng uy võ đối với kẻ nào chưa phục mình. Hào 
này có thể đùng uy được vì ở vị dương (lẻ). 


6. 7S : Ngã › #] HH fT BỤ : íiE EŠ BR 
Thượng lục: Minh khiêm, lợi dụng hành sư, chinh ấp quốc. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: Tiếng tăm lừng lẫy oê đức 

khiêm, được nhiều người theo có thể lợt dụng điêu đó mà ra 
quân, nhưng cũng chỉ trị được những kẻ trong ấp của mình 
không phục mình thôi, 

Giáng: Hào này thể nhụ, vị nhu, ở vào thời cuối cùng 
quẻ Khiêm, cho nêa Khiêm nhu cùng cực, tiếng tăm lừng 
lẫy, nhiều người -h›o đấy; nhân đó mà có thể ra quân chinh 
phạt những kẻ không theo mình, nhưng vì tài kém, nên chỉ 
trị được những kẻ trong ấp mình thôi, chưa thỏa chí được. 


b3 


Quẻ này hào nào cũng tốt không nhiễu thì ít, không 
kém quê Đại hữu bao nhiêu. 

Đa số các triết gia Trung Hoa rất để cao đức Khiêm, 
nhất là Khổng Tử và Lào Tử, vì họ cho rằng luật trời hề đây 
quá thì vơi, trong khi đầy phải nghỉ tới lúc sẽ vơi, phải 
khiêm hạ, đừng tự phụ. 
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Không thể dẫn hết những châm ngôn của Trung Hoa về 
đức khiêm được; trong quẻ này chúng ta đã thấy được mấy 
câu như: Thiên đạo khuy doanh nhi ích khiêm, nhân đạo ố 
doanh nhị hiếu khiêm; khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục. 
Trong Đạo đức kính, cũng rất nhiều câu, như: Hậu kì thân 
nhi thân tiên; Quí dĩ tiện vị bản, cao đi hạ vị cơ; Dục tiên 
dân tất. đi thân hậu chỉ; Bất cảm vi thiên hạ tiên... 

Nhưng khiêm nhu của Lão Tứ có vẻ triệt để, tuyệt nhiên 
không tranh hơn với ai, mà khiêm nhu trong Dịch thì không 
thái quá, vẫn trọng đức trung (hào 2). 
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16. QUÊ LÔI ĐỊA DỰ 
Trên là Chấn (sấm sét), đưới là Khôn (đất) 


l 


Đã Đại hữu mà lại Khiêm thì tất nhiên là vưi vẻ, sung 
sướng, cho nên sau quẻ Khiêm, tới quẻ Dự (vui, sướng). 
Thoán từ: 


fR:HỊ Đá {% › fTBữ 
Dự: Lợi kiến hầu, hành sư. 
Dịch: Vưi oẻ: Dựng tước hấu (để trị dân), ra quân thì tối. 
Giảng: Có ba cách giảng ý nghĩa quẻ này. 
— Chãn ở trên, Khôn ở dưới, có nghìa là ở trên thì động, 
hành động; ở dưới thuận theo, như vậy tất vui vẻ. 


~ Sấm ở trên đất, nghĩa là khí dương phát động (Chấn 
thuộc dương) mà muôn vật ở trên phát sinh, cũng là cảnh 
tượng vui ve. 


~ Quẻ này chỉ có một hào dương (hào 4), 5 hào âm đều 
theo nó, nó làm chủ trong quẻ, như một người tài đức, làm 
việc gì cũng thuận cả, tất thành công, sẽ vui vẻ, an ổn. Thuận 
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với lề tự nhiên thì dù trời đất cùng nghe theo, huống hồ là 
việc dựng tước hầu, ra quân, dân há lại không theo. 

Thoán truyện bàn rộng thêm: Cái đạo thuận lẽ mà hành 
động đó là đạo trời, cho nên mặt trời mặt trăng thay r:hau 
chiếu sáng ban ngày ban đêm, không bao giờ lầm; bốn mùa 
thay nhau chẳng bao giờ sai. Thánh nhân thuận lề mà hành 
động thì hình phạt không phiên phức mà dân chúng phục 
tòng. 

Hào từ: 


Ì. 17x : HR§ ƒÃ : ĐÁ ° 
Sơ lục: Minh dự, hung. 

Dịch: Hào 1, âm: Khoe mình oui sướng một cách ôn ào, xấu. 

Giảng: Chữ Dự, tên que, có nghĩa là trên dưới thuận 
nhu hành động mà cùng vui vẻ; còn chữ dự trong các hào thì 

- có nghìa là cá nhân vui vẻ. 

Như hào âm nhu ở dưới cùng này, bất trung, bất chính, 
là một tiểu nhân, ÿ có hào 4 cương kiện và có địa vị ở trên 
ứng viện, lấy làm đắc ý, bộc lộ nỗi sung sướng của mình một 
cách ôn ào, thế là kiêu mạn, xâu. 


2323 se. * SUÌ U14 “i8 H2? in Š 
Lục nhị: Giới vu ả bất chung nhật, trinh cát. 


Dịch: Hào 3, âm: Chí uững như đá, chẳng đợi hết ngày 
(mà tíng phó ngay), chính đính, bên, tốt. 

Giảng: Hào 3 này âm nhụ, đắc trung, đắc chính, không 
a dua thế tục, giữ vững chí mình, việc gì xảy ra thì biết sáng 
suốt ứng phó ngay (không đợi tới hết ngày), vì vậy tốt. 
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Không Tử, theo Hệ ? hạ truyện, Chương V, cho rằng 
người quân tư biết trước được triệu chứng từ khi mới có dấu 
hiệu, cho nên ứng phó mau, giao tiếp với kẻ trên thì không 
nịnh, với kẻ dưới thì không nhờn, biết lúc nào nên nhu, lúc 
nào nên cương. 


3.74. : HƑ f: l1 › BÍ s 
Lục tam: Hu dự, hối trì, hữu hối. 


Dịch: Hào 3, đm: Ngửa mặt lên trên, mong được phú 
quí] mà 0ui mừng, như 0uậy thế nào cũửng ăn năn, mù sửa đổi 
chậm, lại càng ăn năn hơn. 

Giảng: Hào này cũng bất trung, bất chính, như kẻ tiểu 
nhân ngó lên trên là hào 4 dương cương, mong được phú quí 
mà vui mừng; không sớm rút chân ra khỏi cái bẫy quyền thế 
thì sẽ ân hận lớn. 


4.JLUH: HÌR' X38; ØJÉẾ › BH 


Cứu tứ: Do dự, đại hữu đắc; vật nghi, bằng hạp trâm. 


Dịch: Hào 4, dương: Người khác nhờ mình mà oui, mình 
có thể thành công lớn được; cử hết lòng chí thành, đừng nghỉ 
ngờ thì các bạn thanh khí sẽ lại giúp mình động mà chóng. 

Giảng: Hào này làm chủ trong quẻ, có tài, có địa vị cao, 
lại được hào 5 (vua) hết lòng tin, nên tạo hạnh phúc được cho 
người, thành công lớn được. 


Nhưng là hào đương độc nhất trong qué một mình đảm 
đương gánh nặng, có lúc chán nản, nghi ngờ; nên Hào từ 
khuyên cứ chí thành, thì sẽ có nhiều bạn tới B1IÚp. 
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3.7 dL.- EC” VI» ZY #E 
Lục ngũ: Trinh tật, hằng, bất tử. 
Dịch: Hào 5, âm: Bệnh hoài, dai dũng nhưng không chết. 


Giảng: Hào 5, ở địa vị chí tôn, nhưng âm nhu, và có hào 
4 được lòng dân, gánh hết việc thiên hạ, chuyên quyển; 5 
chăng phải làm gì cả, chỉ chìm đắm trong cảnh hoan lạc (vì 
ở thời Dự), nên ví với một người bị bệnh hoài. Nhưng may là 
5 đắc trung mà 4 cũng không áp bức, nên vẫn giữ được hư vị, 
cũng như bị bệnh dai dắng mà không chết. 

Phan Bội Châu cho hào 5 này đúng là trường hợp các 
vua Lê nhu nhược bị chúa Trịnh chuyên quyền, nhưng vẫn 
giữ được hư vị. 


6. E7X:SSf#›: ở HÌÀ. b “° 
Thượng lục: Minh dự, thành hữu du, vô cữu. 

Dịch: Hào trên cùng, ấm: mê tối 0ì hoan lạc, nhưng nếu 
biết sửa đổi nết xấu thì không lỗi. 

Giảng: Hào này âm nhu, bất trung bất chính, lại ở thời 
cuối quẻ Dự, cho nên ví với người mê tối vì hoan lạc. Nhưng 
cũng may, hào này ở trong ngoại quái Chấn, Chấn có nghĩa 
là động, có hi vọng nhúc nhích tự cường được, như vậy sẽ 
không xấu. 


Chúng ta nhận thấy tên quẻ là Vui, mà sáu hào chỉ có 


hai hào (2 và 4) là tốt, còn 4 hào kia xấu nhiều hay ít cả, xấu 
nhất là hào 1 vì kiêu mạn, khoe khoang ổn ào cái vui bất 
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chính của mình; mà tốt nhất là hào 2, vì không ham vui mà 
giừ vững chí mình. 

Phan Bội Châu dẫn câu “Sinh ư ưu hoạn, nhỉ tử ứ an lạc” 
của Mạnh Tử để kết, là tóm tắt được triết lí của quẻ này. 
Quốc gia cùng như cá nhân, hễ sống trong cảnh vui sướng. 
vui vẻ quá thì sẽ mau chết. 
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17. QUE TRẠCH LÔI TÙY 
Trên là Đoái (chằm), dưới là Chăn (động, sấm sét) 
Dự là vui vẻ, vui vẻ thì có nhiều người theo nên tiếp sau 
là quẻ Tùy. Tùy là theo. 
Thoán từ. 


§§:7U: T7: t': 5›'› S# 
Tùy: Nguyên, hanh, lợi, trinh, vô cữu. 

Dịch: Theo nhau: rất hanh thông, nhưng phải theo 
điều chính đáng, oì điều chính đáng ttrùnh) mới có lợi, 
hhông có lỗi. 

Giảng: Đoái ở trên là vui vẻ, Chân ở đưới là động, đó là 
cái tượng hành động mà được người vui theo. 

Lại có thể giảng: Chấn là sấm, Đoái là chằm, sấm động 
ở trong chằm, nước chằm theo tiếng sấm mà cũng động, cho 
nên gọi là Tùy. 

Lời Thoán từ quẻ nay chỉ khác lời Thoán từ quẻ Càn vì 
có thêm hai chữ “vô cữu” (không có lôi) ở sau, mà nghìa thay 
đổi hắn. Chúng tôi dịch như trên là theo Chu Hi: Nguyên 
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hanh (rất hanh thông) là “đức” (tính cách) của Tùy; còn trình 
(chính đáng) là điều kiện để cho Tùy có lợi mà không có lỗi. 

Phan Bội Châu hiểu hơi khác: cả nguyên, hanh, lợi, 
trinh đều là điều kiện để “Tùy? có lợi mà không có lỗi. Theo 
người, nhưng phải theo cái hay, theo đạo; người có rất thiện 
(nguyên) việc có thông thuận (hanh), có cái lợi công (lợi), thì 
mới nên theo, và khi theo thì phải giữ tiết tháo (trinh) thì 
mới không có lỗi. 

Chúng tôi nghĩ cũng có thể hiểu; nguyên, hanh, lợi là 
tính cách của quẻ, nhưng cần nhất là phải giữ chính nghĩa 
(trinh) thì mới không có lỗi. 

Đại khái ba cách hiểu đó cùng không khác nhau mấy. 
Mà quẻ Tùy so với quẻ Càn thì kém xa. 

Thoán truyện bàn rộng thêm, đưa một điểu kiện nữa: 
Theo mà phải đúng thời mới được. Ví dụ thời Hán. Vương 
Mãn cũng đã muốn làm một cuộc cách mạng xã hội; rất công 
bằng, tốt; nhưng thời đó sớm quá, nên thất bại. Tới đời 
Tống, Vương An Thạch cũng thất bại, như vậy là không hợp 
thời. Và Thoán truyện nhấn mạnh vào cái nghĩa tùy thời đó. 
(Tùy thời chỉ nghĩa đại hĩ tai!). 

Hào từ. 


!.Ø]JL: f3 ĐBÌẪẰÀ ' giữ › H151 
Sơ cứu: Quan hữu du, trình cát, xuất môn giao hữu công. 
Dịch: Hào 1, dương: Chủ trương thay đổi, hề chính thì 

tốt, ra ngoài giao thiệp thì có công. 
Giảng: Chữ “quan” ở đây có nghĩa là chủ, chữ “du” có 
nghĩa là thay đổi. Chu Hi hiểu là chủ trương thay đổi. Phan 
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Bội Châu hiểu là cái thế của mình thay đối, vì hào 1 là dương 
đáng lẽ làm chủ hai hào âm ở trên, nhưng ngược lại phải tùy 
hai hào đó (vì hào đương ở đưới cùng). 

Hiểu theo cách nào thì vẫn: cứ chính đáng, theo lẽ phải, 
thì tốt (trinh cát). Đừng theo tư tình, mà theo người ngoài 
(xuất môn) nếu họ phải, thì thành công. 


.-x7N\: đá /]x-ˆ › +%x'# +: 


Lục nhị: Hệ tiểu tử, thất trượng phu. 

Dịch: Hào 2, âm: Ràng buộc uới kẻ thấp kém (nguyên 
uăn là: con nít) mà mất kẻ trượng phụ. 

Giảng: Hào này âm nhu, không biết giữ mình, gần đâu 
tùy đấy, nên ràng buộc với hào 1 dương (tiểu tử) mà bỏ mất 
hào 5, cũng dương, ở trên, ứng hợp với nó. 

Quẻ này, hễ là hào âm thì không dùng chữ Zòy là theo, 
mà dùng chữ bê là ràng buộc, có ý cho rằng âm nhu thì vì tư 


tình, hoặc lợi lộc mà quấn quít, còn dương cương thì vì chính 
nghĩa mà theo. 


2N BỀN v0 3 AC A|MZI= 6 


. tam: Hệ trượng phu, thất tiểu tử; 
Bã H:kÍfl › #£uU lí El © 
tùy hữu cầu đắc, lợi cư trinh 


Dịch: Hảo 3, âm: Ràng buộc uới trượng phu, bỏ bẻ thấp 
hém; theo như uậy câu xin cái gì thì được đấy, nhưng phải 
chỉnh đáng mới có lợi. 


Giảng: Hào này cũng âm nhụ như hào 2, gần đâu thân 
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cận đấy, cho nên thân với hào 4 dương cương, có địa vị ở trên 
(tức với trượng phu) mà bỏ hào 1 (tiểu tử). Nó xin 4 cái gì 
cũng được vì 4 hơi có thế l1-; nhưng Hào từ khuyên đừng xu 
thế trục lợi, phải giữ tư cách chính đáng thì mới tốt. 


4.7LƑƒH : lễ #ƒ## : g ›: IỊs 
Cứu tứ: Tùy hữu hoạch, trinh, hưng. 
ä%› tì : L] 8E fm #4 s 
Hữu phu, tại đạo, đi minh hà cữu. 


Dịch: Hào 4, đương: Theo thì thu hoạch được lớn đấy, 
nhưng dù lễ uẫn ngay mà cũng có thể gặp hung được. Cử giữ 
lòng chí thành, theo đạo lí, lấy đúc sáng suốt mà ứng phó thì 
không có lỗi. 

Giảng: Hào này như một vị cận thần, được vua tín cậy 
(5 và 4 cùng là dương cả), ở vào thời Tùy là thiên hạ theo 
mình, như vậy thu hoạch được lớn (có thể hiểu là được lòng 
dân, hoặc lập được sự nghiệp); nhưng chính vì vậy mà có thể 
gặp hung (chẳng hạn bị ngờ là chuyên quyển, bị vua ganh 
ghét như Nguyễn Trãi). Cho nên Hào từ khuyên giữ lòng chí 
thành theo đạo lí sáng suốt ứng phó (nghĩa là có đủ ba đức: 
tín, nhân, trí) thì mới khỏi lỗi. 


3.7L1L: # T5 m - 
Cứu ngũ: Phu vu gia, cát. 
Dịch: Hào 5, dương. Tín thành cới điều thiện thì tốt. 


Giảng: Hào ã đương cương, ở vị tôn, trung và chính, lại 
ứng hợp với hào 2, cũng trung chính, cho nên rất tốt. “Gia”, 
điều thiện, ở đây là đức trung chính. 
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6. LưN: MÍf£<Z'› 751 ft xZ ? 
Thượng lục: Câu hệ chị, nãi tòng duy chị, 
- HÌ# 7 th s 
vương dụng hanh vu Tây Sơn 
Dịch: Hào trên cùng, âm. Ràng buộc lấy, theo mà thắt 
chát lấy; Thúi Vương nhà Chu, được nhân tâm như uậy mới 
lập được nghiệp uương hanh thịnh ở Tây Sơn (tức Kì Sơn). 
Giảng: Hào này ở cuối quê Tùy, là được nhân tâm theo 
đến cùng cực, như thắt chặt với mình, như vua Thái Vương 
nhà Chu, lánh nạn rợ Địch, bỏ ấp Mân mà chạy sang đất Kì 
Sơn (năm - 1327), người ấp Mân già trẻ trai gái đắt đíu nhau 
theo, đông như đi chợ. 


Chúng tôi theo Phan Bội Châu mà dịch câu: “Vương 
dụng hanh vu Tây Sơn” như vậy. 


Chu Hi bảo chữ ®# phải đọc là hướng và hiểu là: vua 
dùng ý thành mà làm tế hưởng ở đất Tây Sơn. 

J. Legge cũng dịch như Chu Hi. R. Wilhlem cũng đọc là 
hưởng mà hiểu khác nữa: Vua cho những công thân được phụ 
hưởng (thờ chung với tổ tiên nhà Chu) ở nhà Thái Miếu tại 
Tây Sơn. : 


+ 
Quẻ này khuyên chúng ta chỉ nên theo chính nghĩa (chứ 


đừng vì tư tình, vì lợi) và biết tùy thời, như vậy thì tốt tới 
cùng được (hào cuối, đạt đến cực điểm mà vẫn không xấu). 
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18. QUẺ SƠN PHONG CỔ 
Trên là Cấn (núi), đưới là Tốn (gió) 


Vui theo thì tất có công việc làm, cho nên sau quẻ Tùy, 
tới quẻ Cổ. Cổ có hai nghĩa: đổ nát và công việc. Hễ đổ nát 
thì phải sửa sang lại, thế là có công việc. 

Thoán từ: 


#ãä:7U T7 : HỊ # XI s 
Cô: Nguyên hanh, lợi thiệp đại xuyên. 


+zÍff=H›:H=R-‹ 
Tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật. 

Dịch: Đổ nát mà làm lại mới thì rất tốt, uượt qua sông 
lớn thì lợi. Ba ngày trước ngày giáp (nghĩa là phải tìn nguyên 
nhân từ trước), ba ngày sau ngày giáp (phát nghĩ đến tương 
tai nên thế nào). 

Giảng: Quẻ này trên là núi, đưới là gió, gió đụng núi, 
quật lại, đó là tượng loạn, không yên, tất phải có công việc. 

Cũng có thể giảng như sau: Tốn ở đưới là thuận, mà Cấn 
ở trên là ngưng chỉ; người dưới thì thuận mà người trên cứ 
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ngồi im; hoặc người dưới một mực nhu, người trên một mực 
cương (Tôn thuộc âm, mà hào 1 cùng là âm, còn Cấn thuộc 
đương, mà hào cuôi cùng thuộc đương), đè nén người dưới, 
như vậy mọi sự sẽ đổ nát, phải làm lại. 

Đổ nát mà làm lại thì rất nên, rất tốt; phải xông pha 
nguy hiểm, nhưng rồi sẽ có lợi. 

Tuy nhiên phải suy nghì, có kế hoạch trước sau. Vĩ dụ 
bắt tay vào việc là ngày giáp, thì phải nghỉ tới ba ngày trước 
ngày giáp, tức ngày tân $*,tìm xem vì lề gì mà có sự đổ nát, 
và muốn đối cù sang mới (mới cũng là tân, nhưng chữ tân 
này Ÿfƒ, người Trung Hoa thường có cách mượn một chữ đồng 
âm đề diễn một ý khác) thì phải làm sao. Rồi lại nghĩ đến ba 
ngày sau, tức ngày đỉnh "J', mà đ:nh nĩnh (chữ đính 9T này) 
phòng bị cho tương lai. 

Làm lại mới mà được như vậy thì rất tốt. 

Thoán truyện và Đại tượng truyện không giảng gì khác. 

Hào từ: 


L2 :§t2L 28! BỮ 5X 


Sơ lục: Cán phụ chi cổ, hữu tử, khảo vô cữu, lệ, 
chung cát. 


Dịch: Hào 1, âm: Sửa sang sự đổ nút của cha; nhờ con 
mà cha không lỗi; nhưng cũng có thể nguy đấy, phải biết răn 
SỢ, Sdu mới tốt. 


Giảng: Hào 1 này, đổ nát chưa nhiều, sửa sang lại cũng 
đề. Nhưng nó âm nhu, trên không có ứng viện, có thể gặp 
cảnh khó khăn. phải biết răn sợ mới tốt. 
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Quẻ Cô này lấy việc trong nhà làm thí dụ, nên nói đến 
. cha, con. 


2./JL—: #tRỳZ #8: ThHỊ g° 
Cửu nhị: Cán mẫu chi cổ, bất khả trinh. 


Dịch: Hào 2, đương: Sửa sang sự đổ nát của mẹ, không 
nên cố chấp (trinh), 


Giảng: Hào này dương cương, đắc trung, trên ứng với 
hào 5 âm hhu, nên ví như con (2) với mẹ (5). Hào 2 có tài, 
Sửa sang được, nhưng tính cương cường, có thể xung đột với 
5, cho nên/ Hào từ khuyên đừng cố chấp mà phải mềm dẻo. 


3. JL= : t4 # ' |1: #Ák&{s 
. Cửu tam: Cán phụ chỉ cổ, tiểu hữu hối, vô đại cữu. 


Dịch: Hào 3, đương: Sửa sang sự đổ nút của cha, có chút 
. hối hận nhưng không có lỗi lớn. 


Giảng: Hào này là đương lại ở vị dương, là quá cương, 
nóng nãy, không hợp đạo trung cho nên làm vài việc đáng 
ăn năn; nhưng làm nổi việc, đắc chính, nên không đến nỗi 
cỏ lỗi lớn. 


Ví như người con trực gián, mà giữ được đạo lí cho cha. 


. 44x #8 › Re 
lên tứ: Dụ phụ chi cổ, vãng kiến lận. 


Dịch: Hào 4, âm: [Vì dùng đằng mà chủ] héo dài sự đổ 
nút của cha, nếu cứ như 0uậy hoài thì sẽ hối tiếc. 


Giảng: Hào âm, nhu lại ở vị âm, là người thiếu nghị lực, 


Nguyễn Hiến Lê 299 


nhút nhát, không dám cương quyết sửa sự đồ nát của cha, để 
cho nó kéo dài hoài thì-xấu cho cả gia đình mà phải hối hận. 


5.7ễ1HH. :.Ế£ 2C ấn: HT 
Lục ngũ: Cán phụ chi cổ, dụng dự. 

Dịch: Hào 5, âm: sửa sự đổ nát cho cha, mà được tiếng 
hhen. : 

Giảng: Âm nhu ở ngôi chí tôn, không đủ tài sáng nghiệp, 
nhưng nhờ có đức trung mà ở dưới ứng với hào 2, dương 
cương là người có tài, sửa sự đổ nát được, rốt cuộc thành 
công, cả hai được tiếng khen. 


6. EjJL: ®S##fS› 8 jg$- 
Thượng cửu: Bất sự vương hầu, cao thượng kì sự. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: Không xu phụ bậc 0ương 
hầu, mà nêu cao tư cách (đức) của mình). 


Giảng: Hào này dương cương ở trên hào 5, như một vị 
hiển nhân quân tử cao khiết, ở ngoài mọi việc, không màng 
phú quí, không xu phụ vương hầu, giữ chí hướng của mình 
làm phép tắc trong thiên hạ. 


Người Trung Hoa rất trọng đức hiếu, mà có hiếu trước 
hết là giữ được danh dự cho gia đình, làm vẻ vang cho tổ 
tiên, cho nên nếu cha mẹ làm điều gì trái đạo lí thì con có 
bốn phận phải can ngăn (cha có con như vậy là nhà có phúc), 
nếu con nhu nhược quá, dùng đằng không đám can thì có lỗi 
lớn; nếu cương cường quá mà xung đột với cha mẹ thì có lỗi, 
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nhưng nhẹ, tốt nhất là giữ đạo trung, mềm mỏng mà kiên 
trì, ngoài nhu mà trong cương. 


Quê này kết một cách bất ngờ: hào trên cùng không nói 
gì về việc sửa sang sự đổ nát cả, mà chỉ khen bậc hiển nhân 
treo gương danh tiết cho thiên hạ soi. 


Nên để ý: Cổ là đổ nát, rất xấu mà Thoán từ khen là 
tốt, chỉ vì đổ nát thì phải làm lại, canh tân, mà canh tân là 


điều rất tốt. Không có g1 suy cực mà không thịnh lên, tới lúc 
cùng mà không bắt đầu trở lại. 
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19. QUẺ ĐỊA TRẠCH LÂM 


Trên là Khôn (đất), dưới là Đoái (chăm) 


Tự quái truyện giảng: Cổ là công việc, có công việc rồi 
mới làm lớn được; cho nên sau quẻ Cổ tới quê Lâm. Lâm có 
nghĩa là lớn. - 

Nhưng Lâm còn có nghĩa nữa là ¿ới (như lâm chung là 
tới lúc cuối cùng, tới lúc chết; hoặc lâm hạ: người trên tới 
người dưới). 

Thoán từ. 


li: 7# › fỊ Hs ETÁH BBÁIs 

Lâm: Nguyên hanh, lợi trình. Chí vu bát nguyệt hữu 
hung. 

Dịch: (Dương) lớn lên uà tới, rất Ranh thông, chính đính 
thì lợi. Đến tháng 8 thoặc tám tháng nữa) sẽ xấu. 

Giảng: Mới đầu là quê Khôn, 6 hào âm. Một hào dương 
tới thay hào 1 âm ở dưới, rồi một hào đương nữa tới thay hào 
2 âm, thành ra que Lâm. Thế là dương lớn lần, tới ngày 
thịnh lớn, nên gọi là Lâm. 
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Một cách giảng nữa: trên chằm (Đoái) có đất, tức là đất 
tới sát nước, nên gọi là Lâm (tới gần). 

Theo cách giảng thứ nhất, dương cương lớn lần mà âm 
nhu tiêu lần, thế là đạo gần tới lúc thông, cho nên bảo là rất 
hanh thông. 

Xét theo hào thì hào 2 cương trung, ứng với hào 5, nhu 
trung, nhân sự có phản vui vẻ, cũng hanh thông nữa (Toán 
truyện), 

Trong cánh hanh thông, đừng nên phóng túng mà nên 
giữ vững chính đạo, (ợi trinh); nếu không thì đến tháng 8 
(hoặc tám tháng nữa) sẽ hung. 

Có nhiều thuyết giảng hai chữ “bát nguyệt” ở đây chúng 
tôi không biết tin thuyết nào chỉ xin hiểu đại ý là “sau này 
sẽ hung”; mà không chép những thuyết đó. 

Đạt tượng truyện bàn thêm: Đất tới sát chằm, có cái 
tượng quân tử tới đân, giáo hóa dân không bao giờ thôi, bao 
dung, giữ gìn dân không có giới hạn (vô cương). 

Hào từ. 


l.]7UL : BÀ BEã ' BỊ f s 
Sơ cửu: Hàm lâm, trinh cát. 
Dịch: Hào 1, dương: Cùng tới, giữ chính đạo thì tốt. 
Giảng: Trong quê này chỉ có hai hào dương tới lấn bốn 
hào âm, cho nên hai hào đương phải hợp lực nhau cùng tới, 
mới chiến thắng được. Hào 1 đắc chính cho nên khuyên nên 
giữ chính đạo của mình. 


Chu Hi, theo Trình Di cho chữ “hàm” ở đây có nghĩa là 
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cảm; hào 1 đương ứng hợp với hào 4 âm, như vậy là vì cảm 
ứng với hào 4 mà tới. 


2.1U—: RÑ: : Z le 
Cửu nhị: Hàm lầm, cát, vô bất lợi. 
Dịch: Hào 3, dương: Cùng tới, tối, không gì là không lợi. 


Giảng: Nghĩa cùng như hào 1. Hào 2, dương cương đắc 
trung, gặp lúc dương đương lên, cho nên hiện tại tốt lành mà 
tương lai cũng thuận lợi. 

Tiểu trượng truyện thêm 4 chữ: u‡ thuận mệnh dã (chưa 
thuận mệnh vậy). Trình Di giảng là hào 2, dương trung, cảm 
ứng với hào 5 âm trung, hai hào đó cảm ứng với nhau không 
phải vì theo mệnh của người trên, cho nên tốt, không gì là 
không lợi. Chu Hi không chấp nhận lời giảng đó, bảo: “Chưa 
rõ ý nghĩa ra sao”, 

Phan Bội Châu giảng: hào 1 và 2 phải cùng tới thì mới 
tốt, phải lấy sức người giúp mệnh trời, chứ không ngôi yêu 
mà chờ mệnh trời. 


5=: HH, %#⁄  fỦ: ÉU Ãx. 
1#. 
Lục tam: Cam lâm, vô du lợi; Kí ưu chi, vô cửu. 
Dịch: Hào 3 âm: Ngọt ngào (a dua) mà tới (để dụ dỗ hào 
2) thì không có lợi 0y] nhưng đã biết lo sửa tính thì bhông 
có lỗi nữa. 
Giảng: Hào này âm nhu, bất trung, bất chính nên ví với 
bọn tiểu nhân, dùng lời ngọt ngào mà dụ đỗ hào 2. 
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474M: # lấn ' + 
Lục tứ: Chí lầm, vô cửu. 
Dịch: Hào 4, âm: Hết lòng thành thực tới uới hào 1, 
không có lỗi. 
Giảng: Hào này cũng là âm nhu, nhưng đắc chính (âm ở 
vị âm), có lòng thành thực, lại ứng với hào 1 là người có tài, 
chính đáng (hào 1 cũng đắc chính), nên không có lỗi gì cả. 


5.,KIi: KIER' Xi Z8 Bưe 
Lục ngũ: Trí lâm, đại quân chỉ nghỉ, cát. 


Dịch: Hào 5, âm: Dùng đức sáng suốt mà tới, đú nợ là tư 
cách một Uị nguyên thủ, tốt. 


Giảng: Hào âm này ở vị chí tôn, có đức trung, ứng hợp 
với hào 2, dương, có thể ví với một vị nguyên thủ tuy ít tài 
(âm) nhưng sáng suốt, biết người nào có tài (hào 2), tín nhiệm, 
ủy thác việc nước cho người đó, như vậy kết quả chắc tốt. 


6. E/š: ME: ñí': 1L⁄c 
Thượng lục: Đôn lâm, cát, vô cừu. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Lấy lòng đôn hậu mà tới tuới 
đời), tốt, hông có lỗi, 

Giảng: Hào này là âm, ở cuối cùng ngoại quái Khôn, là 
có đức rât nhu thuận, ở thời Lâm, tức thời của dương, của 
quân tử đương tiến, nó hướng về hai hào dương ở dưới cùng 
(mặc dầu không hào nào trong 2 hào đó ứng với nó) mà dắt 
mấy hào âm kia theo hai hào đương đó, cho nên khen nó là 
đôn hậu, tốt, không có lỗi. 


305 


20. QUÉ PHONG ĐỊA QUÁN 
Trên là Tốn (gió), dưới là Khòn (đất) 


Lâm là lớn, vật gì đến lúc lớn thì mới đáng biểu thị cho 
người ta thấy, cho nên sau quẻ Lâm tới quẻ Quán ##Š,, cũng 
đọc là Quan. Quán là biểu thị cho người ta thấy, Quan là 
xem xét. 


Thoán từ: 


Ấi: Đ Hỗ II 4` P9 ° HC đa ° 
Quán: Quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược. 
Dịch: Biểu thị (làm mẫu mực cho người ta thấy) cũng 
như người chủ tế, lúc sắp tế, rửa tay (quán $Ÿ#.) cho tỉnh 
khiết, bấy nhiêu cũng đủ rôi, bhông cần phải bày mâm cỗ 
dâng lên (Hến); mình chí thành (phu) như uậy thì người 
khác cũng chí thành tín ngưỡng (ngung) mình. 
Giảng: Theo tượng quẻ, Tốn ở trên, khôn ở đưới là gió 
thổi trên đất, tượng trưng cho sự cổ động khắp mọi loài, hoặc 
xem xét (quan) khắp mọi loài. 
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Lại thêm: hai hào đương ở trèn, bốn hào âm ở dưới, là 
dương biểu thị (quán) cho âm; âm trông (quan) vào đương mà 
theo. 

Đó là giải nghĩa tên quẻ. 

Thoán từ và Thoán truyện đưa một thí dụ cho ta dễ 
hiếu. 

Muốn biểu thị (quán) là mẫu mực cho người khác thấy 
thì nên có lòng chí thành như người chủ tế, lúc sắp tế, rửa 
tay cho tình khiết, đó là điều quan trọng nhất, còn việc dâng 
cô, thuộc về vật chất, có nhiều cũng được, có ít cũng được, ví 
dụ như không có, chỉ dùng hương, hoa cũng tốt. 

Hào ð trong quẻ ở ngôi chí tôn, có đức dương cương, 
trung chính, chính là người cho thiên hạ trông vào mà cảm 
hóa theo. Người đó nên coi đạo trời lẳng lặng vậy mà bốn 
mùa vận hành không sai, mà lấy lòng chí thành làm gương 
cho dân, dạy dân, dân sẽ không ai không phục. 

Hào từ: 


l.Đ2X: #8: /SÁA%M› 878 
Sơ lục: Đồng quan, tiểu nhân vô cữu, quân tử lận, 

Dịch: Hào 1, ám: Trẻ con nhìn lên (không hiểu gì), Hếu 
nhân thì không đáng trách, quân từ mà như uậy thì hối tếc. 

Giảng: Tên quê thì đọc là Quán, người trên (hào 5) biểu 
thị, làm gương cho người dưới. Nhưng xét từng hào thì đọc là 
quan, người dưới xem xét tư cách, hành vi của người trên. 
Hào 5, dương, đắc trung làm chủ quẻ, tượng trưng cho người 
trên, ông vua. 


Hào nào cũng nhìn lên hào 5 cả, hào 1 ở xa quá, như con 
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nít, tò mò mà nhìn lên, không hiểu gì cả, nhưng vì là con nít, 
không đáng trách; người quân tử mà như vậy mới đáng trách. 


2..N—=: RW› #i&Bo 
Lục nhị: KuY quan, lợi nữ trình. 

Dịch: Hào 9, âm: Nhìn lên, chỉ thích hợp uới nết trình 
của đàn bà thôi, 

Giảng: Hào này âm nhu, trung chính, là người con gái 
có nết trinh, ngó lên hào 5, không thấy được đạo lí của 5, con 
gái như vậy thì được, người trượng phu mà như thế thì đáng 
xấu hổ (khả xú đã - Tiểu tượng truyện). 


LẠ "- #® 4# : IÊÉšR° 
Lục tam: Quan ngã sinh, tiến thoái. 

Dịch: Hèòo 3, âm: Xót bản thân, hành öu¡ của mình, xem 
nên tiến lên ttheo hào 4) hay nên đúng yên, đừng để phải lui 
xuống 9. 

Giảng: Hào này bất chính (âm mà ở vị dương) lại ở trên 
cùng nội quái, có thể tiến hay thoái; Hào từ khuyên đừng 
ngó lên hào 5, cứ tự xét bản thân, hành vì của mình, nếu đối 
phó được với hoàn cảnh thì tiến lên, không thì thôi, như vậy 
là chưa sai đường lối. 


zxIM: BMlxzZ X › HỊ H TT ° 
Lục tứ: Quan quốc chi quang, lợi đụng tân vu vương. 


Dịch: Hào 4, âm: Xem cái quang uình của nước mà lợi 
dụng địa oị thân cận uớt 0ud. 


Giảng: Hào này âm, đắc chính, ở ngay dưới hào 5, tức là 
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vị thân cận với vua (quí khách của vua) được vua tín nhiệm, 
xem xét đức sáng của vua (vua hiền thì nước mới vinh quang, 
nền vinh quang của nước tức là đức sáng của vua), mà bắt 
chước, đem tài sức ra giúp đời. 


3./UL1: : M{I #8 #5 † '› 1Sã4o° 
Cửu ngũ: Quan ngã sinh quân tử, vô cữu. 
Dịch: Hào ã, đương: Xét bản thân, hành động của ta 
hợp uớt đạo quân tử, như uậy là không có lỗu. 


Cũng có thể chấm câu như vây: Quan ngã sinh, quân tử 
Uô cửu; uù dịch là người quân tử ở đời này phải xem bản thân, 
hành động của ta (tức hào 5) mà noi theo thì không có lỗi. 

Giảng: Hào 5 ngôi chí tôn, cương cường mà trung chính 
là bậc quân tử làm gương cho 4 hào ở dưới, mọi người đều 
ngó vào. 

Tiểu tượng truyện bàn rộng: “Quan ngã sinh, quan dân 
đà”, nghĩa là “muốn xem đức của ta (của vua) thì cứ xem 
phong tục, đạo đức của dân”, vì vua mà hiển minh thì đân 
tình tốt, vua u mê thì dân tình xấu. 


6. LJL: LH +2#7: Xãñio 
Thượng cửu: Quan kì sinh quân tử, vô cữu. 
Dịch: Hào trên cùng, dương: Xét bản thân, hành động 
của hào này hợp uới đạo quân tử, như uậy là không có lỗi. 
Cũng có thể chấm câu như vẫy: Quan kì sinh, quân tử 
Đô cửu; uù dịch là: người quân tử ở đời này phải xem bản 
thân, hành động của nó (của hào cuối cùng) mà noi theo thì 
không có lỗi. 
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Giảng: Hào từ: hào này y như hào từ hào 5, chỉ khác hào 
5 dùng chữ ngã là ta, mà hào này dùng chữ Èì là của nó (của 
hào trên cùng). Là vì hào õ là vua, nói với hào 4 là cận thần, 
tự xưng là ta; còn hào này là lời Chu Công nói về hào trên 
cùng, cũng như đã nói về các hào 1, 2, 3, 4 ở dưới. 

Hào trên cùng này cũng là đương như hào 5, cũng là 
quân tử, tuy không phải ở ngôi chí tôn, nhưng ở trên cao hơn 
hết, cũng làm gương cho các hào âm trông vào. Vì nó có tư 
cách quân tử, nên không có lỗi. 


* 
Quẻ Quán này khuyên người trên nêu gương cho dưới và 


người dưới noi gương người trên; nhưng trẻ con và tiểu nhân 
thì nhiều khi chưa biết noi gương. 
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21. QUÊ HỎA LÔI PHỆ HẠP 


Trên là L¡ (lửa), đưới là Chấn (sấm) 


Tự quái truyện giảng: tình, lí có chỗ khả quan rồi sau 
mới hợp nhau được; nhưng muốn cho hợp nhau thì trước hết 
phải trừ sự ngăn cách đã, cho nên sau quê Quan, tới quẻ Phê 
hạp. Phệ là cắn, là trừ (sự ngăn cách), hạp là hợp. 

Thoán từ: 


J# t§ : 2# : ‡l He 

Phệ hạp: Hanh, lợi dụng ngục. 

Dịch: Cắn để hợp lại, như uậy là hanh thông; dùng uào 
tiệc hình ngục thì có lợi. 

Giảng: Quê Phệ hạp này nói về việc hình ngục. 

Hào sơ và hào trên cùng là hai vạch liền, tượng như 
hàm trên và hàm dưới; ở giữa có ba vạch đứt, là miệng há ra; 
xen vào một vạch liền như một cái que cản ngang miệng, 
làm gián cách hai hàm răng; phải cắn gãy, trừ nó đi rồi hai 
hàm mới hợp với nhau được. 
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Trong xã hội, kẻ gián cách đó là bọn gian tà, sàm nịnh 
bưng bít kẻ trên người dưới mà trên không thông tới dưới, 
đưới không đạt tới trên. Cho nên phải dùng hình ngục để trừ 
chúng. 


Hình ngục muốn có kết quả thì phải vừa uy, vừa sáng 
suốt. Nội quái Chấn là uy; ngoại quái L¡ là sáng suốt. 

Lại xét riêng hào ð, hào làm chủ trong quẻ; nó ở ngôi 
cao, âm nhu mà đắc trung, là có ý khuyên dùng hình ngục 
tuy phải uy, phải cương, nhưng vẫn nên có một chút nhu, 
hiếu sinh; nếu chỉ cương thôi thì hóa ra tàn khốc, hiếu sát 
mất. 

Đó là đại ý Thoán truyện. Đại tượng truyện bảo tiên 
vương theo ý nghĩa quẻ Phệ hạp này mà làm sáng tỏ sự 
trừng phạt và răn bảo bằng pháp luật. (Tiên vương dì minh 
phạt, sắc pháp: $#k ?# cũng có người hiểu là sắp đặt pháp 
luật, hoặc ban bố pháp luật). 

Hào từ. 


!I.J7U : R§ f4 bã tE › 5 ° 
Sơ cửu: Lí '” giảo diệt chỉ, vô cữu. 
Dịch: Hào 1, dương: Ví như chân đẹp uào cái còm mò 
đứt ngón chân cái, hông có lỗi lớn. 


Giảng: Trong quẻ này hào 1 và hào trên cùng là người 
không có chức vị, bị chịu hình; còn 4 hào kia là Nu“G có chức 
vị, áp dụng hình pháp. 


(1) Nhiều sách chép là /Ấ' i¿ (chiếc đép), nhưng giải nghĩa là đảm lên, 
cũng như chữ Ÿ/. 
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Hào 1 ở đưới cùng là hạng dân thường, mới làm bậy mà 
bị tội nhẹ (cùm chân, chặt ngón chân cái) thì sẽ sợ phép 
nước mà sau không làm điều ác nữa, cho nên không có lỗi 
lớn. 


.ễ` —: MỆRƒ› jjf› Đ®#e 
Lục nhị: Phệ phu, diệt tị, vô cữu. 

Dịch: Hào 2, âm: Căn miếng thịt mềm, sút cái mũi, 
hhông có lỗi. 

Giảng: Hào này cũng như ba hào sau, dùng chữ Phệ 
(cắn) để trỏ người dùng hình pháp. 

Hào 2 âm nhu, đắc trung, chính, lại được hào 5 ứng, tức 
là người được vua ủy cho quyển hình pháp, vì vậy dễ thu 
phục được kẻ có tội, công việc dễ như cắn miếng thịt mềm. 
Nhưng vì hào 2 cưỡi lên hào 1 dương cương, tức như gặp kẻ 
ương ngạnh, nên phải quá tay một chút, kẻ bị tội chịu hình 
phạt khá đau, như bị cắn vào mũi; đó là lỗi của hắn chứ hào 
2 vẫn là trung chính, không có lỗi, 


-7`— : MIfIA›: & › /›È}#›: + 
Lục tam: Phệ tích nhục, ngộ độc, tiểu lận, vô cửu. 

Dịch: Hào 8, âm: Cấn phải nưếng thịt có xương lại ngộ 
độc, đáng ân hận một chút, nhưng không có lỗi. 

Giảng: Hào 3, âm: Không trung chính, dùng hình ngục 
và không được người phục, có phần còn bị oán nữa, như cắn 
phải miếng thịt có xương lại ngộ độc; nhưng ở vào quẻ Phệ 
hạp, dùng hình pháp để giữ trật tự cho xã hội, cho nên việc 
làm của mình tuy đáng ân hận, mà không có lôi lớn. 
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4.7LH : Mã #z#E 

Cửu tứ: Phê can trị (có người đọc là tỉ), 
f8 . ® ^ Tl| ŠÑ 8Ñ ? To 

đắc kim thi, lợi gian trình, cát. 


Dịch: Hào 4, dương: Cắn phải thứ thịt liền xương mà 
phơi khó, được mũi tên đồng, chịu khó nhọc mà uững lòng 
giữ đường chính thì tốt. 


Giảng: Hào này đương cương ở gần ngôi chí tôn (hào 5) 
là người cương trực, có trách nhiệm; lại ở ngoại quái Lỉ, nên 
có tài minh đoán, cho nên dù gặp kẻ ngoan cố cũng trị được 
dễ dàng, như cắn được miếng thịt liền xương (cứng) phơi 
khô, mà vẫn giữ được đạo cương trực, tượng bằng mũi tên 
băng đồng. 


Nhưng vì hào này cương, mà cương quyết thì e gặp khó 
_ khăn, nên Hào từ khuyên phải chịu khó nhọc; tuy cương mà 
vị lại nhu (hào thứ 4, chẳn), nên lại khuyên phải vững chí. 
Có hai điều kiện đó thì mới tốt. 


5.7 Ít : H #Z |Ã], fƒ #x ®. Eï, l§, 

Lục ngủ: Phệ can nhục, đắc hoàng kim, trinh, lệ, vô cữu. 

Dịch: Hào 5, đm: Cấn miếng thịt khô, được uùng 

tdanh dự qui báu); phỏi giữ uững đạo, thường lo sợ, thì 
không có lỗi. 

Giảng: Hào này ở ngôi tôn, vừa nhu (âm) vừa cương (vị 

lẻ) đắc trung sáng suốt (giữa ngoại quái Lì), lại được hào 4 có 

tài minh đoán g)úp sức, nên thành công dễ dàng như cắn 
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thịt khô, được người phục, được danh dự lớn (tượng trưng 
bằng vàng). Nhưng cũng phải giữ vững đạo, thận trọng, biết 
lo sợ thì mới không có lỗi. 

Có sách giảng về hai chữ “hoàng kim” như sau: kim là 
vật quí, tượng trưng ngôi chí tôn của hào 5, hoàng là sắc của 
đất, của trung ương (đen là màu của phương bắc, đỏ của 
phương nam, xanh của phương đông, trắng của phương tây), 
tượng trưng đức trung của hào 5ð. 


‹ 481) 3 
6. FJL : fỊ` #4 H › BỊ s 

Thượng cửu: Hạ ?” giảo diệt nhĩ, hung. 

Dịch: Hào trên cùng, dương: Cổ tra uào gông, bị tội cắt 
tai, xấu. - 

Giảng: Hào này lại nói về kẻ thụ hình như hào 1. Xấu 
hơn hào 1, vì dương cương lại ở cuối quẻ, trỏ hạng cực ác, nên 
bị tội nặng: đeo gông, cắt tai. 

Theo Hệ từ hạ truyện, Chương V thì Khổng Tử bàn 
như sau: “... không tích lũy nhiều điều ác thì không đến nỗi 
bị diệt thân thể (như hào này). Kẻ tiểu nhân cho rằng (...) 
một điều ác nhỏ là vô hại, nên cứ làm; vì vậy mà các điều 
ác cứ tích lủy tới lúc (...) tội hóa lớn mà không thể tha thứ 
được”. 


+ 


Quẻ này xét về việc hình ngục, đại ý khuyên: 


~ Người xử hình phải sáng suốt trước hết, cương quyết 


(1) Chữ này ở đây đọc là hạ, nghĩa là đội, gánh. 
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mà cũng cần có đức nhu (để bớt cương đi), có chút từ tâm, và 
luôn luôn phải giữ đạo chính, thận trọng (hào 5). 
Hào 4 cũng tốt, vì vừa cương vừa nhu, có tài và có địa vị. 
~ Nên răn đe dân từ khi dân mới mắc phải tội nhỏ, nếu 
không dân sẽ quen làm bậy, ác cứ tích lũy mà mắc tội lớn. 
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22. QUẺ SƠN HỎA BÍ 


Trên là Cấn (núi), đưới là Li (lửa) 


Đám đông họp lại với nhau thì phải có trật tự, uy nghi, 
có văn vẻ, cho nên tiếp theo quẻ Phệ hạp là qué Bí. Bí là văn 
vẻ, rực rỡ, sáng sủa, trang sức. 

Thoán từ 


ã:#›': /j*fl›: #í&@s 
Bí: hanh, tiểu lợi, hữu du vãng. 
Dịch: Trang sức uăn uẻ thì hanh thông; làm Diệc đì mà 
chỉ nhờ ở trang sức thì lợi bé nhỏ mò thôi. 
Giảng: Trên là núi, đưới là lửa; lửa chiếu sáng mọi vật ở 
trên núi, như vậy làm cho núi đẹp lên, trang sức cho núi. 
Còn một cách giảng nữa: trong nội quái (vốn là quẻ đơn 
Càn) hào 2, âm, vốn ở quê đơn Khôn, thay vào hào 2 đương 
của quẻ đơn Càn, thành quẻ đơn Li, như vậy là tô điểm cho 
quẻ đơn Càn. Trong ngoại quái (vốn là que đơn Khôn) hào 
trên cùng vốn ở quẻ đơn Càn, thay vào hào trên cùng của quê 
đơn Khôn, thành quê đơn Cấn, như vậy là tô điểm cho quẻ 
đơn Khôn. 
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Nói cách khác, vắn tắt mà không sai mấy thì nội quái 
có một hào âm trang sức cho hai hào dương; còn ngoại quái 
có một hào dương trang sức cho hai hào âm, vì vậy mà gọi là 
que Bí: trang sức. 


Vật gì cũng vậy: có chất, - tỉnh thần - mà lại thêm văn - 
hình thức - thì tốt (hanh thông), nhưng nếu chỉ nhờ ở trang 
sức mà thành công thì lợi ít thôi. 

Thoán truyện bàn rộng thêm: âm nhu và dương cương 
giao với nhau, thay đổi lẫn nhau (tức hào 2 và hào trên cùng 
như trên mới giảng), đó là cái văn vẻ tự nhiên (thiền văn) 
của trời; còn cái văn vẻ nhân tạo (nhân văn).thì nên hạn chế 
(quẻ Cấn ở trên có nghĩa là ngăn, hạn chế), vì tuy nó có công 
giáo hóa thiên hạ, nhưng nhiều quá thì văn thắng chất: xấu. 

Đại tượng truyện còn khuyên: Việc chính trị nhỏ thì 
dùng trang sức được; còn việc quan trọng như phán đoán 
hình ngục thì đừng nên quả quyết, tô điểm thêm. 

Hào từ. 


I.#)JL: ã ERL ›: 4 1n f£ ° 
Sơ cừu: Bí kì chỉ, xả xa nhi đề. 


Dịch: Hào 1, dương, Trang súc, trau giỗi ngón chân (địa 
u‡ thấp) của mình; bỏ cách sung sướng là ngôi xe mà nên đi 
bộ (chịu bhó nhọc). 


Giảng: Hào này dương cương, ở cuối cùng nội quái L¡, 
tức như người có đức sáng suốt mà ở địa vị thấp nhất. Chỉ 
nên trau giỏi phẩm hạnh của mình trong địa vị đó (ví như 
ngón chân, bộ phận thấp nhất trong thân thể), mà an bần, 
chịu đi bộ chứ đừng ngồi xe. 
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.7 —: 
Lục nhị: Bí kì tu. 

Dịch: Hào 2, âm: trang sức bộ râu. 

Giảng: Chữ tu ở đây nghĩa là râu, cũng như chữ tu lý. 

Hào này làm chủ nội quái Lĩ, có công dụng trang sức cho 
que L¡, đặc biệt là cho hào 3 đương ở trên nó, cho nên ví nó như 
bộ râu trang sức cho cái căm (hào 3). Nó phải phụ vào hào 3 mà 
hành động. Hào 3 có tốt thì tác động của hào 2 mới tốt, cũng 
như phải có cái cằm đẹp thì để râu mới thêm đẹp, nếu cằm xấu 


thì đê râu càng thêm khó coi. Nói rộng ra thì bản chất. phải tốt, 

xứng với sự trang sức; chất và văn phải xứng nhau. 
3.7JL= : Äún›' lã É1 › z‹ER : đã ° 
Cửu tam: Bí như, nhu như, vĩnh trinh, cát. 

Dịch: Hào 3, dương. Trang sức mà đằm thắm, hễ giữ 
Uững chính đạo thì tốt. 

Giảng: Hào này dương cương, đấc chính, lại ở trên cùng 
nội quái L1, có cái nghĩa rất văn minh; tượng trưng người có 
tài trang sức cho hai hào âm ở trên và dưới nó tính rất đầm 
thắm với hai hào âm (có người dịch “nhu như” là trang sức một 
cách nhuần nhã, thấm nhuản). Vì vậy mà nên coi chừng, đừng 
say mê vì tư tình, mà phải bền giữ chính đạo thì mới tốt, 
không bị người xâm lấn (mạc chỉ lăng dã: Tiểu tượng truyện). 


4. ;SƒH : ãứn › lã #1 › E1 RE #2 ín › 
BE 75 : #R Đã se 
Lục tứ: Bí như, bà (có người đọc là ba) như, bạch mã hàn 
như, phi khấu, hôn cấu. 
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Dịch: Hào 4 âm: Muốn trang sức cho nhau (nhưng thông 
được) nên chỉ thấy trắng toái. Hào 4 như cưỡi ngựa trăng 
mà chạy như bay (đuối hịp hào 1), rốt cuộc cưới nhau được 
uì bê gián cách hai bên (hòo 3) không phái là kẻ cướp 
(người xấu). 


Giảng: Hào 4 âm nhu, ứng với hào 1 dương cương, cả hai 
đều đắc chỉnh. tình ý hợp nhau, muốn trang sức cho nhau, 
nhưng bị hào 3 ở giữa ngần cách, nên không trang sức cho 
nhau được, chí thấy trắng toát (trắng nghĩa là không có 
màu, không trang sức). Mặc dầu bị 3 cản trở, 4 vẫn cố đuôi 
theo 1, rốt cuộc 3 vốn cương chính, không phải là xấu, không 
muốn làm hại 4 và 1, cặp này kết hôn với nhau được. 


5 Ty no liên ãT7HmHẲ l 3 tủ 
Lục ngũ: Bí vu khâu viên, thúc bạch. 
xã: 8: 


tiên tiên, lận, chung cát. 


Dịch: Hào 5, ám: Trang súc ở gò uườn, mà dùng tấm lụa 
nhỏ, móng, tuy là bún xỉn, đáng chê cười đấy, nhưng rốt 
cuộc được tốt lành. 

Giảng: Hào 5ð, âm nhu, đắc trung, làm chủ quẻ Bí; vì là 
âm nhu nên có tính quá tằn tiện, lo trang sức cái gì hữu dụng 
như vườn tược thôi, mà lại chỉ dùng tấm lụa nhỏ, mỏng cho 
đỡ tốn, cho nên bị cười chê, nhưng như vậy còn hơn là xa 
hoa, mà biết trọng cái gốc là sự chất phác, cho nên cuối cùng 
vẫn được tốt lành, có hạnh phúc cho dân (hừu hỉ đã: lời Tiếu 
tượng truyện). 


6. E7: LH: ke 


Thượng cửu: Bạch bí, vô cữu. 
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Dịch: lào trên càng, dương: Lấy sự tố phúc, như màu 
trắng (không màu mè gì cả) làm trang sức, không có lỗi. 

Giảng: Hào này là thời cuối cùng của quẻ Bí, trang sức, 
màu mẻ đã cùng cực rồi; mà vật cực tắc phản, người ta lại trở 
lại sự chất phác, nên không có lỗi gì cả. Trong văn học sử, 
chúng ta thấy sau những thời duy mĩ quá mức, người ta lại 
“phục cổ”, trở lại lối văn bình dị, tự nhiên thời xưa. 


Đại ý quẻ Bí này là có văn vẻ, có trang sức mới là văn 
mình, nhưng vẫn nên trọng chất hơn văn, lấy chất làm thê, 
lấy văn làm dụng, và không nên xa hoa, màu mè quá. 
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23. QUẺ SƠN ĐỊA BÁC 
Trên là Cấn (núi) đưới là Khôn (đất) 


Bí là trang sức, trau giỏi; trau giỏi tới cực điểm thì mòn 
hết. Cho nên sau quẻ bí tới quẻ Bác. Bác là mòn, là bóc, lột 
bó cho tiêu mòn lần đi. 

Thoán từ 


#l: ® HỊ § fw s 
Bác: Bất lợi hữu du vãng. 
Dịch: Tiêu mòn: Hễ tiến tới thành động) thì không lợi. 


Giảng: Theo tượng quẻ, năm hào âm chiếm chỗ của đương, 
âm tới lúc cực thịnh, dương chỉ còn có một hào, sắp đến lúc 
tiêu hêt, Do đó gọi là quẻ thịnh, dương, chỉ còn một hào sắp 
đến lúc tiêu hết. Do đó gọi là quẻ Bác. Ở thời tiểu nhân đắc 
chí hoành hành, quân tử (hào dương ở trên cùng) chỉ nên chờ 
thời, không nên hành động. Chờ thời vì theo luật tự nhiên, 
âm thịnh cực rồi sẽ suy mà đương suy cực rồi sẽ thịnh. (Lão 
Tử khuyên: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại 
xảo nhược chuyết (vụng)” nghĩa là phải tạm giấu cái khôn, 
cái khéo, cái dũng của mình để được yên thân đợi chờ cơ 
hội). 
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Thoán truyện: giảng thêm: nên thuận đạo trời mà ngưng 
mọi hoạt động vì nội quái là Khôn, có nghĩa là thuận, ngoại 
quái là Chấn có nghĩa là ngưng; mà đạo trời là hết hao mòn 
(tiêu) thì sẽ phát sinh (tức) - nói về các hào dương; mà hết 
đầy (doanh) thì sẽ trống không (hư) - nói về các hào âm 
trong quê này. 

Đạt tượng truyện: chỉ xét tượng của quẻ mà đưa ra một 
nghĩa khác: ngoại quái là núi, nội quái là đất; núi ở trên đất, 
đất là nền móng của núi; đất có dày thì núi mới vững; vậy 
người trên (nhà cảm quyền) phải lo cho dân an cư lạc nghiệp 
thì địa vị của người trên mới vững. Ý đó thêm vào, không có 
trong thoán từ. 

Hào từ: 


l. ØJ7S : #1 # : # 8ã › DỊ s 
Sơ lục: Bác sàng đi túc, miệt trinh, hung. 
Dịch: Hào 1, âm: Như cắt (phú hogi) chân giường, tần 
lần sẽ) làm tiêu diệt đạo chính của người quân tử, xấu. 
Giảng: âm (tiểu nhân) bắt đầu tiêu diệt dương (quân tử), 
cũng như bắt đầu phá cái giường từ dưới chân trở lên. 


-ễ`—: l L1? › ã g › MỊes 
Lục nhị: Bác sàng dĩ biện, miệt trinh, hung. 

Dịch: Hào 2, âm: Như phá tới then giường (có người 
dịch là thành giường, hay sườn giường), tiêu diệt đạo chính 
của người quân tử, xấu. 

Giảng: Nghĩa hào này cũng như hào 1; bọn tiểu nhân đã 
tiến thêm một bước nữa, phá tới then giường rồi, chưa tới 
mặt giường. 
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3%.7ẺY=: Kxc? Mã 


Lục tam: Bác chỉ, vô cữu. 
Dịch: Hào 3 âm: Phá bỏ bè đảng của mình, không có lôi. 
Giảng: Hào này cũng là âm nhu, tiểu nhân, nhưng vì 
ứng với hào dương, quân tử, ở trên cùng, cho nên theo hào đó 
mà bö các hào âm ở trên và đưới nó (tức các hào 1, 2, 4) chịu 
mất lòng với các hào âm này (lời Tiểu tượng truyện ) mà theo 
đạo chính, cho nên không có lỗi. 


4./YPH : Ÿl K LJ R§ › ĐỊ s 


Lục tứ: Bác sàng dĩ phụ, hung 


Dịch: Hào 4, âm: Phá giường mà xẻo tới da thịt người 
nằm trên giường nữa, xấu. 
| Giảng: Hào âm này đã lên tới ngoại quái, thế là tiểu 
nhân đã hoành hành, quân tử bị hại quá đau, tai họa bức 
thiết quá rồi; xấu. 


..,xh:: 8: ĐI äm À ñš' Z2 
Lục ngũ: Quán ngư, di cung nhân sủng, vô bất lợi. 
Dịch: Hào 5, âm: Dát bây cung nhân như một xâu cá 
tám chỉ bẩy tiểu nhân), để lên hầu uua (tức theo người quân 
tứ, hào dương ở trên cùng), như Uậy là tiểu nhân biết thuận 
tòng quân tử, không có gì là không lợi. 


Giảng: Hào này làm thủ lãnh bầy âm. Theo nghĩa mấy 
hào trên, chúng ta tưởng hào này càng phá mạnh hạng quân 
tử hơn nữa; nhưng ngược lại, Hào từ lấy lẽ rằng hào 5 ở sát 
hào đương ở trên cùng thân cận với 6, chịu ảnh hưởng tốt 
của 6, nên đắt cả bầy âm (ví như một xâu cá - cá thuộc loài 


324 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


âm) để theo hào 6 quân tử cũng như bà hậu dắt bầy cung phi 
lên hảu vua, thế là theo đạo chính, cho nên không gì là 
không lợi. 


Theo Phan Bội Châu, sở dĩ cổ nhân tới hào này bỏ cái 
nghĩa âm tiêu diệt đương, mà cho cái nghĩa âm thuận theo 
dương, là để khuyến khích tiểu nhân cải tà qui chánh, mà 
giúp đỡ quân tử. Kinh Dịch “Vị quân tử mưu” (lo tỉnh cho 
người quân tử) là nghĩa đó. Có thể như vậy. Lí đo chính thì 
co1 hào sau ta sẽ thấy. 


6. P7L : #8 
Thượng cứu: Thạc quả bất thực, 


7-8 E1 + J5,À #l lế 
quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư. 


Dịch: Hào trên cùng, đương: Còn một trái lớn trên cây, 
không húi xuống ăn. (Ÿ nói đương tức quân tử không bao giờ 
hết). Quân tử ở hào này được quân chúng (dư) theo; còn tiểu 
nhân thì biết rằng nếu diệt hết quân tử tức là phá đố nhà 
chúng ở (chúng cũng bhông còn). 


Giảng: Cả quê chỉ có môi hào này là dương cho nên ví 
với trái cây lớn còn lại trên cây, không hái xuống ăn thì có 
ngày nó sẽ rụng xuống mà mọc mầm, như vậy là đạo quân tử 
không bao giờ hết. Hào 3 và 5 kéo các hào âm khác theo hào 
dương này, cho nên bảo là quân tử được đân chúng theo. Hào 
dương này ở 'rên cùng, cũng như cái nhà che cho tất cả các 
hào ân. ở dưới. Nếu bọn tiểu nhân phá nhà đó cho sập - 
nghĩa hóng là không còn quân tử thì quốc gia suy vong, chủng 
tộc tiêu diệt - thì chúng cũng không sống được, không có 
chôn dung than. 
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Vậy ta thấy sở dĩ Chu Công (người viết Hào từ) cho hào 
5 theo hào trên cùng (âm theo dương) là vì lẽ có thế xã hội 
mới tôn tại được, không khi nào người tốt bị diệt hết. 


* 


Quẻ này nói về thời âm thịnh dương suy, tiểu nhân tàn 
hại quân tử; tiểu nhân tuy rất đông, nhưng vẫn có một số 
(hào 3 và 5) hiểu đạo cải quá, đứng về phe quân tử, và khi xã 
hội lâm nguy thì ủng hộ quân tử. Người quân tử mới đầu chỉ 
nên im hơi lặng tiếng mà chờ thời, chuẩn bị cho lúc thịnh 
trở lại. 

Đó là luật âm đương trong vũ trụ; vũ trụ luôn luôn có đủ 
cả âm, đương; khi âm cực thịnh, vẫn còn dương, khi dương 
cực thịnh cũng vẫn còn âm, âm dương cứ thay nhau lên xuống, 
thế thôi. 
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24. QUẺ ĐỊA LÔI PHỤC 
Trên là Khôn (đất), đưới là Chấn (sấm) 


Vật không bao giờ tới cùng tận; quẻ Bác, hào dương ở 
trên cùng thì lại quay trở xuống ở dưới cùng (cùng thượng 
phản hạ); cho nên sau quẻ Bác tới quẻ Phục. Phục là trở lại 
(phát sinh ở dưới). Như vậy là đạo tiểu nhân thịnh cực thì 
phải tiêu, đạo quân tử suy cực thì lại thịnh lần. 

Thoán từ. 


1 : #›: HA %#%›: HH ®# 4# < 
Phục: Hanh, xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu. 
¿fã Eïš › t H8 › HÌ w@ s 
Phản phục kì đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu du vãng. 
Dịch: Trở lại: Hanh thông. Ra uào không gặp tai nạn, 
bạn bè sẽ lần lượt tới, không lầm lỗi nữa. Vận trời phản 
phục (trdo đi trở lạU, cứ bảy ngày thì trở lại, hành động oiệc 
gì cũng có lợi. 
Giảng: Khí dương bây giờ trở lại, cho nên hanh thông. 
Người quân tử (dương) ra vào tự do, không bị tai nạn; rồi sẽ 
có các hào dương khác kéo nhau tới, cũng như bạn bè tới, 
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không còn lầm lỗi nữa (ý muốn nói; sau quẻ này sẽ tới quẻ 
Lâm, có hai hào dương ở dưới, rồi tới quẻ Thái, có ba hào 
dương ở dưới, tới qué Đại tráng (4 hào dương) quẻ Quải, (5 
hào dương) quẻ Càn (cả 6 hào đều dương), thế là sáu quẻ 
dương cứ tăng lần. Đó là vận phần phục của trời đất, cứ bảy 
ngày thì trở lại. Chữ hệ? (ngày) ở đây thay cho chữ hào; bảy 
ngày mới trở lại vì sau que Căn, tới quẻ Cấu, một hào âm 
sinh ở dưới 5 hào dương, ngược lại với quẻ Phục (một hào 
dương ở dưới 5 hào âm), lúc đó mới hết một vòng “"" 


Thoán truyện giảng thêm: Sở dĩ ra vào không bị tai 
nạn, bạn bè kéo tới, không còn lầm lỗi, vì tượng của quẻ: nội 
quái Chấn là động, ngoại quái Khôn là thuận; hoạt động mà 
thuận theo đạo trời đất thì tốt. Cái đạo của trời đó là tĩnh 
lâu rồi thì động, ác nhiều rồi thì thiện, có vậy vạn vật mới 
sinh sôi nẩy nở. Xem quẻ Phục này thấy một hào dương bắt 
đầu trở lại, tức là thấy cái lòng yêu, nuôi dưỡng vạn vật của 
trời đất (kiến thiên địa chi tâm). 

Đại tượng truyện bào các vua đời xưa tới ngày đồng chí, 
ngày mà đương bắt đầu sinh (tượng của quẻ Phục: sấm nấp ở 
đưới đất) thì đóng các cửa ải, không cho khách đi đường và con 
buôn qua lại, mà vua cũng không đi xem xét các địa phương, là 
có ý muốn yên lặng để nuôi cái khí dương mới sinh. 

Hào từ. 


I. 24L: 3Í ›' EÍÍIR '› 7015 ° 
Sơ cứu: Bất viễn phục, vô kì hối, nguyên cát. 


(1Ö Quê Phục là tháng 11 âm lịch, que Lâm: tháng 12, Thái: tháng Giêng, 
Đại tráng: tháng 2; Quải: tháng 3; Càn: tháng 4; Cấu: tháng 5, từ Phục 
đến Cấu là 7 quê (bảy tháng), tính theo lối Trung Hoa. 
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Dịch: Hào 1, dương. Tuy lâm lỗi, nhưng thời gian chẳng 
xạ, trở lại tốt lành ngay, thì không đến nỗi ăn năn lón; rất 
tốt (chữ Kì ở đây có nghĩa là lớn), 


Giảng: Hào 1, dương cương, ở đầu quẻ Phục, có nghĩa là 
người đầu tiên trở lại đạo, biết tu thân, nên rất tốt. 


Theo Hệ từ hạ truyện chương V, thì Khổng Tử cho rằng 
Nhan Hồi có đức của hào 1 này, vì Nhan có lễi lầm gì thì biết 
ngay mà biết rồi thì sửa liền không mắc lần thứ nhì nữa. 


2.7\—:Í*ÍR› đe 
Lục nhị: Hưu phục, cát. 
Dịch: Hào 2, ám: Trở lại đẹp đề (hưu), tốt. 
Giảng: Hào này âm nhu đắc trung, chính, vốn tốt rồi, 
mà lại ở gần hào 1 là người quân tử, tức là người biết khắc 
kỉ, trở lại đạo nhân nghĩa; cho nên tuy là âm mà tốt lành. 


3.;7\=: ÄÍã: l4 &° 
Lục tam: Tần phục, lệ, vô cửu. 
Dịch: Hào 3, âm [Mắc lỗi nhưng] súa lại nhiêu lần, tuy 
đáng nguy, mà hết qud hông có lỗi. 


Giảng: Hào này bất trung, bất chính, lại ở thời cuối cùng 
của nội quái Chấn (có nghĩa là động), ví như người không bên 
chí, theo điều thiện không được lâu, sửa lỗi rồi lại mắc lỗi trở 
lại, như thế là đáng nguy (lệ), nhưng lại biết phục thiện sửa đi 
sửa lại nhiều lần, nên rốt cuộc không có lỗi. 


7H : thí: #í§‹ 


Lục tứ: Trung hành, độc phục. 
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Dịch: Hào 4, âm: ở giữa các tiếu nhân (các hào âm: 9, 
3 0á ð, 6), mà niột mình trở lạt theo quân tử thào 1Ì), tức 
theo đạo. 


Giảng: Hào này âm nhu. đắc chính ở giữa các hào âm, 
nhưng ^h¡ một mình nó ứng với hào 1 dương, quân tử, cho 
nên Hào từ khen là một mình nó biết theo người thiện. 


35.7ễSH : W ÍfH ' ® lủ ° 
Lục ngũ: Đôn phục, vô hốt. 


Dịch: Hào 5, âm: Có đức đày trở lại điều thiện, bhông 
có gì hối hận. 


Giảng: Hào này nhu thuận, đắc trung lại ở vị tôn quí, 
như một, người có đức dày phục thiện (trở lại điều thiện), biết 
tự sửa mình, cho nên không hối hận. 


6.E7x: XÍ§›: AI: 4X 8° 
Thượng lục: Mê phục, hung, hữu tai sảnh, 
Hị fr HŨ ## H X f : LJ HH 
dụng hành sư, chung hữu đại bại, đi kì quốc 
#l: #5 Tđt+T›: tt» 
quân hung, chí vu thập niên, bất khác chinh. 


Dịch: Hảo trên cùng, âm: Mê muội, không trở lạt tH sẽ 
bị tai uạ từ ngoài đưa đến (tai) oà tự mình gây nên (sảnh); 
đã 0uậy lại cậy uõ lực mà dùng quân đàn áp người, rốt cuộc 


({11R. WHhlcm dịch là: Mlissing the return: bo lỡ thời trở lạt, 
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sẽ đại bại, làm cho quốc quán cũng bị khốn nạn thung), tới 
mười năm (lới chung cục) cũng không khá được. 


Giảng: Hào này ở trên cùng, như kẻ tiểu nhân hôn mê 
đến cùng cực, không biết trở lại, cho nên bị đủ thứ tai vạ. Nó 
có thế lực nhất trong các hào âm (đám tiểu nhân) vì ở trên 
cùng, muốn dùng võ lực đàn áp người, rốt cuộc sẽ đại bại, gây 
vạ lây cho nước nó, không bao giờ khá được. Chữ “háp (sế 10) 
là số cuối cùng (số 1 là số đầu) cho nên thập niên ở đây có 
nghĩa là tới cùng, chứ không nhất định là 10 năm. 


Tiểu tượng truyện bảo hào trên cùng này sở dĩ hung là 
vì làm trái đạo vua (phản quân đạo), tức đạo của hào 1, Hào 
1 này là hào dương duy nhất trong quẻ, làm chủ cả quẻ cho 
nên gọi là vua. 


* 


Quẻ này xét về sự sửa lỗi để trở về đường chính. Tốt 
nhất là hạng người tự nhận thấy lỗi rồi sửa liễn, không mắc 
phải lần nữa; rồi tới hạng ở gần người tốt, mà bắt chước vui 
vẻ làm điều nhân, nghĩa; sau tới hạng có đức đày trở lại điều 
thiện, hạng ở giữa kẻ xấu mà một mình theo đạo; hạng 
không bền chí, giữ điều thiện được lâu, nhưng biết phục 
thiện thì cùng không có lỗi. 

Xấu nhất là hạng mê muội không biết trở lại đường 
chính. Ý nghĩa không có gì đặc biệt. 
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25. QUẺ THIÊN LÔI VÔ VỌNG 


Trên là Càn (trời), dưới là Chấn (sấm) 


I 


Đã trở lại thiên lí, chính đạo rồi thì không làm càn nữa, 
cho nên sau quẻ Phục, tới quẻ Vô vọng. Vọng có nghĩa là càn, 
bậy. 


Thoán từ 


5=: 707” tIN° 

Vô vọng: Nguyên hanh, lợi trinh. 

REIE ›: #8: T“fl HWf° 
Kì phi chính, hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng. 

Dịch: Không càn bậy thì rất hanh thông, hợp dới chính 
đạo thì có lợi. Cái gì không hợp uớt chính đạo thì có hại, có 
lỗi, hành động thì không có lợi. 

Giảng: Tượng quẻ này: nội quái là Chấn (nghĩa là động, 
hành động); ngoại quái là Càn (trời), hành động mà hợp 


với lẽ trời thì không càn bậy. Không càn bậy thì hanh 
thông, có lợi. 


Thoán truyện giảng rõ thêm: 
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Nội quái nguyên là quẻ Khôn, mà hào 1, âm biến thành 
dương, thành quẻ Chân. Thế là dương ở ngoài tới làm chủ 
nội quái, mà cùng làm chủ cả quẻ Vô vọng, vì ý chính trong 
Vô vọng là: động, hành động. Động mà cương kiện như ngoại 
quái Càn, tức là không càn bậy. 

Xét về các hào thì hào 5 dương cương, trung chính, ứng 
với hào 2 cùng trung chính, thế là hợp với thiên lí, rất hanh 
thông. 

Ở thời Võ vọng (không càn bậy) mình không giữ chính 
đạo mà đi thì đi đâu được? Chữ đi (văng) ở đây nghĩa rộng là 
hành động (nguyên văn: Vô vọng chỉ vãng, hà chi hi? nên 
hiểu là: Vô vọng: phỉ chính chỉ vãng, hà cñ¡ hì; chữ cñủ¿ thứ 
nhì này có nghìa là đi). Trái lẽ trời thì trời không giúp, làm 
sao đi được? 

Đại tượng truyện bàn thêm về cái đạo của trời (đất) là 
nuôi nấng, và thánh nhân cũng theo đạo đó mà nuôi nấng 
vạn dân. Chúng tôi cho là ra ngoài đề, 

Hào từ: 


lL.Øl/UL: 55%: 8# me 
Sơ cửu: vô vọng, vãng cát. 
Dịch: Hảo 1, dương: Không càn bậy, mà tiến đi thì tốt. 


Giảng: Hào này đương cương, làm chủ nội quái, là người 
có đức, cho nên khen như vậy. 


.7Ã—: TEHE › TẾï & › BÍ H8 


Lục nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng. 
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Dịch: Khi cày thì hhông nghĩ tói lúc gặt, khi mới khai 
phú (trù thì bhông nghĩ đến ruộng dã thuộc (dư), như Độy 
mà tiến tới thì có lợi. 

Giảng: Lời hào này quá vấn tắt, bơn điện tín ngày nay 
nữa, nên tối nghĩa, có nhiều sách cứ dịch từng chữ; không 
thông. 

Chu Công muốn bảo: Khi cày mà không nghĩ tới lúc gặt, 
khi mới khai phá mà không nghĩ tới khi ruộng đã thuộc, có 
nghĩa là thấy việc chính đáng phải làm thì làm mà không 
nghĩ đến cái lợi rồi mới làm, không chỉ trông mong vào kết 
quả, như vậy mới tốt. 

Hào 2, âm, vừa trung vừa chính, ứng với hào 5 cũng 
trung chính; nó vốn là âm có đức thuận ở trong nội quái 
Chấn là động, như một người tốt hành động hợp với trung, 
chính, cho nên Hào từ bảo như vậy mà tiến thì có lợi. 

Có lẽ chính vì ý nghĩa hào này mà Sử Kí. của Tư Mã 
Thiên chép tên quê là 4, ® (0ô ọng: không mong) uới 
nghĩa là cứ làm điều phải mà “không mong” có lợi, có kết 
quả. Hiểu như oậy cũng được. 


3./J=: Z#<Z<X<':W6x⁄^› 

Lục tam: Vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, 

_= 2H š dạ 

{I1 XxZ Í#› 8Á x⁄ Ã ° 

hành nhân chỉ đắc, ấp nhân chỉ tai. 

Dịch: Hào 3, âm: không càn bảy mù bị tại uạ tự nhiên 

đến như có hễ cột con bò ở bên đường [rồi bá đi chỗ khác], 
một người đi qua |thấy bò không có ai coi], dắt trộm đi, được 
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bò, mà người trong ấp bị nghỉ oan là lấy trộm bò, mà mắc 
họa. 


Giảng: Cả 6 hào trong quẻ này đều là không càn bậy, 
nhưng hào này khác một chút là bất trung, bất chính, nên bị 
tai vạ; tai vạ đó chỉ là vô cớ mà mắc. 


4.J)LfH: n"JjÄ›' %#s 


Cưu tứ: khả trinh, vô cữu. 


Địch: Hào 4, dương: nên giữ uững từ cách thì không 
có lỗi (hoặc: có thể giữ uững được tư cách, cho nên không 
có lỗi). 

Giảng: Chữ “trình” có hai nghĩa: chính đáng và bẻn. Ở 
đây nên hiểu là bền. Hào 4 này dương, không ứng hợp với 
hào nào cả (vì hào 1 cũng là dương cương như nó), không 
nên hoạt động, nhưng nó cương kiện, có thể giữ vững được 
tư cách. 


3.7L: ExxZT1*X›': 2% 5 
Cửu ngũ: Vô vọng chỉ tật, vật dược, hữu hi. 
Dịch: Hào 5, dương: Không càn bậy mà uô cổ bị bệnh 
tgấp tại họa) thì đừng uống thuốc, sẽ hết bệnh. : 
Giáng: Hào này ở địa vị cao, trung chính lại ứng với hào 
2 cũng trung chính, vậy là rất tốt, chẳng may có bị bệnh 
(nghĩa bóng là gặp tai họa) thì đừng uống thuốc (nghĩa bóng 
là đừng chạy chọt gì cả, cứ thản nhiên như Khống Tử khi bị 
giam ở đất Khuông) rồi sẽ tai qua nạn khỏi (như Khổng Tử 
sau được thả ra, vì người Khuông nhận ra rằng họ lầm ông 
với Dương Hổ, một người mà họ ghét). 


Nguyễn Hiến Lê 335 


6. EJU: 6#: ÍTHf' A8 ° 
Thượng cưu: Vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi. 
Dịch: Hào trên cùng, dương. Không càn bậy, nhưng đi 
thành động) thì bị họa, không lợi gì. 
Giảng: Hào từ khuyên không nên hành động, mặc dầu 
vẫn là “vô vọng”, chỉ vì hào này tới cuối cùng của quẻ rồi, chỉ 
nên yên lặng chờ thời. 


Quẻ này cũng nhấn mạnh vào lẽ tùy thời. Cá 6 hào đều 
là “Vô vọng” cả, không càn bậy mà tùy thời, có lúc hoạt động 
thì tết như hào 1, 3; có lúc lại nên thản nhiên, chăng làm gì 
cả, như hào 5; có lúc không nên hoạt động như hào 4 (nếu 
hoạt động thì bị họa) và như hào trên cùng. 
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26. QUE SƠN THIÊN ĐẠI SÚC 


Trên là Cấn (núi), đưới là Càn (trời), 


|Í 
lÍ 


Mình có không càn bậy (Vô vọng) rồi bản thân mới có 
thể chứa được nhiều tài, đức, hoài bão, nên sau quẻ Vô vọng, 
tới quẻ Đại súc. 

Chữ sức trong quê này cũng là chữ súc trong que Phong 
thiên tiểu súc, có ba nghĩa: nhóm chứa, nuôi nấng, ngăn lại. 
Thoán từ dùng theo nghĩa chứa (súc tích, uẩn súc), mà Hào 
từ dùng với nghìa ngăn lại. 

Thoán từ 


TY '4 3 zz xâ- : SE 
xi: FEỊ Hm° “#8: #: #Hl bb2X 
HỊ. 

Đại súc: Lợi trinh - Bất gia thực, cát; lợi thiệp đại xuyên. 
Dịch: Chứa lớn: Chính đáng (theo chính đạo) thì lợi. 
Không phải ăn cơm nhà (tức được hưởng lộc của uua), tối; 
tượt qua sông lớn (làm ciệc khó khản, gian nguy để giúp 

nước! thì lợi. 


Giảng: Trên là núi, đưới là trời, núi mà chứa được trời 
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thì sức chứa của nó thật lớn, cho nên gọi là Đại súc. Nói về 
bậc quân tử thì phải “chứa” tài đức, nghĩa là tu luyện cho tài 
đức uẩn súc; trước hết phải cương kiện như quẻ Càn, phải rất 
thành thực, rực rỡ (có văn vẻ) như quẻ Cấn, mà những đức đó 
phải mỗi ngày một mới (nhật tân kì đức: Thoán truyện); 
phải biết cho đến nơi đến chốn, làm cho đến nơi đến chốn, 
đủ cả trí lần hành (Đại tượng truyện). 

Người nào “uẩn súc” được như vậy thì được quốc gia 
nuôi, và khi xã hội gặp gian truân thì cứu được (vượt qua 
sông lớn), vì ứng với trời (như hào ð ở vị cao ứng với hào 2 
trong quẻ Càn là trời). 

Hào từ: 


I.Ø1}L: f#lã§ › fỊ ÐĐe 
Sơ cửu: Hữu lệ, lợi di. 
Dịch: Hào 1, dương: có nguy, ngưng lại thì lợi. 
Giảng: Hào này cương kiện, muốn tiến lên nhưng bị hào 
4, âm ở trên chặn lại (trong các hào, sức có nghĩa là ngần 


chứ không có nghĩa là chứa), nếu cố tiến thì nguy, ngưng lại 
thì tốt. 


2.71. — : d1 t§ 
Cứu nhị: Dư thoát phúc. 
Dịch: Hào 2, dương, như chiếc xe đã thảo cái trục. 
Giảng: Hào này cũng bị hào 5, âm, ngăn lại như hào 1, 
nhưng vị đắc trung (ở giữa nội quái), nên biết tự ngăn mình 


(như tự tháo cái trục xe ra) để thôi không đi. Như vậy không 
có lỗi. 
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3.7/L-: RR#£›: FlfH › 
Cứu tam: Lương mà trục; lợi gian trinh, 


Hbằ 8i ð Tl ñ 4 fY 
nhật nhàn dư vệ, lợi hữu du vãng. 


Dịch: Hào ở, dương: Như hai con ngựa tốt chạy dua 
nhau; phát chịu khó giữ đạo chính thì có lợi, lại phải thường 
ngày luyện tập dự bị các đô hộ thân thì tiến lên mới có lợi. 

Giảng: Chúng ta để ý: hai hào I, 2 đều là dương cương 
mà đều bị hai hào âm nhu (4 và 5) ngăn cản, vì tuy cương mà 
ở trong nội quái (quẻ dưới), cũng như các tướng tài năng phải 
phục tòng Võ hậu, Từ Hi Thái hậu. Không phải thời nào 
dương cũng thắng âm cả đâu. 

Tới hào 3 này, may được hào trên cùng cũng là đương, 
ứng với mình như một đồng chí, cho nên cả hai hãng hái như 
hai con ngựa tốt đua nhau chạy; nhưng hăng quá mà không 
nhớ rằng trên đường gặp nhiều gian nan, không luyện tập 
đề phòng hàng ngày thì không tiến được xa, nên Hào từ 
khuyên như trên. 


47SNPH: x1! 7ðẻ° 
Lục tứ: Đồng ngưu chỉ cốc, nguyên cát. 

Dịch: Hào 4, đm: Như con bò mọng còn non, mới nhủ 
sừng, đặt ngay mảnh gỗ chặn sừng nó, thì rất tốt. 

Giảng: Trong quẻ Đại súc, hào âm này vẫn ngăn chặn 
được hào 1, dương, vì tuy nó âm nhu, nhưng hào 1 ở đầu quê 
là dương còn non, như con bò mọng mới nhú sừng, nếu kịp 
thời ngăn cản ngay, chặn sừng nó lại thì không tốn công mà 
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có kết quả rất tốt. Đại ý là phải đẻ phòng ngay từ khi họa 
mới có mòi phát. 


5/1: 24x 7' E° 
Lục ngũ: Phần thỉ chi nha, cát. 


Dịch: Hào 5, ám: Như thể ngăn cái nanh con heo đã 
thiến thì tốt. 


Giảng: Hào 2 là dương đã già giặn, không non nớt như 
hào 1, cho nên dữ hơn 1, ví như nanh con heo (rừng). Hào 5 
muốn chặn nó, mà chỉ bẻ nanh con heo thôi thì nó vẫn còn 
hung; tốt hơn hết là thiến nó để cho nó hết dữ, lúc đó đù nó 
còn nanh cũng không hay cắn nữa. Hào 5 chặn được hào 3 là 
nhờ cách đó, trừ tận gốc, không tốn công mà kết quả tốt. 


6. LEL: ft XZ®#› 3° 
Thượng cửu: Hà thiên chỉ cù, hanh. 
Dịch: Hào trên cùng, dương. Sao mà thông suốt như 
đường trên trời uậy. 
Giảng: Tới hào này là thời gian cản đã cùng rồi, hết trở 
ngại, đường thật rộng lớn, bát ngát như đường trên trời. Có 
nghìa là đạo lớn được thi hành. 


* 


Quẻ này Thoán từ nói về sự súc tích tài đức mà Hào từ 
lại xét cách ngăn cản kẻ hung hãn. 

Hai hào có ý nghĩa nhất là 4 và 5: muốn ngăn thì phải 
ngăn từ khi mới manh nha; và muốn diệt ác thì phải điệt từ 
gốc, tìm nguyên nhân chính mà trừ thì mới không tốn công, 
kết quả chắc chắn. 
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27. QUÉ SƠN LÔI DI 


Trên là Cấn (núi), dưới là Chấn (sấm) 


Súc là chứa, có chứa nhóm vật lại rồi mới nuôi được, cho 
nên sau quê Đại Súc là quẻ Di. Di có hai nghĩa: nuôi nấng và 
cái cằm. Nhìn hình quẻ, chúng ta thấy như cái miệng mở 
rộng, hai nét liền ở trên và dưới như hai cái hàm, toàn bộ 
gợi cho ta ý cái cằm (hay cái mép) lại gợi cho ta sự ăn uống 
để nuôi sống. 


Thoán từ. 


B§: r s đÊB ›: HH 
Di: Trinh cát. Quan di, tự cầu khẩu thực. 
Dịch: Nuôi: hỗ đúng chính đạo thì tốt. Xem cách nuôi 
Người 0uà tự nuôi mình. 


Giảng: Nuôi tính thần bay thể chất, cũng phải hợp chính 
đạo thì mới tốt. Xem cách nuôi người và tự nuôi mình thì 
biết tốt hay xấu. 
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Thoán truyện suy rộng ra: Trời đất khéo nuôi vạn vật 
mà vạn vật sinh sôi nảy nở về mọi mặt; thánh nhân dùng 
những người hiển giúp mình trong việc nuôi dân chúng: cái 
đạo nuôi nấng lớn như vậy đó. 

Đại tượng truyện đưa thêm một ý nữa: theo cái tượng 
của quẻ, thì dưới núi có tiếng sấm, dương khí bắt đầu phát 
mà vạn vật trong núi được phát triển như vậy là trời đất 
nuôi vạn vật. Người quản tử tự nuôi mình thì phải cẩn thận 
về lời nói để nuôi cái đức, và tiết độ về ăn uống để nuôi thân 
thể (Quân tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực). Là vì ở đời, 
“họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập”. Phải giữ gìn 
nhất cái miệng. 


Hào từ. 


I. 1}L: 3đ 3ã % : EM 1 ZEã : IXỊ 


Sơ cửu: Xã nhỉ linh qui, quan ngã đóa di, hung. 


Dịch: Hào 1, dương: Chú bỏ con rùa thiêng (tượng trưng 
phần tính thần qui báu) của chủ đi nà cứ ngó ta, tới xế mép 
xuống, xấu. 


Guáng: Chúng ta nên để ý: nội quái là Chấn, có nghĩa là 
động, cho nên cả ba hào đều điền cái ý mình đi cầu cạnh người. 

Hào I này dương cương, khôn lanh, nhưng 'ứng với hào 4 
âm, có thế lực ở trên, hăm hở theo âm đến nỗi bỏ thiên lí, 
thèm thuồng cầu ăn ở người khác (hào 4) để nuôi xác thịt, 
mà quên phần tỉnh thân của mình (nó quí như con rùa thiêng 
chỉ sống bằng khí trời), như vậy rất xấu. Hai chữ “đóa di”, 
thòng mép xuống, cực tả sự bỉ ối của bọn người chỉ ham ăn, 
nói rộng ra là bọn bị tư dục mê hoặc đến mất cả liêm sỉ. 
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2.7S— : BH › Z5# › TrRR : (ElAI 
Lục nhị: Điên di, phất kinh, vu khâu di, chính hung. 
Dịch: Hào 2, âm: Đau lộn cách nuôi mình, trúi uới lẽ 
thường, câu sự nuôi dưỡng ở gò cao, tiến lên thì xấu. 
Giảng: Hào này âm nhu, không tự sức nuôi mình được, 
nên phải cầu ăn với hai hào đương 1 và 6. Nhưng hào 1 ở 
đưới mình, như vậy là người trên xin ăn người dưới, đáo lộn 
rồi, trái lẽ thường (kinh) rồi; còn như cầu ăn ở hào trên cùng 
(ví như cái gò cao), thì hào này không ứng với 2, 2 sẽ bị từ 
chối, bị khinh mà mắc nhục. 
Nên để ý: theo thường lệ, hào 2 này đắc trung, chính thì 


tốt mà đây lại xấu, vì ý nghĩa của quẻ là nuôi dưỡng, mà hào 
này lại không đủ sức tự dưỡng được. 


3.7x= : #Êll, SIM e +#27HI2Z@#l 


Lục tam: Phật di, trinh hung. Thập niên vật dụng vô 
du lợi. 


Dịch: Hào 3 âm, Cách nuôi trúi hẳn uới chính đạo, xấu. 


Mười năm (có nghĩa là tới cùng) cũng không tốt được Không 
làm nên gì. 


Giảng: Hào này âm nhu, bất trung, lại hay động (vì ở 
trên cùng nội quái Chấn) không chịu ngồi yên, thấy đâu có 
ăn là đâm đầu vào. Rất xấu - Về hai chữ “thập niên” chúng ta 
đã giảng ở hào cuối cùng quả Phục. 


-7XƯM : BE ' tí ° Jế TT HL Wÿ › 
äKi#3ŠZ : Đã ° 
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Lục tứ: Điên di, cát. Hồ thị đam đam, kì dục trục trục, 
VÔ Cứu. 

Dịch: Hào 4, âm: Đảo lộn cách nuôi mà tốt. Mắt hổ nhìn 
đăm đăm, lòng ham muốn day dút không ngớt, không có lỗi. 


Giảng: Hào này âm nhu đắc chính, ở vào địa vị cao, 
được hào ð chí tôn tương đắc với mình (cùng là âm cả) lại 
thêm có hào 1 dương ứng với mình, như vậy là người trên 
biết trọng đạo nghĩa, biết hạ mình câu người dưới (hào l) 
nuôi mình; tuy là điên đảo, trái lẽ thường đấy, nhưng vì là 
người tốt (đắc chính) cầu 1 giúp mình để mình lập nên sự 
nghiệp sau sẽ giúp đỡ đân chúng, cho nên vẫn là tốt. 

Nhưng phải chuyên nhất, không gián đoạn (như mắt hồ 
nhìn đăm đăm, ham muốn không ngớt), cứ tiếp tục cầu 1 
giúp hoài thì mới có kết quả, không có lỗi. 

Cầu nuôi ở hào này là cầu nuôi về tỉnh thần, chứ không 
phải về thể xác. 


$S./NH: f® : liE! ñ° THJjỞÿ 
X1 


Lục ngũ: Phật kinh, cư trính, cát. Bất khả thiệp đại 
xuyên. 


Dịch: Hào 5 ám: Trái lẽ thường, bên chí gi? đạo chính 
thì tốt. Không thể uượt sông lớn được. 


Giảng: Hào này như một vị nguyên thủ, có trách nhiệm 
. nuôi người, nhưng vì âm nhu, kém tài, nên phải nhờ người 
(tức hào trên cùng) nuôi mình (giúp đỡ mình); tuy là trái là 
thường, nhưng cứ bền chí, giữ đạo chính thì tốt; vì nhờ người 
khác giúp đỡ để mình làm trọn nhiệm vụ nuôi dân. 
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Tuy nhiên, vì tài kém (âm nhụ), làm việc lớn gian hiểm 
không nõi, nên Hào từ khuyên: không thể qua sông lớn được. 
Cầu nuôi ở hào này cũng là cầu nuôi về tỉnh thần. 
6. E J4: HRH: Bấm ° FỊ # X JI| 

Thượng cứu: Do di, lệ cát. Lợi thiệp đại xuyên. 

Địch: Hào trên cùng, dương. Thiên hạ nhờ mình mà 
được nuôi, trách nhiệm mình lớn như uậy, mình phủi thường 
Ìo lăng, sợ hãi thì được tối. Qua sông lớn được. 

Giảng: Hào này dương cương mà ở trên cùng, như bậc 
làm thầy cho vị nguyên thủ, vị nguyên thủ nhờ mình mà 
nuôi được thiên hạ, thì cũng như chính mình nuôi thiên hạ. 
Trách nhiệm lớn như vậy nên mình phải thường lo lắng, sợ 
hãi, rất thận trọng thì mới được tốt lành, mà thiên hạ được 
phúc lớn (lời Tiểu tượng truyện). 

Hào này đương cương có tài, không như hào ð, cho nên 
làm được việc lớn gian hiểm. 


Tóm lại ba hào cuối đều có nghĩa là nuôi về tỉnh thân, 


giúp đỡ dân chúng nên đều được “cát” hết. Ba hào đầu có 
nghĩa là nhờ người nuôi thể xác của mình, cho nên đều xấu. 
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_98. QUẾẺ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 
Trên là Đoái (chằm), đưới là Tốn (gió) 


Tự quái truyện giảng rất mù mờ; “DI là nuôi, không 
nuôi thì không thể động (bất đường tức bất động) (?) cho nên 
sau que Di đến quê Đại quá (lớn quá) “Phan Bội Châu giảng: 
“có nuôi rỗi sau mới có việc lớn quá”. 

Chúng tôi nghĩ có thể giảng: Có bồi dưỡng tài đức thì 
sau mới làm được việc lớn quá (rất lớn), phi thường. 

Chữ “đại quá” có hai cách hiểu: phần đương trong quẻ 
tới 4 (phần âm chỉ có hai) mà dương có nghìa là lớn (âm là 
nhỏ); vậy đại quá có nghĩa là phần đương nhiều quá,.nghĩa 
nữa là (đạo đức công nghiệp) lớn quá. 


Thoán từ: 
Xi : PP? › THÍ: ›'› Z 
Đại quá: Đống nạo, lợi hữu du vãng, hanh. 
Dịch: /Phần dương] nhiều quá [phân âm ít quá] như cái 


cột yếu, cong xuống [chống không nổi}. Tiến đi thì lợi, được 
hanh thông. 
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Giảng: Nhìn hình của quẻ, bến hào dương ở giữa, 2 hào 
âm hai đầu, như cây cột, khúc giữa lớn quá, ngọn và chân 
nhỏ quá, chống không nổi, phải cong đi. 

Tuy vậy, hai hào dương 2 và 5 đều đắc trung, thế là 
cương mà vẫn trung; lại thêm quẻ Tốn ở dưới có nghĩa là 
thuận, que Đoái ở trên có nghĩa là hòa, vui, thế là hòa thuận, 
vụi vẻ làm việc, cho nên bảo là tiến đi (hành động) thì được 
hanh thông. 


Đại tượng truyện bàn rộng: Đoái là chằm ở trên, Tốn là 
cây ở dưới, có nghĩa nước lớn quá, ngập cây. Người quân tử 
trong quê này phải có đức độ, hành vi hơn người, cứ việc gì 
hợp đạo thì làm, dù một mình đứng riêng, trái với thiên hạ, 
cũng không sợ (độc lập bất cụ); nếu là việc không hợp đạo thì 
không thèm làm, dù phải trốn đời, cũng không buổn (độn 
thế vô muộn). 


Hào từ: 


1l. 92X: HH3 '› Đ®jL° 
Sơ lục: Tạ dụng bạch mao, vô cữu, 

Dịch; Hào 1, âm: Lót (oật gì) bằng cây có mao trắng, 
không có lỗi. 

Giảng: Hào 1 âm nhu, đức mỏng, địa vị rất thấp, muốn 
làm việc lớn (vì ở quẻ Đại quá) mà không nổi, cứ cẩn thận, 
kính cẩn thì không có lỗi. 

Theo Hệ từ thượng truyện Chương VHI, Không Tử bàn 
về quẻ này: “Nếu đặt vật gì xuống đất cũng được rồi mà lại 


còn dùng có mao trắng để lót thì còn sợ gì đổ bể nữa? Như 
vậy là rất cần thận” 
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2.JL—: th #5: Š X 
Cửu nhị: Khô dương sinh để, lão phu 
íÐ 1H 3# › # | ° 

đắc kì nữ thê, vô bất lợi. 

Dịch: Hào 2, đương: cây dương khô đâm rễ mới, đàn 
ông già cưới được oợ trẻ, không gì là không lợt. 

Giảng: Dương cương mà ở vị âm (hào 2), như vậy là 
cương mà có chút nhu, lại đắc trung. Nó thân cận với hào 1 
âm, thế là cương nhu tương tế, bớt cứng đi, như cây khô mà 
đâm rễ mới, rồi cành lá sẽ tươi tốt. Có thể ví với một người 
già cưới được vợ trẻ. 


3./— : RỆ # : ĐỊ< 
Cứu tam: Đống nạo, hung. 
..Địch: Hào ba, dương: Cái cột cong xuống, xấu, 

Giảng: Hào 3 đương ở vị dương, thế là quá cương, định 
làm công việc lớn quá (thời Đại quá), quá cương thì cong 
xuống, gẫy, việc sẽ hỏng. 

Chúng ta để ý: Thoán từ nói về nghĩa toàn quẻ, nên 
dùng hai chữ “đống nạo” mà vẫn khen là tốt (lí do đã giảng 
ở trên). Còn Hào từ xét riêng ý nghĩa hào 3, chê là xấu, vì 
hào này quá cương, mặc đầu ứng với hào trên cùng (âm nhu), 
cũng không chịu để hào đó giúp mình. 


4. JuD : #RÍ › H° 8Œ ›' #° 


Cửu tứ: Đống long, cát. Hữu tha, lận. 
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Dịch: Hào 4, dương: Như cây cột lớn, Uửng, tốt. Nếu có ý 
nghĩa gì khác thì hối tếc. 


Giảng: Cũng là hào dương nhưng ở vị âm (4), vừa cương 
vừa nhu, như cái cột lớn vững đỡ nổi nhà. Ý nói làm được 
việc lớn, không lo thất bại. 


Nó lại ứng hợp với hào 1 âm, tiểu nhân ở dưới, như vậy 
e nó quá nhu chăng, cho nên Hào từ khuyên: chớ quyến 
luyễn quá với 1, có ý nghỉ khác, mà đáng xấu đấy. 


5. JUI : $l ý + l#£ lồ ft# H L3 › 
15“: %ã#‹ 

Cửu ngũ: Khô dương sinh hoa, lão phụ đấc kì sĩ phu, vô 
cửu, vô dự. 

Dịch: Hào 5, dương: Cây đương khô ra hoa, bà già có 
chông trai tráng, không chê cũng không khen. 

Giảng: Hào 5, dương, cương, trung chính. Ở ngôi chí 
tôn, đáng lẽ làm được việc rất lớn, nhưng ở thời Đại quá, thì 
quá cương; quá cương mà ở gần hào trên cùng, âm ở âm vị, là 
một người quá nhu, không giúp nhau được việc gì, cũng như 
cây dương đã khô mà ra hoa cuối mùa, sắp tiểu tụy đến nơi 
rồi. Không khác gì bà già mà có chẳng trai tráng, chẳng 
mong gì sinh đẻ nữa. 

Hào này khác với hào 2 ở chỗ hào 2 vừa cương vừa nhu 
nên tốt, ví với cây dương khô đâm rễ mới; hào 5 thì quá 
cương, xấu, ví với cây dương khô, không đâm rễ mà ra hoa, 
nhựa sắp kiệt rồi. 


6. E7S: 3#: W[R' lMl: #5 


Thượng lục: Quá thiệp, điệt đính, hung, vô cữu. 
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Dịch: Hào trên cùng, âm. Lội qua chỗ nước sâu, nước 
ngập đầu, xấu: nhưng không có lỗi. 


Giảng: Bản chất âm nhụ, tài hèn mà ở vào cuối thời Đại 
quá, muốn làm việc lớn thì tất nguy thân, như người lội chỗ 
nước sâu lút đầu. Nhưng làm công việc nguy hiểm đó để cứu 
đời, cho nên không gọi là có lỗi được. lào này trỏ hạng 
người “sát thân dĩ thành nhân” (tự hi sinh để làm nên điều 
nhân), đáng phục chứ không chê được. 


Tên quẻ là Đại quá (lớn quá), mà Hào từ lại ghét những 
người quá cương, (hào 3, 5); quá nhu như hào trên cùng tuy 
không có lỗi, hưng cũng cho là xấu. Vậy Kính Dịch có ý 
trọng đức trung (vừa cương vừa nhu) hơn cả. 
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29. QUẺ THUẦN KHẢM 


Trên và đưới đều là Khảm (nước). 


Lễ trời không thể quá (cực đoan) được mãi, hễ quá thì sẽ 
phải sụp vào chỗ hiểm. Vậy sau quẻ Đại quá, tới quẻ Thuần 
Khám. Khám có nghĩa là sụp, là hiểm. 


* 


Thoán từ: 


B ĐC: HP + BÉ ST + {1M s 

Tập Khẩm: Hữu phụ, duy tâm hanh, hành hữu thượng. 

Địch: Hai lớp khdm thai lớp hiểm), có đức tín, chỉ trong 
lòng là hanh thông, tiến đi (hành động) thì được trọng mà có 
công. 

Giảng: Tập Khám có nghĩa là trùng khảm, hai lần Khẩm. 
Nhìn hình quẻ Khảm ta thấy một hào dương bị hãm vào giữa 
hai hào âm, cho nên Khẩm có nghĩa là hãm, là hiểm. 

Ta lại thấy ở giữa đặc (vạch liền), ngoài rông (vạch đứt), 
trái với quẻ Li =z giữa rỗng trên dưới đặc, như cái miệng lò; 
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chỗ rỗng đó là chỗ không khí vô để đốt cháy than, củi, cho 
nên Li là lửa. Khảm trái với Lï, chỗ nào trống thì nước chảy 
vào; Li là lửa thì Khảm là nước. Nguy hiểm không gì bằng 
nước sâu, không cần thận thì sụp xuống, chết đuối, nên bảo 
nước là hiểm. 

Xét theo ý nghĩa thì hào dương ở giữa, dương là thực, 
thành tín; vì vậy bảo là Khảm có đức tin, chí thành (thừu 
phu) ở trong lòng, nhờ vậy mà hanh thông. Gặp thời hiểm 
có lòng chí thành thì không bị tai nạn, hành S5HẸ thì được 
trọng mà còn có công nữa. 


Thoán truyện giảng thêm: Nước chấy hoài mà không 
bao giờ ứ lại (lưu nhỉ bất đoanh) chỗ hiểm trở nào cũng tới, 
cho nên bảo là có đức tin. 


Lòng được hanh thông vì hai hào giữa (hào 2 và 5) đã 
cương mà đắc trung. 


Trời có tượng hiểm (vì không lên trời được); đất có tượng 
hiểm, tức núi sông. Các bậc vương công theo tượng trời và 
đất mà đặt ra những cái hiểm (tức đào hào, xây thành, đặt 
ra hình pháp) để giữ đất đai và sự trật tự trong xã hội. Cái 
công dụng của hiểm nếu hợp thời thì cực lớn. 


Đại tượng truyện khuyên nên theo cái đức chảy hoài 
không ngừng của nước mà giữ bền đức hạnh và tu tĩnh. không 
ngày nào quên. 


Hào từ: 


I.#Ø7x: S#› XTkXf° Is 


Sơ lục: Tập khảm, nhập vu khảm nâm (có người đọc 
là đạm, hạm, lãm), hung. 
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Dịch: Hào 1, âm: Hai lần hiểm, sụp uào hố súu, xấu. 
Giảng: Hào 1 đã âm nhụ, lại ở đưới cùng quẻ Thuần 
Khám, hai lần hiểm, nên rất xấu. 
2.JL—-: ##E › #®⁄¿}°f§° 


Cửu nhị: Khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc. 


Dịch: Hào 3, dương: Ở chỗ nước thiểm) lạt có hiếm, 
mong làm được uiệc nhỏ thôi. 

Giáng: Hào này dương cương, đắc trưng, có tài, trí, nhưng 
ở giữa thời trùng hiểm, trên dưới bị hai hào âm nhu bao vậy, 
chưa thoát được; cho nên chỉ mong làm được việc nhỏ thôi. 

Hào 4 quẻ Dự (số 16) cũng là dương ở vị âm, cũng bị hai 
hào âm bao váy, còn kém hào 2 quẻ Khẩm vì không đắc 
trung, vậy mà Hào từ cho là “đại hữu đắc” (thành công lớn); 
còn hào 2 quẻ Khảm này chỉ cầu được “tiểu đắc” thôi; chỉ vì 
thời khác: thời quẻ Dự là thời vui vẻ, hanh thông, thời quẻ 
Khám là thời gian nan, nguy hiểm. 


-7ôXx=: ZWJ⁄.›HW› 
Lục tam: Lai chi khảm khảm, hiểm thả chẩm, 
Ä#WEl› ØR 

nhập vu khảm năm, vật dụng. 

Dịch: Hào 3, âm: Tới lui (chữ chỉ ở đây nghĩa là đÓ đều 
bị hãm, trước mặt là hiểm mà sau lưng lại hệ (dựa) uào 
hiếm, chỉ càng sụp ào chỗ sâu hơn thôi, chó dùng (người ở 
hoàn cảnh hào 3 này, không được uiệc gì đâu). 


Giảng: Hào này âm nhu, bất trung, bất chính, ở trên 
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cùng que nội khảm, mà tiến lên thì gặp ngoại khám, trước 
mặt là khẩm, sau lưng là khảm, toàn là hiểm cá, cho nên chỉ 
sụp vào chỗ sâu hơn thôi. 


4.7\YUM : Hà #ÑÍR : ấ HH › 
Lục tứ: Tôn tưu quï, nhị dụng phâu, 
#4 H ñ§ › ?1X 1}, # 

nạp ước tự dù, chung vô cửu. 


Dịch: Hào 4, âm: Như thế chỉ dâng một chén rượu, một 
qui thức đn, thêm một cái 0ò đựng oài thúc khác nữa thhông 
cần nhiều, hề chí thành là được); tcó thể tày cơ ứng biến) đút 
khế ước qua của số (chứ không đưa qua của chính), như uậy 
bhông có lỗi. 

Giảng: Lời hào này gọn quá, khó hiểu. Phan Bội Châu 
giang như sau: Tôn là chén rượu, gu? là đồ đựng thức ăn; nhị 
là thứ nhì, phó (trái với chánh) là thêm vào, phẩu là cái vò. 
Tôn tửu qui, nhị dụng phẫu nghĩa là rượu chỉ một chén, thức 
ăn chí một qui, cái thức khác thêm vào chỉ dùng một cái vò 
cũng đủ. Ý nói không cần nhiều, miễn lòng chí thành là 
được. “Nạp ước tự đũ” nghĩa là khế ước (để làm tin) đáng lẽ 
phải nộp qua cửa lớn, nhưng lại đút qua cửa sổ (dũ), như vậy 
là không chính đại quang minh, nhưng gặp thời hiểm, khó 
khăn, có thể “bất đắc đì nhi đụng quyền” (quyền này không 
phải là quyền hành, mà là quyền biến: tùy cơ ứng biến), 
miễn là giữ được lòng chí thành. 

Hào 4 này như một vị đại thần, nhưng âm nhu, vô tài, 
không cứu đời ra khỏi cảnh hiểm được; cũng may mà đắc 
chính, chí thành, cứ giữ đức chí thành đó mà đối với vua, với 
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việc nước, nếu lại có chút cơ trí, biết tòng quyền, thì rốt cuộc 
không có lỗi. 


S?.ñs ;? TT” ‹ ` N[Z SE. ĐWY 
J.7/L 1L: X ha: ÍẤẨ f: &&@ 
Cửu ngũ: Khám bất doanh, chỉ kí bình, vô cữu. 
Dịch: Hào 5, ám: Nước thiếm! chưa đây, những đến lúc 
Hước đây rồi, lặng rôi thì sẽ khỏi hiểm, không có lỗi. 
Giảng; Hào này đương cương, có tài, đắc trung, đắc chính, 
ở ngôi chí tôn, mới trải qua già nửa thời Khảm, hiểm chưa 
hết, nước còn dâng lên nữa, đến khi nào nước đây rồi mới 
bình lại, mà dắt đân ra khỏi hiểm được. Chữ šì ở đây nghĩa 
là bệnh, tức hiểm nạn, trỏ chữ Khảm. 


6. L7\ : Í£Hlfmu tã › R TKỆPR›: = 
Đ 7P f8 › ĐÁ 

Thượng lục: Hệ dụng huy mặc, trí vu tùng cức, tam tuế 
bất đắc, hung. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Đã trói bằng dây thừng to, lại 
đặt cào bụi gai, ba năm không được ra, xếu. 

Giảng: Hào này âm nhụ, ở trên cùng quẻ Khám, chỗ cực 
kì hiểm, đã không có tài ra khỏi cảnh hiểm, lại không biết 
hôi mà sửa mình, nên bị họa rất nặng. 


x: 


Quẻ này là cái tượng quân tử bị tiểu nhân bao vây, chỉ 
có hai hào là tạm tốt (hào 2 và 5), còn các hào khác đều xấu. 
lời khuyên quan trọng nhất là gặp thời điểm, phải giữ lòng 
chí thành và biết tòng quyền. 
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30. QUÉ THUẦN LI 
Trên dưới đều là L¡ (lửa) 


Khám là hăm, hãm thì phải có chồ nương tựa, cho nên 
sau qué Khảm tới quẻ L¡. L¡ ÑẾ là lệ Bể: thời xưa hai chữ đó 
đọc như nhau; dùng thay nhau được, như nước Cao L¡ (Triều 
Tiên) viết là j §ễ.. Mà lệ có nghĩa là phụ thuộc vào (như từ 
ngữ lệ thuộc), dựa vào. Theo hình quẻ, một nét âm ở giữa dựa 
vào hai nét dương ở trên, dưới. 

L¡ còn nghĩa thứ nhì là sáng: nét ở giữa đứt, tức là ở 
giữa rỗng, rỗng thì sáng. Lửa sáng, mặt trời sáng, cho nên 
L¡ có tượng là lửa, là mặt trời. Sau cùng L¡ còn có nghĩa là 
rời ra, như chia ÌI. 


Kinh Dịch mở đầu bằng hai quẻ Càn, Khôn (trời đất); 
tới giữa Kính, (cuối phần thượng của Kinh) là hai quả Khảr, 
LI, vì hai lẽ: 

Ba hào thuần dương là Càn, lấy một hào của Khôn thay 
vào hào giữa của Càn, thành L¡; ba hào thuần âm là Khôn, 
lấy một hào của Càn thay vào hào giữa của Khôn, thành 
Kham; vậy Li, Khảm là “thiên địa chi trung”, ở giữa trời, 
giữa đất; công dụng tạo hóa của trời đất nhờ lửa và nước (Li 
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và Khám) cả. Khảm ở chính bắc, Li ở chính nam; Khảm ở 
giữa đêm (giờ tí), LÌ, ở giữa trưa (giờ ngọ), 

Khám, ở giữa là nét dương, liền thực, cho nên đức của 
nó là trung thực. L¡i, ở giữa là nét đứt, hư rồng, cho nên đức 
của nó là sáng, là văn minh. 

Thoán từ. 


đt - MỊ E3 › # © 1L“: đo 
L¡: lợi trinh, hanh. Súc tân ngưu, cát. 

Dịch: Đựa, lệ thuộc: chính đáng thì lợi, hạnh thông. 
Nuôi bò cút thì tối. 

Giảng: Dựa vào chỗ chính đáng, chẳng hạn vào người 
quân tử thì hanh thông. Dựa vào người thì phải sáng suốt, và 
thuận theo người, vậy phải nuôi đức thuận, đức của con bò 
cái (loài này đễ bảo nhất) thì mới tốt. 

L¡ còn nghĩa là sáng, Quẻ thuần Li, trên dưới đều là L¡, 
sáng quá, sáng suốt quá, tỏ mình hơn người thì ít người ưa, 
cho nên phải giấu bớt cái sáng đi mà trau giỏi đức thuận. 

Thoán truyện bảo phải có đức trung chính nữa như hào 
2 và hào 5 (hào này chỉ trung thôi, nhưng đã đắc trung thì 
cùng ít nhiều đắc chính) như vậy mới cải hóa được thiên hạ, 
thành văn minh. 

Hào từ. 

l. Øl}UL: fR#B # › UZ › 1< 
Sơ cửu: Lí thác nhiên, kính chi, vô cửu. 


Dịch: Hào 1, đương: Dẫm báy bạ; phải thận trọng thì 
không có lỗi. 
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Giảng: Hào đương này có nghĩa nóng nảy, cầu tiến quá, 
mà còn non nởớt, chưa có kinh nghiệm, như đứa trẻ vội vàng 
dâm bây bạ (Phan Bội Châu hiểu là xỏ giày nhố nhăng), tất 
có lầm lỗi, nên khuyên phải thận trọng (kính chỉ). 


2. 2L80 Ì BÉ 7 ° 
Lục nhị: Hoàng li, nguyên cát. 
Dịch: Hảo 2, âm: Sắc oàng phụ uào ở giữa, rất tốt. 
Giảng: Hào âm này ở quê L¡ có đức văn mình, lại đắc 
trung, đắc chính, trên ứng với hào 5 cũng văn minh, đắc ' 
trung, nên rất tốt. Vì ở giữa, văn minh, nên ví với sắc vàng, 


đẹp, sắc của trung ương như đã giảng ở hào 5 quẻ Khôn và 
hào 5 quẻ Phệ hạp. 


3./L= : HJEP RE › 2s 8 /E Ïl WW, BỊ 
Xx#ãx#›.Mes 
Cửu tam: Nhật trắc chỉ li, bất cổ, phẫu nhỉ ca, tắc đại 
điệt chỉ ta, hung. 

Dịch: Hảo 3, dương: Mặt trời xế chiều gần lặn tý nói 
người già, tính tình thất thường, không đúng ouui mà 0u, 
không đáng buôn mà buôn), khi thì gõ cái phẫu tuò bằng 
đất, đựng rượu mà cũng dùng làm nhạc khí) mà hát, lúc lại 
than thân già nua; xấu. (Hỏi xưa khi hát thì gõ nhịp bằng 
cát phẫu). 


Giảng: Hào 3 này ở trên cùng nội quái Lị, như mặt trời 
sắp lặn mà chưa lên ngoại quái Li, chưa tới lúc mặt trời mọc 
(sáng hôm sau). 


Câu: “Bất cô phẫu nhi ca, tắc đại điệt chi ta”, Chu Hi 
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hiểu là “chẳng yên phận mà vưi vẻ, mà lại than thở vì già 
nua, thế là không biết tự xử”. 


4.7L : 2 #U: E4:in› ##n› 2E 
⁄H› 4H s 

Cưu tứ: Đật như, kì lai như, phần như, tử như, khí như 

Dịch: Hào 4, dương: Thịnh lình chạy tới, như muốn đốt 
người !fa uậy, thì sẽ chết, bị mọi người bỏ. 

Giảng: Hào 4 này dương cương, nóng nảy, bất chính, 
bất trung, mới ở nội quái lên, gặp hào 5 âm nhu, muốn lất át 
5, như một người ở đâu thình lình tới, lẳng lộn lên muốn đốt 
người ta (hào 5), táo bạo, vụng về như vậy làm sao khỏi chết, 
có ai dung được nó đâu. 


35.7x1!: HðấIE? › W2 ' đí- 
Lục ngũ: Xuất thế đà nhược, thích ta nhược, cát, 
Dịch: Hào 5, âm: Nước mắt ròng ròng, nhưng biết buôn 
to than thở, nên Tối. 


Giảng: Hào này âm nhụ, ở ngôi tôn, trung nhưng không 
chính, bị ép giữa hai hào dương, mắc vào hoàn cảnh khó 
khăn, cho nên bảo là “nước mắt ròng ròng”; nhưng nhờ đức 
văn minh của quẻ L¡, nên là người biết lo tính, than thở, tìm 
cách đối phó với hoàn cảnh được, cho nên rồi sẽ tốt. 


6. LEJL: +: HMHÍE ‹ 
Thượng cửu: Vương dụng xuất chính, 
Hãễ : Hi › f# EE RE: #45 


hữu gia; chiết thủ, hoạch phỉ kì xú, vô cửu. 
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Dịch: Hào trên cùng, dường: Vua dùng thgười có tài, 
tức hào này) để ra quản chỉnh phạt, có công tốt đẹp, giết 
đầu đảng mù bắt sống kẻ xấu đi theo thôi, như uậy thì 
bhông có lỗi. 

Giảng: Hào này đương cương lại ở trên cùng quẻ L¡, thế 
là vừa cương quyết vừa sáng suốt đến cực điểm; vua dùng tài 
ấy để trừ kẻ gian tà thì thành công lớn. 

Nhưng vì cương quá thì dễ hóa tàn bạo, nên Hào từ 
khuyên đẹp loạn thì chỉ nên giết những ke đầu so. còn những 
kẻ đi theo thì bắt sống thôi. Như vậy sẽ không có lỗi. 
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KINH HẠ 
(Gồm 34 quẻ đâu) 


31. QUẺ TRẠCH SƠN HÀM 
Trên là Đoái (chằm), dưới là Cấn (núi) 


Kinh thượng bắt đầu bằng hai quẻ Càn Khôn: trời, đất. 
Có trời đất rồi mới có vạn vật, có vạn vật rồi mới có nam, nữ; 
có nam nữ rỏi mới thành vợ chồng, có cha con, vua tôi, trên 
dưới, lễ nghĩa. 

Cho nên đầu kinh thượng là Càn, Khôn, nói về vũ trụ; 
đầu kinh hạ là Hàm, Hằng, nói về nhân sự. Hưm là trai gái 
cảm: nhau, Hằng là vợ chồng ăn ở với nhau được ióu dài. 

Thoán từ: 


Jjk : ® › HH 8 › lí # H ° 
liàm: Hanh, lợi trinh, thú nữ cát. 


Dịch: Giao cảm thì hạnh thông, giữ dạo chính thì lợi, 
lấy con gái thì tốt. 
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Giảng: Đoái là thiếu nữ. ở trên, Cấn là thiếu nam ở 
dưới '!', Cảm nhau thân thiết không gì bằng thiếu nam, 
thiếu nữ. Cảm nhau thì tất hanh thông. 


Thiếu nữ ở trên, thiếu nam phải hạ mình xuống cầu 
cạnh thiếu nữ; hồi mới gặp nhau thì phải vậy; chứ nếu thiểu 
nữ cầu cạnh thiếu nam thì là bät chính, không tốt. Cho nên 
Thoán từ bảo phái giữ đạo chính mới có lợi. Hai bên giữ đạo 
chính cả thì cưới vợ chắc tốt lành. 

Hàm: KÑ, khác cảm E4 ở điểm: Cảm có chữ Tâm :3 là 
lòng, hàm thì không. Hàm là tự nhiên hai bên tương hợp, rồi 
cảm nhau, không có tư ý, không vì một lẽ nào khác, phải 
tâm (trống rỗng trong lòng). 


Đại tượng truyện khuyên: “dì hư tâm thụ nhân”, như 
trên núi chỗ trũng xuống (hư) để nước đọng lại mà thành cái 
chằm. 


Hư tâm thì lòng được tỉnh, như cái núi (nội quái là Cấn), 
mà vui như tính của cái chằm (ngoại quái là Đoái) (Chỉ nhĩ 
đuyệt: lời Thoán truyện); muốn giữ được lòng tĩnh thì phải 
“khác kỉ phục lễ”, tự chủ được mình mà giữ lê. 

Tóm lại, Thoán từ cho rằng trai gái cảm nhau phải chân 
thành, tự nhiên, vì nết, vì tài thì mới tốt; mà khi cảm nhau 
rồi phải tự chủ, giữ lễ, đừng để đến nỗi hóa ra bất chánh. 

Coi đạo âm đương giao cảm mà sinh hóa vạn vật, thánh 
nhân chí thành mà cảm được thiên hạ, thì thấy được chân 
tình của thiên địa, vạn vật. Đạo cảm nhau quả là quan 
trọng. 


C11 Đây là quan niệm thông thường. Có người hiểu Đoái là trưởng nữ, Cần 
là trưởng nam. Hiểu cách nào thì ý nghĩa cùng không thay đổi. 
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Hào từ: 
I.J;\: lRRHs 
Sơ lục: Hàm kì mẫu. 
Dịch: Hào 1, âm: Như cảm ngón chân cái, 
Giảng: Hào từ lấy thân người làm thí dụ. Hào 1 ở dưới 
cùng. Nó ứng với hào 4, thấp mà cảm với trên cao, sức cảm 


còn nhỏ, chưa động được lòng người, mới hơi động được ngón 
chân thôi. Không khen cũng không chê. 


2./N8À : HE BE : II; F8 đe 
2. Lục nhị: Hàm kì phì, hung: cư cát. 

Dịch: Hào 2, ám: Cảm được bắp chân, xấu; ở yên thì 
tốt. 

Giảng: Hào 2, cao hơn một chút, ví như bắp chân, Nó 
ứng với hào 5, nhưng nó là âm, phận gái, mà còn ở dưới 
thấp, nếu nóng lòng cầu thân với 5 thì xấu. Nó nên giữ nết 
trung chính (vì là hào 2 đắc trung, đắc chính) của nó thì mới 
tốt, như vậy mới hợp đạo lí. 


Thoán truyện bảo: quẻ Hàm này, hễ tĩnh thì tôt; cho 
nên hào 2 này khuyên không nên động. 


3.J/L_: : IkHð › $#) HEB › # e 
Cửu tam: Hàm kì cổ, chấp kì tùy, văng lận. 


Dịch: Hào 3, dương: Cảm được tới đài, chỉ muốn theo 
người, cứ như Uuậy mà tiến thì xấu. 


Giảng: Hào này ở trên cùng nội quái, nên ví với bắp đùi. 
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Nó là dương cương, ham tiến, muốn theo hào 4 cũng dương 
cương ở trên nó; trong thời Hàm, nên tĩnh mà nó động, lại 
động theo người nữa, đáng chê. 


5 l _-. 
4. JLPH : 8ịm : l§LU f§ l§ se 
Cửu tứ: Trinh cát, hối vong, đồng đồng 
tt: Hí¿ ññ R§ - 
văng lai, bằng tòng nhĩ tư. 

Dịch: Hào 4, dương: Hỗ chính đáng thì tối, mà mất hết 
những điều đáng ăn năn. Nhược bằng nếu lãng xăng tính 
toán có qua có lại uới nhau thì những người qua lại uới anh 
chỉ là những người anh nghĩ tới mà thôi tý nói: số bạn không 
đông, đoàn thể không lớn). 


Giảng: Hào này đã lên ngoại quái, dương cương, lại ở 
quả Đoái (vui vẻ), tức là có tính hòa duyệt, nặng về cảm tính, 
cho nên ví với trái tim (tấm lòng). Tình cảm phải chính 
đáng, chí công vô tư, như vậy mới tốt, không phải ăn năn. 
Nếu có óc tính toán, tốt với người để mong người tốt lại với 
mình, có đi có lại thì số bạn không được đông. 

Theo Hệ từ truyện, Chương V, Không Tử giảng hào này 
rất ki, chúng tôi trích ra đoạn dưới đây: 

“Đạo lí trong thiên hạ, cần gì phải ngâm nghì bằng ý 
riêng, tính toán bằng mẹo vặt, vì thiên hạ đường đi tuy khác 
nhau mà qui kết thì ý như nhau: tính toán trăm lối mà cuối 
cùng chỉ tóm vào một lẽ (lẽ đó là có cảm thì có ứng, ứng lại 
gây ra cảm) cần gì phải ngẫm nghĩ bằng ý riêng, tính toán 
bằng mẹo vặt...” 
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3.7JUh RE: Elš ° 
Cứu ngũ: Cảm kì môi, vô hối. 

Dịch: Hàm 5, dương: Cảm tới bắp thịt ở trên lưng, bhông 
hối hận. 

Giảng: Bắp thịt ở trên lưng, cao hơn tim (hay lòng) mà 
trái với tìm, không cảm được vật. Không cảm được vật mà 
cũng không có tư tâm, tư ý, nên cùng không có gì hối hận. Có 
lẽ vì hào 5 này đương cương, ở vị rất cao, trung, chính, cách 


biệt dân chúng quá, cho nên Chu Hi bảo là “khẳng cảm được 
vật” chăng? 


6.7 : l H8 : &ị›  ‹ 
Thượng lục: Hàm kì phụ, giáp, thiệt. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: Cảm người bằng mép, má, lưỡi. 
Giảng: Hào này ở trên cùng quẻ Hàm, nên ví với mép, 
má, lười. Nó là âm nhu ở trong ngoại quái Đoái (vui vẻ), ham 
cảm người ta bằng miệng lười, không thành thực. Chẳng cản 
nói cũng biết là đáng chê rồi. 


b4 


Đạo cảm người phải chí thành, tự nhiên, không dùng trí 
tính toán, nhưng cũng không nên có tư ý, tư tâm. 
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39. QUẺ LÔI PHONG HÀNG 
Trên là Chấn (sấm), đưới là Tốn (gió). 


Ở đầu quẻ Hàm, tôi đã nói tại sao sau quẻ Hàm (trai gái 
cảm nhau) tiếp tới quẻ Hằng (đạo vợ chồng có tính cách lâu 
dài). Hàm: trên là Chấn trưởng nam, dưới là Tốn trương nữ . 
chồng trên, vợ đưới, rất hợp đạo, thì tất được lâu dài. 

Thoán từ: 

1l: #› Z#: fll› tl W6? s 
Hằng: Hanh, vô cữu; lợi trình, lợi hữu du văng. 

Dịch: Lâu dài thì hạnh thông, thông có lỗi; giữ được 
chánh đạo thì có lợi, tiến hành utệc gì cũng thành công, 

Thoán truyện giảng: Cương (Chấn) ở trên, nhu (Tôn) ở 
dưới; sấm gió giúp sức nhau, Chấn động trước, Tốn theo sau, 
thế là thuận đạo. Lại thêm ba hào âm đều ứng với ba hào 
đương, cũng là nghĩa thuận nữa, cả hai bên đều giữ được đạo 
chính lâu dài. 


(1) Có người cho Chấn là thiếu nam, Tến là thiếu nữ. 
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Hào từ: 


l. Đ7N: #1Ñ › £{IM: %@&Ñl s 
Sơ lục: Tuấn hằng, trinh hung, vô du lợi. 

Dịch: Hào 1, âm: Quá móng được thân mặt lâu dài; cứ 
quyết ttrính) như oây, bhòng chịu bó thì xấu, không làm gì 
được thuận lợi cỏ. 

Giảng: Hào 1 ứng với hào 4, nhưng địa vị mình quá 
thấp, địa vị 4 quá cao, mà 4 là dương cương, chỉ trông lên 
không ngó xuông mình; lại thêm có 2 hào 2 và 3 ngăn cách 
vậy mà không biết phận cứ tiến sâu (tuấn là sâu), mong được 
thân mật lâu dài, keo sơn với 4, thành ra ngu. Cứ kiên cố giữ 
cách ấy thì xấu. 


2. 2LãÀ : W8 
Cứu nhị: hối vong. 
Dịch: Hào 2, dương: hối hận tiêu hết. 
Giảng: Hào này đương cương ở vị âm, đáng lẽ có hối 
hận, nhưng vì đắc trung lại ứng với hào 5 cũng đắc trung, 
thế là giữ được đạo trung, nên không có gì hối hận. 


3.7L : f®IR#.fl › 1K: Bá 

Cửu tam: Bất hằng kì đức, hoặc thừa chỉ tu, trính lận. 

Dịch: Hào 3, dương: không thường giữ được cái đức của 
mình, có bhí bị xếu hố, dù chính đáng cũng đáng tiếc. 

Giảng: Hào dương ở vị đương là đắc chính, nếu thường 

giữ được đức “chính” đó thì tốt; nhưng vì quá cương mà bất 
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đắc trung, lại theo đòi với hào trên cùng âm nhụ, thế là bỏ 
cái đức chính của mình, muốn kết bạn với hào trên cùng, 
chưa biết chừng bị xấu hổ đấy. Vậy 3 tuy “chính” đấy, chỉ vì 
không thường giữ được đức đó, thì tuy chính mà vẫn đáng 
tiếc. 


4.JLPU: H18 s 
Cửu tứ: Điển vô cầm. 
Dịch: Hào 4, dương: như đi sẵn mà không được câm thú. 
Giảng: Hào đương mà ở vị âm, là không phải chỗ của 
mình mà cứ ở lâu chỗ đó, vì trong quẻ Hằng thì chẳng nên 
việc gì, chỉ mất công thôi, như đi săn mà không bắt được 
cầm thú. 


5.7ễ.1ỉ: 1ƒ › 8ä ° Hồ Am ' X 
# KI 


Lục ngủ: Hằng kì đức, trinh. Phụ nhân cát, phu tử 
hung. 


Dịch: Hào 5, ám: giữ được thường (lâu) đức của mình, 
bên mà chính. Đàn bà thì tốt, đàn ông thì xấu. 


Giảng: Hào ð, âm nhu, đắc trung, ứng với hào 2 dương 
cương cũng đắc trung, nếu cứ thuận tòng từ trước tới sau thì 
là bển mà chính đáng. Nhưng đó chỉ là đạo của đàn bà như 
hào 5, âm này thôi; không hợp với đàn ông, vì theo quan 
niệm thời xưa, phu xướng phụ tùy. 

Tiểu tượng truyện giảng thêm: đàn ông phải tìm ra cái 


gì đáng làm thì làm (phu tử chế nghĩa), chứ cứ một mực theo 
vợ thì xấu. 
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6. 7x : 8Í : II s 
Thượng lục: Chấn hằng, hung. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: cứ động hoài, hhông chịu yên 
thì xấu. 
Giảng: Ở trên cùng quẻ Hằng và ngoại quái Chấn, cho 
nên nói là ham động quá, lại âm như, không bản chí, ở yên 
không được, sẽ thất bại. 


Quẻ này quan trọng ở hào 5: đạo phu xướng phụ tùy của 
Trung Hoa thời xưa. Một lời khuyên là theo lí mà làm, đừng 
hành động càn. 
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33. QUE THIÊN SƠN ĐỘN 


Trên là Càn (trời), đưới là Cấn (núi) 


Ì 


lÌ 
lÌ 


Hễ ở lâu thì phải rút lui, lánh đi, hết ngày thì tới 
đêm, hết đông tới xuân, ngồi lâu phải đứng dây, già rồi 
nên về hưu... cho nên sau quẻ Hằng (lâu) tới quẻ Độn (là 
trốn lánh đi). : 


Thoán từ: 


MÃ : 7 › ¿]s | g ° 
Độn: Hanh, tiểu lợi trình. 

Dịch: Trốn lánh đi thì hanh thông; trong các việc nhỏ, 
giữ được điều chính thì có lợi. 

Giảng: Trên là trời, dưới là núi: ở chân núi thì thấy 
đỉnh núi là trời, nhưng càng lên càng thấy trời lùi lên cao 
nữa, tới đỉnh núi thầy trời mù mịt tít vời, như trời trốn lánh 
núi, cho nên đặt tên quẻ là Độn, 

Quẻ này hai hào âm ở dưới đẩy bốn hào đương lên trên, 
có cái tượng âm (tiểu nhân) mạnh lên, đuổi dương (quân tử) 
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đi, trái hẳn với quẻ Lâm. Độn thuộc về tháng 6, Lâm- thuộc 
về tháng 19. : 

Ở thời Độn, âm dương tiến mạnh, dương nên rút lui đi 
là hợp thời, được hanh thông (có thể hiểu là: đạo quân tử vẫn 
hanh thông). Tuy nhiên âm mới có 2, dương còn tới 4, chưa 
phải là thời Bi (cả 3 âm đều tiến lên), nên chưa đến nỗi nào, 
trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì còn có lợi, còn 
làm được '”' 

Sở di chưa đến nỗi nào, còn hanh thông vì trong quẻ có 
hào 5ð, đương, ứng với hào 2, âm; cả hai đều trung chính. Vậy 
ở thời đó, chưa nên trốn hẳn, nên tính xem việc nào còn làm 
được thì làm, tùy cơ ứng biến, cho nên Thoán truyện bảo lẽ 
tùy thời trong quẻ Độn này rất quan trọng. 

Đại tượng truyện khuyên trong thời này quân tử nên 
xa lánh tiểu nhân, cứ giữ vẻ uy nghiêm, đừng đữ dần với 
chúng quá. 

Hào từ. 


l. 7X : XÃ R : I§ : 7) H 6B Í†È s 
Sơ lục: Độn vĩ, lệ, vật đụng hữu du vãng. 
Dịch: Hào 1, âm: Trốn sau cùng, như cúi đuôi, nguy 
đấy, đừng làm gì cả. 
Giảng: Hào ở dưới cùng, nên ví với cái đuôi ở lại sau 
cùng. Nó là âm, nhu nhược, hôn ám, không trốn theo kịp 
người, còn rù rờ ở sau nên bảo là nguy. 


(1) Ba chữ “tiểu lợi trinh” đa số các sách đều giảng như vậy, Chu Hi hiểu 
khác: Tiếu là kẻ tiểu nhân, chứ không phải việc nhỏ; và giảng là: kẻ 
tiểu nhân giữ được điều chính thì lợi. 
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-7ễX`— : f\< HãẲ x8: Sx M , 
Lục nhị: Chấp chỉ dụng hoàng ngư chi cách, mạc. chỉ 
thăng thoát. 


Dịch: Hảo 9, ám: Hai bên (hào 5 uà hào 2) khăng khít 
(bền chặt) uới nhau như buộc 0uào nhau bàng da bò uàng, 
không thể nào cởi được. 

Giảng: Hào 2 âm đắc trung đắc chính, ứng với hào 5 
đương cũng đắc trung đắc chính, cho nên tương đắc, khắng 
khít với nhau, không thể rời nhau được, 2 không thể bỏ 5 mà 
trốn được. : 


Màu vàng (da bò vàng) là màu trung, ám chỉ hai hào đó 
đều đắc trung. 


3.J.-- : lÁï‡,ä RKRR: ãktx<' 
Cửu tam: Hệ độn, hữu tật lệ, súc thần thiếp, cát. 


Dịch: Hào 3, dương, lúc phải trốn mà bịn rịn tứ tình thì 
nguy; nhưng nuôi bẻ tôi tớ trai gái thì tốt. 

Giảng: Hào dương này ở gần hào 2 âm, có vẻ bịn rịn tư 
tình với hào đó, không thể trốn mau được, như bị bệnh mà 
nguy; có tư tình đó thì không làm được việc lớn, chỉ nuôi bọn 
tôi tớ trai gái, mình tốt với họ thì họ vui lòng mà dễ sai 
khiến, được việc cho mình. 

Bốn chữ “súc thân thiếp, cát” tôi hiểu theo Phan Bội 
Châu; Chu Hi giảng rất mù mờ, lúng túng; JJ. .Jegge giảng là: 
nếu 3 đổi hào 2, như nuôi tôi tớ trai gái thì tốt. R. Wihem 
giảng là 3 vẫn giữ được sự tự quyết, đừng để cho hào 2 sai 
khiến mình thì tốt. 
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4.7L7M : lƒ  : #8 f8 + /JsRl@ 


Cứu tứ: Hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ. 


Dịch: Hào 4, dương: Có hệ lụy ưới người, nhưng trốn 
được; quân tủ thì tốt, tiếu nhân thì không. 

Giảng: Hào này cũng tối nghĩa; chữ 3Ÿ có người đọc là 
hảo, chữ ấy có người đọc là öï, vì vậy có nhiều cách hiểu. 
Chúng tôi hiểu theo Phan Bội Châu. Hào 4, dương cương ứng 
với hào 1 âm nhụ, có tình thân thiết (hệ lụy) với nhau; nhưng 
4 là quân tử, 1 là tiểu nhân, 4 cắt được tư tình mà trốn đi, 
theo:lẽ phải (chính nghĩa); chỉ hạng quân tử mới làm vậy 
được, tiểu nhân thì không. 


3.2L : Xã: Bif‹ 
Cửu ngũ: Gia độn, trình cát. 
Dịch: Hào ð, dương, trốn mà theö điều chính cho nên tốt. 


Giảng: Hào ð, dương có đức trung chính, ứng uới hào 9 
cũng trung chính. Ở uào thời Độn, cả 3 hào trung chính dất 
nhgu trốn bọn tiểu nhân, giữ được điều chính, cho nên tốt. 


-b©du: I3: ZZ“ls 
Thượng cửu: Phì độn, vô bất lợi. 

Dịch: Hào trên cùng, đương: trốn mà ung dung, đàng 
hoàng, không có gì là hhông lợi. 

Giảng: Vào lúc cuối thời Độn, càng trốn được xa càng 
được tự do. Hào này đương cương quân tử, không bịn rịn với 
hào nào cả (vì hào 3 cũng là đương), có thể ung dung, đàng 
hoàng trốn được, không nghi ngại gì cả. 
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Ý nghĩa que Độn: trốn phải hợp thời; trốn sau cùng là 
trẻ, thì nguy (hào 1) trấn mà còn vương tư tình thì xấu (hào 
3); trôn một cách trung chính thì tốt (hào 5); trốn mà không 
bịn rịn thì được ung dung (hào 6). Lại có trường hợp vì hoàn 
canh mà không được trốn đi (hào 2). 
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34. QUÉ LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 
Trên là Chấn (sấm), dưới là Càn (trời). 


Hết thời lui rổ: thì tới thời tiến lên, tiến lên thì lớn 
mạnh, cho nên sau quẻ Độn tới quẻ Đại tráng (lớn mạnh). 
Thoán từ: 


ÄXïj† › #lã s 
Đại tráng, lợi trinh. 

Dịch: Lớn mạnh, theo điều chính thì lợi. 

Giảng: Quẻ này có 4 nét đương ở dưới, hai nét âm ở 
trên; đương đã lớn mạnh mà âm sắp bị diệt hết. Quẻ Càn ở 
trong, qué Chấn ở ngoài, thế là có đức đương cương mà động. 
Lại có thể giảng là sấm vang động ở trên trời, tiếng rất lớn, 
vang rất xa. 

Lớn mạnh thì đi nhiên là tốt rồi, nhưng thường tình, 
gặp thời thịnh, người ta kiêu căng, làm điều bất chính, cho 
nên Thoán từ phải đặn: giữ điểu chính, lúc đắc ý nghĩ đến 
lúc thất ý, thì mới có lợi. 
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Đại tượng truyện bảo muốn giữ điều chính thì đừng làm 
cái gì phi lễ. (Quân tử phi lễ phât lí). 

Thoán truyện bàn thêm: có chính thì mới có lớn (đại), 
chính đại là cái “tình” của trời đất, tức cái công dụng biện ra 
ngoài của trời đất. (chính đại nhi thiên địa chỉ tình khả kiến 
hï). Chúng ta để ý: quẻ Phục mới có một nét dương biện ở 
dưới cùng, cho nên bảo chỉ thấy cái iòng của trời đất (kiến 
thiên địa chi tâm) quẻ đại tráng này, dường đã lớn, được 4 
nét rồi, thì thấy được cái #ình của trời đất. 


Hào từ: 


1. #}L: ÄtTñL › E1: 3° 
Sơ cữu: Tráng vu chỉ, chính hung, hữu phu. 
Dịch: Hèo 1, dương: mạnh ở ngón chân, đi lên thì xấu, 
có thể tin chắc nhự oậy (hữu phu ở đây không có nghĩa là có 
đức tin như những nơi. khác). 


Giảng: Hào này ở đưới cùng, dương cương, cho nên ví 
với ngón chân, ở địa vị thấp nhất mà hăng hái muốn tiến, sẽ 
vấp, xấu. 


2.1L—: Rqđc 
Cửu nhị: Trinh cát, 
Dịch: Hòo 2, dương: có đúc chính, tối. 


Giảng: Hào này dương cương, ở vị nhu, tuy không đắc 
chính, nhưng đắc trung, mà trung thì không bao giờ bất 
chính, cho nên cũng là tốt. 
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3.J1L=:/hA HẩL' #8T#HPB1›: g 
{E 3: ÑŠ i ›: ã H É - 
Cửu tam: Tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng. 
trinh lệ, đê đương xúc phiên, luy kì giác. 
Dịch: Hào 8, dương: tiểu nhân dùng sức mạnh, quản tử 


không; dù giữ điều chính cũng nguy, như con cừu đực húc 
bào cải dậu, bị thương cái sừng. 


Giảng: Hào này dương cương, ở vào vị dương (lẻ) trong 
quẻ Đại tráng, lại ở cuối nội quái Càn, thế là cực kì hung 
mạnh, dù giữ được chính đáng cũng nguy; quân tử biết vậy 
mà không hành động, chỉ tiểu nhân mới hung hăng như con 
cừu đực, húc vào cái dậu. 


Bốn chữ “quân tử dựng võng”, Chu Hi, J. Legge, R. Wilhlem 
đầu giảng như vậy. Duy Phan Bội Châu bảo “võng” là gan liều 
không kiêng sợ gì, và “quân tử dục võng” là “quân tử hữu dũng 
mà vô nghĩa thì làm loạn”. Chữ quân tử ở đây không phải là 
người có đức (như Chu Hi hiểu) mà là người trị dân. 


4. JLUH : Đi › H§U: › B ĐK: 
NET AM Z B8 ‹ 


Cửu tứ: Trinh cát, hối vong, phiên quyết bất luy, tráng 
vụ đại dư chi phúc. 

Dịch: Hào 4, dương: Theo điều chính thì tốt, hối hận 
mắt hết; dậu đã mở không khốn nữa, mạnh mẽ tiến lên, như 
ngôi cỗ xe lớn mà trục xe uững uàng. 


Giảng: Hào này dương cương, qua khỏi nội quái là Càn, 
mà lên ngoại quái là Chấn, là tráng thịnh đến cực điểm; nó 
ở trên hết các hào dương, làm lãnh tụ đám quân tử, Sợ nó 
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hăng quá mà lầm đường nên phải dặn kĩ: giữ điêu chính thì 
mới tốt, khỏi ân hận. 


Ở trên nó là hai hào âm, âm đã đến lúc sưy, dễ đánh đổ; 
như cái dậu ở trước mặt hào 4 đã mở, không còn bị khốn nữa; 
nó có thể đất ba hào dương ào ào tiến lên dễ dàng, cơ hội 
thuận lợi như ngồi cỗ xe lớn mà trục xe vững vàng. 


5./N1L: XS T5 ' Đ®lR5° 
Lục ngũ: táng đương vu di, vô hối. 


Dịch: Hào 5, âm: Làm mất sự hung hăng của bảy cừu 
bằng cách 0uui 0é đề dãi, thì sẽ không ân hận. 

Giảng: Hào này ở vị chí tôn, nhưng vốn âm nhu, không 
thể áp đảo được 4 hào dương ở dưới, phải vui vẻ dễ dãi với họ 
thi họ sẽ hết hung hãng. Bốn hào-dương đó ví như bầy đê 
- hung hăng. Sở đi phải có thái độ đó vì ngôi của 5 quá cao đối 
với tư cách âm nhu của nó.. 


6. EZ5 : ÿE % # j# › “ §EšR › “ ñÉ 
;› bíNfl›: #&Rl #8 › 

Thượng lục: Đệ dương xúc phiên, bất năng thoái, bất 
năng toại, vô du lợi, gian tắc cát. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Cừu, đực húc uào đậu, mắc 
bẹt, tui không được, tiến cho toại ý cũng không được, không 
có lợi gì cả; chịu bhó nhọc thì tốt, 

Giảng: Hào này ở trên cùng-quẻ Đại tráng là hết thời 
lớn mạnh, mà cũng ở trên cùng ngoại quái Chấn, là rất ham 
động mà bất lực (âm nhu); như con cừu đực hung hăng húc 
vào đậu, mắc kẹt, lưi không được, tiến lên cho toại ý cũng 
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không được, không lợi ở chỗ nào cả. Nếu bỏ tính hung hăng 
húc quàng đi mà chịu khó nhọc thì tốt. 


* 


Que này là thời âm suy, đương lớn mạnh lên, đáng lẽ 
tốt; mà sáu hào không có hào nào thật tốt, chỉ tốt với điểu 
kiện là giữ đạo chính của quân tử; cổ nhân khuyên muốn gặp 
vận hội tốt thì phải coi chừng họa nấp ở đâu đó, nên để' 
phòng. : : 
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35. QUÉ HỎA ĐỊA TẤN 
Trên là L¡ (lửa), dưới là Khôn (đất) 


Đã tráng thịnh thì tất nhiên phải tiến lên, cho nên sau 
quẻ Đại tráng tới quẻ Tấn 3Ÿ. Tấn có nghĩa là tiến XÃ lên. 


'Thoán từ 


#:R &H?2 R # lR : SH = lý 


Tấn: Khang hầu dụng tích mã phôn thứ, trú nhật 
tam tiếp. 


Dịch: Tiến lên; bậc hậu có tài trị nước được thưởng 
ngựa nhiều lần, ban ngày được tiếp tới ba lần. 

Giảng: Quê này có tượng mặt trời (Lì) lên khối mặt đất 
(Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh. 


Lại có thể hiểu là người đưới có đức thuân (Khôn) 
dựa vào bậc trên có đức rất sáng suốt (L4); cho nên ví với 
một vị hầu có tài trị đân (Khang hầu) được vua tín nhiệm, 
thưởng (tích) ngựa nhiều lần, nội một ngày mà được vua 
tiếp tới ba lần. 
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Thoán truyện giảng thêm: que này hào ð có cái tượng 
một hào âm nhu tiến lên địa vị vua chúa: như tiến nhi thượng 
hành. Theo Chu Hi, như vậy là vì que Tấn do quẻ Quán biến 
thành: hào 4 quẻ Quán là âm, nhảy lên trên, thành hào 5 
que Tấn. Phan Bội Châu hiểu khác: hào 5 vốn là hào dương 
giữa quẻ Càn, biến thành hào âm ở giữa ngoại quái LÝ của 
quẻ Tấn. Theo tôi -cách hiểu của Chu Hi dễ thấp nhận hơn. 

Đại tượng truyện khuyên người quân tử xem tượng que 
Tấn này nên tự làm cho đức của mình oàng ngày càng sáng 
như mặt trời hiện lên khỏi mặt đất rồi tiến mãi lên. 

Hào từ: 


l.ØJ7 : ##U› #E1n› Bửi: B4 
"..'. | 

Sơ lục: Tấn như, tỗổi như, trính cát; võng phu, dụ, vô cữu. 

Dịch: Hào 1 ám: muốn Hến lên mà bị chến lại, giữ đạo 
chính thì tốt; nếu người chẳng tin mình thì nên khoan thai, 
bình tĩnh, như uậy sẽ, không có lỗi. 

Giảng: Âm nhu ở đưới cùng, ứng với hào 4, mà 4 lại bất 
trung, bất chính, nên chẳng giúp mình được gì, mình muốn 
tiến lên mà như thể bị ngăn lại. Trong hoàn cảnh đó, nếu có 
người không tin mình thì mình chỉ nên khoan thai, bình 
tĩnh tu thân là sẽ không có lỗi, : 


-`—: #Íl› XšÉIl: E8 ;¡ # # 
fì tã T H + fJ ‹ 


Lục nhị: Tấn như, sầu như, trinh cát; thụ tư giới phúc vu 
kì vương mẫu, 
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Dịch: Hào 2, âm: Tiến lên nà rầu rĩ, giữ dạo chính thì 
tốt; sẽ được nhờ phúc lớn của bà nội. 

Giảng: Hào này có đức trung chính, đáng lẽ tiến lên 
được, nhưng trên không có người ứng viện (vì hào ð cũng âm 
nhu như 2), phải tiến một mình nên rầu rì. Nhưng cứ giữ đạo 
chính thì chẳng bao lâu sẽ gặp cơ hội tốt: hào 5 ở trên, cũng 
là hào âm như mình, tuy không giúp được mình trong công 
việc, nhưng cũng đắc trung như mình, sẽ ban: phúc lớn cho 
mình, và mình sẽ được nhờ hào 5 như được nhờ phúc cua bà 
nội (vương mẫu tức như tổ mẫu) mình vậy. 

Sở đi ví hào 5 với bà nội vì 5 là âm mà ở trên cao, cách 
2 khá xa. 


Il# 
-7ễ`—= : K7U' lÍ#ÑU + 
Lục tam: vững doãn, hối vong. 

Dịch: Hào 3, âm: mọi người tin cẩn, thì mọi sự hối tiếc 
sẽ niất đi. 

Giảng: Hào âm này ở trên cùng nội quái Khôn, bất 
trung bất chính, đáng lẽ có điều hối hận, nhưng có hai hào 
âm ở đưới đều muốn tiến lên với mình, đều tin mình, mình 
được lòng họ, thì còn gì phải hối tiếc nữa đâu? 


4.7LIH : ŸÉ1›: §ũ §ấ : Bí lR © 
Cửu tứ: Tấn như, thạch thử, trinh lệ. 


Dịch: Hào 4, dương: tiến lên, tham lam như con chuột 
đồng, cú giữ thói đó thì nguy, 

Giảng: Hào này bất chính bất trung, ở địa vị cao, tham 
lam muốn giữ ngôi mà lại sợ một bầy âm ở dưới đương hăng 


382 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


hái đất nhau tiến lên, nên ví với con chuột đồng, vừa tham 
Vừa SƠ người. 

Nếu nó cứ giữ thói đó Œrinh ở đây là bền vững chứ 
không phải là chính đáng, vì hào 4 vốn bất chính) thì sẽ 
nguy, bị tai họa mà mất ngôi. 


3.7x†: : ỨC”: &f§ 2Ú £, # 2 fl 
Lục ngũ: hối vong, thất đắc vật tuất, cát, vô bất lợi. 
Dịch: Hào 5, âm: không có gì ân hận cả; nếu đừng lo 
được hay mất, mà cứ tiến thì tốt, không gì là không lợi. 
Giảng: Hào này làm chủ quẻ Tấn, có đức sáng suốt (vì ở 
giữa ngoại quái L1), lại được ba hào âm ở dưới thuận giúp 
mình, nên không có gì phải ân hận. 
Nhưng nó là âm nhu, e có lòng ham được, sợ mất, cho 
nên Hào từ khuyên thành bại chẳng màng, cứ giữ đức sáng 
suốt thì sẽ thành công. 


6. EJL: #Rf› #HlíXE. Rj, 
1#, BH ° 

Thượng cửu: Tấn kì giác, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô 
cừu, trinh lận. 

Dịch: Hảo trên cùng, dương: chỉ tiến cặp sừng thôi, lo 
trị cát ấp riêng của nình thôi thì dù có nguy, kết quả cũng 
tốt, không tội lỗi, nhưng dù được điều chính thì cũng đúng 
theẹn. 


Giảng: Dương cương mà ở trên cùng quẻ Tấn, có nghĩa 
là cứng đến cùng cực, mà ham tiến cũng cùng cực, không 
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khác con thú hung hăng chỉ húc bằng cặp sừng. Như vậy 
không làm được việc lớn, chỉ giữ được cái vị của mình, như 
trị được cái ấp riêng của mình thôi, dù có nguy thì cũng vẫn 
thành công đấy. Có điều là ở thời đại Tiến lên mà chỉ làm 
được vậy, chứ không thành sự nghiệp lớn thì cũng đáng thẹn 
đáng tiếc. - 
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36. QUÉ ĐỊA HỎA MINH DỊ 


Trên là Khên (đất), dưới là L¡ (lửa) 


lÏ 
lÏ 


—., 


Tiến lên thì tất có lúc bị thương tốn. cho cèn sau quẻ 
Tấn tiếp tới Minh di. Di Ä nghĩa là thương tổn. 
Thoán từ. 


H3 S5 : TÌ|šR BH s 
Minh di: Lợi gian trinh. 

Dịch: Ánh sáng bị tổn hại, chịu gian nan, giữ điều chính 
thì lợi. 

Giảng: Quẻ này ngược với quẻ Tấn ở trên; mặt trời (Li) 
lặn xuống dưới đất (Khôn) ánh sáng bị tổn hại, tối đi (Minh 
đi). 

Người quân tử ở thời u ám này, gặp nhiều gian nan, chỉ 
có cách giữ đức chính trính của mình thì mới có lợi. Muốn 
vậy thì ở trong lòng giữ đức sáng mà ở ngoài thì nhu thuận 
để chống với hoạn nạn như tượng của que: li, L¡ là sáng văn 
minh ở nội quái, Khôn là nhu thuận ở ngoại quái. Vua Văn 
Vương bị vua Trụ nghi ngờ, giam vào ngục Dữu Lí, tỏ vẻ rất 
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nhu thuận, khòng chống đối Trụ, mà để hết tâm trí vào việc 
việt Thoán từ giảng các quẻ trong Kinh Dịch, nhờ vậy Trụ 
không có cớ gì để giết, sau thả ông ra. 

Không những ở ngoài phải tỏ vẻ nhu thuận, mà có khi 
còn nên giấu sự sáng suốt của mình đi nữa mà trong lòng vẫn 
giữ chí hướng, như Cơ Tử một hoàng thân của Trụ. Trụ vô đạo, 
Cơ Tử can không được, giá điện, làm nô lệ, để khỏi bị giết, 
mong có cơ hội tái tạo lại nhà Ân; khi nhà Ân mất, ông không 
chết với Trụ, cũng không bỏ nước ra đi. Võ Vương - con Văn 
Vương - diệt Trụ rồi, trọng tư cách Cơ Tử, mời ra giúp nước, 
ông không chịu; sau Võ Vương cho ra ở Triều Tiên, lập một 
nước riêng. Như vậy là Cơ Tư giâu sự sáng suốt của mình để 
giừ vững chí, không làm mất dòng dõi nhà Ân (Hối kì minh, 
nội nạn nhi năng chính kì chí - Thoán truyện). 

Đại tượng truyện bao người quân tử gặp thời Minh đi, 
muốn thống ngự quần chúng thì nên dùng cách kín đáo mà 
lại thấy được rõ (dụng hối nhỉ rainh), nghĩa là dùng thủ đoạn 
làm ngơ cho kẻ tiểu nhân, đừng rạch ròi, nghiêm khắc quá 
mà sẽ bị hại, tóm lại là làm bộ như không biết để chúng 
không nghi ngờ mình và để lộ hết dụng tâm của chúng ra 
mà mình sẽ biết được. Cơ hồ tác giả Đại tượng truyện muốn 
dùng thuật của Hàn Phi. 


Hào từ. 
1.3)2U: ĐRPR › #8 HEẾ BE e 8 # 
1 Tớ 
Sơ cửu: Minh di, vu phi thùy kì đực. Quân tử vu hành, 
=HZ8›' ñ%‹Œ: +A^A ñ5› 


tam nhật bất thực, hữu du vãng, chủ nhân hữu ngôn. 
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Dịch: Hào 1, dương: ở thời w ám tảnh súng bị tốn hqÙ), 
hào này như con chỉm nuyến bay mà cánh rũ xưởng. Người 
quân tử biết thời cơ thì bỏ đi ngay, dù (hhông có tiên) phải 
nhịn đói ba ngày, mò đi tới đâu, gấp chủ cũ, cũng bị chủ cũ 
chê trách. 


Giáng: Hào đương ở đầu thời Minh di, là người quân tử 
gặp thời hắc ám, có thể bị hại như con chim rũ cánh xuống. 
Cách xử thế là nên bỏ đi ngay, như Phạm Lãi bỏ nước Việt vì 
biết vua Việt là Câu Tiễn sẽ nghi ngờ mà hại các công thần, 
nhờ vậy tránh được cái họa bị giết như đại phu Chúng. 


2.7x— : H5 › 8 †#zlH › Hf&ỂKR 


_—L_- 

#N 
IÈ' # 
=i 

Taục nhị: Minh di, đi vụ tả cổ, dụng chửng mã tráng, cát. 

Dịch: Hào 9, âm: Ở thời ánh sửng bị tốn hại, hào này 


nhự bị đau ở đài bên trúi, nhưng cứng mau hhỏi, sẽ như con 
ngựa mạnh mẽ tiến lên, tốt. 


Giảng: Hào này làm chủ nội quái Li (sáng suốt), đắc 
trung, đắc chính, là bậc quân tử có tài, nhưng ở thời Minh di, 
hôn ám, nên bị tiểu nhân làm hại ít nhiều, như bị thương ở 
đùi bên trái, nhưng rồi sẽ mau khỏi (dụng chửng), mà như 
con ngựa mạnh mẽ. 

Tốt vì hào 2 trung, chính, lại vẫn thuận theo (vì là hào 
âm) phép tắc. 

“Dụng chửng mã tráng” R. Wilhlem giảng là: sẽ dùng 
sức con ngựa mạnh mà giúp đỡ người khác khỏi cơn nguy. ¿j. 
Legge dịch là: #/ cứu mình bằng sức một con ngựa mạnh, 
Chúng tôi theo Chu Hi và Phan Bội Châu. 
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3.JL.: : H8 : T77 › f#f:XE ›' 
2TR BỊ # + g° 

Cửu tam: Minh đi, vu nam thú, đắc kì đại thủ, bất khả 
tật, trinh. 

Dịch: Hào 3, dương: Ở thời ánh súng bị tốn hại, đi tuần 
nê phương Nam, bắt được bẻ đầu só, nhưng đừng hành động 
gấp, phải bên chí. 

Giảng: Hào này ở trên cùng nội quái L là cực sáng suốt; 
nó là dương cương, ở vị dương, vậy là rất cương kiện, nó ứng 
với hào âm ở trên cùng quẻ Khôn (ngoại quái), hào này cực 
hôn ám. Nó sẽ đánh đô hào âm đó. Nó cứ đem binh đi tuần 
về phương Nam (Nam thú: Phan Bội Châu giảng là đem 
quản tiến lên phía trước đế trừ loạn) sẽ bắt được tên đầu số 
phần loạn. Nhưng nó cương cường nóng nảy, nên phải khuyên: 
đừng gấp, phải bên chí giữ đạo chính. 


4.;\PH : Á'†Ƒ x2 : # HH 
Lục tứ: Nhập vu ta phúc, hoạch minh 
5 <,Ùù: TH1FE 
đi chỉ tâm, vu xuất môn đình. 

Dịch: Hào 4, đm: như 0ô phía bên trái của bụng (ý nói 
chỗ u ám); tấm lòng ở thời u ám thỉnh dỤ là nên bỏ nhà mà 
rư đL 

Giảng: Hào này âm nhụ, ở vào thời Minh di, mà lại vượt 
quẻ L¡, sang qué Khôn rồi, tức bỏ chỗ sáng sủa, bước vào chỗ 
tôi tăm, cho nên ví như vô phía bên trái của bụng. Nhưng 
hào này đắc chính (âm ở vị âm) nên có thể rút chân ra khỏi 
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cảnh khốn nạn ấy được: cứ bỏ nhà ra đi, tức tránh cho xa 
cảnh đó, mặc nó. 


Đó là hiểu theo Phan Bội Châu. Chu Hi nhận rằng không 
thấy được nghĩa hào này. 


3.7.1: x18: flJg 
Lục ngũ: Cơ tử chỉ Minh di, lợi trình. 


Dịch: Hào 5, âm: như ông Cơ Tử ở thời u ám (Minh đủ), 
cứ bên giữ đạo chính thì lợi, 


Giảng: Thường các quẻ khác, hào 5 là ngôi chí tôn; 
quẻ Minh đi này hào trên cùng mới là ngôi chí tôn, hào 5 
là người thân cận với ngôi chí tôn, Hào trên cùng là ông 
vua rất hôn ám như vua Trụ, hào 5 là người thân cận có 
đức trung, như ông Cơ Tử; ông giả điên để khỏi bị Trụ hại 
mà sau giữ được dòng dõi nhà Ấn, như vậy là giữ vững 
đạo chính, ở ngoài làm ra vẻ hôn mê, mà trong lòng vẫn 
sáng suốt. 


6. E76: T®H%' 1T X›': 6A 
TM" 
Thượng lục: Bất minh di, sơ đăng vu thiên, hậu nhập 
vu địa. 
Dịch: Hào trên cùng, am: Không còn là únh sứng bt tốn 
thương nữa, lên cao tới trời mà rôi sụp xuống đất. 
Giảng: Hào trên cùng, âm; ở cuối cùng thời Minh ải, lại 
ở trên cùng ngoại quái Khôn, tức như người có địa vị tôi cao 
mà lại hôn ám cùng cực; như vậy là tối mù mù, chứ không 
phải chỉ là ánh sáng bị tổn hại (Minh di) nữa, cho nên Hào 
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từ báo là “bất minh di”. Có cái tượng lên cao tới trời (địa vị 
tối cao) mà rồi sụp xuống đất. 
# 
Quẻ này khuyên người quân tử ở thời hắc ám quá thì có 
thể bỏ nhà, nước mà đi; hoặc muốn ở lại thì giấu sự sáng 
suốt của mình mà giữ vững đạo chính để chờ thời. 
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37. QUÉ PHONG HỎA GIA NHÂN 
Trên là Tôn {g1ó), dưới là Lï (lửa). 


Di là bị thương: hễ ra nguài Lị thương thì trở về nhà, 
cho nên sau quẻ Minh đi tới quê Gia nhân. Gia nhân là 
người trong một nhà. 


Thoán từ: 


4Á: t4 đ 
Gia nhân: Lợi nữ trinh, 
Dịch: Người trong nhà: hễ đàn bà mà chính đáng thì 
có lợi. 
Giảng: Nội quái là LÍ, sáng suốt; ngoại quái là Tốn thuận. 
Ở trong thì sáng suốt, xử trí không hô đồ, ở ngoài thì thuận, 
như vậy việc tế gia sẽ tốt đẹp. Nói rộng ra việc nước cũng 
vậy, vì người trong một nước lấy nước làm nhà; mà việc thế 
giới cũng vậy, vì mỗi nước như một người, cả thế giới như 
một nhà. 
Quẻ này, nội quái L¡ là trung nữ, ngoại quái Tốn là 
trưởng nữ '`” hào 2, âm là chủ nội quái, hào 4, âm là chủ 


(1) Có người cho là thiếu nữ. 
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ngoại quái, hai hào đó đêu đắc chính cả, cho nên nói đàn bà 
mà chính đáng thì có lợi. 

Tuy chỉ nói “nữ” trinh thôi, nhưng phải hiểu nam cũng 
cần chính đáng nữa, vì nếu nam không chính đáng thì nữ 
làm sao chính đáng được. Cho nên Thoán truyện giải thích: 
Đàn bà chính đáng ở trong (ám chỉ hào 2, âm ở vị âm trong 
nội quái); mà đàn ông chính đáng ở ngoài (hào 5, dương, ở vị 
dương trong ngoại quái); đàn bà Ìo việc nhà, đàn ông lo việc 
ở ngoài, cả hai đều giữ đạo chính, đó là hợp với nghĩa lớn của 
trời đất (nữ chính vị hỗ nội, nam chính vị hồ ngoại; nam nữ 
chính, thiên địa chi đại nghĩa dã). Nam nữ là nói chung, gồm 
cả cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng, ai nấy đều phải giữ 
đạo chính hết, chứ không phải chỉ có người dưới phải chính 
đáng, chỉ có vợ phải chính đáng, còn người trên, chồng không 
phải giữ đạo. Cha mẹ cũng có đúng đạo cha mẹ thì con mới 
đúng đạo con, anh em cũng vậy, chồng vợ cũng vậy. Thời xưa 
chẳng riêng ở Trung Hoa mà ở khắp các nước theo chế độ 
phụ quyển như phương Tây cũng vậy '! không có bình đẳng 
giữa nam nữ; nhưng về tư cách, đạo đức, thì nam nữ đầu có 
bổn phận, trách nhiệm ngang nhau. 


Đại tượng truyện khuyên: coi tượng que này, gió từ trong 
lửa phát ra (điều này khoa học đã giảng rồi), người quân tử 
hiểu rằng trong thiên hạ, việc gì ở ngoài cũng phát từ ở 
trong; muốn trị nước thì trước phải trị nhà, muốn trị nhà thì 
trước phải tu thân; mà việc tu thân côt ở hai điều: nói phải 
có thực lí, thực sự, không nói suông, vu vơ; làm thì thái độ 
phải trước sao sau vậy, triệt để từ đầu tới đuôi, đừng thay đối 
hoài (quân tử đi ngôn hữu vật, nhi hạnh hữu hằng). 


(1) Ở Pháp đầu thế ki XIX, bộ dân luật bảo: phụ nữ tại gia thì tòng phụ, 
xuất giá thì tòng phu. 
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Hào từ: 


I.JJL: PR H5 '› f§RUỨ 
Sơ cứu: nhàn hữu gia, hối vong. 


Dịch: Hào 1, dương: phòng ngửa ngay từ khi mới có nhà 
thì không hối hận gì cả. 


Giảng: Hào này dương cương ở đầu que Gia nhãn, chính 
là lúc mới có nhà, nếu biết để phòng, ngăn ngừa ngay các tật 
như lười biếng, xa xỉ thì không có gì phải ăn năn. Ý hào này 
cũng như tục ngữ của ta: Dạy con từ thuở còn thơ, đạy uự từ 
thuở bơ uơ mới 0ễ. 


27\—: #13. £ hit, Bế ° 


Lục nhị: vô du toại, tại trung qui, trinh cát. 


Dịch: Hào 2, âm: không uiộc gì mà tự chuyên lấy thành 
công (năm hết trách nhiệm), cứ ở trong nhà Ìo tiệc nấu 
nướng, giữ dạo chỉnh thì tốt. 


Giảng: Hào này âm nhu mà ở vị âm, đắc trung đắc 
chính là người dâu hay con gái thuận tòng, nhún nhường, 
nhưng bất tài, ở địa vị thíp, nên không gánh vác nối việc trị 
gia, không lãnh trách nhiệm lớn được, chỉ nên lo việc nấu 
nướng ở trong nhà thôi. 


3.ju= : 3 A Bế Hỗ › ý B§ tý © H8 7 
lẾ tŠ › f# #5 › 


Cứu tam: Gia nhân hác hác, hối lệ, cát; phụ tử hi hi, 
chung lận 


Dịch: Hào 3, dương: người chủ nhà nghiêm khắc, tuv 
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hối hận, có ngụy nhúng lại tốt; thiếu quá khoan đế cho) đâu 
con nhí nhánh chơi dùa thì lạt hối tiếc. 

Giảng: Hào này là đương ở vị dương, đắc chính nhưng 
không đắc trung, quá nghiêm khắc, tuy có lúc phải hối hận, 
gặp nguy, nhưng kết quả lại tốt vì nhà có trật tự; trái lại nếu 
quá dễ dãi để cho đâu con luông tuông, thì nhà sẻ suy loạn 
mà phải hối ticc. 


4.7\PM : mm? Xii° 

Lạc Lứ: Phú gia, đại cát. 
Dịch: Hào 4, ám: Làm giàu thịnh cho nhà, rất tốt, 
Giảng: Hào này âm nhu, đắc chính ở ngoại quái Tốn, 


địa vị cao, như bà mẹ có trách nhiệm làm cho nhà giàu 
thịnh lên. 


Theo Phan Bội Châu, chữ “phú” ở đây không có nghĩa là 
làm giàu, mà có nghĩa là gia đạo hưng thịnh lên, mọi người 
hòa hợp nhau, trên ra trên, dưới ra dưới. 


3s JUh: Tif H5 ›' 2l: đ° 
Cửu ngữ: Vương cách hữu gia, vật tuất, cát. 
Dịch: Hào 5, đương: cua thoặc giu chú) rất khéo 0ê oiệc 
trị gia. tcách là rất tốt) không có gì phát lo, tốt. 
Giảng: Chữ nương ở đây có thể hiểu là vua trong nước hay 
gia chủ, nếu hiểu là vua thì ”r‡ gia” phải hiểu là "fr‡ quốc. 


Hào này dương cương, đắc trung, đắc chính, lại có hào 2,. 
âm ở đưới ứng với mình, cũng trung, chính; như có người nội 
trợ hiền giúp đỡ mình, không còn lo lắng gì nữa, tốt. 
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6.7L: W3: Bún › Ít đã ° 
Thượng cửu: Hữu phu, uy như, chung cát. 
Dịch: Hào trên cùng, dương: tngười trên! có lòng chỉ 
thành uà thái độ uy nghiêm thhông lờn) thì cuối cùng sẽ tốt. 
Giảng: Hào này ở trên cùng quẻ Gia nhân, tức lúc gia 
đạo đã hoàn thành. Người trên chỉ cần thành tín là người 
dưới tin, lại nghiêm trang thì đạo được tốt đẹp lâu đài. 


# 


Quẻ này dạy cách tể gia, cần nhớ ba điều này: 

— Phải ngăn ngừa ngay từ lúc đầu. 

- Bất kì người nào trong nhà, nhất là những người trên, 
phải giữ chánh đạo, giữ bổn phận, trách nhiệm của mình. 

— Người chủ phải nghiêm, nếu quá nghiêm thì có điều 
hối hận đấy, nhưng còn hơn là quá dễ dãi. 

Chúng ta để ý: sáu hào không có hào nào xấu; nhưng ba 
hào dưới thuộc về bước đầu, có lời răn bảo (hào 1: phải phòng 
ngừa từ lúc đầu, hào 2: phải giữ đạo chính; hào 3: coi chừng 
nghiêm quá thì hối hận, nguy); tới hào 4 và 5, kết quả rất 
tốt, hào cuốt chỉ cách giữ được sự tốt đẹp đó tới cùng. 
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38. QUÉ HỎA TRẠCH KHUÊ 
Trên là Lá (lửa), dưới là Đoái (chằm). 


Gia đạo đến lúc cùng thì người trong nhà chia ha, chống 
đối nhau, cho nên sau quẻ Gia nhân tới quê Khuê. Khuê 
nghĩa là chống đối, chia lìa. 


Thoán từ: 


lZ: /j*® › đe 
Khuê: Tiểu sự, cát. 
Dịch: Chống đốt: uiệc nhỏ thì tối. 
Giảng: Đoái (chằm) ở dưới Lí (lửa). Chằm có tính thấm 
xuống, lửa có tính bốc lên, trên đưới không thông với nhau 
mà càng ngày càng cách xa nhau. 


Quẻ này xấu nhất trong Kinh Dịch, ngược hẳn lại với quẻ 
Cách. Chỉ làm những việc nhỏ cá nhân thì họa may được tốt. 


Thoán truyện giảng thêm: Đoái là thiếu nữ !'' Li là 


(1) Có người cho là trưởng nữ. 
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trung nữ, hai chị em ở một nhà mà xu hướng trái nhau (em 
hướng về cha mẹ, chị hướng về chồng), chí hướng khác nhau, 
cho nên gọi là Khuê. 

Tuy nhiên Đoái có đức vưi, Lí có đức sáng, thế là hòa vui 
mà nương tựa vào đức sáng. Lại thèm hào 5, âm nhu mà tiến 
lên ở ngôi cao, đắc trung mà thuận ứng với hào 2, dương 
cương ở dưới, cho nên bảo việc nhỏ thì tốt. 


Xót trong vũ trụ, trời đất, một ở trên cao, một ở đưới 
thấp, vốn là khác nhau, chia lìa nhau, vậy mà công hóa dục 
vạn vật là của chung trời đất. Trai gái, một dưung, một âm, 
vẫn là trái nhau, vậy mà cảm thông với nhau. Vạn vật tuy 
khác nhau mà việc sinh hóa cùng theo một luật như nhau. 
Thế là trong chỗ trái nhau vẫn có chỗ giống nhau, tìm ra 
được chô “đồng” đó trong cái “đị”, là biết được cái diệu đụng 
(công dụng kì điệu) của quẻ Khuê, của thời Khuê. 

Thoán truyện khuyên ta như vậy. Đại tượng truyện ngược 
lại khuyên ta ở trong chỗ “đồng” có khi nên “dị”. Ví dụ người 
quân tử bình thường hành động cũng hợp thiên lí, thuận 
nhân tình như mọi người (đó là đồng); nhưng gặp thời loạn, 
đại chúng làm những việc trái với thiên lí thì không hùa 
theo họ, mà tách riêng ra, cứ giừ thiên lí, dù bị chê bai, bị 
gian khổ cũng chịu (đó là dị). Vậy không nhất định là phải 
đông mới tốt, dị (chia lìa) cũng có lúc tốt. 

Hào từ: 


I.Ø)/U: fầU- › § › ZJ#› Hí: 
Phủ Ä Á: B#:° 


Sơ cửu: Hôi vong, táng mà, vật trục, tự phục; kiến ác 
nhân, vô cửu 


Nguyễn Hiến Lê. 397 


Dịch: Hào 7, dương: hối hận tiêu hết; mất ngựa thì đừng 
tìm đuối, tự nó sẽ cễ; gặp bẻ úc rồi múi tranh được lỗt. 

Giảng: Hào này có tính cương, ở địa vị dưới, trong thời 
chống đối nhau, thì tất ít kế hợp với mình, hành động thì sẽ 
bị hôi hận; nhưng may ở trên có hào 4 cũng dương cương, 
ứng với mình, tức như có bạn đồng chí, cứ chờ đợi rồi sẽ gặp 
mà bao nhiêu khó khăn, ân hận sẽ tiêu hết. Đối với kẻ ác thì 
tuy không ưa cùng đừng nên tó ra, cứ làm bộ vui vẻ giao 
thiệp họ, để họ khỏi thù oán, 


2.71UL—: + 7®#' xñ° 
Cửu nhị: Ngộ chủ vu hạng, vô cữu. 

Dịch: Hòo 2, dương: gặp chủ trong ngõ hẹp (do đường 
tất, không có lỗi. 

Giảng: Hào này dương cương đắc trung, ứng với hào ð 
âm nhu đắc trung, nếu ở trong quẻ Thái (thời thông thuận) 
thì rất tốt; nhưng ở trong quẻ Khuê (thời chống đôi nhau) thì 
kém vì hào 5 âm nhu có ý kiêng né hào 2 dương cương, do đó, 
2 muốn gặp ð thì phải dùng đường tắt, rình 5 trong ngõ hẹp 
như tình cờ gặp nhau vậy. Không có lỗi gì cả, vì thái độ đó 
chỉ là quyền biến thôi. 


3.,v—=: W8 H8: ET+35 RA ^AH 
äH ? 2 ĐJ BH ° 
Lục tam: Kiến dư duệ, kì ngưu xệ (hay xiệt); kì nhân 
thiên thả nghị, vô sơ hữu chung. 
Dịch: Hào 8, âm: Thấy xe dất tới, nhưng con bò bị (hào 
4) cần, không tiến được; như người bị xâm 0uào mặt, xẻo mũi, 
mới đầu cách trở, sau hòa hợp uới nhau. 
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Giảng: Hào 3 bất chính (dương mà ở vị âm), ứng với hào 
trên cùng cũng bất chính. Vì ứng với nhau nên cầu hợp với 
nhau, 3 muốn tiến lên gặp hào ứng với nó, nhưng bị hào 4 ở 
trên ngăn chặn, như cỗ xe đã dắt tới rồi mà con bò bị cản, 
không tiến được. Lại thêm bị hào 2 ở đưới níu kéo lại. Hào 3 
phải chông lại 4 và 2, xô xát với chúng mà bị thương ở mặt 
ở tai (chữ thiện X ở đây có nghĩa là bị tội xâm vào mặt, chữ 
nghiÊ có nghĩa là bị tội xẻo mũi). Nhưng rốt cuộc tà (2 và 4) 
vẫn không thắng được chính (3) và 3 vần hòa hợp được với 
hào trên cùng. 


4.7L : B‡ƒN › 7#: Z4 Z›: l§ 
VYẾ —) 
Cứu tứ: Khuê cô, ngộ nguyên phu, giao phu, lệ vô cữu. 
Dịch: Hào 4, dương: Ở thời chia hìa chống đốt mà cô lập; 
nếu gặp được người trai tốt (nguyên phu), mà chí thành kết 
hợp oới nhau (giao phú) thì dù có gặp nguy, kết quả cũng 
không có lỗi, 
Giảng: Hào 4 này cô lập vì là dương mà bị hai hào âm 
bao vây, người trai tốt đây là hào 1, cùng đức (đương) với 4. 


3.7. : lRU ' 2z ñ8 : íÈh] #4 
Lục ngũ: Hối vong, quyết tôn phệ phu, vãng, hà cữu. 


Dịch: Hào 5, âm: hối hận tiêu hết; nếu người cùng phe 
Uớt mình cẩn uào da mình (hết súc giúp đỡ nình) thì tiến đủ, 
hhông có lỗi gì cả. 


Giảng: Hào này không đắc chính (âm mà ở vị dương), ở 
vào thời chống đối, đáng lề xấu, mà nhờ có đức trung, lại có 
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hào 2 đương cương ứng với mình, nền không xấu nữa, hối hận 
tiêu tan hết, Được vậy là nhơ hào 2 chịu đứng vào một phe với 
mình, rất thân thiết với mình, như cắn chặt vào da mình. 


6. EJL: BEƒN › B2 ÈÊ : # Ế — 
 s ƒÍE 9R “0l ' ÍS ?# < ĐÑ › EE 7X : #§ 
bã †† ìB Nj BI đi s 


Thượng cửu: Khuê cô, kiến thi phụ đồ, tai quỉ nhất xa. 
Tiên trương chi hồ, hậu thoát chỉ hồ, phỉ khấu, hôn cấu. 
Vãng ngộ vũ tắc cát. 

Dịch: Hào trên cùng, dương: ở thời chia lìư mà cô độc 
{sinh nghỉ Èị], thấy con heo đột đây bùn, thấy chớ qui đây 
một xe. Mới đầu giương cung để bắn, sau buông cung xuống, 
xin lỗi rằng mình không muốn làm hạt hào 3 mà muốn cầu 
hôn. (Hai bên hòa hợp nhau, 0ui Uễ) như sau ?hi nững lên, 
gặp cơn mưa, tốt lành gì hơn? 


Giáng: Ở vào thời chia lìa, người ta hay nghi kị nhau, 
hào cuối cùng này, dương cương ở địa vị tối cao, không tin ai 
ở dưới cả, cho nên cô độc. Ngay hào 3 âm, chính ứng với 
mình mà cũng bị mình nghĩ kị, vì 3 ở kẹt vào giữa 2 hào 
đương, cho rằng 3 theo phe 2 hào dương đó mà chống với 
mình. Vì nghỉ kị, nên thấy 3 như con heo đội bùn, lại tưởng 
xe mình chở một bẩy qui muôn hại mình. Do đó mà đâm 
hoảng, giương cung muốn bắn 3, nhưng nhờ vẫn còn chút 
mình mẫn (vì ở trên cùng ngoại quái Lï) nên sau nghỉ lại. 
buông cung xuống, xin lỗi 3: “Tôi không phải là giặc (kẻ thù) 
muôn làm hại em đâu, mà trái lại muốn cầu hôn với en.. 
Hết nghỉ kị rồi, hai bên hòa hợp vui vẻ như sau khi nắng lâu 
gặp trận mưa rào, và cùng giúp nhau cứu đời, 
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Văn thật là bóng bẩy, tâm lí cùng đúng: Phan Bội Châu 
khen là “đạo /í rđi tỉnh thám cà oăn tự cũng lì bì biến hóa”. 


Quéẻ Khuê là quê xấu nhất trong Kinh Dịch nhưng kết 
quả lại không có gì xấu. Sáu hào thì có ba hào “vô cừu”, một 
hào “hối vong” một hào "hữu chung” thòa hợp với nhau), 
nhất là hào cuối lại "cát” nừa. Như vậy thì trong cái họa vẫn 
có mầm phúc. 
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39. QUẺ THỦY SƠN KIỂN 


Trên là Kham (nước), dưới là Cấn (núi) 


Ở thời chia lìa chống đối thì tất gặp mọi gian nan, hiểm 
trở, cho nên sau qué khôn tới quẻ Kiến (gian nan). 
Thoán từ: 


TS: #lfẰm›: TfỊRR4L› RIRœẲ&À› 
8 đ ° 

Kiến: Lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bác, lợi kiến đại nhân, 
trinh, cát. 

Dịch: Gian nan: Đi uê Tây Nam thì lợi, uê Đông Bắc thì 
bất lợi. Gặp đại nhân giúp cho thì lợi; bền giữ đạo chính thì 
mới Ẳốt. 

Giảng: Trước mặt là sông (Khảm), sau lưng là núi (Cấn), 
tiến lui đều gian nan hiểm trở nên gọi là quẻ Kiển. Phải bỏ 
đường hiểm trở mà kiếm đường bằng phẳng dễ đi, ở hướng 
Tây Nam, hướng quẻ Khôn, đừng đi hướng Đông Bắc, hướng 
quẻ Cấn. Di nhiên chúng ta không nên hiểu đúng từng chữ 
Tây Nam và Đông Bắc, chỉ nên hiểu ý thôi. 
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Ở thời gian nan này, phải nhờ người có tài, đức (đại 
nhân) giúp cho thì mới thoát nạn tợi kiến đại nhân), và 
phải bền giữ đạo chính. 

Đại tượng truyện khuyên phải tự xét mình mà luyện đức 
(phản thân tu đức). 

Hào từ: 


IL. 7x: f#, 1# 
Sư lục: vãng kiển, lai dự. 
Dịch: Hào 1, ám: Tiến lên thì gặp nạn, lui lại (hoặc 
ngừng) thì được khen. 
Giảng: Vào đầu thời gian nan, hào 1 này âm nhu, không 
có tài, tiến lên hay hành động thì xấu, chỉ nên chờ thời. 


ưng . th®#53: ME §5 x ## › 
Lục nhị: tước thần kiển kiến, phỉ cung chỉ cố. 


Dịch: Hào 2 âm: Bậc bê tôi chịu gánh hết gian nan này 
tới gian nan khác là oì uua, ì nước, chứ hông phải uì mình. 


Giảng: Hào này cũng âm nhu, kém tài, nhưng đắc trung 
đắc chính, có đức, được vua (hào 5, dương mà củng trung 
chính) phó thác việc nước, nên phải chống chỏi với mọi gian 
nan, không dám từ, mặc dầu tự biết không chắc gì cứu nước, 
cứu dân được trong thời khó khăn này. Hoàn toàn không vì 
mình, đáng khen. 


3.jL=: ##: RE - 


Cửu tam: Vãng kiến, lai phản. 
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Dịch: Hào 3, dương: Tiến tới thì mắc nạn, nên trở lại. 

Giảng: Hào này đương cương đắc chính, nhưng vẫn còn 
ở nội quái, tức chưa hết nửa thời gian nan; lại thêm hào trên 
cùng âm nhu, ứng với nó mà không giúp được gì, nền Hào từ 
khuyên đừng tiến, cứ quay lại với hai hào âm thì vui vẻ hơn; 
bẻ gì cũng là bạn cũ rồi. 


4.7SIH : ®## : 3*)8 ° 

Lục tứ: Văng kiến, lai liên. 

Dịch: Hào 4, đm: Tiến tới thì mắc nạn, nên trở lại mà 
liên hiệp uới các hào dưới. 

Giảng: Hào này âm nhu, kém tài, đã tiến lên ngoại 
quái, quá nửa thời gian nan, nhưng lại gặp hiểm trở (ngoại 
quái là Khảm), cũng không nên tiến lên, mà nên lùi lại với 
hào 3, liên hợp với ba hào ở dưới, để thêm thế lực. 


3.JLH : XS HỆ: ° 
Cứu ngũ: Đại kiến, bằng lai 
Dịch: Hào 5, dương: cực hì gian ngan, nhưng có bạn tới giúp. 
Giảng: Ở giữa ngoại quái Khám (hiểm) cho nên cực kì 
gian nan. Hào này như ông vua có tài, nhưng cũng khó thoát 
được hiểm. May có hào 2 đắc trung, đắc chính ứng với mình, 
sẵn lòng đắt các bạn tức các hào 1, 3, 4 tới giúp mình. Nhưng 
các hào ấy đều ít tài, trừ hào 3; như vậy là tay chân của 5 
tầm thường cả, không làm nên việc lớn, nên Hào từ không 
khen là tốt. Cũng không dùng chữ lai, không bảo nên lùi vì 
địa v¡ nguyên thủ của 5 không cho phép 5 lùi được, lùi thì 
trút trách nhiệm cho ai? 
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6. E7v\: f3 › XI: mm: FÍ#Xk^ 
Thượng lục: Vãng kiển, lai thạc, cát; lợi kiến đại nhân. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: tiến tới thì gian nạn, lùi lạt 
thì làm được uiệc lớn, tối; nên tìm gặp đạt nhân thì có lợi, 
Giảng: Ở cuối thời gian nan, có cảnh tượng đáng mừng: 
hào này âm nhu, không một mình mạo hiểm được, nên quay 
lại giúp hào 5, bậc đại nhân (có tài đức), thì lập được công 
lớn (thạc). Tốt. 


Gặp thời gian nan, nên thận trọng đợi thời, Riêng vị 
nguyên thủ phải tìm người tốt giúp mình, liên kết mọi tầng 
lớp để cùng mình chống đỡ. 
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40. QUẺ LÔI THỦY GIẢI 


Trên là Chấn (sấm), đưới là Khảm (nước) 


Không thể bị nạn hoài được, thế nào cũng tới lúc giải 
nạn, vì vậy sau quẻ Kiến tới quẻ Giải. Giải là cởi, tan. 
Thoán từ. 


Ñg : HỊ PHl›: Hi: HZ(§ : He 
Giải: Lợi Tây nam, vô sở vãng, kì lai phục, cát. 

f4 fẦ › BÀ đ ° 

Hữu du vãng, túc, cát. 

Dịch: Tan cởi: Đi oê Tây nam thì lợi, đừng đu sự, cứ 
khôi phục lại như cũ thì tối. Nhưng cũng có điêu đáng làm, 
làm cho chóng thì tốt. 

Giảng: Tượng quê là âm dương giao hòa với nhau, sấm 
(Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, 
cho nên gọi là G/đi. Cũng có thể giảng: hiểm (Khảm) sinh ra 
nạn, nhờ động (Chấn) mà thoát nạn nên gọi là Giải. 

Khi mọi hoạn nạn đã tan rồi, thì dân chỉ mong an cư lạc 
nghiệp, người trị dân nên có chính sách khoan đại, giản đị 
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(Tây Nam thuộc Khôn là đường lối khoan đại, bình đị); đừng 
đa sự cứ khôi phục trật tự cũ cũng đủ tốt rồi. Tuy nhiên cũng 
phải trừ những tệ đã gây ra những hoạn nạn trước kia, cũng 
phải sửa đổi cho sự bình trị được lâu đài, công việc đó nên 
làm cho mau xong (vẫn là ý đừng đa sự) thì tốt. 

Đại tượng truyện khuyên sau khi giải nạn rồi, nên tha 
tội cho những kẻ lầm lỗi trước, nếu không tha được thì cũng 
nên giảm án cho nhẹ đi (quân tử đi xá quá, hựu tội). 

Hào từ. 


1l.ØJ7N: 5 2° 
Sơ lục: Vô cữu. 
Dịch: Hào 1, ám: không lỗi. 
Giảng: Mới bắt đầu vào thời cởi mở, hào này âm nhu, 
mà có dương cương (hào 4) ở trên ứng, cứ lặng lẽ ở yên không 
sinh sự thì không có lỗi gì cả. 


.7x=: HS —ŸW›: fẰñ^' H' đ 
Cửu nhị: Điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh, cát. 

Dịch: Hào 2, dương: Đi săn được ba con cáo, được mũi 
tên màu uàng, giữ đạo chính thì tốt. 

Giảng: Không ai biết “ba cón cáo” ám chỉ những hào 
nào, Chu Hi ngỡ là 3 hào âm 1, 3 và trên cùng (trừ hào âm 
ð). Chỉ có thể đoán ý rằng: hào này dương cương, ứng với hào 
5 âm, vị nguyên thủ, cho nên thế khá mạnh, có trách nhiệm 
với quốc gia trừ bọn tiểu nhân (ba con cáo) mà không mất 
mũi tên màu vàng (tức đạo trung trực - vàng là 'mmàu của 
trung ương, mũi tên tượng trưng cho việc ngay thẳng: trực). 
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Hào từ khuyên phải giữ vững (trinh) đạo trung đó thì mới 
tốt. 


3.7\J—.: 1ØH#£<:'#Lf# : R# 
Lục tam: Phụ tha thừa, trí khấu chí; trình lận. 
Dịch: Hào 3, âm: kẻ mạng đội đồ tật mà lạt ngôi xe là 
xui bọn cHợp tới, neu cứ giữ cát thói đó trình ở đáy nghĩa 
khúc trính ở hào trên) thì phát hối hận. 


Giảng: Hào này âm nhu, bất chính, bất trung mà ở trên 
cùng nội quái, tức như kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, không khác 
kẻ vừa mang đội (người nghèo) mà lại n§ÑXt ngưởng ngồi xe 
(như một người sang trọng), chỉ tổ xui cướp tới cướp đồ của 
mình thôi. 


Theo Hệ từ thượng truyện, Chương VIII, Không Tử bàn 
rộng ra như sau: “Người thường mà ngồi xe của người sang là 
xui kẻ cướp tớt cướp đoạt của mình. Người trên khinh nhờn kẻ 
dưới tàn bạo thì kẻ cướp (giặc) tìm cách đánh đuổi ngay. Giấu 
cất không kín đáo là dạy cho bọn gian vào lấy của nhà mình; 
trau giôi nhan sắc là đạy cho bọn gian dâm tới hiếp mình”. 


4. JLỮU : Ñ£ Hi ‡Ð › HH3 r“ 

Cửu tứ: Giải nhỉ mẫu, bằng chí tư phu. 
Dịch: Hào 4, dương: Bỏ ngón chân cát của anh dị (chữ 
nhì ở đáy là đại danh từ) thì bạn (tốt) mới tới uà tín cậy anh. 
Giảng: Hào này là dương, tuy không chính (vì ở ngôi 
âm) nhưng ở gần hào 5, vị nguyên thủ, là có địa vị cao. Nó 
ứng với hào 1 âm, tiểu nhân ở dưới, nên bị nhiều người chê; 
nếu nó biết tuyệt giao với hào 1 (tượng trưng bằng ngón 
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chân cái, ở chỗ thấp nhất trong cơ thể) thì các người tốt mới 
vui tới mà tin cậy ở nó. 


71tr: S5 TW TH ÑẾ › `. #7 
2° ly 

Lục ngủ: Quân tử duy hữu giải, cát; hữu phu vu tiểu 
nhân. . 

Dịch: Hào 5, ám: Người quản tủ phải giải tán bọn tiếu 
nhân dị thì mớt tốt; cứ xem bọn tiểu nhân có lui đi hhông thì 
mới biết chắc được mình có quân tử hay không. | 

Giang: Hào Này â âm nhu, chưa chắc đã là quân tử, nhưng 
ở địa vị chí tôn, làm chủ quẻ, cho nên Hào từ khuyên phải 
tuyệt giao với bọn tiểu nhân (tức ba hào â âm kia) thì mới tö 
rằng mình là quân tử được. 


6. E7x: 2 HúWẺfT† ml 

Thượng lục: Công dụng xạ chuẩn vu cao dụng 

ZE.f~Z: #Z“ls 

chi thượng. Hoạch chi, vô bất lợi. 

Dịch; Hào trên cùng, ám: Một uị công nhắm bắn con 
chỉm chuẩn ở trên búc tường cao. Bắn được, không có gì là 
không lợi. 

Giảng: Đã tới lúc cuối cùng thời giải, nội loạn đã an rồi, 
nếu còn kẻ ở ngoài đám gây loạn (tượng trưng là con chỉm 
chuẩn ở trên bức tường cao), thì cứ điệt đi, sẽ thành công. Vị 
“công” ở đây là hào trên cùng. 


Theo Hệ từ hạ truyện, Khổng Tử giải thích hào này như 
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sau: “Chuẩn là một loài chìm, cung tên là đồ dùng, kẻ bắn là 
người. Người quân tử chứa sẵn đề dùng (tài, đức) ở trong 
mình, đợi thời mà hoạt động thì có gì chẳng lợi?”. 


*% 


Ý nghĩa quẻ này ở trong Thoán từ: đẹp loạn xong thi 
nên khoan hồng với kẻ lờ lỗi lầm, đừng đa sự, chỉ cần khôi 
phục trật tự cũ, và củng cố nó bằng một số công việc; nhưng 
phải làmm cho mau để khỏi phiền nhiều dân. 

Hào 3 cũng có một lời khuyên nên nhớ: Giấu cất không 
kín đáo là dạy cho hẻ trộm uào lấy của nhà mình; trau giỏi 
nhan sắc là dạy cho bọn tà dâm tới hiếp mình (Mạn tàng hối 
đạo, đã dung hối dâm). 


410 


41. QUẺ SƠN TRẠCH TỔN 


Trên là Cấn (núi), duới là Đoái (chàm) 


Khoan nới thì tất có điều sơ ý mà bị thiệt hại, cho nên 
sau que Giải tới quẻ Tổn. Tổn là thiệt hại mà cũng có nghĩa 
là giảm đi. 

Thoán từ: 


1H: HT? 7087: #4: nJg› | 
8lWfÈs 83H? “8 n"Hš$° 

Tổn: Hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du 
văng. Hạt chỉ dụng? Nhị qui khả dụng hướng. 

Dịch: Giảm đi: nếu chỉ thành thì rốt tốt, hhòng có lỗi, 
giữ oững được như uậy EM làm ciệc gì cũng có lợi. Nên dù ng 
cách nào? (uí dụ) dùng hai cái bình thay bát độ cúng thôi để 
dâng lên cũng được. 


Giảng: Quẻ này nguyên là quê Thái, bớt ở nội quái Cần 
hào dương thứ 3 đưa lên thêm vao hào cuối cùng của quê 
Khôn ở trên, nên gọi là Tổn: bớt đi. 


Lại có thể hiểu: khoét đất ở dưới (qué Đoái) đấp lên 
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trên cao cho thành núi, chằm càng sâu, núi càng cao, càng 
không vững, phải đố, nên gọi là Tôn (thiệt hại). 

Giảm đi, không nhất định là tốt hay xấu. Còn tùy mình 

có chí thành, không lầm lỡ thì mới tốt. Ví dụ việc cúng tế, 

cần lòng chí thành trước hết, còn đỏ cúng không quan trọng, 

dù đạm bạc mà tâm thành thì cũng cảm được quí thần. Giảm 

đi như vậy để tiết kiệm, thì không có lỗi. 

Thoản truyện giảng thêm: phải biết tùy thời; nếu cương 
quá thì bớt cương đi, nếu nhu quá thì bớt nhu đi, nếu vơi quá thì 
nên làm cho bớt vơi đi, nếu văn sức quá thì bớt đi mà thêm 
phân chất phác vào; chất phác quá thì thêm văn sức vào, đân 
nghèo mà bóc lột của dân thêm vào cho vua quan là xấu; nhưng 
hạng đân giàu thì bắt họ đóng góp thêm cho quốc gia là tốt; tóm 
lại phải tùy thời; hễ quá thì giảm đi cho được vừa phải. 

Đại tượng truyện thường đứng về phương điện tu thân, 
khuyên người quân tử nên giảm lòng giận và lòng dục ải 
(quân tử dĩ trừng phần, trất dục). 

Hào từ: 


5 Ni! “— pm 1ã ^ T† 
1I.Ø1?L: Đi í: 1Ã: ÑJiÄl~ 
Sơ cửu: Dĩ sự thuyên vãng, vô cửu, chước tốn chỉ. 
Dịch: Hào 1, dương: nghĩ uiệc của mình mà tiến lên 
gấp, giúp (cho hào 4) như tây thì không có lỗi, nhưng nên 
châm chước, cái gì nên rút bớt của mình để giúp cho 4 thì 
hãy rút. 


Giảng: hào 1 dương cương, ứng với hào 4 âm nhu ở trên, 
theo nghĩa thì nên giúp ích cho 4. nhưng cùng đừng nên để 
thiệt hại cho mình quá; như vậy là cùng hợp chí với người 
trên ở thời Tổn (rút bớt). 
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2.7L— : TJEl › EFII; đề R3 Z s 
Cứu nhị: Lợi trinh, chỉnh hung, phất tổn ích chỉ. 


Dịch: Hào 2, dương: giữ đạo chính thì lợi, nếu Uội tiến 
ngay (bỏ đức cương trung của mình), để chiều bạn thì xến; 
đừng làm tổn hạt đức của mình củng tức là ích cho bạn đấy. 

Giáng: Quê này có nghĩa tổn dương cương (quẻ Cân ở 
dưới) để làm ích cho âm như (quẻ Khôn ở trên); cho nên hào 
này là dương cương, nên giúp ích cho hào 5 âm nhu, cũng 
như hào 1 giúp ích cho hào 4. Nhưng hào 5 bất chính (âm mà 
ở vị dương), hay đòi hỏi những điều bất chính, nếu hào 2 bỏ 
đức cương và trung của mình đi mà vội vàng chiều lòng 5 thì 
sẽ xấu; phải giữ đức cương trung đó mới lợi (lợi trình). Không 
làm tổn hại đức cương trung của mình, cũng là một cách 
khuyên hào 5 phải bỏ tính bất chính đi, như vậy là giúp ích 
cho 5 đấy. 


3.7x.=: =Áf#RI†R— ÁA› — ÁfT 
HỦ ## R:& s 

Lục tam: tam nhân hành tắc tổn nhất nhân, nhất nhân 
hành tắc đắc kì hữu. 

Dịch: Hào 3, âm: Ba người đi thì bớt một người, một 
người đi thì được thêm bạn. 

Giang: Theo tượng của quẻ, nội quái Càn có ba hào dương, 
bớt đi một để đưa lên trên; ngoại quái Khôn có ba hào âm, 
bớt đi một để đưa xuống đưới, thành quẻ trùng tốn. Hào 3 
đương đi lên, hào trên cùng âm xuông dưới, tương đắc với 
nhau, thế là tuy tách ra, đi một mình mà hóa ra có bạn. 


Xét trong vũ trụ thì một đương một âm là đủ, nếu thêm 
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một âm hay một dương nữa, thành ba thì thừa; mà nếu chỉ 
có một âm hay một dương thì thiếu, phải thêm một dương 
hay một âm nữa mới đủ. 

Việc người cũng vậy, hai người thành một cặp, thêm 
một người thì dễ sinh chuyện, mà nếu chỉ có một người thôi 
thì lẻ loi quá, phải kiếm thêm bạn (Coi Hệ từ hạ truyện, Ch. 
V. số 13). 


4.;xPU : 1X › flil › HãẰ›' bế 
Lục tứ: Tổn kì tật, sử thuyên, hữu hỉ, vô cữu. 
Dịch: Hào 4, âm: Làm bớt cát tật tâm nhu) của mình 


cho mau hết, đáng mừng, bhông có lỗi. 


Giảng: Hào này có tật âm nhu, được hào 2 dương cương 
sửa tật đó cho mau hết, tốt. 


5.7\†t : Hát x5 Hx #l : Ø sự ìŠ + 
7H | 

Lục ngũ: Hoặc ích chi thập bằng chi qui, phất khắc vi, 
nguyên cát. 

Dịch: Hào ð, ám: Thình hình có người làm ích cho nữnh, 
một con rùa lớn đáng giá mười “bằng”, không từ chối được, 
rất tối. 

Giảng: Hào này ở vị tối cao, nhu mà đắc trung, được hào 
2 dương tân tình giúp ích cho, như cho mình một con rùa rât 
lớn. Sở đi vậy là vì hào này, đắc trung mà hiển (nhu) nên 
được lòng người, cũng như được trời giúp cho vậy (tự thượng 
hựu chỉ - lời Tiểu tượng truyện). 


Chữ “bằng” mỗi nhà hiểu một cách: có người cho hai con 
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tùa là một bằng; có người cho mười bằng là chu vi lớn tới 
2.160 thước, có người bảo mỗi bằng là 10 “bối” E] (vỏ sò, 
ngao quí, hồi xưa dùng làm tiển, khi chưa có lụa, đồng), 10 
bằng tức 100 bối. Không biết thuyết nào đúng. Chúng ta chỉ 
nên hiểu con rùa 10 bằng là một vật rất quí thôi. 


6. EjJL: #B178 2 Z : Em s H8 ft 
8: #hĩ* 
Thượng cửu: Phất tổn ích chỉ, trinh cát, lợi hữu du vãng, 
đắc thần vô gia. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: làm ích cho người mà chẳng 
tốn gì của mình, không lỗi, chính đáng thì tốt, làm uiệc gì 
cũng có lợi, uì được người qui phụ, chẳng phải chỉ nhà mình 
mớt là nhà (ý nói đâu cũng là nhà mình, di cũng là người 
nhà mình). 

Giảng: Hào này tối nghĩa, mỗi sách giảng một khác, 
chúng tôi châm chước theo Phan Bội Châu. Dương cương ở 
trên cùng quẻ Tổn, nên đem cái cương của mình giúp cho 
nhiều hào âm nhu, chính đáng như vậy thì tốt, mà chẳng hại 
gì cho mình, vì mọi người sẽ quí mến, qui phụ mình. Có 
người hiểu là đừng làm hại, mà làm ích cho người thì tốt. Lẽ 
ấy dĩ nhiên rồi. 


x 


Đại ý quẻ này là Tổn chưa chắc đã xấu, ích (tăng) chưa 
chắc đã tốt; còn tùy việc tùy thời, hễ quá thì nên tổn để được 
vừa phải, thiếu thì nên ích; và mình nên chịu thiệt hại cho 
mình mà giúp cho người. 


49. QUÉ PHONG LÔI ÍCH 


Trên là Tốn (gió), dưới là Chấn (sấm). 


Tổn đến cùng rồi thì phải tăng lên, cho nên sau quẻ Tôn 
đến quẻ Ích. Ích là tăng lên, làm ích cho nhau. 


Thoán từ: 


a : TH fxf : fl# X!HỈ s 
Ích: lợi hữu du vãng, lợi thiệp đại xuyên. 

Dịch: Tang lên: Tiến lên thì lợi (làm uiệc ích) thì lợt, 
qua sông lớn thì lợi (có gian nan nguy hiểm gì củng uượt 
được). 

Giảng: Quẻ này trái với quẻ Tổn. Ngoại quái vốn là 
Càn, bớt một hào dương, thành quẻ Tốn; nội quái vốn là quẻ 
Khôn, được một hào dương quẻ Càn thêm vào, thành quẻ 
Chấn. Vậy là bớt ở trên thêm (Ích) cho dưới; còn quẻ Tốn là 
bớt ở dưới thêm cho trên. 


Xét về tượng quẻ thì sấm (Chấn) với gió (Tốn) giúp ích 
cho nhau vì gió mạnh thì tiếng sấm đi xa, mà sấm lớn thì gió 
mới dữ. Vì vậy gọi là que Ích. 
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Mình ở địa vị cao mà giúp cho người ở thấp, càng làm 
càng có lợi, khó khăn gì rồi kết quả cùng tốt. 

Thoán truyện giải thích thêm: Xét hào 2 và hào 5, đều 
đắc trung, đắc chính cả; lấy đạo trung chính mà giúp ích cho 
dân, dân sẽ vui vẻ vô cùng mà đạo càng sáng sửa. 

Nhưng quẻ này cũng như quẻ Tổn, tốt hay xấu còn tùy 
cách thức làm và tùy thời nữa (Ích chỉ đạo, đữ thời giai 
hành): dân đói không có gạo ăn mà cưỡng bách giáo dục; dân 
rét không có áo bận mà cấp cho xà bông thì việc giúp ích đó 
chỉ có hại. 

Đạt Tượng truyện đứng về phương điện tu thân, khuyên: 
Thấy điều thiện thì tập làm điều thiện, thấy mình có lỗi thì 
sửa lỗi (kiến thiện tác thiện, hữu quá tắc cải). 


Hào từ: 


l. MU : RỊH]E KÍE' 1ù! 4.“ ‹« 
Sơ cửu: Lợi dụng vi đại tác, nguyên cát, vô cừu. 

Dịch: Hào 1, đương: Lợi dụng (sự giúp đờ của Hgười) 
mà làm oiệc lớn, nếu làm niệc cho rất phải thì mới không 
có lỗi. 

Giảng: Hào này dương cương, làm chủ nội quái Chấn, là 
muốn hành động, được hào 4 ở trên ứng viện cho nên muốn 
lợi dụng sự giúp đỡ để làm việc lớn; nhưng phải khéo tính 
toán, hành động cho đúng, hoàn thiện (nguyên cát) thì mới 
không có lỗi. Sở dĩ khuyên như vậy vì hào này ở địa vị thấp, 
không nên lãnh việc nặng nễ quá (hạ bất hậu sự dà (lời Tiểu 
Tượng truyện). 
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2. X— : H3 Z TRE 2h + #6 ĐẾN › 
7‹ EẪđ ° LHS 77 '› fïo° 


Lục nhị: Hoặc ích chỉ thập bằng chi qui, phất khắc vi, 
vĩnh trinh cát. Vương dụng hưởng vu đế, cát. 


Dịch: Hảo 2, âm: Thình lình có người giúp cho mình 
một con rùa lớn đáng giá mười “bàng”, không từ chối được, 
rút tót. Nếu là tua dùng đức để tế Thượng đế, Thượng đế 
cũng hưởng, mà được phúc, tốt. 


Giảng: Hào này âm, nhu thuận, trung chính, nên được 
người trên giúp ích cho nhiều (như cho mình một con rùa quí 
- coi hào 5`quẻ Tổn ở trên), không từ chối được, cứ giữ vững 
đức trung chính thì tốt. Ví dụ: là nhà vua mà có được đức 
trung chính để cầu Trời, thì Trời cũng giúp cho. 


3.7Xx=: 8x HHAS%› 1# ° 
8 th f + 5A B + 
Lục tam: Ích chi dụng hung sự, vô cửu. Hữu phu trung 
hành, cáo công đụng khuê. 
Dịch: Hào 3, âm: giúp ích cho bằng cách bắt chịu hoạn 
nạn (thuy trừng phạU thì không có lỗi. Nếu chân thành sửa 


lỗi, giữ đạo trung (uí uới ngọc khuê) thì được người trên (uí 
uớt oỆ công) chấp nhận. 


Giảng: Hào này âm nhụ, bất trung, bất chính, đáng lẽ 
không được giúp ích, nhưng ở vào thời ích thì cũng được giúp; - 
có điều là giúp cho bằng cách bắt chịu hoạn nạn (dụng hung 
sự) để mà mở mắt ra thành người tốt; cũng như trừng trị để 
sửa lỗi cho vậy. 
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Nhưng 3 phải thật chân thành sửa mình theo đúng đạo 
trung thì rồi sự cải quá của nó sẽ được bề trên biết, sự chân 
thành cải quá ấy như chiếc ngọc khuê (ngọc trắng mà trong) 
nó dâng lên bậc “công” (vương công) sẽ được nhận. 


Ks D _ z+ “li 42 
-7XPM ; HÍT›' #Z\/ : FỊ H ®§ f 
1G PM 

Lục tứ: Trung hành, cáo công tòng; lợi dụng vì y thiên 
quốc, 

Dịch: Hào 4, âm: Rán theo đạo trung mà thưa uới bậc 
"công” thì bậc “công” sẽ theo; lợi dụng đạo trung đó làm chỗ 
tựa thì dù uiệc lớn như đời đô cũng làm nổi. 

Giảng: Hào này lên tới ngoại quái rồi, có địa vị cao, 
trách nhiệm quan trọng, thân cận với vua, nhưng kém đức 
trung nên Hào từ khuyên rán theo đạo trung mà cáo với bề 
trên (bậc vương công) thì bể trên sẽ nghe mà có thể làm 
được việc như đời quốc đô. 


5S.JUTH.: 1! MU: ØP›' J8 ° 
Cừu ngủ: Hữu phu, huệ tâm, vật vấn, nguyên cát. 
TJñT›: 8E f§ s 

Hữu phu, huệ ngã đức. 

Dịch: Hào 5, dương: Có lòng chí thành làm ân đức, thì 
chẳng cần hỏi, cũng biết là rất tốt rồi. Thiên hạ ai cũng tìn 
uào đức ban ân huệ của 5. 

Giảng: Hào này là ông vua có tài đức, vừa trung vừa 
chính, có lòng chí thành ban ơn đức cho dân, cho nên rất tốt. 
Dân do đó rất tin vào đức của vua (chữ ngã ở đây trỏ hào 5). 
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6. E7,: S~Z#®% Z.M‹ù 7TR 
lX| s 


Thượng cửu: Mạc ích chi hoặc kích chỉ, lập tâm vật hằng, 
hung. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: Không ai làm ích cho mình 
mà có bẻ đả bích mình nữa, là 0ì không giữ được hằng tâm 
tòng luôn luôn tốt); xấu. 


Giảng: Hào này đương cương, ở cuối quẻ ích, là có lòng 
cầu ích đến cùng cực, tất bị nhiều người oán; như vậy chỉ vì 
không giữ được hằng tâm. 


Theo Hệ từ hạ truyện, Chương V, Khổng Tử áp dụng 
hào này vào phép xử thế, khuyên người quân tử làm cho 
thân mình được yên ổn rồi sau mới hành động; lòng mình 
được bình đị rồi sau mới thuyết phục người khác; làm cho 
giao tình được bền rỗi sau mới yêu cầu mà khỏi bị dân từ 
chối. 

Khổng Tử hiểu “hằng tâm” là như vậy chăng? 


xt 


Quẻ Tốn vốn xấu mà hào cuối lại tõt, được chữ “cát”, “lợi 
hữu du vãng” quẻ Ích này vốn tốt mà hào cuối lại rất xấu, bị 
chê là “hung”. 

Cũng chỉ là luật “mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích”, tràn 
thì cuối cùng sẽ đổ (cuối quẻ Ích), vơi thì cuối cùng được thêm 
vào (cuối quẻ Tổn). Đó là luật thiên nhiên mà Nho, Lão, 
Dịch học phái đều coi là qui tắc xử thế. 
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43. QUÉ TRẠCH THIÊN QUẢI 


Trên là Đoái (chằm), dưới là Càn (trời) 


Tăng lên đến cùng cực thì tới lúc tràn đầy, nứt vỡ, nên 
sau quẻ Ích tới quẻ Quải. Quải có nghĩa là nứt vỡ, lại có 
nghĩa là quyết liệt. 


Thoán từ: 


*: T+E› #ð- # lã › im. 
 ; ®#J R23 › FỊ # # ° 
Quải: Đương vu vương đình, phu hiệu: Hữu lệ, cáo tự ấp, 
bất lợi tức nhung, lợi hữu đu vãng. 


Dịch: Quyết liệt: Phải tuyên cáo tội ác của nó ở sân Đua, 
lấy lòng chí thành mù phát hiệu lệnh. Có điều nguy sợ đây, 
phải tự răn phe mình đã, dừng chuyên dùng uõ lực, được 
như 0uậy thì sự nghiệp của mình càng tiến tới, có lợi. 


Giảng: Chằm (Đoái) ở trên, trời (Càn) ở đưới, là nước 
chằm dâng lên ngập trời, tất nhiên các đê ngăn nước phải 
nứt vỡ khắp nơi. 
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Lại thêm 5 hào dương tiến lên, quyết tâm trừ một hào 
âm ở trên cùng. Vì hai lẽ đó mà quẻ này đặt tên là Quải. 

Quẻ này thuộc về tháng 3, âm sắp tiêu hết, suy đến cực 
rồi. Tuy nhiền vẫn phải đề phòng, phải tuyên bố tội ác của 
tội nhân trước công chúng, rồi lấy lòng chí thành để ban 
lệnh. 


Mặc dầu vậy, vẫn có thể gặp nguy được (cổ nhân thật dè 
đặt!) cho nên phải răn phe mình đoàn kết, hành động đàng 
hoàng, mà đừng nên chuyên dùng võ lực, vì ngoại quái là 
Đoái có nghĩa là hòa thuận, vui vẻ. Bốn chữ “lợi hữu du 
vãng” có sách giảng là “cứ như vậy - tức không dùng võ lực - 
mà tiến tới thì có lợi”. 

Thoán truyện giảng là: cứ tiến tới, đến khi trừ xong hào 
âm, chỉ còn toàn quân tử, thì mới là hoàn thành (cương 
trưởng nãi chung đả). 


Đại tượng truyện khuyên nên ban phát lợi lộc cho dân, 
cũng do cái ý của ngoại quái là Đoái: vui vẻ, thuận hòa. 
Hào từ: 


1. Ø1}L: 1È [RE : íE› T3 #4 - 
Sơ cửu: Tráng vu tiền chỉ, vãng, bất thắng vi cữu. 

Dịch: Hào 1 dương: Mạnh (thăng) ở ngón chân bước lên 
trước (tức bãng tiến lên trước), tiến lên mà không chắc thẳng 
được là có lỗi. 

Giảng: Hào này dương cương, hăng lắm, ở địa vị thấp 
nhất, tài còn non mà muốn tiến lên trước để diệt hào âm ở 
trên cùng, chưa chắc đã thăng mà cứ tiến lên là có lỗi (vì 
không lượng sức mình, không chuẩn bị kĩ). 
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2.JL— : tý › %W› 14 B13 : 210 ° 
Cứu nhị: Dịch, hào, mạc dạ hữu nhưng, vật tuất. 
Dịch: Hào 2, dương: Lo lắng mà hô hào các bạn (để 
phòng), như uậy dù đêm khuya giặc có tới cũng chẳng sợ. 
Giảng: Hào này dương cương, quyết tâm diệt tiểu nhân; 
mà đắc trung là biết lo lắng, để phòng, cảnh cáo các bạn 
luôn luôn; khi vô sự mà như vậy thì khi giặc tới thình lình 
nửa đêm, cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, nên không sợ. 


3.7L= : lTLT]§: HñHHI: ##®k—*.: 
Tổ {J AM NN ° Tấm ĐH Hs? bát ° 

Cửu tam: Tráng vu quì (cừu), hữu hung, Quân tử quải 
quải, độc hành ngộ vũ, nhược nhu hữu uẩn, vô cữu. 

Dịch: Hào 3, dương: Cường bạo ở gò má (hiện trên mặt), 
có điều xấu. Người quân tử cương quyết (bỏ tiểu nhân); trước 
kia đã lð đi riêng một đường gặp mưa ướt uò lấm, bị bạn bè 
giận, bây giờ cải quá, sẽ không có lỗi. 

Giảng: Hào này là đương cương nhưng bất trung, lại ứng 
với hào âm (tiểu nhân) ở trên cùng là có ý phản bạn (các hào 
dương khác) mà thân với tiểu nhân; bây giờ nét mặt tỏ vẻ 
cường bạo với hào âm (tiểu nhân), thì kẻ tiểu nhân đó không 
ưa mà ngay các bạn quân tử của 3 cũng không ưa, (vì cho là 
giả dối?), có điều xấu đấy - Câu đâu: “Tráng vu quì, hữu 
hung” tối nghia, mỗi sách giảng một cách mà đều lúng túng. 

Hào từ khuyên cứ thật cương quyết bỏ hào trên cùng đi, 
đánh đổ nó đi; trước kia lỡ thân với nó mà xa các bạn, như 
một người đi riêng một đường, gặp mưa, ướt và lấm (ý nói 
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mắc tội lỗi), bị bạn bè giận, bây giờ hợp lực với bạn, diệt 
xong hào âm đó rồi, sẽ rửa sạch được lỗi. 


4.)LP1 : ft 3ñ, Rí7X H, # * f§ 
U : Blz ®ẽ ° 
Cửu tứ: Đon vò phụ, kì hành tư thư, khiên dương hối 
vong, văn ngôn bất tín. 


Dịch: Hảo 4, dương: Như bàn tọa mà không có da (có 
người cho là không có lớp thịt sau đa), đi chập chững (khó 
khăn); chỉ nên đi sau người ta như người làa bây cừu, thì hết 
ân hận; (nhưng e rằng) nghe (ta) nói mà chẳng tin đâu. 

Giảng: Hào dương này hất trung bất chính, ở và vị âm, 
thấy mấy hào dương kia tiến nó không lẽ ngồi im, nhưng 
thiếu tài, tiến chập chững (như người bàn tọa không có da); 
chỉ có cách tốt nhất là nhường cho các hào đương kia tiến 
trước, nó đi sau cùng như người lùa bầy cừu, như vậy không 
ân hận. 

Nhưng nó ở vị nhu, không sáng suốt, cho nên khuyên nó 

_vậy mà không chắc nó đã nghe. 


5.7L: RE: ho HH 68s 
Cửu ngũ: Nghiễn lục, quải quải, trung hành, vô cữu. 
Dịch: Hào 5, đương: (Hào trên cùng) như rau sam (được 
nhiều âm bhú, nếu hào 5ð cương quyết, đào tận gốc nó, cứ 
theo đạo trung mà đi thì không lỗi. 
Giảng: Hào này ở gần hào trên cùng, gần tiểu nhân 
(âm, ví như rau sam), như vậy không tốt; nhưng may nó là 
dương cương, đắc trung đắc chính, nên không bịn rịn với hào 
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trên cùng mà quyết tâm trừ đi. Hào từ khuyên phải giữ đạo 
rung thì mới không có lỗi (vì 5 vốn có tư tình với hào trên). 


6. L7N: bW '› #Z› BHUI s 
Thượng lục: vô hào, chung, hừu hung. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: Đừng hêu gòo, không gì giúp 
đâu, cuối cùng sẽ bị họa. 


Giảng: Hào âm ở trên cùng qué Quái, bị 5 hào dương 
tấn công, nguy cơ tới rồi, không có hàn nào giúp nó cả, cho 
nên khuyên nó đừng kêu gào vô ích, cuối cùng sẽ chết thôi. 


So sánh quẻ Quải này với quê Phục chúng ta thấy dụng 
ý của cổ nhân. Que Phục có 5 tiểu nhân kình với một quân 
tử, trong số đó có một tiểu nhân (hào 4) làm nội ứng cho 
quân tử cho nên được khen là một mình biết trở lại điều 
phải. Quẻ Quải, trong số 5 quân tử đuổi một tiểu nhân, cũng 
có một quân tử (hào 3) thân thiện với tiểu nhân, cho nên 
khuyên là phải cương quyết tuyệt giao với tiểu nhân đi thì sẽ 
không có lỗi; còn hào ð tuy không chính ứng với tiểu nhân, 
nhưng vì là ngôi chí tôn, cảm đâu phe quân tử, mà lại ở gần 
tiểu nhân (hào 6) cho nệy, cũng khuyên phải cương quyết diệt 
tiểu nhân thì sẽ không có lôi. “Dịch vị quân tử mưu” là vậy. 
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44. QUE THIÊN PHONG CẤU 


Trên là Cân (trời), dưới là Tốn (gió) 

Lời giảng của Tự quới truyện rất ép: Quải là quyết, 
phán quyết; phán quyết xong rồi thì biết được lành hay dữ, 
tất có người để gặp gờ, cho nên sau quẻ Quải tới quẻ Cấn 
(gặp gỡ). 

Thoán từ: 


5: 7]: 2JHÄN & s 
Câu: Nữ tráng, vật dụng thú nữ. 


Dịch: Gặp gỡ: Con gái cường tráng, đừng cưới nó 
(cũng có nghĩa là tiểu nhân đương lúc rất mạnh, đừng 
thân tới nó). 

Giảng: Trời (Cần) ở trên, gió (Tốn) ở dưới, gió đi đưới 
trời, tất đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là Cấu (gặp gờ). 

Quẻ này một hào âm mới sinh ở dưới (thuộc về tháng 5), 
đụng với 5 hào dương ở trên, cũng như một người con gái rất 
cường tráng, đụng với (Cấn) năm người con trai, chống được 
với 5 người con trai; hào đó lại bất đắc chính (âm ở vị dương), 
như người con gái bất trinh, không nên cưới nó. 
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Thoán truyện đưa thêm một nghìa khác, trái hẳn, tương 
truyền là của Khổng Tử: một hào âm xuất hiện ở đưới năm 
hào dương, là âm dương bắt đâu hội ngộ (gặp nhau: cấu), vạn 
vật nhờ đó sinh trưởng, các phẩm vật đều rực rỡ. Tốt. Lại 
thêm hào 5 dương cương, trung chính, thế là đạo quân tử 
được thi hành khắp thiên hạ (cương ngộ trung chính, thiên 
hạ đại hành dã). Cho nên ý nghĩa chữ “Cấu” này thật lớn 
lao. Đại tượng truyện chỉ coi tượng quẻ, không đề ý tới nghĩa 
gặp gỡ của que, mà đưa ra lời khuyên người quân tử nên thi 
hành mệnh lệnh, báo cáo, biểu dụ khắp bốn phương, như gió 
thổi vào khắp vạn vật ở dưới trời. 

Hào từ. 


1.7: #Tr@tW#: äñmz›' 8W 
f#: WHI› ãã 22 lã ñ ‹ 

Sơ lục: Hệ vu kim nê, trinh cát; hữu du vãng, kiến hung, 
Luy thỉ phu trịch trục. 

Dịch: Hào 1, âm: chặn nó lại bằng cái hãm xe bằng bùm 
khí, thì đạo chính mới tốt; nếu để cho nó thào 1) tiến lên thì 
xấu. Con heo ấy tuy gẫy yếu, nhưng quyết chắc có ngày nó sẽ 
nhảy nhót lung tùng. 

Giảng: Hào âm (tiểu nhân) này mới xuất hiện, phải 
chặn ngay nó mới được, đừng cho nó tiến lên thï đạo chính 
của người quân tử mới tốt; nêu để nó tiến lên thì xấu. Vì bây 
gìờ nó tuy còn non, yếu, nhưng một ngày kia nó sẽ mạnh, 
nhảy nhót lung tung. Đừng nên cơi thường nó. 

Đó là cách trừ kẻ tiểu nhân mà cũng là cách trừ những 
tật mới phát sinh. 
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2.JL—: Hñ&?›' ES›: f5 ° 
Cửu nhị: Bao hữu ngư, vô cữu: bất lợi tân. 


Dịch: Hòo 2, dương: Nhốt con cá (hào 1) uào trong bọc, 
không có lỗi; nhưng đừng cho nó thào 1) gặp khách. 


Giảng: Hào 2 này tuy ở sát hào 1, nhưng có đức dương 
cương, lại đắc trung, cho nên chế ngự được 1, như nhốt lỏng 
nó trong cái bao (ví hào 2 với con cá vì cá thuộc âm), như vậy 
không có tội lỗi. 

Nhưng 1 chính ứng với hào 4; 4 muốn làm thân với L 
lắm, nó bất trung bất chính, không có đức như 2, sẽ bị 1 mê 
hoặc mất, cho nên Hào từ khuyên hào 2 phải ngăn không 
cho 1 gặp 4 (chữ tđn là khách, trỏ hào 4). 


3.71.—= : #+iã. E(r11cH. l, 
+zx®#° 
Cửu tam: Đần vô phu, kì hành tư thư, lệ, vô đại cữu. 

Dịch: Hào 3, đương: như bàn tọa không có da (ngôi 
không yên mà đứng dậy) đi thì chập chững, có thể nguy đấy, 
nhưng không có lỗi lớn. 

Giảng: Hào 3 này quá cương (đương ở vị dương), bất 
trung, muốn có bạn là 1, nhưng hào 2 đã là bạn của 1 rồi; 
ngó lên trên có hào trên cùng ứng với 3, nhưng cũng là 
đương như 3, thành thử có vẻ ngồi không an, mà đi thì chập 
chững, có thể nguy đấy. Nhưng nó đắc chính (dương ở vị 
dương) nên biết giữ đạo, không mắc lỗi lớn. 


4. }LPH : #1) 2® › #¿ BỊ s 


Cửu tứ: Bao vô ngư, khởi hung. 
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Dịch: Hào 4, dương: Trong bọc của mình bhóong có cú, 
họa sẽ phái. 


Giảng: Hào này ứng với 1, nhưng bị 2 ngăn không cho 
gập (coi lại hào 2), 1 đã như ở trong cái bọc của 2 rồi, cho nên 
cái bọc của 4 không có gì cả. Sở đì vậy cũng đo lỗ: của 4; bất 
trung, bất chính, làm mất lòng 1, người trên mà mất lòng kẻ 
dưới, thì họa sẽ phát. 


5. lui: t1 › #&ất, BI HA 
Cứu ngũ: DI kỉ bao qua, hàm chương, hữu vẫn tự thiên. 
Dịch: Hào 5, dương: Dùng cây kỉ mà bao che cây dưa, 
ngậm chúa đúc tốt, (sự tốt lành) từ trên trời rớt XUỐNG. 
Giảng: Hào này ở địa vị tối cao, dương cương, trung 
chính, có đức tốt mà không khoe khoang (ngậm chứa đức 
tốt), bao bọe cho kẻ tiểu nhân ở dưới (hào 1) như cây kỉ, cao, 
cành lá xum xuê che cây dưa (thuộc loài âm). Như vậy là hợp 
đạo trời, sẽ được trời ban phúc cho. 


6. EJU : E8: #8› #6ã#£< 
Thượng cửu: Cấu kì giác, lận, vô cữu. 

Dịch: Hào trên cùng, dương: Gặp bằng cái sừng, đáng 
hốt tiếc, bhông đổ lỗi cho di được. 

Giảng: Hào này ở trên cùng, thời Cấu (gặp gỡ) cho nên 
ví với cặp sừng. Gặp nhau mà bằng cặp sừng (đụng nhau 
bằng sừng) có ý nói quá cương - đáng hối tiếc. Mọi sách đều 
dịch “vô cữu” là không có lỗi mà không giảng tại sao quá 
cương mà không có lỗi. Riêng Phan Bội Châu hiểu là: không 
đổ lỗi cho ai được. 
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Quẻ Cấu này khuyên ta; 


— Phải chế ngự tiểu nhân (và tật của ta) từ khi nó mới 
xuất hiện (hào 1). 

- Muốn chế ngự tiểu nhân thì nên có độ lượng bao dung, 
có đức trung chính (như hào 2, hào 5); nếu quá cương (như 


hào 3) bất trung bất chính (như hào 4) thì tiểu nhân sẽ 
không phục mình. 
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45. QUẺ TRẠCH ĐỊA TỤY 
Trên là Đoái (chằm), dưới là Khôn (đất) 


— _—— 


Gặp nhau rồi thì thành bẩy, thành bầy thì phải nhóm 
họp, cho nên sau quẻ Cấu tới quẻ Tụy (nhóm họp). 
Thoán từ. 


_—_— 


2ˆ. #° +jt RỂ» HN? 
;›' HỊJR-° HX?t› #:; ft ° 

Tụy: hanh. Vương cách hữu miếu. Lợi kiến đại nhân, 
hanh, lợi trinh. Dụng đại sinh, cát; lợi hữu đu vãng. 

Dịch: Nhóm họp: hanh thông. Vua đến nhà Thúi nuếu, 
ra mắt kẻ đại nhân thì lợi, hanh thông, gi? bững đạo chính 
thì lợi, Lễ oật (để cúng) lớn thậu hĩ) thì tốt, tiến đi (sự 
nghiệp) dược lâu dài. 

Giảng: Chăm (Đoái) ở trên đất (Khôn), là nước có chỗ 
nhóm, tụ, cho nên gọi là quẻ Tụy. 

Nội quái là Khôn có tính thuận, ngoại quái là Đoái có 
nghĩa vui vẻ, hòa thuận; mà hào 5 ở trên được hào 2 ở dưới 


ứng trợ cho, tất nhóm họp được đông người, cho nên hanh 
thông, tốt. 
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Nhóm họp cần long trọng và tỏ lòng chí thành, có thần 
linh chứng giám, cho nên vua tới nhà Thái miếu để dâng lễ, thả. 

Người đứng ra nhóm họp một đảng phải là bậc đại nhân 
có tài, đức, được người tin, trọng thì mới tốt; người đó phải 
giữ vững đạo chính, đường lối chính đáng thì mới tốt đợi 
trinh). 


Nhóm họp ở thái miếu thì tế lễ phải long trọng, những 
con vật để cúng phải lớn, thì mới tốt. Nhóm họp để cùng 
nhau mưu tính mọi việc cho sự nghiệp được lâu dài (lợi hữu 
du vâng). 


Đại tượng truyện khuyên khi nhóm họp nên có tinh 
thần hòa thuận vui vẻ như quẻ Khôn, quê Đoái, cất khí giới 
đi để ngừa những sự biến bất ngờ xảy ra. 


Hào từ. 


I.UJ7X: 3 ›' T;: Jb ÑL 7 sủn 
E EB 

LỆ, “#8 71M- 8. *®Œ° 

Sơ lục: Hữu phu, bất chung, nãi loạn nãt tụy; nhược hào, 
nhất ác vị tiếu vật tuất, vãng, vô cữu. 

Dịch: Hào 1, ám: có người tin mình mà mình không 
theo đến cùng, rôi làm rối loạn nhóm của mình; nên biết 
lầm mà kêu gọi người tin mình bía, dù có bị một bây (Hiểu 
nhân) cười cũng mặc, cứ theo lên (uãng) Uới hgười tin mình, 
thì không có lỗi. 


Giảng: Hào 1 này có chính ứng là hào 4 dương cương, 
tức là có bạn tỉn mình, nhưng 1 âm nhu, giữ đạo chính không 
được vừng (không theo 4 đến cùng) mà nhập bọn với 2, 3 đều 
là âm nhu, tiểu nhân, làm rối loạn nhóm của mình. Nếu có 
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biết như vậy là lầm mà kêu gọi 4, theo 4, dù có bị 2, 3 cười 
cũng mặc, thì sẽ không có lỗi. 


= — + ri TA s. 
7` —: 5|? 8' #4£ˆ©› #› 7544 
HÌ lậ 
} NH 
Lục nhị: Dãn, cát, vô cữu, phư, nãi lợi dụng thược. 
Dịch: Hào 3, đm: dẫn bạn lên nhóm cới hào ã thì tốt, 


không có lôi; phút chí thành, chí thành thì như trong uiộc tế 
lễ, dùng lễ mọn cũng tối. 


Giảng: Hào này âm như nhưng trung chính, ứng với hào 
ð dương cương trung chính ở trên, là một nhóm rất tốt. Nhưng 
vì nó ở xen vào giữa hai hào âm 1 và 3, mà cách xa hào Đ; 
nên Hào từ khuyên nó kéo hai hào âm đó lên nhóm họp với 
5, thì tốt, không có lỗi, và nhớ phải chí thành (phu) mới 
được, chí thành thì như trong việc cúng tế, dùng lễ mọn 
(thược) cũng tốt. 


3J.7x--: X1? WÉ#0› KHI: @ › 
2#: /)#° 
Lục tam: Tụy như, ta như; vô du lợi, vãng, vô cữu, tiểu lận. 
Dịch: Hào 3, âm: Muốn họp mà không được nên than 


thở, chẳng có gì tốt cả; tiến lên mò họp uớt hào thượng, tuy 
hơi bất mãn đấy, nhưng không có lỗi. 


Giảng: Hào 3 này âm nhu, ứng với hào trên cùng, nhưng 
không thích (vì hào này cũng âm nhu), muốn họp với 4 và 5 
là dương kia, nhưng 4 có bạn là 1,5 có bạn là 2 rồi, chê 3 là 
bất trung, bất chính không thèm; 3 nhìn xuống dưới, muốn 
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họp với 2, 1 cũng không được vì họ có bạn là 5, 4 rồi; vì vậy 
3 than thở, chăng có gì tốt cả. Đành phải tiến lên mà họp 
với hào trên cùng vậy, bất như ý đấy, nhưng không có lỗi. 


4.)jLW: Xí: 1-2#@£° 
Cưu tứ: Đại cát, vỏ cữu. 
Dịch: Hào 4, dương: nếu được rốt tốt thì mới bhông có lỗi. 
Giáng: Hào này dương cương, tốt, chỉ hiểm bất chính; 
nó thân với hào ð, dương cương ở trên, mà lại gần với một 
bầy âm nhu ở dưới; tình thế khó khăn, phải làm sao thuyết 
phục được bây âm theo 5, như vậy mới khỏi có lỗi. 


5.JU1:SHÍU› ##:: E2 ' Đœ 
7k ' lầtU s 

Cửu ngũ: Tụy hữu vị, vô cữu, phỉ phu, nguyên vĩnh trinh, 
hối vong. 

Dịch: Hào 5, dương: Nhờ có oị cao mò nhóm họp được 
người, hhông có lỗi, nếu có ngươi chưa tin mình thì phải giữ 
được từ cách nguyên thú, giữ người được lâu, gu? đạo chính 
được bên, như uậy mới không hối hận. 


Giảng: Bên hào âm trong quẻ này đều muốn họp với hai 
hào dương, mà trong hai hào dương này, hào 5 có địa vị cao 
nhất, đức lại thịnh hơn hào 4, đủ cá trung, chính, cho nên 
các hào âm đều hướng vào (tụy hữu vị) tốt, không có lỗi. 
Nhưng còn e có người vẫn chưa tin hắn 5 (phï phu); muốn cho 
mọi người tin thì phải làm sao cho xứng đáng là vị nguyên 
thủ (nguyên), giữ người được lâu (vĩnh) giữ đạo chính (trinh) 
được bên, như vậy sẽ không hối hận. 
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6. E7: HH + MÉT E8 
Thượng lục; tê tư, thế di, vô cữu. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Than thỏ, sụt sùi, không trách 
lỗi ai được. 

Giảng: Hào này âm nhu, kém tư cách, lại ở cuối thời 
nhóm họp (Tụy) muốn họp với ai cũng không được, tới nỗi 
than thở, sụt sùi, cứ an phận thì không có lỗi. Phan Bội 
Châu hiểu “vô cữu” là không trách lỗi ai được, cùng như hào 
trên cùng que Cấu ở trên. 


Đại ý quẻ này là muốn họp người, lập một đảng chẳng 


hạn thì phải là bậc đại nhân: có địa vị cao, có tài, có đức, 
phải có lòng chí thành, một chủ trương chính đáng. 
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46. QUẺ ĐỊA PHONG THĂNG 


Trên là Khôn (đất), dưới là Tốn (gió), 


Nhóm họp lại thì tất nhiên chỗng chất mãi lên, cho nên 
sau quẻ Tụy đến quẻ Thăng (lân). 


Thoán từ: 


TP: 705 › HRK^A: Z1: RifE® s 

Thăng: Nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam 
chính, cát. 

Dịch: Lên: rất hạnh thông, phải dùng người có tài đúc 
(đại nhân), không có gì là lo ngại, cứ tiến uê phía trước thì tốt. 

Giảng: Tốn là gió mà cũng là cây. Ở đây hiểu là cây. 
Cây mọc ở dưới đât, mỗi ngày mỗi đâm lên cao, cho nên gọi 
là quẻ Thăng. 

Cũng có thể hiểu: Khôn vốn là âm nhu mà tiến lên 
ngoại quái là vì ở thời tiến lên thì nên như vậy chứ bình 
thường thì đương mới thăng mà âm thì giáng. Tốn có tính 
nhún, khôn có tính thuận; lại thêm hào 5 âm có đức nhu và 
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trung, ứng với hào 2 có đức dương cương, cho nên rất hanh 
thông. Phải dùng người có tài đức (hào 2) thì mới không có 
gì lo ngại. “Nam chỉnh” là tiến về phía trước mặt, chứ không 
có nghĩa là tiến về phía Nam. 

Đại Tượng truyện khuyên xem quẻ này nên thuận đạo 
mà sửa đức, mỗi ngày một chút, lần lân sẽ rất cao (tích tiểu 
đi cao đại). 

Hào từ: 


I. J7 : ftft›: kio 
Sơ lục: Doãn thăng, đại cát. 
Dịch: Hào 1, âm: có lòng tin mà tiến lên, rất tối. 
Giảng: Hào này âm nhụ, ở dưới cùng, làm chủ nội quái 
Tốn, là có đức khiêm tốn, nhu thuận, theo sau hai hào dương 
(2 và 3) mà nhờ 2 hào đó đắt lên, rất tốt. “Doãn” nghĩa là 
tin, 1 tin 2 và 3, mà 2 và 3 cũng tin 1. Tiếu Tượng truyện gọi 
như vậy là hợp chí nhau. 


2.JU—: #, *IHilIR: %®#@s 
Cứu nhị: Phu, nãi lợi dụng thược, vô cữu. 


Dịch: Hào 2, dương: Tin nhau có lòng chí thònh thì 
đùng lễ nhỏ cũng được, không có lỗi. 


Giảng: Hào 2 này, dương cương mà ở dưới, hào 5 âm nhu 
mà ở vị cao; hai bên khác nhau như vậy mà ứng với nhau, là 
rất tin nhau, cảm nhau bằng lòng chí thành, hợp tác với 
nhau làm nên sự nghiệp ở thời “Thăng”. Đã có lòng chí 
thành thì lễ vật rất đơn sơ cũng được, không có lỗi. 
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.3.7L=: ï›' ñ& ° 
Cửu tam: Thăng, hư ấp. 

Dịch: Hào 3, dương: lên đề dàng như uào cát ấp 
không người. 

Giảng: Hào này đắc chính, có tài, ở trên cùng nội quái 
là Tôn, có đức thuận theo ba hào âm ở trên, được 3 hào này 
dắt lên một cách dễ dàng, như vào một cái ấp khỏng có ai 
ngăn cản, không có gì ngại cả. 

4.7 : tHðỹZTtktUl: đ: Đ£ 
Lục tứ: Vương dụng hanh vu kì Sơn, cát, vô cữu. 

Dịch: Hào 4, âm: sua Văn Vương dùng đạo mà hanh 
thịnh ở nút Kì Sơn, tốt, không có lỗi. 

Giảng: Hào này nhu thuận, đắc chính, ở ngay dưới hào 
5, như vua một nước chư hầu, giúp thiên tử, đắt các người 
hiển cùng tiến lên; đó là trường hợp vua Văn Vương, một chư 
bầu dưới thời nhà Án, lập nên sự nghiệp ở Kì Sơn. 

5.;zv1U: BE: THÍ s 
Lục ngủ: Trinh cát, thăng giai. 

Dịch: Hào 5, ám: Giữ được đạo chính thì tốt, dễ dàng 
lên thêm. 

Guảng: Hào này tuy âm nhu nhưng đắc trung, ở dưới có 
hào 2 lâ hiển thần giúp, nên dễ đàng đắc chí, lên thẻm cao 
một cách đễ dàng (lập được sự nghiệp). 


6. L2: #ft: HT 8Hớ ng 


Thượng lục: Minh thăng, lợi vu bất tức chí trình, 
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Dịch: Hào trên cùng, đm: Hôn ám cử muốn lên hoài, nếu 
sửa đức cho hợp đạo chính, không bao giờ nghỉ thì có lợi. 

Giảng: Hào này âm nhu, hôn ám, ở dưới thời “Thăng”, 
đã lên đến cùng cực rồi mà còn muốn lên nữa; nếu đổi lòng 
ham lên đó thành lòng tự cường, sửa đức cho hợp đạo chính, 
không bao giờ nghỉ, thì lại tốt. 


Năm hào dưới đều tốt, chỉ có hào trên cùng là xấu vì quá 
tham, cứ muốn tiến lên hoài về đanh lợi, địa vị. 
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47. QUÉ TRẠCH THỦY KHỐN 
Trên là Đoái (chằm), dưới là Khảm (nước) 


Lên cao mãi thì có lúc sẽ té mà khốn, cho nên sau quê 
Thăng tới quê Khốn. 


Thoán từ: 


HH: #: äãÃXAÁA ”' *x#°#5 
2 ft s 
Khốn: Hanh. Trinh, đại nhân cát, vô cữu. Hữu ngôn bất 
thân (chữ iš ở đây dùng như chữ #‡ đọc là thân). 
Dịch: Khốn: Hanh thông. Chính đính như bậc đại nhân 
(có đức) thì tốt, không lỗi. Dù nói gì cũng không bày tô được 
lòng mình (không gi nghe mình). 
Giảng: Quê Khẩm là dương ở cuối, quê Đoái là âm '”” ở 
trên, đương cương (quân tử) bị âm nhu (tiểu nhân) che lấp, 
cho nên gọi là Khốn. 


(1) Nên nhớ: Đơn quái nào có 1 hào dương thì là dương, có 1 hào âm thì 
là âm, 
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Lại thêm: Nội quái một hào đương bị kẹt giữa hai hào 
âm; ngoại quái hai hào dương ở dưới một hào âm, cùng là cái 
tượng quân tử bị tiểu nhân làm khốn. 

Một cách giảng nữa: Chằm (Đoái) ở trên mà Khảm (nước 
ở đưới), nước trong chằm chảy xuống dưới, tiết mất hết, chằm 
sẽ khô, thành ra cái tượng Khốn. 


Tuy nhiên, Khảm là hiểm, Đoái là hòa duyệt, vậy tuy 
gặp hiểm mà vẫn vui vẻ hanh thông. Hanh thông chỉ là đối 
với bậc đại nhân, có đức cương, trung, giữ vững đạo chính 
thôi, vì hạng người đó càng gặp cảnh khốn, tài càng được 
luyện, đức càng được trau, chí càng vững dù có phải hi sinh 
tính mệnh đề thỏa chí nguyện cũng không ngại, thân tuy 
khốn mà vẫn vui vẻ, đạo của họ vẫn hanh thông, cho nên 
Hào từ cho là tốt, không có lỗi. 

Ở vào thời Khốn, chỉ có cường quyền, không có công lí, 
nên đừng nói gì cả, càng nói chỉ càng thêm vạ miệng, không 
biện bạch được gì đâu. Đây là lời khuyên chưng, còn bậc 
quân tử có thể “sát thân dĩ thành nhân” thì lại khác. 

Hào từ: 


I.ØJZS : f#f[ T #4. +4: AT#M2 › 
— PX ? . 

Sơ lục: Đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế 
bất địch. 

Dịch: Hào 1, âm: Bàn tọa bị khốn ở gốc cây, lại sựp uào 
trong hàng tối, ba năm không thấy qi. 

Giảng: Hào này ở đâu quẻ Khốn, âm nhu, mê muội; hào 
4, dương ứng với nó, bất trung bất chỉnh không giúp gì được 
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nó; như một người ngôi trên cây trụi trồi goc ra (ý nói ở hào 
đầu, thấp nhất), rồi lại sụp vào hang tối (hào này âm, nhu 
mê muội) mà không thấy ai lại cứu (ai đây trỏ hào 4). 


2.JL—:[IHFiÑÃ»› %&fÀ - “IH 
#ñU : íFlAI.' #% # ° 

Cửu nhị: Khốn vu tửu thực, chu phất lai, lợi dụng hướng -: 
tự, chính hung, vô cữu. 

Dịch: Hào 2, dương: Khốn uê rượu, thịt (ăn uống no nê), 
cái “phất" đỏ tối, nên đêm lòng tình thành mà cúng tế; tiến 
hành thì xấu, giữ đạo thì không có lỗi. 

Giảng: Hào này dương cương, đắc trung, đáng lẽ tốt, 
nhưng ở thời Khốn thì cũng vẫn bị khốn vì ăn uống, do ơn 
vua lộc nước; được người trên ứng hợp lại nhờ giúp (ở đây 
tượng' trưng bằng việc đem cái “phất” đỏ, một bộ phận lễ 
phục để che đầu gối); nên đẹm lòng tỉnh thành để tế thần 
linh mà xử sự trong thời khốn này; nếu cứ tiến hành thì 
không gặp thời, xấu; giữ đạo thì không có lỗi. 


.7X—=:HT4.S:ffTZfXZ®›: XTE 
#› TRỢ › dc 
Lục tam: Khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kì cung, 
bất kiến kì thê, hung. 
Dịch: Hào ở, âm: Như người bị khốn uì đá, mà lại dựa 
uào cây tật lê, uô nhà thì không thấy uợ, xấu. 
Giảng: Hào này bất trung, bất chính, âm nhu ở vào thời 
khốn, ở trên cùng nội quái là Khẩm, tức ở cảnh cực hiểm, 
tấn thoái đều không được nên ví với người bị đá dằn ở trên 
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(tức hào 4), mà lại dựa vào một loại cây có gai (tật lê - tức 
hào 2), vô nhà lại không thấy vợ (tức hào trên cùng cũng âm 
nhu, không giúp 3 được gì). Rất xấu. 


Theo Hệ # truyện, Chương V, Khổng Tử thích nghi 
thêm như sau: 


“Không phải chỗ đáng bị khốn mà mình bị khốn thì 
danh ắt bị nhục, không phz¡ chồ đáng dựa mà mình dựa vào: 
thì thân tất bị nguy; đã bị nhục lại bị nguy thì sắp chết tới 
nơi rồi, còn thấy sao được vợ nữa?”. 


4. JLUU : 3tf&ậÍ$ › [NT › #› 
H Íã 
Cửu tứ: Lai từ từ, Khốn vu kim xa, lận, hữu chung. 


Dịch: Hào 4, dương: (Bạn mình) lại chậm uì bị cỗ xe 
bằng kim khí chặn (hhốn) có điều ân hận, nhưng được trọn 
ĐẸH UỄ Sau. 


Giảng: Hào này dương cương, nhưng bất trung, bất chính, 
ở vào Khốn, trông vào hào 1 (ứng với nó) tới giúp, nhưng 1 
không tới mau được vì bị hào 2 chặn ở giữa (hào 2 này ví với 
cỗ xe bằng kim khí, có lẽ vì 2 dương cương. mà kim khỉ là 
chất cứng chăng?) cho nên có điều đáng ân hận, xấu hổ; 
nhưng cuôi cùng vẫn liên hợp được với ! vì hai bên đều đốc 
lòng ứng với nhau (4 là dương, 1 là âm). 


3. JL TL : Ñlj HIR T 7Rãf#Ä# : 70 fâ 
m ” + HH #Š ÍE 


Cửu ngũ: T¡ nguyệt khốn vu xích phất, nãi từ hữu duyệt, 
lợi dụng tế tự. 
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Dịch: Hào 5, dương: Bị xéo mũi, cất chân, khốn uì cái 
“phất” đó; thủng thẳng sẽ tui, nên dùng lòng chí thành lúc 
cúng tế (mà xử oào thời Khốn). 

Giảng: Hào đương ở vị chí tôn, có tài đức, nhưng ở vào 
thời Khốn, người chung quanh mình và ở dưới mình đều bị 
khốn cả, lại thêm hào trên cùng là âm muốn đè ép quanh 
mình, hào 4 dương cương ở đưới tính làm hại mình, ngay đến 
hào 2 đã đem cái “phất” đỏ cho nó, nhờ nó giúp, nó cũng chỉ 
làm cho mình thêm khốn; như vậy mình không khác gì kẻ bị 
thương ở mũi (xẻo mũi), ở chân (cắt chân); nhưng 5 và 2 cùng 
có đức cương trung thì rỗi sẽ hợp với nhau, cứ chí thành thì 
sẽ hanh thông, vui. 


6 E7: H#mŠ : #67 Fl 
#)[§: HÌ]§ ' fEï ° 

Thượng lục: Khốn vu cát lùy, vu niết ngột; viết động hối, 
hữu hối. chính cát. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Bị khốn uì dây sắn dây leo, 
khập khỗnh, gập ghênh; tự hỏi rằng: hoạt động thì ân hận 
chăng? Biết suy nghĩ như uậy thì hành động sẽ tốt. 

Giảng: Hào này ở cuối thời Khốn, như người bị buộc 
chằng chịt trong đám dây sắn dây leo mà lại đi đứng trong 
chỗ khập khênh, gập ghềnh; nhưng khốn tới cùng cực rồi thì 
sẽ thông, cho nên nếu thận trọng, biết ăn năn thì sẽ tốt. 


x 


So sánh ba quẻ Truân, Kiến, Khốn. 


Quẻ Truân là đầu thời khó khăn, còn có thể hành động 
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chút ít để cứu văn thời thế được. Quê Kiển là giữa thời có 
khó khăn, nên chờ thời, không làm gì hết, hoặc có vì bổn 
phận mà làm thì cũng khó có kết quả. 

Tới Quê Khốn, thời khó khăn lên tới tột điểm, 5 hào xấu 
(Khõn, lận) chỉ có hào cuối cùng mới tốt, đành phải chờ thời, 
giữ đức trung, chính, lòng chí thành mới qua được cơn khốn. 
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48. QUÉ THỦY PHONG TỈNH 


Trên là Khám (nước), đưới là Tốn (gió). 


Lên (thăng) tới cùng thì bị khốn, mà té xuống dưới, cho 
nên sau quẻ Khốn tới quẻ Tỉnh (giếng, tức chỗ thấp hơn hết). 
Thoán từ: 


H:uœ3': fưt??: ÐEW %6: 8ã 

Hit z#*®' T<S‡ã1† › RÑ HN › Ki ° 

Tĩnh: Cải ấp, bất cải tỉnh, vô táng vô đắc, vãng lai tỉnh 
tỉnh. Ngật chí, diệc vị duật tỉnh, luy kì bình, hung. 

Dịch: Giếng: Đổi ấp chứ không đổi giếng, nước giếng 
không kiệt mù cũng không thêm; người qua người lại đế múúc 
nước giếng. Gần đến nơi tđến giếng), chứa hịp thòng đây gàu 
xuống mù bể cát bình đựng nước, thì xấu. 

Giảng: Theo tượng quẻ, trên là nước (Khảm), dưới là gỗ 
(Tốn ở đây không hiểu là gió mà hiểu là cây, là đồ bằng gò - 
trỏ cái gàu), có nghĩa là thòng cái gàu xuống nước để múc lên, 

Theo hình của quẻ: đưới cùng là một hào âm, như mạch 
nước, rồi tiến lên là hai hào đương, như lớp đất ở đáy giếng: 
tiến lên nữa là hào âm, tức nước giếng, lòng giếng: trên nữa 
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là một vạch liên, tức cái nắp giếng, trên cùng là một vạch 
đứt, tức miệng giếng. 

Đạt lượng truyện giảng một cách khác: nước (Khäm) ở 
trên cây (Tốn), tức là nhựa (nước từ đưới đất theo thân cây 
lên) ở ngọn cây, cũng như mạch nước ở trong giếng, chảy ra, 
cho nên gọi là quẻ Tĩnh. 

Bản thê của cái giếng là ở đâu thì ở đấy, ãp còn có khi 
thay đổi, chứ giếng thì cố định; có nước mạch chay vô giếng 
hoài, nên nước giếng không kiệt, nhưng nước giếng chỉ lên 
tới một mực nào đó, không khi nào tràn ra. Công dụng của 
giếng là ai cũng lại giếng để lấy nước (tỉnh tỉnh: chữ tỉnh 
trên là động từ, chữ tỉnh đưới là danh từ), kẻ qua người lại 
thường, người nào cũng nhờ nó mà có nước, nó giúp đỡ mọi 
người mà như vô tâm, 

Nói về nhân sự thì người đi lấy nước, đã gần tới rồi, 
chưa kịp thòng dây gàu (duật) xuống, mà đánh vỡ cái bình 
đựng nước thì thật uống công: vậy làm việc gì cũng phải cẩn 
thận, đến nơi đến chốn để khỏi thất bại nửa chừng. 


Thoán truyện bảo giếng ở đâu ở đấy, không thay đổi 
như ấp, vậy là có đức cương trung của hào 9 và hào 5. 

Đại lượng truyện khuyên người quân tử nên coi tượng 
cái giếng mà nuôi dân và chỉ cho dân cách giúp đỡ lẫn nhau. 

Hào từ: 


I.Ø1/X : HỲE' TÂ: Hs 
Sơ lục: Tỉnh nê, bất thực, cựu tính vô cảm. 


Dịch: Hào 1, âm: Giống lây bùn, hhông ai lại lấy nước; 
không có con uật nào lại một giếng cũ. 
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Giáng: Hào 1 âm nhu, ở địa vị thấp nhất, hào 4 ở trên 
cũng không giúp gì nó, chỉnh là hạng người vô dụng, bất tài, 
nên ví như cái giếng không có mạch, bị bùn, không ai lại lấy 
nước, chim muông cũng không tới. 


4, — bó 2. 2/5 SE 
2.JL— :! JF3› §1Ml › 54. ñã ° 
Cửu nhị: Tỉnh cốc, xạ phụ, ủng tệ lậu. 

Dịch: Hào 2, dương: Giống ở trong hang tcó người hiểu 
là giếng có cải hang), nước chỉ lách tách ít giọt bắn tào con 
giếc, như cái chum nứt, nước rỶ rd. 

Giảng: Hào này dương cương, có tài hơn hào 1, nhưng 
địa vị cùng thấp, trên cũng không có người ứng viện cho, nên 
cũng không làm nổi việc đời, ví như cái giếng nước tuy trong, 
nhưng nước mạch ít, chỉ rỉ ra đủ nuôi con giếc, chứ không có 
người tới múc. Hào này khác hào 1 ở chỗ 1 vì bất tài mà vô 
dụng, hào này vì hoàn cảnh mà hóa vô dụng. 


nh Ztrếã TẾ + Fẽ 4X ;Ù ẨRI + nỊ HỊ 
¡⁄ ; +#E1› #75 ° 


Cửu tam: Tỉnh tiết bất thực, vi ngã tâm trắc, khả đụng 
cấp; vương minh, tịnh thụ kì phúc. 

Dịch: Hào 3, dương: Giêng trong mù chẳng ăn, để lòng 
ta thương xót, có thế dùng mù muúc lên được; gặp ông 0uua 
sứng suốt thì mọi người đều hạnh phúc. 

Giảng: Hào đương này đắc chính, là người có tài, muốn 
giúp đời, nhưng địa vị còn ở thấp (nội quán), không được 
dùng, ví như cái giếng nước trong mà không ai múc. Nếu 
được ông vua sáng suốt dùng, thì người đó sẽ giúp cho mọi 
người được nhờ. 
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-*fH: HW›: ##e 
Lục tứ: Tỉnh trứu, vô cữu. 

Dịch: Hào 4, âm: Giếng mà thành oà đáy xếp đá, không 
có lỗi, 

Giảng: Hào này âm nhu, tài tắm thường, nhưng đắc 
chính, ở gần hào 5 chi tôn, nên nhờ 5 mà làm được việc nho, 
không có lỗi, ví như cái giếng mạch không nhiều nhưng xếp 
đá ở thành và đáy, thì nước mạch thấm vào, lóng lại, cũng 
tạm dùng được. 


5.7L : ÈðJ›: 5:8 s 
Cửu ngũ: Tỉnh liệt, hàn tuyển thực, 
Dịch: Hào 5 dương: Nước giêng trong, tạnh, múc lên 
ăn được. 


Giảng: Hào này dương cương, đắc trung, ở ngôi chí tôn, 
có ân trạch với đân chúng, nên ví với nước giếng vừa trong, 
vừa mát, lại múc lên được. 


6. E7S: JHÚ' 2K + JẾ 
Thượng lục: Tỉnh thu, vật mạc, bữu phu, nguyên cát. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: Nước giếng múc lên rôi, đừng 
che đậy, cứ mãi mãi như nậy, không thay đổi thì rất tốt. 
Giảng: Hào trên cùng này tuy là âm nhu, nhưng ở cuối 
cùng que Tỉnh, nó có cái tượng nước giếng đã múc lên rồi, 
nên để cho mọi người dùng, chứ đừng che đậy, và cứ như vậy 
giúp đời mãi thì không gì tốt bằng. 


bÓ 
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Chúng ta để ý, quẻ Tỉnh này có điểm đặc biệt là các hào 
càng lên cao càng tôt, tốt nhất là hào trên cùng. 

Thường các quẻ khác, hào trên cùng có nghĩa là cùng 
cực: hệ là quẻ tót như quẻ Càn, quẻ Thái thì hào trên cùng 
xấu; nếu là quẻ xấu như quẻ Bì, que Khốn thì hào trên cùng 
tốt, vì luật: cực thì phái biến, tốt biến ra xấu, xấu biến thành 
tốt. Qué Tỉnh này với quẻ Đỉnh (và một số quẻ nữa như que 
Tiệm...), hào trên cùng không có nghĩa cùng cực, mà có nghìa 
là lúc cuôi (chung), lúc nước đã múc lên (Tỉnh) hoặc thức ăn 
đã chín (Đỉnh), tức là lúc thành công, cho nên đều tốt cả. 
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49. QUÉ TRẠCH HỎA CÁCH 
Trên là Đoái (chằm), dưới là Lï (lửa) 


Nước giếng tích trữ lâu ngày, bụi cát và các vật dơ mỗi 
ngày mỗi nhiều, không còn trong sạch nữa, phải tát hết nước 
cũ để nước mạch mới chảy vào thay, cho nên sau quẻ Tỉnh 
tới quê Cách. Cách nghĩa là thay đổi, như trong từ ngữ cải 
cách, biến cách, cách mạng. 


Thoán từ. 


®#: EH7'Z': x6#flIB se f§U s 
Cách: Đi nhật nãi phu, nguyên Mail lợi trinh. Hối vong. 


Dịch: Thay đổi: Phải láu ngày người ta mới tin được; 
phải rất hạnh thông, hợp chính đạo (thì người ta mới phục), 
Được uậy thì không phải ăn năn. 


Giảng: Theo tượng quê, chằm (Đoái) ở trên, lửa (Lï) ở 
đưới; lửa đốt thì nước cạn, nước xối vào thì lửa tắt; hai thứ đó 
tranh nhau thì có sự thay đổi, cho nên gọi là quẻ Cách. 

Lại có thể giảng: Đoái là con gái út, L¡ là con gái giữa, 
họ có xu hướng khác nhau (con gái út nghĩ tới cha mẹ, con 
gái giữa nghĩ tới chồng), phải có sự thay đổi, không thể như 
vậy mà ở chung với nhau được. 


Nguyễn Hiến Lê 451 


Thay cũ đổi mới là một việc khó, ngược với thói quen 
thủ cựu của con người, cho nên mới đầu người ta không tin, 
cho là đa sự. Muôn cho người ta tin thì phải một thời gian 
lâu để người ta thấy kết quả. 


Mà muốn có kết quả, sự cải cách phải hợp thời hợp 
chính đạo, phải sáng suốt, soi xét rạch ròi và có tính hòa 
duyệt thỏa thuận với lòng người (văn minh dĩ duyệt: lời Thoán 
truyện), có vậy mới đắc nhân tâm mà người ta không phản 
kháng. Sáng suốt là đức của nội quái L¡, hòa duyệt là đức của 
ngoại quái Đoái. Có đủ những điều kiện đó: hợp thời, hợp 
chính đạo (tức là thích đáng, chính đáng) sáng suốt và hòa 
duyệt thì không phải ăn năn. ` 

Vua Thang diệt Kiệt, vua Võ diệt Trụ, hai cuộc cách 
mạng đó đều thuận với đạo Trời (chính đạo) và ứng với lòng 
người (hợp thời, hợp nguyện vọng nhân dân) cho nên thành 
công. Trời đất phải thay đối mới có 4 mùa, mà vạn vật mới 
sinh sinh hóa hóa; việc đời lâu lâu cũng phải cải cách, để trừ 
những tệ hại cũ mà thích hợp với hoàn cảnh mới. 

Hào từ. 


I.ØJL: Hài 4+ 3#° 
Sơ cứu: Củng dụng hoàng ngưu chi cách 
Dịch: Hào 1, đương: bó chút bằng da con bò uùng. 
Giảng: Người nào muốn làm việc cải cách lớn thì phải 
có thời (hợp thời), có địa vị có tài. Hào 1 này mới ở vào buổi 
đầu của thời Cách (thay đổi), còn lỡ đở, thế là chưa có thời, 
địa vị lại thấp, tuy dương cương nhưng bất trung, thế là tài 
đức còn kém, trên không có người ứng viện (hào 4 cũng là 
dương); làm việc cải cách tất hỏng; chỉ nên giữ vững (bó chặt 
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bằng) đạo trung (tượng trưng bằng màu vàng); thuận (đức 
của loài bò), thì mới khỏi bị lôi. 


2.7\..: ĐH/J%#zZ›' iÈf': %#° 
Lục nhị: Dĩ nhật nãi cách chi, chỉnh cát. vô cữu. 

Dịch: Hào 2, âm: chuẩn bị lâu ngày rồi cải cách, tiến đi 
thì tốt, không lỗi. 

Giảng: Hào này nhụ thuận, đắc trung đắc chính, ở giữa 
nội quái Li là sáng suốt, ở trên có hào 5 dương cương, trung 
chính, vị cao, ứng viện cho, đủ tư cách, hoàn cảnh thuận tiện 
để cải cách (vì vị 2 này là cớ hội cải cách đã tới) cho nên cứ 
việc mà đi miễn là chuẩn bị cho kĩ, để cho người trên kẻ dưới 
đều tin mình. 


3./JL—=: FĐM› älấ› #ã =ứñ1› 
ca. 

Cứu tam: Chinh hung, trình lệ, cách ngôn tam tựu, hữu phu. 

Dịch: Hào 3, dương: hăng hái tiến liều thì xấu, bên 
uững giữ đạo và thận trọng lo lắng, tính toán sếp đạt hế 
hoạch tới ba lần thì kết quả mới chắc chản, 

Giảng: Hào này dương cương, bất trung, có tính nóng náy, 
muốn làm lều, hăng hái tiến tới, hỏng việc (chỉnh hung). Phải 
giữ vững (trinh) đạo chính, thận trọng, lo lắng (lệ); phải sắp 
đặt, tính toán kế hoạch đến ba lần, chắc không có gì khuyết 
điểm, thì kết quả mới chắc chắn (phu ở đây nghĩa là chắc chắn). 


4.7JUPH: E#Œ : Ñ3 › đi ầ, Bí ° 


Cửu tứ: Hối vong, hữu phu, cải mệnh, cát. 
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Dịch: Hào 4, đương: Hối hận tiêu hết, có lòng chí thành, 
trên đưới đều tin theo, đổi mệnh (cải cách lớn) được, tốt. 

Giảng: Hào này dương ở vị âm, đáng lẽ có điều ăn năn, 
nhưng ở vào thời cải cách, không nên cương quá, cho nên 
tính cương mà vị nhụ, vừa cương vừa nhu là tốt, không phải 
ân hận. Nếu có đủ lòng chí thành khiến người trên kẻ dưới 
đều tin mình, thì cứ việc tiến hành việc cách mệnh, tốt, 


5. JUH : XÀA: ƒ®#': ki H2T° 
Cửu ngũ: Đại nhân, hổ biến; vị chiêm hữu phu. 

Dịch: Hào 5 đương: Bạc đại nhân làm cho xã hội thay 
đối như con hổ thay lông (mướt, đẹp hơn); chưa bói cũng đã 
tin như 0uậy rỗi. 

Giảng: Hào này có đủ cá thời (công cuộc cải cách đã 
được tám chín phần mười rồi) vị (ở ngôi chí tôn), tài đức 
(dương cương trung chính, đúng là một đại nhân) cho nên 
thành công mï mãn, làm cho xã hội thay đổi, tốt đẹp, mới 


mẻ lên như con hổ thay lòng đân chúng sẵn lòng tin như vậy 
từ khi chưa bói. : 


6. L7\: 1f7J5›: /J*A#ms 
Thượng lục: Quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện, 
(EM: BE: He 
Chính hung, cư trinh, cát. 
Dịch: Người quân tử (thực hiểu oà theo sự cúi cách như) 
con báo thay lông; hẻ tiểu nhân miễn cưỡng theo ngoài mặt. 


Công uiệc cải cách đến đây đã xong, nên ngừng lại, tiến nữa 
thì xấu, cứ giữ uững chính đạo thì tốt. 
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Giảng: Hào này ở cuối cùng thời Cách, công việc cải 
cách đã xong. Kết quả là hạng người từ bậc trung trở lên, 
sáng suốt (quân tử) thực tâm tự thay cũ mà theo mới, còn 
người tư cách thấp kém (tiểu nhân) chỉ thay đối bề ngoài 
thôi. Như vậy là kết quả tốt đẹp rồi, đừng cải cách hoài nữa 
mà sinh hậu hoạn, nên giữ chính đạo. 


Phan Bội Châu chê Na Phá Luân khi lật nền quân chủ 
của Pháp, khai quốc hội, lập hiến pháp rồi, không chịu ngừng 
lại, còn xưng đế, rồi muốn chinh phục Châu Âu nữa, kết quả 
thân bị đày, danh bị hủy. 


+ 


Sáu hào quẻ này diễn đúng những giai đoạn từ bước đầu 
khó khăn đến lúc cải cách thành công. 

Phải có đủ những điều kiện: hợp thời, hợp đạo, có địa vị, 
có tài đức, sáng suốt rất thận trọng (tính toán, sắp đặt kế 
hoạch kĩ lưỡng ba lần), có lòng chí thành, tính hòa duyệt, 
được nhiều người tin thì làm công việc cải cách lớn mới được. 
Cần nhất là được lòng tin, chí công vô tư. 
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50. QUẺ HỎA PHONG ĐỈNH 
Trên là L¡ (lửa), đưới là Tốn (gió) 


Cách là biến đổi, có công dụng “cách vật” (biến đổi 
cách vật) dễ thấy nhất là cái đỉnh (vạc) vì nó dùng để nấu 
ăn, biến đồ sống thành đẻ chín; cho nên sau quẻ Cách tới 
quẻ Đỉnh. 

Thoán từ: 


HH: JÚTENH)' 5° 
Đỉnh: Nguyên cát, hanh. 

Dịch: Vạc (ấu ăn): Rất tốt, hanh thông. 

Giảng: Nhìn hình của que, ta thấy vạch đứt ở dưới cùng 
như cái chân vạc, ba vạch liền ở trên như cái thân vạc trong 
chứa thức ăn, vạch đứt ở trên nữa như hai tai vạc vạch liền 
ở trên cùng là cái đòn để khiêng vạc. Vì vậy gọi là quả Đỉnh. 

Theo nghĩa thì nội quái Tốn là cây, gỗ (ở đây không nên 
hiểu Tốn là gió), ngoại quái L¡ là lửa; đút cây vào lửa để đốt 
mà nấu thức ăn. 


Ở trên đã xét quẻ Tỉnh, về việc uống; ở đây là quẻ Đỉnh, 
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về việc ăn. Cổ nhân trong việc nấu nướng, trước hết để tế 
Thượng đế, rồi để nuôi bậc thánh hiền. Tế Thượng đế thì cốt 
thành tâm, nuôi thánh hiển thì cốt trọng hậu. Đó là ý nghĩa 
câu trong Thoán truyện. 

“Thánh nhân phanh đi hưởng Thượng đế, nhi đại phanh 
(đại ở đây là trọng hậu) dì dưỡng thánh hiển”. Vì vậy quẻ Đỉnh 
có cái nghĩa rất tốt. 


Que L¡ có đức thông mình, sáng suốt; quẻ Tốn có đức 
vui, thuận; hào 5, âm nhu mà được ngôi chí tôn, đắc trung, 
ứng với hào 2 dương cương ở dưới; vậy quẻ Đỉnh có đủ những 
đức sáng suốt, vui thuận, đắc trung, cương (hào 2) nhu (hào 
5) ứng viện nhau để làm việc đời, thì có việc gì mà không 
hanh thông? 

Hào từ: 


1. Ø}.š : fMHẬĂL › ft › ##› DJ 


Sơ lục: Đỉnh điền chỉ, lợi xuất bĩ, đắc thiếp, đì kì tử, vô cữu. 
Dịch: Hào 1, ám: Vực chống chân lên, trút những đô dơ 


bụi bặm (bï) ra thì lợi; Ítgẫu nhiên gặp may] như gặp được 
người thiếp để sinh con cho mình, bhhông lỗi. 


Giảng: Hào này là cái chân vạc, âm nhu mà ứng với hào 
4 dương cương ở trên có cái tượng chống chân lên trên, tuy 
xấu, nhưng vì vạc chưa đựng thức ăn, chưa đặt lên bếp thì 
nhân nó chống chân lên mà trút hết các đơ bẩn ra, rốt cuộc 
hóa tết; ngẫu nhiên gặp may như người đàn ông có vợ rồi, 
gặp một người thiến thấp hèn nhưng sinh con cho mình, 
không có lỗi. 
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2.JL.-: Ñl HH '› ÍtÍIL†fiI%X› T f`ñ 
BI]: °s 

Cửu nhị: Đỉnh hữu thực, ngà cừu hữu tật, bất na năng 
tức, cát. : 

Dịch: Hào 2, dương: Vạc chứa thức ăn rồu bẻ thù oán ta 
bì ghen tuông, những không tỏi gân ta dược, tốt, 

Giảng: Hào này dương cương ở vị trung, hữu dụng rồi 
như cái vạc đã chứa thức ăn. Vì nó thân với hào 5 ở trên, mà. 
không để ý đến hào 1 âm ở sát nó, nên nó bị 1 ghen tương 
mà oán nó. Nhưng nó quân tử, ứng với hào 5, nên 1 không 
tới gần mà hãm hại được nó. Nên cần thận thôi, vẫn là tốt, 


3./L— : WữH#' Hí13 : KẾ TÂ › 
` JRR+ #ồÍ8 › ##É0N 
Cửu tam: Đỉnh nhĩ cách, 4ì hành tắc, trì cao, bất thực; 
phương vũ, khuy hối, chung cát. 


Địch: Hào 3, dương: Như cúi tại uạc đương thay đốt, 
chưa cất tạc lên được, thành thử mỡ chỉm trí (mở ngon) chưa 
đem ra cho người ta ăn; nhưng sốp mưa rồi, bhông còn ăn 
năn nữa, hết quả sẽ tốt. 


Giảng: Hào này ở giữa lòng vạc, dương cương, Ìà hạng 
người tốt, có hào trên cùng ứng với nó, nhưng bị hào ã ngăn 
cách (cũng như cái tai vạc hào ð còn đương sửa, chưa cất vạc 
lên được) thành thử chưa đắc dụng, cũng như món ăn (hào 3) 
chưa đem ra cho người ta ăn được. Nhưng 3 có tài, lại chính 
đáng (dương ở vị đương) thì chẳng bao lâu 5 và 3 sẽ hợp nhau, 
âm (5) dương (3) giao hòa, tượng như trời sắp mưa, không còn 
gì ân hận nữa; lúc đó 3 sẽ đắc dụng, kết quả sẽ tốt. 
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4. JUIM : BH7E › 2V LHJ)§ › DI s 

Cứu tứ: Đỉnh chiết túc, phú công tốc (túc) kì hình ốc, 
hung. 

Dịch: Hào 4, dương: Chân uạc gấy, đánh đố thức ăn của 
nhà công hầu, mà bị hình nhạt huững, xấu. 

Giảng: Hào này ở vị cao, gần ngôi chí tôn, vậy là có 
trách nhiệm lớn, nhưng ứng hợp với 1, âm nhu ở dưới, nên 
không gánh nổi trách nhiệm, như cái vạc gây chân, đánh đổ 
thức ăn, mà bị tội. 

Theo Hệ từ hạ truyện Chương V, Khổng Tử cho rằng 
hào này cảnh cáo những kẻ đức mỏng mà ngôi tôn, trí nhỏ 
mà mưu lớn, sức yếu mà gánh nặng. 


3/11: HÈỦù=ữùứH: @#: flB‹s 
Lục ngũ: Đỉnh hoàng nhĩ, kim huyễn, lợi trính. 
Dịch: Hào õ, âm: Vạc có tai màu bàng, có đòn xâu bằng 
km khí; giữ được đạo chính thì bên. 


Giảng: Hào này là cái quai vạc, đắc trung cho nên tượng 
bằng màu vàng; ở trên nó là hào dương cương, tượng bằng 
cái đòn xâu bằng kim khí (chất cứng), vậy là người có tài, 
đức, chỉ cÂn giữ được đạo chính thôi. 


6. L7L:WEđiZ› kửỉ: #Tls 
Thượng cửu: Đỉnh ngọc huyễn, đại cát, vô bất lợi. 


Dịch: Hào trên cùng đương: Vạc có cái đòn xâu bằng 
ngọc, rất tốt, không gì là không lợi. 


Giảng: Hào trên cùng này là cái đòn để xâu vào tai vạc 
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mà khiêng; nó dương cương mà ở vị âm (chắn), vừa cương 
vừa nhu, nên ví nó với chất ngọc vừa cứng vừa ôn nhuận. Ở 
cuối thời Đỉnh, như vậy là rất tết. 


k2 


Quẻ này cũng như quẻ Tĩnh, hào trên cùng tốt nhất vì 
tới lúc thành công. 
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51. QUẾẺ THUẦN CHẤN 


Trên dưới đầu là Chấn (sấm, động). 


l) 


Vạc là một đỏ dùng quan trọng trong nhà, làm chủ giữ 
nó, không ai bằng con trai trưởng, cho nên sau que Đỉnh tới 
quẻ Chấn. Chấn là sấm mà cũng là trưởng nam `}, 


Thoán từ: 


#8 © TW JCI HH › 5 BNBNE ‹ 
Chân hanh. Chấn lai hích hích, tiếu ngôn ách ách. 


PB HH 5E LE#‹e 

Chân kinh bách lí, bất táng chủy sưởng. 

Dịch: Sám động thì hạnh thông. Lúc sấm nổ âm âm mà 
núp nớp Ìo sợ thì sau sẽ cười nói ha ha. Sấm động trăm đậm 
mà không mất muỗng uà rượu nghệ (đô tế thắn). 

Giảng: Sấm phát động thì vạn vật mới nảy nở, cho nên 
bảo là hanh thông. 


(1? Gó người cho là thiếu nam. 
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Khi có điểu gì kinh động mà nớp nớp Ìo sợ, giữ gìn sửa 
mình thì không bị tai họa mà sau sẽ được vui vẻ. Sấm vang 
động xa đến trăm đặm, mà tỉnh thần vần vững, không đến 
nỗi đánh mất đồ tế thần (cái muỗng và rượu làm bằng lúa 
mạch hòa với nghệ) thế là tốt, hanh thông. Nói đến xiệt tế 
thân là để diễn cái ý: giữ được tôn miếu, xã tắc. 

Hào từ: 


1. ØJ}L : 4 4E#W 8, (4 S Hi tụi ? rí 9 
Sơ cửu: Chấn lai hích hích, hậu tiếu ngôn ách ách, cát. 
Dịch: Hảo 1, dương: lúc sấm nổ âm dm mà nớp nứớp Ìo 
sợ thì sau sẽ cười nói ha ha, tốt. 
"Giảng: Hào này ở đầu thời sấm động. Hào từ y hệt 
Thoán từ, chỉ thêm hai chữ “hậu” (sau) và “cát (tốt). 


RUN =2 CV : l8 ,f§EH ¡ tt }2UR# ; 
Lục nhị: Chấn lai, lệ; ức táng bôi, tê vu cửu lăng; 
235 › +?HÍd< 
vật trục, thất nhật đắc. 


Dịch: Hào 2, âm: Sấm nổ, có cơ hgy, e mất của chăng, 
(sợ hõi) chạy lên chín từng gò để tránh; dù mất của nhưng 
đừng đuổi theo, bảy ngày sẽ được. 


Giảng: Hào này âm nhu lại cưỡi lên hào 1 dương cương, 
nhút nhát, sợ 1 áp bức, e có cơ nguy, lại ngại mất của, nên 
phải tránh xa (lên chín tầng gò); nhưng nó vốn trung, chính, 
khéo xử, nên đừng quá lo mà khiếp sợ, cứ bình tĩnh, dù có 
mất tiền, sau cũng lấy lại được. 
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3. ,k —: : Al# + 


Lục tam: Chấn tô tô, chấn hành vô sảnh. 
Dịch: Sáẩm động mà sinh thác loạn; cứ tránh đi, bỏ điều 
bất chính thì không bị họa. 
Giáng: Hào âm, ở vị dương, là hạng người bất chính, 
nên lo sợ tới thác loạn; nếu trở về đường chính thì không bị 
tai họa. 


4. 2U : 8 › šÊ1B › 
Cửu tứ: Chấn, toại nê, 
Dịch: Hào 4, dương; sấm động, bị say mê chìm đắm. 


Giảng: Hào dương này, bất trung, bất chính, mà lại bị 
hãm vào giữa bốn hào âm, hai ở trên, hai ở đưới, nên gặp việc 
chấn động, lo sợ, không tự thoát được, chỉ chìm đắm thôi. 


3. 7v: E72: l,.ÍX 8: So 
Lục ngũ: Chấn vãng lai, lệ; ức vô táng, hữu sự. 
Dịch: Hào 5, ám: Sấm tới hay lui cũng đều thấy HguUy; 
cứ Ìo tức) sao cho khỏi mất đức trung tuô táng), thì làm được 
Công uiệc. 
Giảng: Hào âm, hay 1o sợ, chỉ thấy toàn là nguy, nhưng 
ở vị õð, có đức trung; cứ giữ đức đó thì sấm tới hay lui (vâng 
lai cng có thể hiểu là hào ð này tới hay lui) cũng không sao 
mà còn làm được công việc nữa. 


6. .E7S: ấy: f8 #: (TÌM 5 


Thượng lục: Chấn tác tác, thị quắc quắc, chỉnh hung. 
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#TƒHÉ§0: TRj5: +: #“ñiã 

cN= 
Chấn bất vu kì cung, vu kì lân, vô cữu, hôn cấu hữu ngôn. 
Dịch: Hào trên cùng: Sám động mà hình hoảng, mát 
nhón nhác, nếu đi tứi thành động! thì xấu. Nếu đề phòng 
trước từ bùi sự chấn động chưa tới bản thân mình, mớt tới 


nhà hàng xóm, thì không lâm lỗi, mặc đầu bà còn có hẻ chế 
cười mình. 


Giảng: Hào này âm nhu, gặp hoàn cảnh cực kì chấn 
động (vì ở trên cùng quẻ Chấn) cho nên có vẻ quá sợ sệt, mà 
không có tài nên không nên hành động gì cả, chỉ nên để 
phòng trước thôi. Bốn chữ: “hôn cấu hữu ngôn” Chu Hi hiểu 
là nói về việc gả cưới, không khỏi có lời ngờ vực; các sách 
khác đều hiểu là bị bà con (hôn cấu) chê cười. Tại sao lại chê 
cười? Tại hào này nhút nhát: Tại không dám hành động 
chăng? 
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59. QUẺ THUẦN CẤN 


Trên dưới đều là Cấn (núi). 


Không thể động hoài được, sẻ tới lúc phải ngưng, cho 
nên sau quẻ Chấn tới quẻ Cấn. Cấn có nghĩa là núi, núi đứng 
yên một chỗ, cho nên cũng có nghĩa là ngừng lại. 

Thoán từ. 


tt ': S144 'f7RIE› THẾ 
Ä' 1#“ ° 


Căn kì bối, bất hoạch kì thân, hành kì đình, bất kiến kì 
nhân, vô cữu. 


Dịch: Ngừng ở cái lừng tĩnh như cải lựng) khòng thấy 
được thán mình, đi ở trước sản, không thấy có người, không 
có lỗi. 

Giảng: Quê này vốn là quẻ Khôn, lấy nét thứ ba, dương 
của que Càn thay vào nét thứ ba, âm của Khôn mà thành 
một nét đương ớ trên, hai nét âm ở dưới; nét dương ngưng lại 
ở trên, hai nét âm cũng bị chặn ở đưới, cho nên đặt tên là 
quẻ Cấn (ngừng). 
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Trong thân thể người ta. đầu, cổ tay chân thường động 
đây, chí có lưng là thường tĩnh; đó là nghĩa ba chữ: “cấn kì 
bối”. 

Hề tĩnh thì không bị tình dục chi phối, không làm điều 
ác; tĩnh thì không nghĩ tới mình (bất hoạch kì thân), mà 
cùng quên ca người khác (như đi ở trước sân mà không thấy 
có người), tức là không phân biệt mình với người, như vậy 
thì không có lồi. 

Thoán truyện giang thêm: Lúc đáng ngừng thì ngừng, 
đáng ải thì đi (đi tức là biết tiến tới chỗ phải ngừng lại), 
động tĩnh đều hợp thời. Lại phải biết ngừng ở chỗ đáng 
ngừng, ví dụ cư xử với ngươi cố đạt cho được đức nhân, đức 
tín, như vậy là biết ngừng ở chỗ đáng ngừng. Không phân 
biệt mình với người, coi nhân ngà chỉ là nhất thể (cũng như 
nội quái là Cân, ngoại quái cũng là Cấn, cùng một thể với 
nhau, theo cách giải của Thoán truyện), đó là nghĩa sâu sắc 
của quẻ Cấn. 

Đạt Tượng truyện khuyên người quân tử chỉ nên ngừng. 
ơ chã làm trọn bôn phản cua mình và đừng trát ra ngoài bôn 
phạn của mình (bất xuất kì vị). 

Hào từ: 


I.7X: H HứƯ › #£#4› HT ¿jc Bị + 
Sơ lục: Cấn kì chỉ, vô cừu, lợi vĩnh trinh. 
Dịch: Hào 1, ám: Biết ngừng ở ngón chân thì bhông có 
lỗi, giữ bên được chính đạo thì có lợi. 
Giảng: hào âm này ở đưới cùng que Cân vị như ngón 
chân; lúc mới bắt đầu động mà biết cẩn thận, ngưng lại thì 
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không có lỗi. Sở đì khuyên như vậy vì hào 1 bất chính (âm ở 
vị dương). Mà phải kiên nhẫn giữ chính đạo thì mới có lợi. 


2.7\—: KREH› 2®ikREtE§›: HE 
2l 

Lục nhị: Cấn kì phì, bất chứng kì tùy, kì tâm bất khoái. 

Dịch: Hào 2, đm: Ngăn ở bắp chân, bhông cứu được bắp 
Uế mà mình phải theo nó, lòng không uui. 

Giảng: hào này ở trên hào 1, như bắp chân; nó đắc 
trung đắc chính, biết lúc nào nên ngưng, nhưng nó tùy thuộc 
hào 3 ở trên nó, như bắp vế ở trên bắp chân (vế cử động thì 
bắp chân cử động theo), mà 3 thì lầm lỗi không sửa được, 
phải theo một kẻ lầm lỗi thì lòng không vui. 


3.JL=: H.HÍ › Z| RE › R##b‹ 


Cửu tam: Cấn kì hạn, liệt kì di (cũng đọc là dân), lệ 
huân tâm. 


Dịch: Hào 3, dương: Ngăn ở lưng quân (ngang thận), như 
bị đứt ở giữa xương sống, nguy khốn, lo như cháy cả ruột. 

Giảng: Hào này ở trên cùng nội quái, như ở chỗ lưng 
quân, nơi phân cách trên và dưới. Nó là dương cương, bất 
trung, tiến lên thì người trên không nghe, lui xuống cũng 
không được, như bị đứt ở giữa xương sống, rất nguy khốn. 


4;xM. RR:3%ã4*Se° 
Lục tứ: Cấn kì thân, vô cữu. 
Dịch: Hào 4, âm; Ngăn phần thân mình, không có lỗi. 
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Qảyg: Hào này lên đến giữa thân mình, nó đắc chính 
(âm ở vị âm) biết lúc nên ngừng thì ngừng, tuy không làm 
được việc gì, nhưng không có lỗi. 


5.;xÍ: RE#8ữ›': SHIT: fLC° 
Lục ngũ: Cấn kì phụ, ngôn hữu tự, hối vong. 
Dịch: Hào 5, ám: Ngăn cái mép lạt (có sách dịch là 
xương hàm, ăn nói cô thứ tự, hối hận mất dị 
Giảng: Hào này lên tới mép, đắc trung, biết thận trọng 
lời nói, lúc nào không đáng nói thì không nói, nên không có 
gì hối hận. 


6. E7L:%ð⁄XÄ›' ñão° 
Thượng cửu: Đôn cấn, cát. 
Dịch: Hào trên cùng, dương: Đôn hậu uề đạo biết ngưng 
phải lúc, tốt. 


Giảng: Hào này ở trên cùng, làm chủ quẻ đương cương, 
có tính đôn hậu, biết lúc nào nên ngừng thì ngừng, tốt. 


Phan Bội Châu nhận rằng trong Kinh Dịch có tám quê 
mà ngoại quái là Cấn, tức các que: Bí, Bác, Đại Súc, Cổ, Di, 
Tồn, Mông và quẻ Thuần Cấn này. Mà hào trên cùng của 
tám quẻ đó đều tốt. 

Như vậy Kinh Dịch rất trọng núi, vì núi có đức “trọng 


„ 


hậu”. 


Chúng tôi nghĩ có thể cũng vì lẽ núi có đức “tĩnh” 


468 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


nữa. Dịch học phái như Khổng giáo chủ trương hữu vi (hành 
động để giúp đời), nhưng cùng trọng đức tĩnh, tình như núi, 
Tĩnh là không bị thị dục đao động mà ít lỗi, tỉnh thì mới 
sáng suốt. Đạo Lão rất trọng đức tỉnh. Dịch học phái trọng 
động mà cũng trọng tỉnh, là dung hòa được hai triết lí lớn 
nhất của Trung Hoa. 


Chúng tôi lại nhớ tới câu: “Trí giả nhạo thủy, nhân giả 
nhạo sơn” trong Luận ngữ (VI 20). Không và Lão dễ dung 
hòa với nhau là phải. 
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53. QUẺ PHONG SƠN TIỆM 


Trên là Tốn (gió), dưới là Cấn (núi). 


Ngừng rồi thì có lúc phải tiến lần lần, cho nên sau quẻ 
Cấn tới quẻ Tiệm. Tiệm là tiến lần lần. 
Thoán từ: 


tẾt : 7X ' ïíq ; TH El ° 
Tiệm: Nữ qui, cát; lợi trính. 

Dịch: Tiến lần lần; Như con gái uê nhà chông, tốt; giữ 
Uuững đạo chính thì lợi. 

Giảng: Que này trên là Tốn (ở đây có nghĩa là cây), dưới 
là Cấn (núi). Trên núi có cây, có cái tượng dưới thấp lần lần 
lên cao, nên đặt tên là Tiệm. 

Cấn còn có nghĩa là ngăn, Tốn còn có nghĩa là thuận, 
ngăn ở đưới mà thuận ở trên, để cho tiến, nhưng không cho 
tiến vội, mà tiến lân lần thôi. Như trường hợp con gái vẻ 
nhà chông. Việc gả con, phải thận trọng, thung dung, không 
nên hấp tấp; có vậy mới tốt. 


Xét bốn hào ở giữa quẻ, từ 2 tới 5, từ đưới tiến lên, hào 
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nào cũng đắc chính (hào âm ở vị âm, hào dương ở vị dương), 
nhất là hào 2, dương cương, đắc chính lại đắc trung, rồi tới 
hào 2, âm nhu cũng đắc chính, đắc trung: cho nên Thoán f# 
khuyên giữ vững đạo ‹ như những hào đó thì tốt. 

Tiến mà lần lần, không nóng nảy, vẫn tĩnh như nội 
quái Cấn, vẫn hòa thuận như ngoại quái Tốn thì không vấp 
váp, không bị khốn cùng. 

Đạt Tượng truyện Khuyên người quân tử nên theo tượng 
quẻ này mà tu thân, tiến lần lần cho được thành người hiển, 
rồi thành bực thánh, để cải thiện phong tục cho đân (Quân 
tử dĩ cư hiển đức, thiện tục). 

Hào từ: 


.1.U7S: §ẾẽốTðT›: *ÀA,.f§ 5E 
+2 | 


Sơ lục: Hồng tiệm vu can, tiểu nhân, lệ, hữu ngôn vô 
cữu. 


Dịch: Hào 1, âm: Con chỉm hồng tiến đến bờ nước, 
nhỏ dại (hoặc tiếu nhân) cho là nguy, than thở, nhưng không 
có lỗi. 

Giảng: Hồng là loài chim sống ở mặt nước, đi thê, mùa 
lạnh thì bay xuống phương Nam, mùa nóng trở về phương 
Bắc, bay từng đàn, có thứ tự; sáu hào quẻ Tiệm đều tượng 
trưng bằng chim hồng. 

Hào 1 âm nhu, ở đưới cùng, như chim hồng mới tiến 
được tới bờ nước, than thở không tiến được mau, cho là nguy, 
vì còn nhỏ, chưa hiểu biết (tiểu tử), sự thực thì tuy chưa tiến 
được mấy, nhưng vẫn không tội lỗi gì. 
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.7»š—: T3 › #8 H1 ' G° 
Lục nhị: Hồng tiệm vu bàn, ẩm thực khán khản, cát. 


Dịch: Hào 2 âm: Chùn hông tiến đến phiến đá lớn, ăn 
uống thánh thơi, tốt. 


Giảng: Hào này đắc trung, đắc chính, âm nhu mà ứng 
với hào 5 dương cương ở trên, nẻn tiến được một cách dễ 
dàng, tới đậu ở phiến đá lớn, vui vẻ, ung dung. 

Tiểu Tượng truyện khuyên hào này được hào ð giúp đỡ 
thì phải làm gì đáp lại, chứ đừng ăn không. 


3.JL= : Tê : Ýit 1Í ' l5 
7P T8: DM : RỊ#8 8 ° 

Cửu tam: Hồng tiệm vu lục, phu chỉnh bất phục, phụ 
dựng bất dục, hung: lợi ngự khấu. 

Dịch: Hào 3, đương: Chím hồng tiến tới đất bằng, chông 
đi xa không oê, uợ có mạng (đẻ con mù) không nuôi, xấu; 
đuối cướp thì có lợi. 

Giảng: Hào này đã tiến lên đến đất bằng; nó dương cương 
còn muốn tiến nữa, mà không muốn ngó lại; nó ở sát hào 4 âm 
nhu, thân với 4 nhưng không chính ứng với nhau, mà cả hai 
đều bất trưng, ví như cặp vợ chồng không chính đáng, chồng 
(hào 3) bỏ vợ mà đi không ngó lại, vợ (hào 4) có mang, đẻ con 
mà không nuôi; xấu. Nếu hòa thuận với nhau mà giữ đạo 
chính (trừ cái bất chính đi như trừ cướp) thì có lợi. 


4.fšf : ÿ§š'T 7K, f8 HN. 12. 


Lục tứ: Hồng tiệm vụ mộc, hoặc đắc kì giốc, vô cữu. 
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Dịch: Hào 4, âm: Chỉm hồng nhảy lên cáy, may tìm 
được cành thẳng mà đậu, hông có lỗi, 


Giảng: Hào 4 âm nhu mà ở trên hào 3 đương cương, như 
chim hỏng bay lên cây cao. không phải chỗ đậu của nó (vì nó 
vốn ở trên nước), nhưng may được cành thẳng, thì cũng yên 
ôn. Hào này bản chất âm, nhu thuận mà lại ngoại quái Tốn 
cúng có nghĩa thuận, nên được vên ổn, 


3. JL Ji : 8 lữ † š# : tã = N2 › 
Wế SẼ x7 Mỹ ! #8 9 
Cửu ngũ: Hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng, 
chung mạc chỉ thắng, cát. 
Dịch: Hào 5, dương: Chỉm hông lên gò cao; uợ ba năm 


không sinh đề, nhưng cuối cùng không gì thắng nối điều 
chính, tốt, 


Giảng: Hào dương này ở ngôi cao, chính ứng với hào 9, 
âm ở dưới, như vợ chồng muốn ăn nằm với nhau, nhưng hào 
5 bị hào 4 ngăn cản (ghen với 3); hào 2 lại bị hào 3 ngăn cản , 
(ghen với 5), thành thử ba năm vợ chẳng bị cách trở, mà vợ 
không có mang được. Nh mg 3 và 4 không thắng được 2 và 5 
vì 2 và ð đều đắc trung, mà việc 5 với 2 kết hợp với nhau là 
chính đáng, nên rốt cuộc chúng phải chịu thua. 


6. 7L : tt †‡# H:71H] HÌ 8E › 
ao 


Thượng cửu: Hồng tiệm vu quì (chữ ‡# dùng như chữ tŸ 
quì là đường mây), kì vù khả dụng vi nghĩ, cát. 
Dịch: Hào trên cùng, đương: Chùn hông bay bổng ở đường 
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mây, lông nó trới xuống! có thể dùng làm đồ trang điểm, tất. 


Giảng: Thao thường lệ, hào trên cùng, ở trên hào 5 chí 
tôn, không có “vị” gì cả, vô dụng. Trong quẻ này, nó ở cao 
hơn cái sò cao, tức ở trên không trung, trên đường mây (vân 
lộ). Nó là hạng xuất the, khí tiết thanh cao, khác phàm; tuy 
không trực tiếp giúp đời, nhưng tư cách làm gương cho đời, 
xã hội có họ thì mới văn mình, cũng như lông con hỏng 
không dùng vào việc ăn uống cât nhà, cày ruộng, chở đô... 
được, nhưng làm để trang điểm như cờ, quạt, mù, thì lại quí. 


Quả này cũng làm rõ nghĩa chữ “thời”, sáu hào là sáu 
thời khác nhau, có trước có sau, có cao có thấp, hoàn cảnh 
khác nhau, ý nghĩa khác nhau. 


Trong 64 quẻ, không có quẻ nào mà hào trên cùng cho 
ta một cảm tưởng nhẹ nhàng, khoan khoái như quẻ này. 
Thật là phơi phới cùng với cánh hồng mà bay bổng tuyệt vời. 
Nên so sánh hào 6 quẻ này với hào 6 quẻ Cổ. 

Quẻ Tấn với quả Tiệm này nghĩa rất giống nhau: Tân là 
tiến lên, Tiệm là tiến lên lần lần, mà lời tiên đoán lại khác 
nhau xa, thật bất ngờ. 
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54. QUÉ LÔI TRẠCH QUI MUỘI 
Trên là Chấn (sêm), dưới là Đoái (chằm) 


Đã tiến lên thì phải tới, về một nơi nào đó (nơi đó là 
mục đích); cho nên sau quẻ Tiệm tới quẻ Qui muội. Qui là về, 
muội là em gái; qui muội là em gái về nhà chồng. 

Thoán từ: 


E ĐẸ ; [E II › 2® fW #| 
Qui muội; chính hung, vô đu lợi. 

Dịch: Con gát nhỏ uề nhà chông, tiến lên thì xấu, không 
có gì lợi cả. 

Giảng: Nội quái là Đoái (con gái nhỏ), ngoại quái là 
Chấn (con trai lớn); Chấn lại có nghĩa là động, Đoái có nghĩa 
là vui vẻ, thuận theo; con gái nhỏ về với trưởng nam, cho 
nên gọi là Qui muội. 

Trai gái phối hợp nhau vốn là “cái nghĩa lớn của trời 
đất”, vì có vợ chồng rồi mới có gia đình, xã hội. Vậy mà 
Thoán từ bảo là xấu, vì lẽ: 

~ Cặp trai gái này không xứng nhau: trai lớn quá (trưởng 
nam) gái nhỏ quá (muội). 
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~ Tình của họ không chính đáng: gái chỉ vì vui (hòa 
duyệt, đức của nội quái Tốn) mà tự động (Chấn) theo trai; 
cũng có thể giảng là vì gái cầu trai mà trai đã bị động theo 
gái; như vậy là bất chính. Sự bất chính đó còn thấy trên bốn 
hào ở giữa nữa; không một hào nào ở vị chính đáng. 

~ Lại thêm hào 3 và 5 đều là âm mà cười lèn dương: 4 
và 2, có cái tượng vợ ăn hiếp chồng. 


Ngay từ buổi đầu, sự phối hợp đã không được chính 
đáng thì biết trước được về sau không có gì lợi cả, chỉ tệ hại 
thôi (Lời Đại Tượng truyện). 


\. gJ7L: Ê8 ## LÍ Rñ #É, mà 86 ñl. ( đi ° 
Sơ cứu: Qui muội đi qui đệ, bả năng lí, chỉnh cát. 


Dịch: Hào 1, dương: Em gái uề nhà chông làm uợ bé, 
chân thọt mà đi được, tiến đi thì tốt. 


Giảng: Ý nghìa chung của quẻ là xấu, nhưng mỗi hào 
xấu hay tốt tùy hoàn cảnh. Như hào này dương cương ở vị 
thấp nhất, không có chính ứng ở trên, nên ví với người con 
gái nhỏ có đức, nhưng không được làm vợ cá (không có chính 
ứng: hào 4 cũng là dương), chỉ làm vợ bé thôi, giúp đỡ vợ cả. 
Vì làm vợ bé, nên bảo là chân thọt, vì giỏi giúp việc nên bảo 
là đi được. Cứ tiến đi siêng năng giúp việc thì tốt. 

Thời xưa các vua chúa cưới một người vợ chính thì có 
năm ba em gái hay cháu gái cô dâu đi phù đâu rồi ở luôn bên 
nhà trai, gọi là “đệ”, như vợ bé. 


2.JL—: W BEfR : #HlÉM ÀA Z8 °s 


Cửu nhị: Diểu (miễu) năng thị, lợi u nhân chỉ trinh. 
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Dịch: Hào 2, dương: Chột mà thấy được, ám thẩm giữ 
đức trùnh chính thi tốt. 


Giáng: Hào này đương cương đặc trung, là người con gái 
hiển, trình; nhưng chính ứng với hào!5 âm nhu, bất chính, 
tức như gặp người chẳng dở, không dựng nổi cơ đề, nên ví với 
người chột mắt. Cứ âm thẳm giữ đức trung của mình thì tốt. 
Đây là hoàn canh một người không gặp thời. 


3./S= :¡ B#ME LMZñ + bí f8 DI Đã ° 
Lục tam; Qui muội đĩ tu, phán qui dĩ đệ. 

Dịch: Hào 3, âm: Em gát uễ nhà chồng, chờ đợi mi, 
nóng lòng trở về làm 0ợ bé. : 

Giảng: Hào này ở trên cùng nội quái, có địa vị, đáng lẽ 
không phải làm vợ bé. Nhưng vì là âm nhu, bất trung bất 
chính, mà lại đa tình (ham vui là tính cách của nội quái 
Đoái), tính nết như thế nên ế chồng, chờ đợi mãi không ai 
chịu lấy, đành phải trở về làm vợ bé vậy. Kẻ ham công danh, 
phú qui, cầu cạnh người, kết quả bị người khinh, coi như tôi 
tớ, cũng giống cô gái trong hào này. 


4. 2L : Bãíd › fJj HỊ › MP8 › 1H Bự. 
Cửu tứ: Qui muội, khiên kì, trì qui, hữu thời, 
Dịch: Hào 4, dương: Em gái bê nhà chẳng, lỡ thời; nhưng 
dù chậm gỏ ít lâu, rỗi cũng sẽ có lúc gặp được chông tốt, 
Giáng: Hào này dương cương, ở ngoại quái là người con 
gái đã hiển lại sang, nhưng không có hào chính ứng với nó 
(vì 1 cùng là dương), nên lỡ thời, không sao, cứ đợi giá cao, 
chậm trễ ít lâu rồi sẽ gặp duyên lành. 
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5./šN 1h: # Cà H?: HñxZtU*: 
¡n Hi 71H: HS '› đ 
Lục ngù: Đế Ất qui muội, kì quân chỉ duệ, bất như kì đệ 
chi duệ lương, nguyệt cơ vọng, cát. 
Dịch: Hào ð, ám: Vua Đế Ất tnhà Thương! cho em gái uê 
nhà chồng, tay do của công chúa (cô dâu) bhòng đẹp bằng 


tay do của cô phù dâu tuợ bé); như trăng đêm mười bốn fsấp 
đến rằm) tốt, 


Giảng: Hào này âm nhu đắc trung, ở địa vị cao quí mà 
lại chính ứng với hào 2 dương, địa vị thấp, như nàng công 
chúa em vua Đế Ất mà hạ giá với bình đân. Đã vậy mà khi 
rước dâu, y phục của nàng lại không đẹp bằng y phục mấy cô 
phù dâu (vợ bé). Như vậy là đức hạnh rât cao, không hợm 
mình địa vị cao quí, lại coi thường phục sức. Đức như vậy 
thật đẹp, như trăng mười bốn (trăng mười bốn tròn, đẹp mà 
chưa đầy hản; chưa đây hăn có nghĩa là Khiêm bư). 


6. 7S: ##£ñZ“› 1Ñ: +iỊY:' * 
l: Zfw #l s 

Thượng lục: Nữ thừa Khuông, vô thực, sĩ khuê đương, vô 
huyết, vô du lợi. 

Dịch: Hào trên càng, âm: tĐể cúng tổ tiên) người con 
gói (uợ) xách giỏ mà giỏ không có đô cúng, người con trdi 
(chẳng) cắt cố con cừu để lấy huyết mà (cất giá uờ!) không có 
huyết, không có gì lợi cả. 

Giáng: Năm hào trên, các cô em gái đều về nhà chồng cả 
rồi, hào này là hào trên cùng, muộn nhất; mà lại không có 
chính ứng (hào 3 ứng với nó cũng là âm), không thành vợ chồng 
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chính thức được, chỉ sông bậy bạ với nhau, không có gì lợi cả. 

Hỏi xưa, khi cúng tổ tiên, bổn phận của vợ là dâng đỏ 
cúng, của chông là dâng huyết cừu; người con gái trong hào 
này xách giỏ dâng đồ cúng mà giỏ lại trống không, còn người 
con trai cắt cô cừu để lấy huyết thì cắt giả vờ, không có 
huyết; như vậy thì tổ tiên nào chứng giám, trai gái không 
thành vợ chông chính thức được. Vì hữu danh mà vô thực. 

Hào đẹp nhất trong quẻ là hào 5. Việc kén dâu, kén vợ, 
trọng người có đức, không hợm mình cao sang, giàu có, coi 
thường phục sức, mà khiêm tốn. 
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55. QUẺ LÔI HỎA PHONG 


Trên là Chấn (sấm), dưới là L¡ (lứa) 


H 


Qui là về, là tới nơi, tới mục đích, đạt kết quả (qui kết), 
mà đạt được kết quả thì thịnh lớn, cho nên sau quẻ Qui 
(muội) tới quẻ Phong (thịnh lớn). 


Thoán từ. 


Eg : # co + H~Z : 2#: H HH 
Phong: hanh. Vương cách chỉ, vật ưu, nghỉ nhật trung. 


Dịch: Thịnh lớn thì hanh thông. Bậc ương giả tới được, 
dừng lo, nên giữ đqo trung như mặt trời đứng giữa trời. 


Giảng: Dưới là L¡ (sáng suốt), trên là Chân (động) sáng 

suốt mà hành động thì làm nên được sự nghiệp thịnh lớn. 

. Chỉ bậc vương giả có quyền cóávị mới làm tới nơi được. Khi 

đã thịnh lớn thì người sáng suốt biết rằng sẽ phải suy nên 

thường lo; nhưng đừng nên lo suông, cứ giữ được đạo trung 

như mặt trời (nội quái Li có nghĩa là mặt trời) đứng ở giữa 
trời thì sẽ tốt. 


Đại Tượng truyện áp dụng vào việc hình ngục, khuyên 
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người trị đân nên sáng suốt mà soi xét tình đân, mạnh mẽ 
xư đoán thì mau xong việc. 


Hào từ. 


l. ØJJL : 38 #Ÿ Ñữ 3: : BÉ BỊ + 1.44 › 
fÈ H li ° 

Sơ cửu: Ngộ kì phối chủ, tuy tuần, vô cửu, vãng hữu 
thượng. 

Dịch: Hào 1, dương: Gáp được người chủ hợp cới mình, 
tuy ngang nhau những không có lỗi, tiến đi thì có công nghiệp 
dũng hhen. 

Giảng: Hào này ở nội quái Li, có đức sáng suốt, có tài (vì 
là dương), ở trên ứng với hào 4 thuộc ngoại quái Chấn, có đức 
hoạt động, mà cũng có tài (dương cương). Bình thường thì 
ứng với nhau, phải một âm một đương mới tốt; ở hào này thì 
khác, cùng là đương cả mà cũng tốt, vì 1 sáng suốt, 4 hoạt 
động. hai hào tương thành, chứ không tương phản, giúp nhau 
làm nên sự nghiệp lớn được. Hai hào ngang nhau, biết châm 
chước ý kiến nhau là điều tốt cho sự hợp tác; nếu một bên 
cầu thắng, một bên chỉ nhường, thì không còn là hợp tác 
nừa, khó thành công lớn được. 


2/6 —:  REäš: HIhB+4-: #&› 
HIẾX': HỆ ' ‹ 
lục nhị: Phong kì bỏ, nhật trung kiến đấu; vãng, đắc 
nghỉ tật, hữu phu phát nhược, cát. 


Dịch: Hào 2, âm: Bị màn che lớn, dày quá, như bạn 
ngày thất trời bị che lấp) mờ thấy sao Bắc đẩu; tiến đi thì bị 
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ngờ uà ghét, cứ lấy lòng chí thành mà cảm hóa được người 
trên thì tối. 


Giảng: Hào âm này ở giữa quẻ Li, đắc trung đắc chính; 
nhưng kẻ ứng với nó là hào 5, âm nhu bất chính, không giúp 
được nó, không tin nó; nó như một hiển thần gặp một ám 
chúa, nên ví với mặt trời (que Li) bị mây mù che dày. Có 
muốn theo 5ð thì bị 5 nghĩ ky và ghét; chỉ có cách giữ vững 
đức trung trinh, lấy lòng chí thành mà đối xử với 5, rồi sau 5 
sẻ tính ngộ. Chữ 4 nhược ở đây trỏ hào 5. 


3.JL= : #Eib›: H'I†hN‡k: fữ#ft#z 
l:› 8= 
Cửu tam: Phong kì bái, nhật trung kiến muội, chiết kì 
hữu quăng, vô cửu. l 
Dịch: Hào 3 dương: bị màn che bhín mít, ban ngày mà 
thấy sao nhỏ thuội) gẫy cánh tay phái, không có lỗi. 
Giáng: Hào này dương cương, ở trên cùng quẻ L¡ là người 
sáng suôt. có tài; nhưng hào trên cùng ứng với nó lại bất tài 
(âm nhu), không giúp gì được nó; đã vậy nó còn bị hào 4 che 
ám, hoàn canh còn tệ hơn hào 2 nữa, cho nên bảo là bị tấm 
màn che kín mít, ban ngày mà tối như đêm, thấy được cả 
những vì sao nhỏ. Như vậy hào 3 như người bị gẫy cánh tay 
phải (tro hào 6 không giúp gì được nó), nó không có lỗi vì 
hoàn cánh khiến vậy. 


4. jLPU : # Eä#› Htt +}: 8E 
x.. 
Cứu tứ: Phong kì bộ, nhật trung kiến đẩu, ngộ kì di 
chủ, cát. 
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Dịch: Hào 4, dương: BỊ màn che lớn dày quá, như bạn 
ngày mà thấy sao Bắc đấu: gặp được bạn bằng tai uế, tốt. 

Giảng: Hào này đương cương, ở địa vị cao, có thế lập được 
sự nghiệp, nhưng bất trung, bất chính lại bị hào 5 âm nhu, 
hôn ám che lấp hoàn cảnh cũng như hào 2, cùng ban ngày mà 
thấy sao Bắc đầu, nhưng nay được hào 1 ở dưới đồng đức (cùng 
dương cương) bằng vai%ế ứng với nó, cũng coi là tốt được. 


2 “` ¬.. ch 
Lục ngũ: Lai chương, hừu khánh, dự, cát. 


Dịch: Hào ã, âm: Mời những nhân tài giúp mình thì 
được phúc, có tiếng khen, tốt. 


Giảng: Hào này ở địa vị chỉ tôn, âm nhu, không có tài 
tạo được sự nghiệp thịnh lớn, nhưng khá là có đức trung (ở 
giữa ngoại quái), và có hào 3, 4 dương cương, hiền tài ở dưới 
mình, nếu biết mời họ giúp mình thì có phúc và được tiếng 
khen, tốt. 


 —  . ........ 
+ ^A?' =ijZ 8 › lỊs 


Thượng lục: Phong kì ốc, bộ kì gia, khuy kì hộ, huých kì 
vô nhân, tam tuế bất địch, hung. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: Cát nóc nhà rất cao lớn mà 
phòng mình ở lại nhỏ hẹp, bị bưng bít (tự mành không muốn 
ai lưi tới uới mình), cho nên nhìn uào cửa, lặng tanh không 
thấy bóng người, ba năm không thấy ai (hoặc không giác 


ngộ), xấu. *ẻ 


Giảng: Hào này khó hiểu, mỗi sách giảng một khác, 


Nguyễn Hiến Lê 483 


chúng tôi theo cách hiểu của Phan Bội Châu vì hợp với Tiếu 
Tượng truyện hơn cả. 

Hào này âm nhu, như người hôn ám, mà ở trên cùng, có 
địa vị rất cao, y như người cất nhà, nóc rất. cao (địa vị cao), 
mà buông mình ở lại thấp hẹp (bản tính âm nhu), thế là tự 
mình che lấp mình, nền không ai lui tới với mình, do đó mà 
đứng ở cửa nhìn vào, không thấy bóng người, ba năm không 
thấy ai (hoặc ba năm vẫn không giác ngộ: địch là thấy rò). 
Không gì xấu hơn. 


Tên quẻ là thịnh lớn, rất tốt mà không có hào nào thật 
tốt, hào nào cũng có lời rần đe. Cổ nhân muốn cảnh cáo 
chúng ta ở thời thịnh lớn, có phúc thì cũng có sắn mâm họa 
phải cần thận lắm mới được. 

Các quẻ khác, thường hào dương ứng với âm, âm ứng 
với dương mới tốt; que này trái lại, đương ứng với đương 
(như 1 và 4) mới tốt. Đó cũng là một lời khuyên nữa: ở thời 
thịnh, người ta thường vì quyền lợi chia rẽ nhau mà hóa suy, 
phải biết đồng đức, đồng tâm với nhau. thì mới tránh được 
họa. 
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56. QUÉẺ HỎA SƠN LỮ 
Trên là L¡ (lửa), đưới là Cấn (núi) 


Thịnh lớn đến cùng cực thì phải suy, đến nỗi mất chỗ ở, 
phải đi ở đậu đất khách, cho nên sau quẻ Phong tới quẻ Lữ. 
Lừ là bỏ nhà mà đi tha phương. 


Thoán từ: 


JK : 21 s JK BH Eí © 
Lữ: Tiểu hanh, Lữ trinh, cát, 

Dịch: Ở đậu: hơi hanh thông. Đi ở đậu mà giữ đạo 
chính thì tốt. 

Giảng: Chỗ ở của lửa là mặt trời hay lò, chứ không phải 
ở trên núi: trên núi lâu vẫn có đám lửa cháy rừng hay đốt 
rừng, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Cho nên dùng cái 
tượng lửa (L1) ở trê¡. núi (Cấn) để chỉ cảnh bỏ nhà mà đi ở 
đậu quê người. 

Cảnh đó là cảnh bất đắc dĩ, nhiều lắm chỉ có thế hơi 
hanh thông được thôi, nếu người đi ở đậu biết giữ đức trung, 
thuận, như hào ð, yên lặng như nội quái Cấn, sáng suốt 
như ngoại quái L¡, Hào 5 đắc trung mà lại là âm ở giữa hai 
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hào đương, biết thuận theo dương. Cái đạo ở đậu là mềm 
mỏng, đừng làm cao để người ta khỏi ghét; nhưng mặt khác, 
cùng phải yên lặng sáng suốt giữ tư cách, đạo chính của 
mình để người ta khỏi khinh. Giữ cho được nghĩa lí trong 
hoàn cảnh đó thật là khó (Lữ chỉ thời nghĩa, đại hi tai: lời 
Thoán truyện). 

Đại Tượng truyện cũng lại áp dụng vào việc hình pháp, 
khuyên phải xử đoán sáng suốt (Li) và thận trọng (như Cấn), 
đừng giam tội nhân quá lâu trong ngục (Quân tử di minh 
thận dụng hình, nhí bất lưu ngục). 

Hào từ. 


I.ØJ7 : 1£ I8 : Hữ RE Bï RVƒ⁄ ‹ 
Sơ lục: Lữ tỏa tỏa, tư kì sở thủ tai. 

Dịch: Hào 1, âm: Ở đậu mà tư cách nhỏ nhẹn, tẳn mắn 
tức là tự chuốc lấy học. 

Giáng: Hào này âm nhụ, ở vị thấp nhất, ví với người chí 
đã cùng, tư cách hèn hạ đối với chủ nhà mình ở đậu mà tham 
lam, tắn mắn, khiến người ta ghét, như vậy là tự rước họa 
vào mình. 


7x—: Ä#KRIˆ*ZX : H8 › f##› g 

Lục nhị: Lữ tức thứ, hoài kì tư, đắc đồng bộc, trinh. 

Dịch: Hào 2, ám: Ở đất khhúch, được chỗ trọ an lành, gtữ 
được tiên bạc, lại có đây tớ tin cẩn. 


Giảng: Ở đất khách nên như thuận, mà hào này âm 
nhu, đắc trung, đắc chính, trên lại ứng với hào 5 cùng âm 
nhu, đắc trung mà lại văn minh (ở ngoại quái Li), như gặp 
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được chủ nhà tốt, mình có chỗ trọ an lành, lại giữ được tiền, 
có đầy tớ tin cẩn, mọi việc đều tốt cả. 


3.JU— : #4.  E2X. SH KH, H, l§ 
Cửu tam: Lữ, phàn kì thứ, táng kì đồng bộc, trinh lệ 


Dịch: Hòo 3, dương: Ở đất khách, mà thự mình) đốt chỗ 
trọ, mát đây tớ, dù chính đúng cũng nguy. 


Giảng: Hào này quá cương (đương ở vị dương), bất trung, 
ở đất khách như vậy không tốt, vị lại khá cao, có ý tự cao, bị 
chủ nhà trọ đuổi, như vậy không khác gì tự đốt chỗ trọ của 
mình, đầy tớ cũng không ưa mình, mất lòng cả người trên kẻ 
dưới, dù mình có chính đáng, cũng nguy. 


4. LH : JK-TE › 1#. ø › 11 
Cứu tứ: Lữ vu xử, đắc kì tư phủ, ngã tâm bất khoái. 
Dịch: Hào 4, dương: Tới đất khách, được chỗ ở tạm, có 


tiên của uà đô hộ thân (tượng trưng bằng cái búa), nhưng 
trong lòng không uui. 


Giảng: Tuy đương cương nhưng ở vị âm, lại ở dưới cùng 
ngoại quái, là biết mềm mỏng, tự hạ, tức biết xử thế, cho nên 
được chỗ ở tạm, có tiền của, vật liệu để phòng thân, nhưng ở 
trên hào 5 âm nhụ không giúp đỡ gì được 4, ở dưới hào 1, ứng 
với 4 âm nhu, lại thấp hèn, cũng chẳng giúp đỡ 4 được gì, vì 
vậy là lòng 4 không vui. 


Các sách cho “f phú” là cái búa sắc bén, và giảng là: lữ 
khách tới nơi, không có quán trọ, chỉ có mảnh đất gai góc, 
phải dùng búa bén để phá bụi bờ mà làm chỗ ở, nên trong 
làng không vui. 


, 
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5.7ễš:: BƒẾ › —SU ›: ÍÊÐ Ẩn ° 
Lục ngũ: Xạ trĩ, nhât thỉ vong chung dĩ dự mệnh. 

Dịch: Hào 5, âm: Bắn con trĩ, mất một mũi tên, sau 
được khen oà phúc lộc (hoặc chức uỳ: mệnh). 

Giảng: Thường hào 5 trỏ ngôi vua, nhưng nếu vua mà 
làm lữ khách thì là vua mất nước, cho nên chỉ nên coi là một 
lữ khách thôi, một lữ khách văn minh (ở ngoại quái Lì), 
nhũn nhặn, mềm mỏng (âm nhu) được lòng mọi người (đắc 
trung), như vậy tất được tốt đẹp như bắn được con trĩ (một 
loài chim đẹp - tượng quẻ Lï), tốn hao không mấy mà được 
tiếng khen, và phúc lộc. 


6. E7: §?⁄H&› XA 6L S5 
MẸ › #“4ˆ^T# Ø : Js 

Thượng cửu: Điểu phần kì sào, lữ nhân tiên tiếu hậu hào 
đào, táng ngưu vu dị, hung. 

Dịch: Hào trên cùng, dương: Con chim cháy mất tổ, người 
lữ hành trước cười, sau kêu khóc, 0ì láu táu (uô ý) đánh mất 
con bò (đức nhu thuận), xấu. 

Giảng: Thân phận ở đậu mà lại ở trên chủ nhà, đã là 
nghịch cảnh rồi, đã vậy lại quá cương (hào dương), mất lòng 
người, tất bị đuối đi, như con chim cháy mất tổ. Mới đầu hớn 
hở, vì được ở trên người, sau phải kêu khóc vì mất chỗ trọ. 
Sở di vậy vì khinh dị đánh mất đức nhu thuận (tượng bằng 
con bò) rất cần ở thời ở đậu. 


#« 


Cuối quê Lữ này, cụ Phan Bội Châu có ghi cảm tưởng: 
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“Xử cảnh khốn nạn không gì bằng Lữ, thiệp thế rất khó 
khăn cũng không gì bằng Lữ. Tạp qui (truyện) nói rằng: 
“Lữ là ít người thân yêu, là đường cùng khốn của người vậy: 
Lữ qua thân đã, nhân chi cùng dã”. 

“... Tuyển sáu hào không một chữ cát, chữ hanh nào cả... 
Dớ sinh gặp hồi đen rủi, gởi thân ở đất khách quê người... 
may khỏi tai họa là hạnh phúc đã lớn rồi. Vậy nên trung 
chính như Lục nhị (hào 9, âm), văn minh nhu trung như Lục 
ngủ (hào ð, âm) mà hào từ không cho chữ cát hanh. Huếống gì 
quá cương, bất trung như Cửu tam (hào 3, dương), Thượng 
cửu (hào trên cùng, dương) nữa ru? Vậy nên người ở vào thời 
Lữ, nên mang chặt lấy hai chữ nhu, trung làm bùa hộ thân”. 


Đọc lời của Cụ, chúng tôi vô cùng cảm thán. Trong mấy 
chục năm, vì quốc gia, dân tộc, Cụ gởi thân quê người, gặp 
biết bao cảnh tủi nhục, nỗi gian nguy, rốt cuộc cũng không 
tránh khỏi tai họa, nhưng lúc nào cũng giữ được tư cách, khí 
phách chí hướng. Ai hiểu được tình cảnh lữ thứ, hiểu được 
quẻ Lữ hơn Cụ? 
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57. QUẺ THUẦN TỐN 


Trên dưới đều là Tốn (gió, thuận) 


Lâm vào cảnh ở quê người thì thái độ nên thuận tòng 
người, cho nên sau quẻ Lữ tới que Tôn. Tốn là gió mà có 
nghĩa là thuận, là nhập vào. J. Legge và R. Wilhlem đều 
dịch Tốn là nhập vào. 


Thoán từ: 


+: /›}#: #JäífŒ›: 5A s 
Tốn: Tiểu hanh, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân. 

Dịch: Thuận thì hơi được hanh thông, tiến hành thì có 
tợi, lựa bậc đạt nhân mà tin theo thà có lợi. 

Giảng: Quê này có một hào âm ở dưới hai hào đương, là 
âm phục tòng dương, nên gọi là Tốn. Tiểu nhân mà phục 
tòng quân tử thì có thể tốt, nhưng phải có việc để tiến hành, 
chứ không phải chỉ ở yên mà tốt, lại phải lựa bậc đại nhân 
(có tài, đức) mà tin theo. Đại nhân trỏ hào 2 và hào 5, cương 
mà đắc trung, tiểu nhân là hào 1 và hào 4.'Nhất là hào 5, 
đắc trung lại đắc chính nữa, 1 và 4 đều phải theo hào đó. 

Đại Tượng truyện giảng: trên là gió, đưới là gió (Tốn), 
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là có hai luồng gió tiếp tục theo nhau. Người quân tử tiếp tục 
xuất phát mệnh lệnh để thi hành chính sự, mà thiên hạ 
phục tòng, cũng như vạn vật ngã theo gió. 

Hào từ: 


I.Ø7x : šX§3R : HIẾY AÁ Z 8: 
Sơ lục: Tiến thoái, lợi vũ nhân chi trình. 


Dịch: Hào 1, ám: Tiến lui tự do, thêm ào cái chí hướng, 
bên của hạng uõ dũng thì có lợi. 

Giảng: Hào này âm nhu ở dưới cùng quẻ Tốn là người 
nhu thuận thái quá, còn nghi ngờ, không cương quyết tiến 
hay lui, không thể làm gì được; Hào từ khuyên phải theo cái 
chí kiên cường của hạng người võ dũng thì mới trị được tật 
nghi hoặc. 


2.7JU—: 3# F: H#t1ữ) #tđ 
2# 

Cửu nhị: Tốn tại sàng hạ, dụng sử vu phân nhược, cát, 
vô cửu. 

Dịch: Hào 2, dương: Thuận nép ở dưới giường, dùng uòo 
uiệc lễ bái, đồng cốt rối ren thì tối, không có lỗi. 

Giảng: Hào dương mà ở vào vị âm thời Tốn (thuận), 
nên quá thuận đến nỗi nép ở dưới giường. May mà đắc 
trung, không phải là kẻ siểm nịnh, mà lại có lòng thành; 
trong việc tế thần, mà như vậy thì tốt, không có lỗi. “Sử” là 
chức quan coi việc tế, “Vu” là chức quan coi về việc trừ tai 
họa, như đồng cốt. “Phận nhược” (rối ren) dùng để tả việc 
cúng tế, cầu thần. 
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3.)L= : #8#⁄' ñ° 
Cửu tam: Tần tốn, lận. 
Dịch: Thuận tòng quá nhiều lần (quá mức), đúng xấu hỗ. 
Giảng: Hào này quá cương (dương ở vị dương) bất đắc 
trung, vốn nóng nảy, kiêu căng, thất bại nhiều lần, sau mới 
làm bộ tự hạ, thuận tòng, nhưng lại thuận tòng quá mức, 
việc gì cũng thuận tòng dù không phải lúc, đáng xấu hổ, R. 


Wilhlem giảng: suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần kĩ quá, mà 
không quyết định hành động; xấu hổ. 


4.8 : f#U › HỆ =úh ° 
Lục tứ: Hối vong, điển hoạch tam phẩm. 


Dịch: Hào 4, âm: Hối hận mất dt; đi săn bê, được chia 
cho ba phần. 

Giảng: Hào này âm nhu, hào 1 ứng với nó cũng âm nhu, 
không giúp gì được nó, mà nó lại bị kẹt giữa 4 hào dương ở 
trên và dưới, xấu; nhưng nhờ nó đắc chính, địa vị cao (ở 
ngoại quái, sát hào 5) mà lại có đức tự khiêm, thuận tòng, 
nên được trên đưới mến, chẳng những không có gì hối hận 
mà còn được thưởng công. Thời xưa đi săn về, chia làm 3 
phân (phẩm vật): một phần để làm đề tế, một phần để đãi 
khách, một phân giao cho nhà bếp. Có công lớn mới được 
chia như vậy. 


5.Juii : lí › WU: %5Z#l› 
H Ð fỗ ° 


Cửu ngũ: Trinh cát, hối vong, vô bất lợi, vô sở hữu 
chung. 
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+2#=H:i&=H› #e 
Tiên canh tam nhật, hậu canh tam nhật, cát. 


Dịch: Hào 5, dương: Giữ đạo chính thì tốt, hối hận mất 
dị, không có gì là không lợi; mới đầu không khá mà cuối 
cùng tốt; tịnh nình như) trước ngày canh ba ngày, (đắn đo 
như) sau ngày canh ba ngày, tốt. 

Giảng: Hào này ở thời Tốn, phải thuận tòng, mà bản 
thể và vị đều là dương cả, mới đầu không tất (vô sơ), e có 
điều hối hận; may mà đắc trung, đắc chính, hợp với tư cách 
một vị chủ, cứ giữ đức trung, chính ấy thì sau sẽ tốt (hữu 
chung), hối hận mất hết mà không có tì không lợi. Tuy 
nhiên, muốn kết quả được tốt thì trước khi hành động, canh 
cải, phải định ninh cân nhắc cho kĩ, rồi sau khi canh cải 
phải khảo nghiệm, chu đáo, 

Trong thập can: Giáp, ẤC, Bính, Định, Mậu, Kỉ, Canh, 
Tân, Nhâm, Quí, Canh đứng hàng thứ 7, quá giữa, tới lúc 
phải thay đối (chữ Canh trong hào từ /š cũng dùng như chữ 
Canh É_ là thay đổi). 


Ba ngày trước ngày Canh là ngày Đính, chữ Định 'T 
này mượn nghĩa chữ Định 9T (định ninh); ba ngày sau ngày 
Canh là ngày Qưí, chữ quí này Ö‹ mượn nghĩa chữ gui j£ 
(quï đạc là đo lường). 


Cách dùng chữ ở đây cũng như cách dùng chữ trong 
Thoán từ quả Cổ. 


6. L7L: $5 ƒr 7Ä T, 5§H: # /#, gị IM. 


Thượng cứu: Tốn tại sàng hạ, táng kì tư phủ, trinh hung. 
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Dịch: Hảo trên cùng, dương: Thuận nép ở dưới giường, 
mất đồ hộ thân, cứ giữ thói xấu đó thì càng bị họa. 


Giảng: Ở trên cùng quẻ Tốn là thuận tòng đến cùng cực 
như kẻ nép ở dưới giường; tới nỗi đức dương cương - ví với đề 
hộ thân (tư phủ) của mình cũng mất luôn. Cứ giữ thói xấu xa, 
đê tiện, siểm nịnh đó thì càng bị họa. 
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58. QUẺ THUẦN ĐOÁI 
Trên dưới đầu là Đoái (chằm, hòa duyệt) 


Tốn có nghĩa là nhập vào, hễ nhập được vào lòng nhau, 
hiểu lòng nhau, thì mới ưa nhau mà hòa duyệt, vui vẻ với 
nhau, cho nên sau quẻ Tốn tới quê Đoái. Đoái là chằm mà 
cũng có nghĩa là hòa duyệt. 


Thoán từ. 
ng š =. , Ä|| =I 


Đoái; Hanh. Lợi trinh. 

Dịch: Vựi thì hanh thông. Hợp đạo chính thì lợi. 

Giảng: Đoái là chằm, cũng là thiếu nữ. Nước chằm làm 
cho cây cỏ vui tươi, sinh vật vui thích; thiếu nữ làm cho con 
trai vui thích. Vui thích thì hanh thông, miễn là phải hợp 
với đạo chính; phải ngay thẳng, thành thực, đoan chính. 
Đoái có hai hào đương ở phía trong, một hào âm ở ngoài, 
nghĩa là trong lòng phải thành thực rồi ngoài mặt nhu hòa, 
như vậy là hợp với đạo chính, tốt. 

Thoán truyện: giảng rỡng ra: vui vẻ mà hợp với đạo chính 
thì là thuận với trời, hợp với người. Vui vẻ mà đi trước dân thì 
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dân quên khó nhọc; vui vẻ mà xông vào chốn nguy hiểm thì 
dân quên cái chết mà cùng xông vào; đạo vui vẻ (làm gương 
cho dân) thật lớn thay; khuyến khích dân không gì bằng. 

Đại Tượng truyện thiên về sự tụ thân, khuyên người 
quân tử nên họp bạn cùng nhau giảng nghĩa lí, đạo đức, rồi 
cùng nhau thực hành (dĩ bằng hừu giảng tập), để giúp ích cho 
nhau mà hai bên cùng vui vẻ. 


Hào từ. 


l. ØJ?L: fH®%'; ñ° 
Sơ cửu: Hòa đoái, cát. 

Dịch: Hào 1, dương: Hòa thuận, Uui uẻ, tốt. 

Giảng: Dương ở dưới cùng quẻ Đoái là quân tử mà khiêm 
hạ, ở trên lại không tư tình với ai (vì 4 cũng là dương, không 
phải là âm, tiểu nhân), nên chỉ dùng đạo chính mà hòa 
thuận vui vẻ với mọi người, tốt. 


2.1U2—: #®#›: ã'› EU › 
Cửu nhị: Phu đoái, cát, hối vong. 


Dịch: Hào 2, dương: Trung trực mà 0ui 0ẻ, tốt, hối hận 
mút đi. Ẵ 


Giảng: Ở gần hào 3, âm nhu, tiểu nhân, nhưng hào 2 này 
đã dương cương mà lại đắc trung, cho nên có đức thành thực 
cương trung, không nhiễm xấu của hào 3, không bị hối hận. 


3.2x=:?:#› BỊs 


Lục tam: Lai đoái, hung. 
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Dịch: Hào 3, đm: Quay lại cầu tui oới người ở dưới, xấu. 

Giáng: Âm nhu, bất trung bất chính, là hạng tiểu nhân 
tìm vui mà không giữ đạo; là phận gái ở giữa bốn người con 
trai (4 hào dương, 2 ở trên, 2 ở dưới), cầu vui với 9 người ớ 
trên, thì không dám vì phận thấp, phải quay lại cầu với 2 
người ở dưới, nhưng họ cũng không thèm, vì hào 1 cương trực 
mà chính, hào 2 cương trực mà trung, kết quả là xấu. 


4. JLUN : f®% › E35 ›' 7! J§› Bãc 
Cửu tứ: Thương đoái, vị ninh, giới tật, hữu hỉ, 

Dịch: Hào 4, dương: Cân nhắc xem nên cầu 0ui ở phía 
nào mà chưa quyết định được, rồi sau theo chính bỏ tà, 
đáng mừng. 

Giảng: Dương cương mà ở vị âm, chưa thật là quân tử, ở 
trên thừa tiếp hào 5 vừa trung vừa chính, nhưng ở dưới lại 
gần hào 3, tiểu nhân, cho nên mới đầu do dự, cân nhắc xem 
nên hướng về phía nào; nhưng nhờ có đức dương cương, đồng 
đức với 5, nên sau hướng về 5, quyết tâm bỏ tà theo chính, 
thật đáng mừng. 


5.7L1H: #“T#l: §§- 
Cửu ngũ: Phu vu bác, hữu lệ. 

Dịch: Hào 5, dương: Nếu tin kẻ tiểu nhân mà tiêu mòn 
(bác) hết đức trung chính của mình thì nguy. 

Giảng: Hào này dương cương, trung chính, địa vị chí 
tôn, ở vào thời Đoái và thân cận, với hào trên cùng âm nhụ 
là kẻ tiểu nhân làm chủ sự vui, rồi ham vui bậy bạ thì nguy; 
đây là lời răn kẻ trị nước. 
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6. F7\ : 5|? s 
Thượng kệ Dẫn đoái. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: Đem sự oưi thú tới. 
Giảng: Ở trên cùng quẻ Đoái mà âm như là kẻ chuyên 


siểm nịnh, dụ đồ người ta tìm vui một cách bât chính. Tất 
nhiên là xấu rồi, chẳng cần nói. 


Chúng ta để ý: 6 hào thì 2 hào âm là tiểu nhân dụ dỗ 4 
hào dương quân tử, và 4 hào này giữ được chính đạo cả, vì 
Kinh Dịch tin như Khổng Tử rằng muốn làm vui lòng người 
quân tử mà không dùng chính đạo thì không thành công 
(Duyệt chi bất Œ đạo, bất duyệt dã. Luận ngữ XIII 95). 
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59. QUE PHONG THỦY HOÁN 


Trên là Tốn (gió), đưới là Khảm (nước) 


Hòa vui đến cực điểm rồi thì sẽ li tán, vì vậy sau quẻ 
Đoái đến quẻ Hoán. Hoán là lìa, tan tác. 
Thoán từ. 


lŒ& : #2 © Ti f R§ s 


Hoán: hanh. Vương cách hữu miếu, 


HH# & H › #ll 8ï 

lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh. 

Dịch: Lìa tan: hanh thông. Vua tới nhà Thái miếu, uượt 
qua sông lớn thì lợi, giữ đạo chính thì lợi. 

Giảng: Trên là gió, dưới là nước (Khảm cũng có thể hiểu 
là mây - như quẻ Thủy lôi Truân, cũng gọi là Ván lôi truầân); 
gió thôi trên nước (hay mây) làm nước tung tóe ra (hay mây 
-_ tan rä ra), cho nên đặt tên quẻ là Hoán. 

Thường thì nhóm họp mới hanh thông (như quẻ Tuy), 
nhưng l¡ tán cũng có khi hanh thông, chẳng hạn sương mù tụ 
lại nhiều quá, nắng lên, nó tan đi thì tốt, hoặc thời nhiễu 
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loạn, dân chúng tụ họp lại chống đối, phải giải tán đi v.v... 
Hề hợp thời thì tốt, trái lại thì xấu. Muốn cho công việc giải 
tán hanh thông thì nhà cầm quyền phải có lòng chí thành, 
như một ông vua tới nhà Thái miếu; lại phải biết mạo hiểm 
như có gan vượt qua sông lớn; sau cùng phải giữ đạo chính, 
đừng làm những việc bất chính. 


Thoán truyện giảng ý nghĩa hanh thông của quẻ này 
như sau: nội quái vốn là quẻ Khôn, một hào đương của quê 
Càn vào thay hào 2 qué Khôn mà thành quẻ Khảm; ngoại 
quái vốn là quẻ Càn, hào 1 quê Khôn vào thay hào 1 quẻ 
Càn, thành quẻ Tốn. Vậy là trong trùng quái Hoán có một 
hào đương cương ở trong, một hào âm nhu ở ngoài, mà hào 
này đắc vị, thuận theo 2 hào dương ở trên nó để tiến lên, 
như vậy là tốt. 

Vượt qua sông lớn mà có lợi vì quẻ có cái tượng gỗ (Tốn 
cũng là cây, gỗ) ở trên nước, tức thuyền ở trên nước; nhờ 
thuyền mà qua sông được. Nghìa bóng là nhờ người có tài mà 
làm nên việc lớn. 

Đại Tượng truyện bàn rộng ra, khuyên sau khi giải tán 
rồi lại nên nghĩ tới việc nhóm họp lại, mà muốn nhóm họp, 
thống nhất nhân tâm thì nên đặt lễ tế Thượng đế, tế Tế 
tiên. 

Hào từ. 


I.Ø]7S: HP: RnE ' te 
Sơ lục: Dụng chứng, mã tráng, cát. 
Dịch: Hòo 1, ám: Dùng con ngựa mạnh để cứu uớt, tốt. 
Giảng: Ở đầu thời l¡ tán, còn có thể gom lại được; hào 
này âm nhu, kém tài, không đủ sức, nhưng trên có hào 2 
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dương cương đắc trung, ÿ thác vào được, như đi đường xa có 
con ngựa khỏe, cho nên tốt. 


2.JL—:ïR› # H1g› EU s 
Cửu nhị: Hoán, bôn kì kỉ, hối vong. 
Dịch: Hào 2, dương: Lúc l¡ tán, nên dựa uào hào 1 làm 
ghế ngôi thì hối hận mất đi. 
Giảng: Thời này là thời li tán rồi, dễ có việc ăn năãn; 
hào này đương cương đã giúp được cho hào 1, bây giờ nên 
dựa vào 1 làm ghế ngồi, đỡ đân nhau thì khỏi phải hếi hận. 


3.7š=: WEB › Z1 ‹ 
Lục tam: Hoán kì cung, vô hối. 

Dịch: Hào 3, âm: đánh tan lòng riêng tây của mình đi 
thì không hối hận. 

Giảng: Hào này âm nhu, bất trung, bất chính, là người 
có lòng vị ki, nhưng ở vị dương lại được hào trên cùng chính 
ứng với nó, mà có lòng lo việc đời (vì là dương cương); nếu 3 
bỏ tính vị kỉ đi, lo gánh việc đời với hào trên cùng, thì sẽ 
không hối hận. 


4./SƑH : 8 R EÝ › 7í s #8 HH › 
BE E- Fh Lai 9 
Lục tứ: Hoán kì quần, nguyên cát. Hoán kì khâu, phỉ di 
SỞ tư. 
Dịch: Hào 4, âm: Giải tán bè phái của mình đi, rất tốt. 
Vì như uậy lò giải tán cái nhỏ để tập hợp cát lớn lại thành 
gò đống; điều đó người thường không thể nghĩ tới được. 


Giảng: Hào này âm nhu, thuận, giúp đỡ hào ð5 vừa 


Nguyễn Hiến Lê 501 


cương vừa đắc trung, như vị đại thần giúp một minh quân, 
mà biết giải tán bè phái của mình đi (sở dĩ nói vậy vì hào 
1 ở dưới không ứng viện với 4, cũng như 4 không còn bè 
phái), để đoàn kết, tập hợp cả quốc dân mà cùng lo cứu 
nước; như vậy là giải tán cái nhỏ để gom cái lớn lại thành 
gò dông, rất tốt. Người thường không hiểu được lẽ đó mà 
chê sao lại giải tán đảng của mình. Muốn vậy phải là người 
đắc chính (âm ở vị âm) như 4,-và đắc trung, cương cường 
như hào 5. 


3. JU †L : ¡† kW, 4+, Xe 
Cứu ngũ: Hoán hãn kì đại hiệu, hoán vương cư, vô cữu. 
Dịch: Hào 5, đương: ban bố hiệu lệnh lớn khắp nước 
như mô hôi phát ra ở khắp thân thể, phát hết kho lẫm của 
uua để chu cấp cho dân, không có lỗi. 


Giảng: Năm chữ “Hoán hãn kì đại hiệu” tối nghĩa. Chu 
Hi giảng là hủy bỏ các hiệu lệnh trước đi, những hiệu lệnh 
đó như mồ hôi, chảy ra mà không trở lại”. Chúng tôi theo 
Phan Bội Châu mà dịch như trên là ban bố hiệu lệnh đi 
khắp nơi. J. Legge và R. Wilhlem cũng hiểu như vậy, nhưng 
giang là những hiệu lệnh đó cứu nguy được cho đân như 
người bị bệnh mà phát tán, làm cho mẻ hôi toát ra vậy. 

Ba chữ sau: “hoán vương cư” nghĩa đễ hiểu: vua nên tán 
tài để tụ dân, cũng như hào 4, giải tán bè phái để tụ dân, đầu 
là chính sách tốt ở thời li tán cả. 


6. ELjJL: & R f2 › HH: ##4› 


Thượng cửu: Hoán kì huyết khử, địch xuất, vô cửu. 
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Dịch: Hào trên càng, dương: Tan (trừ) được múdu tuết 
thương củ), thoát khỏi hình sợ (chữ Êðö đây nên đổi làm chữ 
dịch li là kính sợ), khó 

Giảng: Hào này ở cuối thời l¡ tán, sắp hết xấu; nó có tài 
(dương cương), lại được hào 3 ứng viện, cho nên nó thành 
công, trừ được vết thương ì¡ tán và thoát khỏi cảnh lo sợ. 


có lỗi. 


= 


bo 


Phan Bội Châu so sánh quẻ này với quê Tụy, đại ý 
như sau: 


Tụy và Hoán là hai thời trái ngược nhau, một thời nhóm 
họp, một thời ba tan, nhưng thời nào cũng hanh thông được 
cả, miễn là biết hành động hợp lúc và có lòng chí thành: 
Thoán từ hai quẻ đễu có 4 chữ: “Vua tới Thái Miếu”, nghĩa là 
phải chí thành như nhà vua khi vào tế ở Thái miếu. 

Nhưng hai quẻ khác nhau ở chỗ: Tụy có 4 chữ: “lợi kiến 
đại nhân”, Hoán có 4 chữ: “lợi thiệp đại xuyên” vì ở thời Tuy, 
thuận cảnh, chỉ cần có người tài đức là làm nên việc còn ở 
thời Hoán, nghịch cảnh, phải có tài đức mà lại phải mạo 
hiểm nữa. Đó là thâm ý của cổ nhân. 

Sáu hào quẻ Hoán ý nghĩa rất phân minh: hào 1, còn 
mong cứu chữa được; hào 2 li tán đã nhiều rồi, chưa cứu được; 
hào 3 có thể bắt tay làm việc, muốn vậy phải bỏ lòng vị kỉ đi; 
hào 4, phải giải tán bè phái để đoàn kết toàn dân; hào 5 
phải ra hiệu lệnh mới, ban phát của riêng, hào 6 thì thành 
công. Quan trọng nhất là lời khuyên hào 4 và 5. 
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60. QUẺ THỦY TRẠCH TIẾT 


Trên là Khảm (nước), đưới là Đoái (chăm) 


Không thể để cho li tán hoài được, tất phải chặn bắt lại, 
tiết chế lại, cho nên sau quẻ Hoán tới quẻ Tiết. 


Thoán từ. 


ññ : T ° 1 ñU {` HỊ ER ° 
Tiết: Hanh. Khổ tiết bất khả trinh. 


Dịch: Tiết chế thì hanh thông. Nhung tiết chế đến mức 
cực khổ thì không ơi chịu được lâu. 


Giảng: Theo tượng quẻ, trên chằm có nước; bờ chằm 
hạn chế số nước chứa trong chằm, cho nên đặt tên là quẻ 
Tiết. 

Cái gì cũng vừa phải thì mới tốt, thái quá cũng như bất 
cập đều xấu cả. Quẻ này có ba hào cương, ba hào nhu, không 
bên nào quá; lại thêm hào 2 và hào 5 đều là đương cương mà 
đắc trung, như vậy là xử sự được trúng tiết, cho nên việc gì 
cũng hanh thông. Nhưng tiết chế quá, bắt người ta khổ cực 
thì không ai chịu được lâu, như vậy không còn hanh thông 
nữa. 
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Thoán truyện khuyên nhà cảm quyền nên theo luật 
tiết chế của trời đất: bốn mùa thay đổi, nắng mưa, nóng lạnh 
đều có chừng mực, mà trị dân: hạn chế lòng ham muốn, tính 
xa xï của con người, bắt dân làm việc vừa sức thôi, như vậy 
không tốn của cải, không hại dân (Tiết đi chế độ, bất thương 
tài, bất hại đân). Lời đó giống lời khuyên trong Luận ngữ: 
“Tiết dụng nhi ái đân” (dè đặt trong việc tiêu dùng mà yên 
dân). 

Đạt tượng truyện khuyên người quân tử (quân tử ở đây 
trỏ hạng người trị dân) đặt ra số, độ, nghĩa là hạn định một 
chừng mực nào đó trong sự làm việc và hưởng thụ của dân, 
tùy đạo đức, tài nghệ của mỗi người. (Quân từ, di chế số độ, 
nghị đức hạnh). Như vậy là Đại Tượng truyện đã cho chữ tiết 
một tác dụng rất lớn: tiết chế có nghĩa gần như kế hoạch hóa 
ngày nay và có mục đích thì hành sự công bằng trong xã hội, 
như lời Đại Tượng truyện quẻ Khiêm (xứng vật bình thí: cho 
sự vật được cân xứng, quân bình). 

Hào từ: 


l.Ø)JU: THỊ E› Xã#£ 
Sơ cửu: Bất xuấ:. hộ đình, vô cửu. 
Dịch: Hào 1, dương: không ra khỏi sân ngõ, không có lỗi. 
Giảng: Hào này dùng chữ tiết với nghĩa tự mình tiết chế 
mình, tức đè đặt. Ở vào thời Tiết chẽ, làm việc gì cùng phải 
đúng mức (trúng tiết) mới tốt. Hào 1, dương cương, đắc chính, 
ở đầu thời Tiết chế, biết thận trọng, không ra khỏi sân ngõ, 
vì biết là thời chưa thông, hãy còn tắc, như vậy là đúng với 
đạo tiết chế, không có lỗi. Hai chữ “hộ đình” chúng tôi dịch 
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theo nghĩa “ngoại hộ ch¡ đình” của Chu Hi. J. Legge địch là 
không ra khỏi cái sân ở ngoài cái cửa (door); R. Wilhlem 
dịch là không ra khỏi cái sân và cái cửa (đoor). 


2.7L— : ®tiFlEE › BI s 
Cửu nhị: Bất xuất môn đình, hung. 


Địch: Hào 2, dương: không ra khỏi cái sản ở trong 
cửa, xấu. 


Giảng: Hào này đáng lẽ ra giúp việc được, vì thời đã 
khác thời của hào 1 đã thông rồi không tắc nữa mà lại được 
hào 5 ở trên cũng dương như mình giúp sức cho; vậy mà đóng 
cửa không ra cũng như 1, hành vi đó xấu (hung). 


Chữ môn J. Legge và R. Wilhlem đều dịch là gœe, cửa 
ngõ, tức cửa ở ngoài cùng. 7 Hải chỉ giảng: cửa có một 
cánh gọi là hộ, hai cánh gọi là môn, tôi không biết cái nào 
là cửa ngõ, cái nào là cửa nhà. Phan Bội Châu không phân 
biệt thế nào là môn, là hộ, dịch là cửa hết. Điểm đó không 
quan trọng, chỉ cần hiểu đại khái là không ra khỏi nhà, 
không đi đâu. 


3.7: 1t8ñ2mz › HỊ 8Š #ïi› 4s 
Lục tam: Bất tiết nhược, tắc ta nhược, vô cừu. 

Dịch: Hào 3, âm: không dè dặt (tự tiết chế mình) mà 
phải than uấn; không đổ lỗi cho ai được. 

Giảng: Âm nhu, bất trung bất chính, lại cưỡi lên hai 
hào dương, mà muốn tiến tới cõi nguy hiểm (quẻ Khảm ở 
trên), như vậy là không biêt dè đặt, tự tiết chế, rước vạ vào 
thân, còn đổ lỗi cho ai được nữa. 
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4.7SPH : # Ã] › #o 
Lục tứ: An tiết, hanh. 
Dịch: Hào 4, ám: Vui oẻ tự tiết chế (không nuễn cưỡng), 
hanh thông. 


Giảng: Nhụ thuận, đắc chính, vâng theo hào 5, thực tâm 
dè dặt, tự tiết chế đúng thời. cho nên hanh thông. 


371L: HñữB›' # ° 8# 8MẪmú 
Cứu ngũ: Cam tiết, cát. Văng hữu thượng. 

Dịch: Hào 5, dương: Tiết chế mà uui uẻ (cho là ngon ngọt) 
thì tốt. Cú thế mà tiến hành thì được người ta trọng, khen. 

Giảng: Hào này ở vị chí tôn, làm chủ quẻ Tiết, có đủ các 
đức dương cương trung chính tự tiết chế một cách vui về, 
thiên hạ noi gương mà vui vẻ tiết chế, cho nên tốt; và cứ thế 
mà tiến hành thì có công lớn, đáng khen. 

6. 7S: #80: HI› E8U s 
Thượng lục: Khổ tiết, trinh hung, hối vong. 

Dịch: Hào trên cùng, âm: Tiết chế mà tới nuức cực bhổ, 
nếu cứ giữ mãi (trinh) thói đó thì xấu. Nếu biết hối hộn, bớt 
thái quú địt thì hết xếu. 

Giảng: Hào này trái với hào trên, vì ở trên cùng quẻ 
Tiết, có nghĩa là tiết chế thái quá, tới cực khố, không ai chịu 
được hoài như vậy. 

Hai chữ “hối vong” ở đây không có nghĩa thường dùng là 
hối hận tiêu tan đi, mà có nghĩa là nếu hối hận thì cái xấu 
(hung) sẽ tiêu tan đi. 
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Sau một cuộc li tán, phong tục suy đồi, kinh tế cùng 
quẫn, cho nên phải tiết dục, tiết chế nhu cầu. Nhưng tiết chế 
một cách vừa phải thôi (không nên thái quá) mà hợp thời thì 
mới tốt. Chúng ta nhận thấy 6 hào chia làm 3 cặp: 1 và 2 
liền nhau mà ! tốt, 2 xấu; 3 với 4 liền nhau mà 3 xấu, 4 tốt; 
5 và 6 liền nhau mà 5 tốt 6 xấu; chỉ do lẽ hoặc hợp thời hay 
không, đắc trung, đắc chính hay không. 
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61. QUẺ PHONG TRẠCH TRUNG PHU 


Trên là Tốn (gió), đưới là Đoái (chằm) 


l 


| 


Đã định tiết chế thì người trên phải giữ đức tín để người 
dưới tin theo, cho nên sau quẻ Tiết tới quẻ Trung phu. Trung - 
phu là có đức tin (phu) ở trong (trung) lòng. 


Thoán từ: 


FPT: lX@&ñï ›: flljÈ2JI| › #l| gị s 
Trung phu: Đồn ngư cát, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh. 
Dịch: Trong lòng có đức tin tới cảm được heo uà cá, tốt 
như uậy thì lội qua sông lớn được, giữ đạo chính thì lợi. 
Giảng: Quê này ở giữa có hai hào âm (hai nét đứt), như 
trong lòng trống rỗng (hư tâm) không có tư dục, tư ý; còn 4 
hào dương là nét liền, đặc, thực (trái với hư), mà hào 2 và 
hào ð lại đắc trung (ở giữa nội và ngoại quái), vậy là đức 
trung thực. Do đó mà đặt tên quẻ là Trung phu. 
Theo nghĩa thì trên là Tốn, thuận với người dưới; đưới 
là Đoái, phục tòng người trên, như vậy là cảm hóa được dân. 
Lòng chí thành cảm được những vật ngu, không biết gì 
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như heo và cá. Lấy lòng chí thành; hư tâm mà ứng phó với 
nguy hiểm thì vượt được hết, như qua sông lớn mà ngồi chiếc 
thuyền trống không (hư chu), không chở gì cả, thật là an 
toàn. Phải giữ chính đạo mới tốt. 

Đạt Tượng truyện giảng: gió ở trên, chăm ở đưới, là gió 
(làm) động được nước như lòng thành thực cảm động được 
người. Nên lấy lòng trung thành mà xử việc thiên hạ; như xử 
tội thì xét đi xét lại, tìm cách cứu tội nhân, tha cho tội chết. 

Hào từ: 


1. 2L : › SfU› te 
Sơ cứu: Si cát; nh tha, bất yến. 
Dịch: Hào 1, dương: Liệu tính cho chắc chắn rỗi mới tin 
thì tốt; có lòng nghĩ khác thì không yên. 
Giảng: Hào này mới vào thời Trung phu, tuy ứng với hào 
4, âm nhu, đắc chính là người đáng tin, nhưng bước đâu, phải 
xét cho ki lưỡng xem 4 có đáng tin không, khi đã tin rồi thì 
đừng đối chí hướng, lòng phải định rồi mới tĩnh mà yên được. 


hờn TỐ §B#ñrl›: H ƒ#fdxZ : # 
GÌ 1ƒ Rj › E=ï E Bä IE R¿l ° 

Cửu nhị: Minh hạc tại âm, kì tử họa chỉ; ngã hữu hảo 
tước, ngô dữ nhĩ mĩ chi. 

Dịch: Hào 2, dương: Như con hạc mẹ gáy ở bóng râm, 
con nó họa lạt; lại như tôi có chén rượu ngọn, tôi Cùng anh 
chia nhau. 

Giảng: Hào này ứng với hào ð ở trên, cả hai đều có đức 
đương cương, lại đắc trung đều có lòng thành thực, đều là 
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những hào quan trọng trong quẻ Trung phu; hai bên cảm 
ứng, tương đắc với nhau như hạc mẹ gáy mà hạc con họa lại, 
hoặc như một người có chén rượu ngon mà chia với bạn. 

Theo Hệ từ thượng truyện, Chương VTII, số 5, Khổng Tử 
giải thích ý nghĩa hào này như sau: 

“Người quân tử ở trong nhà mà nói ra, nếu lời nói hay 
thì người ngoài nghìn đặm cũng hưởng ứng, huống chỉ là 
người ở gần;... bành vi từ gần phát ra thì ảnh hưởng hiện 
ngay ở xa... như vậy chẳng nên thận trọng lắm tư?” 

Không Tử đã hiểu rộng “tiếng gáy của con hạc” là lời 
nói hay; và “chén rượu ngon” là hành vi đẹp, mà khuyên 
chúng ta phải thận trọng về ngôn, hành. 


3.7 = : li, H › RE: nìu › 
HÀ, TỊN. 

Lục tam: Đắc địch. hoặc cổ, hoặc bãi, hoặc khấp, hoặc ca. 

Dịch: Hào 3, ám: Gặp được bạn dịch) lực thì dánh trống, 
tui múa, lúc thì chún nàn mà ngừng, lúc thì khúc, lục thì hát. 

Giảng: Hào này âm nhu bất chính, bất trung, ứng với 
hào ở trên cùng, đương cương mà bất trung, bất chính, như 
hai người ăn ở với nhau mà không thành thực, tính tình 
thay đổi luôn luôn, vui đó rồi khóc đó. “(Hoặc cổ hoặc bãi”, có 
người hiểu là: lúc thì cổ võ, lúc thì bỏ đi). 


4.;3H: HS: RBIL1U › 8#‹ 


Lục tứ: Nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cửu. 


Dịch: Hào 4, âm: Trăng mười bốn (gân tới rằm, con 
ngựa bỏ bạn mà tiến lên, không lỗi. 
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Giảng: Hào này đắc chính, thân cận với hào 5, được vua 
tín nhiệm sự thịnh vượng đà gần tới tuyệt đỉnh rồi, như trăng 
mười bốn gần đến ngày rằm. Nó ứng với hào 1, hai bên cặp kè 
nhau như cặp ngựa, nhưng nó biết phục tòng đạo lí, nên sau bỏ 
1, để chuyên nhất với 5, như vậy không có tội lỗi gì. 


5.JUf£: #00: #Ét‹ 
Cửu ngũ: Hữu phu luyên như, vô cữu. 
Dịch: Hào 5, dương: Có lòng chí thành ràng buộc, 
không lỗi. 
Giảng: Như trên đã nói, hào này ở ngôi chí tôn, có du 
đức trung chính, thành tín, được lòng thiên hạ. 


6. EL: ii T7: BïBIe 
Thượng cửu: Hàn âm đăng vu thiên, trình hung. 


Dịch: Hào trên cùng, dương: Tiếng gà lên tận trời, dù có 
chính đảng cũng xấu. 


Giảng: Hào này dương cương, không đắc trung, lại ở vào 
thời thành tín đã cùng cực, đức tin đã suy, vây là có danh mà 
không có thực. Lại thêm không biết biến thông, muốn cỡ giữ 
đức tín (vì có tính dương cương), cho nên ví với con gà không 
là loài bay cao được mà muốn lên tới trời. 


Vậy lòng thành tín vẫn là tốt, nhưng phải đừng thái 
quá mà biết biến thông. Phan Bội Châu nhắc truyện ngụ 
ngôn anh chàng họ Vì (có sách nói là họ Vi) thời Xuân Thu 
hẹn với một người con gái ở dưới câu; người đó không tới, 
nước lên cao, anh ta cứ ôm cột cầu chịu chết. Tín như vậy là 
ngu, không biết biến thông. 
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62. QUE LÔI SƠN TIỂU QUÁ 


Trên là Chấn (sấm), dưới là Cấn (núi) 


Tin (Trung phu) mà làm ngay, không xét điểu tin đó 
phải hay không, thì có thể mắc lầm lỗi, cho nên sau quẻ 
Trung phu tới quẻ Tiểu quá. Quá có hai nghĩa: lỗi; và ra 
ngoài cái mức vừa phải. Thoán từ dưới đây dùng nghĩa sau. 

Thoán từ: 


/»il : '? HE se nJ/]»3SE › 4HJ2kãEe 
Tiểu quá: Hanh, lợi trính. Khả tiểu sự, bất khả đại sự, 
7 5Ñ ' TH E' #WF? kữe 
Phi điểu di chi âm, bất nghi thượng, nghi hạ, đại cát. 
Dịch: Cái nhỏ nhiều hơn: Hanh thông hợp đạo chính thì 
lợi. Có thể làm uiệc nhỏ, không thể làm oiệc lớn. Con chữừn 
bay mà để tiếng kêu lại, không nên lên cao mò nên xuống 
thấp. Người quân tử biết được uậy thì tốt. 
Giảng: Quẻ này trái với quẻ Đại quá số 28. Đại quá có 4 
hào dương ở giữa, 2 hào âm ở dưới cùng và trên cùng, như 
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vậy đương nhiều hơn âm, mà dương có nghìa là lớn, âm là 
nhỏ, cho nên Đại quá có nghĩa là cái lớn (dương) nhiều hơn. 
Tiểu quá có 2 hào dương ở giữa, 4 hào âm ở trên và dưới, như 
vậy là âm - tức cái nhỏ - nhiều hơn đương tức cái lớn; cho 
nên đặt tên là Tiểu quá. Tiểu quá là cái nhỏ nhiều hơn; 
nhưng cùng có nghìa là quá chút ít. 

Bình thường thì vừa phải là hay. Nhưng cũng có khi quá 
một chút lại hay, chăng hạn trong nhà, chỏng tiêu pha nhiều 
quá, vợ chắt bóp một chút để được trung bình; hoặc khi thiên 
về bên tả quá, muốn lấy lại mức trung thì lại nên thiên về 
bên hữu một chút. Nhưng việc gì cũng phải hợp lẽ, hợp thời, 
hợp đạo chính thì mới được. Đó là ý nghĩa câu đầu. 

Câu thứ bai: Chỉ nên “quá” trong việc nhỏ, không nên 
“quá” trong việc lớn; vì việc nhỏ, lỡ có quá một chút, hậu quả 
không tai hại, còn việc lớn mà lỡ quá một chút, mọt Ï¡ có thê 
đi một đặm, hậu qua rát nặng né, như việc nước, lỗi lầm một 
chút có thể gây chiến tranh hoặc sự suy sụp vê kinh tế... 

Thoán truyện giảng: Các hào đương (lớn) đều không đắc 
trung, là quân tử thất thời, không làm việc lớn được. 

Câu thứ ba tối nghĩa, không hiểu sao lại dùng tượng con 
chìm bay ở đây. Mỗi nhà giải thích một khác: Chu Hi bảo 
“trong thực, ngoài hư như con chìm bay”, có lẽ vì cho hai hào 
âm ở dưới như hai chân chim, hai hào âm ở trên như hai 
cánh chim xòe ra? Còn về ý nghĩa thì có người giảng: người 
quân tử ở thời Tiểu quá nên khiêm tốn, không nên có tiếng 
tăm quá lớn, chỉ nên như tiếng chim kêu khi bay, thoáng qua 
mà thôi; mà cũng không nên ở ngôi cao, như con chìm không 
nên bay lên cao. Hai chữ “đại cát”, các sách đều dịch là rất 
tôt; Phan Bội Châu dịch là tết cho người quân tử, nêu đừng 
có tiếng tăm, đừng ở ngôi cao. “Đại” đó trỏ người quân tử. 
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Đại Tượng truyện giảng: Chấn ở trên Cấn là tiếng sấm 
ở trên núi, bị nghẹt vì núi mà thu hẹp lại, nên gọi là Tiểu 
quá. Người quân tử ở thời này chỉ nên làm quá trong những 
việc nhỏ, như có thể quá cung kính, quá thương cảm trong 
việc ma chay, quá tiết kiệm, 


Hào từ: 


I.17š : #8 DAI s 
Sơ lục: Phi điểu đi hung. 
Dịch: Hào 1, ám: Chứmn (nên nấp mà lạU bay, nên xấu. 
Giảng: Hào này âm nhu, bất tài, được hào 4, đương, 
giúp, lại ở thời “hơi quá” (Tiểu quá), nên hăng hái muốn làm 
việc quá, e mắc vạ, cho nên xấu. Chỉ nên làm chim nấp, 
đừng làm chim bay. 


7À: R†H: šRUl: XE 
8: lš RE › 1# ‹ 


Lục nhị: Quá kì tổ, ngộ kì tỉ, bất cập kì quân, ngộ kì 
thần, vô cữu. 

Dịch: Hào 2, âm: Vượt qua ông mà gặp bà; không được 
gặp 0uua thì nên giữ phận bề tôi, như uậy bhông lôi. 


Giảng: Hào này nhụ thuận, trung chính, ở vào thời Tiểu 
quá, có quá một chút mà không lỗi. Nó là âm đáng lẽ cầu 
dương, mà nó lại vượt hai hào dương (3 và 4) để gặp (ứng với 
ö) nghĩa là gặp âm nữa, cho nên Hào từ nói là vượt ông mà 
gặp bà. Hào từ khuyên hào này ở thấp, là phận làm tôi, 
không gặp được vua thì cứ giữ phận bê tôi (đứng vào hàng 
những bề tôi khác). 
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Hào này tối nghĩa, chúng tôi dịch theo Phan Bội Châu; 
Chu Hi giảng là: không gặp được vua thì gặp bề tôi, như vậy 
là giữ được trung, chính, tuy hơi quá (vì muốn gặp vua), mà 
không lỗi (sau gặp bề tôi). Cả hai cách giảng đều không xuôi. 


3. 7L—= : #§ 38lJ ~Z : fÉH\jXzZ › KỊ s 

Cửu tam: Phất quá phòng chi, tòng hoặc tường chi, hung. 

Dịch: Hào 3, dương: Chẳng quá phòng bị (Hểu nhân) thì 
rồi sẽ bị chúng làm hạt đấy. 

Giảng: Thời Tiểu quá; tiểu nhân nhiều hơn quân tử, nên 
để phòng quá cẩn thận thì tốt. Hào này dương cương đắc 
chính là quân tử, nhưng vì quá cương (dương ở vị dương), tự 
thị, không đề phòng cẩn thận nên bị vạ. Hào này xấu nhất 
trong quẻ vì bị 2 hào âm ở trên ép xuống, 2 hào âm ở dưới 
thúc lên, chỉ có mỗi hào 4 là bạn, mà chẳng giúp được gì. 


4. JLPU : 1-2 #bjšŠ x⁄ ' {E lễ ' 2 
?#; 2JH]/‹ 8° 

Cửu tứ: vô cữu, phất quá ngộ chi, vãng lệ, tất giới; vật 
dụng vĩnh trinh. 

Dịch: Hào 4, dương: không lỗi uì không quá dương mà 
uừa đúng uới đạo Ìí thời Tiểu quá; nếu tiến tới thì nguy, nên 
răn uê điều đó, đừng cố giữ đức cương của mình, mà nên 
biến thông. 

Giảng: Hoàn cảnh hào này y hệt hào 3; cũng bị 2 hào 
âm ép ở trên, 2 hào âm thúc ở dưới, và cũng ở chỗ chưa đứt 
được với nội quái, chưa lên hẳn được ngoại quái, đáng lẽ 
cũng xấu, nhưng nhờ 4 tuy dương mà ở vị âm, như vậy là hơi 
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biết mềm dẻo. không quá cương như 3, đúng với đạo lí thời 
Tiểu quá, cho nên không có lỗi, 

Tuy nhiên phải nhớ đừng tiến lên mà theo hai hào âm, 
như vậy là quá nhu mất, sẽ nguy; mà cũng đừng cố chấp giữ 
tính dương cương của mình, mà nên biến thông. 


2Ä 1L: RWTE AXHÍ + E1 EWPS 26: 
®%› HE 2N s 


Lục ngủ: Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao; công dặc, thủ 
bỉ tại huyệt. 


ng 


Dịch: Hào 5, đm: Mây kựt mà không mưữa ở cõi tây của 
ta, ông bắn mà bắt lấy nó ở hang. 

Giảng: Âm dương tiếp xúc với nhau thì mới thành mưa, 
nay âm lên quá cao rồi (hào 5), dương ở đưới, âm dương bất 
hòa, có cái tượng mây kịt mà không mưa ở cõi tây của ta 
(như Thoán từ quẻ Tiểu súc số 9). đại ý là không làm được gì 
cả: vì là âm nhu, bất tài lại ö à' ,chời âm nhiều quá. Chỉ có 
một cách là xuống tìm hào 2, cũng âm, mà làm bạn. Chữ 
“công” (ông) ở đây trỏ hào 5, “bï” (nó) trỏ hào 2; hào 9 ở vị 
âm, tối tăm cho nên ví với cái hang. 


6.7 : #BàŠ Z⁄ : BE “~ : HỊ› 
TC Äñ 8 k Kã 9 


Thượng lục: Phất ngộ quá chỉ, phi điểu li chỉ, hung, thị 
vị tai sảnh. 


Dịch: Hào trên cùng, âm: không đúng uới đạo mà lại sai 
quá, như con chìm bay cao quá, xa quá, sợ bị tai uạ. 


Giảng: Hào này âm nhu, mà hiếu động vì ở ngoại quái 
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Chấn (động), lại ở vào cuối thời Tiểu quá, là thái quá, cho 
nên bão là sai đạo quá; có cái tượng con chim bay cao quá, xa 
quá rỏi; khó kéo lại được mà còn sợ bị tai vạ nữa. Hào 6 này 
âm là tiểu nhân, tiểu nhân mà vượt lên trên quân tử (dương, 
hào 4), cho nên răn là sẽ bị tai họa. 


Quê này khuyên quân tử ở vào thời tiểu nhân quá nhiều 


thì đừng nên quá cương như hào 3, mà nên mềm mỏng một 
chút, biến thông như hào 4. 


518 


63. QUẺ THỦY HỎA KÍ TẾ 


Trên là Khảm (nước), đưới là L¡ (lửa) 


Quá là hơn, tài đức có chỗ nào hơn người trong một việc 
gì đó thì làm nên việc ấy, cho nên sau quê Tiểu quá tới quẻ 
Kí tế. Tế là vượt qua sông, là nên; kí tế là đã vượt qua, đã 
nên, đã thành. 


Thoán từ. 


BE Hf : #/h : HE ° Ø0 # : #4Ñl 
Kí tế: Hanh tiểu, lợi trinh. Sơ cát, chung loạn. 


Dịch: Đã xong: Hanh thông, nếu làm nốt các uiệc nhỏ, 
cố giữ được những uiệc đã thành rôi thì mới lợi. Mới đâu tốt, 
cuốt cùng thì loạn (nát bét). 


Giảng: Trong Thoán từ này, hai chữ “Hanh tiểu”, Chu 
Hi ngờ là “tiểu hanh” mới đúng; tiểu hanh nghĩa là việc nhỏ, 
được hanh thông. Chúng tôi cho cách hiểu của Phan Bội 
Châu (theo Thoán truyện) là đúng hơn, nên dịch như trên. 

Quẻ này trên là nước, dưới là lửa. Lửa có tính bốc lên 
mà ở dưới nước, nước thì chảy xuống, thế là nước với lửa giao 
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với nhau, giúp nhau mà thành công. Cũng như nồi nước để ở 
trên bếp lửa, lửa bốc lên mà nước mới nóng, mới sôi được. 


Lại xét sáu hào trong quẻ: hào đương nào cũng ở vị 
dương, hào âm nào cũng ở vị âm; mà hào nào cũng có ứng 
viện: 1 đương, có 4 âm ứng; 2, âm, có 5, dương, ứng; 3, dương, 
có 6, âm ứng; đâu đó tốt đẹp cả, mọi việc xong xuôi, thế là 
hanh thông. 


Ở vào thời Kí tế, việc lớn đã xong, còn những việc nhỏ 
cũng phải làm cho xong nữa, thì mới thật là hoàn thành. 
Hoàn thành rồi lại phài cố giữ được sự nghiệp; nếu không thì 
chỉ tốt lúc đầu thôi mà rốt cuộc sẽ nát bét. Nghĩa là lúc trị 
phải lo trước tới lúc loạn. 

Thoán truyện giảng mới đầu tốt vì bào 2 ở nội quái có 
đức nhu thuận mà đắc trung; và rốt cuộc sẽ loạn vì ngừng 
không tiến nữa, không đề phòng nữa (chung chỉ tắc loạn). 

Đại tượng truyện cùng căn dặn phải phòng trước lúc 
loạn, lúc suy. 

Hào từ. 


\. Ø1JU: BỊ HfR : iñ HE! 1ã ° 
Sơ cứu: Duệ kì luận, nhu kì vĩ, vô cữu. 

Dịch: Hào 1, dương: Kéo lết bánh xe (chậm lạU, làm ướt 
cái đuôi, thì không có lỗi. 

Giảng: Hào này là dương, có tài, ở trong nội quái L¡ 
(lửa) có tính nóng nảy, lại ở đâu quê Kí tế, có chí cầu tiến 
quá hăng. Nên hào từ khuyên phải thận trọng, thủng thắng 
(kéo lết bánh xe lại), chưa qua sông được đâu (như con chỗn 
ướt cái đuôi, không lội được), như vậy mới khỏi có lôi. 
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7ò — ! WSRHđb : 2JjX› tHÍ8‹s 
Lục nhị: Phụ táng kì phất, vật trục, thất nhật đác. 
Dịch: Hào 2, âm: Như người dàn bà đánh mất cái màn 
xe, dừng đuổi theo mà lấy lại cứ đợi bảy ngày sẽ được. 
Giáng: Hào này ở giữa nội quải Li, có đức văn minh, 
trung chính, có thể thực hiện được chỉ mình. Nó ứng với hào 
5 dương cương, trung chính, ở địa vị chí tôn; nhưng ở thời Kí 
tế, đã xong việc, nên 5 không đoái hoài tới 2, thành thứ 2 
như người đàn bà có xe để đi, mà đánh mất cái màn che bến 
mặt xe, không đi được. Tuy nhiên vì 2 trung chính mà đạo 
trung, chính không bị bỏ lâu bao giờ, nên đừng mất công 
theo đuôi, cứ đợi rồi tự nhiên sẽ được như ý. 


3.712: mXÍXf?Đ—=f: <Z : 2h 
X7) H s 

Cứu tam: Cao tôn phạt Qui Phương tam miên, khắc chỉ, 
Tiểu nhân vật dụng. 

Dịch: Hào 3, đương: Vua Cao Tôn đánh nước Qui Phương, 
ba năm mới được, đừng dùng hè tiểu nhân. 

Giảng: Hào này là dương ở vị đương, nên quá cương 
cường, hóa ra khinh suất, phải thận trọng như vua Cao Tôn, 
tức Vũ Định (1324-1264) nhà Ân, khi đánh một rợ nhỏ là 
Qui Phương mà cũng mất ba năm mới được. 

Đừng dùng kẻ tiểu nhân là lời khuyên chung, chứ không 
phải chỉ khuyên riêng hào 3 này. . 


4. 7S7M : ẤT í6LMH › É£ H Zh e 


Lục tứ: Nhu hữu y như, chung nhật giới. 
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Dịch: Hào 4, đm: Thuyền bị nước 0ào, có giỏ đế bít lỗ, 
phải răn sợ suốt ngày. 

Giảng: Đã bắt đầu lên ngoại quái Khám, nguy hiểm, 
phải phòng bị cẩn thận, như người ngôi chiếc thuyền bị nước 
vào, phải có giẻ để bít lỗ. Hào này âm nhụ, ở vị âm, đắc 
chính, là người thận trọng, biết lo sợ. 


5.JLIi: #iB#&F : 4 #HtH 3ã x Hà 
#› MỞ HN: 

Cửu ngũ: Đông lân sát ngưu, bất như tây lân chi thược 
tế, thực thụ kì phúc 

Dịch: Hào 5, dương: Hàng xóm bên đông mổ Tổ (làm tế 
lễ lớn) mà thực tế không hưởng được phúc bằng hàng xóm 
bên tây chỉ tế lễ sơ sài. 

Giảng: Hàng xóm bên đông là hào 5, bên tây là hào 2. 
Cả hai hào đểu đắc trưng, đắc chính, lòng chí thành ngang 
nhau; ð ở địa vị chí tôn làm tế lễ lớn, nhưng được hưởng phúc 
thì 2 lại hơn 5, chỉ vì 2 gặp thời bơn: 2 ở vào đoạn đầu Kí tế 
sức tiến còn mạnh, tương lai còn nhiều; ð ở vào gần cuối Kí 
tế, lại ở giữa quẻ Khảm (hiểm), tiến tới mức chót rồi, sắp 
nguy, thịnh cực rồi thì phải suy. 


6. 7N: lñH Bí: lã ° 
Thượng lục: Nhu kì thủ, lệ. 
Dịch: Hào trên cùng, âm: UƯớt cái đầu, ngượ. 
Giảng: Tiểu nhân bất tài (hào này là âm) ở thời cuối 
cùng của Kí tế, lại ở trên hết quê Khảm, càng nguy nữa, như 
một người lội qua sông, nước ngập cả đầu. 


522 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Kí tế vốn là một quẻ tốt, nhưng chi ba hào đầu là khá 
tốt, còn ba hào sau thì càng tiến lên càng xấu: hào 5, kém 
phúc hào 2, mà hào trên cùng (ướt đầu) so với hào 1 (ướt 
đuôi) còn xấu hơn nhiều. Vẫn là lời khuyên gặp thời thịnh 
phải cẩn thận, để phòng lúc suy. 
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64. QUẺ HỎA THỦY VỊ TẾ 
Trên là Li (lửa), dưới là Khám (nước} 


Kí tế là qua sông rỗi, xong rồi, cùng rồi, nhưng theo luật 
thiên nhiên, không có lẽ nào hết hẳn được, hết mùa này đến 
mùa khác, hết thời này đến thời khác, hết lớp này đến lớp 
khác, sinh sinh hóa hóa hoài, cứ biến dịch vô cùng, cho nên 
tuy xong rôi nhưng vẫn là chưa hết, chưa cùng; do đó sau quẻ 
Kí tế tới quê Vị tế: chưa qua sông, chưa xong, chưa hết. 

Thoán từ: 


ki: # se /}ŸWÁìz ÚR › lñ H R ' 5 
f flÌ 


Vị tế: hanh. Tiểu hồ ngật tế, nhu kì vĩ, vô du lợi. 

Dịch: Chưa xong, chưa cùng: được hanh thông. Con chồn 
nhỏ sửa soạn uượt qua sông mà đã ướt cúi đuôi, không qua 
được, không có gì lợi cả. 

Giảng: Quả này trái hẳn quê trên: lửa ở trên nước, nước 
và lửa không giao nhau, không giúp được nhau; cả 6 hào đều 
ở trái ngôi cả: dương ở vị âm, mà âm ở vị dương, cho nên gọi 
là Vị tế: chưa xong. 
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Vị tế chứ không phải là bất tế, chưa qua sông được chứ 
không phải là không qua được, sẽ có thời qua được, lúc đó sẽ 
hanh thông. Thời đó là thời của hào 5, có đức nhu trung, biết 
thận trọng mà ở giữa quẻ L¡ (thời văn minh), Väả lại tuy 6 
hào đều trái ngôi, nhưng ứng viện nhau cương nhu giúp nhau 
mà nên việc: thêm một lẽ hanh thòng nữa. 

Thoán từ khuyên đừng nên như con chôn con, nóng nãy 
hấp tấp, mới sửa soạn qua sông mà đã làm ướt cái đuôi, 
không qua được nửa, không làm được việc gì lợi cả, không 
tiếp tục được đến cùng. 

Đại Tượng truyện khuyên phải xem xét kì càng mà đặt 
người, vật vào chỗ thích đáng, thì mới nên việc, đừng đặt lửa 
ở trên nước chẳng hạn như quê này. 

Hào từ: 


I7: HR': #o 
Sơ lục: Nhu kì vi, lận. 
Dịch: Hào 1, âm: để ướt cái đuôi, đáng ân hận. 
Giảng: Âm nhu, tài kém, ở vào đầu thời Vị tế, mà lại bước 
chân vào chỗ hiểm (khảm), như con chỗn sắp sửa qua sông mà 
đã làm ướt cái đuôi, không biết tính trước, phải ân hận. 


2.JL—: §#lâ: gữï‹ 
Cựu nhị: Duệ kì luân, trinh, cát. 
Dịch: Hào 2, dương: Kéo lết bánh xe, giữ đạo trung chính 
thì tốt. 
Giáng: Dương cương là có tài, ở vị âm là bất chính, thấy 
hào ð ở ngôi tôn, ứng với mình mà âm nhu, có ý muốn lấn 
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lướt 5, như vậy sẽ hỏng việc, cho nên hào từ khuyên nên 
giảm tính cương của mình đi (như kéo lết bánh xe, hãm bớt 
lại) và giữ đạo trung của mình (hào 2 đắc trung) thì tốt, vì hễ 
trung thì có thể chính được. 


SN = + úp ; BÀI T22]H|° 
Lục tam: VỊ tế: trinh hung, lợi thiệp đại xuyên. 


Dịch: Hào 3, âm: Chưa thành đáu, nếu cứ tiến hành thì 
bị họa; oượt qua sông lớn thì lợi. 


Giảng: Âm nhu, vô tài, lại bất trung, bất chính, không 
làm nên việc đâu, nếu cứ tiến hành thì xấu. Nhưng đã cảnh 
cáo: tiến hành thì xấu mà sao lại bảo qua sông lớn thì lợi? 
Mâu thuẫn chăng? Vì vậy mà có người ngờ trước chữ ợi, 
thiếu chữ bế? vượt qua sông lớn thì không lợi, mới phải. 

Có thể giảng như vẩy: xét về tài đức của 3 thì không 
nên tiến hành, nhưng xét về thời của ä: Ở cuối quẻ Khảm, là 
sắp có cơ thoát hiểm, hơn nữa trên có hào 6 dương cương 
giúp cho, thì sắp có cơ hội vượt qua sông lớn được. Lúc đó sẽ 
có lợi. 


4.7L : ñ f8 s 8 MíX 
Cửu tứ: Trinh, cát, hối vong. Chấn dụng phạt 
1ø%b› ;#› R7 XB° 
Qui Phương, tam niên, hữu thưởng vu đại quốc. 
Dịch: Hào 4, dương: Giữ đạo chính thì tốt, hối hận mất 
di. Phấn phát (Chấn) tỉnh thân, cổ uũ dũng khí mà đánh 


nước Qui Phương, lâu ba năm, nhưng rồi được nước lớn thưởng 
cho. 
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Giáng: Có tài dương cương, mà ở vào thời thoát khỏi 
hiểm (nội quái Khám), tien lên cöi sáng của văn minh (ngoại 
quái L¡), trên có hào 5, âm, là ông vua tin cây mình, thì đáng 
lẽ tốt. Chỉ vì hào 4 này bất chính (dương ở vị âm) nên khuyên 
phải giữ đạo chính. Lại khuyên phải phấn phát tỉnh thần và 
kiên nhắn mởi làm được việc lớn cho xã hội, như việc đánh 
nước Qui Phương thời vua Cao Tôn (coi hào 3, que Kí tế), ba 
năm mớ! thành công. 


)-7^o 1: Ñ:' E!§° #fZXB 


Lục ngù: Trinh, cát, vỏ hối. Quân tử chỉ quang hữu 
phu, cát. 

Dịch: Hào õ, âm: Có đức trung chính, tốt, không có 
lỗi. Đúc uăn mình của người quân từ do chí thành mà rực 
rỡ, tốt, 

Giảng: Hào này âm ở vị dương là bất chính, nhưng vì 
âm nhu, đắc trung (trung còn tốt hơn chính) ở vào giữa ngoại 
quái L¡, là có đức văn minh rực rỡ, lại ứng với hào 2 đắc 
trung, dương cương ở dưới, nên hai lần được khen là tốt: lần 
đầu vì có đức trung, văn minh; lần sau vì có lòng chí thành, 
hết lòng tin ở hào 9. 


6. EJL: f4 T#ữ##ữf› xã#—e 
Thượng cửu: Hữu phu vu ẩm tửu, vô cữu, 

làm HE? + to 

Nhu kì thủ, hữu phu, thất thị. 

Dịch: Hảo trên cùng, dương: Tin tưởng chờ đợi như thong 
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thả uống rượu chơi thì không lỗi nếu quá tự tín mà chìm 
đắm trong rượu chè (ướt cát đầu) thì là bậy. 


Giảng: Dương cương ở trên cùng quẻ là cương tới cùng 
cực, cũng ở cuối ngoại quái L¡ là sáng đến cùng cực, đều là 
quá cả. Sắp hết thời VỊ tế rồi, mà hào 4 và 5 đã làm được 
nhiều việc rỗi, hào 6 này chỉ nên tự tín, lạc thiên an 
mệnh, vui thì uống rượu chơi mà chờ thời, như vậy không 
có lỗi. Nếu quá tự tín đến mức chìm đắm trong rượu chè 
(như con chôn ướt cái đầu), không biết tiết độ thì mất cái 
nghĩa, hóa bậy. 


* 


Kinh Dịch bắt đầu bằng hai quẻ Càn, Khôn, gốc của vạn 
vật; ở giữa là hai quẻ Hàm và Hằng, đạo vợ chồng, gốc của 
xã hội, tận cùng bằng hai quẻ Kí tế và Vị tế đã xong rồi lại 
chưa xong, như vậy là hàm cái nghĩa việc trời đất cũng như 
việc của loài người, không bao giờ xong, cái gì tới chung rồi 
lại tiếp ngay tới thúy. Mà đạo Dịch cũng vậy không bao giờ 
hết. Dịch cho ta niễm hi vọng ở tương lai. Thật là một triết 
lí lạc quan. 
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THIÊN THƯỢNG 


CHƯƠNG I 


1. Thiên tôn địa tỉ, Càn Khôn định hi; tỉ cao dĩ trần, quí 
tiện vị hi. 

Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hi. 

Phương di tu loại, vật dĩ quần phân, cát hung sinh hi. 

Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, biến hóa 
hiện hi. ° : 

Dịch: ƒVì thấy] trời cao đất thấp [mè thánh nhân] uạch 
rơ quẻ Càn uùà quê Khôn; cao thấp đã bày ra thì định được 
qui uà tiện. [đương quí mà âm tiện]. 


Động uà tĩnh đã có luật nhất định do đó mà phân biệt 
cương 0à nhụ ldương là cương động; ám là nhu, tĩnh}. 


. 1 Ta. Z~ h + .. ` 
Việc “`` co xu hương phải trúi nén sắp tới nhau thành 
nhóm; uột có hình riêng nên chỉa ra từng bẩy; do đó mà đặt 
ra lời cát uò hung. 


Xem trên trời thấy [nhật nguyệt tính thần...] thành ra 


nhiều tượng; xem đưới đất thấy [núi sông, uạn uật...] thònh 
ra nhiêu hình; sự biến hóa như 0uậy đã hiện rõ. 


(1) Chúng tôi chỉ phiên âm, không chép chữ Hán, độc già có thể tìm trong - 
Chu Dịch của Phan Bội Châu, hoặc Chu Dịch bản nghĩa của Bộ Văn 
Hóa Giáo Dục (Sài Gòn). Cả hai bản đó đều có vài chỗ sắp chữ sai. 
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Chủ thích: Tiết này nói về nguồn gốc và nguyên lí 
Kinh Dịch. 

(1) Chữ phương 2Ÿ ở đây có người hiểu là nơi và địch: 
các loài tụ lại từng phương. Chúng tôi theo Phan Bội Châu 
mà dịch như trên R. Wilhlem dịch là biến cố. 

2. Thị cố cương nhu tương ma, bát quái tương đãng. 

Dịch: Cho nên cứng uà mềm (dương uà âm) cọ nhau, 
giao nhau (mà thành bát quái), bát quái luân chuyển nhau 
(chông lẫn lên nhau mà thành sáu mươi bốn quê). 

8. Cố ch¡ đi lôi đình, nhuận chi đi phong vũ, nhật nguyệt 
vận hành, nhất hắn nhất thứ. 

Dịch: Cổ động cho muôn uật bằng sấm sét lám chỉ quê 
Chấn]; thấm nhuân cho muôn uật bằng gió mưa lám chỉ quê 
Tốn], mặt trời mặt trăng xoay uần, cứ lạnh rỗi tới nóng [thay 
đổi nhau hoài]. 

Chú thích: Đây nói về sự biến hóa thành ra các tượng ở 
trên trời. 

4. Càn đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ. 

Dịch: Có đạo Còn (túc khí dương) nên thònh giống đực, 
có đạo Khôn (Hức khi âm) nên thành giống cái. 

Chú thích: Chữ đạo ở đây không có nghĩa là đạo đức, 
cũng không hẳn có nghĩa như trong “Đạo đức kinh”. Có thể 
tạm coi là luật thiên nhiên. Nam, nữ thường dịch là trai, gái, 
như vậy là chỉ xét chung về loài người thôi, nghĩa hẹp đi. 

ð. Càn tri thái (có người đọc là đại), thủy, Khôn tác 
thành vật. 


Dịch: Đạo Càn làm chủ (tác động) lúc mới đầu (húc chưa 
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thành hình); rấi sơu đạo Khôn làm cho tuạn 0ật) ngưng hết 
mà thành hình. 


Chú thích: Chữ trí ở đây không có nghìa là biết, mà có 
nghĩa là làm chủ, như tri phủ, tri huyện... 


6. Càn đì dị trí, khôn đĩ giản năng. 


Dịch: Còn fnhờ đức cương kiện mà động nên] dễ đàng, 
không tốn sức mà làm chủ tác động lúc mới đầu; Khôn tnhờ 
đúc nhu thuận mà) đơn giản, không rối ren mà tác thành 
Uạn uái. 

Chú thích: Tiết là tiếp tiết trên. Tiết trên nói về công 
dụng của Càn, Khôn; tiết này nói về đức của Càn, Khôn. Chữ 
trị ở đây nghĩa như chữ ứr¡ ở trên, chữ năng ở đây nghĩa như 
chữ ¿ác ở trên... 

7. Dị tắc dị tri, giản tắc đị tòng. Dị tri tắc hữu thân, đị 
tòng tắc hữu công. Hữu thân tắc khả cửu, hữu công tắc khả 
đại. Khả cửu tắc hiển nhân chi đức, khả đại tắc hiển nhân 
chỉ nghiệp. 

Dịch: [Người ta nếu bắt chước Càn, xử thế một cách] 
bình dị thì Iòng mình] người khác dễ biết “`: trếu bắt chước 
Khôn mà xử sự một cách) đơn giản thì người khác dễ theo 
mình. Người khúc dễ biết mình thì có nhiêu người thán uới 
mình; người khác dễ theo mình thì mình lập được công lao. 
Có nhiều người thân thì mình được lâu dài Vy lập được 
nhiều công thì sự nghiệp mình lớn. Mình được lâu dài thì là 
có đức của hiền nhân, có sự nghiệp lớn thì là có sự nghiệp 
của hiền nhôn. 


Chú thích: Mấy tiết trên nói về đạo, đức của Càn, Khôn; 
tiết này nói về người hiển. 
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(1) Dị tắc đị tr; chữ ứr¡ ở đây không có nghĩa là làm chủ 
như trong hai tiết trên, mà có nghĩa là biế?. Chữ đị thứ nhất - 
nghĩa là giản, chữ đj ¿hứ nhì (dị trì) là dễ, trái với nan là 
khá. 

(2) Cửu: lâu dài, có nghĩa là giữ chức vụ lâu, vì nhiều 
người đồng tâm với mình. 

8. DỊ giản nhi thiễn hạ chỉ lí đắc hi, thiên hạ chỉ lí đắc 
nhi thành vị hỗ kì trung hi. 

Dịch: Có đức “dị” (của Càn), có đức “giản” (của Khôn) 
thế là nắm được đạo lí trong thiên hạ rồi; nắm được đạo lí 
trong thiên hạ, thế là có được cái địa uị ở giữa trời uà đất 
(cùng uới trời đất thành ba ngôi - tam tòi: trời, người, đất, 
tham dự được với trời đất). 

Chú thích: Thành vị hồ kì trung, R. Wilhlem địch là “sự 
toàn thiện ở trong đó” tức đạt được sự toàn thiện J. Legge, 
trong The I Ching, theo Chu Hi, dịch như chúng tôi. 
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CHƯƠNG II 


1. Thánh nhân thiết quái, quan tượng, hệ từ yên nhỉ 
minh cát hung. 

Dịch: Thánh nhân đặt ra quê, xem tượng ở trong quê, 
rội ghép “lời đoán uào sau mỗi quê mỗi hòo để tỏ rõ lẽ tốt, 
xấu. 

Chú thích: 


(1) Hệ có nghĩa là buộc. Thời xưa khắc chữ lên thẻ tre, 
và buộc các thẻ vào với nhau. 


2. Cương nhu tương thôi nhi sinh biến hóa. 


Dịch: Cương (quả bà hào dương), nhụ (quê uà hào âm) 
đời đẩy nhau mò sinh ra biển hóa (dương thành âm, âm 
thành dương). 


3. Thị cố ''` cát hung giả, đắc thất chí tượng đã: hối lận 
giả, ưu ngu chỉ tượng dã. 

Dịch: Tốt xấu là cái tượng của sự đắc thất; hối tiếc là 
cái tượng của sự Ìo ngạt. : 

Chú thích: (1) Chữ thị cố này thời xưa dùng để chuyển, 
không thực có nghĩa nhân quả, cho nên chúng tôi không 
dịch. 

4. Biến hóa giả, tiến thoái chi tượng dã; cương nhu giả, 
trú dạ chi tượng dã; lục hào chi động, tam cực chi đạo đã. 
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Dịch: Biến hóa là hình tượng của sự tiến thoái; cương 
(dương) nhu (âm) là hình tượng cúa ngày đêm; sáu hào động 
là cái lí cùng cực của tam tài (trời, người, đất) đế, 

Chú thích: (1) Hào 6 và 5 là trời, hào 4 và 3 là người, 
hào 2 và 1 là đất; vì vậy bảo sáu hào là tam tài. 

5. Thị cố quân tử sở cư nhi an giả. Dịch chi tự dã; sở lạc 
nhì ngoạn giả, hào chi từ đã. 

Dịch: Người quân tử khi tự xử nhờ xem cúi thứ tự của 
đạo Dịch ` mà yên tâm; nhờ lời đoán các hào mà uui thích, 
ngắm nghĩ không chán. 

Chú thích: (1) Thứ tự của đạo Dịch tức lẽ đương nhiên 
sự việc nó phải biến đổi theo trình tự nào đó, chẳng hạn 
thịnh rồi thì suy, cùng rồi thì biến thông. 


6. Thị cố quân tử cư tắc quan kì tượng nhỉ ngoạn kì từ; 
động tắc quan kì biến nhi ngoạn kì chiêm; thị dĩ tự thiên 
hựu chỉ, cát vô bất lợi. 

Dịch: Người quân tử ở yên thì xem tượng mà ngẫm nghĩ 
lời kinh tD: khi hữu sự (muốn hành động) thì xem sự biến 
hóa mà ngắm nghĩ lời đoán quê ': nhờ uậy mà được trời 
giúp cho gặp điều tốt, không có gì chẳng lợi. 

Chú thích: (1) Chữ từ ở đây là lời giảng về mỗi quẻ, mỗi 
hào (quái từ, hào từ), tức là lời Kinh của Văn Vương, Chu 
Công. 

(2) Chiêm là lời quê bảo về sự tốt xấu sẽ gặp, khi mình 
xin quẻ. 


536 


CHƯƠNG II 


1. Thoán giả, ngôn hồ tương giả đã; hào giả, ngôn hỗ 
biến giá dã. 

Dịch: Lời “Thoán” (Thoán từ Văn Vương đặt ở dưới mỗi 
quê) là để chỉ rõ cái tượng (ý tượng uà hình tượng) của mỗi 
quê; lời hào (hào từ, Chu Công đặt ở dưới mỗi hào) là để nói 
uê sự trao đổi, biến hóa của các hào. 


2. Cát hung giả, ngôn hồ kì thất đắc đã; hối lận giả, 
ngôn hô kì tiểu tì đã; vô cữu giả, thiện bổ quá đã. 

Dịch: Cát (tốt) hung (xấu) là nói uê sự đắc (được) thất 
(mất); hối hận là nói uê những sai lâm nhỏ; oô cứu là khéo 
sửa lỗi. 

Chú thích: Có sách giảng “hối” là có cơ được “cát”, “lận” 
là có cơ bị “hung”. 

3. Thị cố liệt quí tiện giả, tổn hô vị; tê tiểu đại giả, tỏn 
hồ quái; biện cát hung giả, tôn hô từ. 

Dịch: Cho nên xét u‡ (ngôi), của hào mò biết sang hay 
hèn '”' xem tượng của quẻ mà cân nhắc (quyết định) được 
lớn (dương) hay nhỏ tâm) '': xét lời đoán mò phân biệt được 
tốt xấu. 

Chú thích: (1) Ví đụ hào 5 Tà sang, hào 1 là hèn. 

(2) Ví dụ quẻ Bi, âm thịnh, cho nên thoán từ nói là “tiểu 
lai” (âm tới, vào trong tức tiểu nhân ở trong); quẻ Thái dương 
thịnh, cho nên thoán từ nói là “đại lai” (đương tới, tức quân 
tử ở trong). 
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4. Ưu hối lận giả tôn hồ giới, chấn vô cữu giả tồn hồ hối. 

Dịch: Biết io cễ những hốt lận tiềm nhỏ) thì biết dự 
phòng ở chỗ giới hạn giữa thiện uà de tĩùt uê một chút thì là 
thiện, hiến quá một chút thì hóa ác); làm chấn khởi sự uô cầu 
(không lỗU là ở sự ăn năn thiết ăn năãn tức là lòng sửa lỗi đã 
bắt đầu phái động, chấn lên - mà do đó có thể sẽ không lỗ). 

ð. Thị cố quái hữu tiểu đại, từ hữu hiếm dị; từ đã giả các 
chỉ kì sở chỉ. | ` 

Dịch: Cho nên qué thì có lớn nhỏ tU lời thì có hiểm hóc 
hay đễ dàng, lời là để bảo cái hướng điễn biến. '” 

Chủ thích: (1) Quê lớn là quẻ nào mà dương thịnh, âm 
suy (quân tử thịnh, tiểu nhân suy); ngược lại là quẻ nhỏ. 

(2) Biết cái hướng diễn biến của sự việc thì biết tránh 
cái xấu, tìm cải tốt (xu cát tị hung); do đó “bảo cho ta cái 
hướng diễn biến” cũng là bảo cho ta cách xử sự. Vậy nếu ta 
sáng suốt thì vẫn làm chủ được vận mệnh của ta. Cơ hỗ Dịch 
chủ trương có thiên mệnh tức luật thiên nhiên chứ không có 
định mệnh. 
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CHƯƠNG IV 


1. Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa 
chỉ đạo. 

Dịch:Dịch: Kinh Dịch [uì có đủ cái đạo của trời đất, cho 
nên] cùng làm chuẩn đích uới trời đất; do đó mà chỉnh đốn, 
sửa sang được đạo của trời đất. 


2. Ngưỡng đi quan tư thiên văn, phủ di sát ư địa lí, thị cố 
tr: u minh chi cố. Nguyên thủy phản chung, cố tri tử sinh chỉ 
thuyết. Tỉnh khí vi vật, du hẳn vi biến, thị cố tri quỉ thần chỉ 
tình trạng. 

Dịch: (Thánh nhân trước làm Dịch] ngừng lên mà xem 
thiên uăn, cúi xuống mà xem địa lí, cho nên biết cái cớ sở đĩ 
 uà mình *Ì Suy nguyên từ trước, trở lại uễ sau, nên biết cái 


thuyết sống chết '? Tình uù khí là uật chất hoạt động, hồn 
tan mà biến, nên biết được tình trạng qui thần Š` 


Chú thích: (1) Ú là tối, lúc mà vạn vật chưa có hình tích 
rõ ràng, ngược lại là minh, là sáng. 

(2) Suy nguyên từ trước là từ khi âm dương hòa hợp, tụ 
lại thành hình, tức là biết thuyết sinh (sinh ra); trở lại về 
sau là về lúc âm dương tiêu kiệt, khi tán, hình tán, tức lúc 
chết, do đó mà biết được thuyết tử (chết). 


(3) Qui, thần ở đây khác hẳn nghĩa ngày nay. Âm dương 
ngưng tụ lại mà thành hình, thành chất, đó là tình trạng 
thuộc về thần; khi hồn tan rồi, chỉ còn một khối tử vật, đó 
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là tình trạng thuộc về qui (Giải thích của Phan Bội Châu). 


3. Dữ thiên địa tương tự cố bất vi; trí chu hỗ vạn vật nhỉ 
đạo tế thiên hạ, cố bất quá; bàng hành nhỉ bất lưu; lạc thiên 
tri mệnh cố bất ưu; an thổ đôn hồ nhân, cố năng ái. 


Dịch: (Trên nói oê trời đết, đây nói uê thánh nhân) 
[Thúnh nhân] giống uới trời đất cho nên không trái uới trời 
đất, đức trí (sảng suốt) soi khắp uạn uật, mà đạo (nhân của 
thánh nhân) giúp khắp thiên hạ, cho nên không bao giờ 
quá, (luôn luôn hợp với đạo trung); biết quyên biến (bàng 
hành) mà không lưu đăng (không mất lẽ chính đảng) 0uui 
uới lẽ trời, biết mệnh trời + cho nên không lo lắng; yên uới 
cảnh ngộ, đôn đốc uê đức nhân, cho nên thực hành được 
bác đói. 

Chú thích: (L Chữ tri mệnh ở đây tức là chữ trì mệnh 
trong Luận ngữ: ngũ thập nhỉ tri thiên mệnh. Mệnh không 
phải là số mệnh, mà là cái luật, cái đạo của trời. 

4. Phạm ví thiên địa chi hóa nhi bất quá, khúc thành 
vạn vật nhi bất di, thông hồ trú đạ chỉ đạo nhỉ trì, cố thần 
vô phương nhi dịch vô thể. 


Dịch: /Thánh nhân] lấy sự biến hóa của trời đất làm 
khuôn mẫu mà không quá (uẫn giữ đạo trung), uốn nắn mà 
thành tựu được uạn uật, chẳng bỏ sót uật nào, thông suốt 
đạo ngày đêm mà hiểu nó [tức đạo u mình, sinh tủ, qui 
thân]; do đó thấy sự huyễn diệu của bậc chí thần là không có 
phương sở mà biến hóa của Dịch không có hình thể (không 
hạn lượng được). 


Chú thích: Hai tiết sau, R. Wilhlem cho là vẫn nói về 


đạo Dịch, chứ không nói về đạo thánh nhân, và tiết cuối này 
ông dịch như sau: 
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“Trong Dịch có hình thức uà phạm uí của mọi uật trong 
trời đái, không gì thoát ra ngoài được. Trong Dịch mọi uật ở 
mọt nơi được hoàn thành, không sót uật nào. Cho nên, nhờ 
Dịch chúng ta có thể thấu được đạo ngày đêm mà hiểu nó. 
Cho nên cái thần trí (spiril) không bị giới hạn ở nơi nào cả 
tmà Kinh Dịch không bị giới hạn ở hình thể nào cá” 
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CHƯƠNG V 


1. Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo. 
Dịch: Mlội ám một dương gọi là đạo. 


Chú thích: Câu này Phan Bội Châu theo Chu Hi giảng 
là: âm, dương thuộc về phần khí, (tức phần hình); hai cái đó 
“đắp đổi, chuyển vần với nhau”; cái “lí” của nó gọi là “đạo”. 

R. Wilhlem dịch là: “Cái khiến cho khi thì âm xuất 
hiện, khi thì đương xuất hiện, cái đó là đạo” (đạo R, Wilhlem 
phiên âm là /ao). 


J. Legge dịch “đạo” là sự chuẩn vẫn của sự vật (the 
course oƒ things). 


2. Kế chi giả, thiện dã; thành chỉ giả, tính dã. - 

Dịch: (Tiết này cũng rất khó hiểu như tiết trên, mỗi nhà 
giảng một khác, chúng tôi châm chước Phan Bội Châu và 
Chu Hi mà địch như sau). 


Cái nguyên lí, cái đạo ấy khi phát ra thì tốt lành, cái tốt 
lành ấy túc cái đạo ấy cụ thể hóa (thành) ở người tuà ở uạn 
uật) thì bấy giờ gọi bằng tính. 

Chú thích: Tư tưởng trong tiết này giống tư tưởng trong 
câu “thiên mệnh chi vị tính”, sách Trưng Dung; và giống 
thuyết tính thiện của Mạnh Từ. ˆ 

3. Nhân giả kiến chỉ vị chỉ nhân, trí giả kiến chỉ vị trí. 
Bách tính nhật dụng chi nhỉ bất tri, cố quân tử chi đạo tiễn hi. 
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Dịch: (Đạo rất huyễn nhiệm tỉnh oì, không di biết hết 
được, tùy bẩm thụ khác nhau mà] người (có đức) nhân thấy 
nó nhân, gọi nó là đạo nhân; người trí (sáng suốt) thấy nó 
trí, gọi nó là trí. lCòn hạng người thấp hém tứcÌ trăm họ 
ngày nào cũng dùng nó mà chẳng biết, cho nên đạo người 
quân tử (gồm cả nhân lẫn trí) mới ít người có được. 

4. Hiển chư nhân, tàng chư dụng, cổ vạn vật nhỉ bất dữ 
thánh nhân đồng ưu, thịnh đức đại nghiệp chí hĩ tai. 

Dịch: Đạo đó hiện rõ ở đức nhân, mà mâu nhiệm uê tác 
dụng; nó cổ uõ uạn uật mà (0ô tâm) không lo lắng như thánh 
nhân, cho nên cúi đức của nó cực thịnh, sự nghiệp của nó 
cực lớn. 

Chú thích: Tiết này cơ hồ chủ trương rằng đạo “vô vì nhỉ 
vô bất vi” như Lão Tử, nhưng lại bảo thánh nhân tu thời 
mẫn thế, tức hữu vi, như Nho gia. 


ð. Phú hữu chỉ vị đại nghiệp; nhật tân chỉ vị thịnh đức. 

Dịch: Nó ¿o lớn, bao trùm hết thủy (phú hữu) cho nên 
bảo là sự nghiệp nó lớn; nó biến hóa không bao Siờ ngừng 
(nhật tân) cho nên bảo là đức nó lớn. 

6. Sinh sinh chỉ vị dịch. 

Dịch: (Âm dương) Sinh sinh [hóa hóa hoài] gọi là dịch. 

Chú thích: So sánh câu này với câu: “nhất sình nhị, nhị 
sinh tam, tam sinh vạn vật” của Lão Tử. 

.Ý, Thành tượng chỉ vị càn, hiệu pháp chỉ vị khôn. 

Dịch: Tạo nên tượng (mờ mờ, còn phôi thai) là cái khí 


Còn; trình bày (hiệu) cái hình thức (pháp) đây đủ, là khí 
Khôn. 
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Chú thích: Vậy là Cần chủ động, Khôn tiếp tục công 
việc của Càn mà tạo thành vạn vật. 


8. Cực số tri lai chi vị chiêm, thông biến chỉ vị sự. 

Dịch: Xem xét đến cùng luật của các số mà biết được 0ị 
lai, thì gọt là coi bói, thông suốt sự biến hóa thì gọi là (hiểu) 
biệc (nên làm). 

Chủ thích: Tiết này nói về việc bói - Phan Bội Châu bỏ. 

9. Âm dương bất trắc chi vị thần. 

Dịch: Trong âm có dương, trong dương có âm, không 
nhất định để mà lường được (bất trắc) như uậy gọt là thần. 
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CHƯƠNG VI 


(Phan Bội Châu bỏ trọn chương này) 

1, Phù dịch quảng hì, đại hï: đi ngôn hồ viễn tác bất 
ngự, dĩ ngôn hỗ tĩnh nhi chính, dĩ ngôn hồ thiên địa chi gian 
tắc bị hi. 


Dịch: Đạo dịch rộng lớn thật; nói uê xa thì đạo ấy nô 
cùng, nói uê gân thì đạo ấy tĩnh mà chính (ngay), nói uễ 
khoảng trong trời đất thì đạo ấy bao gồm đủ cả. 


2. Phù càn kì tĩnh đã chuyên, kì động đã trực, thị di đại 
sinh yên. Phù khôn, kì tỉnh dã hấp, kì động dã tịch, thị đi 
quảng sinh yên. 

Dịch: Đạo càn lúc tĩnh thì chuyên nhất, lúc động thì 
tiến thẳng, cho nên sức sinh ra của nó lớn. Đạo khôn lúc 
tĩnh thì thu lại, lúc động thì mở ra, cho nên sức sinh rơ của 
nó rộng, 

3. Quảng đại phối thiên địa, biến thông phối tứ thời, 
âm dương chỉ nghĩa phối nhật nguyệt, giản đị chỉ thiện 
phối chí đức. 

Dịch: Đạo Dịch uì rộng lớn nên phối hợp với trời đất, tì 
biến thông nên phối hợp uới bốn mùa, uì lẽ âm đương nên 


Diên hợp uới mặt trời một trăng, 0ì nó có “ẻ hay là giản uà 
dị !” cho nên phối hợp uới cái đức tối cao '* 
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Chủ thích: (1) Giản là đức của Khôn, của âm, đị là đức 
của Càn, của dương - Coi Ch. ] tiết 6 ở trên. 


(2) Chữ “chí đức” ở đây, J. Legge dịch là những tác dụng 
hoàn toàn, R. Wilhlem dịch là năng lực tối cao. 


Chương này chỉ để cao đạo Dịch, không thêm ý nghĩa 
gì ca. 
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CHƯƠNG VI 


1. Tư viết: Dịch kì chí hï hồ! Phù dịch thánh nhân sở dĩ 
sùng đức nhi quảng nghiệp đã; trí sùng lễ tỉ; sùng hiệu thiên, 
ti pháp địa. 

Dịch: Thầy ƒKhổng] nói: Đạo Dịch tỉnh diệu thay! Thánh 
nhân dùng nó mà đưa đúc mình lên cao, mở rộng sự nghiệp 
của mình; trí [đức] thì cao mà xử sự (lễ) thì khiêm hạ; uễ 


phần cao đó là bắt chước trời, uê phần khiêm hạ (thấp) là 
bất chước đốt. 


2. Thiên địa thiết vị nhỉ dịch hành kì trung hï; thành 
tin tổn tồn, đạo nghĩa chỉ môn. 


Dịch: Trời [caoJ đất (thấp] đã thành ngôi, mà sự (âm 
dương] biến hóa lưu hành ở khoảng giữa [rời đất]; người ta 
bấm thụ được cái tính (tốt) rôi, thì còn, còn mỗi, đó là cái 
cửa của dạo nghĩa. 


Chương này cũng đề cao Dịch như chương trên, 
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CHƯƠNG VII 


1, Thánh nhân hữu dĩ kiến thiên hạ chỉ trạch, nhỉ nghĩ 
chư kì hình dung, tượng kì vật nghỉ, thị cố vị chỉ tượng. 

Dịch: Thánh nhân thấy được những cát phúc tạp trong 
thiên hạ mà xét hình dung của chúng rồi bắt chước mà 
tượng trưng các uật cùng tính cách mỗi uột; do đó mò gọi là 
tượng (tượng hình uà tượng ý). 

2. Thánh nhân hữu dĩ kiến thiên hạ chỉ động, nhi quan 
kì hội thông, di hành kì điển lễ, hệ từ yên dĩ đoán kì cát 
hung, thị cố vị chi hào. 

Dịch: Thánh nhân thấy được những cái động trong thiên 
hạ, mà xét cát lẽ tụ hột uà tương quan của chúng, tìm ra 
được qui luật oận chuyển '`` của chúng, rôi đặt ra lời ghép 
uào (mỗi hào) để đoán cát hay hung, do đó mà gọi là hào. 

Chú thích: (1) Điển lễ ở đây có nghĩa là phép tắc, khuôn 
phép. 

Hai tiết trên, Phan Bội Châu đều không dịch. 

3. Ngôn thiên hạ chỉ chí trạch nhì bất khả ố đã, ngôn 
thiên hạ chi chí động nhi bất khả loạn đã. 

Dịch: Thánh nhân nói uê cái phức tạp trong thiên hạ 
mà không làm cho người ta chán '`` nói uê cái rất biến động 
trong thiên hạ mà người ta không thấy hỗn loạn '" 


Chủ thích: (1) Bất khả ố, Phan Bội Châu giảng là thánh 
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nhân thâu nạp hết các tạp loạn trong thiên hạ, không có tài 
nào “ghét bỏ mà không nói”. 

(2) Phan Bội Châu giảng là: vì trước sau đều sắp đặt có 
thứ tự. 


4. Nghĩ chí nhi hậu ngôn, nghị chi nhí hậu động, SEDE 
nghị dĩ thành kì biến hóa. 


Dịch: Người đọc Dịch] so sánh (cân nhắc) lời trong Dịch 
rồi mới nói, bàn xét uễ cách biến động trong Dịch rôi mới 
hành động; so sánh, bàn xét như uậy để hoòn thành những 
công uiệc biến hóa trong đời mình. 


Chú thích: Tiết này, R. Wilhlem cho là vẫn nói vẻ thánh 
nhân và việc tạo Kinh Dịch; và dịch là: Sở đĩ được như ouậy 
(như tiết 3), là oì thánh nhân nhận xét trước khi nói, bàn 
bạc trước khi hành động. Do nhận xét uà bàn bạc mà thánh 
nhân hoàn thành được các sự biến đổi. 


* 


(Dưới đây là bảy thí dụ tác giả Hệ Từ truyện lấy trong 
K¡nh Dịch để cho độc giả thấy nên so sánh, bàn xét ra sao 
khi đọc Dịch, rồi áp dụng trong đời sống). 

5. “Hạc minh tại âm, kì tử họa chi; ngã hữu hảo tước, 
ngô dữ nhữ mị chỉ”. 

Tử viết: “Quân tử cư kì thất, xuất kì ngôn, thiện tắc 
thiên lí chí ngoại ứng chi, huống kì nhĩ giả hồ; cư kì thất, 
xuất kì ngôn, bất thiện, tắc thiên lí chỉ ngoại vi chỉ, huống kì 
nhĩ giả hả. Ngôn, xuất hỗ thân, gia hỗ dân; hành phát hô 
nhĩ, kiến hô viễn, Ngôn hành quân từ chỉ xu cơ, xu cơ chỉ 
phát, vinh nhục chi chủ đã, Ngôn hành quân tử chỉ sở dĩ 
động thiên địa dã, khả bất thận hô!!”. 
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Dịch: /Quê Trung phụ, hào 2 - coi phần dịch 64 quê ở 
trên - Hào từ nói] “Con hạc mẹ gáy ở bóng đâm, con nó họa 
lại; [ạt như] tôi có chén rượu ngọn, tôi cùng anh chia nhau”, 
[Ý nói: hai bên cắm ứng, tương đắc uới nhau, như hào hai 0à 
hào năm quê Trung phu) - 

Thầy (Khổng) {giải thích ý nghĩa của hào đó] bảo: 

“Người quản tử ở trong nhà mà nói rũ; nếu lời nói hay 
thì người ngoài nghìn dặm cũng hưởng ứng, huống chỉ là 
người ở gần; Ở trong nhà mà nói ra, nếu lời nói không hay 
thì người ngoài ngàn dặm cũng phản đối, huống chỉ là người 
ở gần. Lời ở [miệng] mình phát ra thì tác động ngay tới dân 
chúng; hành oi từ gần phát ra thì ảnh hưởng hiện ngay ở xa. 
Lời nói, uiệc làm của người quân tÙ cũng như cái múy cái 
chốt, cái máy cái chốt đó phút rôi là cúi gốc của điều uinh 
nhục. Do lời nói oà 0iệc làm mà người quân tử cảm động 
được trời đất, như uậy chẳng nên thận trọng lắm ư.” 

6. “Đồng nhân tiên hào đào nhi hậu tiếu”. 

Tử viết: “Quân tử chỉ đạo hoặc xuất hoặc xử, hoặc mặc 
hoặc ngữ, nhị nhân đông tâm, kì lợi đoạn kim, đồng tâm chi 
ngôn, kì xú như lan”. 

Dịch: (Quẻ Đồng nhân, hào 5 - Hào từ nói]. 


“Hơi người đồng tâm uới nhau thì trước kêu rêu rộồi sau 
lạt cười” (y muốn nói: mới đầu bị ngăn cách uì hoàn cảnh, uì 
bị giềm phú, cho nên than thỏ bêu rêu, sau thẳng được hoàn 
cảnh mà lại 0ui uẻ - coi phần dịch 64 quê ở trên). 

Thầy [Khổng] nói: "Như dạo người quản tử, hoặc xuất 
hoặc xử, hoặc yên lặng hoặc nói năng, hai người mà cùng 
một lòng [đồng tâm] thì sức mạnh bé gãy được loài bữn 
(ngăn cách họ), uà lời của họ thấm thía như hương lan)”. ˆ 
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7. “Sơ lục, tạ dụng bạch mao, vô cửu”. 


Tử viết: “Cầu thố chư địa nhỉ khả hì, tạ chỉ dụng mao, 
hà cửu chi hữu? Thận chi chí đã, Phù mao chí vi vật bạc 
nhi dụng khả trọng dã. Thận tư thuật dã đi vãng, kì vỏ sở 
thất hi”. 

Dịch: Hào sơ lục [ức hào 1 âm - quê Đại quú, Hào từ 
nói}. 

“kót uật gì mà dùng có mạo trắng thì không có lỗi” (ý 
nói cẩn thận thì không đổ bế, không thất bại). 

Thây [Khổng] nói: “Nếu đặt uật gì xuống đất cũng được 
rồi, mà lại còn dùng cỏ mạo trắng để lót nữa thì còn sợ gì đổ 
bể nữa? Như uậy là rất cẩn thận. Cô mao là uật tâm thường 
mà biết dùng thì lại đáng quí. Nếu ta thận trọng như buậy 
khi làm uiệc đời thì chắc không bị lỗi. 

8. “Lao khiêm, quân tử hữu chung, cát”. 

Tử viết: “Lao nhi bất phạt, hữu công chi bất đức, hậu chỉ 
chí đã. Ngữ dĩ kì công hạ nhân giả dã. Đức ngôn thịnh, lễ 
ngôn cung, khiên đã giã, trí cung đĩ tồn kì vị giả dã”. 

Dịch: (Hào 3 quê Khiêm, Hào từ nói]: Khó nhọc mò nhún 
nhường, người quân tử giữ được (địa 0Ù tới cùng ' ` tốt. 

Thấy [Khổng] nói: “Khó nhọc mà không khoe khoang, 
có công uới đời mà chẳng nhận là ân đức, đức như uậy là 
cực dày. [Lao, Khiêm] có nghĩa rằng lấy công lao của mình 
mà nhún nhường ở dưới người. Đạo đức thì thịnh, lễ mạo 
thì cung kính, người khiêm hết lòng cung kính mà giữ được 
địa 0Ÿ” 

Chú thích: (1) Hữu chung có sách giảng là “người quán 
tử có ý trọn uen uê sau”, lại có người địch là khiến cho mọi sự 
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việc được tới cùng; cũng có người hiểu là giữ được “lao, khiêm” 
tới cùng. 
9. “Kháng long hữu hối”. 


Tứ viết: “Quí nhi vô vị, cao nhi vộ dân, hiển nhi tại hạ 
vị nhi vô phụ; thị đi động nhì hữu hối đã”. 

Dịch: (13 2 gác Củu, đao từ nói}: “Rồng lên cao đến 
cùng cực tất cả điều phải ăn nãn”. 

Thầy [Khổng] giảng: “Hào 6] Qui [uì ở trên cao hơn 
hết] nhưng không có ngôi, cao mà không có dân fuì hào 5 là 
uua mới có đân], cúc người hiền ở dưới mình mà không 
giúp đỡ mình, cho nên nếu hoạt động thì tất có điều phải 
ăn nặn”. 

10. “Bất xuất hộ đình, vô cửu”. 


Tử viết: “Loạn chi sở minh dã tắc ngôn ngữ đi vi giai. 
Quân bất. mật tắc thất thần, thân bất mật tắc thất thân, cơ 
sự bất mật tắc hại thành. Thị cố quân tử thận mật nhi bất 
xuất đã”. 

Dịch: (Hào 1 quê Tiết, Hào từ nói]: “Không ra khỏi sản 
ngõ thì không bị lỗ”. 

Thây [Khổng] giảng: “Loạn sở đĩ sinh ra là do ngôn ngữ 
gây ra trước. Ông tua mà không kín lời tcấn mậU thì mất bê 
tôi; bê tôi mà không kín lời thì mất thân mình; mưu cơ nà 
hhông gtữ bhín thì lạt hạt sùth ra, Cho nên người quân tứ cẩn 
một mù gi? gìn lời nói, không cho tiết lộ ra”. 

11. Tử viết: “Tác Dịch gia, kì tri đạo hồ? Dịch viết: “Phụ 
tha thừa, trí khấu chỉ”. Phụ đã giả, tiếu nhân chi sự đã; thừa 
dã giả, quân tử chỉ khí đã. Tiểu nhân nhỉ thừa quân tử chỉ 
khí, đạo tư đoạt chi hi. Thượng mạn hạ bạo, đạo tư phạt chỉ 
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hi. Mạn tàng hối đạo, đã dung hối dâm. Dịch viết: “Phụ thả 
thừa, tri khấu chí”, đạo chỉ chiêu đã”. 


Dịch: Thây [Khổng] nói: “Người làm Địch biết được tâm. . 
lí bạn ăn trộm chăng? Kinh Dịch [Quê Giải, hào 3, Hào từ] 
nói: “Kẻ mạng đội đô uật mà lại ngôi xe là xui bọn trộm cướp 
tới” bà 0ì mang đội đô uột là công piệc của Hgưới, thường 
(nghèo), mà xe là đồ dùng của người sang (giảu) tt - Người 
thường mà ngôi xe của người sang là xui cho bẻ trỘM cướp 
tìm cách cướp đoạt của mình. Người trên khinh nhờn, kẻ 
dưới [ý thế] tàn bạo, thì kẻ cướp tìm cách đánh đuổi ngay `” 
Giấu cất không hín đáo là dạy cho bẻ trộm ào lấy của nhà 
mình; trau giỏi nhan sắc là dạy cho bọn gian đám hiếp 
mình. Kinh Dịch nói: “Kẻ mang đội đỗ uật mà lại ngôi xe là 
xui bọn trộm cướp tới”. Đó là tự mình oời trộm cướp tới”. 

Chú thích: (1) Chữ tiểu nhân ở đây trỏ đân thường, 
người nghèo: chữ quân tử trỏ người có chức tước, sang, giàu. 

(2) Câu này nói về việc trị nước, người trên trỏ vua, kẻ 
đưới trỏ quan, kẻ cướp trỏ các nước khác muốn đánh chiếm 
nước mình. R. Wilhlem và dJ. Legge dịch là: Mình khinh 
nhờn với bề trên mà tàn bạo với kẻ dưới thì kẻ cướp sẽ tìm 
cách đánh đuổi mình. 
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CHƯƠNG IX 


(Phan Bội Châu bỏ trọn). 

1. Thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa 
lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập. 

Dịch: Số của trời là một, của đất là hai, của trời là ba, 
của đất là bốn; của trời là năm, của đất là sáu; của trời là 
bảy, của đất là tám; của trời là chín, của đất là mười, 

Chú thích: Chương này thuộc về tượng số học và phép 
bói, có thể viết vào đầu đời Hán - Coi phân I, Chương HII, và 
coi hình Hà Đả, Lạc thư phần I, Chương Ï. 


2. Thiên số ngũ, địa số ngũ. Ngũ vị tương đắc nhi các 
hữu hợp. Thiên số nhị thập hữu ngũ, địa số tam thập. Phàm 
thiên địa chỉ số ngũ thập hữu ngũ. Thử sở dĩ thành biến hóa 
nhi hành qui thần dã. 

Dịch: Địch: Có năm số uê trời (Húc những số lẻ: 1, 3, 5, 
7, 9), năm số uê đất (tức những số chẩn: 3, 4, 6, 8, 10). Có 
năm số 0ê trời tương đắc oới năm số 0ê đất (theo Chu Hi 
thì 1 tương đặc tới 2, 3 uới 4; 5 uới 6; 7 uới 8; 9 uới 10), uà 
- có năm số 0ê trời hợp uới năm số 0ê đất (cũng theo Chu HH, 
1 hợp uớt 6,3 hợp uới 7, 3 hợp uới 8, 4 hợp ớt 9, õ hợp với 
10) ''` Tổng số của trời là 35 (1 + 3 + 5 + 7+ 9), tổng số của 
đất là 30 (2 + 4+ 6+9 + 10); cộng cả số của trời uà của đất 
là 55 (35 + 30). Do đó mà thành ra biến hóa uà hành động 
như qui thân  ”'(Chụ Hi bảo qui thân là sự co duỗi, đi lại 
của số lẻ, số chn sinh rdi, 


Chú thích: (1) Chúng tôi dịch theo Chu Hị R. Wilhlem 


554 kinh Dịch Đạo của người quân tử 


dịch khác: “Khi những số của trời và của đất được phân phối 
thành năm chỏ (five places - ngũ vị) thì mỗi số có một số bổ 
túc cho nó (các hữu hợp)” J, Legge dịch cũng đại khái như 
vậy: các hữu hợp là “mỗi số có một số khác thành một cặp”. 

(2) R. Wilhlem địch là: nhờ đó... mà làm cho quí, thần 
tác động. Chúng tôi thú thự› chăng hiểu gì cả. 

3. Đại diễn chỉ số ngũ thận Kì dụng tứ thập hữu cửu, 
phân nhi vị nhị dĩ tượng lưỡng. Quải nhất dĩ tượng tam, 
Thiệt chỉ dĩ tứ dĩ tượng tứ thời. Qui cơ ư lặc dĩ tượng nhuận. 
Ngũ tuế tái nhuận, cố tái lặc nhi bậu quải. 

Dịch: Số đại diễn là 50 '”' Nhưng trong uiệc bói chỉ 
dùng 49 cọng cỏ thì, chia làm hai đế tượng trưng lưỡng nghỉ 
thay trời đất). Rồi lấy một cùi uào khe ngón út tay trái dể 
tượng trưng tam tài trời, đất, người. Túch ra mà đếm cứ 
bốn một để tượng trưng bốn mùa. Dành chỗ là còn lại mà 
kẹp ở khe ngón giữa tay trải để tượng trưng tháng nhuận. 
Năm năm thì có hai năm nhuận, cho nên dành ra hai lần lẻ, 


bạn Suyết say ga. t2) 
rốt sưu lại làm lại từ đầu “` 


Chú thích: Tiết này khó hiểu, và nói về cách thức bói. 

(1L) Chu Hi bảo: “Số đại diễn là 50 vì trong cung Hà đỏ, 
số trời 5 cưỡi trên số đất lo mà thành ra”. Chúng tôi chẳng 
hiểu gì cả. 

(2) Tôi dịch theo JJ. Legge “and afterwards the whole pro- 
cess 1s repeated”, R. Wilhlem dịch là “this give us the whole”, 
nghĩa cũng tựa như .J. Legge: như vậy là xong một lần. 

Nguyễn Duy Tỉnh (Chư Dịch bản nghĩa: Bộ Giáo dục 
xuất bán 1968) dịch là “rồi mới kẹp vào”, tôi e sai. 

Độc giả nào muốn biết rõ cách thức bói cỏ thi - nay không 
còn ai dùng nữa - thì nên đọc Kinh địch uới nà trụ quan Đông 
phương của Nguyễn Hữu Lương (1971) trợ 190, 191. 
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4. Càn chỉ sách nhị bách nhất thập hữu lục; Khôn chỉ 
sách bách tứ thập hữu tứ, phàm tam bách hữu lục thập, 
đương cơ chỉ nhật. 


Dịch: Thả của Càn là 216, thẻ của Khôn là 144, cộng là 
360, hợp uới số ngày trong một năm. 


Chủ thích: Càn và Khôn trong tiết này trỏ quẻ Thuần 
Càn (6 hào dương) và quẻ Thuần Khôn (6 hào âm). “Sách” 
chúng tôi dịch theo tự điển là thẻ (có lẽ là cọng cỏ thị?) 

R. Welhem dịch là “những số sinh ra (?) (yield) quả Càn 
là 216” jJ. Legge dịch là “những số cần (required) cho quẻ 
Cần là 216”. 

Đo đâu mà có những số 216 và 144? Wilhlem và Legge 
mỗi nhà giảng một khác (coi ƒ Chỉng tr. 311, 312, và The Ï 
Ching tr. 368 - sách đã dẫn), chúng tôi không hiểu mà cũng 
không cho là quan trọng, cho nên không dịch. 

Số ngày trong một năm: 360 là số chắn, chứ thực ra 
người Trung Hoa thời đó đã biết là mỗi năm gồm 365 ngày 
và một phân tư ngày. 

5. Nhị thiên chì sách vạn hữu nhất thiên ngũ bách nhị 
thập, đương vạn vật chi số dã. 

Dịch: Số thẻ của hai thiên (tức thiên thượng 0à 
thiên hạ trong Kinh Dịch, túc số thẻ của 64 quẻ trùng 
- Đì thiên thượng gầm 30 quẻ, thiên hạ gồm 34 quẻ) là 
11.520, hợp uới số của oạn vét. 

Chú thích: Chữ "sách” ở tiết này, Wilhlem lại địch là 
“thả” (stalk) tức thẻ có thị chăng? 


Chu Hi giảng: Hai thiên trong Kinh gồm tất cả 192 
hào dương 192 hào âm. Như tiết trên đã nói, số của quẻ 
Càn là 216, vậy số của mỗi hào quẻ Cần, tức mỗi hào dương 
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là 216 : 6 = 36; số của quẻ Khôn là 144, vậy số của mỗi hào 
quẻ Khôn, tức mỗi hào âm là 144 : 6 = 24. Tổng số 192 hào 
đương là 36 x 192 = 6.912; tổng số 192 hào âm là 24 x 192 
= 4.608. Cộng cả đương lẫn âm được: 6.912 + 4.608 = 11.520. 


Số 11.520 hợp với số của vạn vật là nghĩa làm sao? 
Chúng tôi không hiểu. Có lẽ người Trung Hoa thời đó cho 
rằng trong vũ trụ có khoảng một vạn mốt ioài chăng? 

6. Thị cố tứ đoanh nhi thành Dịch, thập hữu bát biến 
nhì thành quái. 

Dịch: Cho nên bốn lần mà thành một lần biến, mười 
tám lần biến mới thành một quẻ. 


Chú thích: Theo Chu Hi, bốn lần tráo trộn là: 1 - chia bó 
90 thẻ cỏ thi làm hai; 2. bỏ một thẻ ra, còn 49 thẻ; 3. đếm 
những thẻ bên tay trái, cứ bốn một, kẹp số thẻ còn lại: 4. 
đếm những thẻ bên tay mặt, cứ bốn một, kẹp số thẻ còn lại. 
Như vậy được một lần biến, 

Ba lần biến như vậy thành một hào; mười tám lân biến 
thành sáu hào tức một quẻ trùng. 

7. Bát quái nhi tiểu thành. 

Dịch: Được tám quê đơn rôi thì gọi là “tiểu thành”. 

Chú thích: Ba lần biến thì thành một hào: khi th*ềnh ba 
hào thì được một quẻ đơn; được tám quẻ đơn thì gọi là “tiểu 
thành”. 

Chúng tôi đoán rằng khi bói được quẻ đơn thứ nhất, tức 
nội quái, như vậy gọi là “tiểu thành” (sự hoàn thành nhỏ). 
Rồi khi được tiếp quẻ đơn thứ nhì, tức ngoại quái, húc đó mới 
có đủ một trùng quái để đoán, mà gọi là “đại thành” chăng? 
Coi lại đoạn “Hễ động thì biến” ở phân I cuối Chương IV. 
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8. Dẫn nhi thân chi, xúc loại nhi trưởng chi, thiên hạ 
chi năng sự tất hi. - 


Dịch: Cứ như uậy mà tiếp tục mở rộng ra, tIẾp xúc 0ói 
từng loại mà khai triển ra thì gôm tóm hết được mọi uiệc có 
thể xảy ra trong thiên hạ. 


Chủ thích: Chu Hi giảng: “Đã thành sáu hào rồi thì xem 
hào có biến hay không mà biết động tĩnh, một quẻ có thể 
biến thành 64 quẻ [do sự biến động của một hào hay nhiều 
hào, và 64 quê thành ra 64 x 64 = 4.096 hết thảy”. Số 4.096 
quẻ này diễn được đủ tất cả các việc xảy ra trong đời]. 

9. Hiển đạo, thần đức hạnh, thi cố khả dữ thù tạc, khả 
dữ hựu thần hi. 

Dịch: Kinh Dịch làm rõ rệt cái đạo uà làm cho đức hạnh 
có cái gì như huyền bí (thần) cho nên có thể giúp chúng ta 
(thích) ứng được uới biến cố uù giúp được thân lnh nữa 
thoặc giúp cho cái công thân hóa). 


Chú thích: Tiết này tốt nghĩa. Chúng tôi theo R. Wilhlem 
và J.Legge cho chữ ¿hần 2$ là động từ như chữ hiển đãi, và địch 
như trên. Nguyễn Duy Tĩnh (sách đã dẫn) cho thần là danh từ 
như đức hạnh và dịch là: “Làm rö rệt đạo, thần, đức, hạnh nên có 
thể cùng ứng đối, cùng giúp cho cái công thần hóa vậy”. 

190. Tử viết: “Tri biến hóa chỉ đạo giả, kì tri thần chỉ sở 
vi hê?”, 

Dịch: Thầy (Khổng) nói: “Ai biết được đạo biến hóa thì 
biết được uiệc làm của thân chăng?” 


(Chương này nói về sự mầu nhiệm của những con số và 
về phép bói, chúng tôi cũng dịch trọn để độc giả thấy Kinh 
Dịch từ đời Hán đã bớt đi tính cách triết mà mang tính 
huyền bí ra sao). 
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CHƯƠNG X 


1. Dịch hữu thánh nhân chỉ đạo tứ yên. Di ngôn giả 
thượng kì từ, di động giả thượng kì biến, di chế khí giả 
thượng kì tượng, đi bốc phệ giả thượng kì chiêm. 

Dịch: Kinh Dịch có bổn cái đạo của thánh nhân. Khi 
nói năng, ta theo '' lời từ (quái từ, hào từ), khi hành động ta 
tuân theo lẽ biến hóa trong binh đó; bhi chế tạo đô dùng, 
chúng ta phỏng theo những hình tượng trong kunh đó, khi 
bói toán ta nghe lời giút đoán. 

Chú thích: (1) Nguyên văn: thượng là chuộng. 

Tiết này kể bốn công dụng của Dịch. 

2. Thị đi quân tử tương hữu vi dã, tương hữu hành dã, 
vấn yên nhi dĩ ngôn. 

E thụ mệnh dã như hưởng, vô hữu viễn cận, u thâm, toại 
trí lai vật. Phi thiên hạ chi chí tỉnh, kì thục năng dự ư thử? 


Dịch: Cho nên người quân tử sếp làm hay tiến hành 
uiệc gì thì dùng lời (khấn?) mà hỏi Dịch. Dịch nhận được lời 
hỏi 0ò trả lời nhanh như tiếng uang. Không kế xa gần sâu 
tối, Dịch cũng biết được cái gì sẽ xảy ra. (Nếu Dịch) không 
phải là cái gì rất tình uì trong thiên hạ thì đâu làm được 
như uậy? [nguyên uăn là: làm sao dự được uào Diệc ấy}. 

3. Tham ngủ dĩ biến, thác tống kì số. Thông kì biến toại 
thành thiên địa chỉ văn, cực kì số toại định thiên hạ chỉ 
tượng. Phi thiên hạ chỉ chí biến, kì thục năng dự ư thử? 
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Dịch: Lấy số ba số năm mà đếm [hoặc làm ba lần 
năm lần] để tìm một sự biến hóa trao đối lẫn lộn uà góp 
lại các con số (thẻ). Thông suốt được sự biến thì thành 
được cái uăn 0uẻ của trời đất, tăng đến cực điểm các số thì 
định được hết các hình tượng trong thiên hạ. [Nếu Dịch] 
bhỏng phải là cát gì rất biến hóa trong thiên hạ thì đâu 
làm được như uáy? 


Chú thích: Tiết này khó hiểu, mỗi sách giảng một khác. 
Đại ý cũng chỉ là để cao công dụng huyền diệu của Dịch. 

4. Dịch vô tư dã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm nhi 
toại thông thiên hạ chỉ cố. Phi thiên hạ chỉ chí thần, kì thục 
năng dự ư thử? 


Dịch: Dịch không nghĩ ngợi gì cả, không làm gì cả, yên 
lặng, không động; nó chỉ cảm mù thấu được các biến cố 
trong thiên hạ. Nếu nó không phổi lò cái thần diệu tột bực 
trong thiên hạ thì đâu làm được như 0uậy? 

Chú thích: Phan Bội Châu bỏ cả 4 tiết trên, Tiết này cơ 
hồ mang tư tưởng vô vi của Lão. 


5. Phù Dịch thánh nhân chi sở đi zực thâm nhi nghiên 
cơ đã. 


Dịch: Thánh nhân nhờ Dịch mà biết được sâu uà xét 
được tính ot (từ hhi sự 0uiệc mới mạnh nha). 


6. Duy thâm dã cố năng thông thiên hạ chỉ chí, duy cơ 
dã cố năng thành thiên hạ chi vụ, duy thân dã cố bất tật nhi 
tốc, bất hành nhi chí. 


Dịch: Chỉ nhờ biết được sâu nên mới thông hiểu được 
cát chí của thiên hạ, chỉ nhờ xét được tỉnh 0í nên mới hoàn 
thành được mọi 0iệc trong thiên hạ, chỉ nhờ thần điệu cho 
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nên hhông UỘL Uàng mà hóa ra mau chóng, không đi mà - 
đến được. 

Chú thích: Phan Bội Châu chỉ dịch hai tiết trên, còn thì 
bỏ hết. 

7. Tử viết: “Dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên giả, thử 
chi vị đã”. 


Dịch: Thầy [Khống] nói: “Kinh Dịch có bốn cái đạo của 
thánh nhân, là thế dạy”. 
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CHƯƠNG XI 


1. Tử viết: “Phù Dịch hà vi dã giả? Phù Dịch khai vật 
thành vụ, mạo thiên chỉ đạo, như tư nhi đi giả đã. Thị cố 
thánh nhân dì thông thiên hạ chỉ chí, đi định thiên hạ chi 
nghiệp, di đoán thiên hạ chỉ nghĩ”. 


Dịch: Thầy [Khổng] nói: “Đạo Dịch để làm gì uậy? Để 
mớ mang trí uò chí cho loài người, tạo thành muôn uiệc, gồm 
hết các đạo lí trong thiên hạ, chỉ có uậy mà thôi. Cho nên 
thánh nhân dùng nó để thông cái chí của thiên hạ, thành 
tựu những uiệc trong thiên hạ, quyết đoán sự ngờ uực trong 
thiên hạ”. 

2. Thi cố thi chỉ đức viên nhỉ thần, quái chi đức phương 
đĩ trí, lục hào chỉ nghĩa dịch đi cống. 

Thánh nhân dĩ thử tẩy tâm, thoái tàng ư mật, cát hung 
đữ dân đồng hoạn, thần di tri lai, trí dĩ tàng vãng. Kì thục 
năng dự ư thử? Cổ chi thông minh tuấn tú, thần vũ nhi bất 
sát giả phù? 

Dịch: Cái đức của cô thị tròn trịa (biến hóa, không nhất 
định) mà thân diệu, cdi đức của quẻ bói uuông uức (nhất 
định) mà sáng suối, cái nghĩa của sáu hào biến đổi để chỉ 
bảo chúng ta. Thánh nhân dùng ba đức ấy mà rửa lòng {cho 
trong sạch}, lúc uô sự thì cất giấu đạo đức ở đáy lòng, lúc 
hữu sự thì biết được tốt xấu mà uới dân cùng 0ui, cùng Ìo, 
(tuữa), thân mình để biết trước uiệc sẽ tới, (uừa) sáng suốt để 
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chứa cất những hình nghiệm cũ. Ai cá thể được như cậy? 
Chắc chỉ có những cố nhân thông mình sáng suốt dùng uy 
ta một cách thân điệu mà chẳng tàn sát ''' 1à được uậy thôi. 


Chủ thích: (1) Mấy chữ “thần vũ nhi bất sát” chúng tôi 
dịch theo Phan Bội Châu. Chu Hi giảng là “hợp lš mà không 
dối vật nào”. Wilhlem dịch là “cái thân quyền không giảm 
của mình”. 

3. Thị dĩ minh ư thiên chị đạo nhi sát ư đân chí cố, thị 
hưng thần vật dĩ tiền dân dụng. Thánh nhân di thử trai giới 
dĩ thần minh kì đức phù. 

Dịch: Cho nên (thánh nhân) làm rõ đạo trời mà hiểu 
nguyên cú (tình cảnh ?) của dân, mới tạo thần uật đó (tức bói 
Địch) để dân lúc cân tới thì dùng. Vì thế mà thánh nhân 
[khi làm uiệc đó phải] trai giới để cho đức của mình được 
thân diệu, sảng tỏ. 

Chú thích: Tiết này Phan Bội Châu bỏ. 


4. Thị cố hạp hộ vị chi Khôn, tịch hộ vị chỉ Càn. Nhất 
hạp nhất tịch chi biến, vãng lai bất cùng chi vị thông, hiện 
nãi vị chỉ tượng, hình nãi vị chỉ khí, chế nhi dụng chỉ vị chỉ 
pháp, lợi dụng xuất nhập, đân hàm dụng chỉ vị chỉ thần. 

Dịch: Đóng cửa gọi là Khôn luì khí ám - Khôn - có tính 
cách thu liễm, cất (giấu), mở cửa gọi là Càn (khí dương - 
Càn - ngược lạt uới khí ảm]. Một lần đóng, một lần mở gọi 
là biến, qua lại không ngừng gọi là thông; lẽ biến thông đó 
khi hiện ra ở sự uật thì gọi là “tượng”; mô phỏng cái tượng 
đó mà tạo ra hình thì gọi là đô dùng, cách chế mà dùng đô 
đó gọi là “phép”; khi ra khi uào (nghĩa là trong đời sống 
hằng ngày) mọi người đều dùng nó, như uậy mới gọi là 
thân (uạn năng). 
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5. Thị cố Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. 

Dịch: Địch có thái cực, thái cực sinh ra lưỡng nghĩ, 
lưỡng nghị sinh ra tứ tượng, tứ tượng sinh ra bát quái. 

Chú thích: Những từ ngữ lưỡng nghị, tứ tượng được giảng 
ở phần I, Chương I. Quan niệm thái cực, thời Văn Vương, 
Chu Công chưa có, thời Chiến quốc hay Hán mới xuất hiện; 
tới đời Tống lại thêm quan niệm vô cực nữa (Các tiết từ đây 
trở xuống, Phan Bội Châu đều bỏ). 

6. Bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp. 

Dịch: Tám quẻ để định cút hung, có cát hung rồi sinh ra 
nghiệp lớn. 

7. Thị cố pháp tượng mạc đại hồ thiên địa; biến thông 
mạc đại hồ tứ thời; huyền tượng trứ mính mạc đại hồ nhật 
nguyệt; sùng cao mạc đại hồ phú quí; bị vật trí dụng, lập '° 
thành khí dĩ vi thiên hạ lợi, mạc đại hồ thánh nhân; thám 
trạch sách ẩn, câu thâm trí viễn di'định thiên hạ chỉ cát 
hung, thành thiên hạ chỉ vỉ vỉ giả, mạc đại hồ thi qui. 

Dịch: Làm mẫu mực bà hình tượng 2) 0y không gì lớn 
bằng trời đất, uê biến thông thì không gì lớn bằng bốn mùa; 
0ê hình tượng treo ở trên trời uà sáng rỡ thì không gì lớn 
bằng mặt trời mặt trăng; được tôn sùng, cao cả thì không gì 
lớn hơn giàu sang 'Š): chuẩn bị sự uật để dùng, tạo lập `` khí 
cụ làm lợi cho thiên hạ thì không ai lớn hơn thánh nhân; đò 
cái thâm u, tìm cái bín đáo, thấu cái sâu, đạt được cái xa, 
mà định sự cát hung cho thiên hạ, khiến cho thiên hạ đều 
gống gỏi ', thì không gì bằng cỏ thì uà yếm rùa. 

Chủ thích: (1) Chu Hi ngờ rằng sau chữ lập này, sót một 
chư. 
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(2) Wilhlem dịch “pháp tượng” là hình tượng thiết yếu 
nhất. 


(3) Chu Hi chú thích: giàu sang ở đây trỏ ngôi vua vì vua 
có có thiên hạ và quí nhất trong thiên hạ. 


(4) Chu Hi giảng: khi ngờ vực thì người ta không ham 
làm, nhờ bói mà người ta tin tưởng, quyết định, lúc đó mới cố 
gắng. 

8. Thị cố thiên sinh thần vật, thánh nhân tắc chỉ; thiên 
địa biến hóa, thánh nhân hiệu chỉ; thiên thùy tượng, hiện 
cát hung, thánh nhân tượng chỉ; Hà xuất đỗ, Lạc xuất thư, 
thánh nhân tác chi. 


Dịch: Cho nên trời sinh rơ thân uật (Hà đô, Lạc thư) thì 
thánh nhân áp dụng theo; trời đất biến hóa thì thánh nhân 
bắt chước, trời bày ra hình tượng, hiện ru tốt xấu thì thánh 
nhân phông theo mà nảy ra ý tượng; ở sông Hoàng Hà hiện 
ra búc đô, ở sông Lạc hiện ra hình chữ (Lạc thư) thì thánh 
nhân úp dụng theo. 


9. Dịch hữu tứ tượng sở dĩ thị đã; hệ từ yên sở dĩ cáo đã; 
định chi dì cát hưng sở đi đoán dã. 

Dịch: Địch có tứ '” tượng để cho người ta thấy; có những 
lời (doán) ghép uào (mỗi quẻ, mỗi hào) để chỉ cho người ta ý 
nghĩa; lại định thế nào là tốt là xấu để người ta quyết đoán. 

Chú thích: (1) R. Wilhlem không địch chữ “tứ” này, có lí. 
Coi chú thích tiết 2 Chương sau. 

(Chương này đề cao Dịch về phương diện bói toán, không 
có tư tưởng gì sâu sắc). 
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CHƯƠNG XI 


1. Dịch viết: “Tự thiên hựu chi, vô bất lợi”. 

Tử viết: “Hựu giả trợ dã. Thiên chỉ sở trợ giả thuận, 
nhân chi sở trợ giả tín. Lí tín, tư hỗ thuận, hựu đĩ thượng 
hiển đã, thị đi tự thiên hựu chỉ; cát, vô bất lợi đã”. 

Dịch: Dịch: Kính Dịch (quẻ Đại hữu - hào 6, Hào từ) 
nói: “Tự trời phù hộ (hưu) cho; tốt, không có gì là hông lợt”. 

Thây |Khống] nói: “Phù hộ (thựu) nghĩa là giúp (trợ). Ai 
thuận uớt đạo trời thì trời giúp cho; ai có lòng thành tín uới 
người thì người giúp cho. Giữ lòng thành tín uới người, nghĩ 
đến sự thuận đạo trời, lại biết trọng người hiền, như uậy thì 
được trời phù hộ cho; tốt, không có gì là không lợi”. 

Chú thích: Tiết này lạc lòng ở trong Chương này, có lẽ 
đo sắp thẻ lộn; để vào cuối chương VIII thì phải hơn. 

2. Tử viết: “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”, nhiên 
tắc thánh nhân chỉ ý kì bất khả kiến hô? Tử viết ”'` “Thánh 
nhân lập tượng đi tận ý, thiết quái dĩ tận tình ngụy, hệ từ 
yên đĩ tận kì ngôn, biến nhi thông chỉ dĩ tận lợi, cố chỉ vũ 
chi đì tận thần”. 

Dịch: Thầy [Khổng] nói: “Sách không nói bết lời, lời 
không diễn hết ý”, uậy thì cái ý của thánh nhân không thể 
thấy hết được sao? Thầy [Khổng] nái '`': “Thánh nhân đặt ra 
“tượng” '?' để diễn hết ý, đặt ra quẻ để diễn hết sự thực hay 
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giả, đặt ra lời (đoán) ghép uào tmỗt quẻ, mỗi hào) để nói hết 
lời, biến thông để dùng cho hết cái lợi, cố uö để đưa ra hết 
cái thân diệu”. 

Chú thích: (1) Tiết này dùng hai lần chữ “Tử viết” (Thầy 
Khổng nói); chắc có một lần thừa. 

(2) 5o câu này với tiết cuối chương trước, chúng ta thấy 
rất giống nhau, nhưng tiết trên viết: “tứ tượng”, tiết này 
không có chữ “tứ”. Chúng tôi nghĩ bỏ chữ “tứ” nghĩa rộng hơn 
và đúng hơn: “tượng” đây là tượng của 8 đơn quái hay 64 
trùng quái chứ không phải là “tứ tượng”. 

3. Càn, Khôn, kì Dịch chi uẩn da? Càn, Khôn thành liệt 
nhi Dịch lập hồ kì trung hï. Càn, Khôn hủy tắc vô dĩ kiến 
dịch. Dịch bất khả kiến tắc Càn, Khôn hoặc cơ hồ tức hi. 

Dịch: Càn, Khôn ° là cái sâu kín '? của đạo Dịch 
chăng? Càn, Khôn thành hàng rồi mà dạo Dịch lập nên ở 
trong '* Càn, Khôn bị phá ` thì còn gì để thấy đạo Dịch 
nữa. Dịch không thấy được thì cơ hỗ Càn, Khôn không thi 
hành được. 


Chú thích: (1) Càn, Khôn ở đây nên hiểu là dương, âm. 

(2) “Uẩn” (sâu kín) Chu Hi hiểu là chứa đựng. 

(3) Càn, Khôn thành hàng là muốn nói về việc vạch 
quẻ, định ngôi cho mỗi hào âm, dương. 

(4) Càn, Khôn bị phá là muốn nói: Không vạch quẻ, 
không định ngôi cho mỗi hào âm, dương được. 

Ca ba tiết trên, Phan Bội Châu đều bỏ. 

4. Thị cố hình nhi thượng giả vị chỉ đạo; hình nhi hạ giả 
vị chỉ khí; hóa nhi tài ch vị chì biến; suy nhi hành chí vị chì 
thông; cử nhi thố chỉ thiên hạ chi dân vị chi sự nghiệp. 
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Dịch: Cho nên cái có trước khi có hình thình nhì thượng, 
nay chúng ta gọi là siêu hình) thì gọt là đạo; cát gì có từ khi 
có hình thì gọi là khí (chữ bhí này nghĩa là đô dùng, là có 
hình nhất định, có công dụng thấy được); nhân cái tự nhiên 
sếp thay đổi mà tài chế nó thì gọi là biến 'Ì` suy từ uiệc này 
ra uiệc khác mà làm thì gọi là thông; đem ra thủ thố cho mọi 
người lruigg tuc hạ tí gọi là sự nghiệp. 


Chú thích: (1) Ví dụ hào 6 quê Cần là hết thời thịnh cực 
tới suy, mình rút lui trước thì tránh được tai họa. 


5. Tiết này y hệt tiết 1 và 2 Chương VIH, nên không 
cần dịch lại. Tiết này và tiết 6 ở dưới, Phan Bội Châu đều bỏ. 

6. Cực thiên hạ chi trạch giả tổn hồ quái, cổ thiên hạ 
chi động giả tồn hồ từ. 

Dịch: Diễn đến cùng cực cái phúc tạp, sâu kín trong 
thiên hạ là ở các quẻ, cố uö sự hoạt động trong thiên hạ là ở 
lời đoán. 

1. Hóa nhỉ tài chỉ tồn hồ biến; suy nhi hành chi tồn hỗ 
thông: thần nhi minh chỉ tên hồ kì nhân; mặc nhi thành chi 
bất ngôn nhi tín tổn hồ đức hạnh. 

Dịch: Nhân cái tự nhiên sắp thay đổi mà tài chế nó là 
nhờ ở tỉnh thần biến hóa; suy từ oiệc này ra uiệc khúc mà 
làm là nhờ ở tỉnh thần thông suốt; làm cho (đạo Dịch) thiêng 
liềng mà sáng tô là nhờ ở người; yên lặng mà làm nên, 
không nói mà (người khác) tin tmình), là nhờ ớ đúc hạnh. 

Chú thích: Tiết này như bổ túc tiết 4 ở trên, nên Phan 
Bội Châu dịch cả hai. 
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THIÊN HA 


CHƯƠNG I 


1. Bát quái thành liệt, tượng tại kì trung hï; nhân nhỉ 
trùng chi, hào tại kì trung hi, 

Dịch: Bát quái Yhành hàng thì “tượng” có ở trong đó; rồi 
nhân đó mà chông bát quái lên uới nhau (thành 64 trùng 
quót) thì [sáu] hào có ở trong đó. 

Chú thích: Theo Chu Hi, bát quái sắp thành hàng nghĩa 
là sắp theo thứ tự: Càn nhất, Đoái nhì, Li ba, Chấn bốn 
(theo chiều nghịch kim đồng hỏ), rồi bát từ: Tốn là năm, 
theo chiều thuận kim đồng hồ, Khảm sáu, Cấn bảy, Khôn 
tám. Coi hình tiên thiên bát quái Phần I, Chương I. 

2. Cương nhu tương thôi, biến tại kì trung hì; hệ từ yên 
nhi mệnh chỉ, động tại kì trung hi. 

Dịch: Cứng mêm (tức nét dương, nét ám) đun đẩy tthay 
chỗ) nhau mà có sự biến hóa ở trong; lời đoán tốt xấu được 
(ghép) uào mỗi hào, mà sự động của hào sẽ ra sao chỉ ả 
trong đó. 


Chú thích: Chữ “động” ở đây cũng có thể hiểu là cách 
hành động (nên ra sao). 


3. Cát hung hối hận giả sinh hồ động giả dã. 
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Dịch: Tốt xấu, ăn nặn 0à tiếc nhân cái động trong quê 
0à hào mà tháy. 

4. Cương nhu giả lập bản đã; biến thông giả chú thời 
giả đã. 

1ìtch: Cửng mềm thét dường, nét du) có ngôi nhất định 
sửn thet dương nên ở ngôi l2: l, 3, 2; net âm nên ở ngôi chữn: 
2. 41: từ ngôi này mà đổi ra ngôi bin phải theo thời. 

Chủ thích: Tiết này tối nghĩa, mỗi nhà hiểu một cách. 
Chúng tôi theo Chu Hi. ` 

5. Cát hung giả, trinh thắng giả dã. 

Dịch: Cát uà hung luôn luôn thắng lẫn nhau theo một 
luật nhất định tuì một uiệc đời, không cát thì hung, hết cát 
lại hung, hết hung lại cát, cứ thuận lề là tốt, trái lẽ là xấu). 

Chú thích: Tiết này cũng tối nghĩa. Chữ “trinh” ở đây 
Chu Hi giảng là “thường” nhất định R. Wilhlem giảng là 
kiên nhẫn, lâu bền (perseverance, duration), ý muốn nói là 
phải lâu rồi mới xoay chiều, cát biến ra hung hoặc ngược lại. 

6. Thiên địa chị đạo trình quan giả dã; nhật nguyệt chỉ đạo 
trinh minh giả đã; thiên hạ chị động trình phù nhất giả dã. 

Dịch: Đạo trời đất chỉ bảo (quan) cho ta luật đó; đạo 
mặt trời mặt trăng sáng tỏ theo luật đó; các hoạt động trong 
thiên hạ cũng theo một luật đó mà thôi. 

Chú thích: R. Wilhlem dịch khác: Đạo trời đất nhờ kiên 
nhẫn mà thấy được (quan); đạo mặt trời và mặt trăng nhờ 
kiên nhẫn mà sáng; mọi hoạt động trong ĐHöD: hạ nhờ kiên 
nhẫn, lâu mà giống nhau, như một. 


7. Phù Càn xác thiên thị nhân đì hì; phù Khôn đôi 
nhiên thị nhân giản dì. 
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Dịch: Đạo càn mạnh mẽ, chỉ cho người ta cái đễ đàng cúa 
nó; đạo bhôn nha thuận chỉ cho người tạ cúi đơn giản của nó. 

8. Hào dã giả hiệu thử giả dã; tượng đã giả, tượng thử 
giả đã. : 

Dịch: Hào (có lẻ, chấn) là bắt chước đạo càn khôn đó; 
“tượng” là phỏng theo đạo càn, khôn mà diễn bằng hình tượng. 

9. Hào tượng động hồ nội, cát hung hiện hồ ngoại. Công 
nghiệp hiện hồ biến, thánh nhân chỉ tình hiện hẻ từ. 

Dịch: Hào oà tượng động ở trong, mà cát hung hiện ra 
ngoài. Công nghiệp hiện ra ở sự biến hóa, mà tình ý của 
thánh nhân hiện rũ ở lời giảng (quái từ, hào từ). 

10. Thiên địa chỉ đại đức viết sinh, thánh nhân chỉ đại 
bảo viết vị. Hà đĩ thủ vị? Viết nhân, Hà dĩ tụ nhân? Viết tài, 
Lí tài, chính từ, cấm dân vi phi viết nghĩa. 

Dịch: Đức lớn của trời đất là sinh (sinh sinh hóa hóa), 
cái rất qui của thánh nhân là cái ngôi. Nhờ cái gì mà giữ 
được ngôi? Nhờ điều nhân '”` Nhờ cái gì mò tụ họp được 
người lại? Nhờ tiên của, điều khiển (điều hòa) tài chính (tức 
các sản phẩm để nuôi dân), điều chỉnh lời để đạy dân, lại 
tdùng pháp luật hiến chương) cấm dân làm bậy, như cậy là 
điều nghĩa. 

Chú thích: Chữ nhân ở đây, bản cổ là Ä_ (người), các 
bản ngày nay sửa là ‡~ (nhân từ). J. Legge và R. Wilhlem 
đều dịch theo bản cổ. Bản cổ cho rằng phải có người mới giữ 
được nước, được ngôi cho thánh nhân; vả lại hiểu “nhân” là 
người thì ý mới liền với câu sau: “Hà đì tụ nhân...”. (Nhờ cái 
gì mà tụ được người?) 

(Ca chương này, Phan Bội Châu chỉ dịch mỗi tiết thứ 10 
này thôi), 
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CHƯƠNG II ' 


1. Cổ giả Bào Hi thị chi vương thiên hạ dã, ngưỡng tắc 
quan tượng ư thiên, phú tắc quan pháp ư địa, quan điểm thú 
chi văn dữ thiên địa chỉ nghĩ, cận thủ chư thân, viễn thủ chư 
vật, ư thị thủy tác bát quái dĩ thông thần minh chi đức, đi 
loại vạn vật chỉ tình. 

Dịch: Ngày xưa họ Bào HỊị (tức Phục HÀ) cút trị thiên 
hạ, ngửng lên thì xem các hình tượng trên trời, cúi xuống 
thì xem các phép tắc ở dưới đất, xem các ouän uẻ của chim 
muông cùng những thích nghỉ uới trời đất (của từng miễn). 
Gần thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở uật, rôi làm ra bát 
quái để thông suốt cái đức thân mình uà điều hòa cái tình 
của Uugn Uút. 


Chú thích: Phan Bội Châu chỉ địch tiết này và tiết 5, 
còn thì bỏ hết. 

2. Tác kết thằng vi võng cổ, di điền dĩ ngư, cái thủ chi L¡. 

Dịch: (Bào Hi) Thất dây mà làm ra cói rớ, cái tưới để 
săn thú, đánh củ, là lấy tượng của quẻ Lị. 

Chú thích: Vậy là Bào HỊ phòng theo một cái gì đó 
trong thiên nhiên mà vạch ra quẻ L¡ rồi lại phông theo quê 
L mà tạo ra cái lưới? 

3. Bào Hi thị một, Thần Nông thị tác, trác một vì tỉ 
(cũng đọc là cử hoặc tự), nhu mộc ví lôi, lỗi nậu chỉ lợi, dĩ 
giáo thiên hạ, cái thủ chư Ích. 


572 Kinh Dịch Đạo của người quân tử 


Dịch: Họ Bào Hị mất. Tới khi họ Thân Nông đấy lên, 
đềo gỗ làm cdi lưỡi cày, uốn gỗ làm cái cán cày, đem cái lợi 
của cái cày, cái bừa dạy cho thiên hạ, là lấy tượng quê Ích. 


4. Nhật trung vi thị, trí thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ 


chi hóa, giao địch nhi thoái, các đắc kì sở, cái thủ chi Phệ 
hạp. 


Dịch: Mạt trời đứng bóng thì họp chợ, khiến dân trong 
thiên hạ tụ lại trao đối hàng hóa uới nhau, xong rỗi 0ê; di 
cũng được như ý, là lấy tượng ở quả Phệ hạp. 


5. Thần Nông thị một, Hoàng Đế, Ngh;êu, Thuấn thị 
tác, thông kì biến, sứ dân bất quyện, thân nhi hóa chi, sử 
dân nghi chi. Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc 
cửu. Thị dì tự nhiên hựu chi cát, vô bất lợi. Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn thùy y thường nhi thiên hạ trị, cái thủ chư Càn, Khôn. 

Dịch: Họ Thần Nông mất. Rôi các họ Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuần, nổi lên tiếp tục sự biến đổi, khiến cho dân không buôn 
chán tuê những uiệc cũ); các biến đổi của các ông ấy thân 
điệu, khiến cho dân oụi lòng thích nghỉ. Đạo Dịch là đến lúc 
cùng tất phải biến, đã biến thì thông, nhờ thông mà được lâu 
đài. Thế là tự trời giúp cho, tốt không có gì là chẳng lợi. 

Vua Hoàng Đế, uua Nghiêu, uua Thuấn rũ áo (ngôi yên 
trên ngôi, thông làm gì cả) mà thiên hạ được trị, là lấy 
tượng ở quẻ Củn, quẻ Khôn. 


6. Khô mộc vi _chư, diệm mộc vi tiếp. Chu tiếp ch¿ lợi dĩ 
tế bất thông trí viễn dĩ lợi thiên hạ, cái thủ chư Hoán. 


Dịch: Xẻ gỗ làm thuyến, đèo gỗ làm mái chèo. Cái ích 
lợt của thuyên, chèo là có phương tiện giao thông, tới những 
Hơi xa được, làm lợi cho thiên hạ; đó là lấy tượng ở quê 
Hoán. 
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Chú thích: Chu Hï ngờ rằng những chữ “trí viễn dĩ lợi 
thiên hạ” (tới những nơi xa được, làm lợi cho thiên hạ) là 
thừa. 


7. Phục ngưu thừa mà, dẫn trọng trí viễn đi lợi thiên hạ, 
cái thủ chư Tùy. 

Dịch: Đánh bò cưỡi ngựa chờ nặng đến xa, làm lợi cho 
thiên hạ, đó là lấy tượng ở quẻ Tùy... ` 


8. Trùng môn kích thác dì đãi bạo khách, cái thủ chư 
Dự. 


Dịch: Đóng hai lần cửa, đánh mõ để báo động hè cướp, 
là lấy tượng ở quẻ Dự. 

9. Đoạn mộc vi chử, quật địa vi cữu; cửu chử chỉ lợi vạn 
dân di tế, cái thủ chư Tiểu quá. 

Dịch: Đão gỗ làm chày, đào đất làm cối; cái ích lợi của 
cối chày lò để giúp nhân dân, là lấy tượng ở quẻ Tiếu quá. 

10. Huyền mộc vì hồ, điệm mộc vi thỉ; hồ chỉ chi lợi dĩ 
uy thiên hạ, cái thủ chư Khuê. 

Dịch: Dăng dây để uốn gỗ thành cung, đềo gỗ làm tên; 
dùng cái lợi của cung tên để làm uy với thiên hạ, là lấy 
tượng ở quê Khuê. 

11. Thượng cổ huyệt cư nhi dã xử; hậu thế thánh nhân 
dịch chi dĩ cung thất, thượng đống hạ vũ dĩ đãi phong vũ, cái 
thủ cho Đại tráng. 


Dịch: Thời thượng cổ người ta (mùa đông) ở trong hong. 
(mùa hè) ở giữa đông; thánh nhân đời sau mới thay bằng 
nhà cửa, trên có đòn nóc, dưới có mái che để phòng lúc nưưa 
gió là lấy cát tượng ở quê Đại tráng. 
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12. Cô chỉ táng giả, hậu ý chỉ dĩ tân, táng chỉ trung dã, 
bất phong bất thụ; tang kì vô số; hậu thế thánh nhân dịch 
chỉ dĩ quan quách, cái thủ chư Đại quá. 

Dịch: Thời xưa, chôn cất người chết thì lấy củi bó một 
lớp dày chung quanh rôi chôn ở giữa đông, không đếp mộ 
cũng không trông cây; để tang bao lâu không hạn định; thánh 
nhân đặt sau thay đối tcách thức), dùng áo quan oà quách, 
là lấy tượng ở quẻ Đại quá. 


18. Thượng cổ kết thằng nhi trị; hậu thế thánh nhân 
dịch chi dĩ thư khế bách quan di trị, vạn đân dĩ sát, cái thủ 
chư Quải, 


Dịch: Thời thượng cổ thắt nút dây (để ghỉ nhớ các iệc) 
mà cai trị; thánh nhân đời sau thay đổi (cách thức), dùng 
Uän tự, khế ước, mà cai trị trăm quan, biểm soát dân chúng, 
là lấy tượng ở quê Quải. 


* 


Chú thích: Tác giả chương này cho ta thấy một công 
dụng bất ngờ của Kinh Dịch, bảo nó là nguồn gốc của văn 
mình, bao nhiêu phát minh thời thượng cổ từ nhà cửa, chữ 
viết, tới việc trị dân võ bị, phòng cướp, giao thông, chôn 
cất... đều do Kinh Dịch mà có cả; vì Phục Hi, Thần Nông... 
nhận xét các hiện tượng trong vũ trụ mà đặt ra tám đơn quái 
và 64 trùng quái để tượng trưng mọi sự vật, rồi lại phông 
theo 64 trùng quái đó để tạo nên nền văn minh thời cổ. 


Ví dụ: Phục Hi nhận xét một vật gì đó trong vũ trụ mà 
tạo ra quẻ L¡ rồi phỏng theo hình quẻ đó tạo ra lưới bấy thú 
và đánh cá. Điều đó có cái gì khó hiểu. Sao không nói rằng 
Phục Hi nhận xét chẳng hạn một mạng nhện rồi chế tạo 
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ngay ra chiếc lưới, mà lại phải qua giai đoạn trung gian là 
que L1? 

Sau mỗi tiết trong chương này, Chu Hi thường giải thịch 
cổ nhân mượn ý nào trong một quẻ nào đó để tạo nên một đồ 
dùng: nhưng giải thích của ông sơ sài quá, khiên cưỡng nữa. 

Chẳng hạn sau tiết 8, về việc cổ nhân đóng hai lần cửa, 
đánh mò để báo động kẻ cướp, là lấy tượng ở quẻ Dự, ông bảo 
“dự” đây là ý dự bị, để phòng; nhưng thực ra, theo Thoán từ 
(coi phần dịch) thì quẻ Dự có nghĩa là vui, chứ không có 
nghĩa là để phòng. Chữ dự có cả hai nghĩa khác nhau xa đó. 
Trong phần Truyện (Hệ từ hạ truyện này) Chu Hì dùng một 
nghĩa khác phần kinh (Thoán từ), như vậy là khiên cưỡng. 

R. Wilhlem không biết theo sách nào, dùng tượng của 
quẻ để giải thích kĩ hơn: “Quẻ Lôi địa Dự gồm quẻ Chấn có 
nghìa là động, ở trên quẻ Khôn là đất. Hào 3, 4, 5 họp thành 
qué hỗ °' Khảm có nghĩa là nguy hiểm; hào 2, 3, 4 họp thành 
một quẻ hỗ nữa: quẻ Cấn là núi. Quẻ Khôn tượng trưng một 

cái cửa đóng, mà quẻ Cấn cùng có 
§—— —— nghĩa là cái cửa; vậy là có hai lần 


"¡mã .= cửa. Quẻ Khám có nghĩa là än trộm. 
Khảm ạ | .a Bên kía cửa, có động (quẻ Chấn) với 
= c—`. số gồ (Chấn là gỗ) ở trong tay (Cân là 
"==.~=. tay) dùng để dự bị (tên quê: Dự cũng 


có nghĩa là dự bị) chống lại kẻ trộm”. 
(Sách đã dẫn - tr. 333). 


Cũng rất khiên cưỡng: Chấn là gô, Cấn là cửa, là tay! 
Vô lí nhất là lời chú giải này của Chu Hi: về quẻ Phệ 


(1) Cơi lại phần I chương I trang 25 
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hạp, Thần Nông mượn chữ phệ Z làm chữ thị 7È, chữ hạp 
"Š làm chữ hạp $& (nghìa là lây những chữ phát âm giống 
nhau nhiều ít như phệ và thị mà thay cho nhau), do đó mà 
phệ hạp nghĩa là cắn để họp lại (coi quẻ Phệ hạp - số 21) hóa 
ra thị hạp nghĩa là họp chợ. Từ đó mới có chợ (thị). Nhưng 
trước khi Thần Nông đặt ra chợ thì làm gì có chữ ¿öj để ông 
mượn mà thay cho chữ phệ? Chưa có vật thì làm sao có tên 
để chỉ vật? Còn như nếu đã có chữ thị rồi, có việc họp chợ 
rồi, thì cần thì phải mượn hai chữ phệ hạp để tạo ra hai chữ 
thị hạp nữa? 
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CHƯƠNG II 


1. Thị cố Dịch giả tượng đâ; tượng Ÿ giả tượng i$. dã. 


Dịch: Cho nên Dịch là hình tượng; hình tượng là phỏng 
theo, là tương tự. 


2. Thoán giả tài dã. 

Dịch: Thoán (từ) là ý nghĩa của mỗi quê. (Có người địch 
lò tài liệu của mỗi quê). 

3. Hào dã giá, hiệu thiên chi động giả dã. 

Dịch: Hòo là phông theo cúc biến động trong thiên hạ. 

4. Thị cố cát hung sinh nhỉ hối lận trứ dã. 

Dịch: Cho nên tốt xấu sinh ra mù sự hối Hếc hiện rõ. 


(Chương này không diễn thêm được ý gì. Bốn tiết có thể 
gom làm một. Phan Bội Châu bỏ cả chương). 
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CHƯƠNG IV 


1. Dương quái đa âm, âm quái đa đương. 


Dịch: Trong quỏ đương có nhiều ôm, trong quê âm có 
nhiều đương. 


Chú thích: như các quê Chấn, Khảm và Cấn là dương 
mà đều có hai hào âm, một hào dương: như các quẻ Tốn, Li, 
Đoái là âm mà đều có hai hào dương, một hào âm. 

2. Kì cố hà đã? Dương quái cơ, âm quái ngẫu. 

Dịch: Tại sơo như uậy? Tạợi quê dương lẻ, quê ôm chẩn. 

Chú thích: Chu Hi giảng: quê này dương lẻ vì có 5 nét (5 
là số lẻ), như quẻ Khảm có hai hào âm, mỗi hào 9 nét, với 1 
hào đương, 1 nét, cộng là 5 nét; quẻ âm chắn vì có 4 nét (4 là 
số chắn), như quẻ Lí có 2 hào đương, mỗi hào 1 nét, với 1 hào 
âm 2 nét, cộng là 4 nét. 

Có người giảng theo luật: “Chúng dĩ quả vi chủ” (coi lại 
Phần I, chương IV: như quả Khảm có 3 hào âm, 1 hào dương 
thì lấy hào dương (hào ít) làm chủ, cho nên gọi là quẻ dương; 
quẻ L¡ có 2 hào dương, 1 hào âm thì lấy hào âm (ít) làm chủ, 
cho nên gọi là quẻ âm. , 

R. Wilhlem giảng một cách khác nữa, rắc rối, tôi không 
chép lại. (coi sách đã dẫn - tr. 337). 

3. Kì đức hạnh hà dã? Dương nhất quân nhỉ nhị dân, 
quân tử chỉ đạo đã; âm ¬hị quân nhi nhất dân, tiểu nhân chỉ 
đạo đã. 
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Dịch: Đức hạnh '”' của những quả dương uà âm ra sao? 
Trong các quê dương có một uua (Hức hào dương) uà hai dân 
(tức hào âm) hợp uới đạo của quân tử; trong cúc quê âm có 
hai UUđ Uò một dân, đó là “dạo” (thái độ, tư cách) của tiểu 
nhân '°' 


Chú thích: (1) R. Wilhlem đọc là hành và dịch đức hành 
là bản chất và hành động. 


(2) Thí dụ theo Chu Hi quê Khảm 1 hào đương là 1 vua, 
2 hào âm là 2 dân; quẻ L¡ hai hào dương, 1 hào âm là 2 vua, 
1 dân. Nhưng ở tiết trên, Chu Hi lấy số nét mà giảng, ở đây 
lại lấy số hào mà giảng, không nhất trí R. Wilhlem không 
giảng gì cả. Chương này Phan Bội Châu cũng bỏ trọn. 
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CHƯƠNG V 


1. Dịch viết: “Xung xưng (đồng đồng) vãng lai, bằng 
tòng nhĩ lai”. 


Tử viết: “Thiên hạ hà tư hà lự, thiên hạ đồng qui nhi 
thù đô, nhất trí nhi bách lự, thiên hạ hà tư hà lự?”. 

Dịch: Kinh Dịch (hào 4 quê Hàm) nói: [Trong uiệc giao 
thiệp mà] lăng xăng, tính toán có qua có lại uới nhau thì 
những người qua lại uới anh chỉ là những người anh nghĩ tới 
mà thôi” muốn nói số bạn không đông, đoàn thể không 
lớn được). 


Thây [Khổng] giảng: “(Đạo lí trong) thiên hạ cần gì 
phải ngằm nghĩ bằng ý riêng (H0, tính toán bằng mẹo uất 
(lự), uì thiên hạ đường đi tuy khác nhau mồ qui kết thì ynhư 
nhau: tính toán trăm lối mà cuối cùng chỉ tóm uào một lẽ, (lẽ 
đó là có cảm thì có ứng, ứng lại gây ra cảm), cân gì phải 
ngẫm nghĩ bằng ý riêng, tính toán bằng mẹo uất. 


2. “Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vâng tắc nhật lai, 
nhật nguyệt tương thôi nhi minh sinh yên; hàn vãng tắc thử 
lai, thử vãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhi tuế thành 
yên; vãng giã khuất dã, lai giả thân ° dã, khuất thân tương 
cảm nhỉ lợi sinh yên”. 

Dịch: (Đây uẫn tiếp lời Khổng Tử trong tiết trên). 


“Tỉ như)” mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua 
thì mặt trời lại, mặt trời mặt trăng (cảm ứng nhau) xô đẩy 
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nhau mà ánh sáng phát ra; mùa lạnh qua thì mùa nóng lạt, 
mùa nóng qua thì mùa lạnh lại, lạnh nóng (cảm ứng nhau) 
xô đấy nhau mà thành ra năm tháng; cúi đã qua co rút lạt, 
cái sắp tới duỗi đài ra, co rút (khuất), duỗi đòi (thân), hai 
cới đó cảm ứng uới nhau mà ích lợi mới nảy ra. 

Chủ thích: (1) Chữ ‡š ở đây đọc là thân và dùng như 
chữ #‡ là duỗi. 

3. “Xích oách (có người đọc là quặc hay hoạch) chi khuất 
dĩ cầu thân đã; long xã chỉ trập đi tồn thân dã; Tinh nghĩa 
nhập thần di trí dụng đã; lợi dụng an thân dĩ sùng đức dã. 

Dịch: (Cửng uẫn tiếp lời Khổng Tủ). 

“Con sâu đo có lợi là để rôi duỗi ra: con rồng con rắn 
nấp (dưới uực, dưới đất) là để giữ mình (Người quân tử) tìm 
hiểu nghĩa lí tới chỗ tính ủi, uào tới được chỗ thân diệu là để 
có công dụng cực kì (mà lập nên sự nghiệp); lợi dụng sự an 
định tâm thân là để cho đức được cao qui. 

4. “Quá thử dĩ vãng, vị chi hoặc tri dã; cùng thần tri 
hóa, đức chi thịnh đã”. 

Dịch: (Cứng uẫn tiếp lời Khổng Tủ). 

[Khi cát đúc đã cao quí rôt] từ đó mà tiến lên mãi thì sẽ 
đạt tới mức mà người thường khó trắc lường được; 0ì lúc đó 
đã cực kì thần diệu, biết hết lẽ biến hóa rồi, thánh đức đã 
rất thịnh rôi”. (Tới đây mới hết lời giảng hào 4 quê Hàm của 
Khổng Tử). 

5. Dịch viết: Khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kì 
cung, bất kiến kì thê, hung. 


Tử viết: “Phi sở khốn nhì khốn yên, danh tất nhục; phi 


sở cứ nhi cứ yên, thân tất nguy; kí nhục thả nguy, tử kì tương 
chí, thê kì khả đác kiến da?”. 
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Dịch: Kinh Dịch (hào 3 quả Khốn) nói: “(như một người) 
bị khốn uì đá (dần ở trên - tức hào 4 - coi phần dịch 64 quẻ) 
mà lạt dựa uào cây tật lẽ (một loại cây gui) ttức hào 2 ở 
dưới), uô nhà thì lại không thấy uợ (rô hào 6 ở trên), xấu”. 


Thầy (Khổng) giảng: “Không phải chỗ đáng bị khốn mà 
mình bị khốn thì danh ắt bị nhục; không phải chỗ đáng dựa 
mà mình dựa uào thì thân mình tất bị nguy; đã bị nhục lại 
bị nguy thì sắp chết tới nơi, còn thấy sao được uợ nữa”. 


Chú thích: Về nhà không thấy vợ, chỉ có ý muốn nói 
rằng đã nguy đến cùng cực rồi, dù người thân cũng không cứu 
mình được. Hào này rất xấu. Coi lại phần dịch quê Khốn. 

6. Dịch viết: “Công dụng thiệc ' chuẩn vu cao dung chỉ 
thượng, hoạch chỉ, vô bất lợi”. 


Tử viết: “Chuẩn giả cầm dã, cung thỉ giả khí dã, thiệc 
chi giá nhân dã. Quân tử tàng khí ư thân, đãi thời nhi động, 
hà bất lợi chi hữu? Động nhỉ bất quát, thị đĩ xuất nhi hữu 
hoạch, ngữ thành khí nhi động giả dã”. 


Dịch: Kinh Dịch thào 6 quê Giải) nói: “Một uị công nhẳm 
bắn con chím chuẩn ở trên bức tường cao. Bắn được, không 
có 8ì là không lợt., 


Thầy (Khổng) giảng: “Chuẩn là một loài chữm, cung tên 
là đô dùng, kẻ bắn là người. Người quân tử chúa sẵn đô 
dùng (tài, đức) ở trong mình, đợt thời mà hoạt động, thì có 
gì mà chẳng lợi? Hoạt động mà không bị chướng ngại thì ra 
làm tất thành công; ý muốn nói phải có đủ đô dùng rồi hoạt 
động (cho đúng lúc)”. 

Chú thích: (1) Chữ $} ở đây đọc là thiệc, nhưng có 
người đọc là xạ. Nghĩa không khác nhau mấy: xạ là thuật 
bắn mũi tên đi xa; thiệc là nhắm mắt bắn một con vật. 
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7, Tử viết: “Tiểu nhân bất sĩ bất nhân, bất úy bất nghĩa, 
bất kiến lợi bất khuyến, bất uy bất trừng. Tiểu trừng nhi đại 
giới, tiểu nhân chỉ phúc dã. Dịch viết: “Lí giảo diệt chỉ, vô 
cữu, “thử chi vị dã”. 

Dịch: Thầy (Khổng) nói: “Kẻ tiểu nhân (người tư cách, 
đạo đức thấp bém) không xấu hồ nê điều bất nhân, không sợ 
điều bởửi nghĩu, khong thây lợi thì không gắng súc, không 
thấy cát uy (sự trừng tr) thì không răn mình. Nếu họ mới có 
tội nhỏ mà bị trừng trị ngay thì biết răn đe mà không mắc 
tội lớn, đó là phúc cho họ”. Kinh Dịch nói: “Ví như mắc chân 
uào cái càm mà đứt ngón chân cái (không có tội lớn) "` là 
nghĩa uậy”. 

Chú thích: (1) câu này là lỗi hào 1 quẻ Phệ Hạp (một 
quẻ về hình ngục) có nghĩa là:.Mới làm bậy mà bị trừng trị 
nhẹ ngay (cùm chân chặt ngón chân cái) thì sẽ sợ phép mà 
sau không làm điều ác nữa, không có lỗi lớn. 

8. “Thiện bất tích bất túc đi thành đanh; ác bất tích bất 
túc dĩ diệt thân. Tiểu nhân di tiểu thiện vi vô ích nhỉ phất vi 
đã, đi tiểu ác vi vô thương nhì phất khử đã; cố ác tích nhi bất 
khả yếm, tội đại nhi bất khả giải. Dịch viết: “Hạ giảo diệt 
nhì, hung”. 

Dịch: Không tích lũy được nhiêu điêu thiện thì không có 
danh tiếng được, không tích lấy nhiều điều ác thì bhông đến 
nỗi bị diệt thân thể. Kẻ tiểu nhán cho rằng một điều thiện 
nhỏ là oô ích nên không làm, một điều ác nhỏ là uô hạt nên 
cứ làm; uì uậy mà các điều úc cứ tích lãy tới lúc không che 
giấu được nữa, tội hóa lớn mà không thể tha được. Kinh 
Dịch nói: “Cổ tra uào gông, bị tội cất tại, xấu”, °" 


Chú thích: (L Câu này là lời hào 6 quẻ Phệ Hạp. Đây là 
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một tội lớn, hình phạt nặng (đeo gông, cắt tai) rồi, cho nên 
xấu hơn hào 1, mới bị cùm chân và chặt ngón chân cái thôi. 
Chữ f°[ ở đây đọc là hạ nghĩa là vác như chữ Ÿ†. 

Tiết này tiếp tiết trên, cũng là lời của Khổng Tủ. 

9. Tử viết: “Nguy giả an kì giả đã; vong giả bảo kì tổn 
giả đã; loạn giả hữu kì trị giả dã. Thị cố quân tử an nhi bất 
vong nguy, tổn nhi bất vong vong, trị nhi bất vong loạn. Thí 
đĩ thân an nhi quốc gia khả bảo đã”. Dịch viết: “Kì vong, kì 
vong, hệ vu bao tang”. 

Dịch: Thầy (Khổng) nói: “Sở dĩ đến nỗi nguy là uì mình 
chắc giữ yên được uị của mình '``: sở đị đến nỗi mất là ì 
mình chắc bảo tôn được; sở đĩ đến nỗi loạn là uì mình chắc 
sẽ có cách trị được (ý muốn nói không đề phòng trước). Cho 
nên người quân tử (người có tài đúc, sáng suốt) khi yên ổn 
thì không quên rằng sẽ có thể nguy; khi uững thì không quên 
rằng sẽ có thể mất; khi trị thì không quên rằng sẽ có thể 
loạn. Nhờ uậy mà thân an, nước uững”. Kinh Dịch nói: “Có 
thể mất đấy, có thể mất đấy: (Biết lo trước như uậy thì sự 
nghiệp mành mới uãng) như buộc uào một cụm dâu '*` (Cây 
dâu nhiều rễ ăn sâu dưới đất, rất khó nhổ)”. 

Chú thích: (1) Câu r:ày cũng có người dịch là: “Cái nguy 
làm cho yên ngôi”, tức: đừng quên cái nguy thì mới giữ yên 
được ngôi. Hai câu sau cũng vậy. 

(2) Đây là lời Hào 5 quẻ Bi. 

10. Tử viết: “Đức bạc nhi vị tôn, trí tiểu nhi mưu đại, 
tiểu nhi nhiệm trọng, tiển bất cập hĩ”. Dịch viết: “Đinh chiết 
túc, phúc công tốc, kì hình ốc, hung”. Ngôn bất thăng kì 
nhiệm đã. 

Dịch: Thầy (Khổng) nói: “Đức mỏng mà ngôi cao, trí 
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nhỏ mà mưu lớn, sức yếu mè gánh nặng, thì íL khí tránh 
được (tại nạn). Kinh Dịch nói: “Chân uạc gẫy, đánh đổ thúc 
ăn của nhà công hầu mà bị hình phạt nặng, xấu” °” Lỗi đó 
nói uề cái họa không gánh nổi trách nhiện. 


Cjñú thích: (1) Đây là Hào 4 quê Định. Hai chữ “hình ö ốc 
TH” chúng tôi theo Phan Bội Châu mà dịch như trên. Cụ 
cho rằng sách Chư Lễ có chữ "ốc tru”j ấk, trỏ một hình 
phạt nặng. 

Các sách khác đều dịch là thân mình bị ướt vấy vì thức 
ăn tung tóe. 

11. Tử viết: “Tri cơ kì thần hồ! Quân tử thượng giao bất 
siểm, hạ giao bất độc, kì trì cơ hồ! Cơ giả động chỉ vì, cát chì 
tiên kiến giả dã. Quân tử kiến cơ nhi tác, bất sĩ chung nhật, 
Dịch viết: “Giới vu thạch, bất chung nhật, trinh cát. Giới 
như thạch yên, ninh dụng chung nhật, đoán khả thức hi. 
Quân tử trì vi, trí chương, trí nhu, trì cương, vạn phu chì 
vọng”. 

Dịch: Thây (Khổng) nói: “Biết trước được cát triệu chứng 
{từ bht mới có đấu hiệu] thì quủ là thần diệu. Người quân tử 
giau tiếp uới người trên thì không nạnh, uới Rê dưới thì hhông 
nhờn, là biết trước cái triệu chúng uậy. Triệu chúng là cái 
đấu hiệu đầu tiên rất nhỏ của sự biến động, cát '`" thay 
hung) chưa hiện mà đã thấy được. Người quân tử thấy trước 
triệu chứng mà ứng phó ngay, không đợt cho tới hết ngày. 
Kinh Dịch nói: “Chí bền chắc như đá, chẳng đợi tới hết ngày 
(mà ứng phó ngay), chính đính, bền uững, tốt” '®'` Chí bên 
chắc như đá thì chẳng cần đợi tới hết ngày, uì phản đoán đã 
rành rẽ rôi `” Người quân tử biết được lúc còn lờ mờ, lúc đã 
rõ rệt, biết lúc nào nên nhu, lúc nào niên cương. Vì uậy mà 
uạn người trông uào mình” 
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Chủ thích: (1) Có bản thêm chữ “hung” ở đây. 

(2) Đây là lời Hào 3 quẻ Dự. 

(3) R. Wilhlem dịch là: “lời đoán (quẻ) có thể biết được 
rồi (7). 

12. Tử viết: “Nhan thị chỉ tử kì đãi thứ cơ hỏ! Hữu bất 


thiện vị thường bất tri, trí chỉ vị thường phục hành dã. Dịch 
viết: “Bất viễn phục vô kì hối, nguyên, cát”. 


Dịch: Thầy (Không) nói: “Người con họ Nhan ttức Nhan 
Hải), có lẽ gần đạo chăng? Nếu anh ấy có lâm lôi đì thì biết 
ngay, biết rồi thì không mắc lần thứ nhì nữa !Ù Kinh Dịch 
nói: “Tuy lâm lỗi nhưng thời gian chẳng xa, trở lại tốt lành 
nguy, thì không đến nỗi ăn nãn lớn, rất tốt '°' 


Chú thích: (1) Sách Luận ngữ, thiên Ủng dã, bài 2, 
Khổng Tử khen Nhan Hồi là “bất nhị quá”, không mắc một 
lỗi nào tới lần thứ hai. 


(2) Đây là lời hào 1 quẻ Phục. 

13. Thiên địa nhân huân, vạn vật hóa thuần; nam nữ 
cấu tỉnh, vạn vật hóa sinh. Dịch viết: “Tam nhân hành tắc 
tổn nhất nhân, nhất nhân hành tắc đắc kì hữu. Ngôn trí 
nhất dã”. 

Dịch: (Có lš thiếu hai chữ “Tử viết” ở đầu tiết này), 

Trời đất (tức âm đương) giao cán mà uạn oật hóa ra có 
đủ hình (2) giống đực giống cái kết hợp tình khí mà oạn uật 
sinh nở biến hóa. 

Kinh Dịch nói: “Ba người cùng đi thì bót đi một người, 
một người đi (một mình) thì được thêm bạn" °' Đó là nói oê 
lẽ duy nhất "` 


Chú thích: (1) Đây là lời Hào 3 quẻ Tốn. 
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(2) Chúng tôi chưa thấy sách nào giảng câu này cho 
thông. Chu Hi không giảng. R. Wilhlem không dịch. Chúng 
tôi dịch gượng như vậy, ngờ rằng tác giả muốn nói luật duy 
nhất trong vũ trụ là vật gì cũng phải có đôi, đó là điều kiện 
sinh sinh hóa hóa của vạn vật. 

14. Tử viết: “Quân tử an kì thân nhi hậu động, dị buô ‹ 
tâm nhi hậu ngữ, định kì giao nhi hậu cầu. Quân tử tu thử 
tam giả cố toàn dã. Nguy dĩ động tắc dân bất đữ dã, cụ dĩ 
ngữ tắc dân bất ứng đã, vô giao nhi cầu tắc dân bất dữ dã. 
Mạc chỉ đã tắc thương chỉ giả chí hi. Dịch viết: “Mạc ích chỉ, 
hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung”. 


Dịch: Thầy (Khổng) nói: “Người quân tử làm cho thân 
màình được an ổn rỗi sau mới hành động (nếu không thì là táo 
động, nóng nảy, hấp tấp); khiến cho lòng mình bình đị rôi sau 
mới nói - thuyết phục người khác (nếu không thì là uọong ngữ); 
làm cho giao tình được bên rỗi sau mới yêu cầu (nếu không thì 
là uụng uễ, sẽ thất bại). Người quân từ trau giối ba điều đó 
nên được trọn uen, yên ổn. Nếu ở trong cảnh nguy mà đã uội 
hành động thì dân không hưởng ứng; giao tình chưa được bền 
mà đã uội yêu câu thì dân sẽ từ chối. Không ai biểu đông tình 
uới mình thì cái hại sẽ tới ngay. Kinh Dịch nói: “Không at làm 
ích cho mình mà có kẻ đủ bích mình nữa, là uì không giữ được 
hồng tâm (lòng luôn luôn tốt); xấu” bề: 


Chú thích: (1) Đây là Hào 6 quả Ích. 
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CHƯƠNG VI 


1, Tử viết: “Càn, Khôn, Kì Dịch chí môn da? Càn dương 
vật đã, Khôn am vật dã. Âm dương hợp đức nhỉ cương nhu hữu 
thể, đi thể thiên địa chi soạn, di thông thân minh chỉ đức”. 

Dịch: Thảy (Khổng) nói: “Càn, Khôn là zửa của Địch 
chăng? Càn đại biểu những uột thuộc oề dương, Khôn đại 
biểu những uật thuộc uề âm. Đức (tính cách) của âm đương 
hợp uới nhau mà hòo dương oà hào như mới có thực thể, 
nhân đó mà suy trắc được công oiệc của trời đất oà thông 
cảm được đúc của thân mình. 

2. Kì xưng đanh đã tạp nhỉ bất việt. Ư kê kì loại, kì suy 
thế chí ý da? 

Dịch: Tên của các quê tuy lộn xộn nhưng ý nghĩa (?) không 
trật ra ngoài (sự biến hóa của âm dương) khi xét uê lời đoán 
của mỗi quê thì Dịch là mối suy tư [của thánh nhân] trong một 
đời loạn chăng? (tức của Văn Vương ở thời oua Trụ). 

Chú thích: Tiết này rất tôi nghĩa các sách đều chấm câu ở sau 
chữ “¿£”. Duy Phan Bội Châu là cho câu đi liền tới chữ “loại rồi mới 
chấm. Chữ “loại” mỗi nhà hiểu một khác. Phan Bội Châu không 
dịch, Chụ Hi không giảng. .J. Legge hiểu là “bản chất và cách thức” 
của các lời đoán R. Wilhlem hiểu là hoàn cảnh. 

3. Phù Dịch chương vãng nhỉ sát lai, nhi vị hiển ' triển u; 
khai nhi ”` đáng danh biện vật, chính ngôn, đoán từ, tắc bị hĩ. 


Dịch: Dịch làm rõ cái đã qua mè xét cái sếp tới, làm 
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sáng tỏ cái kín đáo, mở cái bí mật. (Văn Vương) khai triển 
hình tượng (hay ý nghĩa), phân biệt mọi uật đúng oới tên của 
chúng; ngôn được chính, lời đoán được định rồi, thế là (Kinh 
Dịch) đây đủ. 

Chú thích: (1) Ba chữ “nhi vì hiển”, ngỡ là lầm; “vi hiển 
nhì (triển u)” thì phải hơn. 

(2) Chữ “nhi” ở đây cũng ngờ là lầm. 


Vì hai chỗ đáng ngờ như vậy nên tiết này khó hiểu, mà 
Phan Bội Châu không dịch. Chúng tôi dịch theo J. Legge mà 
J. Legge cũng chỉ đoán phỏng thôi. 


4. Kì xưng danh dã tiểu, kì thủ loại đã đại; kì chỉ viễn, 
kì từ văn, kì ngôn khúc nhi trúng, kì sự tứ nhi ẩn, nhân nhị 
di tế dân hạnh, đi minh thất đắc chi báo. 


Dịch: Về sự đạt tên trong Dịch thì tới cả những uật rất 
nhỏ (hay tâm thường), mà bao gồm cả những loại rất lớn 
(như thiên địa, âm dương, 0ũ trụ) tĐ ý nghĩa của Dịch sâu 
xa mà lời thì uăn uẻ, lời (giảng) ngoắt ngoéo mà đúng sự 
uiệc, trình bày rõ rùng mà thâm diệu, u ấn, nhân lòng dân 
có điều nghỉ ngờ (nhị) mà giúp dân uề đức hạnh, (bằng 
cách) tỏ cho dân thấy rõ sự báo ứng uê uiệc hỏng hay được 
(tức hậu quả của hành động tốt hay xấu). 

Chủ thích: (1) Câu đầu này R. Wilhlem dịch là: Những tên 
(để gọi các quẻ) có vẻ không quan trọng nhưng khả năng áp 
dụng thì lớn; J. Legge dịch là: Tên gọi chỉ là vấn để nhỏ mọn, 
nhưng các loại sự vật chứa trong những tên đó thì rộng lớn. 

(Chương này tối nghĩa, có chỗ chép lầm, mà ý nghĩa 
cũng không có gì sâu sắc, chỉ là xét chung về bản thể, công 
dụng của Kinh Dịch). 
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CHƯƠNG VH 


1. Dịch chỉ hưng dã, kì ư trung cổ hỗ? Tác Dịch giả kì 
hữu ưu hoạn hổ? 

Dịch: Đạo Dịch hưng thịnh lên ở thời trung cổ chăng? 
Người làm Dịch có điều ưu tư lo lắng đấy chăng? 

Chủ thích: Tiết này ám chỉ thời Văn Vương. Văn Vương 
bị Trụ giam ở ngục Dữu Lí mà đặt ra Thoán từ cho mỗi quẻ. 

2. Thị cố, Lí, đức chi cơ đã; Khiêm, đức chi bính đã; 
Phục, đức chỉ bản dã; Hằng, đức chỉ cố đã; Tổn, đức chi tu đã; 
Ích, đức chi dụ đã; Khến đức chi biên đã; Tỉnh, đức chi địa. 
dã; Tốn, đức chi chế dã. 

Dịch: Quả Lí là cái nền của đức, quê Khiêm là cái cán 
của đúc; quê Phục là gốc của đức; quê Hồng là cái bền uững 
của đức; quê Tổn là sự trau giỏi đức; quê Ích là sự nẩy nở 
đây đủ của đức; quê Khốn là để nghiệm xem đức cao hay 
thấp; quê Tỉnh là sự dày dặn của đức; quẻ Tốn là sự chế ngự 
đúc (cho nó thuần thục, linh hoạt). 

Chú thích: Tiết này nói về chín quê giúp cho người ta 
tu đức. 

tí là lễ (coi phần dịch 64 quẻ) cung kính, cẩn thận, cho 
nên gọi là nền của đức. Khiêm là khiêm tốn. Phục là trở lại, 
hoàn phục thiên lí. Hằng là giữ lòng cho bền, không biến 
đổi. Tốn là bớt lòng dục, lòng giận. Ích là làm cho đức tăng 
tiến. Khốn là gặp nghịch cảnh, mới kiểm điểm được đức của 
mình. Tỉnh là giếng hơi nước không cạn, cũng không tràn, 


Nguyễn Hiến Lê 591 


mọi người đều lại lấy nước, ý nói công dụng đây khắp, dày 
dặn. Tốn là thuận theo lề phải mà chế ngự đức. 

3. Lí, hòa nhi chí; khiêm tốn nhi quang; Phục, tiểu nhi 
biên ư vật; Hằng, tạp nhi bất yếm; Tổn, tiên nan nhi hậu đị; 
Ích trưởng dụ nhi bất thiết Khốn, cùng nhi thông; Tỉnh, cư 
kì sở nhi thiên; Tốn, xứng nhi ẩn. 

Dịch: Lí, thì ôn hòa mà tđạo nghĩa) tới cực điểm; Khiêm 
(tự hạ) thì lại được tôn trọng mà uẻ ouang; Phục tuy nhỏ (oì 
một hào dương ở dưới 5 hào âm), nhưng 0iệc gì cũng biện 
biệt được (uì dương là ánh súng, âm là bóng tối, một dương 
5 âm như một ngọn đèn trong phòng tốU; Hàng thì ở thời 
phúc tạp mò gtữ được đức, chứ không chún; Tốn (bớt tư dục) 
thì mới đầu tuy khó sau (thành thói quen) hóa dễ; Ích (lè 
thâm) thì nảy nở thêm (một cách tự nhiên) mà không tốn 
công sắp đặt, Khốn thì thân tuy cùng mà đạo uẫn thông, nhờ 
đó hết cùng thì sẽ thông. Tỉnh thì tuy ở một nơi mà ơn 
nhuận lưu hành khắp chốn (như nước giếng); Tốn thì xứng 
hợp uới mọi hoàn cảnh mù không để lộ tài đức ra. 


4. Lí đi hòa hạnh, Khiêm di chế lễ; Phục đi tự tri; Hằng 
di nhất đức; Tổn đi viễn hại, Ích đi hưng lợi; Khốn đi quả 
oán; Tỉnh dĩ biện nghĩa; Tốn đi hành quyền. 

Dịch: (Dùng! quê Lí để điều hòa tính của mình; quê 
Khiêm để điều chế điều lễ; quê Phục để làm chủ (trí ở đây 
nghĩa là làm chủ) mình; quẻ Hàng để cho đúc của mình 
được thuân nhất; quê Tốn để tránh xa mọi cái hại, quê Ích 
để hưng khối mọt cói lợi; quê Khốn để khi hoạn nạn ít phải 
oứn hận; quê Tỉnh để biện mình điều nghĩa; quê Tốn để biết 
quyên biến. 
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CHƯƠNG VI 


1. Dịch chỉ vi thư đã bất khả viền. 
Vị đạo đã lũ thiên 
Biên động bất cứ, 
Chu lưu lục hư, 
Thượng hạ vô thường, 
Cương nhu tương dịch 
Bất khả vi điển yếu, 
Duy biến sở thích 

Dịch: 
Sứch Dịch không thể quên ""' 
Đạo Dịch thường biến thiên 
Biến động không ngừng, 
Xoay quanh sáu cõi '?' 
Thăng giáng không nhất định ° 
Cương nhụ tdương âm) thay nhau 
Không dùng làm khuôn mẫu bất dịch được °U 
Có biến hóa mới thích hợp 


Chú thích: Tiết này có âm tiết, có vân gần như thơ, đại 
ý bảo Dịch là Biến Dịch. 


(1) Không thể quên hay không thể rời được vì Dịch là 
sách hướng dẫn ta trong mọi việc hằng ngày. Có người hiểu 
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là Dịch không xa rời âm dương được, vì căn bản của Dịch là 
âm dương. 

(2) Lục hư ở đây có thể hiểu là 6 hào trong mỗi quẻ. 


(3) Vì dương thăng mà cũng có khi giáng; âm giáng mà 
cũng có khi thăng. 


(4) Điểm yếu là khuôn mẫu bất dịch cho mọi việc mọi 
thời được. 


2. Kì xuất nhập đi độ, 

Nội ngoại sử tri cụ. 

Dịch: (Dịch) ra 0uòo có chừng mực. 

[Việc] trong hay ngoài, [Dịch] khuyên ta phải thân trọng. 


Chủ thích: Tiết này tối nghĩa, e sót chữ hay lâm. Phan 
Bội Châu không dịch. 


3. Hựu minh ư ưu hoạn dữ cố, 
Vô hữu sư bảo, 
Như lâm phụ mẫu 
Dịch: (Dịch) lại làm cho (ta) rõ sự lo lắng uà nguyên cớ. 
(Cho nên) ta tuy không có thầy 
Mà như được cha mẹ săn sóc (0ì có Kinh Dịch) 
Chú thích: Tiết này Phan Bội Châu cũng bỏ. 
4. Sơ suất kì từ nghị quï kì phương. 
Kí hữu điển thường, 
Cẩu phi kì nhân, 
Đạo bất hư hành. 
Dịch: Mới đầu do lời (Thoán từ, Hào từ) mà đẳn đo ý nghĩa, 
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Khi thấy qui tắc rồi, 

Nhưng nếu không phải là người (sáng suốt) 

Thì cũng không thì hành đạo (Dịch) được. 
Chú thích: Hai câu cuối có thể hiểu là: 

nhưng nếu không có người [sáng suốt] 

thì đạo [Dịch] không thể sáng tỏ được. 
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CHƯƠNG IX 


(Chương này Phan Bội Châu bỏ trọn) 


1. Dịch chi vị thư đã, nguyên thủy yếu chung dĩ vi chất 
đã. Lục hào tương tạp, duy kì thời vật đã. 


Dịch: Trong Kinh Dịch mỗi quê bắt đâu từ hào sơ, kết thúc 
ở hào thượng, đó là đủ thẻ của quẻ. Sáu hào lò sáu thành phần 
. của quê, xen lẫn nhau, chỉ cho biết ý nghĩa tùy từng thời thôi. 

Chú thích: Nghĩa là khi xét ý nghĩa của quẻ thì phải 
xem toàn thể sáu hào; khi xét mỗi hào thì chỉ biết sự biến 
chuyển vào một thời nào đó thôi. 


2. Kì sơ nan tri, kì thượng dị tri, bản mạt dã. Sơ từ nghĩ 
chi, tốt thành chi chung. 


Dịch: Ý nghĩa hào sơ khó biết, ý nghĩa hào thượng dễ 
biết, 0ì hào sơ trô lúc đầu [chưa biết sự uiệc biến chuyển ra 
sao], hào thượng trô lúc cuốt [lúc mãn cuộc, mọi biến chuyển 
đã biết rõ rôi}. Lời đoán hào sơ là lời đắn đo, toan tính; kết 
quả tới cuối mới biết. 

3. Nhược phù tạp vật soạn đức, biện thị đữ phi, tắc phi 
kì trung hào bất bị. 


Dịch: Còn như muốn biết uiệc làm uà tính cách của mỗi 
sự oiệc, phân biệt phải trúi, thì phải xét [bốn] hào ở giữa 
mới đủ được. 

4. Y, diệc yêu '”` tồn vong cát hung, tắc cư khả tri hi. Trí 
gìá quan kì thoán từ, tắc tư quá bán hi. 
ạD 


Dịch: Ôi, muốn biết ''” ằ sự mất còn, tốt xấu thì có thể 


596 Kính Dịch Đạo của người quân tử 


dễ dàng '°' biết được. Kẻ sảng suốt (tr xem lời thoán từ (lời 
đoán toàn quẻ) thì nghĩ ra được quá nửa rồi. 


Chu thích: (1) Chữ yêu Š# ở đây R. Wilhlem đọc là yếu, 
nghĩa là quan trọng, và dịch: cái điều quan trọng nhất về 
mất còn, tốt xấu. 


(2) Chữ cư /& này chúng tôi đoán nghĩa như vậy, không 
biết đúng không. 

ð. Nhị dữ tứ đồng công nhị dị vị, kì thiện bất đông. Nhị 
đa dự, tứ đa cụ, cận đã. Nhu chỉ vi đạo, bất lợi viễn giả, kì 
yếu vô cữu, kì dụng nhu trung dã. 


Dịch: Hào 2 oà hào 4 cùng “công” (cùng ở uị trí ngẫu - 
chẳn - tức 2 uùà 4) mà khác bậc (cao thấp khác nhau: 2 ở dưới, 
4 ở trên), cái hay, do đó cũng khác nhau. Hào 2 được nhiều 
tiếng khen, hào 4 thì nhiều sợ hãi (uì hào 4 ở gân hào 5 là 
gân 0ua). Một hào như (nghĩa lò ở uị trí ngẫu) mà ở xa t thì 
không lợi, nhưng điều quan trọng là khỏi bị lỗi, mà (hào 8) 
được lợi là như thuận mà đắc trung '? (do đó không bị lỗi). 

Chú thích: (1) Ở xa hào 5, vua. 

(2) Trong mỗi quẻ, hào 2 ở giữa nội quái và hào 5 ở giữa 
ngoại quái, gọi là đắc trung, tốt. Coi phần I, Chương IV. 

6. Tam đữ ngũ đồng công nhi đị vị, Tam đa hung, ngũ đa 
công, quí tiện chỉ đẳng dã. Eì nhu nguy, kì cương thăng f. 

Dịch: Hòo 3 oà hào 5 cùng “công” (cùng ở uị trí cơ - lẻ - 
tức 3 uà 5) mà khác bậc (3 ở thấp, 5 ở cao). Hào 3 gặp nhiều 
cái xấu, hào 6 làm được nhiêu oiệc lớn, là do sung hèn khác 
nhau. Ở uị trí cơ, nhu nhược thì nguy, CiƠng cường mới 
kham được chăng? 


Chú thích: R. Wilhlem và J. Legge đều đọc là thẳng và 
dịch là thắng. Theo Chu Hi thì phải đọc là thăng. 
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CHƯƠNG X 


1. Dịch chi vi thư đã, quảng đại tất bị: hữu thiên đạo 
yên, hữu nhân đạo yên, hữu địa đạo yên, kiêm tam tài nhi 
lưỡng chi, cố lục. Lục giả, phi tha đã, tam tài chì đạo đã. 

Dịch: Sách Dịch bao la (rộng lớn) gôm đủ cả: có đạo 
trời; có đạo người, có đạo đất, gôm cả ba ngôi (tam tài là 
trời, người, đất) mà nhân hai lên, cho nên thành ra sáu hào. 
Sáu hào không có gì hhác là đạo của ba ngôi. 

Chú thích: Mỗi đơn quái có ba hào trỏ ba ngôi: hào trên 
cao là trời, hào giữa là người, hào đưới là đất. Một trùng quái 
gồm nội quái và ngoại quái, tức hai đơn quái, cho nên nói là 
“nhân hai lên thành sáu hào”. 

Nhưng xét trọn trùng quái thì có khi người ta cho hào 5, 
6 là trời, hào 3, 4 là người, hào 1, 2 là đất. 

2. Đạo hữu biến động, cố viết hào. Hào hữu đẳng, cố viết vật. 
Vật tương tạp cố viết văn. Văn bất đáng, cố cát hung sinh yên. 

Dịch: Đạo có thay đổi biến động, nên súu uạch trong quê 
gọi là hào. Hào có bậc (cao thấp) trong quê cho nên nó tượng 
trưng sự uật. Sự uật (cương nhu) xen nhau, cho nên có những 
đặc tính của mỗi hào. Đặc tính của mỗi hào có khi không 
thích hợp uới uị trí của nó, cho nên mới sinh ra tốt xấu. 

Chú thích: Tiết này rất tối nghĩa (Phan Bội Châu chỉ 
địch mỗi câu đầu), mỗi người hiểu một khác. Chu Hi không 
giảng thế nào là “văn”. Chúng tôi miễn cưỡng dịch - Có lẽ 
bỏ, không dịch 3 câu sau như Phan Bội Châu thì hơn. 

Chữ hào có nghìa là (âm dương) giao nhau, sinh biến động. 
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CHƯƠNG XI 


Tiết độc nhất. 


Dịch chỉ hưng dã, kì dương Ân chi mạt thế, Chu chỉ 
thịnh đức da? Đương Văn Vương dữ Trụ chỉ sự đa? thị cố kì 
từ nguy. Nguy giả sử bình, dị giả sử khuynh, kì đạo thậm 
đại, bách vật bất phế. Cụ di chung thủy, kì yêu vô cữu, thử 
chỉ vị Dịch chi đạo đã? 

Dịch: Đạo Dịch hưng thịnh lên “` oào cuối đời nhò Ân, 
lúc đức nhà Chu đang thịnh ưu? Vào lúc "ua Văn Vương có 
chuyện uới Trụ đấy ưf° uì uậy mò Thoán từ (của Văn Vương) 
có giọng nguy sợ. Hễ có lòng nguy sợ thì (tìm cách) khiến cho 
nguy thành yên; mà (ngược lợi hề có lòng khinh dị (coi 
thường) thì tự gây cho mình sự sụp đổ. (Đạo trời như 0uậy 
mà) đạo Dịch (cũng 0uậy) thật to lớn, không bỗ một uật nào ` 
không xét tới. (Biết lo sự (thôn trọng) từ đầu tới cuối là để 
không mắc lỗi, như uậy là đạo Dịch chăng? 

Chú thích: (1) Tác giả chương này dùng chữ “hưng” có lẽ 
là ngầm bảo rằng Dịch đã có từ trước (đời Phục Hi), đến đời 
Văn Vương mới thịnh lên. 


(2) Ám chỉ vụ Văn Vương bị Trụ giam trong ngục Dữu 
Lí. 
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CHƯƠNG XI 


1. Phù Càn, thiên hạ chi chí kiện dã, đức hạnh hằng dị; 
đi trì hiểm. Phù Khôn, thiên hạ chỉ chí thuận dã, đức hạnh 
hằng giản, di tri trở. 

Dịch: Đạo Càn mạnh nhất trong thiên hạ, đúc (đặc tính) 
của nó làm uiệc gì cũng dễ dòng, bình dị, mà biết được chốn 
nguy hiểm. Đạo Khôn nhu thuận nhất trong thiên họ, đúc 
của nó là đơn giản, mà biết được sự trở ngợi. 

Chú thích: So sánh tiết này với tiết 6 Chương Ï thiên 
Thượng. 

9. Năng duyệt chư tâm, năng nghiên chư hầu chỉ t0 tự, 
định thiên hạ chỉ cát hung, thành thiên hạ chỉ vỉ vi dã. 

Dịch: (Thánh nhân] biết uui trong lòng uà tìm tòi trong 
ý nghĩ (cho nên) định được cát hung trong thiên hạ, uà làm 
được những uiệc gống gỏi trong thiên hạ. 

Chú thích: (1) Hai chữ “hầu chỉ” này dư, chắc là chép 
lâm. Phan Bội Châu bỏ tiết này và hai tiết sau. 

3. Thị cố biến hóa vân vi, cát sự hữu tường, tượng sự trì 
khí, chiêm sự tri lai. 


Dịch: Biết] biến hóa trong lời nói “` uà uiệc làm (biết) 


uiệc tốt có điềm lành, xem hình tượng mò biết cách chế đô 
dùng, xem bói mà biết được tương lai. 

Chú thích: (1 R. Wilhlem cơ hỗ bỏ chữ “vân”, địch là: 
Biến hóa đưa tới uiệc làm, J. Legge dịch khác hẳn: trong các 
biến hóa, lời nói và việc làm, sự việc gì tốt đều có điểm lành. 
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Chúng tôi dịch theo lời giảng của Chu Hi: “Biến hóa 
trong lời nói nà uiệc làm, cho nên do oiệc xem hình tượng mà 
biết cách chế đô dùng; uiệc tốt có điểm lành, cho nên xem bói 
mà biết được tương laÙ, 


Về việc xem hình tượng mà chế đô dùng, xem lại Chương 
2, thiên Hệ từ hạ truyện này. 


4. Thiên địa thiết vị, thánh nhân thành năng, nhân 
mưu quỉ mưu, bách tính dự năng. 


Dịch: Trời đất đặt ngôi rồi, thánh nhân hoàn thành khả 
năng của mình (Kinh Dịch) nhờ uậy mà trăm họ được dự uào 
những lời khuyên (mưu tính) của người uà của qui thân. 

Chú thích: Tiết này tối nghĩa, mỗi nhà hiểu một khác. 
Chúng tôi châm chước Chu Hi và J. Legge. 

5. Bát quái dĩ tượng cáo, hào thoán đĩ tình ngôn. Cương 
nhu tạp cư nhì cát hung khả kiến hi. 


Dịch: Bát quái lấy “tượng” mà bảo, những lời đặt ở các 
hào uò các quê tùy hoàn cảnh, sự uiệc (tình) mà chỉ cho tạ ? 


Cứng mềm (các hào đương âm) lẫn lộn tới nhau, do đó 
mà biết được cát hung. 


Chú thích: (1) Câu này có nghĩa là: thời thượng cổ, người 
ta chỉ xem hình tượng mỗi quẻ mà biết được tốt xấu; tới đời 
sau Văn Vương, Chu Công mới đặt thoán từ, hào từ để giảng 
cho rõ. 


6. Biến động đi lợi ngôn, cát hung di tình thiên. Thị cố 
ái ố tương công nhi cát hung sinh, viễn cận tương thủ nhi hối 
lận sinh, tình ngụy tương cảm nhỉ lợi hại sinh. Phàm Dịch 
chi tình, cận nhi bắt tương đắc tắc hung, hoặc bại chí, hối 
thả lận. 
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Dịch: (Tiết này Chu Hi không giảng gì cả. Có hai cách 
hiểu, tôi dịch cả ra dưới đây). 


a) Phan Bội Châu - Quới, hào, lấy lợi mà nói gì thì phải 
có biến động (uì có biến mới thông, có thông mới lợU; cút 
hung fày ở tình người mò thiên chuyển (tình mà thiện thì 
cát, ác thì hung). 


Cho nên yêu ghét, hai tình đó xung đột nhau mà sùth ra 
cát, hung (xung đột, phía nào phải thì được, là cát); xa gần 
xâu xé nhau mà sinh ra hối tiếc, chân thật, giả đối đối đãi 
uới nhau mò sinh ra lợi hay hại. 


Tóm lại, cái tình tả trong Dịch là gần nhau mà không 
tương đắc nhau thì hung, hoặc mắc tổn hại, hối 0à tiếc. 
(Phan Bội Châu không dịch, chỉ giảng rất dài, non ba trang, 
chúng tôi tóm tắt lại như trên). 


b) (R. WHhlem và J. Legge hiểu đại khái như nhau. 
Chúng tôi lựa bản dịch của Wilhlem). 


“Biến oà động được xét theo các lợi (mà chúng niang 
lạU. Cát uà hung thay đối tùy theo điều biện (condttions). 
Cho nên yêu uà ghét xung đột nhau mà cát hung từ đó sinh 
ra 'Ì` Xa oà gần làm hại nhau mà hốt uà tiếc từ đó sinh ra. 
Chân uà ngụy ảnh hưởng lẫn nhhu mà lợi hại từ đó sinh ra. 
Mọi hoàn cảnh trong Kinh Dịch tóm lạt như sau: Rhì sự uật 
gần nhau mà không hòa hợp uớt nhau thì hung: sinh ra hại, 
hối uà xấu hốt”. 

(1) Wilhlem giảng: “tủy theo các hào thu hút hay xô đấy 
nhau mà cát hung suuhh ra”. 


Vậy Phan Bội Châu cho tiết này nói về tình người, R. 
Wilhlem và J. Legge hiểu là sự hòa hợp hay xung khắc của 
các hào, có thể gọi là “tình” của các hào. 
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Hai cách hiểu đó đều chấp nhận được. Phan Bội Châu 
thiên về đạo lí; R, Wilhlem và J. Legge chỉ xét sự tương quan 
của các hào. Có thể bảo hai nhà sau dịch sát còn Phan Bội 
Châu giảng và áp dụng vào xử thế. 


7. Tương phản giả, kì từ tàm; trung tâm nghi giả, kì từ 
chỉ. Cát nhân chỉ từ quả; táo nhân chỉ từ đa. Vụ thiện chỉ 
nhân, kì từ du; thất kì thủ giả, kì từ khuất. 

Dịch: Người nào sắp làm phản thì lời nói có y theẹn; 
người nào trong lòng nghỉ ngờ thì lời nói nước đôi 'Ủ Người 
tốt thì ft lời, người nóng nảy thì nhiêu lời, Người giả dối (giả 
nhân nghĩa) thì lời nói không thực '”, người không giữ uững 
chí thì lời nói quanh co. 

Chủ thích: (1) Chỉ có nghĩa là cành; có người dịch là 
chia nhánh, hoặc tán loạn. . 

(2) Du 3£ Từ Hải giảng là trôi nổi, hư phù, không thực; 
có người dịch là bông lông, hoặc vòng vo, 

(Chương cuối này tóm tắt và kết luận về ích lợi của 
Kinh Dịch). 
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TÊN QUẺ SẮP THEO THỨ TỰ A B C 


Số thứ tự số trang số trang 
B Đại tráng 34 
Bác 23 Đỉnh B0 
Bí 9292 Đoái 58 
Bï 12 Đận 33 
C Đồng nhân 13 
Cách 49 G 
Càn 1 Gia nhân 37 
Cấn 59 Giải 40 
Cấu 44 l 
G16 Hàm đi 
cH ng 32 
Chấn BI Hoán 59 
ụ : ích 42 
Dị 27 K 
Dự kử Kí tế 63 
Đ Kiến 39 
Đại hữu 14 KH 
Đại quá 28 Khim 29 
Đại súc 26 


Khiêm 15 
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Khôn 2 T 
Khốn 47 Tấn 35 
Khuê 38 Tỉ 8 
L Tiệm 53 
Lâm 19 Tiết 60 
Li 30 Tiểu quá 62 
Lí 10 Tiểu súc 9 
Lữ 56 Tỉnh 48 
M Tổn 41 
Minhhdi 36 Tốn 57 
Mông 4 Tụng 6 
NH Tùy 17 
Nhu 5 Tụy 45 
PH TH 
Phệhạp 21 Thái 11 
Phong 55 Thăng 46 
Phục 24 TR 
Q Truân 3 
Quải 43 Trung phu 61 
Quán 20 V 
Quimuội 54 Vị tế 64 
S Vô vọng - 25 


Sư 7 
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MỤC LỤC 


~ Lời nhà xuất bản 
~ Tiểu sử tác giả 
~ Lời nói đầu 
PHẦN I 
GIỚI THIỆU 
Chương ï Nguồn gốc Kinh Dịch - Nội dung phần Kinh11 
Nguồn gốc11 


Một sách bói mà thành một sách triết 11 
Truyền thuyết về Kinh Dịch - Phục Hi tạo ra bát quái13 
Hà đồ Lạc thư 14 
Ý kiến học giả ngày nay 20 
Do lưỡng nghỉ thành tứ tượng rồi thành bát quái 22 
Tiên thiên và hậu thiên bát quái 26 
Trùng quái l 29 
Nội quái và ngoại quái 34 
Nội dung phần Kinh 
Ba loại Dịch 36 


Văn Vương... 
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Chu Công... 
Thoán từ, hào từ, Kinh, truyện... 

Dịch nghĩa là gì? Chu Dịch nghĩa là gì? 
Chương IÌ: Nội dung phần truyện 

Ai viết Thập dực? 

Nội dung Thập dực 

Thoán truyện 

Tượng truyện 

Hệ từ truyện 

Văn ngôn truyện 

Thuyết quái truyện 

Tự quái truyện 

Tạp quái truyện 

Sự trình bày Kinh Dịch xưa và nay 
Chương II: Các phái Dịch học từ Hán tới nay 

Hán 

Từ Tam Quốc tới Ngũ đại 

Từ Tông đến Minh 

Thanh 

Hiện nay 

Ở Việt Nam 

Phụ lục - Dịch học ở phương Tây 

Phát kiến của Leibniz 

Ý kiến của €. G. Jung 
Chương IV: Thuật ngữ và qui tắc cần nhớ 

Thuật ngữ 


39 
43 
45 
46 
4ï 
49 
bh) 
bD) 
56 
58 
60 
62 
63 
63 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
78 
82 
86 
86 
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Hào cưu - Hào lục 88 
Dụng cứu - Dụng lục 90 
Tứ đức 90 
Qui tắc 92 
Ý nghìa và tương quan của nội, ngoại quái 92 
Ý nghĩa các hào. Trung, chính 95 
Tương quan giữa các hào 98 
Nhưng hào ứng nhau 98 
Những hào liền nhau 100 
Hào làm chủ 101 
So sánh các hào 102 
Động và biến 104 
Giải thích tên các quẻ 109 
Chương V: Đạo trời 112 
Nguồn gốc vũ trụ: từ nhị nguyên tới nhất nguyên 112 
Đạo âm dương, đạo của vũ trụ 118 
Dịch là giao dịch 122 


Trong âm có dương, trong dương có âm 
Âm thịnh thì đương suy, dương thịnh thì âm suy 


Thành rồi hủy - Quẻ 12 tháng 125 
Âm dương tương giao, tương thành 126 
Âm dương tương cầu, tương ứng 128 
Dịch là biến dịch 129 
Âm dương đều động 129 
Rồi biến hóa 131 


Trật tự trong sự biến hóa 131 
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Theo một trật tự nhất định 


Dịch là bất dịch 134 
Luật mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích 134 
Luật phản phục, tuần hoàn 137 
Phản phục là phản tiến bộ? 140 
Định mệnh 142 

Chương Vĩ: Việc người 146 
Thiên đạo với nhân đạo là một 146 
Hình ảnh một xã hội trung chính trong 64 quê 147 
Việc hàng ngày 148 


Nuôi thân thể và tỉnh thần ... 
Nhóm bạn tìm thầy - Giúp đời... 
Vợ chồng - Tế gia - Dạy con... 
Can cha mẹ .., 

Kiện cáo... 

Ở đâu nơi đất khách ... 

Việc trị dân l 154 
E¡nh tế - Hình pháp ... 

Xuất quân - Đoàn kết... 

Lập đảng - dùng người ... 

Cách mạng - giải nạn rồi... 


Tế lễ... 

Tu thân - Đạo làm người 162 
Chín đức để tu thân 163 
Thêm vài đức nữa 166 


Tổng hợp lại chỉ có hai chữ 172 
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Hào cửu - Hào lục 88 
Dụng cửu - Dụng lục 90 
Tứ đức 90 
Qui tắc 92 
Ý nghĩa và tương quan của nội, ngoại quái 92 
Ý nghĩa các hào. Trung, chính 95 
Tương quan giữa các hào 98 
Những hào ứng nhau 98 
Những hào liền nhau 100 
Hào làm chủ 101 
So sánh các hào 102 
Động và biến 104 
Giải thích tên các que 109 
Chương V: Đạo trời 112 
Nguồn gốc vũ trụ: từ nhị nguyên tới nhất nguyên 112 
Đạo âm dương, đạo của vũ trụ 1198 
Dịch là giao dịch 122 


Trong âm có dương, trong dương có âm 
Âm thịnh thì dương suy, dương thịnh thì âm suy 


Thành rồi hủy - Quẻ 12 tháng 1235 
Âm đương tương giao, tương thành 126 
Âm dương tương cầu, tương ứng 128 
Dịch là biến dịch 129 
Âm dương đều động 129 
Rồi biến hóa 131 


Trật tự trong sự biến hóa 131 
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Theo một trật tự nhất định 


Dịch là bất dịch 134 
Luật mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích 134 
Luật phản phục, tuần hoàn 137 
Phản phục là phản tiến bộ? 140 
Định mệnh 142 

Chương VI: Việc người 146 
Thiên đạo với nhân đạo là một 146 
Hình ảnh một xã hội trung chính trong 64 quẻ 147 
Việc hàng ngày 148 


Nuôi thân thể và tính thần... 
Nhóm bạn tìm thây - Giúp đời... 
Vợ chồng - Tế gia - Dạy con... 
Can cha mẹ ... 

Kiện cáo... 

Ở đâu nơi đất khách ... 

Việc trị dân : 154 
K¡nh tế - Hình pháp... 

Xuất quân - Đoàn kết... 

Lập đảng - dùng người ... 

Cách mạng - giải nạn rồi... 


Tế lễ... 

Tu thân - Đạo làm người 162 
Chín đức để tu thân | 163 
Thêm vài đức nữa 166 


Tổng hợp lại chỉ có hai chữ 179 
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Chính 

Trung 

Chính, trung lại gồm trong chữ Thời 

Môi quẻ là một thời 

Mỗi hào là một thời trong quẻ 

Dịch chỉ là Thời 

Dịch là Đạo của người quân tử 

tk 
PHẦN II 
KINH VÀ TRUYỆN 
Lời nói đầu 
KINH - 64 QUẺ (Tóm tắt ý nghĩa mỗi quẻ) 
Kinh Thượng 

1. Thuần Càn (Tháng tư) Trời. Đức cương kiện, 
tự cường : 

Các thời của một đại nhân muốn lập nghiệp. 

Phụ lục 

2. Thuân Khôn (Tháng mười) Đất. Đức nhu thuận 
của người dưới, phụ nữ - Văn minh. 

3. Thủy lôt Truân. Thời gian truân - Tìm người 
giúp mình. Làm việc nhỏ thôi - Giữ gìn, đừng 
vội vàng 

4. Sơn thủy Nông. Tối tăm. Việc giáo hóa nên 
nghiêm mà khoan, ngăn ngừa từ lúc đầu. 

5. Thủy thiên Nhu. Thời chờ đợi. Đừng nóng nảy. 
Nên giữ đạo chính. 

6. Thiên thủy Tụng. Kiện cáo. Đừng bam kiện. 
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173 
174 
179 
180 
183 
186 
186 


195 
199 
194 


194 


208 


210 


.218 


224 


230 
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7. Địa thủy Sư. Xuất quân. Phải có chính nghĩa, 

dùng tướng lão thành, có kỉ luật. Lúc khải 

hoàn nên thưởng ra sao. 241 
8. Thủy địa Tỉ. Phép nhóm bạn tìm thầy. Thành 

tín, không vị lợi riêng. Để cho người ta tự do. 246 
9. Phong thiên Tiểu súc. Thời âm thịnh, ngăn cản 

được dương, nên đối phó với tiểu nhân ra sao. 250 
10. Thuên trạch Lí. Cách ở đời từ trẻ tới già. 


Giữ đạo trung chính, khiêm tốn. 255 
11. Địa thiên Thái (Tháng giêng). Thời yên ổn, 

thuận. Nên để phòng lúc suy. 260 
12. Thiên địa Bĩ (Tháng bảy). Thời bế tắc trái 

với quẻ Thái. Nên ở ẩn, đừng làm gì cả. 266 
18. Thiên hỏa Đồng nhân. Hòa đồng với nhau. 271 


Thời đại đồng. Không có đảng phái. Nhưng phải đề 
phòng kẻ phá hoại. 
14. Hỏa thiên Đại hữu. Trong cảnh giàu có, 
nên sống gian nan, phải Khiêm và Kiệm. 276 
1ã. Địa sơn Khiêm. Đức khiêm tốn, Thiên đạo 
khuy doanh nhi ích Khiêm. Nên bớt chốn nhiễu, 


bù chốn ít, cho quân bình. 281 
16. Lôt địa Dự. Trong cảnh vui, nên nhớ câu: 

sinh ư ưu hoạn nhỉ tử ư an lạc. 286 
17. Trạch lôi Tùy. Tùy là theo. Phải theo thời và 

theo cái gì chính đáng. 291 


18. Sơn phong Cổ. Cho nên can ngăn cha mẹ ra sao.196 
19. Địa trạch Lâm (Tháng chạp). Người quân tử nên 

cư xử với tiểu nhân ra sao lúc bình thường. 301 
20. Phong địa Quán. (cũng đọc là Quan) (Tháng tám). 
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Người trên nên nêu gương cho dưới, người dưới 

nên noi gương người trên. 305 
21. Hỏa lôi Phệ hạp. Việc hình pháp phải sáng 

suốt, vừa cương vừa nhụ, thận trọng, trị từ 

khi ác mới ló. 310 
22. Sơn hỏa Bí. Bí là trang sức. Có trang sức 

mới văn minh, nhưng nên trọng chất hơn văn. 316 
23. Sơn địa Bác. (Tháng chín) Thời âm thịnh 

dương suy, tiểu nhân hại quân tử. Nên tạm 

im hơi lặng tiếng, đừng thất vọng. 321 
24. Địa lôi Phục. (Tháng mười một) Dương bắt 

đầu phục hồi. Luật phản phục trong vũ trụ. 

Khuyên nên sửa lỗi, trở về đường chính. 326 
2ð. Thiên lôi Vô uọng. Vô vọng là không càn bậy, 

như vậy thì có thể hoạt động, nhưng phải 


tùy thời. 331 
26. Sơn thiên Đại súc. Phải bôi dưỡng tài đức, 
điệt cái ác khi mới manh nha. 336 
27. Sơn lôi Di, Phép nuôi thể xác và tỉnh thần. 340 
28. Trạch phong Đạt quá. Phải giữ đức trung, 
quá cương hay quá nhu đều xấu. 345 
29. Thuần Khám. Nước. Thời gian hiểm. : 
Nên giữ lòng chí thành và biết tòng quyền. 350 
30. Thuần Lí. Lửa, văn mình, lệ thuộc. Giấu bớt cái 
sáng của mình đi, tập đức thuận. 3ã5 
Kinh hạ 


31. Trạch sơn Hàm. Đạo cảm người, phải chân 
thành, tự nhiên, không tính toán. 360 
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32. lôi phong Hàng. Hằng là lâu dài, không thay 

đổi. Đây là đạo vợ chồng. Phu xướng phụ tùy. 365 
33. Thiên sơn Độn. (Tháng sáu) Thời quân tử 

(dương) suy, tiểu nhân (âm) thịnh, quân tử nên 

trốn (độn) cho đúng lúc. 369 
34. Lôi thiên Đại tráng. (Tháng hai) Thời cường 

thịnh của quân tử; phải đê phòng vì họa nấp 


ở đâu đó. Phải trung chính mới tốt. 374 
3ã. Hỏa địa Tốn. Thời nên tiến lên. 379 
36. Địa hỏa Minh dị. Thời hắc ám, nên giấu sự sáng 

suốt của mình mà giữ đạo chính để chờ thời. 384 
3ï. Phong hỏa Gia nhân. Đạo tễ gia; người trên 

phải nghiêm, ai nấy giữ bồn phận của mình. 390 
38. Hỏa trạch Khuê. Thời chia lìa, rất xấu, nhưng 

trong họa vẫn nấp cái phúc. 395 


39. Thủy sơn Kiển. Thời gian nan. Phải thận trọng, 
kiếm đường dễ đi, tìm người tốt để liên kết mà 
chống đỡ. 401 

40. Lôi thủy Giải. Mọi gian nan đã được giải rồi, nên 
khoan đại, đừng đa sự, củng cố trật tự cho mau. 405 

41. Sơn trạch Tốn. Nên giảm (tổn) lòng dục, lòng 
giận, nên “tổn” của mình có để giúp ích cho 
người (Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích). 410 

42. Phong lôi Ích. Nên tăng tiến đức của mình, 
sửa lỗi. Người trên nên giúp ích cho người dưới. 415 

43. Trạch thiên Quải. (Tháng ba) Thời quyết liệt diệt 
tiểu nhân. Phải để phòng, có lòng chí thành, đoàn 
kết, đừng chuyên dùng võ lực. 420 
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44. Thiên phong Cấu. (Tháng năm) Chế ngự 

tiểu nhân khi chúng mới ló, nhưng nên 

trung chính, đừng quá cương. _—_ 425 
45. Trạch địa Tụy. Người đứng ra lập đảng phải 

có tài đức, lòng chí thành, một chủ trương 

chính đáng. 430 
A6. Địa phong Thăng. Thời đương lên. Địa vị, 
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54. Lôi trạch Qui muội. Em gái về nhà chông, 

nên khiêm tốn và giản đị trong sự phục sức. 474 
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NHÌN LẠI QUÃNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA 


Năm nay tôi đã 69 tuổi, đương thu xếp để vẻ Long Xuyên, 
dự định từ sang năm sẽ nghỉ ngơi chấm đứt hẳn công việc 
biên khảo, nếu có viết lách gì nữa thì cũng chỉ là chép ít hồi 
kí, ghi vài suy tư hoặc dịch ít trang sách. Vậy cuốn Kinh 
Địch, đạo của người quân tử này là tập biên khảo cuối cùng 
của tôi ?, 

Nhớ lại trên năm chục năm trước, hồi tôi mới vào trường 
Bưởi, mỗi vụ hè, mẹ tôi cho tôi về Phương Khê (Sơn Tây) học 
thêm chữ Hán với bác Hai tôi (2), để “đọc gia phả bên nội 
ngogi” như người nói, thì ngay Bác tôi và tôi cũng cho sự học 
đó là một việc để tiêu khiển chứ không thể ngờ được hoàn 
cảnh và thời cuộc khiến cho tôi vài chục năm sau thành một 
người nghiên cứu về cổ học Trung Hoa. 

. Tôi học với Bác tôi được hai vụ hè, tổng cộng độ ba 
tháng, biết được độ một ngàn chữ Hán rồi bỏ dở, một phân 
vì tôi mắc học thi, một phần vì Bác tôi già rồi, không dạy 
học nữa. Số vốn ngàn chữ đó chưa dùng được vào việc gì, nếu 
bỏ lâu chắc sẽ quên hết. 


May sao, khoảng bốn năm sau, tôi ở trường Cao đẳng 
Công chánh ra, phải đợi sáu tháng mới được bổ, không biết 


{Ð Tôi định vậy, nhưng sau vẫn viết thêm được bộ Sử Trung Quốc 1000 
trang nừa, và chưa biết chừng còn biên khảo thêm nữa (cước chú năm 
1984). 

(2) Tôi được học vở lòng chữ Hán với Cha tôi hơn một năm rồi tám tuổi học 
chữ Quốc ngữ, mười tuổi mỏ côi cha, 
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làm gì cho qua ngày, tôi học lại chữ Hán. Lúc này tôi phải tự 
học trong bộ Hớn Việt từ điển của Đào Duy Anh và cuốn 
Grammadire Chinoise của Cordier, vì Bác tôi đã qui tiên, không 
còn ai để chỉ dẫn cho tôi. 

Học như vậy được bốn năm tháng, biết thêm chừng hai 
ngàn chữ nữa, lõm bõm đọc xong được bộ Tam: Quốc Chí diễn 
nghĩa (có lời bình của Thánh Thán) thì được bổ vào làm việc 
trong Nam. 


Vì có nhiều thì giờ rảnh, tôi kiếm mua được một ít sách 
Hán: Mạnh Tủ, Luận ngữ, Âm băng thất của Lương Khải 
Siêu, Nam du tạp úc của Hỗ Thích, Cổ ouän quan chỉ, vài 
cuốn Văn học sử Trung Quốc mò mẫm đọc lấy, chỗ nào không 
hiểu thì viết thư hỏi bác Ba tôi ở Đốc Vàng Thượng, Long 
Xuyên. 

Nhờ vậy tôi vỡ nghĩa lần lần và năm 1953, nhờ bác Ba 
tôi khuyến khích, hướng dẫn, tôi viết được bộ Đại cương Văn 
học sử Trung Quốc, 3 cuốn. Bộ này tôi tự xuất bản năm 
1955, biết rằng có nhiều sơ sót, nên xin lỗi trước độc giả và 
độc giả không ai nỡ trách mà còn cho là một tác phẩm đứng 
đắn, hữu ích vì là cuốn đầu tiên bằng tiếng Việt viết về văn 
học Trung Quốc. Lần tái bản tôi có sửa lại. 

Hai năm sau, năm 1957, tôi viết cuốn: Nho giáo, một 
triết lí chính trị (tôi cũng tự xuất bản năm 1958). 


Viết xong hai cuốn đó, tôi định bổ hẳn khu vực cổ học 
Trung Quốc mà soạn những sách về Việt Nam và phương 
Tây. 

Nhưng thời cuộc khiến cho có cuộc đi cư năm 1954, và 
nhờ cuộc di cư đó mà tôi được quen ông Giản Chỉ Nguyễn 
Hữu Văn. Ông quê ở làng Cót (gần Hà Nội), lớn hơn tôi sáu 
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báy tuổi, hồi nhỏ học chữ Hán tới mười lăm tuổi, đậu bằng 
Khóa sinh rồi mới chuyển qua học tiếng Pháp, nên sức học 
về chữ Hán vững hơn tôi nhiều. Chúng tôi lần lần thân với 
nhau và năm 1962, tôi để nghị với ông viết chung bộ Đại 
cương triết học Trung Quốc, tài liệu do ông bạn Tạ Trọng 
Hiệp ở Paris tìm mua giùm cho. Ông nhận lời, chúng tôi 
hãng hái bắt tay vào việc ngay, chưa đây hai năm thì xong, 
nhà Cảo Thơm in thành hai cuốn năm 1965 và 1966. 

Viết tuy mệt thật, nhưng càng đi sâu vào cổ học Trung 
Quốc tôi càng thích, tôi liên tiếp cho ra: 

¬ Cổ Văn Trung Quốc - Tao Đàn 1966. 

- Chiến Quốc sách - viết chung với Giản Chi - Lá Bối 
1968. 

- Văn học Trung Quốc hiện đại từ 18098 tới 1960: 9 
cuốn, tôi tự xuất bản - 1969. 

- Sử Kí của Tư Mã Thiên, viết chung với Giản Chỉ - Lá 
Bối 1970. 

¬ Tô Đông Pha - Cảo thơm 1970. 


- Dịch Nhân sinh quan uà Thơ oãn Trung Hoa của Lâm 
Ngữ Đường. Ca Dao 1970. 


Bộ Đại cương Triết học Trung Quốc không sắp thành 
từng thời đại, từng môn phái như đa số các sách viết về triết 
học, mà chia thành từng vấn để. Chẳng hạn về nhân sinh 
luận có những vấn đề ¿ính, tâm, tình, dục, nhân nghĩa... mỗi 
vấn để đó chúng tôi xét theo thứ tự thời gian: mới đầu thời. 
Tiên Tần, ai là người đặt ra vấn đề, rồi tuần tự các triết gia 
đời sau bàn thêm về vấn để đó ra sao, hoặc sửa đổi, thêm 
bớt, hoặc phản đối hay dung hòa ý kiến của người trước. 
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Cách trình bày đó mới mẻ, ở Trung Hoa chúng tôi mới 
thấy có Vũ Đồng trong bộ Trung Quốc Triết học đại cương 
mà chúng tôi đã dùng làm tài liệu chính. Ở nước nhà, tác 
phẩm của chúng tôi cũng nhờ tính cách mới mẻ đó mà được 
độc giả hoan nghinh. Nhưng nó chỉ là một đại cương. Từ 
1971, tôi muốn nghiên cứu riêng về thời Tiên Tần, thời rực 
rỡ nhất trong lịch sử triết học Trung Hoa, và định viết kì vệ 
mỗi triết gia chính, phân tích tư tưởng của họ, dịch trọn 
hoặc gần trọn tác phẩm của họ. 

Đã có sẵn một số tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tôi nhờ một bạn trẻ: Cô Thiên Mai, sinh viên du học ở Đài 
Bắc kiếm thêm cho tôi tất cả những sách bằng tiếng Trung 
Hoa xuất bản ở Đài Loan, Hương Cảng. 

Năm 1972 tôi viết xong: 

~ Liệt Tử uà Dương Tử - Lá Bối 1978 °'. 

~ Nhà giáo họ Khổng - Cảo Thơm 19792 °° 

Năm 1974 xong ba cuốn nữa: 

_~ Mạnh Tử - Cáo Thơm; đâu 1978 “"" 


~ Tuân Tứ - viết chung với Giản Chỉ - chưa kịp xuất bản 
thì chiến tranh chấm dứt, nước nhà được thống nhất ''. 


~ Trang Tử - chưa ìn, cuôn này bắt đầu viết từ 1973 Si 
Sau ngày giải phóng, mặc đầu biết loại sách này của 
chúng tôi không thể xuất bản trong mươi năm sắp tới được, 
tôi cũng vẫn tiếp tục thực hiện cho xong chương trình đã 
hoạch định, rôi cứ để đó, không bao giờ in được cũng không 


(1) Nhà xuất bản Văn Hóa - TT tái bản 1992 (BT) 
(2) (3) NXB Văn Hóa xuất bản, 1993, 1994 (BT) 
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sao. Tôi viết vì tôi muốn học thêm, mà tôi muốn học thêm vì 
tôi thích tỉnh thân nhân bản rất cao trong triết học thời 
Tiên Tần. 

Tôi cặm cụi viết như trước ngày giải phóng, nhờ vậy từ 
1975 đến nay, xong được sáu tập nữa, đầu chưa ¡n: 

= Hàn Phi, viết chung với Giản Chỉ, 1975 0 

— Mặc học, dịch một phần bộ Mực Tử 1976 Ð. 

— Lão Tủ, địch trọn Đạo đức binh, 1977 0Ð, 

- Khổng Tủ,” 1918. Tập này đài gấp năm cuốn Nhà 
giáo họ Khổng và phân tích tư tưởng của triết gia họ Khổng 
về đạo đức, chính trị. 

~ Luận ngữ, địch trọn bộ và chú thích, 1978 'Ẻ, 

Sau cùng là Kinh Dịch, đạo của người quân tử, 1979 9). 


Tôi kết thúc triết học Tiên Tần bằng tập này vì cho 
rằng Dịch học phái trong thời Chiến Quốc đã biết lựa những 
tỉnh hoa của Nho và Lão, rồi dung hòa để vạch cho dân tộc 
Trung Hoa một phép xử thế khá cao thượng mà rất thực 
tiễn. Có thể nói Dịch Kinh và Dịch truyện đại biểu cho sự 
minh triết của dân tộc Trung Hoa thời cổ. Nó tổng hợp các 
triết thuyết chính thời Tiên Tân. 

Nhìn lại quãng đường đã qua trong bai mươi bảy năm 
nay, từ 1953, tôi thấy mới đầu tôi chỉ tính viết bai cuốn rồi 
ngưng vì tự biết Hán học không phải là sở trường của mình; 
nhưng nhờ gặp bạn, nhờ được độc giả khuyến khích, tôi đã 


(12 Nhà xuất bản Văn Hóa in 1991, 1995 (RT¿ 
(2) Nhà xuất bản Văn llöa in 1992,BT+ 

(3ì NXB Văn học 1995 (RT; 

(1 NXB Văn học tái bản nhưeu lần 'ðT) 
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mỗi năm tiến thêm một ít bước, rốt cuộc đã viết được 79 
nhan đề uê Cố học Trung Hoa (không kể một cuốn dịch của 
Lâm Ngữ Đường), trong số đó có 6 nhan đề về Văn học đều 
đã xuất bản và 13 nhan đề về triết học mà mới có 5 nhan đề 
đã xuất bản, còn 8 nhan đề chỉ là bản thảo. Có những nhan 
đề chỉ gồm trên trăm trang, nhưng cũng có nhan để gồm 
nhiều tập, dày bảy tám trăm trang, trên ngàn rưỡi trang; 
trung bình là ba bốn trăm trang. 


Như vậy chỉ nhờ mỗi một câu của Mẹ tôi: “Con nhà Nho 
không lẽ không đọc được gia phủ bên nột bên ngoại”. Khi nói 
với tôi như vậy, người chỉ nghĩ đến công của tổ tiên, có ngờ 
đâu rằng, đã vô tình vạch cho tôi một hướng đi, tìm cho tôi 
một lẽ sống, tạo cho tôi một cuộc đời có ý ngha. 

Hôm nay là ngày giỗ của người, không khí chung quanh 
bàn thờ thật lạnh lẽo: về hàng con chỉ có hai vợ chồng tôi, về 
hàng cháu và chắt không có một ai. Nhưng mừng rằng còn 
được một nén hương trầm, một bình trà ngon của một bạn 
văn và một độc giả cho. Tôi ghi lại đây mấy trang này để con 
cháu ở xa nhớ công người. “Phúc đức tại Mẫu”. 

Sài Gòn, ngày Rằm tháng 3 năm Kì mùi (11-4-1979). 
NGUYÊN HIẾN LÊ 
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BẠT 


„ KINH DỊCH ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ - _ 
BỘ SÁCH BÁCH KHOA CỦA ĐẠO LÀM NGƯỜI 


Nguyễn Q. Thắng 


Kinh Dịch đạo của người quân tử ® một cuốn sách biên 
khảo, dịch thuật về triết học cổ Trung Quốc của học giả Nguyễn 
Hiến Lê vừa tái bản. 

Theo Nhà xuất bản, cho tới thời điểm gần đây (10-2006) 
sách đã in đến trên lần thứ 9. Đây là một kỉ lục của loại sách 
biên khảo khô khan mà vẫn được đông đảo độc giả tìm đọc. 

Theo tác giả (NHL), khi nghiên cứu về Kinh Dịch, chủ 
trương của ông khác hẳn với các học giả khác, nghĩa là ông 
không chú trọng đến phần bói toán (gần như bỏ trọn phần 
này) mà nhằm mực đích hướng dẫn những bạn trẻ muốn tìm 
hiểu triết lí trong Kinh Dịch: Cách xử thế, tu thân, đạo đức, 
hành xử việc hằng ngày, ... của bậc chính nhân quân tử ngày 
xưa. Tất cả các chủ để đó được ông trình bày một cách có hệ 
thống, sáng sủa tư tưởng cổ nhân. 


Qua nội dung sách, ông trình bày: 


- Nguôn gốc Kinh Dịch (bỏ những thuyết huyền bí), sự tạo 
thành của 8 quẻ đơn, 64 quẻ trùng. 


¬ Nội dung phần Kunh. 
- Nội dung phần Truyện. 


Tác giả quan niệm vũ trụ quan trong Kinh Địch là một tác 
phẩm tổng hợp thuyết Âm Dương có từ đời Ân, nhưng Dịch học 


(1) NXB Văn học 2006, 624 trang, khổ 14,5x20,5cm. 
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phái đã dung hòa được triết lí đạo Lão và đạo Khổng mà làm 
cho đạo Lão bớt hữu vi đi, trọng khiêm nhu hơn, trọng nữ giới 
hơn... Chính vì vậy mà ta thấy triết lí trong Kinh Dịch rất 
thực tiễn vì 64 quê đều xét những việc thường nhật từ ăn uống, 
cưới xin, kiện cáo, xuất hành, dạy con, chữa bệnh, học hỏi ... 


Khi xét về nguồn gốc Kinh Dịch và các sách học thời Tiên 
Tần, ông Nguyễn khác với các học giả khác. Theo ông, Phục Hi 
không phải là tên một người, chỉ là tên một nhân vật huyền 
thoại “mà đời sau đặt ra để tượng trưng một thời đạt, thời đại 
mà dân tộc Trung Hoa còn ăn lông ở lỗ...” và Kinh Dịch là một 
trong ba bộ kinh cổ nhất Trung Hoa (sau Kính Thị và Kinh 
Thư) do “nhiều người gôm nhiêu triết gia có xu hướng không 
giống nhau” góp sức trong suốt một ngàn năm, từ Văn Vương 
nhà Chu đến đầu đời Tây Hán, mà tạo nên được cái hình thức 
như hình thức ngày nay. 


Sơ khởi (đầu nhà Chu) nó là sách bói, rồi qua những thời 
gian dài biến đổi bởi các “đầu óc siêu quần” ra công nghiên 
cứu, nghiền ngẫm, tìm hiểu lí giải tư tưởng, nghĩa lí, thuật 
diễn tiến... nó trở thành một sách triết lí tổng hợp những tư 
tưởng về vũ trụ quan, nhân sinh quan của dân tộc Trung Hoa 
cuối thời Xuân Thu cho đến thời hiện đại. 


Ngày nay Kinh Dịch “đã mất tính cách sách bói mà mang 
tính cách thuần triết mặc dâu 864 quê uân dùng để bói” như 
chúng ta đã biết qua các thư tịch cổ đại, biện đại. 


Căn cứ vào số sách viết về Kinh Dịch mà ông đã sưu tâm 
từ Đông sang Tây, rồi dùng lối phán tích, tổng hợp, ông đối 
chiếu một cách rành rẽ mọi tài liệu, thông qua mọi tư tưởng; 
lập luận của các học giả trong từng thời kì, bằng cách dựa vào 
lịch sử, địa lí (bán đồ Trung Hoa cổ), và các hiện vật (giáp cốt) 
đã đào được để xác định sai đúng mới đi đến kết luận giúp 
chúng ta có thể tin được: 


~ Tác phẩm đầu tiên nói về Kinh Dịch là cuốn Chư Lễ. 
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- Văn Vương là người đầu tiên có công với Chu Dịch, đã 
đặt ra Thoán từ tức lời đoán cho mỗi quê (cần nhớ : Toán từ 
khác Thoán truyện. Toán truyện giải righïa lời đoán trong 
Thoán từ của mỗi quê). 

— Chu Công đặt thêm Hào từ để giải thích cho mỗi hào. 

Điểm khác nhau là ở chỗ Văn Vương chỉ đặt ra lời guẻ mà 
không đặt ra quê và là người đầu tiên có công với Chu Dịch. 
Theo ông, thuyết cho rằng nguồn gốc của Rinh Dịch (tức bát 
quái) có thể sớm hơn (1.200 trước Tây lịch), “do Phục Hị phông 
theo Hà Đô. Lạc Thư hoặc xem xét các hình tượng trên trời, các 
phép tắc duới đất, các uăn uê của chìm tmuông mù uạch ra”, là 
nhất định knông thể tin được. 

Một tá : phẩm mà “từ nguồn gốc, đến tác giả, thời đại xuất 
hiện, ý nghía của tên sách đều gây thắc mắc, mấy ngàn năm 
sau chưa giai quyết được” mặc dầu có hàng trăm các bộ sách 
của các học giả khắp Âu, Á chú giải, nhưng theo chúng tôi thì 
chưa có bộ sách nào đáng để ông tin là đẩy đủ nhất, chính xác 
nhất để ông chọn dịch. Ông đã uiết uò chú thích một bộ sách 
riêng theo ý của mình mà không chọn dịch riêng một bộ nào cả 
(ông tham khảo nhiều nhất bản của cụ Phan Bội Châu vì theo 
ông bản này giảng giải kĩ nhất từ trước tới nay, nhưng ông 
cũng chỉ theo những chỗ nào ông cho là hợp lí, dễ hiểu cho 
người đọc). 

Bán của ông Nguyễn sắp đặt tư tưởng thành một hệ thống 
minh bạch, không giảng giải dài dòng, bố cục theo một trình 
tự phân mỉnh và độc đáo, đây tính chất sáng tạo. 

Ở Việt Nam trước nay, ngoài Ngô Tất Tố cũng có một số 
dịch giá dịch Kinh Dịch bay nghiên cứu, chú giải Kinh Dịch. 
Nhưng bản dịch thì hoặc dùng chữ cổ, bản giảng kinh nghĩa 
thì nghiên cứu chưa thấu đáo, còn khiếm khuyết hoặc tối nghĩa, 
người đọc khó bề hiểu trọn vẹn. Ngoài ra còn các bản giảng 
giải khác thì chú thích sơ sài, phiến điện. 
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Tác phẩm “Kinh Dịch đạo của người quân tử” phần thứ 
nhất (chương I cho đến chương VI) là phần giới thiệu rất có 
giá trị. Mà những điều bộc lộ nhãn quan rộng rãi, sầu sắc của 
Nguyễn Hiến Lê lại chính ở phần hai, phần dịch ?»h Truyện. 
Đặc biệt là những phát hiện mới mẻ về vũ trụ quan, nhân 
sinh quan, cách xử thế mà ông đã rút ra trong từng quẻ, từng 
hào. Đó là điểm nổi bật và sáng sủa nhất trong các sách giới 
thiệu Kính Dịch ở nước ta từ trước đến nay. 

Trước đây ông đã nghiên cứu tổng hợp về Trung triết với 
một tác phẩm lớn có nhan đề Đại cương triết học Trung Quốc 
(2 cuốn hơn 1.500 trang, NXB Cáo Thơm, Sài Gòn, 1966; NXB 
TP.HCM tái bản năm 1992). Tác phẩm đã có một chỗ đứng 
xứng đáng đối với học thuật Việt Nam mà độc giả đã biết. 
Theo chương trình đã vạch ra từ đầu, ông tiếp tục tìm hiểu 
từng triết gia một sống vào thời Tiên Tần, như Khổng Tủ, 
Mạnh Tử, Liệt Tử, Hàn Phi, Tuân Tử, Dương Tử, Lão Tử... thì 
nay bộ Kinh Dịch đạo của người quân tử như một chỉ tiết của 
triết học Trung Quốc giúp độc giả hiểu và thực hành đúng triết 
lí nhân bản này. 

Nói như giáo sư y khoa, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng thì “64 
quê trong Kinh Dịch là 64 tình huồng của cuộc đời, dạy cho ta 
cốt cách của người quân tử, cách ứng xử của người quân tử... vì 
học giả Nguyễn Hiến Lê là một người thầy, một bóc thầy (..) 
Hùng trăm cuốn sách cua ông (NHL) đã dạy chúng tôi cách 
làm người, dạy tôi cách tự học. 

Nh sách của ông tât có được những biến thức cơ bản uê 
thế giới, uê triết học. Càng lớn tuổi, càng hiểu cuộc sống, tôi 
càng thích thú học hỏi tư tưởng uà đạo lí của người phương 
Đông trong sách của ông”. (Nguyễn Chấn Hùng - Rinh Dịch 
0à tinh thần của giếng, Báo Tuổi trẻ ngày 37 - 10 - 2006). 

Giá trị của bộ sách là ở những cơ sở đó. 


- NQT - 
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à Nguyen Hịcn Le 


Le cyclo-pousse me đépose à la porte deux ji après 
“Viens sous la lampe. me dis-tu, que je te regarde de près`” 
La ville avait changé đe nom et de visage 

La lampe témoignait de ma fidélité 

Lampe retrouvée halo lumineux 

Avenir incertain dehors enténébres 

Le solstice d°hiver nous aceorde un instant 

Aussitôf réunix a [aImais séparés, 


Xuan Phục PP Schneider (1978) 


NGỌN ĐÈN 
Tặng Nguyễn Hiến Lê 


Xe dừng tôi trước ngõ 
“Anh bảo tôi ngôi dưới đèn, 
Để nhìn nhau cho rõ”. 
Thành phố đã khác xua, 
Thay tên và đổi họ. 
Riêng một ngọn đèn đây, 
Hiếu lòng chung thủy đó. 
Vẫn ngọn đèn ngày nào, 
Đóng sáng tròn mờ tỏ. 
Ngoài kia là đêm đen, 
Tương lai đây khốn khó. 
Thấy nhau một bận này, 
Tuyệt mù ngày tái ngộ! 
(Nguyễn Minh Hoàng lược dịch)  ˆ ï 


(1) Xuân Phúc tên thất là P. Sehneider. 
với nhiều tác phẩm mà nổi hật hơn c 
sdgexse pojpulaire. le "Bạch Vân Qì 


Pháp đã nổi tiếng 
ÂN bo náarolc dc |. 
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